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LỜI GIỚI THIỆU 

Của Sao Htun Hmat Win 
M. A. , A. M. , SRF. (Harvard) 

Mahã Saddhamma Jotikadhaja 
Cố vấn Ministry of Religious Aííairs Union of Myanmar. 

Lời tiên tri rằng, một nhân tài sắp xuất hiện đóng góp cho thể giới kiến thức trong lĩnh 
vực tâm lý đạo đức triết lý học của Phật giáo, mà thường được gọi là Buddha 
Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp của Đức Phật), nay đã thành sự thật. 

Lời tiên tri ấy được phát biểu bởi bậc thầy tôn kính của tôi, Bhaddanta Nãrada 
Mahãthera (Aggamahãpandita) người nối tiếng là bậc thầy Patthãna (Bộ Vị Trí) đầu tiên. 
Thầy đã tiên tri vào năm 1952, khi ấy tôi đang học Bộ Yamaka (Song Đối) và Bộ 
Patthãna (Vị Trí) dưới sự hướng dẫn của Ngài. Ngài chỉ định tôi và người bạn đồng sự, 
thông dịch viên, Giáo sư Thein Nyưnt, chuyển ngữ phần biên soạn của Ngài về 
Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp). Nhiệm vụ không được hoàn thành trọn vẹn vì tôi bận rộn 
việc giảng dạy tại khoa Pãli và Abhidhamma của trường đại học tại Yangon và sau đó 
chuyển qua Viện nghiên cứu Phật giáo cải tiến tại Kaba-Aye với cương vị là người đứng 
đầu của Viện. 

Bởi thế, vị thầy già thất vọng của tôi, Bhaddanta Nãrada Mahãthera, với niềm hy vọng 
tràn trề, tiên tri rằng chang bao lâu nữa một bậc thiện trí thức sẽ xuất hiện làm nhiệm vụ 
giới thiệu Abhidhamma đến thế giới bằng Anh ngữ. Do đó, nay ra mắt một soạn phẩm 
mới và đáng tin cậy với tựa đề “The Essence of Buddha Abhidhamma”-“Toát Yeu Vô 
Tỷ Pháp của Đức Phật” được biên soạn bởi Dr. Mehm Tin Mon. 

Dr. Mehm Tin Mon là một nhà khoa học được đào tạo tại Trường Đại Học Illinois, 
USA với bằng cấp thạc sĩ và bằng tiến sĩ hóa học. Và sau đó ông phục vụ cho quốc gia 
trong vài năm với cương vị là một Giáo sư hóa học. Ông cũng là một nhà mỹ thuật vì 
ông đã biên soạn một số sách giáo khoa minh họa cũng như sách Phật giáo. Sách của 
Ngài được phổ biến rộng rãi bởi công chúng. Do đó, Ngài tiếp cận Abhidhamma cũng 
rất kỹ thuật cũng như rất mỹ thuật. 

Dr. Mehm Tin Mon đã và đang hướng dẫn những khóa học dài cũng như những khóa 
chuyên sâu ngắn hạn về Abhidhamma tại nhiều thị trấn khắp nơi xứ Myanmar-Miến 
Điện. Những lớp Abhidhamma của ông ta thu hút sự chú ý đông đảo quần chúng vì khả 
năng lạ thường là ông ta so sánh Abhidhamma với khoa học cũng như với triết lý tây 
phương, làm cho chủ đề trở nên rất thú vị và lý thú. 

Ông ta làm nổi bật pháp mà đức Phật đã dạy trong Abhidhamma rất khoa học, 
Abhidhamma sâu sắc hơn nhiều so với khoa học tự nhiên và gồm cả lĩnh vục rộng lớn 
hơn. Bản thân tôi được đào tạo tại khoa Thần học Harvard và Cao học Harvard khoa Mỹ 
thuật và Khoa học đã ba thập niên qua và tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực sử học, 
triết học và khoa học tôn giáo trong nhiều năm. Tôi chân thành tán thành với Dr. Mehm 
Tin Mon về Abhidhamma là tột đỉnh của khoa học - khoa học của tột cùng sự thật (chân 

đế). 
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Văn hóa, triết lý, lịch sử và còn nhiều đề tài phổ thông khác có thể học thấu đáo qua 
các phuơng tiện truyền thông đại chúng về khoa học tự nhiên và nhân loại. Nhung 
những thực tính thiêng liêng trong tôn giáo học có thể khảo sát và nhận ra chỉ qua sự tột 
đỉnh của khoa học. Do đó, Abhidhamma hay tột đỉnh của khoa học hon cả sử học, triết 
học và khoa học tôn giáo. 

Triết lý là một kiến thức cao quí, nhung không thế nói nó xuất sắc hon tất cả những 
kiến thức khác, bởi vì nó không bao gồm toàn vũ trụ nhu pháp trong Abhidhamma. 
Abhidhamma phân tích danh, sắc theo từng chi tiết nhỏ vào pháp chân đế (siêu lý) và chỉ 
con đuờng đến sự vắng lặng vĩnh viễn, gọi là Nibbãna (Níp-bàn). Triết lý và tất cả khoa 
học khác không biết đến chu pháp siêu lý này. 

Dr. Mehm Tin Mon khai sáng chu độc giả vô cùng sâu sắc bằng “Toát Yeu Vô Tỷ 
Pháp của Đức Phật”. Độc giả có thể nhận đuợc lợi ích từ quyển sách này trong một tuần 
hơn là cả đời suy nghĩ về những triết lý khác. 

Quyển sách này thật sự là một phiên bản mới của bản trích yếu về triết lý Phật giáo 
sau bản phác thảo nối tiếng với tựa đề “Abhidhammattha Saủgaha - The Compendium 
of Buddhist Philosophy” - “Vô Tỷ Pháp Yếu Hiệp 1 -Trích Yếu Triết Lý Phật giáo” do u 
Shwe Zan Aung biên soạn, đuợc London Pãli Text Society xuất bản năm 1910. Dr. 
Mehm Tin Mon hoàn thiện, gia tố thêm bằng năng lực trí tuệ phi thuờng của ông và tất 
cả di sản trí tuệ tuyệt vời mà ông thừa huởng từ tổ tiên. 

Thục ra, tôi đuợc học chủ đề này trong sự kết hợp với Abhidhamma tại khoa sử học 
và triết học trong đại học Harvard theo quan điếm thần học. Nhung tôi hoàn toàn bị 
thuyết phục hon, đuợc sáng tỏ rõ ràng với quan niệm và ý nghĩa của chủ đề chỉ sau khi 
tôi đọc xong quyến sách này do Dr. Mehm Tin Mon trao tặng. 

Viết là một nhiệm vụ thật sự rất khó so với đọc một soạn phấm uyên thâm nhu thế 
này. Mong tất cả học giả vì thế mà nhất trí, chân thành đón nhận soạn phấm tuyệt vời về 
Abhidhamma này và mong cho Abhidhamma khai sáng cả thế gian. 

Ngày 25 tháng 12, năm 1994 
Yangon, Myanmar 
Sao Htun Hmat Win 
Mahã Saddhamma Jotika 


1 Saiigaha = Yếu hiệp = Nhiếp. 
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Khoa Học Danh Pháp hay Tột Đỉnh của Khoa Học 

Khoa học tự nhiên nghiên cứu nguyên lý căn bản và định luật của thiên nhiên đế giải 
thích những hiện tuợng vật chất đã xảy ra hàng niên kỷ. Nhung họ không thế khảo sát 
tính chất của tâm và họ thất bại trong vấn đề giải thích danh pháp do bị sự chi phối to lớn 
trên hiện tuợng vật chất. 

Với mãnh lực của toàn tri, đức Phật biết thực tính của tâm và đã mô tả một cách chính 
xác sự tuơng quan nhân quả chi phối danh, sắc, do đó có thể giải thích tất cả hiện tuợng 
vật chất và tinh thần trong thế gian. 

Giáo lý cao tột của đức Phật đuợc biết đến là Abhidhamma, mô tả chi tiết những tính 
chất của chân đế thật sự có trong thiên nhiên mà những nhà khoa học không biết đến. 
Phuơng pháp xác định của Ngài cao hơn những phuơng pháp của các nhà khoa học mà 
những phuơng pháp ấy tùy thuộc vào những dụng cụ, máy móc. Đức Phật Ngài dùng 
mắt siêu phàm để thâm nhập thực tính của chu pháp bị ngăn che. Ngài còn dạy những 
bậc tu tiến cách phát triển định, quán sát thực tính của chu pháp bằng tâm nhãn hay cái 
thấy của tâm và cuối cùng tứ thánh đế có thể khai sáng cho những vị ấy đạt đuợc sự giải 
thoát khỏi tất cả khố vĩnh viễn. 

Do đó, Abhidhamma có thể đuợc xem là khoa học tâm lý hay tột đỉnh của khoa học - 
khoa học của siêu lý. 

Những nhà triết học nay đã đi đến sự truởng thành của sự phân tích. Nhung ai có thể 
phân tích danh, sắc một cách chính xác và thấu đáo nhu đức Phật từng làm hơn 2500 
năm truớc. 

Sự phân tích danh, sắc chính xác là sự thành tựu vĩ đại nhất, cao thuợng nhất trcn địa 
cầu và khám phá ra sự tuơng quan tự nhiên giữa danh và sắc là sự khám phá lợi ích nhất 
từng đạt đuợc bởi nhân loại. 

Bạn sẽ đạt đuợc lợi ích to lớn nếu bạn tích cực học Abhidhamma là pháp đuợc mô tả 
một cách hệ thống những thực tính của pháp siêu lý bao gồm danh sắc và sự vắng lặng 
vĩnh hằng (Nibbãna). 

Ý tạo nên sự đau khổ và hạnh phúc 

Ý dẫn đầu tất cả danh pháp; ý dẫn đầu chu pháp ấy, ý tạo ra chu pháp ấy. 

Neu chúng sanh suy nghĩ, nói năng hay hành động với ý bất thiện, đau khổ buớc theo 
sau y nhu bánh xe theo bàn chân của con bò kéo xe. 

Neu chúng sanh suy nghĩ, nói năng hay hành động với ý thiện, hạnh phúc buớc theo 
sau nhu bóng không hề rời vị ấy (Kệ Pháp cú 1 và 2). 

1 . 

Manopubbaủgamã dhammã, manosetthã manomayã; 

Manasã ce padutthena, bhãsati vã karoti vã; 

Tato nam dukkhãmanveti, cakkamva vahato padam. 

2 . 

Manopubbaủgamã dhammã, manosetthã manomayã; 

Manasã ce pasannena, bhãsati vã karoti vã; 

Tato nam sukhamanveti, chãyãva anapãyinĩ [anupãyinĩ (ka.)]. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Phật Pháp 

Giáo pháp của đức Phật trong 45 năm hoang pháp của Ngài được sưu tập chia thành 
ba bộ, gọi là Tipitika (Tam Tạng) bằng Pãli, nghĩa của từ là “giỏ”. 

Bộ sưu tập thứ nhất được biết là ‘Sutta pitaka’ - ‘Tạng Ki nh’. Tạng này gồm những 
thời pháp thông thường (Vohãra desanã) mà đức Phật sử dụng những từ phổ biến để giải 
thích giáo pháp của Ngài. Những khía cạnh thiết thực của thiền chỉ tịnh và thiền quán 
minh sát (tuệ quán) được bao gồm trong bộ sưu tập này. 

Bộ sưu tập thứ hai được gọi là ‘Vinaya pitaka’ - ‘Tạng Luật’. Tạng này gồm những 
thời pháp quy định những luật (Ãnã desanã) mà trong những thời pháp ấy đức Phật dùng 
uy lực đối với chư tăng để đề ra những quy luật và hình phạt để chư tăng tuân theo. 
Những quy luật này tiêu biểu cho những chuẩn mục cao nhất về đạo đức và chắc chắn có 
thế thanh lọc những hành động, lời nói và ý nghĩ của người hành theo, vì thế vị ấy trở 
nên cao thượng và đáng tôn kính. 

Bộ sưu tập thứ ba là ‘Abhidhamma Pitaka’ - ‘Tạng Vô Tỷ Pháp’. Đây là những 
giáo pháp nâng cao của đức Phật. Ở đây, đức Phật sử dụng những thuật ngữ trừu tượng 
để mô tả về pháp chân đế hay còn gọi là siêu lý (Paramattha) trong vũ trụ và Nibbãna 
(Níp-bàn), đây là cái chí thiện (summum bonum) và là mục tiêu cao nhất của Phật giáo. 

Do đó, Abhidhamma có thể được xem là những thời pháp chân đế hay siêu lý 
c Paramattha desanã ) của đức Phật. 

Những thực tính cơ bản và sự tương quan nhân quả mà đức Phật đã trình bày chi tiết 
trong Abhidhamma là rất tự nhiên, rất hợp lý và rất tuyệt là chư pháp ấy có thể được xác 
định căn, gốc của những khổ trong thế gian và những phương pháp đoạn trừ những khổ 
ấy. 

Điều tuyệt vời nhất về giáo pháp của đức Phật là bao gồm cả lý thuyết và thực hành 
giáo pháp ấy định rõ giá trị của con người một cách rõ ràng và chính xác, chuẩn mực đạo 
đức bậc nhất, sự vắng lặng bất diệt và bát thánh đạo dẫn đến sự vắng lặng ấy. Tất cả 
những giáo pháp quí báo này được thực hiện, thẩm tra không biết bao nhiêu lần bởi hàng 
triệu bậc thánh, tức là chư thánh, người từng bước trcn con đường tu tiến, và vẫn có thể 
được thực hiện bất cứ lúc nào bởi bất cứ người nào sẵn sàng thành khẩn và kiên định 
bước theo con đường hay đạo ấy. 

Tầm Quan Trọng của Abhidhamma 

‘Sutta Pitaka’ - ‘Tạng Kinh’ và ‘Abhidhamma Pitaka’ - ‘Tạng Vô Tỷ Pháp’ được gọi 
chung là dhamma - theo Pãli nghĩa là học thuyết hay giáo pháp của đức Phật. Dhamma 
(pháp) là học thuyết có thế cứu những ai tôn trọng Dhamma, khỏi rơi vào bốn cõi khố 
(apãya) và có thể thanh tịnh hóa tâm khỏi những phiền não hầu đạt đến sự vắng lặng 
trường cửu và hạnh phúc. 

Tiếp đầu ngữ ‘Abhi’ được dùng với ý nghĩa thắng, siêu vượt trội, cao thượng, xuất 
sắc, siêu phàm, siêu việt, vi diệu, v.v... 
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Abhidhamma pitaka - Tạng Vô Tỷ Pháp thì vượt trội hơn, siêu phàm hơn, và vi diệu 
hơn Sutta pitaka - Tạng Kinh trong ý nghĩa như: 

Abhidhamma pitaka (Tạng Vô Tỷ Pháp) bao gồm nhiều dhammakkhandha (pháp uấn) 
hơn Sutta pitaka (Tạng Kinh) và Vinaya pitaka (Tạng Luật). 

(Abhidhamma pitaka gồm 42000 dhammakkhandha (pháp uấn), trong khi Sutta 
pitaka và Vinaya pitaka mồitạng bao gồm 21000 dhammakkhandha). 

Đức Phật giảng dạy Abhidhamma chi tiết bằng nhiều phương pháp hơn khi Ngài 
giảng dạy trong Sutta pitaka; và Vinayapataka. 

Trong Abhidhamma, đức Phật phân tích danh, sắc theo từng chi tiết nhỏ dưới dạng 
chân đế hay siêu lý ‘paramattha’. Những paramattha này sẽ được giải thích trong phần 
lời tựa. 

Danh pháp là gì? 

Những triết gia thường hay tham khảo về ‘danh, sắc’ là hai nguyên lý căn bản của thế 
gian. Nhưng họ thất bại trong việc đi đến sự nhất trí kết luận về ‘Danh là gì’. 

Những nhà tâm lý bắt đầu công việc của họ bằng cách tìm tính chất của danh. Nhưng 
khi họ không thể chỉ rõ và mô tả về danh, họ chuyển sang cách hoạt động của người và 
thú. Do đó, tâm lý học trở thành ‘ngành nghiên cứu hành vi hay hành vi học’ thay vì 
‘khoa học về danh pháp. ’ 

Ngày nay, khoa học không có những dụng cụ để nhận ra danh pháp. Do đó, những 
khoa học gia có khuynh hướng phủ nhận sự tồn tại của danh pháp và vuốt ve học thuyết 
về sự hoạt động của não như danh pháp. Học thuyết này không thể giải thích hiện tượng 
lạ của thần giao cách cảm, khả năng nhìn thấy những sự kiện tương lai hoặc những tồn 
tại ngoài tầm mắt, sự nhận biết của giác quan, những hành động trong trạng thái xuất 
thần, những kinh nghiệm thuộc ngoài thân thể, cuộc sống sau khi chết, v.v..., là những 
hiện tượng không thế chối bỏ bởi khoa học ngày nay. Bên cạnh nghiên cứu về não được 
tiết lộ rằng, mặc dù những chức năng của não nhu một siêu vi tính, nó cần một tác nhân 
bên ngoài đế vận hành nó như những máy vi tính bình thường cần con người cài đặt 
những chương trình. Đó có phải là tác nhân bên ngoài danh? 

Abhidhamma mô tả danh là một sự phối hợp của citta (tâm) và những cetasika (sở 
hữu tâm). Có 52 cetasỉka (sở hữu tâm) hay những thực tính danh pháp - một số có thể 
làm ô uế danh pháp, một số có thể làm thanh tịnh danh pháp và một số thì trung lập. 
Tổng số những phối hợp giữa citta và những cetasika có thể xảy ra là 121. 

Những phối hợp này lý giải cho nhiều trạng thái của danh. Chúng giải thích đầy đủ tại 
sao danh pháp đôi khi thì bất thiện, và đôi khi thiện, có lúc buồn và có lúc vui, có lúc 
xấu xa ti hạ và có lúc cao thượng, v.v... . 

về khía cạnh thực hành giáo pháp của Ngài, đức Phật bằng nhiều cách mô tả sự phát 
triển samãdhi (định). Khi những sở hữu bất thiện như là lobha (tham), do sa (sân), 
uddhacca (điệu cử), kukkucca (hối hận), vicikicchã (hoài nghi), thĩna-middha (hôn trầm 
và thụy miên) có thể được lắng xuống không sanh khởi trong danh, khi ấy danh pháp 
trong trạng thái bình thản, yên tĩnh và sáng suốt. Đây là trạng thái của upacãra-samãdhi 
(gần hay cận định), nghĩa là trạng thái gần đến jhãna (thiền). 
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Ở trạng thái của upacãra-samãdhi (cận định) khi phiền não vắng mặt nơi danh, bậc tu 
tiến hưởng sự yên tĩnh và thanh tịnh mà nhục dục không thế sánh kịp. Được hưởng một 
hạnh phúc cao hơn khi bậc tu tiến có thế nâng mức độ định cao hơn một chút đến jhãna- 
samãdhi (thiền định). 

Sau khi phát triển bốn rũpa-jhãna (thiền của cõi sắc tế) và bốn arũpa-jhãna (thiền của 
cõi vô sắc), bậc tu tiến có thể đi một bước xa hơn để phát triển abhinnã (thắng trí hay 
thần thông). Có năm loại thông hiệp thế ( lokiya) : 

(1) Như ý thông (ỉddhỉ vidha), (2) Thiên nhĩ thông (dibba-sota), (3) Thiên nhãn thông 
( dibba-cakkhu), (4) Tha tâm thông (ceto-pariya-nãna) và (5) Túc mạng thông (pubbe- 
nỉvasanussati). 

Những thông hay thắng trí này vượt xa những lực của ngoại cảm, tiên tri, hành động 
xuất thần, v.v... . 

Với Như ý thông (iddhi vidha abhinnnã), bậc tu tiến có thể đi xuyên những bức 
tường, núi mà không bị trở ngại, độn thố xuống đất, đi trên mặt nước và bay trong hư 
không. 

Với Thiên nhãn thông (dỉbba-cakkhu-abhỉnnã), bậc tu tiến có thể thấy những cõi khổ 
(apãya) cũng như những thế giới chư thiên, Phạm thiên và những chúng sanh đang tái 
tục trong ba mươi mốt cõi hiện hữu tùy theo kamma (nghiệp) của họ. 

Với Tha tâm thông ịceto-pariya-nãna) bậc tu tiến có thể thấy tâm của chúng sanh 
khác và biết ý định của họ. 

Dù sao đi nữa, sự đạt được những thông hay thắng trí này không phải là mục tiêu của 
Phật giáo. Lực thâm nhập của danh pháp câu hành với upacãra-samãdhi (cận định) hay 
jhãna-samãdhi (thiền định) được dùng để quán sát sự sinh và diệt của nãma- danh pháp 
(tâm và những sở hữu tâm hợp với tâm ấy) và rũpa (sắc pháp siêu lý) trong thân. Những 
nãma (danh) và rũpa (sắc) không thể nhận thấy cho dù dưới kính hiển vi điện tử, nhưng 
chúng có thể được thấy bằng tâm định (samãdhi). 

Bằng cách quán về tam tướng phổ thông của nãma (danh pháp) và rũpa (sắc pháp) - 
đó là vô thường ịaniccã), khổ ( dukkhã) và vô ngã (anattã) và luôn cả sự tương quan 
nhân quả giữa nãma (danh pháp) và rũpa (sắc pháp), bậc đang bước theo Bát Thánh Đạo 
sớm hay muộn cũng sẽ đạt magga (đạo) và pha la (quả) thứ nhất. Rồi vị ấy thành một 
sotãpanna ariya (bậc thánh thất lai) và hoàn toàn bảo đảm không bao giờ sanh về cõi 
khổ nữa. 

Sotãpanna ariya (bậc thánh thất lai) hưởng sự vắng lặng siêu phàm của Nibbãna 
(Níp-bàn) bất cứ khi nào vị ấy muốn. Neu vị ấy tiếp tục với thiền minh sát (tuệ quán) của 
vị ấy, vị ấy sẽ chứng đắc ba magga và phala (đạo và quả) cao hơn theo trình tự và trở 
thành một bậc Arahat (bậc hoàn hảo) ngay trong kiếp sống này. Cho dù nếu như vị ấy 
không tiếp tục với thiền minh sát (tuệ quán) của vị ấy, sotãpanna ariya (bậc thánh thất 
lai) sẽ tự động trở thành bậc Arahat không quá bảy kiếp. 

Đối với bậc Arahat, tất cả phiền não đã được hoàn toàn nhổ và đoạn tận. Vì những 
phiền não này là nguyên nhân của những khổ và hạ thấp giá trị của một chúng sanh. Một 
chúng sanh có thế trở thành một Arahat, là người ở trong số chư thánh trong những thế 
giới của nhân loại và chư thiên, và là bậc có thể hưởng sự vắng lặng trường cửu cao nhất 
của Nibbãna vĩnh viễn. 
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Do đó, trở thành một Arahat là mục tiêu đúng đắn đối với nhân loại và chư thiên, và 
mục tiêu cao nhất trong cuộc sống này chỉ có thể đạt được qua sự phân tích và hiểu đúng 
về danh, sắc như đức Phật đã dạy. 

Điều nên được nhấn mạnh ở đây là những gì đức Phật đã dạy chúng ta xuất phát từ trí 
toàn giác và kinh nghiệm của Ngài mà những điều ấy có thể thử nghiệm và thẩm tra bởi 
bất cứ người nào bằng kinh nghiệm của vị ấy. 

Một Trí Tuệ Tuyệt Vòi 

Abhidhamma thảo luận về những pháp thực tính thật sự tồn tại trong tự nhiên. Nó 
phân tích chính xác và chi li cả hai danh, sắc mà hai pháp này tạo nên một co cấu con 
người phức tạp này. Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp) mô tả sáu môn trong con người, sáu 
cảnh đến từ bên ngoài và sự sinh khởi của lộ trình tâm khi cảnh tiếp xúc với môn. 

Nhiều trạng thái danh cùng với những nguyên nhân của những trạng thái danh này 
được liệt kê một cách sâu sắc. Những ý nghĩ thiện và bất thiện và dị thục quả được thảo 
chi tiết. Cả quá trình sanh, tử và tái tục trong nhiều cõi dưới sự tác động của nghiệp lực 
được giải thích một cách rõ ràng. 

Rũpa, bao gồm sắc và sinh lực (năng lượng) được chia chẻ và mô tả đến những trạng 
thái cùng tột. 

Cả hai nãma (tâm và sở hữu tâm) và rũpa (sắc và sinh lực) tồn tại rất ngắn. Những 
pháp ấy sanh và diệt trong khoảng một tỷ (10 12 ) lần trên một giây. Cho nên, quan điểm 
‘tâm trôi chảy như dòng suối’ đã đưa ra bởi vài nhà tâm lý học hiện đại như William 
James trở nên vô cùng rõ đối với những ai hiểu về Abhidhamma. 

Định luật ‘liên quan tưong sinh’ và định luật ‘tưong quan nhân quả’ được luận giải có 
hệ thống và thấu đáo trong Abhidhamma. Những định luật này nhận thấy không có sự 
tưong đồng với bất cứ triết học khác. 

Cuối cùng, tứ thánh đế, tức là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, sự chấm dứt khổ (diệt) 
thánh đế và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ thánh đế, hiện bày rõ ràng với người đi 
suốt hay hoàn thành Abhidhamma. Tứ thánh đế này là chân để chứa đựng tất cả những 
sự tưong quan nhân quả trong những bậc phàm cũng như siêu phàm. Những người ấy có 
thể thấy một cách sâu sắc những thánh đế này bằng tâm định (samãdhi) hay tuệ nhãn của 
họ và sẽ trở nên giác ngộ như ariya (chư thánh). 

Căn Bản Vô Tỷ Pháp của Đức Phật 

Cũng như khoa học tự nhiên nghiên cứu những định luật tự nhiên mà những định luật 
ấy điều hòa những qui trình tự nhiên, cũng thể Abhidhamma giải thích chư pháp chân để 
(siêu lý) điều hành những qui trình tự nhiên. Nhưng những mức độ nghiên cứu thì khác 
nhau. 

Tất cả những khoa học tự nhiên, như khoa học vật lý, hóa học, sinh học, địa chất học, 
địa lý học, công nghệ, điện tử và y học nghiên cứu về vật chất và năng lượng - trên khía 
cạnh vật lý của tự nhiên. Ngay cả tâm lý học cũng chỉ theo đuổi và tìm kiếm về hành vi 
học, không thể xác định được danh pháp và phân tích về danh pháp. 

Nhưng chính danh pháp dẫn đầu thế gian và cuộc sống của mọi chúng sanh. Tất cả 
khoa học và triết học được sản sanh bởi do danh pháp, khống chế bởi do danh pháp và là 
sản phẩm của danh pháp. Do đó, danh pháp rõ ràng là tác nhân lớn nhất trong thế gian. 

Abhidhamma xác định danh pháp, phân tích và mô tả danh pháp, mô tả những phận 
sự của danh pháp và đặt danh pháp trong noi thích hợp với chúng. Khả năng thật sự của 
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mọi người nằm trong danh pháp của vị ấy. Do đó, không ai cần nhìn lên trời và cầu khẩn 
sự giúp đỡ từ những quyền lực siêu phàm nào đó cho sức mạnh nhất nằm trong vị ấy. 

Abhidhamma cũng nói về sắc trong sự liên quan với danh. Nó cũng mô tả Nibbãna 
(Níp-bàn) là pháp vượt ra khỏi danh, sắc pháp. Khoa học tự nhiên không thể chuyển đổi 
một tên vô lại thành một bậc thánh, trong khi Abhidhamma thì có thê. Những nhà khoa 
học và triết học không thể chỉ ra con đường đưa đến sự chấm dứt khổ và sự vắng lặng 
vĩnh hằng trong khi Abhidhamma thì có thế. 

Những nhà khoa học, triết học, tâm lý học, và mỗi người hâm mộ sự thật sẽ tìm thấy 
nghiên cứu Abhidhamma là một sự nghiên cứu trí tuệ đặc biệt. 

Trong cuộc sống có kiến thức nào giá trị hơn Abhidhamma, là pháp cao thượng của 
bậc toàn giác. 



LỜI TựA 
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Một Sự Mở Đầu Thích Hợp 

Tạng Abhidhamma bao gồm bảy bộ - đó là, Dhammasanganĩ (Pháp Tụ), Vibhanga 
(Phân Tích), Dhãtukathã (Nguyên Chất Ngữ), Puggala pannatti (Nhân Chế Định), 
Kathãvatthu (Ngữ Tông), Yamaha (Song Đối), và PaỊỊhãna (Vị Trí). 

Nội dung chủ đề Abhidhamma là bốn pháp chân đế hay siêu lý (paramattha) và những 
sự tương quan nhân quả giữa chúng. Sự nghiên cứu nội dung chủ đề là rất chuyên môn, 
dùng những thuật ngữ thuần về triết học, đúng trong ý nghĩa tuyệt đối. 

Neu một người có thế kiên nhẫn học những bộ Abhidhamma, vị ấy không thế không 
khâm phục trí tuệ uyên thâm, sâu sắc và thể nhập tuệ quán của đức Phật. Nhưng không 
dễ học Abhidhamma với sự cố gắng của bản thân vị ấy, vì vị ấy có thể bị lạc hay bối rối 
một cách dễ dàng trong sự mờ nhạt của những thuật ngữ trừu tượng và phương pháp lạ 
thường. 

Dù sao, có một bộ thuyết nổi tiếng gọi là Abhidhamma Saủgaha, là sự giới thiệu phù 
hợp nhất về Abhidhamma. Bộ thuyết này được biên soạn bởi Đại đức Anuruddha Thera, 
là một tăng sĩ Àn Độ ở thành Kancipura, tóm tắt tất cả những điểm quan trọng trong 
Abhidhamma rất có hệ thống. 

Bộ thuyết đầu tiên được soạn bằng Pãli, được dịch sang vài ngôn ngữ. Ở Myanmar, 
chủ đề nội dung của bộ thuyết này được gồm trong khóa học của chư Sadi, chư Tỳ khưu 
và nó cũng được dùng trong những buối kiếm tra môn Abhidhamma được tố chức hằng 
năm ở khắp nơi Myanmar của Bộ Tôn Giáo. 

Quyển sách này có tựa đề ‘The Essence of Buddha Abhidhamma’ - Toát Yếu Vô Tỷ 
Pháp của Đức Phật’ được thảo tỉ mỉ hơn nội dung chủ đề đã trình bày trong 
‘Abhidhammattha Saủgaha’ - ‘Vô Tỷ Pháp Tập Yeu’ theo một cách đơn giản, có hệ 
thống, có đôi chút kết hợp với những quan điểm của khoa học và những khía cạnh thiết 
thực. Nó hầu như được soạn dưới dạng giáo án của soạn giả hướng dẫn những khóa 
Abhidhamma ngắn hạn. 

Những khóa học chứng tỏ rất thành công. Do đó, độc giả sẽ tìm thấy quyển sách này 
hoàn toàn dễ hiếu và thú vị khi học những vấn đề cốt yếu của Abhidhamma. 

Abhidhamma thật sự là kiến thức vàng giúp chúng sanh bày trừ tà kiến để đạt chánh 
kiến hầu hoàn toàn giải thoát tất cả khổ. 

Đế hay Sự Thật 

Có hai loại đế - pháp chế định hay pháp tục đế 2 và pháp siêu lý hay còn gọi là pháp 
chân đế 3 . 

Pháp chân đế là sự thật qui ước định đặt thông thường hay sự thật thường thường 
được thừa nhận ( sammuti sacca ). Nó được gọi là pannatti (chế định) trong 
Abhidhamma. 

Pháp chân đế là sự thật tột cùng hay còn gọi là paramattha sacca (siêu lý đế). Nó 
được gọi là paramattha (siêu lý) tron gAbhidhamma (Vô tỷ pháp). 


2 Pháp tục đế còn gọi là pháp biểu kiến hay pháp chế định. 

3 Pháp chân đế (tột cùng của sự thật) còn gọi là pháp siêu lý . 
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Trong khoa học căn bản chúng ta học về độ sâu chế định về một vật trong nước. Độ 
sâu chế định là cạn hơn độ sâu thật sự. Nó xem ra thật sự sâu dựa theo độ lệch của những 
tia sáng đi qua từ nước đến không khí. Do đó, nếu một ngư dân phóng một cái xiên tới 
một con cá nơi anh ta thấy dưới nước, cái xiên sẽ không đâm trúng con cá, bởi vì con cá 
không thật sự ở đó. 

Giống như cách pahhatti (pháp chế định) hay tục đế, nghĩ rằng chúng dường như tồn 
tại, lại không thật sự tồn tại. Pahhatti (pháp chế định) là gì? Pahhatti (chế định) là những 
tên của những pháp hữu tình và vô tình; Chúng cũng chỉ cho tự thân những pháp và 
những chúng sanh. Vì vậy, nó không chỉ là những tên gọi ‘người nam, con chó, cái bàn, 
cái nhà, v.v...’ là pahhatti (chế định), nhưng ‘người nam, con chó, cái bàn, cái nhà, 
v.v... ’ cũng là pahhatti (chế định). 

Đó là chế định tức những ‘danh’, không phải là những pháp paramattha (siêu lý) bởi 
vì một pháp cá biệt được định đặt những tên khác nhau trong những ngôn ngữ khác 
nhau. Có một sự kiện thú vị về đặt tên ở Myanmar. 

Một chàng trai với tên gọi chàng ‘Ba’ hiện diện cho kỳ thi tuyến sinh. Anh ta rớt trong 
kỳ thi đầu tiên. Lần nữa, anh ta hiện diện cùng kỳ thi tuyến sinh năm sau dưới một tên 
mới là ‘Ba Hla’. Lần nữa, anh ta lại rớt. Vào năm thứ ba, anh ta đối tên thành ‘Ba Hla 
Than’ và lần nữa tham gia cuộc thi. Lần nữa, anh ta không may mắn hơn. Do đó, để cải 
thiện sự may mắn của anh, anh lấy tên ‘Ba Hla Than Tin’ trong năm thứ tư. Anh lại rớt 
trong kỳ thi ấy. Tuy vậy, anh vẫn hiện diện cho kỳ tuyến sinh lần nữa vào năm thứ năm 
dưới một cái tên dài hơn là ‘Ba Hla Than Tin Nyunt’. May thay, anh đã vượt qua kỳ 
tuyến sinh lần này. Do đó, anh được biết dưới tên gọi ‘Ba Hla Than Tin Nyunt’ khi anh 
tham gia trường Đại học Yangon. 

Vấn đề là những tên có thế được chọn như mong muốn đế chỉ định cho nhiều vật và 
người khác nhau, chúng không thể là pháp siêu lý. Và nữa, chúng ta phải dùng những tên 
gọi này mỗi ngày trong sự diễn đạt và nói năng đế thông tri với nhau. Người khác hiếu 
một cách đúng đắn ý của chúng ta và nó ám chỉ đến những gì. Do đó, những sự diễn đạt 
và nói năng này không với ý định dối trá được gọi là sammuti-sacca hay sự thật được 
qui ước hay tục đế. 

Bây giờ căn cứ theo Abhidhamma, không chỉ những tên gọi (danh chế định) luôn cả 
những vật và người, mà những tên gọi ám chỉ đến, cũng không thật sự tồn tại. Bạn có thể 
tranh cãi: “Tại sao? Chúng ta có thể thấy cái bàn, cái nhà, người đàn ông, con chó và 
chúng ta cũng có thể chạm và cảm giác chúng được. Tại sao chúng không tồn tại? 

Rồi sao - làm ơn chỉ cho tôi cái bàn. Có phải gồ mà bạn đang chạm hay chỉ ra chăng? 
Neu bạn lấy ra những miếng gỗ từ cái bàn, cái bàn có còn tồn tại nữa không? Nó cũng 
tương tợ với cái nhà. Neu bạn kéo bốn bức tường xuống và dỡ bỏ cái nóc nhà, cái nhà sẽ 
biến mất. 

Còn người đàn ông và con chó thì sao? Neu bạn lần lượt lấy mỗi phần như tóc, móng, 
da, thịt, máu, xương, ruột, tim, gan, phổi, lá lách, v.v... và đặt câu hỏi: “Cái này có phải 
là người đàn ông hay con chó?” Câu trả lời luôn là ‘không phải’. Do đó, người đàn ông 
và con chó không thật sự tồn tại. 

Lại nữa, có một sự kiện thú vị trong Phật giáo được lưu lại giữa hai bậc thiện trí - 
Đức vua Milinda và bậc thánh Arahat - đại đức Nãgasena. 

Đức vua hỏi - “Bạch đại đức, tôi nên gọi ngài bằng tên gì? ” 
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Đại đức Nãgasena trả lời - “Chư đại đức gọi tôi là Nãgasena, nhưng tên và người 
liên quan đến tên ấy không thật sự hiện hữu. 

Đức vua nhận xét rằng - “Neu Nãgasena và người không hiện hữu, vậy ai dâng cúng 
vật thực và ai nhận sự dâng cúng này? Khi ngài nhận sự dâng cúng, ngài thật hiện hữu. 
Tại sao ngài lại nói lời không thật mặc dù ngài là bậc cao quý? 

Đại đức Nãgasena hỏi - “ Thưa bệ hạ, bệ hạ đã đến tu viện này bằng chân hay bằng 
xe ngựa? ” 

Đức vua trả lời - “Tôi đến bằng xe ngựa. 

Đại đức Nãgasena hỏi thêm - “Vậy tốt, bệ hạ làm ơn chỉ cho tôi xe ngựa của bệ hạ. 
Có phải là con ngựa, có phải là cô xe? Có phải là bánh xe ngựa? Có phải là trục bánh 
xe? Có phải là thùng xe? 

Đức vua trả lời - “Khôngphải” với tất cả những câu hỏi này. 

Đại đức Nãgasena nhẩn mạnh - “Có một cô xe ngựa bên cạnh con ngựa chăng, bánh 
xe, trục bánh xe, cái thùng xe, v.v... ? 

Lần nữa đức vua trả lời “Không phải. 

Đại đức Nãgasena nhận xét rằng - “Này bệ hạ, bệ hạ nói rằng bệ hạ đến đây bằng xe 
ngựa; nhưng bệ hạ không thê chỉ cho tôi chiếc xe ngựa! Tại sao bệ hạ nói lời doi trá 
mặc dù Ngài là người quí tộc. ? ” 

Đức vua img thuận, “Không có cô xe bên cạnh con ngựa, bánh xe, trục bánh xe và 
cái thùng xe. Chỉ là một tập họp của những món đó được đặt tên gọi là cô xe. 

Đại đức Nãgasena nhẩn mạnh - “Rất tốt, thưa bệ hạ, bệ hạ nên hiếu Nãgasena như 
bệ hạ hiếu về cô xe. 

Điếm quan trọng là ở ý nghĩa Paramattha - siêu lý hay chân đế chúng ta ám chỉ về 
một pháp nào đó mà không thể bị thay đổi hay bị chia thành pháp khác. Chúng càng 
không thế bị tạo hay hủy bỏ bởi nhân loại. Chúng thật sự tồn tại trong thiên nhiên và 
chúng tự giữ những trạng thái của chúng cho đến khi chúng diệt. Chúng có thể chịu thử 
thách hay kiểm tra bằng bất cứ phưcmg pháp nào về thực tính và sự hiện hữu của chúng. 

Những triết học gia, khoa học gia đã và đang tìm hiểu về những pháp siêu lý này là 
chúng có thật sự tồn tại trong vũ trụ. 

Những triết học gia không nhất trí về bất cứ pháp siêu lý nào được đưa ra tranh luận 
bởi một triết học gia nối tiếng. 

Có những khoa học gia trước đã xem xét về sắc pháp và năng lượng là hai pháp siêu 
lý. Sắc pháp được chia thành 92 thực tính tự nhiên, mà chúng lần lượt được chia thành 
92 loại nguyên tử tự nhiên và nhiều chất đồng vị với chúng. 

Thời nay, những nguyên tử được tin là bị tạo bởi những hạt co bản (proton), neutrons 
và những điện tử - những hạt co bản (proton) và neutron hình thành những hạt nhân với 
những điện tử xoay quanh trong quỷ đạo vòng quanh những hạt nhân. 

Mặc dù những hạt co bản (protons), neutrons và những điện tử có thế được xem là căn 
bản tạo nên những chùm nguyên tử. Chúng không phải là những hạt nhỏ với những hình 
thế và hình dạng nhất định khi chúng được phát ra từ những tia nguyên tử. Nói đúng hơn 
là xem chúng như những chùm năng lượng như tia nắng mặt trời được tạo nên bởi những 
photons - những chùm ánh sáng năng lượng cơ bản. 

Những khoa học gia đã từng nhận ra có hơn 80 hạt hạ nguyên tử được tách ra từ 
nguyên tử hạt nhân. Tất cả những hạt này cũng có thể được xem là những chùm năng 
lượng như sắc pháp và năng lượng có thể được hoán chuyển nương theo phương trình 
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của Albert Einstein’s: E = mc 2 , trong đó E tượng trưng cho năng lượng, m là trọng lượng 
của sắc vật chất và c là tốc độ của ánh sáng. 

Do đó, từ quan điểm của khoa học, con người, con chó, cái bàn, cái nhà, tất cả chúng 
sanh hữu tình hay vô tình không phải là pháp chân đế siêu lý khi chúng được tạo bởi 
những điện tử, những hạt cơ bản (proton), neutrons và năng lượng. Hơn nữa, khi tất cả 
những hạt hạ nguyên tử có thể được xem là những chùm năng lượng, theo khoa học chỉ 
có năng lượng có thể được xem là pháp chân đế. 

Trong Abhidhamma (Vô tỷ pháp), có bốn pháp siêu lý. Những pháp ấy là rũpa (sắc 
pháp), citta (tâm), cetasika (sở hữu tâm) và nibbãna (níp-bàn). Trong phần phân tích 
rũpa (sắc pháp), nó được tìm gồm cả sắc cơ bản và năng lượng. 

Citta là tâm, và cetasika là sở hữu tâm. Cả citta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm) có thể 
bắt cảnh và biết cảnh. Hai pháp này được gọi chung là nãma (danh pháp). 

Một chúng sanh được tạo bởi rũpa (sắc pháp), citta (tâm) và cetasỉka (sở hữu tâm), 
hay nói cách khác chỉ là rũpa (sắc) và nãma (danh). Những pháp này là pháp siêu lý 
trong khi con người chỉ là pháp biếu kiến siêu lý. 

Nibbãna - nguồn gốc của sự dứt khổ và yên vui lâu dài - luôn hiện hữu trong thiên 
nhiên. Khuyết điếm duy nhất là chúng ta không nhận ra nó. Nó chỉ có thế được nhận ra 
bằng magganãna (đạo tuệ) và phalanãna (quả tuệ), nghĩa là tuệ nhãn phối hợp với đạo và 
quả của nó. 

Nguồn gốc của citta (tâm), cetasika (sở hữu tâm) và nibbãna (níp-bàn) chưa được 
khoa học khám phá ra. Chúng được chỉ rõ và mô tả trong Abhidhamma và có thể được 
thẩm tra bằng cách samathavipassanãbhãvanã nghĩa là tu tiến pháp chỉ và pháp quán. 

Bốn Pháp Siêu Lý (Paramattha) 

Citta = tâm, biết cảnh 

Citta, ceta, cỉttuppãda, mana, mano, vỉnnãna được dùng là những thuật ngữ đồng 
nghĩa trong Abhidhamma. Trong giao tiếp thông thường, “ý” thường chỉ cho cỉtta hay 
mano. 

Cetasỉka = danh pháp hay danh đồng sanh. 

Cetasika (sở hữu tâm) cùng sanh và diệt với cỉtta (tâm), chúng tùy thuộc vào cừ ta 
(tâm) cho sự sanh và chúng chi phối tâm. Có 52 loại cetasỉka (sở hữu tâm). Pháp mà 
chúng ta thường gọi là “ý”, thật ra là một tập họp của citta và cetasỉka. Không có riêng 
cittahaycetasika có thể sanh độc lập, riêng lẻ. 

Rũpa = Vật chất hay sắc pháp. 

Nó có thể thay đổi hình dạng và màu sắc do quí tiết (nóng - lạnh). Có 28 loại sắc 
pháp. 

Nibbãna = sự dập tắt phiền não và khổ; hoàn toàn vắng lặng. 

Những phiền não của tâm là tham, sân, si, nghĩa là chúng là căn nguyên của khổ và 
hên tiếp của sự sống. Do đó, dập tắt hoàn toàn những phiền não, nghĩa là giải thoát hoàn 
toàn khỏi tất cả sanh, già, bịnh, chết ở vị lai; khỏi tất cả khổ và sự khổ. Có sự hoàn toàn 
vắng lặng trong níp-bàn. 

Theo Sanskrit, từ “Nirvãna”theo nghĩa đen là ‘thoát khỏi ái’. 

“Sự dập tắt tham, sự dập tắt sân, sự dập tắt si; đây được gọi là níp-bàn. ” 
(Samyuttanikãya 38. 1) 
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Mồi pháp trong bốn pháp siêu lý trên có thể được quán sát tính hiện hữu thật của 
chúng. Khoa học có thê tranh luận sự hiện hữu của ý, bởi vì nó có thê nhận ra nó. Nhưng 
sự hiện hữu của citta đó là tâm của người, thú không thể tranh luận bởi bất cứ ai. 

Những cetasika hiện hữu nh vtlobha (tham), dosa (sân), mãna (ngã mạn), ỉssã (tật đố), 
a lobha (vô tham), adosa (vô sân), v.v..., với người và thú thì cũng lộ rõ. Nhưng điều 
quan trọng thấy chúng là những thực tính riêng, không là những thành phần của tâm hay 
những trạng thái khác của danh pháp. Những sở hữu bất thiện nhưlobha (tham), dosa 
(sân), mãna (ngã mạn), issã (tật đố) có thể được hoàn toàn đoạn trừ khỏi tâm bằng thiền 
quán (minh sát). 

Sự hiện hữu của rũpa (sắc pháp) và năng lượng được thấy dễ dàng. Nhưng Nibbãna 
(Níp-bàn), những bậc thánh, không thể lãnh hội bằng tâm hiệp thế, nhưng nó được quán 
sát bằng tâm siêu thế (lokuUaraàítò). 

Nên lưu ý rằng, tất cả pháp siêu thế, với ý nghĩa cao tột, thì không hình dáng và hình 
dạng chỉ như chùm năng lượng không hình dáng và hình dạng. Chúng thì vô hình dưới 
kính hiển vi, nhưng citta, cetasika và rũpa có thể được thấy bằng trí của bốn đạo. 

Mồi pháp siêu lý (paramattha) sẽ được xem xét đầy đủ trong những chương sau. 

Nãma (danh pháp) và Rũpa (sắc pháp) 

Cả hai citta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm) đều biết cảnh. Chúng luôn hướng đến cảnh 
để bắt cảnh, do đó chúng được gọi chung là nãma (danh pháp). 

Một chúng sanh được tạo nên bởi nãma (danh pháp) và rũpa (sắc pháp). Trong hai 
pháp ấy, nãma (danh pháp) thì nhận biết cảnh, còn rũpa (sắc pháp) thì không. Do đó, 
nãma (danh pháp) là pháp dẫn đầu và rũpa (sắc pháp) là pháp bị dẫn. Nhưng trong cõi 
dục và cõi sắc (tế), nãma (danh pháp) cần sự chịu, chống đờ của rũpa (sắc pháp) để 
nương và sanh khởi. 

Nãma (danh pháp) thì ví như một người với thị lực tốt, nhưng không có đôi chân 
trong khi rũpa (sắc pháp) ví như một người mù có đôi chân khỏe. Một người không chân 
và một người mù gặp nhau ở ngoài làng và họ nghe cáo thị trên loa phát thanh rằng có 
thực phẩm được phân phát bên trong làng. Họ muốn nhận thực phẩm từ nơi đó, làm sao 
họ có thể đi? 

Nhưng nếu người có thị lực tốt ngồi trên vai của người mù, và đi dọc theo con đường 
như người đi trước đã hướng dẫn, họ sẽ đến ngay nơi họ mong muốn và thưởng thức vật 
thực. 

Nãma (danh pháp) và rũpa (sắc pháp) làm việc liên quan chặt chẽ như hai người trên. 

Chủ Ý của Sự Phân Tích Pháp Chân đế 

Thấy chư pháp như thực, là mục đích quan trọng của tất cả người hâm mộ pháp chân 
để bao gồm những triết gia và khoa học gia. Khi một người chưa thấy hình ảnh thật của 
pháp, thì người ấy thấy ảnh biến dạng và nắm giữ cái thấy sai về chúng. 

Một cái thấy sai (tà kiến) căn bản gây tai hại cho chúng sanh trong thời gian vô tận là 
thân kiến. Nó là ‘niềm tin cá nhân’, hiếu danh, sắc uấn như là một cá thế hay ‘ta’ hay ‘tự 
ngã’. Bởi vì thân kiến này, mọi người muốn trở thành một ‘người rất quan trọng - VIP’, 
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muốn chất đống của cải cho sự lợi ích của ‘ta’ và cư xử theo lối ích kỷ. Trên thực tế, tất 
cả những phiền toái và những khổ nổi lên từ cái thấy sai (tà kiến) này. 

Thấy chúng sanh khác là một người, một đàn ông, một đàn bà, một cá thể, v.v... cũng 
là sakkãyaditthi (thân kiến). Sakkãyaditthi làm phát sinh vô số những tà kiến khác trong 
thế gian ngày nay. 

Điều đáng sợ về sakkãyaditthi (thân kiến) là chúng đi chung với bất thiện nghiệp, là 
pháp làm cho chúng sanh rơi vào cõi khổ (apãya) nhiều lần. Theo Phật pháp, đoạn trừ 
thân kiến là điều quan trọng nhất và cấp thiết nhất. Nó cấp thiết như dập tắt lửa trên đầu 
của một người khi đầu người ấy đang cháy, và nhổ bỏ cái giáo và trị vết thương trên 
ngực của nạn nhân khi ngực của người đó bị đâm xiên qua bởi một cái giáo. 

Học Abhidhamma đế trang bị cho một người cái nhìn đúng đắng (chánh kiến) về ‘ta’ 
hay ‘atta’ không tồn tại và những gì thật sự tồn tại trong một chúng sanh là citta (tâm), 
cetasika (sở hữu tâm), và rũpa (sắc pháp). 

Hiểu những trạng thái của danh pháp có thể giúp một người điều khiển tính khí của 
bản thân và tránh xa những trạng thái danh pháp bất thiện, từ đó giảm thiểu sự căng 
thẳng của danh pháp và chữa trị những danh pháp bệnh hoạn. 

Khi một người hiếu về pháp ‘tư - cetanã’, là pháp điều khiến hành động, lời nói, ý 
nghĩ của chúng sanh, mang những đặc tính nghiệp làm nhân cho tái tục và định hình vận 
mệnh của chúng sanh, người có chánh niệm tránh xa những ‘tư’ bất thiện. 

Hơn nữa, khi một người hiểu về pháp tương quan nhân quả đã mô tả trong 
Abhidhamma (Vô tỷ pháp), người ấy có thể thoát khỏi nhữngcái thấy sai (tà kiến) và giữ 
cái hiểu đúng về những gì đang xảy ra trong thế gian. 

Khi một người chọn đi theo con đường bát thánh đạo đế tự thoát khỏi tất cả khố, 
người ấy bắt đầu với cái thấy đúng (chánh kiến) và từng bước phát triển sĩla (giới), 
samãdhi (định) và pannã (trí). Bằng cách đó, người ấy tu tiến thiền samadhavipassanã 
(pháp chỉ tịnh và pháp quán) và quán sát citta (tâm), cetasika (sở hữu tâm) và rũpa (sắc 
pháp) hoạt động ra sao, chúng liên tục sản sanh thế nào, pháp tương quan nhân quả thật 
sự tác động như thế nào, tóm lại, tất cả hiện tượng mô tả trong Abhidhamma thật sự xảy 
ra thế nào. 

Do đó, sự phân tích tường tận trong Abhidhamma không phải để thỏa mãn độc giả, 
hay chỉ vì lợi ích cho tri thức; nó cũng được quán sát bởi tâm định ( samãdhi ), để phát 
triển minh sát trí dẫn đến đạo và quả của nó (magga và phala). 
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CHƯƠNG I: CITTA - TÂM 
Bốn Loại “Cừta ”-Tâm 


“dưa” được định nghĩa như là tâm hay là sự biết cảnh. 

“C/ííữ” được phân ra bốn loại do phù hợp với 4 lĩnh vực hay 4 cõi như: 


1. Tâm dục giới ( kãmãvacaracỉtta ) 

2. Tâm sắc giới ( rũpãvacaracitta ) 

3. Tâm vô sắc giới ( arũpãvacaracỉtta ) 

4. Tâm siêu thế ( lokuttaracỉttas ) 


là tâm thường du hành trong cõi dục ( kãma- 
loka ). 

là tâm thường du hành trong cõi sắc ( rũpa - 
loka ). 

là tâm thường du hành trong cõi vô sắc 
(arũpa-loka). 

là tâm thường du hành vượt ngoài thế gian. 


Bốn loại tâm (citta) trên có thể gọi ngắn gọn là tâm dục ( kãmacitta ), tâm sắc (rũpa 
citta ), tâm vô sắc (arũpa citta) và tâm siêu thế (lokuttara cỉtta ). 

Tâm dục giới (kãmãvacara citta ) không chỉ du hành trong cõi dục mà còn trong 
những cảnh giới khác. Tâm sắc giới (rũpãvacara citta) và tâm vô sắc giới 
(| arũpãvacaracitta ) cũng như thế. 

Dục giới đây chỉ cho 4 cõi khổ, cõi nhân loại và 6 cõi trời dục giới. Trong tất cả 
những cõi trên, chúng sanh đều hưởng thọ những nhục dục. 

Cõi sắc giới là nói về 16 cõi được cư trú bởi chư Phạm thiên sắc... , Chư Phạm thiên 
(brahma) ấy có hình sắc hay cơ thế. 

Chư Phạm thiên ( brahma ) thì quyền lực hơn chư thiên (ở cõi dục). Những vị ấy 
hưởng sự an lạc và sống lâu hơn chư thiên (cõi dục). 


Tâm Dục Giới (Kãmavacara citta) 

(Tâm thường du hành trong cõi dục) 

Có 54 tâm Dục giới (kãmãvacara citta ) được chia thành 3 loại: 

1. Tâm bất thiện (akusala citta ) - có 12. 

2. Tâm vô nhân (ahetuka citta ) - có 18. 

3. Tâm dục giới tịnh hảo ( kãma-Sobhana citta) - có 24. 

Tổng số tâm Dục giới là 12+18+24=54. Những thứ tâm này được đặt tên và giải thích 
sau. 

Người đọc và học nên làm quen với những danh từ Pãli được đề cập trong quyên sách 
này, những clanh từ ẩy ngan gọn, rỗ ràng và sẽ giúp người học, hiếu phần dịch hay viết 
trong sách hay những quy ước về từ ngữ trong Phật giáo. 


Akusala citta (Tâm bất thiện) 

''Akusaỉa'’ nghĩa là ‘bất thiện’. Người thường hay phạm những điều nguy hại và hành 
vi ác xấu bằng những tâm bất thiện, thì những tâm bất thiện ấy tạo ra hay mang lại quả 
xấu hay quả khổ. 




«*► 
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12 thứ tâm bất thiện được chia thành 3 loại như: 

1. Lobha-mũla-cỉtta (tâm căn tham hay quyển luyến, dính mắc) - có 8. 

2. Dosa-mũla-cỉtta (tâm căn sân hay lòng xấu xa) - có 2. 

3. Moha-mũla-citta (tâm căn si hay trạng thái không biết pháp đáng biết) - có 2. 

Lobha-mũla Citta - Tâm căn tham. 

Tám thứ tâm căn tham ( lobha ) được cho những ký hiệu sau theo thứ tự đặng dễ nhớ: 


ditthi-sam 

ditthi-vi 

ditthi-sam 

ditthi-vi 

+ + 

+ + 



a sa 

a sa 

a sa 

a sa 


Dấu ‘+’ biếu thị cho ‘somanassa sahagcitam ’ 

Dấu biếu thị cho ‘upekkhã sahagatam ’ 

Những ký tự trong bảng biểu thị cho 8 thứ tâm tham căn như sau: 

1. Somanassa-sahagatam ditthỉgata-sampayuttam asankhãrikam ekam. 

2. Somanassa-sahagatam ditthigata-sampayuttam sasankhãrikam ekam. 

3. Somanassa-sahagatam ditthigata-vippayuttam asankhãrikam ekam. 

4. Somanassa-sahagatam ditthigata-vippayuttam sasankhãrikam ekam. 

5. Upekkhã-sahagatam ditthigata-sampayuttam asankhãrikarn ekam. 

6. Upekkhã -sahagatam ditthigata-sampayuttam sasankhãrikam ekam. 

7. Upekkhã-sahagatam diịịhigata-vippayuttam asankhãrikam ekam. 

8. Upekkhã -sahagatam ditthigata-vỉppayuttam sasankhãrikam ekam. 

Nghĩa: 

Somanassa : hỷ, cảm thọ vừa lòng, thích ý. 

Sahagatam : câu hành, cùng với, đi chung, 

Dỉtthỉ : tà kiến, thấy sai về kamma (nghiệp) và ảnh hưởng (quả) của 

nghiệp không tồn tại 

Sampayuttam : tương ưng, liên kết với, hợp với nhau. 

Vippayuttam : bất tương ưng, không liên kết với. 

Asankhãrikam : vô dẫn, tự phát, không dẫn dắt, không trợ giúp. 

Sasankhãrikarn : hữu dẫn, có dẫn dắt, có trợ giúp bởi người hay tự thân. 

Upekkhã : xả hay cảm thọ trung bình, thản nhiên. 

Ekam : một. 


Bây giờ, 8 thứ tâm căn tham ( Lobha-miúa-citta) có thể dịch như sau: 

1. Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn. 

2. Một tâm câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn. 

3. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn. 

4. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn. 

5. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn. 

6. Một tâm câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn. 

7. Một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn. 

8. Một tâm câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn. 
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ủng dung : 

Từ lúc chúng ta thức dậy vào buổi sáng cho đến lúc chúng ta ngủ vào buổi tối, 
chúng ta luôn tiếp xúc với năm cảnh (sắc, thinh, khí, vị, xúc) và với những ý nghĩ của 
chúng ta. Neu cảnh hay ý nghĩ tốt (hoặc vừa lòng) thì chúng ta thích thú, chúng ta cảm 
thấy ái luyến hay dính mắc với chúng và chúng ta mong mỏi được hưởng thêm nữa. 
Ngay lúc ấy lobha (sự tham muốn hay ái luyến dính mắc hoặc mong mỏi) sanh khởi 
trong tâm chúng ta tức tâm căn tham sinh ra. 

Khi nào chúng ta có cảm thọ vui mừng thì khi ấy là tâm căn tham ( lobha-mũla- 
cỉtta ) câu hành hỷ ( somanassa sahagatam ). 

Khi nào chúng ta có cảm thọ xả (thản nhiên) thì khi ấy là tâm ( citta ) câu hành xả 
(;upekkhã sahagatam ). 

Khi nào chúng ta không nhận ra rằng tâm bất thiện đang sinh khởi và chúng sẽ 
mang lại quả khố, thì khi ấy tâm căn tham tương ưng kiến. Mặt khác, nếu khi ấy 
chúng ta nhận ra tâm bất thiện đang sinh khởi và chúng sẽ mang lại quả khố, thì khi 
ấy tâm căn tham bất tương ưng kiến. 

Hơn nữa, nếu khi chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh mà không có sự trợ dẫn bởi 
chính ta hay người khác, thì khi ấy tâm căn tham ( lobha-mũla-cỉtta ) là vô dẫn. Neu 
khi chúng ta cảm thấy dính mắc với cảnh chỉ sau khi có sự trợ dẫn bởi người nào đó, 
thì khi ấy tâm căn tham ( lobha-mũla-cỉtta ) là vô dẫn. Tâm vô dẫn ( asankhãrika cỉtta) 
thì mạnh mẽ hơn tâm hữu dẫn ( sasankhãrika citta) và chúng sanh khởi một cách 
mạnh mẽ không trở ngại. 

Bây giờ, bạn có thể nêu tên loại tâm (citta) mà nó đang sinh khởi với người đang 
nghe một bản nhạc thích ý ngoài sự suy xét về nghiệp ( kamma ) và sự ảnh hưởng (quả) 
của nó không? 

Nó là tâm căn tham với tên gọi là: 

“Somanassa-sahagatam ditthigata-sampayuttam asankhãrika cỉtta”. 

Bây giờ, một người đàn ông trộm cái xách tay sau nhiều lần bị thuyết phục bởi 
chính anh ta, bởi vì anh ta nhận ra nghiệp bất thiện và quả khổ. Vậy, tâm của anh ta 
khi ấy là tâm gì? 

Lần nữa, đó là tâm căn tham ( lobha-mũla-cỉtta ) bởi vì tham iỊobha) là nguyên nhân 
của trộm cắp. Tên gọi của tâm ấy là: 

“Upekkhã-sahagatam ditthigata-vippayuttam sasankhãrika cỉtta” 

Những ví dụ khác về tám loại tâm căn tham ( lobha-mũla-citta ) được mô tả như sau: 
Loại 1 một người thưởng thức thức ăn, thức uống mà không hề quan tâm đến nghiệp 
( kamma ). 

Loại 2 một người sau khi bị trợ dẫn bởi người bạn, xem phim một cách thích thú mà 
không hề quan tâm đến nghiệp ( kamma ). 

Loại 3 một mệnh phụ mặc một cái áo mới, bà ta cảnh giác rằng dính mắc vào chiếc 
áo là làm dấy lên tâm căn tham. 

Loại 4 một cô gái cảnh giác về nghiệp ( kamma ) và quả của nghiệp, nhưng cô ta chiều 
theo sự yêu cầu của những người bạn của cô và nghe nhạc hiện đại một cách 
thích thú. 

Loại 5 một bé trai ăn cơm trắng với muối với những thứ khác nhưng không hề 
thưởng thức và hiểu biết gì về nghiệp ( kamma ). 
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Loại 6 một cô gái trân quí chiếc áo mới sau khi được mẹ cô ta giải thích về chiếc áo 
mới đẹp. Nhưng cô ta chỉ cảm thọ bình thường (xả) và không hiếu biết gì về 
nghiệp ( kamma ). 

Loại 7 nguyên nhân của nghiệp ( kamma ), bạn uống cà-phê (cafe) với cảm thọ xả, 
nhưng bạn vẫn thưởng thức cái vị. 

Loại 8 một mệnh phụ có hiểu biết về nghiệp ( kamma ), nhưng sau nhiều lần bị thuyết 
phục bởi nữ thương gia, mệnh phụ miễn cưỡng mua chiếc áo. 

Dosa-mũla Citta - Tâm căn sân 

Tâm căn sân chỉ có 2 loại. Những ký tự và tên gọi như sau: 

patigha sam 

* * 

a sa 

1. Domanassa sahagatam patigha sampayuttam asahkhãrikam ekam. 

2. Domanassa sahagatam patigha sampayuttam sasankhãrỉkam ekam. 

Ỷ nghĩa và ứng dung 

Domanassa : ưu, cảm thọ khổ thuộc về tâm, không hài lòng, tức giận. 

Patigha : khuể, phẫn, ghét bỏ, căm ghét. 

Do đó, ý nghĩa của hai tâm căn sân là: 

1. một tâm, câu hành ưu tương ưng khuế vô dẫn, 

2. một tâm, câu hành ưu tương ưng khuể hữu dẫn. 

Khi chúng ta có cảm thọ ưu, tức giận, buồn hay ưu phiền, thì tâm căn sân sinh khởi 
trong khi ấy. Và khi chúng sinh khởi, chúng câu hành với ưu và cảm thọ khố về tâm. 
Neu chúng sinh khởi ngoài sự trợ dẫn của bất cứ người nào, thì đó là vô dẫn. Neu 
chúng sinh khởi một cách chậm chạp sau nhiều lần trợ dẫn từ bản thân hay người khác 
thì đó là hữu dẫn. 

Bây giờ, một người mẹ đang lo lắng về người con gái, tâm của người mẹ đang sinh 
khởi là tâm gì? 

Đó là tâm căn sân với tên gọi là: 

Domanassa-sahagatam patigha-sampayuttam asankhãrika cỉtta. 

Một người cha giải thích cho người con trai đã lừa dối, người con trai buồn. Tâm 
của người con trai có là loại tâm gì? 

Đó là domanassa-sahagatam patigha-sampayuttam sasahkhãrỉka dosa-mũla citta. 
Moha-mũla Citta - Tâm căn si. 

Lần nữa, có hai loại tâm căn si (moha) (không biết hay mê mờ). Những ký tự và tên 
gọi của chủng như saư: _ 


vici-sam 

Uddhac-sam 

- 

- 


ỉ. Upekkhã-sahagatam vicikiccha-sampayuttam ekam. 
2. Upekkhã-sahagatam uddhacca-sampayuttam ekam. 
Ý nghĩa và ứng dụng: 

vỉcỉkỉcchã : hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và sự tu tập. 
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uddhacca : điệu cử, phóng dật. 

Ý nghĩa của hai tâm căn si là: 

1. một tâm, câu hành xả tuơng ung hoài nghi. 

2. một tâm, câu hành xả tuơng ung điệu cử. 

Hai thứ tâm này có cùng sức mạnh, không có tâm nào mạnh mẽ hon tâm nào, 
chúng không khác nhau trên phuơng diện vô dẫn (asahkhãrika) hay hữu dẫn 
0 sasankhãrika ). 

Một người đang có sự nghi ngờ về nghiệp và sự ảnh hưởng (quả) của nghiệp, thì 
khi ấy có tâm căn si, có tên gọi là: Upekkhã-sahagatam vicikicchã-sampayutta citta. 

Một người đang nghe giảng bài, nhưng anh ta không hiếu một từ bởi vì ý của anh 
dao động không yên, tâm của anh ta trong khi ấy là gì? Đó là một thứ tâm căn si. Tên 
gọi của tâm ấy là: Upekkhã-sahagatam uddhacca-sampayutta citta. 

Nhân xét trong môt ngày 

Mặc dù tâm bất thiện chỉ có mười hai loại, nhưng hằng ngày chúng thường sinh 
khởi hơn tâm thiện đối với một người. Đây bởi vì hầu như ý chịu sự tác động của 
tham ( lobha ), sân (dosa) và si ( moha ). Ba thứ sở hữu ( cetasika ) bất thiện được biết 
như là căn bất thiện ( akusala-mũla ), tức là, là nguồn gốc của bất thiện. 

Do bởi si (moha) và tham (lobha), nên chúng ta luôn luôn muốn hưởng thọ những 
dục lạc, và trong lúc hưởng thọ, ‘tâm căn tham’ sinh khởi với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi 
giây. Ngay khi ta đang thích thú trong việc mặc trang phục, đang thưởng thức đồ ăn, 
thức uống, đang nghe nhạc, đang xem chương trình qua tivi; ngay khi chúng ta đang 
đọc tiểu thuyết, đang suy nghĩ về sự đạt được và chiếm hữu, khi ấy sẽ có hàng tỷ tâm 
căn tham ( lobha-mũla citta ) sinh khởi. 

Khi chúng ta không hài lòng với cảm giác hay cảnh mà chúng ta tiếp xúc, khi ấy, 
tâm căn sân sinh khởi cũng với tỷ lệ hàng tỷ trong mỗi giây. Lắm lúc khi những cảm 
giác không lôi cuốn, chúng ta cảm thấy bình thường và làm tâm sao lãng. Tâm căn si 
(moha-mũla citta ) sinh khởi trong khi ấy. 

Vì vậy, nếu chúng ta tích góp tâm thiện và tâm bất thiện trong một ngày, tâm bất 
thiện sẽ là vượt trội so với số tâm thiện hàng triệu lần. Khi tâm bất thiện đế lại hạt 
giống của nghiệp ( kamma ) bệnh hoạn mà chính những nghiệp ấy sẽ mang lại những 
quả không thuận lợi và khố ở hiện tại hay vị lai, đó là điều không khôn khéo đế cho 
tâm diễn tiến theo tiến trình tự do. 

Khi chúng ta có thể phân biệt giữa tâm thiện và tâm bất thiện, chúng ta có thể 
hướng chúng theo chiều hướng mang lại lợi ích cho chính ta. 

Ahetuka Citta (Tâm vô nhân) 

Hetu : mũla: nhân, nguyên nhân hay trạng thái căn. 

Akusala-hetu : nhân bất thiện hay căn gốc không lành mạnh ịtham-lobha, sân-dosa, si- 
moha). 

Kusala-hetu : Nhân thiện hay căn gốc lành mạnh (vô tham-alobha, vô sân-adosa, vô 
si-amoha). 

Tâm mà không có trạng thái câu sanh với nhân, căn, gốc được gọi là tâm vô nhân 
(ahetuka cỉtta ), nhưng ngược lại tâm mà có trạng thái câu sanh với nhân, căn, gốc thì 
được gọi là tâm hữu nhân ( sahetuka citta). 




«*► 
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CÓ 18 thứ tâm vô nhân ( ahetuka cỉtta ). Chúng được chia thành 3 nhóm như sau: 

1. Akusala-vipãka 4 citta - tâm quả bất thiện. Tâm quả bất thiện sinh khởi chính là quả 
của tâm bất thiện -CỐI. 

2. Ahetuka kusala-vipãka cỉtta - tâm quả thiện vô nhân. Tâm quả thiện vô nhân sinh 
khởi chính là quả của tâm thiện - có 8. 

3. Ahetuka kiriya 5 citta - tâm tố vô nhân. Tâm chỉ làm phận sự của mình mà không có 
nhân, hay căn tương ưng cùng sanh. 

Tâm quả iỵipãka cỉtta ) và tâm tố ( kiriya citta) là những tâm vô ký (kammically 
neutral), chúng không tác thành nghiệp, tức là chúng không sản sanh ra nghiệp quả. 

Akusala Vipãka Cỉtta - Tâm Quả Bất Thiện. 

Bảy thứ akusala vipãka citta (tâm quả bất thiện) được đặt những ký tự và tên gọi 
như sau: 


Cak 


ghã 


ka 


ti 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


so 


Ji 


sam 



1. Nhãn thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam cakkhuvinnãnam 

2. Nhĩ thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam sotavinnãnam 

3. Tỷ thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam ghãnavinnãnam 

4. Thiệt thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam jivhãvinnãnam 

5. Thân thức câu hành khô - Dukkhã-sahagatam kãyavinnãnam 

6. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Upekkhã-sahagatam sampaticchana cittam 

7. Tâm thấm tấn câu hành xả - Upekkhã-sahagatam santĩrana cỉttam 

Trong bảy thứ tâm đề cập phía trên, năm thứ tâm đầu tiên được biết như là ngũ 
thức, tức là năm thứ tâm ấy là tâm nương sanh nơi năm môn (giác quan). 

Hai thứ tâm cuối, tức là, sampaticchana-citta (tâm tiếp thâu) và santĩrana-citta 
(tâm thấm tấn hay phân đoán), tượng trưng cho hai giai đoạn liên kết trong quá trình 
nhận thức (nhận biết cảnh). 

Thí dụ, khi một ‘cảnh sắc’ xuất hiện hay dội vào mắt, một dòng (chuồi) tâm thức 
sanh và diệt theo thứ thứ lớp đế thấy biết cảnh sắc ấy. Trước nhất, khai ngũ môn 
( panca-dvãrãvajjana ) là sự chú tâm qua năm môn, hay tâm chú ý đến vật. Ke đó, 
nhãn thức (cakkhu-vinnãna) tạo dấu ấn (cảnh) (sense-impression). Ke đó, tâm tiếp 
thâu ( sampciticchcina ) tiếp nhận dấu ấn (cảnh). Ke đó, tâm thẩm tấn ( santĩrana ) quan 
sát dấu ấn (cảnh). Ke đó, tâm phân đoán ( votthappana ) được gọi là khai ý môn 
(mano-dvãrãvạjjana) là sự chú tâm qua ý môn, hay xác định dấu ấn (cảnh) cho dù 
cảnh ấy là tốt hay xấu. Chúng ta nhận biết cảnh khái quát ở giai đoạn này. 

Tương tợ như thế, khi một âm thanh dội vào lồ tai, một dòng (chuồi) tâm thức, tức 
là khai ngũ môn (panca-dvãrãvajjana ), nhãn thức ( sotavỉrínãna ), tiếp thâu 
(, sampaticchana ), thấm tấn (, santĩrana ), khai ý môn ( mano dvãrã-vajjana ), v.v... , phải 
sanh và diệt trước khi chúng ta có thể nghe âm thanh. 


4 Vipaka - kamma - quả thành tựu, kết quả. 

5 Kiriya - kriya - chức năng. 
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Như vậy, tâm tiếp thâu ( sampaticchanci ) và tâm thẩm tấn ( santĩrana) cùng với tâm 
khai ngũ môn ipanca-dvãrãvajjanacitta ) và tâm khai ý môn ( mano dvãrã-vajjana 
citta ) là cốt yếu, là cơ bản cho sự biết cảnh qua năm môn (mắt, tai, mũi, lưỡi và thân). 

Ahetuka Knsala Vipãka Citta - Tâm Quả Thiện Vô Nhân 

Nhóm tâm này gồm có tám thứ tâm, được đặt những ký tự và tên gọi tương tợ như 
những tâm quả bất thiện ( akusala-vipãka citta) mả chủng tôi cỏ trình bảy phía trên. 


Cak 


gha 


ka 


ti 


- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 


So 


ji 


sam 


ti 


1. Nhãn thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam cakkhu-vỉnnãnam 

2. Nhĩ thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam sota-vinnãnam 

3. Tỷ thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam ghãna-vinnãnam 

4. Thiệt thức câu hành xả - Upekkhã-sahagatam jivhã-vinnãnam 

5. Thân thức câu hành lạc - Sukkha-sahagatam kãya-vinnãnam 

6. Tâm tiếp thâu câu hành xả - Upekkhã-sahagatam sampaticchana cỉttam 

7. Tâm thấm tấn câu hành xả - Upekkhã-sahagatam santĩrana cittam 

8. Tâm thấm tấn câu hành hỷ - Somanassa-sahagatam santĩrana cỉttam 

Theo Vô Tỷ Pháp ( Abhidhamma ), giải thích người mà tiếp xúc với cảnh trái ý 
nghịch lòng là do bất thiện nghiệp ( akusala-kamma ) của chính người ấy trong quá 
khứ, và tại thời khắc ấy tâm quả bất thiện (akusala vipãka cỉttà) sanh khởi trong quá 
trình nhận biết. 

Trái lại, người mà tiếp xúc với cảnh vừa ý thuận lòng là do thiện nghiệp ( kusala- 
kamma ) của chính người ấy trong quá khứ, và tại thời khắc ấy tâm quả thiện (kusala 
vipãka cỉtta ) sanh khởi trong quá trình nhận biết. 

Do đó, có một đôi nhãn thức ( cakkhuvỉnnãna ), một đôi nhĩ thức (sotavirínãna), một 
đôi tỷ thức {ghãnavinnãna ), một đôi thiệt thức {jivhãvinnãna ), một đôi thân thức 
ikãyavinnãna). Năm đôi này gọi chung là ngũ song thức ( dvipancaviMãna ). 

Dĩ nhiên có hai tâm tiếp thâu (sampaịicchana cỉtta ), và ba tâm thẩm tấn (santĩrana 
citta ). 

Tất cả tâm quả bất thiện ( akusala-vipãka cỉtta ) và tâm quả thiện vô nhân (ahetuka 
kusala vipãka citta ) tương đối yếu vì chúng chưa phân biệt được tốt hay xấu, câu hành 
với xả thọ, ngoại trừ hai tâm thân thức (kãyavinnãna citta ) thì câu hành với hoặc là 
khô hoặc là lạc và tâm thâm tân câu hành hỷ (somanassa santĩrana cỉtta ) sinh khởi 
khi đối cảnh rất tốt và câu hành với hỷ thọ. 

Ahetuka Kỉrỉya Citta - Tâm Tố Vô Nhân 

Ba thứ tâm tố vô nhân (ahetuka kirỉya citta) được đặt những ký tự và tên gọi như 
sau: 


pancadva 

manodva 

hasỉ 

- 

- 

- 


1. Tâm khai ngũ môn câu hành xả- Upekkha-sahagatam pancadvaravajjana cỉttam 
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2. Tâm khai ý môn câu hành xả - Upekkha-sahagatam manodvaravajjana cittam 

3. Tâm tiếu sinh câu hành hỷ - Somanassa sahagatam hasituppãda cittam 

Chức năng hay phận sự của hai tâm khai môn ( ãvajjana ), tức là, số 1 và số 2 ngay 
phía trên, trong quá trình nhận biết đã được trình bày phía trên. Neu cảnh hiện bày 
ngay nơi một trong năm môn, đó là ngũ song thức {panca-dvãrãvajjana ) chú ý hướng 
về cảnh. Tâm ngũ song thức ịpafíca-dvãrãvajjana ) làm việc như một bộ lọc tầng số 
của máy radio. Do vậy, chúng ta có thể quan sát từng cảnh một. 

Khi cảnh ngũ hay cảnh ý hiện bày nơi ý môn, đó là khai ý môn 
( manodvãrãvaịịana) hướng tâm đến cảnh. 

Tâm tiếu sinh ( hasituppãda citta ) chỉ có thế sinh khởi với chư Phật hay chư A-la- 
hán khi chư vị ấy cười mỉm. Nên nhớ là tâm ấy câu hành với hỷ (thọ), trong khi hai 
tâm khai môn (ãvaịịana) thì câu hành với xả (thọ). 

Kãma-Sobhaọa Citta (Tâm Dục Giới Tịnh Hảo) 

Có 24 tâm dục giới tịnh hảo ( kãma-sobhana citta ), những thứ tâm ấy được chia thành 
ba loại: 

1 . Mahã-kusala cỉtta (8) = tâm đại thiện. 

2. Mahã-vipãka citta (8) = tâm đại quả. 

3. Mahã-kiriya citta (8) = tâm đại tố. 

Ở đây, ‘mahã = đại, nghĩa là ‘lớn hơn về số lượng’. Tâm đại thiện ( mahã kusala citta ) 
cũng được biết là kãmãvacara-kusala cỉtta (tâm thiện dục giới). Như vậy có 8 tâm thiện 
dục giới ( kãmãvacara-kusala citta), 5 tâm thiện sắc giới ( rũpãvacara-kusala cỉtta ), 4 
tâm thiện vô sắc giói ( arũpãvacara-kusala citta) và 4 tâm thiện siêu thế ( lokuttara- 
kusala citta ). về số lượng của tâm thiện dục giới ( kãmãvacara-kusala cỉtta ) thì nhiều 
hơn. Cũng như thế đối với tâm đại quả (mahã-vipãka citta ) cũng còn gọi là tâm quả dục 
giới ( kãmãvacara-vipãka cỉtta ) và tâm đại tố ( mahã-kiriya citta ) còn gọi là tâm tố dục 
giới ( kãmãvacara-kiriya città). ‘Sobhcina = tịnh hảo’ chỉ cho tâm tịnh hảo ( sobhana 
citta ) sinh ra những phấm chất tốt và chúng được hên kết với căn lành như vô tham 
(alobha), vô sân ( adosa ), và vô si ( amoha ). 

Tâm đại thiện (mahãkusala cỉtta ) sinh khởi khi phàm nhân (puihuịịana) và chư thánh 
(ariya), ngoại trừ chư thánh A-la-hán, dùng trong những hành vi cao thượng như xả thí 
((dãna ), trì giới ( sĩla ) và tu tiến ( bhãvanã ) v.v... 

Tâm đại quả ( mahã-vipãka citta) là nghiệp quả của tâm đại thiện ( mahãkusala citta ) 
từ những đời quá khứ. Chúng hoạt động như tâm tái tục ( patisandhỉ cỉtta ), tâm hữu phần 
(i bhavanga citta ) và tâm tử ( cutỉ citta ) cho nhân loại và chư thiên ngay trong đời sống 
hiện tại. 

Tâm đại tố ( mahã kiriya cỉtta) chỉ sinh khởi với chư thánh A-la hán khi dùng trong 
những hành vi lành, thiện. Chư thánh A-la-hán không dính mắc với bất cứ điều gì. Các 
ngài không trông mong sự thành tựu từ những hành vi lành, thiện. Do đó, tâm tố ( kỉrỉya 
citta ) của chư thánh làm chỉ là làm và sẽ không tạo ra bất cứ nghiệp quả ở vị lai. Các vị 
A-la-hán không có cuộc sống vị lai nào nữa. 

♦♦♦ Mahã-kusala citta - Tâm Đại Thiện 

Tám tâm đại thiện ( mahãkusala cỉtta ) được đặt những ký tự và tên gọi như sau: 
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nanasam 

nanavi 

nanasam 

nanavi 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

A 

sa 

a 

sa 

a 

sa 

a 

sa 


1. Somanassa-sahagatam nãna-sampayuttam asankhãrikam ekam. 

2. Somanassa-sahagatam nãna-sampayuttam sasankhãrikarn ekam. 

3. Somanassa-sahagatam nãna-vippayuttam asankhãrikam ekam. 

4. Somanassa-sahagatam nãna-vippayuttam sasankhãrikam ekam. 

5. Upekkhã-sahagatam nãna-sampayuttam asankhãrikam ekam. 

6. Upekkhã -sahagatam nãna-sampayuttam sasankhãrikam ekam. 

7. Upekkhã -sahagatam nãna-vippayuttam asankhãrikam ekam. 

8. Upekkhã -sahagatam nãna-vippayuttam sasankhãrikam ekam. 

Nghĩa : 

Tám thứ tâm vừa nêu trên có thể dịch nghĩa cũng giống như cách mà chúng ta dịch 
tám thứ tâm căn tham; điều cần thay đối duy nhất là thay ‘ ditthi = tà kiến’ bằng ‘nãna 
= Trí’. Trí này căn bản là trí của sự biết về sự tồn tại của nghiệp và quả của nghiệp. 
Cho nên, bây giờ chúng ta bắt đầu: 

1. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn. 

2. Một tâm câu hành hỷ tương ưng trí hữu dẫn. 

3. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí vô dẫn. 

4. Một tâm câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn. 

5. Một tâm câu hành xả tương ưng trí vô dẫn. 

6. Một tâm câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn. 

7. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn. 

8. Một tâm câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn. 

ứng dung : 

Chỉ có hai loại tâm mà mỗi khi hai loại tâm ấy sinh khởi, chúng mang nghiệp nhân 
và sẽ cho ra nghiệp quả. Hai loại tâm ấy là những tâm bất thiện và những thứ tâm 
thiện. Do đó, nếu chúng ta có thể điều khiển ý của chúng ta thoát khỏi sự tác động của 
tham {Ịobha), sân ( dosa ) và si ( moha ), chúng ta sẽ có tâm thiện. 

Khi chúng ta cho vật thí, chúng ta có vô tham ( alobha ) đối với vật thí ấy và vô sân 
(adosa) trước sự lợi ích của người nhận vật thí ấy. Hơn thế nữa, nếu chúng ta có vô si 
hay trí ( amoha ) về nghiệp và quả của nghiệp ngay khi đang bố thí, chúng ta có tất cả 
ba căn thiện cùng câu sanh với tâm. Căn thiện sẽ luôn cho sản sanh tâm tịnh hảo 
(sobhcina citta ). 

Khi chúng ta dâng cúng vật thí mà không có sự trợ dẫn bởi bất cứ ai và nếu chúng 
ta cũng cảm thấy hoan hỷ ngay lúc dâng cúng, khi ấy là tâm đại thiện ( kusala citta ) sẽ 
là. 

Tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn ( somanassa sahagatam nãna- 
sampayuttam asankhãrika mahãkusala cỉtta ). 

Khi những người trẻ, không có sự hiểu biết thấu đáo về nghiệp và quả của nghiệp, 
bày tỏ sự tôn kính một cách hoan hỷ đến một vị sa-môn hay một hình ảnh của Đức 
Phật sau khi được sự khuyên bảo của cha mẹ, khi ấy tâm đại thiện câu hành hỷ bất 
tương ưng trí hữu dẫn ( somanassa-sahagatam nãụavippayuttam sascinkhãrika 
mahãkusala citta) sinh khởi. 
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Tám loại tâm thiện có thể mô tả thêm qua những ví dụ sau: 

Loại 1: Một phu nhân có trí hiểu biết về nghiệp và sự hoan hỷ khi dâng hoa ở chùa 
với sự tự giác. 

Loại 2: Một thiếu nữ, sau khi được sự khuyên bảo của bạn, đến nghe một thời pháp 
thoại với sự hoan hỷ và với trí hiểu biết về nghiệp. 

Loại 3: Một thanh niên, xả thí tịnh tài đến người ăn xin một cách tự nhiên với sự 
hoan hỷ nhưng không có trí hiếu biết về nghiệp. 

Loại 4: Một người đàn ông, sau khi được vị trụ trì vận động xả thí một số tịnh tài 
cho trường học, ông ta hoan hỷ xả thí 100 USD mà không có trí hiếu biết về 
nghiệp và quả của nghiệp. 

Loại 5: Một thiếu nữ quét sân với cảm thọ xả nhưng biết đó là một việc thiện nên 
làm. 

Loại 6: Một người đàn ông được sự chỉ dạy của một sa-môn, chặt cây với cảm thọ xả 
nhưng biết đó là việc nên làm. 

Loại 7: Một phu nhân tự nguyện đọc một quyển sách về Phật pháp mà không hiểu 
nghĩa lý và trí hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp. 

Loại 8: Một thiếu nữ được sự chỉ dạy của mẹ là giặt quần áo cho cha mẹ, không có 
sự hoan hỷ và cũng không có sự suy nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 

Mahãvipãka citta (tâm đai quả) và mahãkiriya citta (tâm đai tố) 

Tám thứ tâm mahã-vipãka (đại quả) cũng như tám thứ tâm mahã-kiriya (đại tố) 
được gọi cùng một cách như tám thứ tâm mahã-kusala (đại thiện). Khi một người 
(mong) muốn phân biệt giữa ba loại tâm, người ấy có thể nói như sau: 

(1) Somanassa-sahagatam nãna sampayuttam asankhãrika mahã-kusala cỉtta. (tâm 
đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 

(2) Somanassa-sahagatam nãna sampayuttam asankhãrika mahã-vipãka citta. (tâm 
đại quả câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 

(3) Somanassa-sahagatam nãna sampayuttam asankhãrika mahã-kiriya citta. (tâm 
đại tố câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 

Nói chung, có thế nói là tâm mahã-kusala (đại thiện) thứ nhất cho quả là tâm 
mahã-vipãka (đại quả) thứ nhất, và tâm mahã-kusala (đại thiện) thứ hai cho quả là 
tâm mahã-vipãka (đại quả) thứ hai, v.v... 

Điều kiện hay nhân cho sanh khởi những thứ tâm mahã-kiriya (đại tố) với chư 
thánh A-la-hán cũng giống như đã trình bày ở những tâm đại thiện. 

Những thứ tâm bình thường với một người. 

Mặc dù tất cả 54 thứ tâm kamãvacara (dục giới) có thể sanh khởi với một người ở 
cõi nhân loại. Tâm tiếu sinh ( hasituppãda ) và tám thứ tâm đại tố ( mahã-kỉriya ) chỉ có 
thể xảy ra với chư thánh A-la-hán. Do đó, chỉ có 45 thứ tâm dục giới ( kãmãvacara ) 
sinh khởi với những phàm nhân, người không phải là thánh A-la-hán. 

Một người có thể tiến xa hơn để đạt được 5 tâm thiện sắc giới ( rũpãvacara kusala 
citta ) hay còn gọi là thiền hữu sắc ( rũpa-jhãna ), và 4 thứ tâm thiện vô sắc 
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(a rupa va ca ra - k li sa l a cỉtta) hay còn gọi là thiền vô sắc (arupa-ịhanà) nếu vị ấy có thể 
quyết tâm tu theo pháp chỉ (định). 


Tâm Sắc Giới (Rupãvacara citta) 

(Tâm thường dạo ở cõi sắc) 

Mười lăm thứ tâm sắc giới ( rũpãvacara ) phân thành ba loại, cũng giống như tâm dục 
giới tịnh hảo ( kãmãvacara-Sobhana citta ), được chia theo tâm thiện ikusala), tâm quả 
(■vipãka ), tâm tố ( kỉrỉya ). 

1. Rũpãvacara kusala cỉtta (5) (Tâm thiện sắc giới) = rũpa-jhãna (thiền hữu sắc). 

2. Rũpãvacara vipãka citta (5) (Tâm quả sắc giới) = rũpa-jhãna (thiền hữu sắc). 

3. Rũpãvacara kiriya cỉtta (5) (Tâm tố sắc giới) = rũpa-jhãna (thiền hữu sắc). 

Một người tái tục với tâm tương ưng trí và chưa phải là bậc A-la-hán, có thể phát triển 
đến năm thứ tâm thiện sắc giới ( rũpãvacara kusala ) theo từng bậc bằng cách tu tiến 
pháp chỉ (định) ( samathci-bhãvana ) như chú tâm trên đề mục ( kasina ) hay trên hơi thở. 

Tâm quả sắc giới ( rũpãvacara vipãka cỉtta ) là nghiệp quả của tâm thiện sắc giới 
0 rũpãvacara kusala ). Chúng là tâm tái tục của chư Phạm thiên hữu sắc. Một người đạt 
được tâm thiện sắc giới ( rũpãvacara kusala citta) đầu tiên và duy trì nó cho đến lúc vị ấy 
tử, vị ấy sẽ sanh về cõi sơ thiền ( rũpa-jhãna) của sắc giới bằng tâm quả sơ thiền làm tâm 
tái tục. 

Chư thánh A-la-hán, do tu tiến pháp chỉ ịsamatha bhãvanã) có thể phát triển lần lượt 
năm tâm thiền tố sắc giới ịrũpãvacara-kiriya). Điều cần chú ý là tâm tố ( kiriya citta) 
sinh khởi thay vì tâm thiện đối với chư thánh A-la-hán. 

Do đó, tâm thiện sắc giới ( rũpãvacara kusala citta) và tâm tố sắc giới ( rũpãvacara 
kirìya citta ) du hành trong cõi dục cũng như trong cõi sắc (tế), trong khi tâm quả sắc giới 
(. rũpãvacara-vipãka citta) chỉ du hành trong cõi sắc (tế) mà thôi. 

Thiền ijhãna) là gì? 

Thiền ( ịhãna ) là một trạng thái cố quyết tập trung, chăm chú miệt mài trên một đề 
mục. Thiền Ụhãna) là sự tổng hợp của những chi thiền Ụhãnanga). Chi thiền có năm: 


(1) Tầm (vitakka) 

(2) Tứ iyicãrà) 


= là trạng thái áp sát ban đầu hướng tâm đến cảnh. 

= là trạng thái liên tục duy trì sự thẩm sát, kềm giữ cảnh hay đề 


mục. 


(3) Hỷ (pĩlì) = là trạng thái thích thú trên đê mục. 

(4) Thọ iyedanã ) = thọ, cảm thọ hay cảm giác. 

Có hai loại của thọ xảy ra trong thiền là: 

(a) Lạc ( sukha ) = là trạng thái vui thích, cảm giác dễ chịu, vui tâm, hưởng cảnh 

an vui. 


(b) Xả ( upekkha) 


= là trạng thái cảm giác trung bình, hứng chịu phi khố phi lạc 
dụng nạp hưởng lấy cảnh. 

= là nhất hành, nhất thống hay định. 


(5) Định ( ekaggata ) 
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Tầm ( vitakka ), tứ ( vicãra ), hỷ (pĩti), lạc ( Sukha ), xả ( upekkhã ) và định ( ekaggatã ) là 
những sở hữu có thế tác động hay chi phối tâm trở nên cố định trên một cảnh. Chúng có 
thể phát triển và kiên cố bằng cách tu pháp chỉ (định) thật sự là một hình thức rèn luyện 
tâm' 

Bình thuờng tâm chúng ta không yên tĩnh hay yên lặng. Chúng liên tục bị khuấy động 
bởi năm nĩvarana (pháp cái hay pháp ngăn che) nhu dục dục cái ( kãmacchanda ), sân 
độc cái ( vyãpãda ), hôn trầm thùy miên cái ( thĩna-middha ), điệu hối cái (uddhacca- 
kukkucca ) và hoài nghi cái ( vicikicchã ). 

Dục dục cái (kãmacchanda) tác động làm cho tâm nghĩ ngợi về cảnh dục đã từng 
hưởng. 

Sân độc cái ( ỵyãpãda ) khuấy động tâm bằng cách tiếp nhận những cảnh không vừa ý. 
Hôn trầm thụy miên cái ( thĩna-mỉddha ), điệu hối cái ( uddhacca-kukkucca ) và hoài 
nghi cái ( vicikicchã ) làm ngăn che trí tuệ và quấy rối sự tập trung. 

Đức Phật đã so sánh ‘dục dục cái’ ví như nước mà bị pha trộn với nhiều màu sắc, ‘sân 
độc cái’ ví như nước sôi, ‘hôn trầm thụy miên cái’ ví như nước mà bị rêu phủ, ‘điệu hối 
cái’ ví như nước bị khuấy động bởi cơn gió, ‘hoài nghi cái’ ví như nước đục lầy lội ví 
như người không thấy được ảnh phản chiếu của chính mình trong nước. Do đó, với sự 
hiện diện của năm pháp cái, chúng sanh không thế nhận thấy một cách thấu đáo sự lợi 
ích của mình, sự lợi ích của người hay sự lợi ích của cả hai. 

Những pháp cái ( nĩvarana ) này có thể vượt qua và tạm thời ngăn bằng cách tu tiến 
pháp chỉ (định) ( samatha bhãvanã). Chúng ta có thể chọn đề mục đất (pathavĩ kasina) là 
một đề mục thiền (chỉ). Làm một dĩa tròn có đường kính khoảng 1 gang 4 ngón tay 
(khoảng 30, 48 cm) được lấp đầy, bằng phang bằng đất sét có màu mặt trời lặn. Vật này 
được đặt trên một cái chân thích họp đế người tu có thế nhìn thấy một cách thoải mái. 

Ngồi xa ở khoảng cách 114, 3 cm từ đề mục dĩa đất tròn, tập trung trên đề mục và 
niệm hay nói trong ý “ pathavĩ ; pathavĩ... ” hay “đất, đất... ”. Dĩa đất tròn mà người ấy 
đang nhìn, được gọi là parikammanimitta 6 . 

Lúc này, năm chi thiền đang từ từ được phát huy. 

- Pháp tầm ( vitakka ) hướng tâm đến đề mục (đĩa đất tròn); nó tạm thời ngăn chặn hôn 
trầm và thùy miên. 

- Pháp tứ iyicãra) duy trì tâm trên đề mục bằng cách liên tục quan sát, kềm giữ cảnh; 
nó tạm thời ngăn chặn hoài nghi ( vicikicchã ). 

- Hỷ ipĩti) phát triển pháp hỷ hay sự vui tươi, sự thích thú trong đề mục; nó tạm thời 
ngăn chặn pháp sân (dosa). Hỷ (pĩtí) cũng là một điềm báo của lạc thọ (sukha). Hỷ 
(pĩtỉ) tạo nên một sự thích thú trong đề mục, trong khi lạc thọ (sukha) làm cho bậc tu 
tiến hưởng cảnh hay hưởng đề mục. 

- Lạc ( sukha ) giữ tâm lưu trên đề mục lâu dài bằng sự an vui. Nó tạm thời xua đuổi 
pháp điệu cử và hối hận. 

- Định hay nhất hành ( ekaggatã ) gom tâm và những sở hữu hợp với tâm ấy trên đề mục 
để đạt đến trạng thái hợp nhất hay định; nó tạm thời ngăn chặn pháp dục-dục cái. 

Khi những pháp cái tạm thời lắng xuống, tâm không còn thường lang thang ra khỏi 
đề mục như trước và đạt được định ở mức độ yếu. Ở giai đoạn này, bậc tu tiến có thể 


6 Có nơi dịch là chuẩn bị tướng, sơ tướng, thô tướng. 
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thấy đĩa đất tròn với đôi mắt nhắm lại, như vị ấy từng thấy nó với đôi mắt mở. Ãn tướng 7 
mường tượng hay hình dung này được gọi là ‘ uggahanimỉtta ’ 8 . 

Nay, bậc tu tiến định hãy chăm chú trên ‘uggahanimitta ’ này với đôi mắt nhắm lại, 
niệm hay nói trong ý “ pathavĩ ; pathavĩ... ” như trước. Khi bậc tu tiến đạt đến mức định 
cao hơn, ấn tướng đột ngột thay đối màu sắc của nó và hiện ra. Nó trở nên sáng hơn gấp 
nhiều lần và mượt mà như một mặt gương. Sự thay đối tợ như lấy một cái kiếng ra khỏi 
bao da xù xì. Ân tướng mới này được gọi là patibhãganimitta 9 . 

Sự khác biệt giữa hai ấn tướng rất rõ rệt. ‘Uggahanimitta , là một bản sao trong ý đối 
với đề mục ban đầu; nó gồm cả những khuyết điểm có hiện diện trong đề mục ban đầu. 
‘ Patibhãga ’ hoàn toàn không có khuyết điểm hay tỳ vết nào, nó rất sáng, chói và mượt 
mà. Sau đó có thể không sở hữu một hình dáng hay màu sắc rõ ràng - “đó chỉ là một 
cách xuất hiện, và được sanh do khả năng quan sát. 

Ngay khi ‘paịibhãganimitta ’ sanh khởi, định ( samãdhi ) đạt đến mức gọi là upãcãra- 
samãdhi, nghĩa là cận định. Ớ giai đoạn này, năm chi thiền trở nên rõ rệt và mạnh; hỷ 
ịpĩti) và lạc ( sukha ) quá vượt trội làm cho bậc tu tiến trải nghiệm sự hân hoan, hớn hở 
của hỷ và hưởng cảnh an vui của lạc mà vị ấy chưa từng trải nghiệm trước đó. 

Bây giờ, bậc tu tiến cho phép ‘patibhãgammittcC lan tỏa đến vô tận trong tất cả 
hướng bằng sức mạnh của ý nguyện và thiền “ pathavĩ ; pathavĩ... ” như trước. Cuối cùng 
vị ấy đạt được thiền định (jhãna-samãdhi ) hay cận định ( appanã-samãdhi ). Ở giai đoạn 
này, vị ấy có thế hưởng sự yên tịnh, trầm lặng, hân hoan, an lạc của thiền nhiều lần đến 
mức như vị ấy muốn. Neu vị ấy tu tập tốt, vị ấy có thể duy trì trong định hay nhập định 
cả một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày hay cho đến bảy ngày. Trong sự nhập định này 
có một sự hoàn toàn, nhưng chỉ tạm thời, đình chỉ sự hoạt động của năm quyền và của cả 
năm pháp cái; trạng thái của tâm thì, dù sao, hoàn toàn tỉnh giác và sáng suốt. 

Do đó, bậc tu tiến nào muốn hưởng phúc lạc hơn dục lạc, vị ấy nên thực hành thiền 
chỉ tịnh. Có vài trung tâm thiền ở Myanmar (Miến Điện) - Trung Tâm Rừng Thiền Pã- 
Auk là nơi thích hợp và có hệ thống hướng dẫn sẵn sàng cho việc phát triến định lên đến 
các tầng thiền ijhãna). 

Trong thiền thứ nhất, tất cả năm chi thiền đều hiện diện. Rồi bằng cách thiền (chăm 
chú tâm miệt mài) vào patibhãga-nimitta của đề mục đất (pathavĩ kasina ) thêm nữa và 
loại bỏ từng chi thiền thấp hơn, bậc tu tiến có thế đạt đến tầng thiền cao hơn. Vị ấy đạt 
đến tầng thiền thứ hai khi vitakka (tầm) bị loại trừ, tầng thiền thứ ba khi trừ thêm vicãra 
(tứ), tầng thiền thứ tư khi trừ thêm pĩti (hỷ), tầng thiền thứ năm khi SLikha (lạc) được 
thay bằng upekkhã (xả). 


7 Cũng còn gọi là ấn chứng. 

8 Có nơi dịch là học tướng, quang tướng, tợ tướng, tướng đạt được, thu được. 

9 Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản anh ngữ, từ patibhãganimitta được mở ngoặc đơn 
kèm theo từ giải thích là counter image - tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhãga: [adj.] equal; similar. (m.) 
likeness; resemblance.o 
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Tâm Thiện sắc Giới (Rupavacara Kusala citta) 

Năm tâm thiện sắc giới (rũpãvacara kusala cỉttci ) được chỉ rõ bởi những ký hiệu và 
tên như sau: 

Tak cã pĩ su/up ek 

+ + + + 

Pa du ta ca pan 

1. Vitakka, vicãra, pĩti, sukh ’ekaggatã sahitam pathamajjhãna kusala cittam. 

2. Vicãra, pĩti, sukh ’ekaggatã sahitam dutiyajjhãna kusala cỉttam. 

3. pĩti, sukh ’ekaggatã sahỉtam tatiyajjhãna kusaỉa citta. 

4. Sukh 'ekaggatã sahitam catutthajjhãna kusala cỉttam. 

5. Upekkh ’ekaggatã sahitam paũcamajjhãna kusala cỉttam. 

Nghĩa : 

1. Tâm sơ thiền thiện đồng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 

2. Tâm nhị thiền thiện đồng sanh với tứ, hỷ, lạc, định. 

3. Tâm tam thiền thiện đồng sanh với hỷ, lạc, định. 

4. Tâm tứ thiền thiện đồng sanh với lạc và định. 

5. Tâm ngũ thiền thiện đồng sanh với xả và định. 

Lưu ý rằng, bốn tâm đầu mang ký hiệu “+” bởi vì chúng có ‘ sukha ’ - lạc, là pháp 
cũng giống như ‘ somanassá’ - hỷ. Tâm thứ năm mang một ký hiệu bởi vì nó có 
‘ upekkhã ’ - xả. 


Tâm Quả Sắc Giới (Rũpãvacara Vipaka Cỉtta) 

Năm tâm quả sắc giới (rũpãvacara vipãka cỉtta) được chỉ rõ bởi những ký hiệu và tên 
tương tợ như 5 tâm thiện sắc giới như sau: 

Tak cã pĩ su/up ek 

+ + + + - 

Pa du ta ca pan 

Việc đặt tên cho những tâm quả sắc giới, chỉ thay đổi từ ‘ kusala ’ - thiện, trong tâm 
thiện sắc giới, thành từ ‘v/ 'pãka , - quả. 


Tâm Tố Sắc Giới (Rupavacara Kỉrỉya Cỉtta) 

Năm tâm tố sắc giới (rũpãvacara kirỉya citta) được chỉ rõ bởi cùng những ký hiệu và 
tên tương tợ như 5 tâm thiện sắc giới. Ở đây, ‘ kusala ’ - thiện, nên được đổi thành 
‘ kỉriya ’ - tố. 


Tâm Vỏ Sắc Giỏi (Arũpãvacara citta) 

(Tâm thường dạo ở cõi Vô sắc) 

Có 12 tâm vô sắc giới (arũpãvacara cỉtta ) được chia đều thành 3 nhóm: thiện, quả, tố 
(j kusala, vỉpãka và kỉriya). 

1. Arũpãvacara kusala citta = tâm thiền thiện vô sắc. 

2. Arũpãvacara vipãka citta = tâm thiền quả vô sắc. 

3. Arũpãvacara kỉrỉya cỉtta = tâm thiền tố vô sắc. 
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Bốn tâm thiện vô sắc có thể đạt được bởi những người chưa phải là thánh A-la-hán 
( Arahat ), trong khi bốn tâm tố vô sắc chỉ có thế sanh khởi với bậc A-la-hán (Arahat). 
Hai loại tâm vô sắc giới này thường du hành trong cõi dục cũng như cõi vô sắc. 

Bốn tâm quả vô sắc chỉ thường du hành ở cõi vô sắc. Chúng là những nghiệp quả của 
tâm thiện vô sắc. Một người đã đạt thiền vô sắc và duy trì thiền ấy cho đến lúc tử thì sẽ 
sanh về cõi vô sắc. 


Thiền Vô Sắc (Arupa Jhãna) 

Người từng tu tiến đến năm thiền sắc giới có thể đi lên bậc thang của thiền đến thiền 
vô sắc. Đe đạt được điều đó, vị ấy dùng định của ngũ thiền sắc làm nền tảng. 

Vị ấy cũng phải hiểu đúng về sự bất toại nguyện về việc có thân hữu sắc và những trở 
ngại phát sinh do quí tiết (nóng và lạnh), côn trùng cắn, đói và khát, bệnh tật, già và tử. 

Khi vị ấy cảm thấy đã tách ra khỏi thân hữu sắc và sắc (; rũpa ), trước nhất vị ấy nhập 
ngũ thiền sắc bằng cách định trụ trên patibhãganimitta của đề mục pathavĩ- đất. Ke đến 
vị ấy xuất khỏi ngũ thiền và dù patibhãganimitta của đề mục pathavĩ - đất vẫn hiện hữu 
trong tầm nhìn của vị ấy, vị ấy không chú ý đến nó và tinh tấn chú tâm vào không gian 
vô tận và chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại “ ãkãsa, ãkãsa ” - “không vô biên, không vô 
biên...”. 

Khi sự khan khít vào patibhãganimitta của vị ấy nhẹ nhàng biến mất, ấn tướng 
0 nimitta ) cũng đột ngột biến mất, mở ra một không gian vô tận. Chú tâm niệm trên 
không gian vô tận này, vị ấy tiếp tục chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại “ ãkãsa, ãkãsa ” 
cho đến khi vị ấy đạt được thiền vô sắc thứ nhất. Jhãna - thiền được gọi là tâm thiền 
thiện không vô biên xứ ( ãkãsãnancãyatana kusala citta) bởi vì nó tập trung vào không 
gian vô tận ( ãkãsa ). 

Ke đó vị ấy tiếp tục thiền bằng cách tập trung ý của vị ấy trên tâm thiền thiện không 
vô biên xứ ( ãkãsãnancãyatana kusala citta ), chú tâm niệm trong ý lặp đi lặp lại 
“ vinnãna, vỉnnãncT cho đến khi vị ấy đạt được thiền vô sắc thứ hai. Thiền này được gọi 
là tâm thiền thiện thức vô biên xứ ( vỉnnãnancãyatana kusala citta ). 

Để đạt đến thiền vô sắc thứ ba, vị ấy không chú tâm vào tâm thiền thiện không vô 
biên xứ ( ãkãsãnancãyatanakusala citta), mà chú tâm vào ‘không có cái chi’, chú tâm 
niệm trong ý lặp đi lặp lại “ natthikincr (không có cái chi) cho đến khi vị ấy đạt được 
jhãna - thiền. Thiền này được gọi là “ ãkỉncannãyatana kusala citta”- ‘ ãkincannà’ cũng 
có nghĩa là ‘vô sở hữu hay không có cái chi’. 

Bằng cách dùng tâm thiền vô sắc thứ ba làm đề mục thiền. Vị ấy có thế phát triển xa 
hơn đến thiền vô sắc thứ tư. Thiền này được gọi là “tâm thiền thiện phi tưởng phi phi 
tưởng xứ” ( neva-sannãnãsannãyatanakusala citta). ‘ Neva-sannãnãsannãyatanakusala 
citta' theo nghĩa đen là ‘không có sự hiện hữu hay chẳng phải không có sự hiện hữu của 
tưởng’. Nó ám chỉ đến tâm thiền vô sắc thứ tư, là thiền rất vi tế, tinh tế, tế nhị không 
nhất định nói là có hay không có tâm. Ớ tầng thiền này, tâm không còn dễ nhận ra. 

Tất cả bốn thiền vô sắc thuộc về nhóm thiền thứ năm, bởi vì chúng dựa trên ngũ thiền 
sắc làm nền tảng. Tất cả chúng chỉ có hai chi thiền đó là xả ( upekkhã ) và định ( ekaggatã) 

Nó nên được lưu ý rằng năm thiền sắc ấy khác với nhau về số lượng chi thiền, trong 
khi bốn thiền vô sắc khác nhau về đề mục thiền. 
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Tâm Thiện Vô sắc Giới (Arupavacam Kusala citta) 

Bốn tâm thiện vô sắc giới được chỉ rõ bằng những ký hiệu và tên gọi như sau: 

Ẫkã vinnã ãkin n 'eva 

1. Upekkh ’ekaggatã sahitam ãkãsãnancãyatanakusalacittam 

2. Upekkh ’ekaggatã sahitam vinnãnancãyatanakusalacỉttam 

3. Upekkh ’ekaggatã sahitam ãkincahhãyatanakusalacỉttam 

4. Upekkh ’ekaggatã sahitam n ’evasanhã-nã ’sanhãyatana-kusalacittam 

Nghĩa: 

1. Tâm thiện không vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 

2. Tâm thiện thức vô biên xứ đồng sanh với xả và định. 

3. Tâm thiện vô sở hữu xứ đồng sanh với xả và định. 

4. Tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ đồng sanh với xả và định. 

Tâm Quả Vô sắc Giới (Arũpãvacara Vipãka Citta) 

Bốn tâm quả vô sắc được chỉ rõ bằng những ký hiệu và tên gọi như bốn tâm thiện vô 
sắc. Những tên gọi cũng tương tợ, chỉ thay từ ‘quả - vipãka ’ vào chồ của từ ‘ kusala - 
thiện’. 

Tâm Tố Vô Sắc Giới (Arũpãvacara Kirỉya Citta) 

Lần nữa, những ký hiệu thì giống và tên gọi thì tương tợ, chỉ thay từ ‘ kirỉya - tố’ vào 
chỗ của từ ‘ kusala - thiện’. 


Tâm Siêu Thế (Lokuttara citta) 

Tâm siêu thế đạt được do thiền quán (minh sát). Có hai cách để đạt đến tâm đạohay trí 
đạo (magga-nãụa), đó là: 

(1) Vipassanã-yãnika = dùng phương pháp thiền quán. 

(2) Samatha-yãnika = dùng phương pháp thiền an chỉ. 

Trước nhất bậc tu tiến tu đến cận định ( upacãra-samãdhi ) bằng tu tiến pháp chỉ 
(samatha bhãvana). Ở đây, bậc tu tiến dùng cận định làm nền tảng cho trí 10 nhãn để nhìn 
vào danh pháp, sắc pháp siêu lý và những trạng thái hay tướng phổ thông như vô thường 
(aniccã), khổ (dukkhã) và vô ngã ( anattã). Neu bậc tu tiến thành công đến cuối, vị ấy sẽ 
đạt được 4 đạo và 4 quả. Do đó, theo lộ trình này thì chỉ có 8 tâm siêu thế, đó là 4 tâm 
thiện siêu thế ( lokuttara kusala citta) và 4 tâm quả siêu thế ( lokuttara vipãka cỉtta). 

Bây giờ, theo lộ trình thứ hai, trước tiên bậc tu tiến tu đạt đến thiền định (jhãna- 
samãdhi) và dùng thiền định làm nền tảng cho trí nhãn của vị ấy trong thiền quán (minh 
sát). Neu bậc tu tiến dùng bậc thiền định thứ nhất làm nền tảng, tâm đạo thứ nhất của vị 
ấy cũng là tâm câu hành với bậc thiền định thứ nhất; do đó, nó được gọi là ‘tâm sơ đạo 
sơ thiền’. 

Tương tợ, đối với bậc tu tiến dùng bậc thiền thứ hai làm nền tảng cho tu tiến thiền 
quán, tâm đạo thứ nhất của vị ấy được gọi là ‘tâm sơ đạo nhị thiền’. Tuần tự như thế, đối 
với những bậc tu tiến dùng bậc thiền định thứ ba, bậc thiền định thứ tư và bậc thiền định 


10 Còn đươc dich là tuê. 
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thứ năm làm nền tảng cho thiền quán (minh sát), tâm sơ đạo của họ sẽ tuần tự được gọi 
là ‘tâm sơ đạo tam thiền’, ‘tâm sơ đạo tứ thiền’ và ‘tâm sơ đạo ngũ thiền’. 

Do đó, có 5 tâm đạo thất lai. Nói cách khác, chúng ta nhân tâm đạo thất lai với 5 bậc 
thiền sắc giới. Cùng cách ấy, có 5 tâm đạo nhất lai, 5 tâm đạo bất lai, 5 tâm đạo vô sanh 
hay A-la-hán đạo. 

Do đó, tổng số của tâm đạo là 20. 

Quả phát sanh ngay sau tâm đạo, không cách quãng, cũng có 20 tâm quả. 

Cho nên, theo lộ trình thiền an chỉ ( samatha-yãnika ) tổng cộng có 40 loại tâm siêu 
thế. 


Tâm Thiện Siêu Thế (Lokuttara Kusala citta) 

Cơ bản có 4 tâm thiện siêu thế mà bậc tu tiến tu theo lộ trình Vipassanã-yãnika (pháp 
quán minh sát) đạt được, đó là: 

1. Sotãpatti-magga-cittam = tâm đạo thất lai hay nhập lưu. 

2. Sakadãgãmi-magga-cittam = tâm đạo nhất lai. 

3. Anãgãmi-magga-cittam = tâm đạo bất lai. 

4. Arahatta-magga-cittam = tâm đạo vô sanh. 

Khi mỗi tâm trong 4 tâm đạo cơ bản này tuần tự sanh cùng với năm thiền sắc giới, có 
20 tâm đạo hữu thiền được thấy rõ trong lộ trình samatha-yãnika (pháp an chỉ). 

Năm Tâm Đạo Thất Lai Hữu Thiền 


tak 

(tầm) 

ca 

(tứ) 

pĩ 

(hỷ) 

su/up 

(lạc/xả) 

ek 

(định) 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

pa 

du 

ta 

ca 

pan 

(sơ) 

(nhị) 

(tam) 

(tứ) 

(ngũ) 


1. Vitakka, vicãra, pĩtỉ, sukh ’ekaggatãsahitam pathamajjhãna sotãpatti-magga cỉttam. 

2. Vicãra, pĩti, sukh ’ekaggatãsahitam dutiyajjhãna sotãpattỉ-magga cittam. 

3. Pĩtỉ, sukh 'ekaggaiãsahilam tatiyajjhãna sotãpatti-magga citta. 

4. Sukh ’ekaggatãsahitam catutthajjhãna sotãpatti-magga cỉttam. 

5. Upekkh ’ekaggatãsahitam pancamajjhãna sotãpatti-magga cittarn. 

Nghĩa: 

1. Tâm đạo thất lai sơ thiền cùng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định (Tâm sơ đạo sơ thiền 
cùng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định). 

2. Tâm đạo thất lai nhị thiền cùng sanh với tứ, hỷ, lạc, định (Tâm sơ đạo nhị thiền cùng 
sanh với tứ, hỷ, lạc, định). 

3. Tâm đạo thất lai tam thiền cùng sanh với hỷ, lạc, định (Tâm sơ đạo tam thiền cùng 
sanh với hỷ, lạc, định) 

4. Tâm đạo thất lai tứ thiền cùng sanh với lạc và định (Tâm sơ đạo tứ thiền cùng sanh 
với lạc và định). 

5. Tâm đạo thất lai ngũ thiền cùng sanh với xả và định (Tâm sơ đạo ngũ thiền cùng sanh 
với xả và định). 

Năm tâm đạo nhất lai (. sakadãgãmi ), năm tâm đạo bất lai ( anãgãmi ) và năm tâm đạo 
vô sanh (Arahatta) cũng được gọi tương tợ. 
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Tâm Quả Siêu Thế (Lokuttara Vỉpãka Cỉtta) 
về cơ bản, tâm quả siêu thế có bốn, là quả của bốn tâm thiện siêu thế. Bốn loại tâm 
quả siêu thế này được nhận ra trong lộ trình vipassanã-yãnika (pháp quán, minh sát). 

1. Sotãpatti-phala-cittam - Tâm quả thất lai (tâm quả nhập lưu). 

2. Sakadãgãmi-phala-cittam - Tâm quả nhất lai. 

3. Anãgãmi-phala-cittam - Tâm quả bất lai. 

4. Arahatta-phala-cittam - Tâm quả vô sanh (tâm quả A-la-hán). 

Mồi tâm trong bốn tâm quả căn bản này có thể tuần tự phối họp hay cùng sanh với 
năm thiền sắc giới, tạo ra tất cả 20 tâm quả. Những tâm này được nhận ra trong pháp 
thiền an chỉ ( samatha-yãnika ). 

Tên gọi của năm tâm quả vô sanh hữu thiền được trình bày phía dưới như những thí 
dụ sau: 


tak 

(tầm) 

ca 

(tứ) 

pi 

(hỷ) 

su/up 

(lạc/xả) 

ek 

(định) 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

pa 

du 

ta 

ca 

pan 

(sơ) 

(nhị) 

(tam) 

(tứ) 

(ngũ) 


1. Vitakka, vicãra, pĩti, sukh ’ekaggatãsahitam pathamajjhãna Arahatta-phala cittarn. 

2. Vicãra, pĩtỉ, sukh ’ekaggatãsahitam dutiyajjhãna Arahatta-phala cittam. 

3. pĩti, sukh ’'ekaggatãsahitam tatiyajjhãna Arahatta- phala citta. 

4. Sukh 'ekaggaíãsahilam catutthajjhãna Arahatta-phala cittam. 

5. Upekkh ’ekaggatãsahitampancamajjhãna Arahatta-phala cỉttam. 

Nghĩa: 

1. Tâm quả vô sanh sơ thiền (tứ quả sơ thiền) cùng sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 

2. Tâm quả vô sanh nhị thiền (tứ quả nhị thiền) cùng sanh với tứ, hỷ, lạc, định. 

3. Tâm quả vô sanh tam thiền (tứ quả tam thiền) cùng sanh với hỷ, lạc, định. 

4. Tâm quả vô sanh tứ thiền (tứ quả tứ thiền) cùng sanh với lạc và định. 

5. Tâm quả vô sanh ngũ thiền (tứ quả ngũ thiền) cùng sanh với xả và định. 










CHƯƠNG I: CITTA - TÂM 


35 


Ôn tập vắn tắt về ‘tâm’ 

1. Akusala citta- tâm bất thiện (12) 

Đó là 8 tâm căn tham ( lobha mũla citta ), 2 tâm căn sân (dosa mũla citta ), 2 tâm 
căn si ( moha mũla citta). 

2. Ahetukacitta- tâm vô nhân (18) 

Gồm có 7 tâm quả bất thiện, 8 tâm quả thiện vô nhân và 3 tâm tố vô nhân. 

3. Kãma sobhana cỉtta - tâm thiện dục giới (24) 

Chúng được chia thành 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố. 

4. Kãmavacara citta hay kãma cỉtta - tâm dục giới (54) 

Chúng gồm có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 tâm dục giới tịnh hảo. 

5. Mahaggata citta - tâm đáo đại (27) 

15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới được gom lại và gọi chung là tâm đáo đại, 
theo nghĩa đen là phát triển lớn mạnh, tức là phát triển, nâng lên cao hay khác 
thường. Tâm đáo đại là trạng thái ‘tâm đã phát triển’ đạt đến sự chăm chú miệt mài 
trong đề mục sắc và vô sắc. Tâm đáo đại được phát triển hay được nâng cao thêm 
so với tâm dục giới. 

6. Lokiya citta - tâm hiệp thế (81) 

54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại gom chung gọi là 81 tâm hiệp thế. 

Lokiya = phàm hoặc phối hợp với 3 cõi hiện hữu đó là cõi dục, cõi sắc và cõi vô 
sắc. 

7. Lokuttara citta - tâm siêu thế (8 hay 40) 

4 tâm đạo và 4 tâm quả tạo thành 8 tâm siêu thế. Khi chúng được nhân với 5 
thiền sắc, chúng ta có 40 tâm siêu thế. 

Lokuttara = siêu thế hay vượt ra khỏi 3 cõi hiện hữu. 

8 tâm siêu thế cùng với níp-bàn tạo thành 9 pháp siêu thế ịnava-lokuttara- 
dhamma). 

8. Tổng số tâm (89 hay 121) 

81 tâm hiệp thế cùng với 8 tâm siêu thế ( vipassana-yãnika ) tạo thành 89 tâm tất 
cả. 

Hay nếu chúng ta gom 81 tâm hiệp thế với 40 tâm siêu thế thì chúng ta có tất cả 
121 tâm. 

9. ASobhana cỉtta (tâm vô tịnh hảo) 

Chúng ta gom 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Tâm bất thiện không phải là 
tâm tịnh hảo, bởi ví chúng phối hợp với căn bất thiện đó là tham ( lobha ), sân (dosa) 
và si ( moha ). 

Ahetuka cỉtta (tâm vô nhân) được xem như là tâm vô tịnh hảo ( asubha citta) bởi 
vì chúng không phối hợp với căn thiện, đó là vô tham ( alobha ), vô sân (adosa) và 
trí hay vô si ( amoha ). 

10. Sobhana citta (tâm tịnh hảo) 

Neu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo ( asubha citta) từ 89 tâm, chúng ta có 59 tâm 
tịnh hảo (sobhana citta ). 



36 


Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 


Hoặc, nếu chúng ta trừ 30 tâm vô tịnh hảo từ 121 tâm, chúng ta có 91 tâm tịnh 
hảo. 

Tâm tịnh hảo được phối hợp với những căn thiện. 

11. Jhãna citta - tâm thiền (67) 

27 tâm đáo đại được gọi là tâm thiền hiệp thế ( lokiya jhãna citta). Gom những 
tâm này với 40 tâm thiền siêu thế, chúng ta có 67 tâm thiền. 

Trong những tâm này có 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 11 tâm tam thiền, 11 
tâm tứ thiền và 23 tâm ngũ thiền. Lưu ý rằng có 3 tâm sơ thiền trong tâm đáo đại và 

8 tâm sơ thiền trong tâm siêu thế; gom chung chúng tạo thành 11 tâm sơ thiền. Tâm 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cũng được tính cùng cách ấy. Cách tính tâm ngũ thiền, 
tất cả 12 tâm vô sắc giới được gom tính chung - do đó chúng ta được 11+12=23 
tâm ngũ thiền. 

12. Tâm chia theo sanh chủng hay giống Ụãtĩ). 

Tâm chia theo giống có 4- đó là giống bất thiện, giống thiện, giống quả và giống 
tố. 

Chúng ta có thể chia 54 tâm dục giới thành 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện, 23 tâm 
quả và 11 tâm tố. 23 tâm quả được gọi chung là tâm quả dục giói, và tâm tố được 
gọi chung là tâm tố dục giới. 

Hơn nữa, 27 tâm đáo đại có thể được chia thành 9 tâm thiện, 9 tâm quả và 9 tâm 
tố. Những nhóm tâm này cũng ám chỉ đến 9 tâm thiện đáo đại, 9 tâm quả đáo đại và 

9 tâm tố đáo đại. 

81 tâm hiệp thế có thể được chia thành 12 tâm bất thiện, 17 tâm thiện, 32 tâm 
quả và 20 tâm tố theo thứ tự. 

Bây giờ, 89 tâm (tính hẹp) có thể được chia thành 12 tâm bất thiện, 21 tâm thiện, 
36 tâm quả và 20 tâm tố. 

121 tâm (tính rộng) có thể được chia thành 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện, 52 
tâm quả và 20 tâm tố. 

13. Tâm chia theo thọ ( Vedanã ). 

Có 5 loại thọ như: 

(i) Somanassa= hỷ thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh an vui sanh từ ý 
xúc. 

(ii) Domanassa= khổ thọ, hưởng hay hứng chịu buồn khổ sanh từ ý xúc. 

(iii) Sukha= lạc thọ, vui thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh an vui sanh từ 
thân xúc. 

(iv) Dukkhã = khổ thọ, khổ thân, hưởng hay dụng nạp hứng chịu cảnh không thích 
hợp thành khố sanh từ nơi thân xúc. 

(v) Upekkhã= xả thọ, dụng nạp hứng chịu hay hưởng cảnh phi hy phi phi hỷ sanh 
từ nơi ý xúc. 

Chúng ta cần nhận ra rằng 8 tâm siêu thế (tức là 4 tâm đạo và 4 tâm quả), ý rằng 
chúng chỉ có thể phối hợp với somanassa (hỷ) hoặc upekkhã (xả). Dù sao, 40 tâm 
siêu thế có thể khác được phân biệt bởi vedanã (thọ). 

Chúng ta có thể làm một bảng để phân nhóm tâm theo vedanã (thọ). 
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Trong 54 tâm dục giới, có 18 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 32 tâm câu 
hành xả, 1 tâm câu hành lạc, 1 tâm câu hành khô. 

Trong 81 tâm hiệp thế, có 30 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 47 tâm câu 
hành xả, 1 tâm câu hành lạc, 1 tâm câu hành khô. 

Cuối cùng, trong tổng số 121 tâm, có 62 tâm câu hành hỷ, 2 tâm câu hành ưu, 55 
tâm câu hành xả, 1 tâm câu hành lạc, 1 tâm câu hành khổ. 


rri /V mA 

Tên Tâm 

Hỷ thọ 

Ư u thọ 

Xả thọ 

Lạc thọ 

Khố thọ 

Bất thiện 12 

4 

2 

6 



Vô nhân 18 

2 


14 

1 

1 

Dục giới 






Tịnh hảo 24 

12 


12 



Tâm dục giới 54 

18 

2 

32 

1 

1 

Đáo đại 27 

12 


15 



Hiệp thế 81 

30 

2 

47 

1 

1 

Siêu thế 40 

32 


8 



Tổng số tâm 121 

62 

2 

55 

1 

1 
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CHƯƠNG II: CETASIKA- SỞ HỮU TÂM 

Những Trạng Thái Của Sở Hữu Tâm 

‘Cetasika ’ là những sở hữu tâm hay danh pháp câu sanh mà chúng cùng sanh và cùng 
diệt với tâm, tùy thuộc vào tâm để chúng sanh khởi và chúng chi phối, tác động tâm 
thành bất thiện, thiện hay vô ký khi chúng sanh khởi. 

Một sở hữu tâm ( cetasỉka ) có bốn đặc điểm nhu sau: 

(i) Đồng sanh với tâm ( citta ). 

(ii) Đồng diệt với tâm. 

(iii) Bắt cùng cảnh ( ãrammana ) mà tâm bắt. 

(iv) Nuơng cùng một vật (va thu) với tâm. 

Pháp Nào Quyền Lực Hơn 

Khi chúng ta nói tâm là pháp quyền lực nhất trong đời và dẫn dắt đời, đó không phải 
do một mình tâm thực hiện, mà là sự cùng thực hiện của tâm ( cỉtta ) và sở hữu tâm 
(< cetasika ) làm cho tâm quyền lực nhất. 

Vậy pháp nào quyền lực hơn - tâm ( citta ) hay sở hữu tâm ( cetasika )? Không nghi ngờ 
gì, tâm (citta) là pháp dẫn đầu của nhóm, nhung những sở hữu tâm ( cetasika ) chi phối 
tâm (citta) và định huớng cho tâm (citta) thực hiện hay trợ cho những hành động, lời nói 
và ý nghĩ hoặc thiện hay bất thiện. Những hành động, lời nói hay ý nghĩ này thay đôi thế 
gian mỗi ngày và những nghiệp ( kammic ) lực của chúng sẽ tạo nên những đời mới ở vị 
lai. 

Đe xác định pháp nào trong hai pháp - tâm (citta) hay sở hữu tâm ( cetasỉka ) - quyền 
lực hơn, chúng ta hãy xem xét hai ví dụ: 

(1) Trong một gia đình, nguời cha là nguời dẫn đầu, nhung nguời mẹ hoàn toàn chi phối 
nguời cha, và ông ta làm những gì theo bà yêu cầu ông làm. Vậy ai quan trọng hơn? 
- Nguời cha hay nguời mẹ? 

(2) Trong một xuởng cua, một con voi di dời những khúc gồ theo sự chỉ đạo của nguời 
nà voi. Con voi không thế làm một mình, nguời nà voi cũng không thế làm một 
mình. Con voi có sức mạnh di dời những khúc gỗ; nguời nà voi không thế di dời 
những khúc gỗ, nhung anh ấy có thế ra lệnh cho con voi làm việc. Vậy pháp nào 
quan trọng hơn - con voi hay nguời nà voi? 

Điều đó có thể đuợc nhận rằng cả hai, nguời cha và nguời mẹ (1) và cả hai, con voi và 
nguời nà voi (2) đều có tầm quan trọng nhu nhau? 

Tâm (cừta) đuợc ví nhu con voi và sở hữu tâm ( cetasika ) đuợc ví nhu nguời nà voi. 
Không có sự tồn tại của tâm ngoài sở hữu tâm và không có sự tồn tại của sở hữu tâm 
ngoài tâm. Chúng cùng hoạt động, là sức mạnh và năng lực thực sự. Khi chúng ta càng 
phát huy chúng, chúng ta càng tiến hóa. 
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Phân Loại Sở Hữu Tâm ( Cetasika ) 


Sở hữu tâm ( Cetasika ) (52) 

ị 

ị 

Tợ tha 

( Annasamãna ) (13) 

Ị 

1/. Biến hành tất cả tâm - 
(Sabba citta sãdhãrana ) (7) 

, ^ 

Bất thiện 
( Akusala ) (14) 

i 

1/. Si phần - (Mo/ií/catukka) (4) 

ị 

Tịnh hảo 
( Sobhana )(25) 

Ị 

1/. Tịnh hảo biến hành - 
(Sobhana sãdhãrana ) (19) 

2/. Biệt cảnh - ( Pakinnaka ) (6) 

2/. Tham phần - (Lobha - tri) (3) 

2/. Giới phần - ( Virati ) (3) 


3/. Sân phần - (Dosa catuka ) (4) 

3/. Vô lượng phần- 
(Appamannã) (2) 


4/. Hôn phần & Hoài nghi (3) 

4/. Tuê quyền - (Pannỉndrỉya) 
(1) 


Có tất cả 52 sở hữu tâm. Trước tiên, chúng được chia thành 3 loại như sau: 

1. AMasamãna cetasika = sở hữu tợ tha (13). 

2. Akusala cetasika = sở hữu bất thiện (14). 

3. Sobhana cetasika = sở hữu tịnh hảo (25). 

Sở Hữu Tợ Tha (Anũasamãna cetasỉka) 

Mười ba (13) sở hữu tợ tha có thể phối hợp với cả hai loại tâm tịnh hảo ( Sobhana ) và 
vô tịnh hảo ( aSobhana ). Chúng trung lập và làm nổi bật đặc tính của những sở hữu câu 
sanh. 

Chúng lần nữa được chia thành hai nhóm: 

(1) Sabbacỉtta-sãdhãrana (7) = những sở hữu thực tính phối họp với tất cả tâm. 

(2) Pakỉnnaka (6) = sở hữu biệt cảnh, những sở hữu phối hợp riêng với một số tâm tịnh 
hảo cũng như vô tịnh hảo 

Sở Hữu Biến Hành Tất Cả Tâm (Sabbacitta Sãdhãrana Cetasika) 

(Những sở hữu thiết yếu hay cơ bản - có 7) 

Sabba = tất cả; Sãdhãrana = biến hành, phối hợp với. 

Bảy (7) sở hữu biến hành phối hợp với tất cả tâm. Trạng thái biết cảnh bằng tâm được 
hoàn thành với sự trợ giúp của những sở hữu này. 

1. Xúc ( phassa). 

2. Thọ ( vedanã). 

3. Tưởng (sannã). 

4. Tư, sự cố quyết ( cetanã). 

5. Nhất hành ( ekaggatã ) hay định (samãdhi). 

6. Mạng quyền Ụĩvỉtỉndrỉya ) hay bảo tồn sự sống còn 

7. Tác ý, ( manasikãra ) hay sự chú ý, sự lưu ý 
Giải thích: 
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1. Phassa = xúc. 

Xúc iphassa ) cung cấp hay trang bị sự xúc chạm giữa cảnh, vật (sắc thanh triệt) và 
tâm. Ví dụ, sự xúc chạm giữa cảnh sắc, sắc nhãn thanh triệt và nhãn thức 
(cakkhuvinnãỵia) được thực hiện bởi phassa. Ngoài Phassa, sẽ không có ý thức và cho 
nên không có sự biết. 

2. Vedanã = thọ. 

Thọ ( vedanã ) hưởng vị của cảnh. Pháp này ví như một vị vua thưởng thức một đĩa 
đồ ăn ngon. 

Thọ rất quan trọng đối với người phàm phu. Chúng sanh cố gắng tranh đấu ngày 
đêm cũng để hưởng dục lạc, là pháp không gì khác ngoài lạc thọ. 

Theo lý nhân quả của pháp liên quan tương sinh (paticcasamuppãda ), xúc là duyên 
trợ cho thọ sanh, và thọ là duyên trợ cho ái ( tanhã ) sanh. 

Tất cả những khối thọ - quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (bên trong), ngoại phần 
(bên ngoài) được chỉ rõ là thọ uẩn ( vedanãkhandha ), là một trong năm uẩn hiện hữu. 

3. Saitũã = tưởng. 

Tưởng (sanríã) nhớ tưởng cảnh về màu sắc, hình dạng, hình dáng, tên gọi, v.v... 
Nó có phận sự như bộ nhớ. Nó là tưởng ( sannã ), là pháp có khả năng làm cho chúng 
sanh nhận ra một cảnh từng được biết đến bằng tâm qua các quyền. 

Ngoài tưởng (. sannã ), chúng ta sẽ không nhớ tên của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, 
vợ con của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, v.v... Do đó, cuộc sống trong cộng đồng 
không thể thiếu pháp tưởng ( sannã ) này. 

Tất cả những khối tưởng - quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần (bên trong), ngoại 
phần (bên ngoài) - được chỉ rõ là tưởng uẩn (. sannãkhandha ), là một trong năm uẩn 
hiện hữu. 

4. Cetanã = tư. 

Tư ( cetanã ) phối hợp với những trạng thái danh pháp đồng sanh với chính nó trên 
cảnh của tâm như một trưởng tông hay như một chủ nông trại luôn làm tròn những 
nhiệm vụ của nó và kiểm soát việc làm của người khác cho được tốt đẹp. Tư ( cetanã ) 
làm tròn phận sự của nó và kiểm soát, điều chỉnh phận sự của những danh sở hữu câu 
sanh với nó. 

Tư ( cetanã ) hành động theo những sở hữu, hành động trong việc bắt cảnh, và theo 
đuổi để hoàn thành nhiệm vụ; do đó, tư ( cetanã ) là pháp cố quyết hành động. 

Theo Anguttara Nikãya - Tăng Chi Bộ Kinh (iii. 13), / Chakkanipãta / 6. 
Mahãvaggo. 

Đức Phật có dạy: “ Cetanãham, bhikkhave, kammam vadãmi. Cetayỉtvã kammam 
karotỉ - kãyena vãcãya manasã. = ... tư ( cetanã ) chính là nghiệp ( kamma ). Do đó ta 
nói, này chư Phíc-khú, ngay khi tư ( cetanã ) sanh khởi, chúng sanh tạo nghiệp qua 
thân, khẩu, ý”. 

Do đó, tư ( cetanã ) đóng vai trò quan trọng trong tất cả hành động - nó cố quyết dù 
cho hành động thiện hay bất thiện. Nó là sở hữu quan trọng nhất trong tâm hiệp thế 
(. lokiya ), trong khi trí {pannã ) là sở hữu quan trọng nhất trong tâm siêu thế ( lokuttara). 

Ngoại trừ thọ ( yedanã ) và tưởng ( sannã ), tất cả 50 sở hữu còn lại, với tư ( cetanã ) 
đứng đầu, được chỉ rõ là hành uẩn (, sankhãrakkhandha ), là một trong năm (5) uẩn hiện 
hữu. 
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5. Ekaggatã = nhất hành. 

Nhất hành ( ekaggatã ) chăm chú, đình trụ tâm và sở hữu tâm trên một cảnh. Nó 
ngăn ngừa những pháp câu sanh khỏi sự tản mạn, dao động và cố định những pháp ấy 
trên một cảnh. Nó tợ nhu nuớc kết dính những chất với nhau thành một khối bê tông. 
Nó ví nhu trụ đá cố định vững chắc không thể bị lay động bởi dông bảo. 

Nhất hành ( ekaggatã ) là một trong năm chi thiền. Khi phát triển và tu tiến bởi pháp 
an chỉ, pháp này đuợc gọi là định ( samãdhi ). Nó là nhân của tất cả sự đình trụ, lựa 
chọn, chăm chú hay sự không tán loạn (định) của tâm. 

6. Jĩvitỉndriya = mạng quyền (danh). 

Jĩvitindriya là từ ghép của hai từ: 

Jĩvita + ỉndriya = mạng + khả năng kiểm soát. 

Pháp này đuợc gọi là mạng (jĩvừa) bởi vì nó duy trì những pháp cùng sanh với nó. 
Nó đuợc gọi là quyền ( 'indriya ) bởi vì nó kiểm soát chu pháp câu sanh với nó. 

Ví nhu' nuớc duy trì hoa sen, và cô bảo mẫu duy trì một đứa bé. Cũng thế, mạng 
quyền (jĩvitindriya) duy trì những danh pháp câu sanh. 

Mặc dù tư ( cetanã ) quyết định, định đoạt những hành động của tất cả danh pháp 
câu sanh, nhưng mạng quyền Ụĩvitindriya) là pháp truyền hay duy trì sự sống cho tư 
( cetanã ) và những pháp đồng sanh khác. 

7. Manasikãra = tác ý. 

Tác ý 0 manasikãra ) là pháp đầu tiên ‘chạm trán với cảnh’ và ‘hướng những danh 
pháp đồng sanh đến cảnh’. Do đó, pháp này là pháp nổi bật trong hai tâm khai môn 
(| ãvajjana ) - tức là, khai ngũ môn (parícadvãrãvajjana ) và khai ý môn 
(i manodvãrãvajjana ). Hai trạng thái của hai pháp này phá võ dòng tâm hữu phần 
(bhavanga), hình thành chặng đầu trong lộ trình tâm. 

Như bánh lái của con thuyền chỉ dẫn con thuyền đến bến đỗ của nó, tác ý 
(i manasikãra ) cũng chỉ dẫn tâm và những sở hữu câu sanh đến cảnh. Ngoài ‘tác ý’ 
( manasikãra ), những danh pháp còn lại ví nhu thuyền không bánh lái và chúng không 
thế nhận ra cảnh. Chúng tôi có câu châm ngôn ở Myanmar được truyền như vầy: 
“Neu chúng ta không chú ý hay chăm chú, chúng ta sẽ không thấy cái hang. ” 

Với tính tổng quát hon, tác ý ( manasikãra ) thường xuất hiện trong kinh là ỵoniso- 
manasikãra (khéo tác ý hay suy xét sáng suốt) và ayoniso-manasikãra (không khéo 
tác ý hay không suy xét sáng suốt). ‘Khéo tác ý’ dẫn đến tâm thiện, trong khi ‘không 
khéo tác ý’ dẫn đến tâm bất thiện. 

Tầm Quan Trọng Của Những Sở Hữu Biến Hành 

Như đã mô tả phía trên, tất cả 7 sở hữu thực tính thực hiện những giải pháp quan 
trọng và chúng là những thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh bằng ý. Tác ý 
(manasikãra) là pháp đầu tiên đối diện hay chạm cảnh và chỉ dẫn tâm cùng danh pháp 
câu sanh với nó đến cảnh. 

Tư ( cetanã ) cố quyết làm theo tâm và danh pháp câu sanh với nó thực hiện những 
nhiệm vụ tưong ứng một cách hiệu quả cho đến khi phận sự bắt cảnh hay biết cảnh 
đuợc hoàn thành. 



42 


Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 


XÚC (phassa) làm cho tâm và danh pháp câu sanh với nó xúc chạm cảnh. Thọ 
(■ vedanã ) hưởng hương vị từ sự xúc chạm ( phassa ). Tưởng (sannã) nhớ tưởng cảnh và 
giúp nhận ra cảnh. 

Nhất hành ( ekaggatã ) chăm chú, đình trụ tâm và danh pháp câu sanh trên cảnh. Nó 
kết hợp những danh sở hữu với tâm cùng vào trạng thái không tán loạn trên cảnh - là 
một duyên, cũng là một thực tính cần thiết cho sự nhận biết cảnh. 

Mạng quyền ( jĩvitindriya ) duy trì sự sống còn của tâm và danh sở hữu, do đó chúng 
sẽ vẫn tồn tại và năng động đến hết mạng sống của chúng. Neu không, những pháp ấy 
sẽ diệt trước khi hoàn thành phận sự bắt cảnh và biết cảnh. 

5 ở Hữu Biệt Cảnh (Có 6) 

Sáu sở hữu này có thể phối hợp với cả tâm tịnh hảo (sobhana) và vô tịnh hảo 

(< asobhana ), nhưng không phối hợp với tất cả. Những sở hữu này chỉ phối hợp với những 

tâm nào mà chúng có thể phối họp đặng. 

1. Tầm (i vitakka ) = trạng thái tìm, áp sát ban đầu hay nghĩ ngợi, tư duy, suy xét về pháp 

chế định. 

2. Tứ ( vicãra ) = trạng thái gìn giữ, chăm nom, kềm giữ liên tục hay không suy nghĩ 

lan man. 

3. Thắng giải ( adhimokkha ) = trạng thái quyết đoán, quyết định hay sự xác định. 

4. Cần ( viriỵa) = trạng thái siêng năng, cố gắng, nồ lực. 

5. Hỷ (pĩtỉ) = trạng thái phấn khích hay thích thú. 

6. Dục ( chanda ) = trạng thái mong muốn. 

Giải thích: 

1. Vitakka (tầm) 

Tầm ( vitakka ) áp sát tâm và sở hữu đồng sanh với nó vào cảnh. Như vị cận thần 

thân tín nhất của vị vua giới thiệu hay mang một ai đó đến vị vua, tương tợ như thế, 

tầm ( vitakka ) mang tâm và những sở hữu câu sanh với nó đến cảnh. 

Như đã giải thích phía trên, manasikãra (tác ý) hướng tâm và sở hữu câu sanh đến 
cảnh, trong khi vitakka (tầm) áp sát những pháp câu sanh vào cảnh. 

Tầm ( vitakka ), tác ý ( manasikãra ) và tư ( cetanã ) có thể được cho thấy thêm nữa 
bằng cách so sánh chúng với những người trong một đoàn tàu đua đến một lá cờ. Tác 
ý ( manasikãra ) ví như bánh lái - người điều khiển con tàu. Tầm (vitakka) ví như 
người chèo thuyền trong thân tàu, và tư (i cetanã ) ví như nhóm trưởng của những 
người chèo, không chỉ tự chèo mà còn đốc thúc những người khác chèo với khả năng 
của họ và cắm lá cờ chiến thắng khi con thuyền đạt đến đích. 

Như tầm ( vitakka ) áp sát tâm và những sở hữu câu sanh với nó đến những cảnh 
khác nhau, dẫn đến những lộ tâm khác nhau. Nó cũng còn được gọi là tư duy. 

Tầm ( vitakka ) là một trong năm chi thiền. Tầm ( vitakka ) ngăn chặn hôn trầm thụy 
miên ( thĩna-mỉddha ). Khi tầm được phát triển và trau dồi, nó trở thành chi thiền đầu 
tiên của thiền thứ nhất. Nó cũng là chi thứ hai gọi là chánh tư duy (sammã-sankappa) 
trong bát thánh đạo. 
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2. Vỉcãra (tứ) 

Tứ ( vicãra ) duy trì tâm và những sở hữu câu sanh trên cảnh bằng cách để chúng 
xem xét cảnh nhiều lần. Như tầm ( vitakka ), tứ (yicãra) là một chi thiền, nó ngăn chặn 
hoài nghi ( vicikiccha ). 

Tầm ( vitakka ) là điều báo trước của tứ ( vicãra ). Hai pháp này nên được phân biệt 
rằng: 

- Tầm ( vitakka ) ví như chim vồ cánh sắp bay, tứ ( vicãra ) ví như nó đang lượn bay 
trên bầu trời; 

- Tầm ( vitakka ) ví như tiếng trống hay tiếng chuông, tứ ( vỉcãra ) ví như sự vang dội. 

3. Adhimokkha (thắng giải) 

Thắng giải ( adhimokkha ) quyết định, quyết đoán với sự tôn trọng cảnh. Nó ví như 
vị tòa quyết định một vụ án. Nó cũng được so sánh với một trụ đá chắc với trạng thái 
kiên định trong lúc quyết định. Pháp này đối lập với hoài nghi ( vicikiccha ) (hay sự do 
dự). 

4. Viriya (cần) 

Cần iỵiriya) thì hầu như tương ưng với sự cố gắng, nghị lực, sự nồ lực, tính kiên 
cường, tính mạnh mẽ, hay tính anh hùng. Nó có thế được định nghĩa là trạng thái chịu 
đựng, kiên nhẫn, nhẫn nại hay can đảm. 

Nó có trạng thái của sự ủng hộ, nâng đỡ hay duy trì những pháp đồng sanh với nó. 
Như một ngôi nhà cũ bị nghiêng được chống đờ bằng những cây cột, không thể ngã. 
Cũng thế, những sở hữu đồng sanh được ủng hộ, nâng đỡ bởi cần iỵiriya), sẽ không 
nản chí. 

Như là một sự củng cố mạnh mẽ giúp cho một đoàn thể vững vàng, siêng năng thay 
vì thối thất, cũng thế, cần iỵiriya) nâng đỡ, ủng hộ những sở hữu đồng sanh. 

Cần (viriya) liên quan đến một danh quyền (là cần quyền) vì nó có quyền hạn và 
vượt qua sự biếng nhác. Nó cũng là một trong năm lực ( bala ) bởi vì nó không thế bị 
lay động bởi pháp đối lập là sự biếng nhác. Nó cũng dùng làm một trong bốn như ý 
túc ( iddhapãda ). 

Theo chú giải bộ Pháp Tụ ( Atthasãlini ), cần iyiriya ) được xem là căn nguyên của 
tất cả sự thành tựu. 

5. Pĩtì (hỷ) 

Nói chung, hỷ (pĩti) được hiểu là sự phấn khích, vui tươi, hạnh phúc, sự quan tâm, 
sự hăng hái. Nó liên quan đến vui mừng (pãmojja) và lạc thọ ( sukha ), nhưng nó 
không phải là một cảm thọ, và do đó nó không thuộc về thọ uẩn ( vedanãkkhandha ). 
Hỷ (pĩti) là điềm báo của lạc ( sukha ). Hỷ (pĩti) ví như sự thấy được một ao nước của 
người lữ hành mệt mỏi. Như sự uống nước và tắm có pháp lạc ( sukha ). 

Tạo một niềm vui liên quan đến cảnh là trạng thái của hỷ (pĩti). Hỷ ( pĩti) là 1 chi 
thiền. Nó ngăn chặn vyãpãda (sân, ghét, ác cảm). 

Có 5 giai đoạn của hỷ ipĩti) : 

i. Khuddaka pĩtỉ (thiểu hỷ) = cách vui mừng run lên làm cho sởn gai ốc. 

ii. Khanỉka pĩti (quang thiểm hỷ) = cách vui mừng tức thời như tia chớp. 

iii. Okkantikã pĩti (lâng hỷ) = cách vui mừng cuồn cuộn như sóng lớn vỗ bờ. 

iv. Ubbengã pĩti (khinh thân hỷ) = cách vui mừng nâng cao có thể nâng bậc tu 

tiến lơ lửng trên không. 
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V. Phãranã pĩti (sâm thấu hỷ) = cách vui mừng tràn ngập tỏa khắp thân như 

bong bóng căng phồng hay như cục bông gòn 
đã thấm dầu hay như sự chảy tràn của một con 
sông và ao nước. 

6. Chanda (dục) 

Dục ( chanda ) được một số vị dịch là muốn, mong muốn, ước muốn. Trạng thái 
chánh của dục ( chanda ) là ‘mong muốn làm’. Nó như sự vươn tay để lấy một vật. 

Dục ( chanda ) cũng là ‘sự muốn về một việc’ mà không dính mắc vào việc đó. Dục 
(chanda) là một thuật ngữ theo đúng tâm lý tự nhiên. Nó phải khác với pháp tham (bất 
thiện), là pháp “có sự mong muốn, khao khát với sự dính mắc”. 

Trong dục dục ( kãmacchanda ) và ái dục ( chandarãga ), dục ( chanda ) là bạn đồng 
hành với tham ( lobha)\ hai từ kép này thật ra miêu tả tham (lobha). 

Mồi hành động đều bắt đầu bằng dục ( chanda ). Thí dụ, hành động đứng dậy bắt 
đầu bằng sự muốn ( chanda ) đứng dậy. Nó rõ ràng đó là hành trình của một ngàn dặm 
được bắt đầu bằng bước đi đầu tiên, và bước đi đầu tiên ấy là dục ( chanda ). Chúng ta 
không thể đi mà không có sự mong muốn đi, và chúng ta không thể đến nơi nếu 
không có sự mong muốn đến đó. 

Khi mãnh liệt, dục ( chanda ) trở thành sự quyết tâm, quyết chí và dẫn đến thành tựu 
như là ‘có một cách nếu có một sự quyết tâm’. Do đó, cần ( viriya ), dục (chanda) được 
gom trong bốn ý nghĩa của sự đạt đến như ý túc (iddhipãda). 


Sở Hữu Bất Thiên (Akusala cetasika) 

Có 14 sở hữu bất thiện. Chúng có thế được chia thành 4 nhóm như sau: 
1. Moha-catukka = akusala-sãdhãrana 
Si phần (4) = bất thiện biến hành. Nhóm 4 sở hữu có si dẫn đầu. 

(1) Si ( moha ) = avijjã = sự không biết, tính lờ mờ hay vô minh. 

(2) Vô tàm ( ahirika ) = không có sự hổ thẹn, không mắc cỡ. 

(3) Vô úy ( anottappa ) = không có sự ghê tởm, không có sự sợ hãi. 

(4) Điệu cử ( uddhacca ) = sự không yên, phóng túng, phóng dật. 


2. Lobha-tri = papanca-dhamma 

Tham phần (3) = pháp chướng ngại, ngăn trở. Nhóm 3 sở hữu có tham dẫn đầu. 

(5) Tham {Ịobha ) = rãga = tanhã = ái, tham luyến, dính mắc, ái dục. 

(6) Tà kiến (< diưhi ) = kiến hoặc, nghịch kiến, quan điểm sai trái. 

(7) Ngã mạn ( mãna ) = tính tự phụ, kêu ngạo, kêu hãnh. 


3. Dosa-catukka 

Sân phần (4) = nhóm 4 sở hữu có sân dẫn đầu. 

(8) Sân ( dosa) = patigha = sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự ác cảm. 

(9) Tật đố (ỉssã) = ganh tị, đố kỵ. 

(10) Lận sắt ( macchariya ) = sự bỏn xẻn, sự rít rắm, sự keo kiết, sự hám lợi, sự ích kỷ. 

(11) Hối hận ( kukkucca ) = ăn năn, hối tiếc, lo lắng. 


4. Ba sở hữu cuối - những sở hữu trì trệ và do dự. 

(12) Hôn trầm (thĩna) = sự lui sụt, buồn ngủ, dã dượi, bần thần, uể oải, lười 

biếng, chậm chạp của tâm. 

(13) Thùy miên ( mỉddha ) = lờ đờ, dã dượi, bần thần của danh thân. 
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(14) Hoài nghi (vicikicchã ) = nghi ngờ, lúng túng, bối rối. 

Giải thích: 

(ỉ) Moha (si) 

Si ( moha ) là sự không biết bản thể thật tướng của cảnh. Tất cả chúng sanh hữu 
tưởng và vô tưởng được tạo bởi danh pháp ( nãma ) và sắc pháp ( rũpa ), là những 
pháp tồn tại với bốn tướng phổ thông là vô thường ( aniccã ), khổ ( dỉikkhã ), vô ngã 
c anattã ), bất tịnh ( asubha ). 

Vì si ( moha ) che chắn pháp nhãn của chúng ta và ngăn che chúng ta khỏi sự thấy 
biết bản thể thực tính của các pháp, chúng ta không thể thấy sự sanh diệt vô cùng 
nhanh và không ngưng nghỉ của danh ( nãma ) sắc ( rũpa ) và bốn tướng phổ thông đã 
đề cập phía trên. Khi chúng ta không thể thấy bản thể thực tướng của các pháp, 
chúng ta bị lúng túng, xáo trộn và cho những tướng đối lập là thật tướng. Do đó, 
chúng ta thấy các pháp là thường ( nicca ), lạc ( sukha ), ngã ( atta ) và tịnh ( subha ). 

Si ( moha ) là nguyên do của sự nhận định sai hay tà kiến này. Một chuồi những 
quả không mong muốn, bao gồm khổ và sự khổ sanh nối tiếp liên tục. Vì thế, si 
(,moha ) thì như người đạo diễn của một bộ phim; nó đạo diễn tất cả nhưng chúng ta 
không hề nhận thức được như chúng ta không thế thấy người đạo diễn trên màn 
hình chiếu phim. Nó quả thực là căn nguyên của tất cả điều xấu xa và khổ trong thế 
gian. 

Si ( moha ) là pháp dẫn đầu của tất cả sở hữu (cetasika) bất thiện. Si ( moha ) và 3 
pháp còn lại trong si phần (vô tàm-ahỉri, vô úy-anottappa và điệu cử-uddhacca) 
phối hợp với thất cả tâm bất thiện. Do đó, chúng được gọi là bất thiện biến hành 
(akusala sãdhãrana). 

Bởi vì si ( moha ) tương phản với sự sáng suốt hay trí, nó được gọi là í avijjă > (vô 
minh). Si (i moha ) làm vẩn đục sự hiểu biết của chúng ta về nghiệp, quả của nghiệp 
và tứ thánh đế. 

(2) Ahirika (vô tàm) 

Vô tàm (< ahirika ) thúc đẩy một chúng sanh không cảm thấy xấu hổ trước những 
hành vi, lời nói, và ý nghĩ bất thiện. 

Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paũnattỉ ) (câu 62) có nêu: 

“Người vô tàm (ahirỉka) ra sao? 

Điều kiện vô tàm ra sao? Lẽ phải nào đáng thẹn mà không thẹn cho đến đôi đầy 
dây tội ác, như thế gọi là điều kiện vô tàm, mà người hiệp với vô tàm thế gọi là 
người vô tàm 

Không xấu hổ trước những việc làm ác xấu, đây gọi là vô tàm. Như một con lợn 
trong làng không cảm thấy ghê tởm trong việc ăn phân người. Cũng thể vô tàm 
(ahirika) không cảm thấy ghê tởm trong việc phạm vào những ác nghiệp. 

(3) Anottappa (vô úy) 

Vô úy ( anottappa ) thúc đẩy một chúng sanh không sợ hãi trong việc phạm vào 
những hành vi, lời nói và ý nghĩ bất thiện. 

Trong bộ Nhân Chế Định (Puggala paũnattĩ) (câu 62) có nêu: 

“Người vô úy ra sao ? 
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Điều kiện vô úy ra sao? Sự vật lẽ thường đáng ghê sợ mà không ghê sợ cho đến 
dây đầy tội ác, như thế gọi là điều kiện vô úy. Kẻ đã hiệp với sự vô úy gọi là người 
vô úy”. 

Không ghê sợ trước pháp đáng ghê sợ, không sợ hãi trước ác, bất thiện pháp. 
Đây gọi là vô úy. 

Vô úy ( anottappa ) được ví như một loài bướm bị lửa thiêu đốt. Những con 
bướm đêm này không nhận thức hay lường trước được những hậu quả, bị thu hút 
bởi ánh lửa và lao vào ánh lửa. Cũng như thế, vô úy ( anottappa ) không nhận thức 
được những hậu quả, bị thu hút bởi những ác, bất thiện pháp và lao vào những ác 
nghiệp. 

Vô úy được đề cập trong Tăng Chi Bộ Kinh ( Anguttara Nikãya ) (II. 6) : “Có hai 
pháp xẩu ác, đó là vô tàm và vô ủy v.v... ” Nên lưu ý rằng, sự liều lĩnh do vô tàm 
(ahiri) và vô úy ( anottappa ) sanh là quả của si ( moha ), nó che phủ tâm và làm lòa 
mắt khỏi sự thấy về quả của những ác nghiệp ịkamma). 

(4) Uddhacca (điệu cử) 

Điệu cử ( uddhacca ) là trạng thái không ngừng nghĩ của ý được ví như trạng thái 
tung tóe, tán loạn của đống tro khi ném hòn đá vào. 

Như chúng ta không thế thấy mặt của chúng ta trong nước sôi, một tâm không 
ngừng nghỉ sẽ không thấy những hậu quả của ác nghiệp. Điệu cử ( uddhacca ) cũng 
sanh theo si ( mo ha ), là pháp làm cho tâm xáo trộn và làm cho điệu cử sanh liên tục. 

(5) Lobha (tham) 

Tham ( lobha ) là sự khao khát mạnh mẽ về vật dục hay sự sung sướng, hạnh phúc 
trong thiền Ụhãna). Nó sẽ không bao giờ từ bỏ thực tính khát khao này mặc dù 
nhiều người có thể sở hữu nó. Thậm chí tất cả sự giàu sang trên thế gian cũng 
không thể thỏa mãn sự khao khát của tham ựobha). Nó luôn hướng ra ngoài tìm 
những điều mới. Do đó, chúng sanh không thế thật sự được hạnh phúc nếu họ 
không thể đoạn trừ tham iỊobha). 

Thực tính thứ hai của tham (lobha) là dính mắc hay bám dai dẳng vào vật dục 
hay thiền (jhãna ) và sự sung sướng, hạnh phúc trong thiền Ụhãna). Tính dính mắc 
này được so sánh với tính kết dính của con khỉ bị dính keo. Keo này được chuấn bị 
bằng cách nấu bởi vài loại nhựa kết dính có trong rừng tạo thành một loại hỗn hợp 
keo dính. 

Người săn khỉ sử dụng một lượng hồn hợp keo kết dính này trên thân của vài 
cây. Khi ánh nắng chiếu vào hỗn hợp keo kết dính này, nhiều loại màu quang phố 
xuất hiện. Một con khỉ hiểu kỳ đến chạm một tay và bị dính cứng vào hỗn hợp keo 
ấy. Trong lúc vật lộn kéo bàn tay này ra, con khỉ dùng bàn tay còn lại đẩy vào thân 
cây và cũng dùng hai chân đạp vào thân cây. Cả hai bàn tay và hai chân đều bị dính 
vào keo. 

Khi con khỉ cố gắng tự kéo ra bằng cách dùng đầu của nó đẩy thân cây. Do đó, 
đầu của nó cũng bị dính vào keo. Bây giờ, người săn khỉ có thể đi ra từ nơi ẩn náu 
và bắt hoặc giết con khỉ một cách dễ dàng. 

Nhớ rằng, người phàm phu đang bị tham ( lobha ) kết dính vào vật dục cũng như 
tài sản, của cải của họ. Họ không thể từ bỏ thế gian và của cải bao gồm vợ, chồng, 
con cái. Do đó, họ bị già, bịnh, chết bắt kịp hết kiếp này sang kiếp khác. 
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Tham {Ịobhà) cùng với hai đại tín đồ, đó là tà kiến ( diịịhi ) và ngã mạn ( mãna ), 
chúng có nhiệm vụ kéo dài vòng đời hay vòng sinh tử mà thường được gọi là 
samsãra (vòng luân hồi). Trên thực tế thì tham {Ịobha), tà kiến ( ditthi ), ngã mạn 
(, mãna ) được gọi chung là pháp chướng ngại (papaũca dhamma ). 

(6) Ditthi (tà kiến) 

‘Ditthỉ’ được dịch là ‘kiến, mê tín, quan điểm, v.v...\ Sammã ditthi nghĩa là 
chánh kiến. Ở đây, ditthi là một sở hữu bất thiện (akusala cetasika ), cho nên ‘dỉtthV 
được dùng với ý nghĩa là ‘tà kiến’. 

Moha (si) đã được giải thích phía trên là che mù ý và làm mù pháp nhãn không 
cho thấy thực tính của pháp là gì. Nó làm chúng sanh thấy chư pháp là thường 
(i nicca ), lạc ( sukha ), ngã ( atta ) và tịnh ( subha ). Bởi vì tà kiến (diịịhi) này, tham 
{Ịobha) bám dai dẳng hay dính mắc vào ‘ta hay người’ và tà kiến (i ditthi ) nhận định 
sai cho ‘ta và người’ là thật sự hiện hữu. 

Tà kiến căn bản và phổ biến nhất là thân kiến (sakkãya-diưhi) hay ngã kiến 
(atta-dỉtthỉ). Thân kiến (sakkãya-ditthi) tin rằng sự phối hợp của tâm và thân là 
‘tôi’, ‘bạn’, ‘anh ấy’, ‘cô ấy’, ‘đàn ông’, ‘đàn bà’, ‘người’, v.v... . Ngã kiến (atta- 
ditthi) tin có sự hiện hữu của một ‘ngã hay linh hồn’ hoặc ‘bản ngã’ hay ‘thực thế’ 
trong thân. 

Xuất phát từ thân kiến (sakkãya-ditthi) hay ngã kiến (atta-ditthi) này cũng như từ 
sự không biết của si ( moha ) làm nảy sinh hàng ngàn nhận định sai lầm (tà kiến). 
Thân kiến (sakkãya-ditthi) là một trong mười pháp triền (trói buộc) hiện hữu. Nó 
chỉ được loại trừ khi đạt đến thất lai đạo (sotãpatti-magga). 

(7) Mãna (ngã mạn) 

Ngã mạn ( mãna ), cũng như tà kiến ( ditthi ), cũng là kết quả phụ (hay sản phẩm 
phụ) của si ( moha ) và tham {Ịobha). Si ( moha ) sản sinh ra tà kiến (nhận định sai) về 
sự tồn tại của ‘chúng sanh’ và cho rằng chúng là thường, lạc, ngã và tịnh. Cũng thế, 
tham {Ịobhà) đeo bám những chúng sanh này, nhất là pháp đại diện cho chính nó. 

Ngã mạn ( mãna ) nhìn tự thân này như là ‘ta là giỏi nhất, ta biết nhiều nhất, ta 
không có đối thủ trong thế gian’. 

Sự kiêu căng hay ngã mạn có 3 loại: ỷ bằng ( mãna ), ỷ thua (tự ti, ti mạn - 
omãna ), ỷ hon (quá mạn - atỉmãna ). Tục ngữ có câu: ‘Trèo cao té nặng’, sự kiêu 
căng hay ngã mạn không phải là đức tính tốt để tự hào. 

Ngã mạn ( mãna ) là một trong mười pháp triền hiện hành. Nó chỉ hoàn toàn bị 
đoạn tận khi bước vào dòng thánh A-la-hán. 

(8) Dosa (sân) 

‘ Dosa ’ được dịch là ‘sân’, sự tức giận, sự ghét, ác cảm, sự căm thù v.v... Nó hầu 
như là thực tính hủy diệt trong thế gian. Nó đáng ghê sợ hơn vũ khí nguyên tử. Dĩ 
nhiên, khi một ai đó kéo cò vũ khí nguyên tử, ông ta làm dưới sự chi phối của sân 
(do sa). 

Thông thường, khi chúng sanh đối diện với sự khao khát về vật dục, sự bám 
chặt, dính mắc hay tham ( lobha ) sanh khởi, và khi chúng sanh đối diện với một 
cảnh không mong muốn, sân hay sự ghét, ác cảm sanh khởi. Sân ( dosa ) hủy hoại tự 
thân trước khi nó hủy hoại tha nhân. 
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Sân không chỉ tăng trưởng khi nó hiện diện với một người sân mà nó cũng làm 
trì trệ khi người cảm giác buồn, chán nản bị hủy hoại. Theo abhỉdhamma (vô tỷ 
pháp), người trả thù một lời sĩ nhục thì dại dột hơn người khơi màu sự sỉ nhục. 

(9) Issã (tật đố) 

Tật đố (issã) có trạng thái ganh tị với sự thành tựu hay phát đạt của người khác. 
Đó là đối tượng của tật đố, tức là, nó không nhìn vào tự thân mà nhắm vào tha 
nhân, người khác. 

(10) Macchariya (lận sắt) 

Lận sắt ( maccharỉya ) có trạng thái che đậy, giấu giếm tài sản của mình. Nó 
không cảm thông, chia sẻ tài sản hay đặc ân với người khác. Nó mang tính keo kiệt, 
bủn xỉn khi nó miễn cưỡng cho tiền vì việc từ thiện. 

Như đề cập trong Anguttara Nikãya - Tăng Chi Bộ Kinh (IX, 49), có 5 loại bỏn 
xẻn như: bỏn xẻn chồ ở, bỏn xẻn dòng giống, bỏn xẻn lợi lộc, bỏn xẻn sắc đẹp và 
bỏn xẻn pháp. 

Trái với Issã (tật đố, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) là quan điểm cá 
nhân. Issã và macchariya làm cho chúng sanh buồn mà không cần pháp trợ dẫn từ 
những pháp khác. Họ cảm thấy vui tức khắc nếu họ có thể xua tan khỏi tâm ý của 
họ. 

(11) Kukkucca (hối hận) 

Hối hận (kukkucca) có trạng thái đau buồn về những ác pháp đã làm và những 
thiện pháp chưa làm. 

Khóc than về việc sữa bị đổ là điều vô ích, nó không mang lại lợi ích về việc ăn 
năn, hối hận hay cảm thấy tiếc về những tà hạnh. 

Issã (tật đố, ganh tị), macchariya (lận sắt, bỏn xẻn) và kukkucca (hối hận) là 3 
pháp đồng hành hay bầu bạn của sân (dosa). Chúng sanh khởi riêng biệt bởi do 
nhân sanh của chúng khác khau, nhưng khi một trong chúng sanh khởi, thì nó luôn 
sanh cùng với sân (dosa). 

(12) Thĩna (hôn trầm) 

Hôn trầm ( thĩna ) là trạng thái co rút của tâm, ví như lông gà gặp lửa. Khi một 
chúng sanh nhàn rỗi do thiếu virỉya (cần), chúng sanh ấy chịu tác động của thĩna 
(hôn trầm). Đó là sự bịnh hoạn của cỉtta (tâm). 

(13) Middha (thùy miên) 

Thùy miên ( middha ) là trạng thái bệnh hoạn, không lành mạnh của danh pháp 
câu sanh. Khi một chúng sanh cảm thấy thiếu hoạt động hay trí tuệ chậm chạp, 
chúng sanh ấy bị tác động bởi thùy miên ( middha ). Đó là sự bịnh hoạn của những 
sở hữu tâm ( cetasika ). 

Cả hai pháp hôn trầm ( thĩna ) và thùy miên ( middha ) là những pháp đối nghịch 
với cần ( vỉrỉya ). Nơi nào có hôn trầm ( thĩna ) và thùy miên ( middha ), thì nơi ấy 
không có cần ( viriya ). 

(14) Vỉcikỉcchã (hoài nghi) 

Hoài nghi (vicikicchã) là hoài nghi về Phật (Buddha), Pháp ( Dhamma ), Tăng 
0 Sangha ), điều học; hoài nghi về những pháp trong những kiếp quá khứ và vị lai; 
hoài nghi về pháp liên quan tương sinh; và cuối cùng là hoài nghi về tứ thánh đế. 
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Hoài nghi ( vicikicchã ) là một trong năm pháp cái và cũng được gom trong mười 
pháp triền hiện hữu. Pháp này hoàn toàn bị đoạn trừ và vĩnh viễn đối với thánh 
nhập lưu. 


Sở Hữu Tinh Hảo ịSobhana cetasika) 

Sở hữu tinh hảo biến hành (sobhana-sãdhãrana cetasika) 

19 sở hữu tịnh hảo này phối hợp chung với tất cả tâm tịnh hảo. 

1. Saddhã 

2. Sati 

3. Hirĩ 

4. Ottappa 

5. Alobha 

6. Adosa 

7. Tatramajjhattatã 

8. Kãya-passaddhi 

9. Citta-passaddhi 

10. Kãya-lahutã 

11. Citta-ỉahutã 

12. Kãya-muditã 

13. Citta-mudỉtã 

14. Kãya-kammannatã 

15. Citta-kammannatã 

16. Kãya-pagunnatã 

17. Citta-pagurìnatã 

18. Kãyuujjukatã 

19. Cittujjukatã 

Giải thích: 

(1) Saddhã (tín) 

Tín (saddhã) được thiết lập hay tin vào tam bảo (ti-ratana); tức là, Phật 
( Buddha ), Pháp ( Dhamma ), Tăng (Sangha). 

Khi người Phật tử qui y tam bảo, đức tin của vị ấy phải hiểu lý do và căn 
nguyên, và vị ấy được yêu cầu nghiên cứu và kiểm tra đối tượng đức tin của vị ấy. 
Một đức tin Phật giáo không đi ngược lại sự tìm hiểu về tâm linh; bất cứ sự ngờ 
vực nào về những pháp mơ hồ đều được khuyến khích tìm hiếu chúng. 

Tín (saddhã) được ví như ‘ngọc lục bảo’ vô song của vua chuyển luân. ‘Ngọc 
lục bảo’ này khi đặt trong nước bẩn ấm, nó làm cho tất cả những cặn bã được lắng 
xuống và hơi ấm được thoát ra, do đó, nó để lại nước mát và tinh khiết. Cũng như 
thế, khi tín (saddhã) phối hợp với tâm ( cỉtta ), tất cả pháp phiền não như tham 
0 ỉobha ), sân ( dosa ), si ( moha ) tan biến với thành tựu là tâm trở nên trong sạch và 
mát mẻ. 

Tín (saddhã) cũng được ví như bàn tay có thể nắm những đá quí, nếu một chúng 
sanh may mắn được lên một ngọn núi đầy những đá quí. Thật ra, vị ấy may mắn 
khi tiếp xúc với giáo lý của đức Phật, hơn là lên ngọn núi châu báu. Bởi vì người 


= tín, tin. 

= niệm, biết theo, sự lưu tâm, sự chú tâm. 

= tàm, có hổ thẹn. 

= úy, có ghê sợ. 

= vô tham, không bỏn xẻn, rộng lượng. 

= vô sân, thiện chí. 

= trung bình, quân bình danh pháp. 

= tịnh thân, sự yên của (sở hữu) danh pháp câu sanh. 

= tịnh tâm, sự yên của tâm. 

= khinh thân, sự nhẹ nhàng của danh pháp câu sanh. 

= khinh tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 

= nhu thân, sự mềm mại của danh pháp câu sanh. 

= nhu tâm, sự nhẹ nhàng của tâm. 

= thích thân, sự thích nghi hay thích ứng của danh pháp câu 
sanh. 

= thích tâm, sự thích nghi hay thích ứng của tâm. 

= thuần thân, sự thuần thục của danh pháp câu sanh. 

= thuần tâm, sự thuần thục của tâm. 

= chánh thân, tính ngay thẳng của danh pháp câu sanh. 

= chánh tâm, tính ngay thẳng của tâm. 
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với tín ( saddhã ) có thể đạt được những quả phúc quí giá hơn những châu báu. Một 
người không có tay không thể nắm lấy được những đá quí. Cũng thế, người không 
có tín (, saddhã ) không thể đạt được những quả phúc. 

Si (moha) là pháp dẫn đầu những sở hữu ( cetasika ) bất thiện. Cũng thế, tín 
(saddhã) là pháp dẫn đầu những sở hữu tịnh hảo ịsobhana cetasika). Đây là châu 
báu quí giá nhất và là một trong năm quyền (indriya) và cũng là một trong năm lực 
(bala). 

(2) Sati(niệm) 

‘Sati’ là ‘niệm’, lưu tâm, hay biết theo pháp đang diễn tiến. Trạng thái chính của 
nó là ‘không trôi đi’, tức là, không cho phép không hay biết pháp đang diễn tiến. 
Khi một người không có đủ ‘niệm’, vị ấy không nhớ những điều được thấy hay 
nghe; nó như những cái nồi và những trái bí ngô rỗng trôi đi trên dòng nước. 

Với ‘niệm - satư chúng sanh có thế nhớ lại những sự kiện ở quá khứ, và niệm 
(sati) có thể được tu tập, phát triển. Khi nó được phát triển cao độ, vị ấy đạt được 
sức mạnh nhớ về những kiếp quá khứ. Do đó, niệm (satĩ) có phận sự nhớ. 

Đức Phật nhắc nhở những đệ tử mỗi ngày không quên những thiện nghiệp và 
luôn nhớ thực hiện tâm nguyện phấn đấu để thoát khỏi tất cả khổ. 

Neu một người luôn ‘niệm’ hay ‘biết theo’ ở sáu cửa, ‘ghi nhớ’ những gì mà vị 
ấy quan sát chỉ là ‘thấy, thấy’ hay ‘nghe, nghe’, v.v... vị ấy có thể ngăn chặn những 
phiền não thâm nhập tâm. Trong ý nghĩa này, niệm (sati) được ví như người gác 
cống, là người ngăn chặn những trộm và cướp không cho thâm nhập vào thành phố. 

Niệm (sati) cũng là một trong năm pháp quyền, và cũng là một pháp trong năm 
lực. Nó cũng là một trong bảy giác chi (bojjhahga) và là chi thứ bảy trong tám 
thánh đạo. 

(3) Hirĩ(tàm) 

Tàm (hirĩ) làm cho chúng sanh chùn lại hay thoái thoát với sự hô thẹn trước 
những ác hạnh (ác nghiệp). 

Chúng sanh, người mà có tàm (hirĩ), thoái thoát trước những ác pháp ví như lông 
gà bị co rút trước lửa. 

Người hữu tàm ra sao ? 

Điều kiện hữu tàm ra sao? Thẹn với pháp thành tội ác, như thế gọi là tàm, người 
có sự hô thẹn gọi là người hữu tàm. 

(Puggala pahhatti - câu 72) 

Tàm trong khi có ra sao ? 

Trạng thái hô thẹn với cách hành động ác xấu đáng hô thẹn, thái độ hô thẹn với 
những pháp tội ác có trong khi nào, thì tàm có trong khi ẩy. 

(Dhammasaủganĩ - câu 53) 

Tàm (lĩirĩ) đối lập với vô tàm (ahirika) là pháp phạm vào bất cứ ác pháp nào 
không hề ăn năn, hối hận dù nhỏ nhất. 

(4) Ottappa (úy) 

Úy (ottappa) là sự ghê sợ hành theo ác pháp, bởi vì nó ý thức được sự đa dạng 
của những ác quả. 
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Tàm (hỉrĩ) khác với sự nhút nhát thông thường, úy ( ottappa ) khác với sự sợ hãi 
thông thường của chúng sanh. Một Phật tử không phải sợ hãi bất cứ cá thể nào, cho 
dù là một vị trời, Phật giáo không dựa trên sự sợ hãi của vô minh. 

Người hữu úy ra sao ? 

Điều kiện hữu úy ra sao? Pháp nào mà ghê sợ sự vật đảng ghê sợ bằng loi phải 
đến tội ác, ghê sợ như thế gọi là điều kiện úy. Neu ai bỏ được sự ghê sợ như thế gọi 
là người hữu úy. 

(Puggala pannatti - câu 72) 

Úy trong khi có ra sao? 

Trạng thái ghê sợ với hành động ác xấu đáng ghê sợ, thái độ ghê sợ với những 
tội ác có trong khỉ nào, thì úy vân có trong khi ẩy. 

(Dhammasanganĩ — câu 54) 

Úy ( ottappa ) đối lập với vô úy ( anottappa ) và là pháp có thể khơi nguồn cho 
những phần pháp sau. Tàm Ợiirĩ) sanh khởi với sự tôn trọng tự thân, trong khi úy 
(| ottappa ) sanh khởi với sự tôn trọng tha nhân. Giả sử có một gậy sắt, một đầu của 
cây gậy được đốt nóng cho đến khi cháy đỏ và đầu còn lại bị dính những chất bẩn, 
có người không dám chạm vào một đầu gậy do ghê tởm, và không dám chạm vào 
đầu gậy còn lại do ghê sợ. Tàm (hỉrĩ) được ví như trường họp trước và úy ( Ottappa ) 
được ví như trường hợp sau. 

Tàm Ợiirĩ) và úy ( ottappa ), ngăn chúng sanh khỏi những thú tính, không cho 
phép trong những hành vi ác xấu như là những quan hệ tình dục giữa mẹ và con 
trai, hay giữa cha và con gái v.v... cho dù vào thời điếm kém văn minh nhất. Do 
đó, tàm (hirĩ) và úy ( ottappa ) được gọi là Lokapãla dhamma, tức là pháp hộ trì 
thế gian. 

(5) Alobha (vô tham) 

Vô tham ( alobha ), là pháp không dính mắc vào vật dục và không ích kỷ là trạng 
thái chính của vô tham ( alobha ). Ví như giọt nước chảy khỏi lá sen mà không dính 
lá sen. Vô tham ( alobha ) thoát khỏi những vật dục mà không dính hay bám vào 
chúng. Trong trường hợp này, vô tham ( alobha ) ví như một vị A-la-hán (. Arahat ), 
là người hoàn toàn không tham. 

Khi chúng sanh không dính mắc vào tài sản của mình, vị ấy có thể xả thí tiền, xả 
thí vật chất trong việc từ thiện. Ở đây, vô tham ( alobha ) tự biểu lộ qua hình thức 
rộng lượng hay hào phóng. 

Vô tham ( alobha ) đối lập với tham (Ịobha) và nó có thể khắc chế tham iỊobha). 
Vô tham ( alobha ) là một trong ba căn thiện. Nó là một đức hạnh tốt liên quan đến 
lòng vị tha. 

(6) Adosa (vô sân) 

Vô sân ( aclosa ) đối lập với sân ( dosa ) và nó có thể khắc chế sân idosa). Nó 
không chỉ thiếu vắng sự ganh ghét hay ác cảm, mà nó còn là một đức hạnh tốt. 

Sân ( dosa ) có trạng thái thô lỗ, cứng sượng và ác độc, trong khi trạng thái của vô 
sân (adosa) là tính nhu mì và sự bao dung. Sân ( dosa ) ví như kẻ thù, trong khi vô 
sân (adosa) ví như một người bạn tốt dễ chịu. Vô sân (adosa) cũng được xem như 
thiên chí với bản chất thiên và lơi ích của nó. 
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Khi nào vô sân ( adosa ) hướng sự chú ý của nó đến chúng sanh, cầu mong cho họ 
đặng hạnh phúc, khi ấy nó được gọi là ‘ mettã tức là ‘từ’ hay lòng trắc ẩn. 

Vô sân (adosa) cũng là một trong ba căn thiện. 

(7) Tatramajjattatã (trung bình) 

Trung bình ( tatramajjattatã ), trạng thái chính của tatramajjattatã là nhìn hay 
quan sát cảnh vô tư, không thiên vị, tức là, ‘giữ tất cả các pháp quân bình’. 

Nó được ví như người đánh xe ngựa điều khiển hai con ngựa chạy đồng bước. 
Nó cũng đóng vai trò như người chủ tọa của buổi họp trao cơ hội công bằng đến 
những cộng sự. Nó quân bình tâm (citta) và những sở hữu ( cetasika ) câu sanh cùng 
hành động nhịp nhàng, ngăn chặn bất cứ sự vượt trội quá mức hay lui sụt kém cõi 
nào. 

Với ý nghĩa bình thản, nó thường được gọi là xả ( upekkhã ). Upekkhã này là 
trạng thái trung bình giữa bi (karunã) và tùy hỷ ( muditã ). Upekkhã này (tức là 
tatramajjattatã ) nuôi dưỡng chân giá trị của một bojjhafìga (giác chi), một trong 
bảy giác chi. Nó khác với xả thọ ( upekkhã vedanã). 

(8,9) Kãya-passaddhỉ và cỉtta-passaddhỉ 

Tịnh thân và tịnh tâm. Ớ đây ‘kãya’ không có nghĩa là ‘thân thế’; nó chỉ cho 
nhóm sở hữu (danh pháp câu sanh với tâm). 

Passaddhi là sự yên tịnh, sự yên lặng, sự yên tĩnh, sự thanh bình. 

Cũng thế, kãya-passaddhi (tịnh thân) là sự yên tịnh của những sở hữu hay những 
danh pháp câu sanh, trong khi citta-passaddhỉ (tịnh tâm) là sự yên tịnh của tâm 
(citta). 

Từ passaddhi (yên tịnh) cho đến ujjukatã (chánh) có 6 đôi cetasika (sở hữu tâm) 
đi với kãya (thân) và citta (tâm). Lý do đức Phật trình bày những pháp này theo đôi 
là vì chúng cùng nhau sanh khởi và chúng cùng kháng lại những pháp đối lập với 
chúng. 

Trong trường hợp của saddhã, sati, hirĩ, v.v..., đều được trình bày đơn lẻ bởi do 
mỗi pháp ấy chỉ có thể kháng lại pháp đối lập với chúng. 

Với citta passaddhi (tịnh tâm), chỉ có tâm là yên. Với kãya-passaddhi (tịnh 
thân), không chỉ là những sở hữu tâm (những danh pháp câu sanh) yên tịnh, nhưng 
thân cũng yên tịnh do sự lan truyền của sắc tâm thiện, đó là tâm trợ duyên cho sắc 
pháp sanh. 

Passaddhi có đặc điểm chính là ngăn hay làm giảm sự sôi nổi của sự sân giận. 
Nó đóng vai trò như bóng mát của một cây đến người bị tác động bởi nhiệt mặt 
trời. 

Passaddhi (yên tịnh) đối lập với kukkucca (hối hận). Khi phát triển cao độ, nó 
trở thành một chi của giác ngộ (bophanga). 

(10,11) Kãya-lahutã và cỉtta-lahutã 

Lahutã (khinh) là sự nhẹ nhàng hay nhanh nhẹn. Trạng thái chính của kãya- 
lahutã (khinh thân) là ngăn chặn sự nặng nề của những danh pháp câu sanh (sở hữu 
tâm); trạng thái chính của citta-lahutã (khinh tâm) là ngăn chặn sự nặng nề của 
tâm. Nó là sự đặt gánh nặng xuống. 
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Kãya lahutã và citta-lahutã (khinh thân và khinh tâm) đối lập với thĩna và 
mỉddha (hôn trầm và thùy miên) là những pháp gây ra sự nặng nề và cứng sượng 
cho những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm. 

(12,13) Kãya-mudutã và citta-mudutã 

Kãya-mudutã (nhu thân) và citta-mudutã (nhu tâm). Hai sở hữu ( cetasika ) này 
chỉ cho sự mềm dẻo, linh hoạt của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm 
theo thứ tự. 

Chúng loại trừ tính cứng trong tâm gây ra bởi những sở hữu bất thiện như diịịhi 
(tà kiến) và mãna (ngã mạn). 

Mudutã (nhu) được ví như sự mềm dẻo của da, bởi vì nó được chăm sóc tốt bằng 
cách thoa dầu, nước v.v... mudutã (nhu) là pháp đối lập với tà kiến và ngã mạn. 

(14,15) Kãya-kammaũỉíatã và ctíta-kammannatã 

Thích thân (kãya-kammannatã) và thích tâm ( citta-kammannatã ). Hai sở hữu 
này chỉ cho khả năng thích ứng của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và 
tâm, và tính tốt đẹp trong việc thực hiện nhiệm vụ của chúng. 

Trạng thái chính của chúng là ngăn ngừa sự không thích ứng hay không thể làm 
của tâm (citta) và những sở hữu. 

Nó được nêu trong chú giải bộ Pháp Tụ rằng, hai sở hữu tâm (cetasỉka) này làm 
yên tịnh (pasãda) thuận lợi trong các pháp, và có thể thích nghi như vàng ròng cho 
những việc làm lợi ích. 

(16,17) Kãya-pãguũũatã và cỉtta-pãguũnatã 

Thuần thân (kãya-pãgunnatã) và thuần tâm (citta-pãgunnatã) chỉ cho sự thành 
thạo hay thuần thục của những danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm trong việc 
làm của chúng. Trạng thái chánh của chúng là ngăn ngừa bệnh hoạn của những 
danh pháp câu sanh (sở hữu tâm) và tâm. 

(18,19) Kãyujjukatã và cittujjukatã 

Chánh thân ( kãyujjukatã ) và chánh tâm (cittujjukatã), chỉ cho sự chánh trực, sự 
thẳng thắn trong những danh pháp câu sanh và tâm theo thứ tự. Do đó, hai pháp này 
đối lập với sự quanh co, dối trá hay xảo trá với sự ảo tưởng, giả dối ( mãyã ) và sự 
gian trá (sãtheyya). 

19 sở hữu tịnh hảo đã nêu trên trở nên dễ thấy đối với người thường thực hiện 
những hành động như xả thí, trì giới và tham thiền. Khi chúng cùng phối hợp với 
những tâm tịnh hảo (sobhanacỉtta), những pháp này được gọi là sobhana- 
sãdhãranacetasỉka (những sở hữu tịnh hảo biến hành). 

Sở Hữu Ngăn Trừ Phần (Virati Cetasỉka) 

Ba virati cetasika (sở hữu ngăn trừ phần) được gọi là những sĩ la magganga (chi đạo 

giới). Chúng tạo thành sĩla sikkhã (học giới) là nền tảng của bát chi đạo, đó là: 

1. Sammã-vãcã = chánh ngữ. 

2. Sammã-kammanta = chánh nghiệp. 

3. Sammã-ajĩva = chánh mạng. 
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Giải thích: 

1. Sammã-vãcã (chánh ngữ) 

Sammã-vãcã (chánh ngữ) có bốn phần, tức là ngăn ngừa khỏi: 

(1 ) Musãvãdã = nói dối, vọng ngữ. 

(2) Pisunavãcã = nói lời đâm thọc, nói hai lưỡi, nói phỉ báng. 

(3) Pharusavãcã = nói lời ác độc, ác ngữ. 

(4) Samphappalãpa = nói nhảm nhí, vô ích, tạp uế. 

Khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong 4 phần trên, và vị ấy từ chối 

việc phạm, vị ấy đạt được sammã-vãcã (chánh ngữ) tức thì trong sự ngăn ngừa. 

2. Sammã-kammanta (chánh nghiệp) 

Sammã-kammanta (chánh nghiệp) ở đây nghĩa là thân hành động ngăn ngừa khỏi: 

(1) Pãỵiãtipãtã = sát, giết (chúng sanh). 

(2) Adinnãdãnã = trộm cắp. 

(3) Kãmesu Michhãcãrã = tà dâm. 

Và nữa, khi chúng sanh đối diện với việc phạm một trong những ác hạnh trên, vị ấy 
từ chối việc phạm, vị ấy đạt được sammã-kammanta (chánh nghiệp) tức thì trong sự 
ngăn ngừa. 

3. Sammã-ậịĩva (chánh mạng) 

Sammã-ãjĩva (chánh mạng) nghĩa là kiêng khem, từ chối nghề mà mang lại sự tai 
hại cho chúng sanh khác, như là mua bán vũ khí, chúng sanh, chất say và chất độc 
cũng như sự giết hại, câu cá, nghiệp binh đao, gian dối lừa lọc, bói toán, lừa đảo, 
v.v... 


SỞHŨĨI Vô Lượng (Appamaniiã Cetasika) có 2 

1. Karunã = Bi 

2. Muditã = Tùy hỷ. 

Có bốn trạng thái vô lượng hay vô hạn. Đe nêu theo thứ tự, chúng thường được tu tập, 
đó là mettã (từ), karunã (bi), mudỉtã (tùy hỷ), và upekkhã (xả). 

Hai pháp đã được trình bày ở trên là mettã (từ) được gom trong adosa (vô sân), và 
upekkhã (xả) trong tatramajjattatã (trung bình). Do đó, chỉ có hai pháp còn lại sẽ được 
trình bày ở đây. 

Trong tu tiến, bất cứ pháp nào trong bốn vô lượng, chúng ta có thể hướng sự chú tâm 
đến một chúng sanh hay tất cả chúng sanh trong thế gian. Do đó, những pháp này được 
gọi là ‘vô lượng’. 

Trong việc tu tiến pháp ‘từ’ ( mettã ), chúng ta niệm ‘mong cho tất cả đặng sự an vui’. 
Trong việc trau dồi pháp ‘bi’ Ợcaranã), chúng ta niệm ‘mong cho tất cả thoát khỏi những 
khổ’. Đe tu tập pháp ‘tùy hỷ’ ( mudỉtã ), chúng ta hoan hỷ trước sự thành tựu của chúng 
sanh và niệm ‘mong cho họ đạt được những lợi ích lâu dài’. Trong việc tu tiến pháp ‘xả’ 
(upekkhã ), chúng ta duy trì sự quân bình tâm và niệm: ‘dù cho tất cả chúng sanh như thế 
nào đều do nghiệp của họ’. 

Người nào rải khắp thế gian với pháp từ ( mettã ), bi (karunã), tùy hỷ ( muditã ), và xả 
(upekkhã ) thì được gọi là sống trong cõi trời hay Phạm thiên. Do đó, bốn vô lượng cũng 
được gọi là “Brahma-vihãra ”, tức là phạm trú. 
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Mettã (từ) là thành thật mong những điều tốt đẹp và lợi ích cho tất cả. Nó loại 
trừ những ác tâm, là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù gián tiếp của nó là tình 
thương ( pema). Trạng thái chánh của nó là thái độ nhân từ. 

Karunã (bi) làm cho tâm của hiền nhân rung động khi chúng sanh bị đau khố với 
nỗi đau; trạng thái chánh là mong nhổ cái khổ của chúng sanh. Nó 
loại trừ sự hung ác và nguy hại (hỉmsa ) là kẻ thù trực tiếp. Kẻ thù 
gián tiếp là pháp ưu (domanassa). 

Muditã (tùy hỷ) không chỉ vui theo, đồng cảm mà còn vui cảm kích. Trạng thái chính 
của nó là hoan hỷ trước sự thịnh vượng của chúng sanh khác. Kẻ thù 
trực tiếp của pháp này là pháp ganh tị, tật đố (issã), và kẻ thù gián 
tiếp là sự vui thích ipahãsa). Nó ngoại trừ sự ghét (arati). 

Upekkhã (xả) hay trung bình là nhận thấy tất cả chúng sanh một cách vô tư, công 
bằng, không thiên vị, tức là dù thương hay ghét. Nó là trạng thái 
quân bình của tâm. Kẻ thù trực tiếp là tham luyến ( rãga ), và kẻ thù 
gián tiếp là không thông minh, không hiếu biết, sự lãnh đạm thờ ơ. 
Trạng thái chính của pháp này là thái độ công bằng, vô tư. 

Tuệ Quyền (Paũnindrỉya) 

Pannã là trí hay sự sáng suốt, và ỉndriya là quyền điều hành. 

Pannindriya (trí quyền) có quyền trong sự hiểu biết thực tính của các pháp như chúng 
đang là, tức là trong sự thấy về aniccã (vô thường), dukkhã (khổ) và anattã (vô ngã). Bởi 
vì trí khắc chế vô minh, nó được gọi là amolm (vô si, không mê mờ hay tuệ), bởi vì ‘trí’ 
có thể dỡ bỏ màng che của si ( moha ) khỏi sự vẩn đục pháp nhãn của chúng sanh và loại 
bỏ sự chìm đắm trong bóng tối do si ( moha ) hay avijjã (vô minh), nó được gọi là vijjã 
(minh). 

Pannỉndriya (trí quyền) được gọi theo thông thường là ‘pannã cetasika (sở hữu trí)’. 
Trong Abhidhamma (vô tỷ pháp), pcuĩnã (trí), riãna (tuệ) và amoha (vô si) là đồng nghĩa. 
Amoha (vô si) là một trong ba căn thiện. Là một trong bốn ý nghĩa đạt đến mục đích của 
chúng sanh ỉddhỉpãda (như ý túc), pannã mang tên vĩmamsã (tuệ phân tích hay thẩm). 

Khi đã thanh tịnh hóa và tu tập pháp chỉ, pannã (trí) đảm trách vai trò quyền lực của 
abhiríríã (thông hay trí siêu phàm). Khi đã phát triển cao độ, pannã (trí) trở thành một 
bojjhanga (giác chi) dưới tên gọi dhamma vicaya (trạch pháp), và cũng là một chi trong 
tám thánh đạo dưới tên gọi là samma ditthi (chánh kiến). Tột đỉnh của trí là toàn tri của 
đức Phật. 


Sự Phối Hợp Của Mỗi Sở Hữu (Cetasika) Với Những Tâm (Citta) Khác Nhau 

về tổng thể, chúng ta có thể nói rằng: 

(i) 7 sabbacitta sãdhãrana (biến hành tất cả tâm) phối hợp với tất cả tâm. 

(ii) 6 pakinnaka (biệt cảnh) phối họp với những tâm tịnh hảo và vô tịnh hảo cố định. 

(iii) 14 akusala cetasika (sở hữu bất thiện) chỉ phối hợp với những tâm bất thiện. 

(iv) 4 akusala sãdhãrana (bất thiện biến hành) hên kết với tất cả tâm bất thiện. 

(v) 19 sobhana sãdhãrana liên kết với tất cả sobhana citta (tâm tịnh hảo). 

(vi) 6 sobhaụa cetasika (sở hữu tịnh hảo) còn lại chỉ phối hợp với tâm tịnh hảo. 
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Một nghiên cứu chi tiết tổng hợp về mỗi cetasika (sở hữu) với những tâm khác nhau, 

bảng thống kê về phuơng pháp phối hợp ( sampayoga ). Cách đọc luợc đồ nhu sau: 

Sở Hữu Tợ Tha Phoi Hợp (Annasaãma Cetasỉka) 

1. 7 sabbacỉtta sãdhãraụa (biến hành tất cả tâm) nghĩa là 7 sở hữu biến hành phối hợp 
với tất cả tâm. 

2. Vitakka (tầm) phối hợp với 55 tâm, gồm có 44 kãma citta (tâm dục giới) [trừ 
dvỉpanca vỉhnãna - ngũ song thức (10)] và 11 tâm sơ thiền ịjhãna). 

3. Vicãra (tứ) phối hợp với 66 tâm, gồm có 44 tâm dục giới [trừ ngũ song thức (10)], 
11 tâm thiền thứ nhất, và 11 tâm nhị thiền. 

4. Adhỉmokkha (thắng giải) phối hợp với 78 tâm tính hẹp hay 110 tâm tính rộng [trừ 
ngũ song thức (10)] và vicikiccã-sampayutta citta (tâm tuơng ung hoài nghi). 

5. Viriya (cần) phối hợp với 73 tâm tính hẹp hay 105 tâm tính rộng [trừ ngũ song thức 
(10), 2 sampaticchana citta (tâm tiếp thâu), 3 santĩrana citta (tâm thẩm tấn), và 1 
pancadvãrãvajjanacitta (tâm khai ngũ môn)]. 

6. Pĩti (hỷ) phối hợp với 51 somanassa sahagatacitta (tâm câu hành hỷ) gồm có 4 
lobha mũla somanassa citta (tâm căn tham thọ hỷ), 1 somanassa santĩrana cỉtta 
(tâm thẩm tấn thọ hỷ), 1 hasituppãda citta (tâm tiếu sinh), 12 kãma sobhana 
somanassa citta (tâm dục giới tịnh hảo hỷ thọ), 11 tâm sơ thiền, 11 tâm nhị thiền, 
11 tâm tam thiền. 

7. Chanda (dục) phối hợp với 69 tâm tính hẹp hay 101 tâm tính rộng, trừ 2 mo ha 
mũla cỉtta (tâm căn si) và 18 ahetuka cỉtta (tâm vô nhân). 

Sở Hữu Bất Thiên Phổi Hơp (Akusala Cetasika) 

1. 4 akusala sãdhãrana (bất thiện biến hành) - đó là si ( moha ), ahỉrỉka (vô tàm), 
anottappa (vô úy) và uddacca (điệu cử) - phối hợp với tất cả 12 akusala cỉtta (tâm 
bất thiện) 

2. Lobha (tham) phối hợp với 8 ỉtìbha mũla cỉtta (tâm căn tham). 

Ditthi (tà kiến) phối hợp với 4 ditthigaha sampayutta cỉtta (tâm tuơng ung kiến). 
Mãna (ngã mạn) phối hợp với 4 ditthigaha vippayutta cỉtta (tâm bất tuơng ung 
kiến). 

3. Dosa (sân), issã (tật), maccharỉya (lận) vồ kukkucca (hối) phối hợp với 2 do sa 
mũla citta (tâm căn sân). 

4. Thĩna (hôn trầm) và middha (thùy miên) phối hợp với 5 akusala sasahkhãrika 
citta (tâm bất thiện hữu dẫn). 

5. Vicikicchã (hoài nghi) phối hợp với mo ha mũla vicikicchã sampayutta citta (tâm 
căn si tuơng ung hoài nghi). 

Sở Hữu Tinh Hảo Phoi Hơp (Sobhana Cetasika) 

1. 19 sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) phối hợp với tất cả 
sobhana citta (tâm tịnh hảo) có 59 tính hẹp hay 91 tính rộng. 

2. 3 virati cetasỉka (sở hữu ngăn trừ), đó là, sammã vãcã (chánh ngữ), 
sammãkammanta (chánh nghiệp) và sammã ãjivã (chánh mạng) phối hợp lúc có lúc 
không và tùy truờng hợp riêng lẽ với 8 mahãkusala citta (tâm đại thiện) và luôn 
luôn cùng với 8 lokuttara cỉtta (tâm siêu thế). 
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3. 2 appamannã cetasỉka (sở hữu vô lượng) - đó là, karunã (bi) và mudỉtã (tùy hỷ) - 
phối họp lúc có lúc không và tùy trường hợp riêng lẻ với 28 tâm gồm có 8 
mahãkusala citta (tâm đại thiện), 8 mahãkirỉya cỉtta (tâm đại tố) và 12 mahaggata 
citta (tâm đáo đại) trừ 15 tâm ngũ thiền. 

4. Pannindriya (trí quyền), tức là paỉinã cetasika (sở hữu trí), phối hợp với 47 tâm 
gồm có 12 kãma Sobhana hãnasampayutta cỉtta (tâm dục giới tịnh hảo tưong ưng 
trí), 27 mahaggata citta (tâm đáo đại) và 8 lokuttara citta (tâm siêu thế). 

Sự Phối Họp Của Những Sở Hữu Khác Nhau Với Những Tâm Khác Nhau 

Nhũng Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Bất Thiên (Akusala citta) 

Tên của mỗi tâm bằng PãỊi nên được tham khảo trước khi liệt kê những sở hữu phối 
hợp liêng với tâm. 

Neu tâm là somanassa sahagatam (câu hành hỷ), tất cả 13 annasamãna cetasỉka (sở 
hữu tợ tha) sẽ phối hợp với tâm. Neu tâm là upekkhã sahagatam (câu hành xả) hay 
domanassa sahagatam (câu hành ưu), hỷ ipĩti) phải được loại trừ khỏi 13 ahhasamãna 
cetasika (sở hữu tợ tha). 

1. Lobha mũla asahkhãrika citta (tâm căn tham vô dẫn) thứ nhất nhiếp đặng 19 sở 
hữu - đó là, 13 ahhasamãna cetasỉka (sở hữu tợ tha), 4 akusala sãdhãrana (bất 
thiện biến hành), lobha (tham) và ditthi (tà kiến). 

2. Tâm căn tham vô dẫn thứ hai nhiếp đặng 19 sở hữu - đó là, 13 sở hữu tợ tha, 4 sở 
hữu bất thiện biến hành, lobha (tham) và mãna (ngã mạn). 

3. Tâm căn tham vô dẫn thứ ba nhiếp đặng 18 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ hỷ 
(pĩti) ], 4 sở hữu bất thiện biến hành, ìtìbha (tham) và diưhi (tà kiến). 

4. Tâm căn tham vô dẫn thứ tư nhiếp đặng 18 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ hỷ 
(pĩti)\, 4 bất thiện biến hành, lobha (tham) và mãna (ngã mạn). 

Lưu ý rằng 4 lobha mũla sasahkhãrika cỉtta (tâm căn tham hữu dẫn) nhiếp đặng 
những sở hữu tưcmg ứng asankhãrika cỉtta (tâm vô dẫn) cộng thĩna (hôn trầm) và 
mỉddha (thùy miên). 

5. Lobha mũla sasahkhãrika cỉtta (tâm căn tham hữu dẫn) thứ nhất nhiếp đặng 21 sở 
hữu - đó là, 13 ahhasamãna cetasika (sở hữu tợ tha), 4 akusala sãdhãrana (bất 
thiện biến hành), lobha (tham) và ditthi (tà kiến), thĩna (hôn trầm) và middha (thùy 
miên). 

6. Tâm căn tham hữu dẫn thứ hai nhiếp đặng 21 sở hữu - đó là, 13 sở hữu tợ tha, 4 bất 
thiện biến hành, Itìbha (tham) và mãna (ngã mạn), thĩna (hôn trầm) và middha 
(thùy miên). 

7. Tâm căn tham hữu dẫn thứ ba nhiếp đặng 20 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ 
hỷ (pĩti)], 4 bất thiện biến hành, lobha (tham) và ditthi (tà kiến), thĩna (hôn trầm) và 
mỉddha (thùy miên). 

8. Tâm căn tham hữu dẫn thứ tư nhiếp đặng 20 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ 
hỷ (pĩti)], 4 bất thiện biến hành, lobha (tham) và mãna (ngã mạn), thĩna (hôn trầm) 
và mỉddha (thùy miên). 
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9. Dosa mũla asahkhãrika citta (tâm căn sân vô dẫn) nhiếp đặng 20 sở hữu - đó là, 12 
ahhasamãna cetasika (sở hữu tợ tha) [trừ hỷ ipĩti) ], 4 akusaỉa sãdharana cetasika 
(sở hữu bất thiện biến hành) và 4 dosa catukka cetasika (sở hữu sân phần). 

10. Dosa mũla sasahkhãrika citta (tâm căn sân hữu dẫn) nhiếp đặng 22 sở hữu - đó là, 
12 sở hữu tợ tha [trừ hỷ (pĩti) ], 4 sở hữu bất thiện biến hành và 4 dosa catukka 
cetasika (sở hữu sân phần), thĩna (hôn trầm) và middha (thùy miên). 

11. Moha mũla vicikicchã sampayutta cỉtta (tâm căn si tuơng ung hoài nghi) nhiếp 
đặng 15 sở hữu - đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ adhỉmokkha (thắng giải), hỷ (pĩti), 
chanda (dục)], 4 sở hữu bất thiện biến hành và vicikicchã (hoài nghi). 

12. Moha mũỉa uddhacca sampayutta citta (tâm căn si tuong ung điệu cử) nhiếp đặng 
15 sở hữu - đó là, 11 sở hữu tợ tha [trừ pĩti (hỷ), chanda (dục)] và 4 sở hữu bất 
thiện biến hành. 

Những Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Vô Nhân (Ahetuka cỉtta) 

1. 10 dvipaũca vihhãna citta (tâm ngũ song thức) chỉ nhiếp đặng 7 sabbacỉtta 
sãdhãrana cetasika (sở hữu biến hành tất cả tâm). 

2. Sobhanassa santĩrana citta (tâm thấm tấn hỷ thọ) nhiếp đặng 11 ahhasamãna 
cetasika (sở hữu tợ tha) [trừ viriya (cần) và chanda (dục)]. 

3. Manodvãrãvajjana citta (tâm khai ý môn) nhiếp đặng 11 ahhasamãna cetasika (sở 
hữu tợ tha) [trừ pĩti (hỷ) và chanda (dục)]. 

4. Hasituppãda citta (tâm tiếu sinh) nhiếp đặng 12 annasamãna cetasỉka (sở hữu tợ 
tha) [trừ chanda (dục)]. 

5. Pahcadvãrãvajjana cỉtta (tâm khai ngũ môn), 2 sampaticchana citta (tâm tiếp thâu) 
và 2 upekkhã santĩrana citta (tâm thẩm tấn xả thọ) mỗi tâm nhiếp đặng 10 
ahhasamãna cetasika (sở hữu tợ tha) [trừ viriya (cân), pĩti (hỷ) và chanda (dục)]. 

Những Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Đai Thiên (Mahãkusala citta) 

1. Mahãkusala citta (tâm đại thiện) đôi thứ nhất mỗi tâm nhiếp đặng 38 cetasika (sở 
hữu) - đó là 13 ahhasamãna cetasika (sở hữu tợ tha), và 25 sobhana cetasika (sở 
hữu tịnh hảo). 

2. Tâm đại thiện đôi thứ hai mỗi tâm nhiếp đặng 37 cetasika (sở hữu) - đó là 13 sở 
hữu tợ tha, và 24 sobhana cetasỉka (sở hữu tịnh hảo) [trừ pahhã (trí)]. 

3. Tâm đại thiện đôi thứ ba mỗi tâm nhiếp đặng 37 cetasika (sở hữu) - đó là 12 sở 
hữu tợ tha [trừ pĩti (hỷ)], và 25 sobhana cetasika (sở hữu tịnh hảo). 

4. Tâm đại thiện đôi thứ tư mỗi tâm nhiếp đặng 36 cetasika (sở hữu) - đó là 12 sở hữu 
tợ tha [trừ pĩti (hỷ)], và 24 sobhana cetasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ pahnã (trí)]. 

Lưu ý rằng thĩna (hôn trầm) và middha (thùy miên) là những sở hữu bất thiện, 
không phối hợp với sasahkhãrikasobhana citta (tâm tịnh hảo hữu dẫn). Do đó, 
những sở hữu phối hợp với asankhãrika (vô dẫn) và sasankhãrika (hữu dẫn) trong 
mỗi đôi đều giống nhau; sự khác biệt về mãnh lực giữa hai tâm là sự khác nhau về 
sức mạnh của hai cetanã (tư). 

Những Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Đai Quả (Mahãvipãka citta) 

Những tâm đại quả là quả của nghiệp quá khứ, không thực hiện hành vi thiện nào. Do 

đó, chúng không phối hợp với 3 virati cetasỉka (sở hữu giới phần) và 2 appamahhã 

cetasika (sở hữu vô luợng) mà những sở hữu này làm phát sinh những thiện nghiệp. 
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1. Mahãvipãka citta (tâm đại quả) đôi thứ nhất mỗi tâm nhiếp đặng 33 cetasika (sở 
hữu) - đó là 13 annasamãna cetasika (sở hữu tợ tha), và 20 sobhana cetasika (sở 
hữu tịnh hảo) [trừ virati (ngăn trừ phần) và appamahhã (vô lượng phần)]. 

2. Tâm đại quả đôi thứ hai mỗi tâm nhiếp đặng 32 cetasỉka (sở hữu) - đó là 13 sở hữu 
tợ tha, và 19 sobhana sãdhãrana (sở hữu tịnh hảo biến hành). 

3. Tâm đại quả đôi thứ ba mỗi tâm nhiếp đặng 32 cetasika (sở hữu) - đó là 12 sở hữu 
tợ tha [trừ pĩti (hỷ)], và 20 sở hữu tịnh hảo [trừ ngăn trừ phần và vô lượng phần]. 

4. Tâm đại quả đôi thứ tư mỗi tâm nhiếp đặng 31 cetasika (sở hữu) - đó là 12 sở hữu 
tợ tha [trừ pĩti (hỷ)], và 19 sobhana sãdhãraỵia (sở hữu tịnh hảo biến hành). 

Những Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Đai To (Mahãkiriva citta) 

3 virati cetasika (sở hữu giới phần) là kusala dhamma (pháp thiện), không phối hợp 
với mahãkiriya cỉtta (tâm đại tố) mà những tâm này là abyãkata dhamma (pháp vô ký) 
(abyãkata = kammically trung lập). 

Tuy vậy, 2 appamahhã cetasika (sở hữu vô lượng phần) phối họp với tâm đại tố, bởi 
vì chư A-la-hán vẫn thiền đề mục karunã (bi) và muditã (tùy hỷ). 

1. Mahãkiriya citta (tâm đại tố) đôi thứ nhất mỗi tâm nhiếp đặng 35 cetasỉka (sở hữu) 
- đó là 13 annasamãna cetasika (sở hữu tợ tha), và 22 sobhana cetasika (sở hữu 
tịnh hảo) [trừ virati (ngăn trừ phần)]. 

2. Tâm đại tố đôi thứ hai mỗi tâm nhiếp đặng 34 sở hữu - đó là 13 sở hữu tợ tha, và 
21 sở hữu tịnh hảo [trừ viratỉ (ngăn trừ phần) và pannã (trí)]. 

3. Tâm đại tố đôi thứ ba mỗi tâm nhiếp đặng 34 sở hữu - đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ 
hỷ (pĩtỉ)\, và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ virati (ngăn trừ phần)]. 

4. Tâm đại tố đôi thứ tư mỗi tâm nhiếp đặng 33 sở hữu - đó là 12 sở hữu tợ tha [trừ 
pĩti (hỷ)], và 21 sở hữu tịnh hảo [trừ virati (ngăn trừ phần) và pahhã (trí)]. 

Những Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Đáo Đai (Mahaggata citta) 

Trong phần liệt kê những sở hữu phối hợp với mahaggata cỉtta (tâm đáo đạo), những 
chi thiền phải được xem xét: vitakka (tầm) bị loại trừ từ nhị thiền, vicãra (tứ) từ tam 
thiền, và pĩti (hỷ) từ tứ thiền. Trong ngũ thiền, thay sukha (lạc) bằng upekkhã (xả), 
không có sự thay đổi về số lượng cetasika (sở hữu), bởi vì cả hai upekkhã (xả) và lạc 
(,sukha ) đều tượng trưng cho vedanã cetasika (sở hữu thọ). 

Hơn nữa, ba virati cetasika (sở hữu ngăn trừ phần) không phối hợp với mahaggata 
citta (tâm đáo đại) bởi vì những thứ tâm này tập trung trên patỉbhãga nỉmỉtta 11 của 
kasina (đề mục), v.v..., và vì thế những vị ấy không thể dùng những đề mục liên quan 
đến vỉratỉ (ngăn trừ). 

Karunã (bi) và muditã (tùy hỷ) có thể phối hợp với sơ cho đến tứ thiền, bởi vì những 
thiền này có thể phát triển bằng thiền đề mục karunã (bi) hay mudỉtã (tùy hỷ). Trong ngũ 
thiền chú tâm trên upekkhã (xả), do đó, cả hai karunã (bi) và muditã (tùy hỷ) đều bị loại 
ra. 

1. 3 tâm đáo đại sơ thiền phối hợp với 35 sở hữu - đó là, 13 ahhasamãna cetasika (sở 
hữu tợ tha), và 22 sobhana cetasỉka (sở hữu tịnh hảo) [trừ vỉratỉ (ngăn trừ phần)]. 


11 patibhaga nimitta - tợ tướng 
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2. 3 tâm đáo đại nhị thiền phối hợp với 34 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ vitakka 
(tầm)], và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ virati (ngăn trừ phần)]. 

3. 3 tâm đáo đại tam thiền phối hợp với 33 sở hữu - đó là, 11 sở hữu tợ tha [trừ vitakka 
(tầm) và vicãra (tứ)], và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ virati (ngăn trừ phần)]. 

4. 3 tâm đáo đại tứ thiền phối hợp với 32 sở hữu - đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ vỉtakka 
(tầm), vicãra (tứ) và hỷ (pĩti)\, và 22 sở hữu tịnh hảo [trừ virati (ngăn trừ phần)]. 

5. 3 tâm đáo đại ngũ thiền phối hợp với 30 sở hữu - đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ vitakka 
(tầm), vicãra (tứ) và hỷ (pĩti)], và 20 sở hữu tịnh hảo [trừ virati (ngăn trừ phần) và 
appamahhã (vô luợng phần)]. 

Nhũng Sở Hữu Đồng Sanh Với Tâm Siêu Thế (Lokuttara cỉtta) 

40 lokuttara cỉtta (tâm siêu thế) cũng là jhãna citta (tâm thiền); do đó, chi thiền phải 
bị loại nhu đã đề cập ở trên. 

Ba virati cetasika (sở hữu ngăn trừ), là chi của tám thánh đạo, tuần tự phối hợp với tất 
cả tâm siêu thế. 

Dù sao, hai appamahhã cetasika (sở hữu vô luợng) không phối hợp với tâm siêu thế 
mà chú tâm trên Nibbãna (níp-bàn) và vì thế không thể dùng những đề mục liên quan 
với karunã (bi) và muditã (tùy hỷ). 

1. 8 tâm siêu thế sơ thiền phối họp với 36 sở hữu - đó là, 13 annasamãna cetasỉka (sở 
hữu tợ tha), và 23 sobhana cetasika (sở hữu tịnh hảo) [trừ appamahhã cetasika (sở 
hữu vô luợng)]. 

2. 8 tâm siêu thế nhị thiền phối hợp với 35 sở hữu - đó là, 12 sở hữu tợ tha [trừ 
vitakka (tầm)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô luợng]. 

3. 8 tâm siêu thế tam thiền phối hợp với 36 sở hữu - đó là, 11 sở hữu tợ tha [trừ 
vitakka (tầm) và vicãra (tứ)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô luợng]. 

4. 8 tâm siêu thế tứ thiền phối hợp với 36 sở hữu - đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ vitakka 
(tầm), vicãra (tứ) và hỷ (pĩti)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô luợng]. 

5. 8 tâm siêu thế ngũ thiền phối hợp với 36 sở hữu - đó là, 10 sở hữu tợ tha [trừ 
vitakka (tầm), vicãra (tứ) và hỷ (pĩti)], và 23 sở hữu tịnh hảo [trừ sở hữu vô luợng]. 


Sở Hữu Nhất Định Và Sở Hữu Bất Định (Niyata yogĩ và Aniỵata yogĩ) 

Trong 52 sở hữu, có 41 sở hữu đuợc gọi là niyata yogĩ (sở hữu nhất định) và 11 sở 
hữu còn lại đuợc gọi là aniyata yogĩ (sở hữu bất định). 

Nỉyata yogĩ (sở hữu nhất định) luôn phối hợp với những tâm mà chúng phối hợp. 
Aniyata yogĩ (sở hữu bất định) không luôn phối hợp với những tâm mà chúng phối hợp. 
chúng chỉ sanh khởi khi cần thiết. 

11 aniyata yogĩ (sở hữu bất định) là issã (tật), macchariya (lận), kukkucca (hối), mãna 
(ngã mạn), thĩna (hôn trầm), middha (thùy miên), 3 virati (ngăn trừ) và 2 appamahhã 
(vô luợng). Cách mà những sở hữu này phối hợp với tâm sẽ đuợc trình bày duới đây. 

1. Dù nó đuợc đề cập rằng tật, lận, hối phối hợp với 2 tâm căn sân, nhung chúng không 
sanh chung mỗi khi tâm căn sân sanh. 
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ỉssã (tật) chỉ sanh khi chúng sanh ganh tị với sự thành công hay tài sản của chúng 
sanh khác; ngoài ra nó không sanh. Khi issã (tật) sanh, macchariya (lận) và kukkucca 
(hối) không sanh. Macchariya (lận) chỉ sanh khi chúng sanh giấu giếm tài sản của 
mình hay khi chúng sanh bủn xỉn, keo kiệt; ngoài ra nó không sanh. Khi macchariya 
(lận) sanh khởi, issã (tật) và kukkucca (hối) không sanh. Kukkucca (hối) chỉ sanh khi 
chúng sanh đau lòng về những việc ác đã làm hay về những việc thiện không được 
làm; ngoài ra nó không sanh. Khi kukkucca (hối) sanh thì issã (tật) và macchariya 
(lận) không sanh. Do đó, ỉssã (tật), macchariya (lận), kukkucca (hối) không đồng 
sanh; chúng sanh liêng lẻ và chỉ khi hội đủ những duyên. Cách phối hợp của những sở 
hữu này được gọi là nãnã-kadãci (khác thời) hay bất định. 

2. Tuy mãna (ngã mạn) được nói là phối hợp với 4 lobha mũla ditịhigata vỉppayutta 
cỉtta (tâm căn tham bất tương ưng kiến), nhưng nó không luôn sanh khởi khi những 
tâm này sanh. Nó chỉ sanh khi chúng sanh nghĩ nâng cao mình hay xem thường chúng 
sanh khác. Nó không sanh khi chúng sanh không có tánh kêu ngạo, ngạo mạn. 

3. Tuy thĩna (hôn trầm) và middha (thùy miên) được nói là phối hợp với 5 akusala- 
sasankhãrika citta (tâm bất thiện hữu dẫn), nhưng chúng chỉ phối hợp với những tâm 
này khi những tâm này và những pháp câu sanh bị trì trệ, chậm chạp và không mạnh; 
ngoài ra chúng không sanh. 

4. Ba virati cetasika (sở hữu ngăn trừ) - đó là, sammã-vãcã (chánh ngữ), sammã- 
kammanta (chánh nghiệp) và sammã-ặịĩvã (chánh mạng) - cũng sanh trong cách 
nãnã-kadãci (khác thời) hay bất định. Sammã-vãcã (chánh ngữ) chỉ sanh khi chúng 
sanh kiêng khem, ngăn ngừa khỏi vọng ngữ; ngoài ra nó không sanh. Sammã- 
kammanta (chánh nghiệp) chỉ sanh khi chúng sanh ngăn ngừa khỏi thân ác (hành động 
sai quấy); ngoài ra nó không sanh. Sammã-ặịĩvã (chánh mạng) chỉ sanh khi chúng 
sanh ngăn ngừa khỏi sự kiếm sống, nuôi mạng sai quấy; ngoài ra nó không sanh. 

5. Hai appanũa cetasỉka (sở hữu vô lượng) - đó là karunã (bi) và muditã (tùy hỷ) - cũng 
sanh trong cách nãnã-kadãci (khác thời) hay bất định. Karunã (bi) chỉ sanh khi chúng 
sanh có lòng trắc ẩn cho chúng sanh khác; ngoài ra nó không sanh. Muditã (tùy hỷ) 
chỉ sanh khi chúng sanh tùy hỷ, vui theo sự thành tựu hay tài sản của chúng sanh 
khác; ngoài ra nó không sanh. 

ứng Dung 

1. Một người đàn ông buồn, giận bởi vì người vợ của ông phục vụ vật thực không ngon. 
Loại tâm của người đàn ông này là gì? Và những sở hữu phối hợp với tâm này là gì? 

Khi người đàn ông giận, ông ta có dosamũla citta (tâm căn sân). Tên của tâm này là 
domanassa sahagatam patigha sampayuttam asankhãrika citta (tâm câu hành ưu 
tương khuể vô dẫn). 

Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 annasamãna cetasika (sở hữu tợ tha) [trừ 
hỷ (pĩti)], 4 akusala sãdhãraụa cetasika (sở hữu bất thiện biến hành) và sân (dosa). 
Issã (tật), macchariya (lận), kukkucca (hối) không phối hợp với tâm này. 

2. Khi chúng sanh cảm thấy buồn phiền, bực bội vì chúng sanh khác được việc làm tốt 
hơn bản thân. Loại tâm này là gì và những pháp câu sanh với nó là gì? 
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Tên của loại tâm này giống như trên. Nhưng khi chúng sanh ganh tị, tật đố với sự 
thành đạt của chúng sanh khác, do đó ỉssã (tật đố) cũng sẽ phối hợp với tâm cộng với 
17 sở hữu đã đề cập ở trên. 

3. Khi chúng sanh cảm thấy khó chịu, bởi vì vị ấy không muốn chia sẻ văn phòng với 
người mới đến. Loại tâm này là gì và những sở hữu phối hợp với tâm này là gì? 

Tâm này là domanassa sahagatam patigha sampayuttam asankhãrika dosa mũla 
citta (tâm căn sân câu hành ưu tương khuể vô dẫn). 

Những sở hữu phối hợp với tâm này là 12 anríasamãna cetasỉka (sở hữu tợ tha) [trừ 
hỷ (pĩti)], 4 akusala sãdhãrana cetasỉka (sở hữu bất thiện biến hành), sân ( dosa ) và 
macchariya (lận). (Tổng cộng = 18). 

4. Một tín nữ bày tỏ tâm thành kính đến bảo tháp với niềm hoan hỷ và với sự hiếu về 
kamma (nghiệp). Tâm của tín nữ trong khi ấy là gì và những pháp câu sanh phối hợp 
với nó là gì? 

Tâm của tín nữ trong khi ấy là somanassasahagatam nãnasampayuttam 
asankhãrika mahãkusala cỉtta (tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn). 

Những sở hữu phối hợp với tâm ấy là 13 annasamãna cetasỉka (sở hữu tợ tha), 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và pannỉndrỉya (trí quyền). 

Virỉya (giới phần hay ngăn trừ phần) và appamannã (vô lượng) không phối hợp với 
tâm này. 

5. Một bé gái miễn cưỡng thú nhận với mẹ của bé rằng bé ấy đã lấy cắp 5 kyats 12 từ ví 
tiền của mẹ; Khi ấy, bé không hoan hỷ và không hiểu về kamma (nghiệp). Tâm và 
những sở hữu phối hợp với tâm đó trong khi ấy là gì? 

Tâm của bé gái trong khi ấy là upekkhãsahagatam nãnnavippayuttam sasankhãrika 
mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí hữu dẫn). 

Những sở hữu là 12 annasamãna cetasỉka (sở hữu tợ tha) [trừ hỷ (pĩti)], 19 
sobhaụa sãdhãrana cetasỉka (sở hữu tịnh hảo biến hành) và sammã-vãcã (chánh ngữ) 
(tổng cộng = 32). 

6. Khi hiểu, ý thức về nghiệp và quả của nghiệp, dù miễn cưỡng một, ngư dân vẫn nghỉ 
đánh bắt cá vì sự sống. Tâm và những pháp câu sanh với tâm của vị đó trong khi ấy là 

gì? 

Tâm của vị đó trong khi ấy là upekkhasahagatam nanasampayuttam sasankharika 
mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí hữu dẫn). 

Những sở hữu là 12 annasamãna cetasỉka (sở hữu tợ tha) [trừ hỷ (pĩti)], 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), paũnỉndrỉya (trí quyền) và 
sammã-ãjĩva (chánh mạng) (tổng cộng = 33). 

7. Một đứa bé cảm thấy thương xót một con chó bị xe đụng. Khi ấy, đứa bé không hoan 
hỷ và không ý thức về nghiệp. 

Vì vậy, tâm của đứa bé trong khi ấy là upekkhãsahagatam nãnavippayuttam 
asaủkhãrika mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành xả bất tương ưng trí vô dẫn). 


12 Kyats là đơn vị tiền tệ của Vương quốc Miến Điện. 




CHƯƠNG II: CETASIKA - SỞ HỮU TÂM 
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Những SỞ hữu là 12 annasamana cetasỉka (sở hữu tợ tha) [trừ hỷ ipiti) ], 19 
sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và karunã (bi) (tổng cộng = 
32). 

8. Một nguời cha hoan hỷ chúc mừng con trai của ông vì đã thành tựu trong sự sát hạch 
kiểm tra. Khi ấy, nguời cha không nghĩ về nghiệp và quả của nghiệp. 

Tâm của nguời cha trong khi ấy là somanassa sahagatam nãnavỉppayuttam 
asankhãrika mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành hỷ bất tuơng ung trí vô dẫn). 

Những sở hữu là 13 aMasamãna cetasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana sãdhãrana 
cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành) và mudỉtã (tùy hỷ) (tổng cộng = 33). 

9. Một thiện nam chuyên chú trong tứ thiền bằng cách khan khít miệt mài trên patibhãga 
nỉmỉtta của pathavĩ kasina (đề mục đất). Tên tâm và những sở hữu phối hợp với tâm 
trong khi ấy là gì? 

Tâm trong khi ấy là “tâm thiện sắc giới tứ thiền”. Nó cũng có thể đuợc gọi là 
Sukh ’ekaggatã sahitam catutthajjhãna kusala citta (tâm thiện tứ thiền câu hành với 
lạc và định). 

Những sở hữu phối hợp với tâm trong khi ấy là 10 annasamãna cetasỉka (sở hữu tợ 
tha) [trừ vitakka (tầm), vicãra (tứ), hỷ (pĩtỉ)], 19 sobhana sãdhãrana cetasika (sở hữu 
tịnh hảo biến hành) và paũnidriya (trí quyền) (tổng cộng = 30). 

10. Những sở hữu phối hợp với sotãpatti phala cỉtta (tâm quả tu đà hoàn) câu hành với 
sơ thiền là gì? 

Những sở hữu ấy là 13 annasamãna cetasika (sở hữu tợ tha), 19 sobhana 
sãdhãrana cetasika (sở hữu tịnh hảo biến hành), 3 virati cetasika (sở hữu ngăn trừ) và 
pannidriya (trí quyền) (tổng cộng = 36). 

Làm Điều Bất Khả Thi 

Trong Abhidhamma (Vô Tỷ Pháp), đức Phật đã phân tích tâm và những thành phần 
của tâm, gọi là citta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm). Những thành phần này là những 
thực tính siêu lý, gọi là paramattha. Những thực tính ấy rất tinh vi. Chúng không có hình 
thái, hình dáng và do đó chúng không thể bị thấy cho dù duới kính hiển vi điện tử hiện 
đại nhất. 

Giờ đây chúng ta biết rằng citta (tâm) là một bản thể thực tính siêu lý với trạng thái 
biết cảnh. 52 cetasika (sở hữu tâm) cũng là những bản thể thực tính có những trạng thái 
khác nhau. Dù có những trạng thái khác nhau, nhung những ‘sở hữu tâm’ kết hợp có hệ 
thống với tâm, tổng cộng có 89 thứ tâm tính hẹp hay 121 thứ tâm tính rộng là có thật. 

Tâm nguyên thế thì nhu ly nuớc tinh khiết. Khi thêm một giọt mực đỏ vào nuớc, toàn 
bộ ly nuớc trở thành đỏ. Khi một giọt mực đen đuợc thêm vào, toàn bộ nuớc trở thành 
đen. Cũng nhu thế, khi tâm đuợc phối họp bởi những sở hữu bất thiện xấu xa, toàn khối 
- tức là tâm - trở nên bất thiện và xấu xa. Khi tâm đuợc phối hợp bởi những sở hữu tốt 
đẹp, tịnh hảo, tâm trở nên tốt đẹp và luơng thiện. 

Tập họp tâm và sở hữu tâm sanh và diệt ở một tốc độ kinh khủng - hơn cả một ngàn 
tỷ lần trên một cái nháy mắt nhu đã nêu trong chú giải Abhidhamma. Làm thế nào một 
nguời có thể biết những pháp này với sự thay đổi nhanh chóng? 

Đe minh họa, chúng ta hảy lấy một ly nuớc từ một dòng sông. Có thể nào phân biệt 
đuợc nuớc đến từ dòng suối nhỏ và dòng suối lớn khác nhau chảy vào sông? Việc này 
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được dễ dàng so sánh hơn là quán sát tập hợp những cỉtta (tâm) và cetasika (sở hữu 
tâm). 

Dù sao đức Phật đã hoàn thành việc bất khả thi trong vấn đề quán sát tâm đến cùng 
tột. Giờ đây, câu hỏi có thể được đặt ra “mục đích của việc quán sát này là gì?” 

Nó hoàn thành vì lợi ích của sự thấy ‘các pháp như chúng thật là’ trong ý nghĩa siêu 
lý. Neu một người có thể thấy phận sự của những pháp siêu lý này, vị ấy có thể hiểu rằng 
không có ta hay linh hồn hoặc người, và do đó có thể rời bỏ những quan điểm lệch lạc về 
thân kiến (sakkãyaditthi). Neu vị ấy đi đến thánh đạo, vị ấy sẽ sớm nhận ra Nibbãna 
(Níp-bàn). 

Bây giờ là câu hỏi khác: Có thể nào tập hợp của những tâm, sở hữu bị thấy này và 
phân biệt như chúng diệt ngay khi sanh? Câu trả lời là “Vâng”. Làm sao chúng ta có thể 
thấy? 

Trước tiên chúng ta có thể phát triển pháp định ( samãdhi ). Khi câu hành với 
upacãrasamãdhi (cận định) hay jhãna samãdhi (thiền định), mano vinnãna (ý thức) có 
thể thấy tập hợp citta (tâm) và cetasỉka (sở hữu tâm) và quán sát chúng. Những phương 
pháp quán sát được trình bày trong Buddhist Canon như Samyutta Nikãya (2, 12), 
Samãdhi Sutta, Visudhi Magga (2, 222) Bodhipakkhiya Dĩpanĩ và Kammatthãna 
Kyangyi do Ledi Sayadavv của Myanmar, tức là, những phương pháp này đang được tu 
tập thành công trong một vài trung tâm thiền ở Myanmar như là International Pa-Auk 
Forest Meditation Centres ở Yangon, Mandalay, Mawlamyine, v.v... 

Do đó, hiểu biết Abhidhamma không phải là cái biết suy đoán, mà cũng không phải là 
vì lợi ích của sự hiếu biết cao hơn sự hiếu biết. Hiếu biết Abhidhamma là được học, hiếu 
thấu và tu tập vì lợi ích của sự giác ngộ và giải thoát khỏi tất cả khổ. 



CHƯƠNG IV: PAKINNAKA - LINH TINH (HỖN HỢP) 
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CHƯƠNG III: PAKINNAKA - LINH TINH (HỖN HỢP) 

Phần Linh Tinh hay Hỗn Hợp 

Chúng ta đã thấy citta (tâm) và 52 cetasika (sở hữu tâm) là 53 pháp thực tính với 
những trạng thái khác nhau nhung rõ ràng. Chúng đuợc phân loại theo thọ, nhân hay 
căn, sự hay việc làm, môn, cảnh và vật sẽ đuợc đề cập trong chuơng này. 

Tựa đề của chuơng này ‘Pakinnaka’ nghĩa là ‘linh tinh hay hồn họp’. Chúng ta cũng 
nên chú ý đến mối tuơng quan giữa nãma (danh pháp) và rũpa (sắc pháp) trong chuơng 
này. 

THỌ NHIẾP (VEDANÃ SANGAHA) 

‘Sangaha ’ nghĩa là nhiếp, tóm luợc. Ở đây, cừ ta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm) sẽ 
đuợc gom hợp ngắn gọn phù hợp với thọ hay cảm thọ ịvedanã). 

Truớc tiên, vedanã (thọ) đuợc phân loại theo hai cách: 

(a) Thọ phân theo cảnh 

1. Sukha vedanã = lạc thọ, trải qua cảm giác thích ý khi tiếp xúc với cảnh vừa 

lòng. 

2. Dukkhã vedanã = khổ thọ, trải qua cảm giác đau đớn buồn phiền khi tiếp xúc 

với cảnh không vừa lòng. 

3. Upekkhã vedanã = xả thọ hay cảm giác trung bình tức không lạc không khổ. 

Nó đuợc trải nghiệm khi tiếp xúc với cảnh chang phải vừa 
lòng, mà cũng chẳng phải cảnh không vừa lòng. 

(b) Thọ phân theo ỉndriya (quyền) 

1. Somanassa vedanã = hỷ thọ trong tâm. 

2. Domanassa vedanã = uu thọ trong tâm. 

3. Sukha vedanã = lạc thọ trong thân. 

4. Dukkhã vedanã = khổ thọ trong thân. 

5. Upekkhã vedanã = xả thọ hay cảm giác trung bình. 

Trong phần phân loại (a) sukha hàm ý lạc thọ (hay thích ý) về tâm hoặc thân, trong 
khi dukkhã hàm ý khố thọ (hay cảm giác đau đớn) về tâm hoặc thân. 

Trong phần phân loại (b) sukkha đuợc chia thành somanassa (hỷ) và sukha (lạc), 
trong khi dukkhã đuợc chia thành domanassa (uu) và dukkhã (khổ). Do đó, nó nên đuợc 
luu ý rằng thọ trong tâm khác với thọ trong thân và một chúng sanh có thể vui vẻ, hoan 
hỷ dù là tâm hay thân của họ. 


Phân Loại Tâm Theo Thọ 

Citta (tâm), cỉtta đuợc chỉ rõ theo 5 loại vedanã (cảm thọ) và “ Phân Loại Tâm Theo 
Thọ ” ở “ Chương I: Cỉtta- Tâm ” chúng ta đã phân tâm phù hợp với năm loại thọ. Có thế 
nói rằng: 

1. Sukha vedanã (lạc thọ) chỉ phối hợp với một tâm - đó là, ahetuka kusalavipãka 
sukhasahagatam kãyavinnãna citta (tâm thân thức câu hành lạc quả thiện vô nhân). 
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2. Dukkhã vedanã (khổ thọ) chỉ phối hợp với một tâm - đó là, akusalavipãka 
dukkhãsahagatam kãyaviMãna citta (tâm thân thức câu hành khổ quả bất thiện vô 
nhân). 

3. Domanassa vedanã (ưu thọ) phối hợp với hai dosamũla citta (tâm căn sân). 

4. Somanassa vedanã (hỷ thọ) phối hợp với 62 tâm - đó là, 18 kãma somanassa cỉtta 
(tâm dục giới hỷ thọ), 12 mahaggata somanassa cỉtta (tâm đáo đại hỷ thọ) và 32 
lokuttara somanassa citta (tâm siêu thế hỷ thọ). 

5. Upekkhã vedanã (xả thọ) phối hợp với 55 tâm - đó là, 32 kãma upekkhã vedanã cỉtta 
(tâm dục giới xả thọ), 15 mahaggata upekkhã cỉtta (tâm đáo đại xả thọ) và 8 lokuttara 
upekkhã citta (tâm siêu thế xả thọ). 

Lưu ý: 

Phần phân loại citta (tâm) phía trên có thể cho là cũng đã được bao gồm phần phân 
loại cetasika (sở hữu tâm) theo vedanã (thọ). Lý do là những sở hữu phối hợp với sukha 
sahagatam citta (tâm câu hành lạc) sẽ được phối họp với sukha vedanã (lạc thọ), những 
sở hữu tâm phối hợp với dukkhã sahagatam cỉtta (tâm câu hành khổ) cũng sẽ phối hợp 
đặng với dukkhã vedanã (khổ thọ), Những sở hữu phối hợp với domanassa cỉtta (tâm ưu 
thọ) cũng sẽ phối họp đặng với domanassa vedanã (ưu thọ), và v.v... 

NHÂN NHIẾP (HETU SANGAHA) 

Ở đây, cỉtta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo he tu (nhân). 

Có 6 loại he tu (nhân hay căn). 

1. Akusala hetu (nhân bất thiện) có (3) = lobha (tham), do sa (sân), mo ha (si). 

2. Kusala hetu (nhân thiện) có (3) = alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha (vô 

si). 

3. Ảbyãkata hetu (nhân vô ký) có (3) = alobha (vô tham), adosa (vô sân), amoha (vô 

si). 

Akusala hetu (nhân bất thiện) là những nhân phối họp với akusala citta (tâm bất 
thiện). Kusala hetu (nhân thiện) là những nhân phối hợp với kusala cỉtta (tâm thiện). 
Abyãkata hetu (nhân vô ký) là những nhân phối hợp với vipãka citta (tâm quả) và kiriỵa 
citta (tâm tố). Abyãkata hetu (nhân vô ký) giống như kusala hetu (nhân thiện). 

Abyãkata nghĩa là vô ký - tức là không phải nhất định như nghiệp thiện hay bất thiện. 
Vipãka cỉtta (tâm quả) và kỉriya citta (tâm tố) cùng với những sở hữu câu sanh được gọi 
là abyãkata (vô ký), bởi vì chúng là những nghiệp chẳng phải thiện mà cũng chẳng phải 
bất thiện (trung lập). 


Phân Loại Tâm Theo Nhân 

1 . Ahetuka citta (18) = 18 tâm vô nhân (tâm không có nhân) - đó là 7 akusala vipãka 
citta (tâm quả bất thiện vô nhân), 8 ahetuka kusala vipãka cỉtta (tâm quả thiện vô 
nhân) và 3 ahetuka kiriya citta (tâm tố vô nhân). 

2. Sahetuka citta (71) = 71 tâm hữu nhân (tâm có nhân). Những tâm này được chia thêm 
như sau: 

(a) Ekahetuka cỉtta (02) = 2 tâm nhất nhân (một nhân), đó là 2 tâm căn si là tâm chỉ 

có nhân si. 
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(b) Dvihetuka citta (22) = 22 tâm nhị nhân (hai nhân), đó là: 8 lobha mũla cỉtta 

(tâm căn tham) có nhân tham và nhân si; 2 dosa mũla 
citta (tâm căn sân) có nhân sân và nhân si; và 12 kãma 
Sobhananãnavippayutta citta (tâm dục giới tịnh hảo bất 
tương ưng trí) có nhân vô tham và vô sân. 

(c) Tỉhetuka citta (47) = 47 tâm tam nhân (ba nhân), đó là: 12 kãma Sobhana 

nãnasampaỵutta citta (tâm dục giới tịnh hảo tương ưng 
trí), 27 mahaggata citta (tâm đáo đại) và 8 lokuttara cỉtta 
(tâm siêu thế) có nhân vô tham, vô sân và vô si. 

Lưu ý: Những sở hữu tâm phối họp tương ứng với tâm sẽ cùng loại như tâm. 


Sự NHIẾP (KICCA SANGAHA) 

Ở đây, citta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo phận sự, việc làm 
hay chức năng. 

Có 14 sự (việc) thực hiện bởi những tâm khác nhau. Điều đáng lưu ý là mỗi tâm thực 

sự tái tục, hay nối đời quá khứ với đời hiện tại. 
sự hữu phần, hay duy trì sự hình thành dòng chảy 
của kiếp sống không dứt cho đến khi tử. 
sự khai môn; bắt tóm, nắm lấy cảnh hay chú tâm 
hướng đến cảnh, 
sự thấy cảnh sắc. 
sự nghe âm thanh, 
sự ngửi mùi. 
sự nếm vị. 
sự xúc chạm cảnh, 
sự tiếp thâu cảnh, 
sự thẩm tấn, điều tra cảnh, 
sự đoán định, quyết đoán cảnh, 
sự đổng lực, hay hưởng vị của cảnh, 
sự na cảnh, hay tiếp tục hưởng vị của cảnh, 
sự tử, chết. 


hiện (hay làm) ít nhât một sự (việc). 

1. 

Patisandhi kicca 

= 

(S) 

2. 

Bhavanga kicca 

— 

(H) 

3. 

Ẫvajjana kicca 

= 

(K) 

4. 

Dassana kỉcca 

— 

(5) 

5. 

Savana kicca 

= 

(5) 

6. 

Ghãyana kicca 

= 

(5) 

7. 

Sãyana kicca 

= 

(5) 

8. 

Phusana kicca 

= 

(5) 

9. 

Sampaticchana kicca 

= 

(T) 

10. 

Santĩrana kicca 

= 

(Th) 

11. 

Votthapana kỉcca 

= 

(P) 

12 

Javana kicca 

= 

(C) 

13 

Tadãlambana kicca 

= 

(N) 

14. 

Cuti kicca 

= 

(ủ) 


Tâm Làm Mấy Sự 

1. Có 19 tâm làm việc tái tục. Đó là 2 upekkhã sanũrana cỉtta (tâm thẩm tấn câu hành 
xả), 8 ma lĩ ã vỉpãka cỉtta (tâm đại quả), và 9 mahaggatã vipãka citta (tâm quả đáo 
đại). Những thứ tâm này được gọi là patỉsandhi citta (tâm tái tục) trong khi chúng 
làm việc tái tục. 

2. Có 19 tâm làm việc hữu phần. Chúng cũng giống như 19 tâm tái tục. Chúng được 
gọi là bhavaùga citta (tâm hữu phần) trong khi chúng làm việc hữu phần (hộ kiếp). 

3. Có 2 tâm làm việc ãvajjana kicca (khai môn). Chúng là panca dvãrãvajjana citta 
(tâm khai ngũ môn) và ma no dvãrãvajjana cỉtta (tâm khai ý môn). 

4. Có 2 tâm làm việc thấy, đó là 2 tâm cakkhuvinnãna (nhãn thức). 

5. Có 2 tâm làm việc nghe, đó là 2 tâm sotavinnãna (nhĩ thức). 
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6. Có 2 tâm làm việc ngửi, đó là 2 tâm ghãnavỉnnãna (tỷ thức). 

7. Có 2 tâm làm việc nếm, đó là 2 tâm jihvãvinnãna (thiệt thức). 

8. Có 2 tâm làm việc xúc chạm, đó là 2 tâm kãyavinnãna (thân thức). 

9. Có 2 tâm làm việc tiếp thâu, đó là 2 tâm sampaticcanacitta (tiếp thâu). 

10. Có 3 tâm làm việc thẩm tấn, đó là 3 tâm santĩrana citta (thẩm tấn). 

11. Có 1 tâm làm việc votthapana (đoán định), đó là 1 tâm manodvãrãvajjana citta 
(tâm khai ý môn). 

12. Có 55 tâm làm việc javana (đổng lực), đó là 12 akusala cỉtta (tâm bất thiện), 21 
kusala citta (tâm thiện), 4 tâm phala-nãnacitta (tâm quả tuệ), và 18 kiriya citta 
(tâm tố) [(trừ 2 tâm khai môn)]. Những tâm này có thể dễ dàng được nhớ bằng cụm 
từ: ‘ aku-ku-kri-phala 

Kãmaịavana citta (29) (tâm đổng lực dục giới) =12 akusala citta (tâm bất thiện) + 
8 mahãkusala citta (tâm đại thiện) + 8 mahã kirỉya cỉtta (tâm đại tố) + 1 
hasituppãda citta (tâm tiếu sinh). 

Appanã ịavana citta (26) (tâm đổng lực đáo đại) = 9 mahaggata kusala citta (tâm 
thiện đáo đại) + 9 mahaggata kiriya cỉtta (tâm tố đáo đại) + 4 magga-nãna citta 
(tâm đạo tuệ) + 4 phala-nãna citta (tâm quả tuệ). 

13. Có 11 tâm làm việc tadãlambana (na cảnh hay tiếp tục hưởng vị của cảnh), đó là 3 
santĩrana citta (tâm thấm tấn) và 8 mahã-vipãka citta (tâm đại quả). 

14. Có 19 tâm làm việc cuti (tái tục), đó là 2 upekkhã-santĩrana citta (tâm thẩm tấn câu 
hành xả) và 9 mahaggata vipãka citta (tâm quả đáo đại). 

Chất Vấn 

1. Có 68 tâm làm chỉ một sự (việc), đó là 10 dvi-pancavinnãna citta (tâm ngũ song 
thức), 3 manodhãtu cỉtta (tâm ý giới) và 55 javana cỉtta (tâm đổng lực). 
Manodhãtu cỉtta (tâm ý giới) gồm có paũca-dvãrãvajjana (khai ngũ môn) và 2 
sampaticchana cỉtta (tâm tiếp thâu). 

2. Có 2 tâm làm chỉ hai sự (việc), đó là somanassa-santĩrana citta (tâm thẩm tấn hỷ 
thọ) và manodvãrãvajjana cỉtta (tâm khai ý môn). 

3. Có 9 tâm làm ba sự (việc), đó là 9 mahaggata vipãka cỉtta (tâm quả đáo đại) làm 
việc patisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phần) và cuti (tử). 

4. Có 8 tâm làm bốn sự (việc), đó là 8 mahã-vipãka citta (tâm đại quả) làm việc 
patisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phần), cuti (tử) và tadãlambaria (na cảnh). 

5. Có 2 tâm làm năm sự (việc), đó là 2 upekkhã-santĩrana citta (tâm thẩm tấn xả thọ) 
làm việc patisandhi (tái tục), bhavanga (hữu phần), cuti (tử), santĩrana (thấm tấn) 
và tadãlambaria (na cảnh). 


Thãna - Sở 

‘ Thãna ’ nghĩa là ‘sở hay noi làm việc’, như chúng ta cần một nơi hay văn phòng đế 
hoàn thành việc riêng, do đó, tâm cần nơi thực hiện những việc của nó. Nó là thân vật 
chất (body-substance) của mỗi tâm có vai trò như là nơi thực hiện những việc làm của 
nó. 

Thân vật chất (body-substance) của mỗi tâm ám chỉ tự tâm. Do đó, nơi làm việc của 
mỗi tâm cũng giống như tâm. 
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CÓ 10 thãna (sở) bởi vì 5 sự (việc) liên quan (tức là, 5 impression) làm việc tuần tự 
trong một thãna (sở) gọi là panca-vinnãnathãna (sở ngũ thức). 

10 thãna (sở) là: 

(sở tái tục) = 19 tâm tái tục. 

(sở hữu phần) = 19 tâm hữu phần. 

(sở khai môn) ^ ‘ ■■■■■■ 


1. Patỉsandhỉ ịhãna 

2. Bhavanga thãna 

3. Ẫvajjana thãna 

4. Panca-vỉnnãnathãna (sở ngũ thức) = 

5. Sampaticchanathãna (sở tiếp thâu) = 

6. Santĩraụathãna (sở thấm tấn) = 

7. Votthapanathãna 

8. Javanaịhãna 

9. Tadãlambanathãna 

10. Cutỉthãna 


(sở đoán định) 
(sở đổng lực) 
(sở na cảnh) 
(sở tử) 


2 tâm khai môn. 

10 tâm ngũ song thức. 

2 tâm tiếp thâu. 

3 tâm thẩm tấn. 

Tâm khai ý môn. 

55 tâm đổng lực. 

11 tâm na cảnh. 

19 tâm tử. 


MÔN NHIẾP (DVÃRA SANGAHA) 

Ở đây, cỉtta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm) sẽ được gom gọn theo sáu môn. 

‘Dvãra ’ nghĩa là ‘môn, cửa’. Có sáu môn trong thân của chúng ta, qua đó, những cảnh 
bên ngoài có thể đi vào. 

= nhãn môn (cakkhỉi pasãda - nhãn thanh triệt). 

= nhĩ môn (sota pasãda - nhĩ thanh triệt). 

= tỷ môn (ghãnapasãda - tỷ thanh triệt). 

= thiệt môn (ịivhãpasãda - thiệt thanh triệt). 

= thân môn (kãyapasãda - thân thanh triệt). 

= ý môn (19 bhavanga citta - tâm hữu phần). 


1. Cakkhu-dvãra 

2. Sota-dvãra 

3. Ghãna-dvãra 

4. Jivhã-dvãra 

5. Kãya-dvãra 

6. Mano-dvãra 
Lưu ý: 


Những tên trong ngoặc chỉ cho những pháp thực tính của mỗi môn. ‘Pasãda ’ là những 
sắc thanh triệt là nơi mà tâm nương đặng sanh khởi. 

Năm dvãra (môn) trước là rũpa dvãra (sắc môn), trong khi môn thứ sáu là một nãma 
dvãra (danh môn). 


Những tâm ở mỗi môn (môn có mấy tâm) 

1. Có 46 tâm nương sanh ở nhãn môn: 


(a) panca-dvãrãvajjana 01 

(b) cakkhu vinnãna 02 

(c) sampaticchãna 02 

(d) santĩrana 03 

(e) votthapana (đoán định) hay 

ma no dvãrãvajjana 01 

(f) kãma javana 29 

(g) tadãlambana 08 

Tổng cộng: 46 

Lưu ý: 11 tadãlambana (tâm na cảnh), 3 santĩrana (tâm thẩm tấn) đã được tính trong 
1. (d). Nên chỉ có 8 mahã vipãka cỉtta (tâm đại quả) được tín trong 1. (g). 


(khai ngũ môn), 
(nhãn thức). 

(tiếp thâu). 

(thẩm tấn). 

(khai ý môn). 

(đổng lực dục giới), 
(na cảnh). 
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2. 46 tâm sanh ở nhĩ môn. Những tâm ấy như trong câu 1 . Chỉ thay cakkhu vinnana 
(nhãn thức) bằng so ta vinnnãna (nhĩ thức). 

3. 46 tâm sanh ở tỷ môn. Những tâm ấy như trong câu 1 . Chỉ thay cakkhu vỉnnãna (nhãn 
thức) bằng ghãna vinnnãna (tỷ thức). 

4. 46 tâm sanh ở thiệt môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu vinnãna 
(nhãn thức) bằng ịivhã vinnnãna (thiệt thức). 

5. 46 tâm sanh ở thân môn. Những tâm ấy như trong câu 1. Chỉ thay cakkhu vinnãna 
(nhãn thức) bằng kãya viMnãna (thân thức). 

6. Có 66 tâm sanh ở ý môn: 

(a) mano dvãrãvajjana 01 (khai ý môn) 

(b) kãma javana 55 (đông lực dục giới) 

(c) tadãlambana li (na cảnh) 

rpi /V _ Ạ _ f ’~Ị 

Tông cộng: 67 

Lưu ý: 

1. Tổng số tâm sanh khởi ở panca dvãra (năm môn) hay rũpa dvãra (sắc môn) là 54 - 
đó là, panca dvãrãvajjana 1 (khai ngũ môn), dvi panca vinnnãna 10 (ngũ song thức), 
sampaticchãna 2 (tiếp thâu), santĩrana 3 (thẩm tấn), votthapana (đoán định) hay 
ma no dvãrãvajjana 1 (khai ý môn), kãma javana 29 (đống lực dục giới) và 
tadãlambana 08 (na cảnh). Đây là 54 kãmãvacara cỉtta (tâm dục giới). 

2. Những tâm có thể sanh ở panca dvãra (năm môn) là 1 panca dvãrãvajjana (khai ngũ 
môn) và 2 sampaticchãna (tiếp thâu). 3 tâm này tuần tự được gọi là ma no dhãtu (ý 
giới). 

3. Những tâm luôn sanh ở sáu môn là somanassa santĩrana (thẩm tấn hỷ thọ), 
manodvãrãvajjana (khai ý môn) và 29 kãma javana citta (tâm đông lực dục giới), 
(tổng cộng = 31). 

4. Những tâm đôi khi sanh ở 6 môn và đôi khi không sanh ở 6 môn là 2 upekkhã 
santĩrana citta (tâm thẩm tấn xả thọ) và 8 mahã vipãka cỉtta (tâm đại quả). (Tổng 
cộng = 10). 

5. Những tâm luôn sanh ngoài môn là 9 mahaggata vipãka citta (tâm quả đáo đại). 

6. 19 patisandhi citta (tâm tái tục), 19 bhavanga citta (tâm hữu phần) và 19 cuti cỉtta 
(tâm tử) được gọi là dvãravimutti (tức là ngoại môn) bởi vì: 

(i) Chúng không sanh ở bất cứ môn nào, như là nhãn môn, v.v... . 

(ii) Tự những bhavanga citta (tâm hữu phần) đóng vai trò là ý môn, và 

(iii) Chúng tồn tại mà không nhận bất cứ ngoại cảnh mới nào liên quan đến kiếp sống 
hiên tai. 
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CẢNH NHIẾP (ÃLAMBANA SANGAHA) 

Alambana hay ãrammana nghĩa là cảnh (của tâm). Cỉtta (tâm) và cetasika (sở hữu 
tâm) ở đây sẽ được gom gọn dựa theo sáu cảnh. 

1. Rũpãrammana = Cảnh sắc (rũpa hay vanna). 

2. Saddãrammana = Cảnh thinh ( sadda ). 

3. Gandhãrammana = Cánh khí (gandha). 

4. Rasãrammana = Cảnh vị ( rasa ). 

5. Phottabbãrammana = Cảnh xúc [pathavi (đất), vãyo (lửa), teịtì (gió)]. 

6. Dhammãrammana = Cảnh pháp, cảnh ý. 

Cảnh pháp có 6 phần: (i) 5 pasãda rũpa (sắc thanh triệt), (ii) 16 sukhuma rũpa (sắc 
tế), (iii) 89 citta (tâm), (iv) 52 cetasika (sở hữu tâm), (v) nibbãna (níp-bàn) và (vi) 
concept (chế định) như là kasỉna nimitta (tướng hay ấn chứng của đề mục). Cảnh pháp 
không thể sanh ở panca dvãra (ngũ môn). 

Lưu ý: Những tên trong ngoặc của năm cảnh trước là những thực tính cốt lỗi của 
cảnh. Còn cảnh pháp, sáu cảnh được đề cập phía trên là những phần trọng yếu. 


Nhũng Tâm và Cảnh Nương Theo Môn 

1. 46 tâm sanh ở nhãn môn được gọi là cakkhu dvãrika citta (tâm nương nhãn môn); 
chúng chỉ biết cảnh sắc hiện tại. 

2. 46 tâm sanh ở nhĩ môn được gọi là so la dvãrika citta (tâm nương nhĩ môn); chúng 
chỉ biết cảnh thinh hiện tại. 

3. 46 tâm sanh ở tỷ môn được gọi là ghãna dvãrika cỉtta (tâm nương tỷ môn); chúng 
chỉ biết cảnh khí hiện tại. 

4. 46 tâm sanh ở thiệt môn được gọi là jvĩha dvãrika citta (tâm nương thiệt môn); 
chúng chỉ biết cảnh vị hiện tại. 

5. 46 tâm sanh ở thân môn được gọi là kãya dvãrika citta (tâm nương thân môn); 
chúng chỉ biết cảnh xúc hiện tại. 

6. 67 tâm sanh ở ý môn được gọi là mano dvãrika cỉtta (tâm nương ý môn); chúng 
biết tất cả sáu cảnh có thể là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời. 


Nhũng Tâm Và Cảnh Riêng 

1. Cakkhu vinnãna dvi (đôi nhãn thức) chỉ biết cảnh sắc hiện tại. 

So ta vinnãna dvi (đôi nhĩ thức) chỉ biết cảnh thinh hiện tại. 

Ghãna vinnãna dvi (đôi tỷ thức) chỉ biết cảnh khí hiện tại. 

Jĩvha vinnãna dvi (đôi thiệt thức) chỉ biết cảnh vị hiện tại. 

Kãya vinnãna dvi (đôi thân thức) chỉ biết cảnh xúc hiện tại. 

2. 3 mano dhãtu (ý giới) Ịpanca dvãrãvajjana (khai ngũ môn) và sampatỉcchanna dvi 
(đôi tiếp thâu)] biết năm cảnh trên thuộc về hiện tại. 

3. 11 tadãlambana (na cảnh) và hasituppãda (tiếu sinh) biết 6 cảnh dục gồm có 54 
kãma citta (tâm dục), 52 kãmacetasỉka (sở hữu dục) và 28 thứ rũpa (sắc pháp). 

4. 12 akasala citta (tâm bất thiện), 4 iĩãnavippayutta mahãkusala citta (tâm đại thiện 
bất tương ưng trí) và 4 nãnavỉpayutta mahãkỉriya citta (tâm đại tố bất tương ưng 
trí) biết sáu cảnh hiệp thế ( lokỉya ), gồm có 81 lokiya cỉtta (tâm hiệp thế), 52 lokiya 
cetasỉka (sở hữu tâm hiệp thế), 28 thứ rũpa (sắc pháp) và pháp chế định. 
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5. 4 nãnasampayutta mahãkusala citta (tâm đại thiện tương ưng trí) và rũpa kusala 
abhinnã 13 (thông thiện sắc) biết tất cả sáu cảnh trừ Arahatta magga (A-la-hán đạo) 
và phala (quả). Những cảnh này gồm có 87 tâm (trừ A-la-hán đạo và quả), 52 sở 
hữu phối họp với 87 tâm, 28 thứ sắc, chế định và níp-bàn. 

6. 4 nãnasampayutta mahãkiriya citta (tâm đại tố tương ưng trí), kiriya abhinnã 
(thông tố) và ma 110 dvãrãvajjana citta (tâm khai ý môn) biết tất cả sáu cảnh gồm có 
89 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp, chế định và níp-bàn. 

7. 15 rũpãvacara citta (tâm sắc giới), trừ abhinnã dvi (đôi thông) có pháp chế định là 
cảnh. 

8. 3 ãkãsãnancãyatana citta (tâm không vô biên xứ) có ãkãsa (hư không không cùng 
tận) và ãkincanna (vô sở hữu) tuần tự làm cảnh. 

9. 3 vinnãnancãyatana cỉtta (tâm thức vô biên xứ) và 3 nevasaũnã nãsannãyatana 
citta (tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) có ãkãsãnancãyatana kusala / vipãka citta 
(tâm thiện / quả không vô biên xứ) và ãkincanna kusala / vipãka cỉtta (tâm thiện / 
quả vô sở hữu xứ) tuần tự làm cảnh. 

10. 8 lokuttara citta (tâm siêu thế) có Nibbãna (Níp-bàn) làm cảnh. 

11. 19 patỉsandhỉ citta (tâm tái tục), 19 bhavanga cỉtta (tâm hữu phần) và 19 cuti citta 
(tâm tử) có maranãsanna nỉmỉtta (điềm cận tử) làm cảnh. Điềm này có thể là dưới 
dạng kamma (cảnh nghiệp), điềm nghiệp hay điềm sinh. 


VẬT NHIẾP (VATTHU SANGAHA) 

‘Vatthu ’ nghĩa là ‘sắc vật’ tùy vào những citta (tâm) và cetasika (sở hữu tâm) phối 
hợp khác nhau sanh. Có sáu sắc vật như là: 

1. Cakkhu vatthu = cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt) = nhãn vật. 

= so ta pasãda (nhĩ thanh triệt) = nhĩ vật. 

= ghãna pasãda (tỷ thanh triệt) = tỷ vật. 

=jvihã pasãda (thiệt thanh triệt) = thiệt vật. 


2. Sota vatthu 

3. Ghãna vatthu 

4. Jĩvha vatthu 


4. Jĩvha vatthu = jvihãpasãda (thiệt thanh triệt) = thiệt vật. 

5 .Kãyavatthu -kãyapasãda (thân thanh triệt) = thân vật. 

6. Hadaya vatthu = sắc ý vật, sắc vật cụ thể tồn tại trong máu của trái tim = sắc trái tim. 


Vì vậy, năm sắc vật trước là năm giác quan, trong khi cái thứ sáu là sắc trái tim. 

Có một sự so sánh của sự đánh viêm quẹt. Viêm quẹt là yếu tố được đánh, bề mặt 
nhám của hộp quẹt là yếu tố tiếp nhận, và ngọn lửa là yếu tố thành tựu. Bây giờ ngọn lửa 
không hiện hữu bất cứ nơi đâu trước khi đánh viêm quẹt. Khi duyên phát sinh đầy đủ thì 
lửa phát sinh. 

Cũng như thế, cảnh sắc là yếu tố đập vào, nhãn vật là yếu tố tiếp nhận và nhãn thức là 
yếu tố thành tựu. Tâm nhãn thức không hề hiện hữu trước và sau sự xúc chạm giữa cảnh 
sắc và nhãn vật; nó chỉ sanh khởi lúc tiếp xúc. 

Bây giờ nhãn vật, tức là cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt) làm môn, mà qua môn ấy 
cảnh sắc thâm nhập vào tâm. Do đó, cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt) được gọi là 
cakkhu dvãra, tức là nhãn môn. 

Ke tiếp, tâm nhãn thức cùng với 7 pháp câu sanh với tâm ấy sanh khởi tại thời điểm 
xúc chạm, tức là, trên cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt), tùy thuộc vào nhãn thanh triệt 


13 Abhinnana - thắng trí, diệu trí, thần thông, v.v... 
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làm nền tảng. Do đó, cakkhu pasãda (nhãn thanh triệt) cũng được gọi là cakkhu vatthu 
(nhãn vật). 

Sự diễn tiến của 4 sắc thanh triệt còn lại cũng giống như thế. 

Vatthu (Vật) và Bhũmỉ (Cõi) 

‘Bhũmư nghĩa là ‘cõi hiện hữu’. 

1. Trong 7 cõi kãma (dục), tức là, cõi dục, có tất cả 6 vatthu (vật) đều hiện hữu. 

2. Trong rũpa loka (cõi sắc), chỉ có 3 vật, đó là, cakkhu vatthu (nhãn vật), sota vatthu 
(nhĩ vật) và hadaya vatthu (ý vật) hiện hữu. Trong khi tu tiến pháp chỉ định để vào 
rũpa jhãna (thiền sắc), người tu thiền phải hạn chế hưởng thọ những dục dục bằng 
cách điều khiển tâm của vị ấy không cho dạo quanh những cảnh dục. Do đó, khi jhãna 
kusala kamma (nghiệp thiền thiện) trợ duyên cho vị ấy được tái tục trong rũpa-loka 
(cõi sắc). Ở rũpa-loka (cõi sắc), vị ấy không có khả năng với ghãna vatthu (tỷ vật), 
jĩvha vatthu (thiệt vật) và kãya vatthu (thân vật), tức là sự hưởng dục dục không có ở 
noi đó. Brahma (phạm thiên) thì hoan hỷ với jhãna sukha (thiền lạc). Dù sao, họ cần 
mắt để thấy Buddha (đức Phật), tai để nghe dhamma (pháp) và hadaya vatthu (sắc ý 
vật) để những mano vinnãna citta (tâm ý thức) và sở hữu tâm nưong sanh khởi. 

3. Trong arũpa loka (cõi vô sắc) không có những vật (vatthu) hiện hữu, bởi vì không có 
sắc hiện hữu ở đó - lần nữa theo định lực của samatha bhavanã (tu tiến định) để vào 
những arũpa jhãna (thiền vô sắc). 


Viitnãna dhãtu (Thức giới) 

‘Vinnãna’ nghĩa là ‘cừta ’ (tâm hay thức) trong khi ‘ dhãtu’ nghĩa là ‘giới’ hay là 
những pháp tự trì trạng thái. 

Những cỉtta, là dhãtu hay giới được chia thành 7 loại: 


1. Cakkhu vinnãna dhãtu 

(nhãn thức giới) 

2. Sota vinnãna dhãtu 

(nhĩ thức giới) 

3. Ghãna vinnãna dhãtu 

(tỷ thức giới) 

4. Jĩvha vinnãna dhãtu 

(thiệt thức giới) 

5. Kãya vỉnnãna dhãtu 

(thân thức giới) 

6. Mano dhãtu 

(ý giới) 

7. Mano vinnãna dhãtu 

(ý thức giới) 


= cakkhu vinnãnadvi (đôi nhãn thức) nưcmg 
cakkhu vatthu (nhãn vật) để sanh khởi. 

= sota vinnãnadvi (đôi nhĩ thức) nưcmg 
so ta vatthu (nhĩ vật) để sanh khởi. 

= ghãna vinnãnadvi (đôi tỷ thức) nưong 
ghãna vatthu (tỷ vật) để sanh khởi. 

= jĩvha vinnãnadvi (đôi thiệt thức) nưong 
jĩvha vatthỉi (thiệt vật) để sanh khởi. 

= kãya vinnãnadvi (đôi thân thức) nưong 
kãya vatthu (thân vật) để sanh khởi. 

= panca dvãrãvajjana (khai ngũ môn) và 
sampaticchanadvi (tiếp thâu) nưcmg 
hadaya vatthu (sắc ý vật) để sanh khởi. 

= 76 thứ tâm còn lại nưong hadaya vatthu 
(sắc ý vật) để sanh khởi. 


Phân Loại Tâm Theo Vật 

1. Có 10 tâm luôn nưong 5 vật [cakkhu vatthu (nhãn vật), sota vatthu (nhĩ vật), ghãna 
vatthu (tỷ vậì),jĩvha vatthu (thiệt vật), kãya vatthu (thân vật)]. Chúng là dvi paũca- 
vỉnnãna - tức là, ngũ song thức. 
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2. CÓ 33 tâm luôn nương hadaya vatthu (ý vật) để sanh khởi. Chúng là 2 dosa mũla 
cỉtta (tâm căn sân), 3 mano dhãtu citta (tâm ý giới), 3 santĩrana cỉtta (tâm thẩm 
tấn), hasituppãda cỉtta (tâm tiếu sinh), 8 mahã vipãka citta (tâm đại quả), 15 
rũpavacana citta (tâm sắc giới) và 1 sotãpatti magga cỉtta (tâm đạo thất lai). 

3. Có 42 tâm đôi khi nương vật, đôi khi không nương vật đế sanh khởi. Đó là 10 
akusala cỉtta (tâm bất thiện) [trừ 2 do sa mũla citta (tâm căn sân)], 8 mahã tâm đại 
thiện ( kusala cỉtta ), 8 mahã kỉriya cỉtta (tâm đại tố), 7 lokuttara citta (tâm siêu thế) 
[trừ sotãpatti magga (đạo thất lai)] và mano dvãrãvajjana cỉtta (tâm khai ý môn). 

Những thứ tâm này nương vatthu (vật) khi chúng sinh khởi trong cõi hữu sắc 
(cõi dục và cõi sắc), và chúng không nương vatthu (vật) khi chúng sanh khởi trong 
cõi vô sắc ( arũpa ). 

4. Có 4 tâm không hề nương vật khi sinh khởi, đó là 4 arũpãvacara vipãka citta (tâm 
quả vô sắc giới), là những tâm chỉ sanh khởi ở cõi vô sắc ( arũpa ). 

Lưu ý: Có 46 tâm (đã đề cập trong 3. và 4. ở trên) sanh trong cõi vô sắc ( arũpa ). 
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CHƯƠNG IV: VĨTHI - Lộ TRÌNH 
Lộ TRÌNH TÂM 

‘ Vĩthư nghĩa là chuồi tâm thức hay dòng tâm thức sanh khởi khi một cảnh hiện bày ở 
một trong những môn, để biết cảnh. 

Như con đường đi xuyên qua từ làng này đến làng khác mà không bỏ qua bất cứ làng 
nào hay thay đổi trật tự thứ lớp của những làng ấy. Cũng thế, những citta (tâm) sanh 
khởi từng tâm một theo trật tự thứ lớp, theo định luật của tâm ịcitta niyãma). 

Thọ Mạng của Tâm (Citta) 

Cỉtta (tâm) sanh và diệt trong một chúng sanh với một tỷ lệ khủng khiếp hon một 
ngàn tỷ (10 12 ) lần trên một cái nháy mắt, và có khoảng 250 cái nháy mắt trong một giây. 
Do đó, thọ mạng của citta (tâm) ngắn hơn một ngàn tỷ lần của một giây. 

Thọ mạng hay tuổi thọ của citta (tâm) được đo lường bằng 3 sát-na tiểu (một sát-na 
đại) trong sự sanh và diệt của một tâm. Đó là: 

Uppãda = sát-na (tiểu) sanh. 

Thi ti = sát-na (tiểu) trụ. 

Bhanga = sát-na (tiểu) diệt. 

Ba sát-na (khana) (tiểu) này được cho là bằng một sát-na tâm hay sát-na tâm 
(cittakhana). 

Vì thế, tuổi thọ của một cỉtta (tâm) bằng 3 sát-na tiểu của sanh, trụ và diệt của citta 
(tâm) hay bằng một sát-na tâm hay một cittakhana. Một cittakhana đại diện cho ‘một 
sát-na tâm’ tốt hơn so với ‘một ý nghĩ’ được đặt ra bởi một số dịch giả. 

Khoa học sẽ gặp khó khăn trong vấn đề xác định chu kỳ của một cittakhana (tức là, 
một sát-na tâm). Nhưng tự thân của chúng ta biết qua kinh nghiệm rằng trong một giây 
có khả năng mơ về hằng hà sa số sự vật và sự việc. 

Thọ Mạng của sắc (Rũpa) 

Thọ mạng của rũpa (sắc pháp) thì dài hơn 17 lần so với citta (tâm). Vì thế, chúng ta 
có thể nói rằng thọ mạng của rũpa thì bằng 17 cittakhana (sát-na tâm) hay 17 X 3 = 51 
sát-na tiểu (có 3 sát-na tiểu trong một sát-na tâm). 

Rũpa (sắc pháp) cũng sanh và diệt ở một tỷ lệ khủng khiếp với hơn 58 tỷ lần trên một 
giây. Sự khác biệt giữa citta (tâm) và rũpa (sắc) đó là cỉtta (tâm) sanh nối tiếp liên tục, 
trong khi rũpa (sắc pháp) sanh hàng ngàn bọn trong một sát-na tiểu và liên tục sanh 
không ngừng trong mỗi sát-na tiểu. Do đó, rũpa (sắc pháp) được tích lũy thành những 
khối lớn mà chúng có thế thấy được bằng mắt thường, trong khi dòng tâm thức thì lướt 
qua nhanh không thấy được bằng mắt thường. 

Sáu Loại Thức (Vinnãna) 

Vihhãna cỉtta (tâm thức) có thể được phân loại dựa theo sáu môn (dvãra) và sáu sắc 
vật ( vatthu) như sau: 

1. Cakkhu vihhãna = nhãn thức (2). 

2. Soia vihhãria = nhĩ thức (2). 

3. Ghãna vihhãna = tỷ thức (2). 
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4. Jivhã vỉnnãna = thiệt thức (2). 

5. Kãya vinnãna = thân thức (2). 

6. Mano vinnãna = ý thức (79). 

Xin 1 ưu ý rằng, tâm nhãn thức sanh nơi nhãn môn nương vào nhãn vật (vatthu) và 
v.v... . Những tâm ý thức sanh tại ý môn nương vào sắc ý vật (hadaya vatthu) trong trái 
tim. 

Năm loại thức trước mỗi thức gồm có 2 thứ, trong khi mano vinnãna (ý thức) bao 
gồm 79 thứ tâm thức. 


Sáu Loại Lộ Trình (Vĩthi) 

‘ VĩthV là chuỗi tâm thức hay dòng tâm thức cũng được chia thành sáu có thể được gọi 

theo sáu môn hay sáu vinnãna (thức) như sau: 

1. Cakkhu dvãra vĩthỉ (Lộ nhãn môn) = cakkhu vinríãna vĩthi (lộ nhãn thức) 

Lộ tâm liên quan với nhãn môn hay nhãn thức. 

2. Soía dvãra vĩthi (Lộ nhĩ môn) = so ta vinnãna vĩthi (lộ nhĩ thức) 

Lộ tâm liên quan với nhĩ môn hay nhĩ thức. 

3. Ghãna dvãra vĩthi (Lộ tỷ môn) = ghãna vinnãna vĩthi (lộ tỷ thức) 

Lộ tâm liên quan với tỷ môn hay tỷ thức. 

4. Jivhã dvãra vĩthi (Lộ thiệt môn) = jivhã vỉnnãna vĩthỉ (lộ thiệt thức) 

Lộ tâm liên quan với thiệt môn hay thiệt thức. 

5. Kãya dvãra vĩthi (Lộ thân môn) = kãya vinnãna vĩthi (lộ thân thức) 

Lộ tâm liên quan với thân môn hay thân thức. 

6. Mano dvãra vĩthi (Lộ ý môn) = mano vinnãna vĩthi (lộ ý thức) 

Lộ tâm liên quan với ý môn hay ý thức. 


1 . 


2 . 


3. 


Nhũng Nhăn hay Duyên Cho Sự Sanh Vĩthi (Lộ Trình) 

Bốn nhân (duyên) 14 phải hội họp cho sự phát sanh của cakkhu dvãra vĩthi (lộ nhãn 
môn) là: 

(sắc nhãn thanh triệt) phải còn tốt. 


(i) Cakkhu pasãda 

(ii) Rũpa rammana 

(iii) Aloka 

(iv) Manasikãra 


(cảnh săc) phải hiện diện, 
(ánh sáng) phải hiện diện, 
(sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của sota dvãra vĩthỉ (lộ nhĩ môn) là: 

(i) Sota pasãda (sắc nhĩ thanh triệt) phải còn tốt. 

(ii) Saddã rammana (cảnh thinh) phải hiện diện. 

(iii) Ẫkãsa (khoảng trống) cho sự di chuyển của âm thanh phải hiện 

diện. 

(iv) Manasỉkãra (sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh cua ghana dvara vithi (lộ tỷ môn) 
là: 

(i) Ghãna pasãda (sắc tỷ thanh triệt) phải còn tốt. 

(ii) Gandhãrammana (cảnh khí) phải hiện diện. 


14 Trong bản Anh ngữ, chủ biên dùng từ 'condition' - có thể dịch là điều kiện, duyên, nhân, nguyên do,... 
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4. 


5. 


6 . 


(iii) Vayo (thực tính khí mang mùi) phải hiện diện. 

(iv) Manasỉkãra (sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của ịivha dvara vithi (lộ thiệt môn) 


là: 

(i) Jỉvhã pasãda 

(ii) Rãsarammana 

(iii) Ẫpo 

(iv) Manasikãra 


(sắc thiệt thanh triệt) phải còn tốt. 

(cảnh vị) phải hiện diện. 

(thực tính chất lỏng như là nước miếng) phải hiện diện, 
(sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của kãya dvara vithỉ (lộ thân môn) 
là: 

(i) Kãya pasãda (sắc thân thanh triệt) phải còn tốt. 

(ii) Photthabbãrammana (cảnh xúc) phải hiện diện. 

(iii) Thaddha pathavĩ (thực tính cứng, mềm) phải hiện diện để truyền sự xúc 

chạm. 

(iv) Manasikãra (sự chú ý) phải hiện diện. 


Bốn nhân (duyên) phải hội họp cho sự phát sanh của mano dvãra vĩthỉ (lộ ý môn) là: 

(i) Mano dvãra (ý môn) phải hiện diện. 

(ii) Dhammãrammana (cảnh pháp, cảnh ý) phải hiện diện. 

(iii) Hadaya vatthu (sắc ý vật) phải hiện diện. 

(iv) Manasikãra (sự chú ý) phải hiện diện. 


Lưu ý: Bốn nhân là những nhân (duyên) cần thiết cho sự phát sanh mỗi loại vĩthi (lộ 
trình), ba nhân trước thì hầu như tương tợ những điều kiện mà giới khoa học được biết. 
Nhân thứ tư, tức là, manasikãra thì giới khoa học không biết đến. Nhưng nhiều trường 
hợp có thể được trích dẫn rằng nhân này tuyệt đối cần thiết cho sự biết cảnh. 

Ví dụ, một người mẹ với một em bé, phải thức giấc vài lần trong mỗi đêm đế chăm 
sóc em bé của cô ta. Sau khi mất ngủ vài ngày, cô ta có thể, đôi khi, rơi vào giấc ngủ sâu 
cho dù tiếng sấm to làm rung chuyển ngôi nhà không thể đánh thức cô ta. Vậy mà, nếu 
em bé khóc thật nhỏ, cô ta sẽ thức dậy tức thì. Ví dụ này cho thấy tầm quan trọng của 
manasikãra như thế nào. 


Sáu Loại Cảnh 

‘Visayappavatti’ nghĩa là ‘trình bày cảnh ở tại môn’. Có sáu loại ‘visayappavatti’ - 
bốn ở tại ngũ môn và hai ở tại ý môn. 

(a) ‘ Visayappavatti ’ ở tại paiica dvãra- (trình bày cảnh ở tại ngũ môn). 

1. Atimahantãrammana (cảnh rất lớn) = 5 cảnh với cường độ rất lớn làm cho 15 một 

lộ tâm rất dài sanh khởi. 

2. Mahantãrammana (cảnh lớn) = 5 cảnh với cường độ lớn trợ duyên cho 

một lộ tâm dài sanh khởi. 

3 . Parittãrammana (cảnh nhỏ) = 5 cảnh với cường độ nhỏ trợ duyên cho 

một lộ tâm ngắn sanh khởi. 


15 Làm cho - ở đây còn có nghĩa khác như là trợ duyên, làm duyên, gây nên... 
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4. Atiparittarammana (cảnh rất nhỏ) = 5 cảnh với cường độ hơi nhỏ không trợ 

duyên cho một lộ tâm sanh khởi. 

(b) ‘Vỉsayappavattư ở tại ma no dvãra - (trình bày cảnh ở tại ý môn). 

1 . Vibhũtãrammanci (cảnh rõ) = cảnh hiện bày rõ ràng. 

2. Avibhũtãrammana (cảnh không rõ) = cảnh hiện bày không rõ. 


Vĩtỉii cỉtta và Vĩthi vimuttỉcitta (Lộ trình tâm và Ngoại lộ tâm) 

Những cỉtta (tâm) tham gia trong vĩthỉ (lộ trình) của tâm được gọi là vĩthi cỉtta (lộ 
trình tâm). 

Những cỉtta (tâm) không tham gia trong vĩthỉ (lộ trình) của tâm được gọi là vĩthi 
vimutti citta (ngoài lộ trình tâm). 

19 tâm - đó là, 2 upekkhã santĩrana citta (tâm thấm tấn xả thọ), 8 mahã vipãka citta 
(tâm đại quả) và 9 mahaggata vipãka citta (tâm quả đáo đại), thì không sanh trong lộ khi 
chúng làm việc tái tục, hữu phần hoặc tử. Do đó, những thứ tâm này được gọi là vĩthỉ 
vimutti cỉtta (những tâm ngoại lộ) - tức là, số tâm ngoại lộ là 19. (19 thứ tâm này thì 
dvãra vimutti (ngoại môn) - đã được đề cập trong Chương III.) 

19 thứ tâm trên, 2 upekkhã santĩrana citta (tâm thẩm tấn xả thọ) sanh trong lộ khi 
chúng làm việc thẩm tấn hay na cảnh, và 8 mahã vipãka citta (tâm đại quả) tham gia 
trong lộ khi chúng làm việc na-cảnh. Do đó, 10 tâm này phải được tính gom trong vĩthi 
citta (lộ trình tâm). 

Vì thế, chỉ có 9 mahaggata vipãka citta (tâm quả đáo đại) là hoàn toàn ngoài lộ trình 
tâm, tổng số vĩthi cỉtta (lộ trình tâm) là 89 - 9 = 80. 

Ba Loại Tâm Đồng Nhất 

Cuộc sống của một chúng sanh hữu tình bắt đầu bằng một patisandhỉ cỉtta (tâm tái 
tục). Sau khi tâm này diệt, bhavanga citta (tâm hữu phần) sanh và diệt hên tục cho đến 
khi tâm hữu phần thực hiện hay làm việc tử. 

Tâm hữu phần cuối cùng được gọi là cutỉ citta (tâm tử), bởi vì nó làm việc tử. 

Với một chúng sanh hữu tình, ba tâm này, đó là, paịisandhi cỉtta (tâm tái tục), 
bhavanga citta (tâm hữu phần) và cuti citta (tâm tử) thì giống trong khi jãti (sanh), cùng 
sở hữu tâm và bắt cùng cảnh. Với một chúng sanh phàm phu, một trong tám mahãvỉpãka 
citta (tâm đại quả) có phận sự như patisandhi citta (tâm tái tục), bhavanga cỉtta (tâm hữu 
phần) và cuti cỉtta (tâm tử). Ba tâm ấy y hệt nhau trong một chúng sanh, bởi vì chúng là 
quả của cùng nghiệp phối hợp với kusala cỉtta (tâm thiện). Neu kusala cỉtta (tâm thiện) 
là somanassasahagatam nãnasampayuttam asankhãrika mahãkusala cỉtta (tâm đại thiện 
câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn), vậy thì somanassasahagatam nãnasampaỵuttam 
asankhãrika mahãvipãkaa citta (tâm đại quả câu hành hỷ tương ưng trí vô dẫn) sẽ làm 
phận sự patỉsandhỉ citta (tâm tái tục), bhavanga citta (tâm hữu phần) và cuti cỉtta (tâm 
tử). 

Cảnh mà những tâm này bắt là maranãsanna nỉmỉtta (cảnh cận tử) xuất hiện ngay 
trước khi tử trong kiếp vừa qua. Nỉmitta (tướng hay cảnh) thì dưới dạng của kamma 
(cảnh nghiệp), ‘điềm nghiệp’ hay ‘điềm sanh’. Hiện tượng này sẽ được giải thích phía 
sau. 
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Maranãsanna Nimitta (Kamma - Nhũng cảnh liên quan lúc cận tử) 

Trong kiếp sống hiện tại, một người sẽ được sống chỉ cần kusala kamma (thiện 
nghiệp), là pháp trợ cho vị ấy tái tục vào kiếp sống này, vẫn tiếp tục hộ trợ vị ấy, tức là, 
vẫn tiếp tục trợ sinh bhavanga cỉtta (tâm hữu phần) là quả của nghiệp. 

Ngay trước khi kamma (nghiệp) hộ trợ yếu dần, những kusala kamma (nghiệp thiện) 
và akusala kamma (nghiệp bất thiện) như tranh nhau để có cơ hội trổ sanh nghiệp quả, 
nghiệp nào nối bật thì thắng. 

Nghiệp thành tựu này có thể xuất hiện trong hữu phần (ý môn) của người là cảnh 
nghiệp. Khi vấn đề này xảy ra, vị ấy có thể nhớ lại những hành động tốt hay xấu mà vị 
ấy từng làm trong quá khứ kết nối với nghiệp thành tựu. Tâm thiện hay bất thiện từng 
sanh ở một thời điểm nào đó, nay sanh là một tâm mới (khác). 

Nói cách khác, nó là sự lặp lại của tâm mà tâm ấy được biểu hiện qua hành động. 

Lúc này nó có thế là một dấu hiệu hay ký hiệu gắn liền với nghiệp thành tựu mà 
nghiệp ấy xuất hiện ở một trong những môn. Nó có thế là một trong năm cảnh đã từng 
biết qua một trong năm môn như một cảnh hiện tại, hay đã từng biết qua ý môn như một 
cảnh quá khứ. Cảnh quá khứ hay hiện tại này gắn liền với nghiệp thành tựu được gọi là 
‘kamma nỉmỉtta ’ hay ‘điềm nghiệp’. 

Ví dụ, giả sử một người nghe pháp vào lúc cận tử và nghiệp thiện của vị ấy trở thành 
nghiệp thành tựu trợ cho nghiệp quả cho kiếp sống kế tiếp. Trong trường hợp này, nắm 
bắt âm thanh của những lời pháp qua tai trở thành kamma nimỉta (điềm nghiệp). 

Nói cách khác, giả sử một vị thầy đang tử thấy học trò cũ qua ý thức (manovihnãna). 
Đây cũng là kamma nỉmỉtta (điềm nghiệp) dưới dạng cảnh quá khứ xuất hiện ở ý môn. 

Hay nói trong trường hợp khác, một đồ tể đang tử nghe tiếng rên rỉ của gia súc mà vị 
ấy từng giết. Cảnh thinh quá khứ này cũng là kamma nỉmỉtta (điềm nghiệp) tái hiện với 
vị ấy qua ý môn. 

Khi ấy, một vài ký hiệu của nơi mà vị ấy sắp tái tục theo nghiệp thành tựu có thể xuất 
hiện ở tại ý môn. 

Thí dụ, chúng sanh hay lâu đài ở cõi trời v.v... có thể xuất hiện với người đang tử nếu 
vị ấy sắp tái tục ở một trong những cõi trời, hay người khổ trong địa ngục, nơi nguy 
hiểm, v.v... có thể xuất hiện với vị ấy nếu vị ấy sắp tái tục vào địa ngục. Những cảnh 
này liên quan đến nơi tái tục được gọi là gati nimitta (điềm sanh). 

Do đó, khi một người đang tử, một trong ba loại maranãsanna nỉmỉtta 16 (cảnh cận tử), 
đó là kamma (nghiệp hay cảnh nghiệp), kamma nimitta (điềm nghiệp) hay gati nỉmitta 
(điềm sanh), sẽ luôn xuất hiện ở tại một trong 6 môn. Người sắp tử và sẽ tái tục ngay sau 
khi tử qua một kiếp sống kế. Như thế thì patisandhi cỉtta (tâm tái tục), bhavanga citta 
(tâm hữu phần) và cutỉ citta (tâm tử) của vị ấy trong kiếp sống kế tất cả sẽ bắt 
maranãsanna nimitta (cảnh cận tử) của kiếp sống vừa qua. 

Ba Loại Tâm Hữu Phần (Bhavanga Cỉtta) 

Trong kiếp sống hiện tại, bhavanga citta (tâm hữu phần) lấy maranãsanna nimitta 17 
của kiếp vừa qua làm cảnh. Cảnh này không phải là cảnh ngoại mới xuất hiện ở một 
trong những môn trong kiếp sống hiện tại, mà cảnh ấy trợ cho phát sanh một lộ trình 


16 Những cảnh liên quan lúc đang tử. 

17 Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
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tâm, chúng ta không biết. Do đó, khi chúng ta ngủ hay chúng ta không biết bất cứ điều 
gì, những tâm hữu phần này sẽ sanh và diệt với một tốc độ khủng khiếp hơn một ngàn tỷ 
(10 12 ) lần trên một cái nháy mắt. 

Nay mục đích là cảnh xuất hiện ở một trong những môn. Nó cần biết cảnh mới và từ 
đó chúng ta có thế phản ứng như là sự sanh khởi cần thiết. Đe huớng dòng tâm thức đến 
cảnh mới này, truớc nhất dòng chảy bhavanga citta (tâm hữu phần) phải được ngăn lại 
hay cắt đứt. 

Dòng chảy bhavanga (hữu phần) không thể đột ngột bị ngăn lại ngay sau khi cảnh 
mới xuất hiện ở một trong những môn. Ví như một người đàn ông đang chạy rất nhanh 
không thể đột ngột dừng lại tại một điểm và ít nhất một vài bước phải được cho phép 
trước khi ngưng, cũng thế, hai bhavanga citta (tâm hữu phần) phải đi qua sau khi cảnh 
xuất hiện trước khi dòng bhavanga (hữu phần) có thể hoàn toàn ngưng. 

Hai bhavanga citta (tâm hữu phần) này, trong việc cố gắng từ bỏ maranãsanna 
nỉmỉtta 18 cũ và bắt cảnh mới, bị rúng động một chút so với lúc bình thường. Do đó, 
chúng được gọi là bhavanga calãna (hữu phần rúng động). Nhưng dòng bhavanga (hữu 
phần) bị ngăn hay cắt đứt sau bhavanga calãna (hữu phần rúng động) thứ hai, tâm này 
được gọi lại là bhavanga paccheda (hữu phần dứt dòng). 

Giờ đây năm cảnh không xuất hiện hay dễ nhận ở tại những môn ngay sau khi chúng 
tiếp xúc với những môn. Cho dù cảnh rất lớn cũng phải mất một sát-na tâm đế tự phát 
triến thành nối bật đến lúc xuất hiện ở tại môn. 

Do đó, phải qua một tâm hữu phần kế từ khi cảnh tiếp xúc với môn cho đến khi cảnh 
xuất hiện ở môn. Tâm này được gọi là atĩta bhavanga citta (tâm hữu phần vừa qua). 

Khi cảnh là mahantãrammana (cảnh lớn), phải qua 2 hoặc 3 bhavanga citta (tâm hữu 
phần) kế từ lúc cảnh tiếp xúc với môn đến khi cảnh xuất hiện ở môn. 2 hoặc 3 bhavanga 
citta (tâm hữu phần) này cũng được gọi là atĩta bhavanga citta (tâm hữu phần vừa qua). 

Vì thế, chúng ta có 3 loại bhavanga citta (tâm hữu phần). 

1. Atĩta bhavanga = ‘Hữu phần Vừa qua’. Những tâm bhavanga (hữu phần) này đi 

qua từ lúc cảnh đập vào môn đến khi cảnh xuất hiện ở môn. 

2. Bhavaúga calãna = ‘Hữu phần Rúng động’ phát sanh khi cảnh xuất hiện ở môn. 

3. Bhavaủgupaccheda = ‘Hữu phần Dứt dòng’ theo ngay sau hữu phần rúng động. Sau 

tâm hữu phần này, dòng bhavanga (hữu phần) bị cắt đứt và 
citta vĩthi (lộ trình tâm) bắt đầu sanh. 


18 Những cảnh liên quan lúc đang tử. 
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Cakkhu Dvãra Vĩthi (Lộ Nhãn Môn) 

1. Diễn tiến lộ cảnh rất lớn (atìmahantãnunmaụa vĩthỉ) 

Khi cảnh sắc đập vào nhãn môn với cường độ rất lớn, atimahantãrammana vĩthi (lộ 
cảnh rất lớn) sanh khởi. Lộ trình có thế được hình dung bằng những ký tự sau: 

Ký tự theo PãỊi: 

.. .Bha-“Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã”-Bha... 

7 1 ' 1 

T t , t 

phát sanh xuất hiện diệt, kết thúc 


Ký tự theo Việt: 

.. .H-“V-R-D-k-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-C-Na-Na”-H... 


Ký tư theo Pali 

Bha (bhavanga) 

Ti (atĩta bhavanga) 


Na ( bhavanga caỉana) 


Da ( Bhavangupaccheda ) 
Pa (pancadvãrãvajjana ) 

Ca ( cakkhu vinnãna ) 

Sam ( sampaticchana ) 

Na ( santĩrana) 

Vo ( Votthapana ) 

Ja ựavana ) 


I Ký tu theo Việt 

= H = hữu phần. Lúc đầu có một dòng bhavanga cỉtta 
(tâm hữu phần). 

= V = hữu phần vừa qua. Ba vòng tròn nhỏ tượng trưng 
cho ba sát-na tiểu thành một cỉttakkhana (sát-na 
tâm). Vào sát-na 19 sanh của tâm, cảnh sắc và 
cakkhupasãda (nhãn thanh triệt) đồng sanh. Đây là 
sát-na sanh ( uppãda ) của rũpãrammana (cảnh sắc). 

= R = hữu phần rúng động. Vào sát-na sanh của tâm, 
rũpãrammana (cảnh sắc) xuất hiện (trở nên rõ rệt) ở 
tại cakkhu pasãda (sắc nhãn thanh triệt) (còn gọi là 
nhãn môn). Lưu ý: rằng atỉmahantãrammana (cảnh 
rất lớn) chiếm mất một cittakkhana (sát-na tâm) để 
nó hoàn toàn phát triển sau khi uppadã (sanh). 

= D = hữu phần dứt dòng. Dòng hữu phần bị cắt đứt sau 
sát-na diệt của tâm này. 

= K = khai ngũ môn. Tâm này luôn là tâm đầu tiên trong 
panca dvãra vĩthỉ (lộ ngũ môn). Nó hướng dòng 
tâm thức chú ý đến cảnh. 

= Nh = nhãn thức. Tâm này thấy biết cảnh sắc. Nó làm 
thành dấu ấn và truyền dấu ấn ấy qua tâm kế tiếp 
trước khi nó diệt mất. 

= T = tiếp thâu. Tâm này tiếp nhận cảnh sắc cùng với dấu 
ấn và chuyền cảnh ấy qua tâm kế tiếp. 

= Th = thẩm tấn. Tâm này thẩm tra cảnh và dấu ấn. 

= p = đoán định, phân đoán. Tâm này quyết định dù 
cảnh tốt hay xấu. 

= c = đổng lực. Tâm đổng lực hưởng vị của cảnh. Một 
trong 29 kãma javana citta (tâm đổng lực dục giới), 
tùy thuộc vào manasikãra (sự chú ý) và votthapana 


19 Sát-na sanh của tâm ở đây ý nói là sát na tiểu của một clttakkhana. 
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(đoán định), thường sanh bảy lần, tức là, nó trải qua 
bảy sát-na tâm. 

Dã ( tadãlambana) = Na = na cảnh. Tâm này sanh ngay sau tâm đổng lực cuối 

và sanh hai lần chiếm mất hai sát na tâm đế hưởng 
vị của cảnh. Vào sát-na diệt của tadãlambana citta 
(tâm na cảnh) thứ hai, cảnh sắc và sắc nhãn thanh 
triệt đồng diệt bởi vì thọ mạng qua 17 sát-na giờ đã 
dứt. 

Bha (bhavaủga) = H = hữu phần. Khi cảnh không còn tồn tại nửa, lộ trình 

chấm dứt và dòng tâm thức chìm vào hữu phần. 

Lưu ý: atimahantãrammana vĩthi (lộ cảnh rất lớn) cũng được gọi là tadãlambana vãra 
vĩthỉ (lộ chót na cảnh) vì nó kết thúc bằng tadãlambana citta (tâm na cảnh). 


2. Diễn tiến lộ cảnh lớn ( mahantãrammana vĩthỉ ) 

Khi cảnh với cường độ đủ lớn đập vào nhãn môn, hai mahantãrammana vĩthi (lộ cảnh 
lớn) có thể sanh. Lộ này có thể được hình dung như sau: 

Ký tự theo PãỊi: 

(1)... “Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha”-Bha... 



000 000 000 

t t t 

phát sanh xuất hiện diệt, kết thúc 


Ký tự theo Việt: 

“V-V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-C-H”-H... 

t 

Đổng lực 

Ký tự theo PãỊi: 

(2) “Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja”-Bha... 

t ! ' t 

000 000 000 

t t, t 

phát sanh xuất hiện diệt, kết thúc 

Ký tự theo Việt: 

“V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-C-C-C-C-C-C-C-C”-H... 

Giải thích: 

( 1 ) 

Trong mahantarammana vithỉ (lộ cảnh lớn) đầu, cảnh và cakkhupasada (nhãn thanh 
triệt hay nhãn môn) đồng sanh khởi (uppãda) vào sát-na sanh của tâm atĩtabhavanga 
(hữu phần vừa qua) đầu tiên. Cảnh này chiếm mất hai sát-na tâm (Ti-Ti) để nó hoàn toàn 
phát triển và trở thành rõ rệt ở tại ý môn vào sát-na sanh của tâm bhavangacalana (Na) 
(hữu phần rúng động). 
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Tiếp sau tâm hữu phần rúng động hai sát-na tâm (Na-Da) rồi dứt hay cắt đứt tại sát-na 
diệt của bhavangupaccheda (Da). Khi ấy lộ trình tiếp tục như sau: 


Ký tư theo Pãli _ I Ký tư theo Viẽt 

Pa (pancadvãrãvajjana ) = K = khai ngũ môn. Tâm này hướng dòng tâm thức chú ý 

đến cảnh. 

Ca ( cakkhu vỉnnãna) = Nh= nhãn thức. Tâm này thấy biết cảnh sắc và tạo dấu 

ấn. 

Sam (sampaticchana) = T = tiếp thâu. Tâm này tiếp nhận cảnh sắc cùng với dấu 

ấn. 


Na (santĩrana) = Th = thẩm tấn. Tâm này thẩm tra cảnh và dấu ấn. 

Vo ( Votthapana ) = p = đoán định hay phân đoán. Tâm này quyết định dù 

cảnh tốt hay xấu. 

Ja ựavana) =c = đổng lực. Tâm đổng lực hưởng vị của cảnh 

Một trong 29 kãma javana cỉtta (tâm đổng lực dục giới) sanh bảy lần hưởng vị của 
cảnh. 


Đen đây, 16 sát-na tâm đã trôi qua từ khi cảnh phát sinh ở tại ý môn, và chỉ còn lại 
một sát na tâm trước khi cảnh diệt mất. Do đó, hai tadãlambana citta (tâm na cảnh) 
không thê sanh nữa. [tadãỉambana cỉtta (tâm na cảnh) chỉ sanh khi atimahantãrammana 
(cảnh rất lớn)]. Thay vào đó, một bhavanga citta (tâm hữu phần) sanh khởi, cảnh và 
cakkhupasãda (sắc nhãn thanh triệt) cùng sanh, cùng diệt vào sát-na diệt của bhavanga 
citta (tâm hữu phần). Sau đó, dòng hữu phần chảy tiếp như thường. 


( 2 ) 

Trong mahantarammana vithỉ (lộ cảnh lớn) thứ hai, cường độ của cảnh yếu hơn một 
chút so với cường độ của cảnh ở lộ trước (1). Vì thế, sau khi cảnh phát sinh ở tại ý môn, 
ba atĩtabhavanga citta (tâm hữu phần vừa qua) trôi qua trước khi cảnh trở nên phát triển 
đầy đủ và rõ rệt ở tại nhãn môn. Ke tiếp, hữu phần rúng động rồi dứt (Na-Da). Sau đó, lộ 
diễn tiến như ở lộ đầu tiên (1), tức là, theo thứ tự của pancadvãrãvajjana (khai ngũ 
môn), cakkhu vinnãna (nhãn thức), sampaticchana (tiếp thâu), santĩrana (thấm tấn), 
votthapana (đoán định) và 7 Javana (đổng lực). Ở tại sát-na diệt của tâm đổng lực thứ 
bảy, cảnh và cakkhupasãda (nhãn thanh triệt) cũng diệt. Do đó, lộ trình kết thúc và hữu 
phần tiếp tục như thường. 

Vì thế, có hai mahantãrammana vĩthỉ (lộ cảnh lớn) kết thúc bằng tâm đổng lực, hai lộ 
tâm này được gọi là javanavãra vĩthi (lộ chót đổng lực). 


3. Diễn tiến lộ cảnh nhỏ ( parittãrammana vĩthi ) 

Khi cảnh sắc đập vào nhãn môn với cường độ nhẹ, yếu ớt, parittãrammana vĩthi (lộ 
cảnh nhỏ) sanh khởi. Lộ trình có thế được hình dung như sau: 

Ký tự theo PãỊi 

(1) “Ti-Ti Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha-Bha”... 

(2) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha-Bha”... 

(3) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha-Bha”.. 

( 4 ) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo-Bha”... 

(5) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo-Vo”-Bha... 

(6) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Da-Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Vo”-Bha... 
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Ký tự theo Việt 

(1) “V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H-H”... 

(2) “V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H-H” 

(3) “V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H-H” 

(4) “V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-P-H” 

(5) “V-V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P-Đ” H... 

(6) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-D-K-5-T-Th-P-P”-H 

/Ị, Ỹ ^ ^ ^ 

hữu phần vừa qua tiếp thâu 

thẩm tấn 


hữu phần 
đoán định 20 


Giải Thích: 

( 1 ) 

Trong parittarammana vĩthỉ (lộ cảnh nhỏ) đầu tiên, cảnh và cakkhupasada (nhãn 
thanh triệt) đồng sanh khởi vào sát-na sanh của tâm atĩtabhavanga (hữu phần vừa qua) 
thứ nhất. Cảnh này chiếm mất bốn sát-na tâm đế hoàn toàn phát triển và trở nên rõ rệt 
vào sát-na sanh của tâm bhavangacalãna (hữu phần rúng động) (Na). Tâm hữu phần bị 
rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Tiếp đến, lộ trình tiếp tục theo thứ tự 
pancadvãrãvajjana (khai ngũ môn), cakkhu vinnãna (nhãn thức), sampatỉcchana (tiếp 
thâu), santĩrana (thẩm tấn) và votthapana (đoán định). Tại thời điểm này, 11 sát-na tâm 
đã trôi qua từ khi cảnh phát sinh và cảnh chỉ có thể tồn tại thêm 6 sát-na tâm nữa. 

Trong truờng hợp bình thuờng, ịavana (đổng lực) thuờng sanh khởi 7 sát-na tâm, và 
nếu không có đủ thời gian, nó hoàn toàn không sanh khởi. Nói cách khác, nhu cảnh 
không rõ và không biết một cách chính xác, không có ịavana (đổng lực) sanh để huởng 
vị của cảnh. 

Do đó, thêm hai tâm voịịhapana (đoán định) nữa sanh vào chỗ của tâm javana (đổng 
lực) xác định hai lần nữa dù cho cảnh tốt hay xấu. Sau đó, dòng tâm thức chìm vào hữu 
phần. Cảnh và nhãn thanh triệt diệt vào sát-na diệt của tâm bhavanga (hữu phần) thứ tu. 
Và sau đó dòng hữu phần chảy tiếp nhu thuờng. 

( 2 - 6 ) 

Trong năm vĩthi (lộ) kế tiếp, atita bhvanga (hữu phần vừa qua) (Ti) đuợc tăng từng 
cái một khi cảnh trở nên yếu hon và yếu hơn. Và vì vậy, những tâm phía sau phải bị cắt 
đứt từng tâm một do bởi tổng số sát na tâm không thể vuợt quá tuổi thọ (tức là 17 sát-na 
tâm) của cảnh. Do đó, ở lộ trình thứ sáu, lộ kết thúc sau hai tâm votthapana (đoán định). 

Số tâm votthapana (đoán định) không thể bị giảm ít hơn vì phải có ít nhất hai tâm 
votthapana (đoán định) làm việc ở chỗ của tâm ịavana (đổng lực). Do đó, có sáu 
parittãrammana vĩthi (lộ cảnh nhỏ) đều kết thúc bằng tâm votthapana (đoán định); 
Những lộ này đuợc gọi là votthapana vãra vĩthỉ (lộ chót đoán định). Vì không có javana 
(đổng lực) trong những lộ này, không có trạng thái huởng vị của cảnh. Cảnh không đuợc 
biết một cách chính xác - nó duờng nhu đuợc biết rất khái quát. Những lộ này xảy ra với 
những trẻ sơ sinh do cakkhupasãda (nhãn thanh triệt) yếu. Do đó, dù khi cảnh có cuờng 
độ lớn, nó không xuất hiện rõ. 


20 Còn gọi là phân đoán. 
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4. Diễn tiến lộ cảnh rất nhỏ (atiparittãrammana vĩthỉ) 

Khi cảnh đập vào nhãn môn với cường độ rất yếu, cảnh mất 10 đến 15 sát-na tâm để 
nó phát triển đầy đủ. Dù khi cường độ cảnh quá yếu nó làm cho hữu phần chỉ rúng động 
hai lần mà không dứt. Do đó, không có vĩthi citta (tâm lộ) sanh, và hoàn toàn không biết 
cảnh. Sáu dạng lộ tâm sau có thể được viết để mô tả atiparittãrammana vĩthi (lộ cảnh rất 
nhỏ). 

Ký tự theo PãỊi 

(1) ‘ Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Na-Na-Bha-Bha-Bha-Bha-Bha”... 

(2) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti Na Na-Bha-Bha-Bha-Bha . 

(3) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti Na Na-Bha-Bha-Bha .. 

(4) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti Na Na-Bha-Bha . 

(5) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti Na Na-Bha .. 

(6) “Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti-Ti Na Na”. 


Ký tự theo Việt 

(1) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H-H”... 

(2) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H-H” 

(3) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H-H” 

(4) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H-H” 

(5) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-R-R-H” 

(6) “V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- V-R-R”... 

Giải Thích: 

Thông thường, cảnh và cakkhupasãda (nhãn thanh triệt hay nhãn môn) đồng sanh vào 
sát-na sanh của tâm atĩta bhavanga (hữu phần vừa qua) thứ nhất. Cảnh ở cường độ rất 
yểu, chiếm mất 10 đến 15 sát-na tâm đế nó hoàn toàn phát triển. Khi nó đã phát triến đầy 
đủ, nó xuất hiện ở ý môn. Nhưng vì rất yếu, nó chỉ có thể làm cho hữu phần rúng động 
hai lần mà không phá vỡ dòng chảy của hữu phần. Do đó, sau hai bhavanga calãna citta 
(tâm hữu phần rúng động), chỉ có tâm bhavanga (hữu phần) tiếp tục chảy. Cảnh và 
cakkhupasãda (nhãn thanh triệt hay nhãn môn) sẽ cùng diệt vào cuối của 17 sát-na tâm 
sau khi nó hình thành. 

Cảnh hoàn toàn không được biết thì không có vĩthi cỉtta (tâm lộ) sanh. Bởi vì những 
lộ này bị thiếu vĩthi cỉtta (tâm lộ), chúng được gọi là mogha vãra vĩthi (lộ chót không). 

75 Lộ Ngũ Môn 

Trong tiến trình tâm qua nhãn môn, có: 

(1) một atimahantã rammana tadãrammana vãra vĩthi (lộ cảnh rất lớn chót na cảnh). 

(2) hai mahantã rammana jãvana vãra vĩthi (lộ cảnh lớn chót đông lực). 

(3) sáu parittã rammana votthapana vãra vĩthỉ (lộ cảnh nhỏ chót đoán định). 

(4) sáu atiparỉttã rammana mogha vãra vĩthi (lộ cảnh rất nhỏ chót không). 

Gom tất cả có 15 lộ qua nhãn môn. Tương tợ như thế, có 15 lộ qua mỗi môn như nhĩ 
môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Do đó, tổng số lộ panca dvãra vĩthi (lộ ngũ môn) qua 
năm môn là 15 X 5 = 75 lộ. 
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Trên lý thuyết, những lộ và lời giải thích cho sota vinnãna (nhĩ môn) (cũng thế) được 
thay chỗ của cakkhu vinnãna (nhãn thức), và cảnh thinh và nhĩ thanh triệt được thay chồ 
cảnh sắc và nhĩ thanh triệt một cách tuần tự. Tương tợ như thế, sự thay thế thích hợp 
được thực hiện với ba môn còn lại. 

Sự So Sánh với Một Trái Xoài 

Atimahantã rammana (cảnh rất lớn) có thể được so sánh với việc trái xoài rụng. Giả 
sử một lữ khách mệt mỏi ngủ thiếp ở gốc cây xoài. Trạng thái ngủ thiếp này tương tợ 
như dòng chảy lặng lẽ của hữu phần trước Atimahantã rammana (cảnh rất lớn). 

Khi trái xoài chín muồi rụng xuống đất gần người khách lữ hành. Sự kiện này tợ như 
cảnh sắc với cường độ rất lớn đập vào nhãn môn. 

Âm thanh của trái xoài đập vào mặt đất đánh thức người khách lữ hành làm cho ông 
ấy ngẩng đầu. Việc này tợ như sự xuất hiện của cảnh sắc ở nhãn môn làm cho hữu phần 
rúng động hai lần rồi dứt. 

Người khách lữ hành mở mắt và nhìn quanh, tìm nguyên do gây ra tiếng động. Phản 
ứng này tợ như pancadvãra vajjana (khai ngũ môn) hướng dòng tâm thức đến cảnh. 

Người khách lữ hành thấy trái xoài, điều này tợ như tâm nhãn thức thấy cảnh. Vị ấy 
nhặt trái xoài, việc này tợ như sampaticchana (tiếp thâu) hay tiếp nhận cảnh. 

Vị ấy kiếm tra trái xoài có ăn được hay không. Đây tợ như santĩrana (thấm tấn) thấm 
tra cảnh. 

Người khách xác định rằng trái xoài ngon và có thể ăn được. Đây tợ như votthapana 
(đoán định) định đoạt đó là cảnh tốt. 

Vì đang đói bụng, người khách cắn trái xoài 7 lần và thưởng thức vị của nó. Đây tợ 
như sự diễn tiến của bảy javana citta (tâm đổng lực) hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách mót và dùng hết những phần còn dư sót của trái xoài và nước còn 
dính ở răng, lưỡi và nuốt hai lần. Đây tợ như hai tadãlambana cỉtta (tâm na cảnh) theo 
ngay sau ịavana (đổng lực) và hưởng vị của cảnh. 

Khi người khách nằm xuống và ngủ thiếp, đây tợ như chìm vào dòng bhavanga citta 
(tâm hữu phần). 

Lộ Ngũ Môn 

Neu chúng ta nghiên cứu pancadvãra vĩthi (lộ ngũ môn), chúng ta nên nhận ra rằng có 
bảy loại tâm tham gia trong lộ. Bảy loại tâm đó là: 

íl Pancadvãrãvajjana (khai ngũ môn), pancavỉnnãna (ngũ thức), sampaticchana (tiếp 
thâu), santĩrana (thấm tấn), votthappana (đoán định ),javana (đống lực) và tadãlambana 
(na cảnh) 

Số tâm tham gia trong lộ dài nhất: tức là, atimahantã rammana vĩthi (lộ cảnh rất lớn), 
là: 1 pancadvãrãvajjana (khai ngũ môn), 1 pancavinnãna (ngũ thức), 1 sampatỉcchana 
(tiếp thâu), 1 santĩrana (thẩm tấn), 1 votthappana (đoán định), 7 ịavana (đổng lực) và 2 
tadãlambana (na cảnh). Tổng cộng có 14. 

Tổng số tâm có thể tham gia trong lộ ngũ môn là: 

(a) pancadvãrãvajjana (khai ngũ môn) 1 


(b) pancavỉnnãna 

(ngũ thức) 

10 

(c) sampatỉcchana 

(tiếp thâu) 

02 

(d) santĩrana 

(thẩm tấn) 

03 

(e) votthappana 

(đoán định) 

01 
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(f) javana (đổng lực) 29 

(g) tadãlambana (na cảnh)_ 08 

Tổng cộng: 54 

Có 54 kãmãvacara citta (tâm dục giới). Neu chúng ta đếm tâm qua một môn, thí dụ 
như nhãn môn, chúng ta có hai cahkhu vinnãnacitta (tâm nhãn thức), thay vì 10 
pancavinnãna citta (tâm ngũ thức) ở phần (b). Do đó, tổng số tâm là 46. Điều này phù 
hợp với số đã nêu trong chưcmg III - phần Môn có mấy tâm. 

Lưu ý rằng, bhavanga citta (tâm hữu phần) không gồm trong tâm lộ. 

Cảnh và Vật Diễn Tiến Ở Mỗi Tâm Lộ 

Tất cả những pancadvãra vĩthỉ cỉtta (tâm lộ ngũ môn) bắt cảnh hiện tại đang hiện hữu 
ở môn. Panca vinnãna citta (tâm ngũ thức) sanh đặng do panca vatthu (năm vật), tức là, 
cakkhu vỉnnãna citta (tâm nhãn thức) sanh đặng do nưong cakkhu vatthu (nhãn vật), Stìta 
vihnãna cỉtta (tâm nhĩ thức) sanh đặng do nưong sota vatthu (nhĩ vật), v.v..., trong khi 
ma 110 vinnãna citta (tâm ý thức) sanh đặng do nưong hadaya vatthu (ý vật) 21 . 

Đe minh họa, tất cả những cakkhu dvãra atimahantãrammana vĩthi citta (tâm lộ nhãn 
môn cảnh rất lớn) bắt cảnh sắc xuất hiện ở nhãn môn vào sát-na sanh của tâm bhavahga 
calãna (hữu phần rúng động) và diệt vào sát na diệt của tâm tadãlambana cỉtta (na-cảnh) 
thứ hai. 

Hai cakkhu vỉnnãna citta (tâm nhãn thức) sanh đặng do nưong cakkhu vatthu ịcakkhu 
pasãda) [nhãn vật (sắc nhãn thanh triệt)] mà sắc vật nào cùng sanh với cảnh sắc vào sát- 
na sanh của tâm atĩta bhavanga (hữu phần vừa qua), thì những vật này có cùng tuổi thọ 
với cảnh sắc, được gọi 1 ầ“majjhimãyuka vatthu” (sắc vật trung thọ). Những sắc vật nào 
mà sanh sớm hơn cảnh sắc và do đó sẽ diệt sớm hơn cảnh sắc, được gọi là “mandãyuka 
vatthu” (sắc vật thiểu thọ). Còn những sắc vật nào mà sanh trễ hơn cảnh sắc và sẽ diệt 
trễ hơn cảnh sắc, được gọi là “amandãyuka vatthu ” (sắc vật phi thiểu thọ). 

Tất cả những pancadvãra vĩthi cỉtta (tâm lộ ngũ môn) còn lại là ma no vinnãna cỉtta 
(tâm ý thức); chúng sanh đặng do nương hadaya vatthu (sắc ý vật) một cách riêng lẻ và 
theo thứ tự. Sắc này sanh cùng với tâm trước, tức là, hadaya vatthu (sắc ý vật) tồn tại 
một sát-na tâm. Thí dụ, pancadvãrãvajjana (khai ngũ môn) sanh đặng do nương hadaya 
vatthu (sắc ý vật), là sắc sanh cùng với bhavangacalãna (hữu phần rúng động) 22 ; 
sampaticchana (tiếp thâu) sanh đặng do nương hadaya vatthu (sắc ý vật) là sắc sanh 
cùng với cakkhu vinnãna (nhãn thức); santĩrana (thẩm tấn) sanh đặng do nương hadaya 
vatthu (sắc ý vật) là sắc sanh cùng với sampatỉcchana (tiếp thâu), và v.v... 


21 sắc nương trái tim. 

22 Là tâm hữu phần rúng động thứ hai. 
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Mano Dvãra Vĩthi (Lộ Ý Môn) 


Lộ Ý Môn 

Kamajavana-vara vithi 
(Lộ chót đổng lực dục giới) 

Appanajavana-vara vĩthi 
(Lộ chót đổng lực kiên cố) 

1/. Tadãlambana-vãra vĩthi 
(lộ chót na-cảnh) 

2/. Javana-vãra vĩthỉ (lộ chót 
đổng lực) 

3/. Votthapana-vãra vĩthỉ (lộ 
chót đoán định) 

4/. Mogha-vãra vĩthi (lộ chót 
không) 

Loki appana vithi 
(Lộ kiên cố hiệp thế) 

Lokuttara appana vithi 
(Lộ kiên cố siêu thế) 

1/. Rũpãvacara appanã 
vĩthi (lộ kiên cố sắc giới) 

2/. Arũpãvacara appanã 
vĩthi (lộ kiên cố vô sắc 
giới) 

3/. Abhinnã appanã vĩthỉ 
(lộ kiên cố thông) 

1/. Magga vĩthi (lộ đạo) 

2/. Phala vĩthi (lộ quả) 

3/. Nirodha samãpatti 
vĩthi (lộ nhập thiền diệt) 


Khi một trong sáu cảnh đi vào qua ý môn, theo sau là manodvãra vĩthi (lộ ý môn). 
Manodvãra vĩthi (lộ ý môn) trước tiên có thể được chia thành hai loại: 

A. Kãmạịavana vãra vĩthỉ (lộ chót đổng lực dục giới) - một trong 29 tâm đổng lực dục 
giới làm phận sự ịavana (đổng lực), tức là, hưởng vị của cảnh. 

B. Appanãjavana vãra vĩ dù (lộ chót đổng lực kiên cố) - một trong 26 tâm đổng lực 
kiên cố làm phận sự javana (đổng lực) 

Kãmajavana vãra vĩthi (lộ chót đổng lực dục giới) có thể được chia thêm thành bốn 
loại nữa theo hệ thống như đã mô tả ở phần trên, trong khi appanãjavana vãra vĩthi (lộ 
chót đổng lực kiên cố) có thể được chia nhỏ ra thành hai loại - đó là, lo ki appanã vĩthi 
(lộ kiên cố hiệp thế) và lokuttara appanã vĩthi (lộ kiên cố siêu thế). Tất cả những lộ này 
sẽ được giải thích phía dưới. 

A. Kãmạịavana vãra vĩthi (lộ chót đổng lực dục giới) 

1. Ativỉbhũtãrammana vĩthi (lộ cảnh rất rõ) [tadãlambana-vãra vĩthi (lộ chót na-cảnh)] 
Ký tự theo PãỊi: “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã”-Bha... 

Ky tự theo Việt: “R-D-K-C-C-C-C-C-C-C-N-N”-H... 

2. Vibhũtãrammaạa vĩthỉ (lộ cảnh rõ) \javana-vãra vĩthi (lộ chót đông lực)] 

Ký tự theo Pãịi: “Na-Da-Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja”-Bha- 

Ky tự theo Việt: “R-D-K-C-C-C-C-C-C-C”-H... 

3 . Avibhũtãrammana vĩthi (lộ cảnh không rõ) [votthapana-vãra vĩthi (lộ chót đoán 
định 23 )] 

Ký tự theo PãỊi: “Na-Da-Ma-Ma-Ma”-Bha-Bha... 

Ky tự theo Việt: “R D-K-K K” H 

4. Atiavỉbhũtãrammana vĩthi (lộ cảnh rất không rõ) [mogha-vãra vĩthi (lộ chót không)] 
Ký tự theo Pãịi: “Na-Na ”-Bha-Bha... 


23 Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn. 
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Ký tự theo Việt: “R-R”-H-H... 


Giải thích: 

Một trong sáu cảnh có thể là hiện tại, quá khứ, vị lai hay ngoại thời, phải vào ý môn 
đế khởi đầu kãmạịavana manodvãra vĩthi (lộ ý môn đống lực dục giới). 

1. Khi cảnh đến hiện bày rất rõ (với cường độ rất lớn), tâm hữu phần rúng động hai lần 
rồi dứt ( Na-Da hay R-D) cảnh xuất hiện ở tại ý môn. Ke đó hướng sự chú ý tâm đến 
cảnh, tiếp nhận và quyết định cảnh, dù cảnh ấy tốt hay xấu. 

Đe phù hợp với quyết định này, một trong 29 kãmaịavana citta (tâm đổng lực dục 
giới) làm phận sự ịavana (đổng lực) 7 sát-na tâm để hưởng vị của cảnh. Ke đó, hai 
tadãlambana cỉtta (tâm na cảnh) hưởng lại vị của cảnh thêm nữa. Sau khi bhavanga 
citta (tâm hữu phần) ấy chìm vào dòng hữu phần. 

Lộ này được gọi 1 ầ Ảtivibhũtãrammaria vĩthi (lộ cảnh rất rõ) hay tadãlambana-vãra 
vĩthi (lộ chót na-cảnh) vì nó kết thúc bằng tadãlambana citta (tâm na cảnh). 

2. Khi cảnh đến hiện bày rõ (với cường độ vừa đủ lớn), dòng tâm thức diễn tiến như 
trên, nhưng kết thúc bằng tâm javana citta (đổng lực) ngoài tãdalambana (na cảnh). 
Lộ này được gọi là vibhũtãrammana vĩthi (lộ cảnh rõ) hay javana-vãra vĩthi (lộ chót 
đổng lực). 

3. Trong avibhũtãrammana vĩthi (lộ cảnh không rõ) là cảnh với cường độ nhẹ và xuất 
hiện nơi ý môn không rõ như hai trường hợp trên. Do đó, sau hữu phần dứt dòng, 
mano dvãrãvajjana citta (tâm khai ý môn) sanh ba lần cố gắng quan sát và quyết định 
cảnh. Nhưng cảnh không được biết một cách chính xác và do đó không có javana 
citta (tâm đổng lực sanh và hưởng vị của cảnh. Sau mano dvãrãvajjana (khai ý môn), 
bhavanga citta (tâm hữu phần) chìm vào dòng hữu phần. 

Lộ này được gọi là avibhũtãrammana vĩthỉ (lộ cảnh không rõ) hay votthapana-vãra 
vĩthi (lộ chót đoán định 24 ) vì nó kết thúc bằng votthapana citta (tâm đoán định) 

4. Trong atiavibhãtãrammana vĩthi (lộ cảnh rất không rõ), cảnh có cường độ rất yếu. Nó 
chỉ có thể làm cho hữu phần rúng động hai lần mà không dứt (dòng chảy của hữu 
phần). Do đó, không có vĩthi citta (tâm lộ) sanh khởi và cảnh không được biết đến. 

Lộ này được gọi là mogha vãra vĩthi (lộ chót không), vì nó thiếu tâm lộ. 

Lưu ý: 

1. Manodvãra (ý môn) không phải là một cửa vật chất; một trong 19 bhavanga cỉtta 
(tâm hữu phần) làm phận sự như là ý môn trong một chúng sanh. 

2. Tất cả sáu cảnh có thể là quá khứ, hiện tại, vị lai, ngoại thời, có thể xuất hiện ở ý môn. 

3. Cảnh ý như là citta (tâm), cetasika (sở hữu tâm), kasina nỉmỉtta (ấn chứng của biến 
xứ) hay nibbãna (níp-bàn). 

4. Cảnh xuất hiện ở ý môn không khác với atimahantãrammana (cảnh rất lớn) hay 
mahantãrammana (cảnh lớn); Những cảnh ấy khác với vibhũtãrammana (cảnh rõ) 
hay avibhũtãrammana (cảnh không rõ). 


24 Ba tâm đoán định trong lộ ý môn này phải hiểu là ba tâm khai ý môn. 
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Kãma javana Mano dvãra vĩthi Citta 
(Tâm lộ ý môn đổng lực dục giói) 

Trong mano dvãra vĩthi (lộ ý môn) chỉ có ba loại tâm, đó là, ãvajjana (khai môn), 
javana (đông lực) và tadãlambana (na cảnh). 

Số tâm trong lộ dài nhất là: 1 manodvãrãvajjana citta (tâm khai ý môn), 7 javana cỉtta 
(tâm đổng lực) và 2 tadãlambana citta (tâm na cảnh), tổng cộng có 10 thứ tất cả. 

Số tâm có the tham gia trong ma no dvãra vĩthỉ (lộ ý môn) là 1 manodvãrãvajjana 
citta (tâm khai ý môn), 29 kãmajavana citta (tâm đổng lực) và 2 tadãlambana cỉtta (tâm 
na cảnh). Tổng cộng có 41 thứ tất cả. 

Lộ Ý Môn Thứ Yếu 

Khi một trong sáu cảnh trực tiếp vào ý môn, chúng ta được manodvãra vĩthi (lộ ý 
môn) đầu tiên như đã mô tả ở trên. Nhưng có những manodvãra vĩthi (lộ ý môn) thứ yếu 
theo sau tất cả mỗi pancadvãra vĩthi (lộ ngũ môn). 

Trong một pancadvãra vĩthi (lộ ngũ môn), dấu ấn (của cảnh) chỉ được xử lý đến phạm 
vi biết khái quát dù cho cảnh tốt hay xấu. Hình thế, hình tướng, những nét đặc trưng và 
tên của cảnh chưa được biết. 

Do đó, sau một pancadvãra vĩthỉ (lộ ngũ môn), một manodvãra vĩthỉ (lộ ý môn) 
nhanh chóng theo sau bắt lại cảnh của pancadvãra vĩthi (lộ ngũ môn) là một cảnh quá 
khứ. 

Ke đó, manodvãra vĩthi (lộ ý môn) thứ hai theo sau quan sát cảnh mới cùng dấu ấn cũ. 

Ke đó, manodvãra vĩthi (lộ ý môn) thứ ba nhanh chóng theo sau lần nữa quan sát hình 
thể và hình dáng của cảnh. 

Ke đó, manodvãra vĩthi (lộ ý môn) thứ tư theo sau xem xét tên liên quan với cảnh. 
Neu cần thiết, nhiều manodvãra vĩthi (lộ ý môn) nhanh chóng xuất hiện kế tiếp đế xem 
xét chi tiết những điểm đặc trưng của cảnh và cũng như thời gian, nơi chốn liên quan với 
cảnh nếu vị ấy từng gặp trước đó. 

Chỉ sau nhiều manodvãra vĩthỉ (lộ ý môn) thứ yếu này, vị ấy biết cảnh cùng với hình 
thể, hình dáng, tên gọi và những chi tiết khác. 

Trên thực tế, citta (tâm) có thế sanh khởi với một tỷ lệ kinh khủng hơn một ngàn tỷ 
lần trên một cái nháy mắt và một manodvãra vĩthi (lộ ý môn) chỉ có khoảng 10 vĩthi citta 
(tâm lộ), hơn một tỉ lộ có thể sanh khởi trong một phần nhỏ của môt giây. Do đó, chúng 
ta có thể biết những cảnh mà chúng ta thấy hoặc nghe hầu như tức khắc và chúng ta 
thậm chí nghĩ rằng chúng ta thấy và nghe cùng lúc (song song). 

Sự xác định qua tu tập 

Pancadvãra vĩthi (lộ ngũ môn) và manodvãra vĩthi (lộ ý môn) đang sanh ở một tỷ lệ 
kinh khủng không dứt trong một người có thể được xác minh bằng tự thân. Như citta 
(tâm) thì không thể bị thấy dù dưới thiết bị kính hiển vi tốt nhất, một thiết bị mạnh mẽ 
hơn kính hiến vi điện tử tân thời sẽ cần thiết đế quan sát tâm. Thiết bị này không gì khác 
hơn là tự tâm cùng với upacãra-samãdhi (cận định) hoặc jhãna samãdhi (thiền định). 

Tôi từng phỏng vấn nhiều thiền sinh ở Trung Tâm Rừng Thiền Pa-Auk gần 
Mavvlamyine, nơi hướng dẫn tu tiến samatha (pháp chỉ) và Vipassanã (pháp quán, minh 
sát) một cách đúng đắn dựa theo sự hướng dẫn đã được nêu trong kinh sách Phật giáo. 
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Ở đây, những thiền sinh được yêu cầu phát triển định trước, sau khi họ đạt được định 
theo yêu cầu, những vị ấy được dạy quán rũpa (sắc pháp) phân tách những sắc ấy chi tiết 
thành 27 loại trong một người, đó là thấy bản thể thực tính liên quan đến rũpa (sắc 
pháp). 

Khi những thiền sinh được dạy quán trên nãma (danh pháp hay tâm và sở hữu tâm). 
Họ phải tập trung sự chú ý tuần tự trên mỗi vatthu (vật). Quán sát một cảnh đập vào vật 
và nhận ra lộ trình tâm sanh khởi ở paỉĩca dvãra (ngũ môn) cũng như ở ý môn. 

Những vị ấy có thế thấy vĩthi citta (tâm lộ) sanh khởi một cách chính xác như đã mô 
tả trong sách này. Và sau đó cũng có thể phân biệt những cetasỉka (sở hữu tâm) khác 
nhau phối hợp với mỗi citta (tâm). Những kết quả thì rất hài lòng. Neu độc giả có hoài 
nghi nào, xin mời ông hoặc bà đến tu tập tại Trung Tâm Rừng Thiền Pa-Auk khi nào 
thuận tiện với ông, bà. 

Appanã javãna Mano dvãra Vĩthi (Lộ Ý Môn Đổng Lực Kiên cố) 

Trong pháp chỉ tịnh và pháp quán hay minh sát, appanã javana mano dvãra vĩthi (lộ ý 
môn đổng lực kiên cố) sanh khởi khi chứng đắc jhãna (thiền) hoặc magga (đạo). Trong 
những vĩthi (lộ) này, một trong 26 appanã javana citta (tâm đổng lực kiên cố) tham gia 
trong phận sự đổng lực. 

26 appanã javana citta = 5 rũpãvacara kusala citta (tâm thiện sắc giới) 

(tâm đổng lực kiên cố) + 4 arũpãvacara kusala citta (tâm thiện vô sắc giới) 

• 9 mahaggata kỉriya citta (tâm tố đáo đại) 

• 8 lokuttara cỉtta (tâm siêu thế) 

Neu một người chưa phải là một Arahat (A-la-hán) tu tập thiền chỉ tịnh, vị ấy có thế 
đạt được năm rũpãvacara kusaỉa jhãna (thiền thiện sắc giới) và 4 arũpãvacara kusala 
jhãna (thiền thiện vô sắc giới), được gọi chung là “ mahaggata kusala cỉtta (9 tâm thiện 
đáo đại) Neu một Arahat (A-la-hán), vị ấy có thể đạt 5 rũpãvacara kiriya jhãna (thiền 
tố sắc giới) và 4 arũpãvacara kiriya jhãna (thiền tố vô sắc giới), được gọi chung là 9 
thiền tố đáo đại. 

Neu một người tái tục với 3 căn, đó là alobha (vô tham), vô sân ịadosa), amoha (vô 
si), tu tập thiền quán hay minh sát một cách đúng đắn và thật cố gắng, vị ấy có thể đạt 
được 4 magga (đạo) và 4 pha la (quả), được gọi là 8 lokuttara cỉtta (tâm siêu thế). 

Rũpãvacara Appanã Vĩthi (Năm Lộ kiên cố sắc giói) 

Theo ký tu Pãli : 

Mandapannã (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-Bha-... 

Tikkhapannã (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-Bha-... 

Theo ký tu Viêt : 

Mandapahhã (tuệ chậm) R-D-“K-Ẳ-Ậ-U-B-Ề”-H-H-... 

Tikkhapahhã (tuệ nhanh) R-D-“K-Ậ-U-B-Ề”-H-H-... 

1. Khi patỉbhãga nimitta 25 của đề mục kasina xuất hiện ở ý môn, hữu phần rúng động hai 
lần rồi dứt (Na-Da). 


25 Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản Anh ngữ, từ patibhãganimitta được mở ngoặc đơn 
kèm theo từ giải thích là counter image - tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhãga: [adj.] equal; similar. (m.) 
likeness; resemblance. 
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Ke tiếp, manodvãrãvajjana (Ma) (khai ý môn) hướng dòng tâm thức đến patibhãga 
nỉmỉtta, quan sát và quyết định cảnh dù cho cảnh ấy tốt hay xấu. 

Ke tiếp, một trong hai somanassasahagatam nãnasampaỵuttam mahãkusala citta 
(tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng trí) làm phận sự upacãra samãdhi javana (đổng 
lực cận định) bốn lần với những người manda pannã (tuệ chậm hay yếu) dưới những 
tên gọi như: 

Pa = parikamma = chuẩn bị đến thiền. 


u = upacara 
Nu = anuloma 


cận thiền. 

thuận thứ, thích hợp hay liên kết giữa parikamma và jhãna 
(thiền); vai trò của nó như là nhịp cầu làm hài hòa hay cân đối 
những tâm thấp hơn với những tâm cao hơn. 

Go = gotrabhũ = tâm cắt đứt dòng kãma (dục) để hình thành dòng cao thượng 

hay mahaggata (đáo đại). 

Bốn tâm này được gọi là upãcãra samãdhi javana (đổng lực cận định). Trong 
trường hợp của người tikkha pannã (tuệ nhanh hay mạnh), parỉkamma (Pa) (chuẩn bị) 
bị loại trừ. 

Ngay sau gotrabhũ (bỏ bậc), rũpãvacara kusala pathamajjhãna citta (tâm sơ thiền 
thiện sắc giới) chỉ sanh một lần như là appanã javana (đổng lực kiên cố). Sau sự diệt 
tắt của pathamajhãna citta (tâm sơ thiền), tiếp sau là dòng bhavanga (hữu phần) chảy 
như thường lệ. 

2. Rũpãvacarã appanã vĩthi (lộ kiên cố sắc giới) thứ hai sanh khởi như trên, nhường chỗ 
cho rũpãvacara kusala dutiyajjhãna cỉtta (tâm nhị thiền thiện sắc giới) làm phận sự 
appanã javana (đổng lực kiên cố) chỉ một lần. 

3. Rũpãvacarã appanã vĩthi (lộ kiên cố sắc giới) thứ ba cũng sanh khởi như (1.) nhường 
chồ cho rũpãvacara kusala tatiyajjhãna citta (tâm tam thiền thiện sắc giới) làm phận 
sự appanã javana (đổng lực kiên cố) chỉ một lần. 

4. Rũpãvacarã appanã vĩthi (lộ kiên cố sắc giới) thứ tư sanh lần nữa như ở (1.) nhường 
chồ cho rũpãvacara kusala catutthajhãna cỉtta (tâm tứ thiền thiện sắc giới) làm phận 
sự appanã javana (đổng lực kiên cố) chỉ một lần. 

5. Rĩipãvacarã appanã vĩthi (lộ kiên cố sắc giới) thứ năm sanh như ở (1.), nhưng thay vì 
một trong hai somanassa sahagatam nãnasampayuttam mahãkusala cỉtta (tâm đại 
thiện câu hành hỷ tương ưng trí), một trong hai upekkhã sahagatam nãnasampayutam 
mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành xả tương ưng trí) làm phận sự upacãra 
samãdhi javana (đống lực cận định) bốn hoặc ba lần và rũpãvacara 
kusalapaficamajjhãna cỉtta (tâm ngũ thiền thiện sắc giới) sanh chỉ một lần làm phận 
sự appanã javana (đống lực kiên cố). 

Lưu ý: 

1. Khi bậc tu tiến chú tâm trên đề mục kasina, somanassa hay upekkhã mahãkusala citta 
(tâm đại thiện hỷ hay xả thọ) sẽ làm phận sự đổng lực. 

2. Khi bậc tu tiến nhập định, upacãra samãdhi javana (đổng lực cận định) và jhãna 
javana (đổng lực thiền) phải hợp với vedanã (thọ). 
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Từ khi bốn thiền trước câu hành với sukha (lạc thọ) chúng được xem là somanassa 
cỉtta (tâm hỷ thọ). Do đó, trong những trường hợp này, upacãra samãdhi javana 
(những đổng lực cận định) phải là somanassa sahagatam (câu hành hỷ). 

Trong trường hợp thiền thứ năm, nó là upekkhã sahagatam (câu hành xả), do đó, 
upacãra samãdhi ịavana (những đống lực cận định) cũng phải là upekkhã sahagatam 
(câu hành xả). 

3. Một kusala javana (đổng lực thiện hay tâm thiện) được theo sau bằng một đổng lực 
thiện. 


Arũpãvacara Appanã Vĩthi (Bốn Lộ Kiên cố Vô sắc Giới) 

Theo ký tư PãỊi : 

Mandapannã (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-Bha-... 

Tikkhapannã (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã”-Bha-Bha-... 

Theo ký tu Viêt : 

Mandapannã (tuệ chậm) R-D-“K-Ẳ-Ậ-U-B-Ề”-H-H-... 

Tikkhapanrìã (tuệ nhanh) R-D-“K-Ậ-U-B-Ê”-H-H-... 

Những lộ này trên hình thức giống như rũpãvacara appanã vĩthỉ (lộ kiến cố sắc giới). 
Nhưng arũpãvacara jhãna (thiền vô sắc giới) thì cao hơn rũpãvacara jhãna (thiền sắc 
giới) về gốc độ của sự tập trung, sự tĩnh lặng và tính cao thượng. Bậc tu tiến phải dùng 
ngũ thiền làm nền tảng bước cao hơn đến arũpãvacara jhãna (thiền vô sắc giới) và cũng 
phải tập trung trên một đề mục (không phối hợp với sắc). 

Trong sự tu tập, trước nhất bậc tu tiến phải phát triển ngũ thiền bằng cách chú tâm 
trên patibhãga nỉmitta 26 của đề mục kasina. Ke tiếp, vị ấy xuất khỏi thiền, không chú 
tâm trên patibhãga nỉmỉtta là pháp phối hợp với sắc (trong trường họp đề mục kasina 
này), tập trung vào ãkãsa (hư không vô tận) mà nó hiện hữu vượt xa hơn patibhãga 
nimitta và niệm: “ ãkãsa, ãkãsa”. Khi thoát khỏi sự khan khít tinh tế trên patibhãga 
nỉmitta , nimitta (tướng hay ấn chứng) đột nhiên mất đi, mở ra một hư không không cùng 
tận. Bậc tu tiến niệm “ ãkãsa, ãkãsa ”, và khi độ tập trung đủ cao, sẽ vào appanã vĩthi (lộ 
kiên cố). 

1. Khi đề mục ãkãsa (không vô biên) xuất hiện ở ý môn, dòng bhavanga (hữu phần) 
rúng động hai lần rồi dứt (Na-Da). Tâm ý môn, tức là, manodvãrãvajjana (khai ý 
môn), quan sát cảnh và quyết định dù cảnh ấy tốt hay xấu. Ke tiếp, một trong hai 
upekkhã sahagatam nãna sampayuttam mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành xả 
tương ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacãra (Ư) (cận thiền), 
anuloma (Nu) (thuận thứ) và gotrabhũ (Go) (bỏ bậc), [đối với người manda pannã 
(tuệ chậm)]; hay là upacãra (U) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận thứ) và gotrabhũ 
(Go) (bỏ bậc), [đối với người tikkha pannã (tuệ nhanh)]. Ke tiếp, ãkãsãnancãyatana 
kusala citta (Jhã) (tâm thiện không vô biên xứ) sanh khởi một lần là appanã javana 
(đổng lực kiên cố) và bhavanga citta chìm vào dòng hữu phần. 


26 Có nơi dịch là quang tướng, tợ tướng, đối lập tướng. Theo bản anh ngữ, từ patibhãganimitta được mở ngoặc đơn 
kèm theo từ giải thích là counter image - tức đối lập tướng. Theo Concise P-E Dict: patibhãga: [adj.] equal; similar. (m.) 
likeness; resemblance.o 
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2. Khi bước lên bậc thang đến arũpãvacara jhãna (thiền vô sắc) thứ nhì, bậc tu tiến chú 
tâm trên ãkãsãnancãyatana kusala cỉtta (tâm thiện không vô biên). Khi độ tập trung, 
chú tâm đủ cao, arũpãvacara appanã vĩthi (lộ kiên cố vô sắc) thứ nhì sẽ theo sau. 

Cảnh hay đề mục xuất hiện ở ý môn là ãkãsãnancãyatana kusala citta (tâm thiện 
không vô biên xứ), là tâm làm duyên cho dòng tâm thức sanh khởi như là bhavanga 
calana (Na) (hữu phần rúng động), bhavanga paccheda (Da) (hữu phần dứt dòng), 
manodvãrãvajjana (Ma) (khai ý môn), parikamma (Pa) (chuẩn bị) (bỏ qua tâm này 
đối với người tikkha pannã- tuệ nhanh), upacãra (U) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận 
thứ) và gotrabhũ (Go) (bỏ bậc) và vinríãnancãyatana kusala citta (Jhã) (tâm thiện 
thức vô biên xứ) là appanã javana (đổng lực kiên cố), tiếp sau là dòng bhavanga (hữu 
phần) chảy như thường lệ. 

3. Trong trường hợp của arũpavacãra jhãna (thiền vô sắc giới) thứ ba, cảnh hay đề mục 
xuất hiện ở ý môn là không có chi cả, do bởi những thiếu sót của ãkãsãnancãyatana 
kusala cỉtta (tâm thiện không vô biên xứ). Lộ tâm sanh khởi trước khi kết thúc bằng 
ãkincannãyatana kusala citta (Jhã) (tâm thiện vô sở hữu xứ) là appanã javana (đông 
lực kiên cố). 

4. Khi bước lên arũpãvacara jhãna (thiền vô sắc) thứ tư, bậc tu tiến tập trung trên 
ãkincannãyatana kusala citta (tâm thiện vô sở hữu xứ) làm đề mục thiền. Khi nhận ra 
thiền vô sắc thứ tư, đề mục ãkincannãyatana kusala cỉtta (tâm thiện vô sở hữu xứ) 
này xuất hiện ở ý môn làm duyên cho lộ tâm sanh khởi như trước. Trong trường hợp 
này, nevasannã-n ’asannãyatana kusala citta (Jhã) (tâm thiện phi tưởng phi phi tưởng 
xứ) sanh khởi một lần như appanã javana (đổng lực kiên cố) và kế tiếp bhavanga 
cỉtta chìm vào dòng hữu phần. 

Lưu ý: Độc giả nên ôn lại phần trình bày về Arũpa jhãna ở phần Arũpa jhăna (thiền 
vô sắc) - Chưcmg Citta để trợ giúp cho việc học Arũpavacana Appanã Vĩthi. 

Jhãna Samãpatti Vĩthi (Lộ Nhập Thiền) 

“Samãpattr nghĩa là “nhập”. Một người đã từng đắc sơ thiền sắc giới có thể nhập vào 
thiền mà họ đắc khi nào vị ấy muốn. Neu vị ấy thuần thục, vị ấy có thế nhập ngay tức 
khắc và duy trì trạng thái nhập định hàng một, hai, ba giờ đồng hồ, tức là, cho đến bảy 
ngày. Trong khi nhập định này, tâm thiền sanh khởi lặp đi lặp lại một cách tự nhiên tập 
trung sự chú tâm trên patibhãga nimitta của đề mục kasina. Do đó, vị ấy sẽ không nghe 
bất cứ âm thanh hay biết bất cứ cảnh nào khác trong lúc nhập định. 

Người mà đã đạt được tất cả thiền sắc giới và vô sắc giới có thể nhập vào bất cứ thiền 
nào mà họ đắc, Nhưng trước tiên vị ấy phải nhập vào sơ thiền; kế tiếp, bằng cách loại bỏ 
vitakka (tầm), vị ấy vào nhị thiền; kế tiếp, bằng cách loại bỏ vicãra (tứ), vị ấy vào tam 
thiền, và v.v... 

Jhãna samãpatti vĩthi (lộ nhập thiền) diễn tiến như sau: 

Theo ký tư Pãli : 

Manda pannã (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Jhã-Jhã-Jhã... nhiều vô số...”- 
Bha. 

Tikkha pannã (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Go-Jhã-Jhã-Jhã... nhiều vô số...”-”- 
Bha... 

Theo ký tư Viêt : 

Mandapannã (tuệ chậm) R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ề-Ề-Ề... nhiều vô số.. .”-H-H-... 
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Tikkhapannã (tuệ nhanh) R-D-“K-Ậ-U-B-Ề-Ề-Ề... nhiều vô số.. .. 

1. Nhập rũpãvacara jhãna (thiền sắc giói): 

Patibhãga nimitta của đề mục kasina xuất hiện ở ý môn làm cho hữu phần rúng 
động hai lần rồi dứt (Na-Da). Ke tiếp mano dvãrãvajjana (Ma) (khai ý môn) quan sát 
patibhãga nimitta và quyết định dù nó tốt hay xấu. Ke tiếp, một trong hai somanassa 
sahagatam nãnasampayuttam mahãkusala citta (tâm đại thiện câu hành hỷ tương ưng 
trí [lấy upekkhãsahagatam (câu hành xả) nhập vào ngũ thiền] làm phận sự parỉkamma 
(Pa) (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này đối với người tỉkkha pannã (tuệ nhanh)], upacãra (U) 
(cận thiền), anuloma (Nu) (thuận thứ) và gotrabhũ (Go) (bỏ bậc). Ke tiếp, rũpãvacara 
kusala cỉtta (Jhã) (tâm thiện sắc giới) nhiều lần làm phận sự appanã javana (đổng lực 
kiên cố). Khi xuất khỏi thiền hay chấm dứt trạng thái miệt mài, bhavanga citta chìm 
vào dòng hữu phần. 

2. Nhập aũpavacara jhãna (thiền vô sắc giới) : 

Ẫkãsa (không vô biên) mở ra khi Patibhãga nimitta mất đi (bắt đề mục tương ứng 
cho thiền vô sắc cao hơn) nhập vào lộ ý môn làm cho hữu phần rúng động hai lần rồi 
dứt (Na-Da). Ke tiếp, mano dvãrãvajjana (Ma) (khai ý môn) quan sát hư không 
không cùng tận và quyết định dù nó là tốt hay xấu. Ke tiếp, một trong hai 
upekkhãsahagatam nãnasampayuttam mahãkusala cỉtta (tâm đại thiện câu hành xả 
tương ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này đối với người 
tỉkkha pannã (tuệ nhanh)], upacãra (U) (cận thiền), anuloma (Nu) (thuận thứ) và 
gotrabhũ (Go) (bỏ bậc). Ke tiếp, ãkãsãnancãyatana kusaỉa cỉtta (tâm thiện không vô 
biên xứ) [hay arũpãvacara kusala citta (tâm thiện vô sắc giới) cao hơn] làm phận sự 
appanã javana (đổng lực kiên cố) nhiều lần. Khi xuất khỏi thiền hay chấm dứt trạng 
thái miệt mài, bhavanga cỉtta chìm vào dòng hữu phần. 

Abhinnã 27 Appanã Vĩthi (Lộ Kiên cố Thắng Trí hay Thần Thông) 

Những ai đã từng đắc tất cả rũpãvacara jhãna (thiền sắc giới) và tất cả arũpãvacara 
jhãna (thiền vô sắc giới) có thể tu tiến thêm nữa dựa theo sự hướng dẫn được trình bày 
trong Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) hay những kinh sách khác của Phật giáo để đạt 
đến năm lokiya abhinnã [thắng trí (thần thông) hiệp thế]. Những thắng trí này đạt được 
qua sự toàn hảo trong sự chú tâm, và chúng liên quan đến trí cao hơn phối hợp với 
rũpãvacarapancamajjhãna (ngũ thiền sắc giới). Chúng là gì? 

1. Iddhi vidha Abhinỉíã = thần thông, những khả năng siêu phàm khác nhau như một 
hóa thành nhiều, nhiều hóa thành một. Vị ấy xuyên qua tường và núi mà không gặp 
trở ngại cũng như xuyên qua hư không. Trong đất, vị ấy độn thổ và trồi lên cũng như 
trong nước. Vị ấy đi trên nước không chìm cũng như đi trên đất. Tréo chân và bay 
trong hư không như một con chim bay. 

2. Dibba sota Abhinnã = thiên nhĩ thông, có thế nghe cả hai âm thanh trời và người, xa 
và gần. 

3. Dibba cakkhu Abhinỉíã = thiên nhãn thông có thế thấy cả hai cảnh trời và người, xa 
và gần, khuất hay lộ. Vị ấy có thể thấy chúng sanh ở cõi địa ngục thấp cũng như ở cõi 
trời. Vị ấy thấy được sự chết, diệt tắt và sanh trở lại, kẻ thấp hèn và người cao sang, 


27 Abhiữna - hiểu biết, sáng suốt, thần trí, sự thông hiểu đặc biệt, diệu trí, thắng trí, thần thông, .v.v... 
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người đẹp và người xấu. Vị ấy thấy chúng sanh sanh trở lại tùy theo hạnh nghiệp của 
họ. 

4. Pracitta vijjhãnana Ảbhiniiã hay Ceto pariya iiãna = tha tâm thông, khả năng biết 
tâm chúng sanh khác bằng nhiều cách hay thâm nhập tâm của người khác. 

5. Pubbe nivãsãnussatỉ Abhiũũã = túc mạng thông, khả năng nhớ nhiều kiếp sống như 
một kiếp, hai, ba, bốn, năm kiếp v.v... một trăm ngàn kiếp; nhớ nhiều sự hình thành 
và hoại diệt của nhiều thế giới: “Tôi đã từng ở đó, có tên gọi... và chết ở đó, tôi sanh 
vào noi khác.... Và chết ở đó, tôi sanh lại ở đây”. 

Lộ thắng trí có dạng: 

Na-Da-“Ma-Pa-Ũ-Nu-Go-Bhm”-Bha... 

Hay: R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ô”-H... 

Giả sử một người từng đạt thắng trí hiệp thế, muốn hóa thành nhiều thân. Vị ấy chú 
tâm trên đề mục pathavĩ-kasina ( kasina đất) và phát triến rũpãvacara kusala 
pancamajjhãna (ngũ thiền thiện sắc giới) một vài khắc. Ke tiếp, vị ấy xuất khỏi thiền và 
chặn lại hữu phần, lập một ước nguyện: “Hãy có 1000 thân tách biệt và giống y như tự 
thân tôi”. 

Vị ấy hoàn toàn tự tin vào lời nguyện của vị ấy. Những hình tướng xuất hiện ở ý môn 
của vị ấy làm cho hữu phần rúng động hai lần rồi dứt. Manodvãrãvajjana (khai ý môn) 
quan sát những hình tướng và quyết đoán dù cảnh sắc ấy tốt hay xấu. Ke tiếp, một trong 
h a i up ekkìĩ ã sa ha ga tam nãnasampayuttam mahãkusalacỉtta (tâm đại thiện câu hành xả 
tưong ưng trí) làm phận sự parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacãra (U) (cận thiền), 
anuloma (Nu) (thuận thứ) và gotrabhũ (Go) (bỏ bậc). Ke tiếp quan sát 1000 hình tướng, 
rũpãvacara kusala pancamajjhãna (ngũ thiền thiện sắc giới) sanh một lần làm phận sự 
abhinnã javana (đổng lực thông hay thắng trí). Ke tiếp, bhavaủga cỉtta (tâm hữu phần) 
theo sau và vị ấy xuất ra khỏi thiền. Ngay khi abhinnã javana (đổng lực thông hay thắng 
trí) sanh khởi, 1000 hình tướng xuất hiện. 

Những phần thông khác được phát huy tợ như cách này. 

Magga Appanã Vĩthi (Lộ Đạo Kiên cố) 

Bậc tu tiến pháp quán (minh sát), chú tâm trên ba trạng thái hay ba tướng phổ thông, 
đó là, aniccã (vô thường), dukkhã (khổ) và anattã (vô ngã). Sau khi phát triển 10 loại 
vipassanã nãna (tuệ quán) đắc magga (đạo) và phala (quả của đạo) theo sau. Có bốn bậc 
magga và phala. Magga appanã vĩthi (lộ đạo kiên cố) diễn tiến như sau: 

Theo ký tu Pãli : 

Manda pannã (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha”-Bha... 

Tikkha pannã (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha”-Bha... 

Theo ký tu Viẽt : 

Mandapannã (tuệ chậm) R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả”-H-... 

Tikkhaparinã (tuệ nhanh) R-D-“K-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả-Ả”-H-... 

1. Khi một trong ba tướng phố thông vào lộ ý môn của chúng sanh phàm phu (kẻ trần 
tục hay người bị bao vây bởi 10 loại phiền não), hữu phần rúng động hai lần rồi dứt 
(Na-Da). Ke tiếp, quan sát và quyết đoán những tướng phổ thông, mano dvaravajjana 
(Ma) (khai ý môn) sanh một lần. Ke tiếp, một trong bốn nãnasampayuttam 
mahãkusala citta (tâm đại thiện tưong ưng trí ) quan sát những tướng phổ thông sanh 
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ba lần làm những phận sự như parikamma (Pa) (chuẩn bị), upacãra (Ư) (cận đạo), 
anuloma (Nu) (thuận lưu), và tiếp đến quan sát Nibbãna (níp-bàn), làm một phận sự 
nữa là gotrabhũ (Go) (chuyển tộc). Tiếp đến, sotãpatti magga javana (Mag) (đổng 
lực tu đà hoàn đạo) sanh khởi một lần quan sát Nibbãna (níp-bàn). Tiếp đến, không 
cách quãng thời gian nào, quả của đạo, tức là, sotãpatti phala cỉtta (Pha-Pha) (tâm 
quả thất lai) làm phận sự appanã javana (đổng lực kiên cố) hai lần. Ke tiếp, bhavanga 
cỉtta (tâm hữu phần) chìm vào dòng hữu phần và vị ấy ra khỏi lộ đắc đạo. Neu vị ấy là 
người tikkha pannã (tuệ nhanh) thì bỏ qua tâm parỉkamma (chuấn bị) và phala javana 
(Pha-Pha-Pha) (đổng lực quả) sanh khởi ba lần. 

Lưu ý: Trong magga-vĩthi (lộ đắc đạo) trên, parỉkamma (Pa) (chuấn bị), upacãra 
(Ư) (cận đạo), anuloma (Nu) (thuận lưu) và gotrabhũ (Go) (chuyển tộc) biểu thị cho 
những việc sau: 

Pa = parìkamma = chuẩn bị 
u = upacãra = cận đạo 

Nu = anuloma = thuận lưu. Sự thích thú, sự kết nối; làm hài hòa, cân đối, hòa 

hợp những tâm thấp với những tâm cao. 

Go = gotrabhũ = chuyển tộc, là tâm cắt đứt dòng phàm và thành dòng ariya 

(thánh). 

Một khi vị ấy trở thành một ariya (bậc thánh), vị ấy không bao giờ trở lại 
puthuịịana (phàm) lần nữa. Do đó, gotrabhũ (chuyển tộc) cắt đứt dòng phàm chỉ một 
lần. Do đó, trong ba lộ magga-phala (đạo-quả) sau, Vo = vodanã (dũ tịnh) được thay 
vào chồ của Go = gotrabhũ (chuyển tộc) của lộ đắc sơ đạo. 

2. Nhận ra magga và phala (đạo và quả) thứ hai, s otãpanna hay sotapan (bậc thất lai là 
người nhận ra đạo và quả lần đầu) phải quán về tam tướng phổ thông lần nữa. Khi lộ 
nhị đạo sanh khởi, nó diễn tiến như trên - chỉ cần thay: 

‘ vodanã (dũ tịnh)’ vào chồ của ‘gotrabhũ (chuyển tộc)’, 

‘ sakadãgãmi magga (nhất lai đạo)’ vào chồ của ‘ sotãpatti magga (thất lai đạo)’ và 
‘sakadãgãmiphala (nhất lai quả)’ vào chồ của ‘ sotãpattiphala (thất lai quả)’. 

Sau lộ đạo thứ hai, vị ấy trở thành một sakadãgãmi hay sakadãgam (bậc nhất lai, tức 
là, vị ấy sẽ trở lại cõi dục chỉ một lần). 

3. Neu sakadãgam (bậc nhất lai) tu tiến pháp quán thêm nữa, vị ấy có thể phát triển 
magga vĩthi (lộ đắc đạo) thứ ba diễn tiến như lộ đạo thứ hai. Chỉ đổi sakadãgãmi (bậc 
nhất lai) thành anãgãmi (bậc bất lai). 

Vị ấy nay thành một anãgãmỉ hay anãgam (bậc bất lai, tức là, vị ấy sẽ không tái tục ở 
cõi dục lần nữa). 

4. Neu anãgam (bậc bất lai) tu tiến pháp quán thêm nữa, vị ấy có thể phát triển magga 
vĩthi (lộ đắc đạo) thứ tư. Lộ này lần nữa diễn tiến như trước. Chỉ đổi anãgãmi (bậc bất 
lai) thành Arahatta (bậc vô sanh). 

Vị này nay trở thành một bậc Arahatta (a la hán - hoàn hảo). 

Phala Samãpatti Vĩthi (Lộ Nhập Thiền Quả) 

Có bốn bậc thánh: sotãpanna (bậc thất lai), sakadãgãmi (bậc nhất lai), anãgãmi (bậc 
bất lai) YầArahat (bậc vô sanh). 
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Mồi bậc thánh có thể nhập quả tương ứng với đạo mà vị ấy đã đắc. Bằng cách ấy, vị 
ấy hưởng sự vắng lặng, và lộ nhập quả này diễn tiến như sau: 

Theo ký tư Pãli : 

Manda panhã (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Vo-Pha-Pha.. .”-Bha- 
Tikkhapaiĩnã (tuệ nhanh) Na-Da-“Ma-U-Nu-Vo-Pha-Pha.. .”-Bha- 


Theo ký tư Viêt : 

Mandapannã (tuệ chậm) R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ả-Ả-.. .nhiều lần.. .. 

Tikkhapannã (tuệ nhanh) R-D-“K-Ậ-U-B-Ả-Ả-Ả-.. .nhiều lần.. .. 


Đe phát triển phala samãpatti vĩthi (lộ nhập quả), chư thánh phải chú tâm trên ba 
trạng thái (hay tướng) của pháp hữu vi cho đến khi phala samãpatti vĩthi (lộ nhập quả) 
sanh khởi. 

1. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một sotãpanna (bậc thất lai), 
hữu phần rúng động hai lần là bhavanga calana (hữu phần rúng động) và 
bhavahgupaccheda (hữu phần dứt dòng) rồi dứt. Ke tiếp, nuino dvãrãvajjana (khai ý 
môn) làm việc đoán định cảnh và quyết định dù cảnh tốt hay xấu. Ke tiếp, một trong 
bốn nãnasampayuttam mahãkusala citta (tâm đại thiện tương ưng trí) quan sát tỉ- 
lakkhana (cảnh tam tướng) ba lần làm phận sự parikamma (chuẩn bị) [bỏ qua tâm này 
đối với người tikkha pannã (tuệ nhanh)], upacãra (cận hành), và anuloma (thuận thứ), 
và quan sát Nibbãna (Níp-bàn), làm phận sự vodanã (dũ tịnh) một lần. Sau đó, 
sotãpatti phala citta (tâm quả thất lai) quán sát Níp-bàn, làm phận sự appanã ịavcma 
(đổng lực kiên cố) nhiều lần như vị ấy muốn cho đến bảy ngày. Khi bhavanga citta 
(tâm hữu phần) chìm vào dòng hữu phần và vị ấy xuất khỏi lộ phala-samãpatti (nhập 
thiền quả). 

2. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một sakadãgãmi (bậc nhất lai), 

. sakadãgãmi phala cỉtta (tâm quả 

nhất lai). 

3. Khi một trong ba tướng phổ thông đi vào lộ ý môn của một anãgãmi (bậc bất lai), 

. anãgãmi phala cỉtta (tâm quả bất 

lai)... 

4. Khi một trong ba tướng phố thông đi vào lộ ý môn của một Arahat (bậc vô sanh), 

.một trong bốn nãnasampayuttam 

mahãkiriya cỉtta (tâm đại tố tương ưng trí) 
. Arahat phala cỉtta (tâm quả vô sanh) 


Nirodha samãpatti Vĩthi (Lộ Nhập Thiền Diệt) 

‘Nirodha samãpattr sự diệt tắt của cái biết. Lộ này được phát triển để tạm thời đình 
chỉ sự hoạt động của tất cả tâm và sở hữu tâm, theo ngay sau thiền neva sannã-n ’ãsannã 
yatana jhãna (thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ). 

Chỉ có anãgãmi (bậc bất lai) và Arahat (bậc vô sanh), người mà thuần thục trong tất 
cả 8 jhãna (thiền) có khả năng phát triến nỉrodha samãpatti vĩthi (lộ nhập thiền diệt) như 
sau: 

Trước tiên, vị ấy nhập rũpãvacara pathamajhãna (sơ thiền sắc), xuất khỏi thiền và 
chú tâm quán trên chi thiền liên quan đến vô thường, khổ não và vô ngã tướng của nó. 
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Vị ấy lặp lại tiến trình này với nhị, tam, tứ và ngũ thiền sắc giới và cũng với thiền vô sắc 
giới thứ nhất, thứ hai và thứ ba. 

Ke tiếp, vị ấy lập bốn adhiịthãna (điều nguyện) 

1. Nguyện cho tôi trú trong nirodha samãpatti (nhập thiền diệt) một giờ, hai giờ, v.v..., 
một ngày, hai ngày, v.v..bảy ngày (nêu thời gian không quá tuổi thọ mà vị ấy có thể 
biết). 

2. Nguyện cho thân thể của tôi, những vật dụng mà tôi đang dùng và chồ ở mà tôi đang 
trú không bị hư hại hay tiêu hoại bởi bất cứ nguyên do nào (vị ấy có thế phân ranh 
khu vực đến mức tối đa theo vị ấy thích). 

3. Nguyện cho tôi xuất khỏi nirodha samãpatti (nhập thiền diệt) ngay khi đức Phật muốn 
gặp tôi (đây là vào thời khi đức Phật còn tại thế). 

4. Nguyện cho tôi xuất khỏi nirodha samãpatti (nhập thiền diệt) ngay khi hội chúng tăng 
muốn tôi hiện diện (điều này vì do sự kính trọng của tăng đoàn). 

Bây giờ, vị ấy phát triển arũpãvacara catutthajhãna (tứ thiền sắc giới) và ngay sau 
nevasannã-n 'ãsannã yatana citta (tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) làm appanã javana 
(đổng lực kiên cố) hai sát-na tâm, dòng tâm thức bị cắt đứt - không có cỉtta (tâm), 
cetasika (sở hữu tâm) và cittcựa rũpa (sắc tâm) sanh khởi nữa. 

Vị ấy sẽ vẫn trong trạng thái diệt tắt của tâm, những pháp tương ưng với tâm và sắc 
tâm cho đến cuối giai đoạn mà vị ấy kiên quyết duy trì trong nirodha samãpatti (nhập 
thiền diệt). Mặc dù vị ấy không thở, ăn, uống hay biết pháp chi, vị ấy vẫn sống. Khi vị 
ấy xuất khỏi nirodha samãpatti (nhập thiền diệt), anãgãmiphalacitta (tâm quả bất lai) 
sanh một lần làm đổng lực kiên cố nếu vị ấy là một anãgãmi (bậc bất lai), hay 
Arahattaphalacỉtta (tâm quả A-la-hán) sanh một lần làm đổng lực kiên cố nếu vị ấy là 
một Arahat (A-la-hán). Ke tiếp, bhavanga citta chìm vào dòng hữu phần. 

Vipãka Niyãma - Định luật Quả 

“Niyãma” nghĩa là “định luật”. Như vipãka cỉtta (tâm quả) là quả của kamma 
(nghiệp). Chúng thường sanh trong vĩthi (lộ) theo kamma (nghiệp) như ảnh hiện trong 
gương y như người trước gương. 

Bây giờ, người gặp những vật bất tịnh như là xác chúng sanh thối rữa, phân, v.v..., do 
akusala kamma (nghiệp bất thiện). Tại sát-na ấy, akusala vipãka citta (tâm quả bất thiện) 
- đó là cakkhu vinnãna (nhãn thức), sampaticchana (tiếp thâu), santĩrana (thấm tấn) và 
tadãlambana (na cảnh) sanh trong lộ. 

Khi người gặp những cảnh tương đối tốt, kusala vipãka citta (tâm quả thiện) - đó là 
cakkhu vỉnnãna (nhãn thức), sampaticchana (tiếp thâu), upekkhã-santĩrana (thâm tấn xả 
thọ) và upekkhã-tadãlambana (na cảnh xả thọ) sanh trong lộ. Khi gặp cảnh rất tốt 
somanassa-santĩrana (thấm tấn hỷ thọ) và somanassa-tadãlambaụa (na cảnh hỷ thọ) 
sanh thay vì upekkhã (xả thọ). 

Kusala và akusala javana (đổng lực thiện và bất thiện) không thường sanh như vipãka 
citta (tâm quả). Yoniso manasỉkãra (khéo tác ý) dẫn đến sự sanh khởi của kusala ịavana 
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(đổng lực thiện), trong khi ayoniso manasikara (không khéo tác ý) 28 làm cho akusala 
ịavana (đổng lực bất thiện) sanh khởi. 

Tần suất của Đổng lực Dục giới 

Thông thường, kãma-javana (đổng lực dục giới) sanh lên bảy lần trong một vĩthi (lộ). 
Nhưng với những em bé và người bất tỉnh, hadaya vatthu (sắc ý vật) còn yếu và do đó 
kãma-javana (đổng lực dục giới) sanh sáu hay năm lần trong một vĩthi (lộ). 

Trong maranasanna vĩthỉ (lộ cận tử) 29 sanh vào lúc đang tử, kãma-ịavana (đống lực 
dục giới) chỉ sanh năm lần. 

Trong paccavekkhana vĩthi (lộ phản khán phiền não), bậc tu tiến xem lại những chi 
thiền rất nhanh và kãma-javana (đống lực dục giới) chỉ sanh bốn hay năm lần trong một 
vĩthi (lộ). 

Trong upacãra samãdhi javana (đống lực cận định), kãma-javana (đống lực dục giới) 
sanh bốn lần như là parikamma (chuấn bị), upacãra (cận định), anuloma (thuận thứ) và 
gotrabhũ (bỏ bậc) đối với người tuệ chậm, hay ba lần như là upacãra (cận định), 
anuloma (thuận thứ) và gotrabhũ (bỏ bậc) đối với người tuệ nhanh. 


Tần suất của Đổng lực Kiên cố 

Trong tất cả những rũpãvacara jhãna và arũpãvacara jhãna vĩthi (lộ thiền sắc giới và 
vô sắc giới), những đổng lực tương ứng chỉ sanh khởi một lần với bậc lần đầu đạt được 
jhãna (thiền). Đe nhập vào trạng thái miệt mài tương ứng với thiền đó, vị ấy có thể phát 
triến jhãna samãpatti vĩthỉ (lộ nhập thiền) trong đó appanã-javcma (đống lực kiên cố) 
sanh khởi liên tục nhiều lần. 

Trong abhirinã appanã vĩthi (lộ thông kiên cố), rũpãvacara kusaỉa pancamajjhãna 
(ngũ thiền thiện sắc giới) sanh một lần làm phận sự abhinnã-javana (đổng lực thông). 
Đối với một Arahat (bậc vô sanh) rũpãvacara kỉrỉya pancamajjhãna (ngũ thiền tố sắc 
giới) sanh một lần là abhinnã-javana (đổng lực thông). 

Trong magga appanã vĩthỉ (lộ đạo kiên cố), magga javana (đống lực đạo) tương ứng 
chỉ sanh một lần và tiếp ngay sau đó là hai phala citta (tâm quả) làm appanã-javana 
(đổng lực kiên cố) đối với người tuệ chậm hoặc ba pha la citta (tâm quả) làm appanã- 
ịavana (đổng lực kiên cố) đối với người tuệ nhanh. 

Trong phala samãpatti vĩthi (lộ nhập thiền quả), phala cỉtta (tâm quả) tương ứng sanh 
nhiều lần không cách quãng làm phận sự appanã-javana (đổng lực kiên cố). 

Trong nirodha samãpatti vĩthỉ (lộ nhập thiền diệt), nev sannã-n ’ãsannãyatana citta 
(tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ) sanh hai lần ngay trước khi sự hoạt động của tâm và tất 
cả sở hữu tâm diệt mất. Trong khi nirodha samãpatti (nhập thiền diệt), cừ ta (tâm) cũng 
như cetasika (sở hữu tâm) và cỉttajarũpa (sắc tâm) đều diệt tắt; do đó không có ịavana 
(đổng lực) tồn tại. Khi xuất khỏi nirodha samãpatti (nhập thiền diệt), anãgãmi phala 
citta (tâm quả bất lai) sanh khởi một lần làm phận sự appanã javana (đổng lực kiên cố) 


28 còn gọi là "phi như lý tác ý". 
29 maranãsanna — cận tử. 
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đối với bậc bất lai, hay Arahatta phala citta (tâm quả ứng cúng) sanh một lần làm phận 
sự appanã javana (đổng lực kiên cố) đối với bậc Arahat (ứng cúng). 

Thông thường, quá trình của javana (đông lực) ngay sau một somanassakãma javana 
(đổng lực dục giới hỷ thọ), một samonassa appanã ịavcma (đổng lực kiên cố hỷ thọ) là 
điều bình thường, và sau kãma javana (đổng lực dục giới), câu hành xả, tin chắc là một 
appanã javana (đổng lực kiên cố) câu hành xả. 

Diễn Tiến của Na Cảnh 

Tadãlambana (na cảnh) chỉ sanh với người dục giới khi chúng bắt cảnh dục bằng 
kãma javana-vãra vĩthi (lộ chót đống lực dục giới). 

Nói chung, theo sau upekkhã jãvana (đông lực xả thọ) là upekkhã tadãlambana (na 
cảnh xả thọ) hay theo sau somanassa javana (đông lực hỷ thọ) là upekkhã tadãlambana 
(na cảnh hỷ thọ). Trong tu tập, những diễn tiến như sau được quán sát: 

1. Sau 4 mahã kỉriyaupekkkhã ịavana (đống lực đại tố xả thọ) và 2 somanassa javana 
(đông lực hỷ thọ), có thê 4 mahã vipãka upekkhã tadãlambana (na cảnh đại quả xả 
thọ) và 2 santĩrana upekkhã tadãlambana (na cảnh thẩm tấn xả thọ) sanh khởi. 

2. Sau 4 mahã kiriyasomanassa javana (đống lực đại tố hỷ thọ) và hasituppãda javana 
(đống lực tiếu sinh), có thế 4 mahã vipãka somanassa tadãlambana (na cảnh đại quả 
hỷ thọ) và một somanassa santĩrana tadãlambana (na cảnh thấm tấn hỷ thọ) sanh 
khởi. 

3. Sau 10 akusala javana (đống lực bất thiện) và 8 mahã kusala javana (đống lực thiện) 
còn lại, tất cả 11 tadãlambana (na cảnh) có thể sanh khởi. 

Ãgantuka Bhavanga (Hữu phần khách) 

Đối với người tái tục bằng somanassa citta (tâm hỷ thọ), suốt đời tâm hữu phần của vị 
ấy cũng phải là một somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ). Tâm tái tục và tâm hữu 
phần của một chúng sanh phải phù hợp với bhũmi (cõi), cỉtta (tâm), sampayutta dhamma 
(pháp tương ưng), vedanã (thọ) và sankhãra (hành). 

Khi chúng sanh ấy sân giận, theo sau domanassa javana (đổng lực ưu thọ) không thể 
là somanassa tadãlambaọa (na cảnh hỷ thọ) và somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ), 
vì domanassa vedanã (ưu thọ) đối lập với somanassa vedanã (hỷ thọ), cũng như lửa đối 
nghịch với nước. Nhưng theo tâm tái tục của vị ấy, somanassa tadãlambana (na cảnh hỷ 
thọ) và somanassa bhavanga (hữu phần hỷ thọ) phải sanh. 

Trong tình huống khó này, upekkhã santĩrana (thấm tấn xả thọ) sanh một lần như một 
ãgantuka bhavanga (hữu phần khách) 30 làm phận sự hữu phần và không làm phận sự 
santĩrana (thấm tấn). 

Upekkhã vedanã (xả thọ) có thể hợp được với cả hai domanassa vedanã (ưu thọ) và 
somanassa vedanã (hỷ thọ). Ẫgantuka bhavanga (hữu phần khách) không thể nhận biết 
cảnh mà domanassa javana (đổng lực ưu thọ) tiếp nhận; nó nhận biết một cảnh dục mà 
được quan sát vài lần trong quá khứ. 


30 agantuka nghĩa là khách hay người lạ 
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Bhũmi và Cỉtta (Cõi và Tâm) 

“BhũmF nghĩa là cõi hiện hữu. Trong cõi dục, 80 citta (tâm) 31 có thể tham gia trong 
vĩthỉ (lộ). 9 mahaggata citta (tâm đáo đại) làm việc như tâm tái tục, hữu phần và tử trong 
những cõi Phạm thiên tương ứng. 

Trong cõi sắc, 2 ghãnavinnãna cỉtta (tâm tỷ thức), 2 jivhã vinnãna cỉtta (tâm thiệt 
thức), 2 kãyavinnãna citta (tâm thân thức), 8 mahãvipãka citta (tâm đại quả), 2 
domanassa cỉtta (tâm ưu thọ) và 4 arũpavipãka citta (tâm quả vô sắc), tổng cộng tất cả 
có 20, không sanh khởi. Do đó, còn lại 69 tâm có thể sanh ở cõi sắc. Trong 69 tâm này, 
năm rũpavipãka cỉtta (tâm quả sắc) không thể tham gia trong lộ; do đó chỉ còn 64 tâm sẽ 
tham gia trong lộ. 

Ở cõi arũpa (vô sắc), 42 tâm có thể hoặc không thể nương hadaya vatthu (sắc ý vật) 
đặng sanh, như đã đề cập trong “Chương 3 - Pakinnaka”, cùng với 4 arũpa vipãka citta 
(tâm quả vô sắc), tổng cộng tất cả có 46, có thể sanh. Trong 46 tâm, 4 arũpa vipãka citta 
(tâm quả vô sắc) không tham gia trong lộ; do đó, chỉ còn 42 tâm sẽ tham gia trong lộ. 


Puggala bheda (Phân chia Người) 

“Puggala ” nghĩa là người hay cá thể. 

Có 4 hạng người puthuịịana (phàm) và 8 hạng người ariya (thánh). 

1. Duggati ahetuka puggala (người khổ vô nhân) 

2. Sugati ahetuka puggala (người lạc vô nhân) = 4 người puthuịịana (phàm) 

3. Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) 

4. Ti hetuka puggala (người tam nhân) 


5. Sotapatti maggapuggala (người đạo thất lai) 

6. Sakadãgãmỉ maggapuggala (người đạo nhất lai) 

7. Anãgãmi maggapuggala (người đạo bất lai) 

8. Arahatta maggapuggala (người đạo vô sanh) 

9. Sotapattỉ phalapuggala (người quả thất lai) 

10. Sakadãgãmỉ phalapuggala (người quả nhất lai) 

11. Anãgãmi phalapuggala (người quả bất lai) 

12. Arahatta phalapuggala (người quả vô sanh) 


= 4 người maggapuggala (đạo) 


= 4 người phalapuggala (quả) 


‘Duggati ’ nghĩa là ‘khổ cảnh’, trong khi ‘sugati ’ nghĩa là Tạc cảnh’. 

Duggati ahetuka puggala (người khổ vô nhân) chỉ cho người trong cõi khổ, tức là 
bốn cõi khổ - đó là, niraya (địa ngục), ngạ quỉ, bàng sanh, atula. 

Sugati ahetuka puggala (người lạc vô nhân) chỉ cho người nhân loại mà chậm phát 
triển về thể chất và trí, đui hay điếc lúc tái tục trong cõi nhân loại và catumahãrặịika 
deva (cõi tứ đại thiên vương). 

Dvi hetuka puggala (người nhị nhân) chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái 
tục bằng nãnavippayutta mahãvỉpãka citta (tâm đại quả bất tương ưng trí) là tâm thiếu 
trí. Những người này không thể đắc jhãna (thiền) và magga (đạo) trong kiếp hiện tại, dù 
cho họ cố gắng đến đâu. Dù sao, họ có thể trở thành tihetuka puggala (người tam nhân) 
trong kiếp sống kế tiếp, là quả của sự tinh tấn tu tập thiền trong kiếp hiện tại, và khi ấy 
đắc thiền và đạo dễ dàng nếu họ tiếp tục tu tập thiền nữa. 


31 trừ 9 mahaggata citta (tâm đáo đại). 
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Tỉhetuka puggala (người tam nhân) chỉ cho người nhân loại và chư thiên được tái tục 
bằng nãnasampayutta mahãvipãka citta (tâm đại quả tưong ưng trí) là tâm có trí. Những 
người này có thể đắc tất cả jhãna (thiền) và tất cả magga (đạo) nếu họ tích cực tu tập 
pháp chỉ và pháp quán. 

Bốn người đạo và bốn người quả là người tam nhân. Người đạo chỉ tồn tại trong một 
sát-na tâm trong khi họ đắc magganãna (đạo tuệ) tưong ứng. Sau đạo tuệ, họ trở thành 
người quả. 


Người và Tâm 

Những tâm có thể sanh với những người khác nhau ở những cõi khác nhau được kể 
ra phía dưới. ____ 


Puggala 

(người) 

Kãma bhũmỉ 
(cõi dục) 

Rũpa bhũmỉ 
(cõi sắc) 

Arũpa bhũmi 
(cõi vô sắc) 

Duggatỉ ahetuka 
(người khô vô nhân) 

Ahetuka citta (tâm vô nhân) 12 

Ahetuka cỉtta (tâm vô nhân) 17 
[trừ tiếu sinh] 

tâm đai thiên (Mahãkusala citta) 08 

Tông cộng 37 

Không có 

Không có 

Suggati ahetuka 
(người lạc vô nhân) 
Và 

Dvi hetuka 
(người nhị nhân) 

Akusala cỉtta (tâm bất thiện) 12 

Ahetuka cỉtta (tâm vô nhân) 17 
[trừ tiếu sinh] 

Mahã tâm đại thiện ( kusala cỉtta ) 08 
Mahãvipãka nãna-vỉp 04 
(Tâm đai quả b. t. ư trí) 

Không có 

Không có 

Tổng cộng 41 
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CHƯƠNG V - VĨTHIMUT / BHŨMI (NGOẠI Lộ / CÕI) 


Vĩthimuttacitta (tâm ngoại lộ) 

Trong chương trước, phận sự của vĩthi cỉtta (tâm lộ) đã được trình bày. Nay trong 
chương này, chúng ta bàn về phận sự của 19 vĩthỉmutta cỉtta (tâm ngoại lộ), tức là những 
tâm ngoài lộ. 

19 vĩthỉmutta cỉtta (tâm ngoại lộ) gồm có 2 upekkhã santĩrana citta (tâm thẩm tấn xả 
thọ), 8 mahã vipãka citta (tâm đại quả) và 9 mahaggata vipãka cỉtta (tâm quả đáo đại). 

Những tâm này làm phận sự như tâm tái tục để tất cả chúng sanh tái tục vào những 
cõi tương ứng; kế đến, những tâm này làm phận sự hữu phần trọn kiếp sống của mỗi 
chúng sanh và là tâm tử của chúng sanh. 

Là những cõi liên quan đến việc trình bày những phận sự của những vĩthimutta citta 
(tâm ngoại lộ) này, chương này được gọi là Bhũmỉ (cõi) cũng như Vĩthimutta (ngoại lộ). 
Catukka (Nhóm bốn) 

1. Bhũmỉ catukka = bốn cõi (hay bốn sanh thú). 

2. Patisandhi catukka = bốn dạng tái tục. 

3 . Kamma catukka = bốn nghiệp. 

4. Maranuppatti catukka = bốn nhân đưa đến tử. 


1. Bốn Cối (hay bốn sanh thú) 

Cõi ( bhũmỉ ) là nơi mà chúng sanh nương ở, luân chuyển để ‘sống’, và cuối cùng 
‘tử’. 

Bốn cõi đó là: 

1) Apãya bhũmi hay 

kãmaduggati bhũmi = cõi khổ hay cõi khổ dục giới. 

2) Kãmasugati bhũmi = cõi vui dục giới. 

3) Rũpa bhũmỉ = cõi sắc. 

4) Arũpa bhũmỉ = cõi vô sắc. 

(1) Giữa những cõi này, apãya bhũmi (cõi khổ) có bốn: 

(i) nỉraya (địa ngục). 

(ii) tiracchana (bàng sanh). 

(iii) peta (ngạ quỉ). 

(iv) asura (atula). 

(apãya = không có sự an vui). 

(kãmaduggati = hưởng cảnh dục lạc nhưng có rất nhiều sự khổ). 

(2) Kãmasugati bhũmi (cõi vui dục giới) gồm có cõi nhân loại và 6 cõi trời, tất cả thành 
7 cõi. (Kãmasugati = có rất nhiều cảnh dục lạc). 

(3) Rũpa bhũmi (cõi sắc) gồm có 3 cõi sơ thiền, 3 cõi nhị thiền, 3 cõi tam thiền, 7 cõi tứ 
thiền. Tất cả có 16 cõi. 

(4) Arũpa bhũmi (cõi vô sắc) có 4 đó là: 

(i) Ẫkãsãnarícãyatana bhũmỉ = cõi không vô biên xứ. 

(ii) Vinnãnancãyatana bhũmi = cõi thức vô biên xứ. 
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(iii) Ẫkirícannãyatanabhũmi = cõi vô sở hữu xứ. 

(iv) N’evasannã-n ’'ãsannãyatana bhũmi = cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Tính tất cả cõi riêng lẻ, chúng ta được 4 cõi khổ, 7 cõi vui dục giới, 16 cõi sắc giới và 
4 cõi vô sắc giới, thành 31 cõi tất cả. 


Vị trí của Cõi 

1) Cõi nhân loại, cõi bàng sanh, cõi ngạ quỉ và cõi atula hiện hữu trên bề mặt trái 
đất. Những cõi này không được tách biệt, nhưng những chúng sanh di chuyến trong 
phạm vi thế giới của họ. 

2) Nỉraya (địa ngục) tượng trưng cho vài cõi khổ, nơi mà chúng sanh hứng chịu những 
ác nghiệp. Đó không phải là địa ngục vô gián. Khi những ác nghiệp suy kiệt, những 
chúng sanh đang ở những cõi này có thể được tái tục trong cõi vui do quả của thiện 
nghiệp ở quá khứ của họ. 

Có 8 đại địa ngục ( nỉraya hay naraka ) tồn tại dưới bề mặt quả địa cầu. Tên của 
những địa ngục đó theo thứ tự khoảng cách từ bề mặt của quả địa cầu là: Sanjiva, 
Kãlasutta, Saiighãta, Roruva, Mahãroruva, Tãpana, Mahãtãpana và Avĩci. 

(độc giả có thể tham khảo Lược đồ Bhũmi (cõi). Trong lược đồ cũng đề cập 
khoảng cách giữa những cõi trong Yojana khoảng 18 dậm (miles). 

Mỗi đại địa ngục ( niraya ) có dạng hình vuông. Ở mỗi cạnh của hình vuông có 4 
tiểu địa ngục nữa - đó là, địa ngục đầm phẩn, địa ngục đồng tro nóng, địa ngục rừng 
cây gai, địa ngục sông nóng với mây. 

Do đó, có 16 tiểu địa ngục (niraya) ở bốn cạnh của đại địa ngục (niraya) tức 128 
tiểu địa ngục (niraya) ở 8 đại địa ngục (niraya). 
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BHŨMI - CÕI 



4 Bhumi (cõi) + 4 Patisandhi (tái tục) 


Tái tục 

BHỮMI (CÕI) 

Thọ mạng 

Mỗi cõi 5508000 yojana (do tuần) 

Từ cõi nhân loại lến đến cõi tròi cao nhất = 71865 yajana (do tuần) 

Quả phi tưởng 
PPT 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ 

84000 

Quả 

Vô sở hữu 

Vô sở hữu xứ 

60000 

Quả thức 
vô biên 

Thức vô biên xứ 

40000 

Quả không 
vô bien 

Không vô biên xứ 

20000 

Quả 

ngũ thiền 

7 cõi 
ngũ thiền 

Sắc cứu cánh thiên 

Thiện hiện 

Thiện kiến 

Vô nhiệt 

Vô phiền 

5 cõi 

Ngũ tịnh cư 

16000 

8000 

4000 

2000 

1000 

Vô tưởng 
mạng quyền 

9 pháp 

Cõi Vô tường 

Cõi Quảng quả 

500 

Quả 
tứ thiền 

3 cõi tam thiền 

16, 32, 64 
chu kỳ trái 
đất 

Thiếu tịnh thiên 

Vô lượng tịnh 

Biến tịnh thiên 

Quả nhị, 
tam thiền 

3 cõi nhị thiền 

2, 4, 8 chu kỳ 
trái đất 

Thiêu quang thiên 

Vô lượng quang 

Biến quang thiên 

Quả 
sơ thiền 

3 cõi sơ thiền 

1/3. 1/2, 1 a- 
tăng-kỳ 

Phạm chúng thiên 

Phạm phụ thiên 

Đại Phạm thiên 

7 cõi vui dục 
giới - 8 tâm đại 
quả 

6 cõi trời 

Tha hóa tự tại thiên 

Hóa lạc thiên 

Đâu suât thiên 

Da-ma thiên 

Đạo lợi thiên 

Tứ đại thiên vương 

7 cõi vui dục 
giới (gồm cả 
cõi nhân loại) 

16000 

8000 

4000 

2000 

1000 

500 

9216 triệu 
2304 triẹu 
576 triệu 
144 triệu 

36 triệu 

9 triệu 

42000 
do tuần 

Thâm tân xả thọ 
quả thiện 
Thâm tân xả thọ 
quả bất thiện 

Cõi bàng sanh 

Cõi Ngạ quỉ 

Cõi Nhân loại 

Cõi A-tu-la 

Cõi khô, nhân loại, 4 cõi trời 
thấp không có tuối thọ cố định 


4 cõi khô: thâm tân 
câu hành xả quả bất 
thiện (tái tục khô 
cảnh) 

4 cõi khô 

4 tiểu địa ngục trong 
mỗi địa ngục. Tống 
cộng có 4x4x8=128 
tiểu địa ngục 

Địa ngục sanjiva 

Địa ngục kãlasutta 

Địa ngục sanghãta 

Địa ngục rovula 

Địa ngục mahãrovula 

Địa ngục tãpana 

Địa ngụcmahãtãpana 

Địa ngục vô gián 

4 tiểu địa ngục trong 
mỗi địa ngục chứa 
đây những phân, tro 
nóng, cây gòn gai, 
sông nóng. 

Khoảng cách giữa 
nhũng địa ngục 

15000 yojana (do 
tuần) 


Độ dày của trái đất 

240000 yojana (do tuần) 

Pamsu pathavĩ (đất thịt) 12000 
Silã pathavĩ (đất đá) 12000 


Độ dày của nước 480000 yojana (do tuần) 

Dộ dày của không khí là 960000 yojana (do tuần) 

Độ dày của không gian vô tận 
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Maha 
kappa 
(Đại 
kiếp) - 
chu kỳ 
thế giới 

4 kiếp (kappa) 

4 asankheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 

kiêp tuôi thọ 
(ãyu kappa) 

Trung kiếp 
(antara 
kappa) 

a-tăng-kỳ 

(asankheyya) 

Đại kiếp 
(mahã 
kappa) 

Hoại 

Sarhvatta 

Không 

Samvatta 

thãyi 

Thành 

Vivatta 

Trụ 

Vivatta thãyi 

10 năm^a-tăng- 
kỳ 

Aa-tăng-kỳ^lO 

năm 

Kiếp tăng + 
kiếp giảm 

64 

trung kiếp 

4 

a-tăng-kỳ 

kiếp 

Thế giới 
đang bị 
hoại 

Thế giới vẫn 
trong tình 
trạng hoại 

Thế giới 
đang hình 
thành 

Thế giới vẫn 
trong tình 
trạng trụ 


Sự Hoại Của Thế Giới 

Ba Tuổi 

Lửa 

Nước 

Khí 

Cõi bị hoại 

Tuối jãti 

Tuôi ãnã 

Tuối visaya 

7(56) 



3 cõi SO' thiền 

10. 000 tuối 

100. 000 tuối 

Vô sô tuôi 


Lần thứ 8 


3 cõi nhị thiền 

Vạn vật, vũ trụ 

Vạn vật, vũ trụ 

Vạn vật, vũ trụ 



Lần thứ 64 

3 cõi tam thiền 

Vạn vật, vũ trụ trong tuối ana được hình thành và hoại diệt cùng 

nhau 


(ii) Tavatỉmsã 


(iii) 

(iv) 
(V) 


Yãmã 

Tusitã 

Nimmãnarati 


3) Sáu cõi tròi dục có vị trí trên mặt đất và trên trời cao. 

(i) Catumahãrãjika = cõi Tứ đại thiên vương - cõi trời thấp nhất nơi mà 

bốn chúa trời bảo vệ, cư trú với những tùy tùng của 
họ. Vài chúng sanh thấp hơn ở cõi này có nơi ngụ 
của họ trên quả địa cầu. 

= cõi Tam thập tam thiên (đạo lợi thiên) - cõi của 33 vị 
trời và những tùy tùng của họ. Sakka, vua của những 
vị trời, ngụ trong cõi trời này. 

= cõi Da-ma thiên - cõi của những vị trời Da-ma. 

= cõi Đẩu suất thiên - cõi trời vui thích, vui sướng. 

= cõi Hóa lạc thiên - cõi của những vị trời tự tạo những 
điều hoan hỷ. 

(vi) Paranỉmmỉta vasavati = cõi Tha hóa tự tại thiên - cõi của những vị trời hưởng 

những vật dục đã được tạo bằng năng lực của những 
vị khác. 

Sáu cõi trời này là những cõi vui tạm, nơi mà chúng sanh hưởng những dục lạc, là 
quả của những thiện nghiệp của họ. 

Cao hơn những cõi dục là những cõi Brahma (Phạm thiên), nơi mà chúng sanh vui 
thích trong thiền - đạt được niềm vui thích bằng rũpãvacara và arũpãvacara - 
kusala kamma (những nghiệp thiện sắc giới và vô sắc giới) 

4) Mười sáu cõi sắc giới (Rũpa bhũmi) là nơi cao hơn nhiều so với những cõi dục giới, 
(i) Ba cõi sơ thiền là: 

Brahma parisajjã = cõi Phạm chúng thiên - nơi trú của chư Phạm thiên tùy 

tùng 

Brahma purohitã = cõi Phạm phụ thiên - nơi trú của chư Phạm thiên phụ 

trách. 

cõi Đại Phạm thiên. 


Mahã Brahmã 

(ii) Ba cõi nhị thiền là: 
Parittãbhã 
Appamãnãbhã 
Abhassarã 

(iii) Ba cõi tam thiền 


cõi Thiểu quang thiên, 
cõi Vô lượng quang thiên, 
cõi Biến quang thiên. 
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Paritta subha = cõi Thiếu tịnh thiên. 
Appamãna subhã = cõi Vô lượng tịnh thiên. 


Subha kinhã 
(iv) Bảy cõi tứ thiền là: 
Vehapphala 
Asarinã satta 


= cõi Biên tịnh thiên. 


Suddhavasa 


= cõi Quãng quả thiên. 

= cõi Vô tưởng thiên - là nơi trú của chư Phạm thiên có rũpa 
(sắc) mà không có nãma (danh). 

= cõi Ngũ tịnh cư - chỉ có bậc anãgãmi (bất lai) và Arahat 
(ứng cúng) được tìm thấy trong những cõi này 
Suddhãvãsa (Ngũ tịnh cư) có năm cõi: 

Avihã = cõi Vô phiền thiên. 

Ấtappã = cõi Vô nhiệt thiên. 

Sỉidassã = cõi Thiện kiến thiên. 

Sadassĩ = cõi Thiện hiện thiên. 

Akanittha = cõi sắc cứu cánh thiên. 

5) Bốn cõi vô sắc có vị trí cao ở trên những cõi sắc. Tên của những cõi vô sắc này đã 
được đề cập ở trên. 


Cõi và Người 

Mười hai hạng người đã được đề cập ngay trước phần kết của Chương IV. Nay chúng 

ta nên định vị những người này trong những cõi thích hợp riêng với họ. 

1) Trong bốn cõi khổ, chỉ có người khổ vô nhân ( duggatỉ ahetuka ) được tìm thấy. 

2) Trong cõi nhân loại và cõi Tứ đại thiên vương ( catumahãrãịìka ), mười một hạng 
người (trừ người khổ vô nhân) có mặt. 

3) Trong năm cõi dục giới cao hơn, mười hạng người [trừ người khổ vô nhân ( duggati 
ahetuka ) và người lạc vô nhân ( suggatỉ ahetuka )] có mặt. 

4) Trong mười cõi Phạm thiên sắc (rũpa brahma ), [trừ người vô tưởng (asanríã satta ) 
và ngũ tịnh cư (subhãvãsa)], một người phàm tam nhân ( tihetuka puthujjhãna ) và 
tám người thánh ( ariya ) có mặt. 

5) Ở cõi trời vô tưởng ( asannã satta), chỉ có người lạc vô nhân ( suggatỉ ahetuka) là 
người chỉ tái tục bằng sắc mạng quyền Ụĩvita rũpa) có mặt. 

6) Ở cõi trời ngũ tịnh cư ( suddhãvãsã ), người bất lai ( anãgãmi ), người ứng cúng đạo 
( Arahatta maggapuggala ) và người ứng cúng quả ( Arahatta phalapuggala ) có mặt. 
Người bất lai ( anãgãmi ) đắc tứ thiền ở cõi nhân loại, tái tục về đây sau khi họ mãn 
kiếp ở cõi nhân loại. Theo trình tự, họ đạt đến Arahat (ứng cúng) ở những cõi trời 
tịnh cư ( subhãvãsa ). 

7) Ở bốn cõi vô sắc, bảy người thánh ( ariya ) [trừ người đạo thất lai ( sotãpatti 
maggapuggala )] và một người phàm tam nhân ( tihetuka puthujjana) có mặt. Bậc tu 
tiến không thể đạt đến Đạo thất lai ( sotãpatti magga) ở những cõi này. Người thất lai 
(sotãpanna) mà đắc thiền vô sắc ( arũpa jhãna ) ở cõi nhân loại có thể được tái tục ở 
cõi vô sắc, và ở đây, họ có thể đắc những đạo ( magga ) và quả (phala) cao hơn theo 
trình tự. 
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2. Bốn dang Tái Tuc (Patisandhi catukka) 

1) Apãya patisandhi (Tái tục ở cõi khổ dục giới) = Akusala vipãka upekkhã 
santĩrana ahetuka citta. (tâm thẩm tấn quả bất thiện vô nhân). 

2) Kãma sugatỉpatisandhỉ (Tái tục ở cõi vui dục giới) = 

(a) kãma sugati ahetuka patỉsandhi = kusalavipãka santĩrana ahetuka citta. (Tái 
tục ở cõi vui dục giới vô nhân= tâm thẩm tấn quả thiện vô nhân). 

(b) kãma sugati sahetuka paịisandhi = 8 mahã vipãka citta. (Tái tục ở cõi vui dục 
giới hữu nhân = 8 tâm đại quả). 

3) Rũpa patisandhi (tái tục ở cõi sắc giới) = 5 rũpãvacaravipãkacỉtta + 
jĩvitanavakakalãparũpa-patisandhỉ [(5 tâm quả sắc giới) + tái tục bằng bọn sắc 
mạng cửu pháp]. 

4) Arũpa patisandhi (tái tục ở cõi vô sắc giới) = 4 arũpãvacara vipãka citta. (4 tâm 
quả vô sắc giới). 

Lưu ý: 

(i) Một loại tái tục ở cõi khổ dục giới (apãya patisandhi), một loại tái tục ở cõi vui 
dục giới vô nhân (kãma sugati ahetuka patisandhi), và 8 loại tái tục vui dục giới hữu 
nhân ịkãmasugati sahetuka patisandhi) tất cả có 10 loại tái tục ở cõi dục. 

(ii) Năm tâm quả sắc giới (rũpãvacaravipãka citta) và tái tục bằng bọn sắc mạng chín 
pháp (ịĩviíanavakakalãpa rũpa patisandhi) tất cả có 6 loại tái tục ở cõi sắc. 

(iii) Mười loại tái tục ở cõi dục kãma patisandhi, 6 rũpa patỉsandhỉ và 4 arũpa 
patisandhi tất cả có 20 loại tái tục. 

Số loại tái tục vượt qua số tâm tái tục là một, bởi vì có một loại tái tục bằng sắc (rũpa 
patisandhỉ). 


Người và Tái Tục 

1) Bốn người khổ trong cõi địa ngục ( nỉriya ), bàng sanh ( tiracchãna ), ngạ quỉ ipeta), và 
atula ( asura ) tái tục bằng “tâm thẩm tấn quả bất thiện vô nhân” (Ảkusala vipãka 
upekkhã santĩrana ahetuka cỉtta). 

Tâm này là quả của bất thiện nghiệp. Nó trở thành pháp liên kết (tâm tái tục) tại 
sát-na sa vào cõi khổ. Ke đó rơi vào hữu phần ( bhavanga ) và cuối cùng nó trở thành 
tâm tử rồi dứt. 

2) Ở cõi nhân loại và cõi tứ đại thiên vương ( catumahãrãjika ), những chúng sanh nhân 
loại bậc thấp như là đui, điếc, câm, chậm phát triển hay biến dạng lúc sinh, và atula 
(asurã) bậc thấp như là những atula (ghosts) tái tục bằng “tâm thẩm tấn quả thiện vô 
nhân” ịkusala vỉpãka upekkhã santĩrana ahetuka citta). 

3) Trong tất cả 7 cõi vui dục giới, những người nhân loại bình thường và chư thiên được 
tái tục bằng một trong tám tâm đại quả ( mahãvỉpãka citta ). Do đó, tám tâm đại quả 
đóng vai trò liên kết (tâm tái tục) với tâm hữu phần và tâm tử ở mọi nơi trong cõi vui 
dục giới. 

Trong số những người nhân loại và chư thiên, người nhị nhân ( dvidetuka ) tái tục 
bằng 4 tâm đại quả bất tương ưng trí ( mahãvipãka nãnavỉppayutta cỉtta) trong khi 
người tam nhân ( tihetuka ) tái tục bằng 4 tâm đại quả tương ưng trí (mahãvipãka 
nãnasampayutta citta ). 
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4) Trong số chư Phạm thiên sắc ( rũpa brahma), chư Phạm thiên ở 3 cõi sơ thiền tái tục 
bằng tâm quả sơ thiền sắc giới ( rũpãvacara pathamajjhãnavipãka cỉtta ) 

Chư Phạm thiên ở 3 cõi nhị thiền tái tục bằng tâm quả nhị thiền sắc giới 
0 rũpãvacara dutiyajjhãnavipãka citta ). 

Chư Phạm thiên ở 3 cõi tam thiền tái tục bằng tâm quả tam thiền sắc giới 
0 rũpãvacara tatiyajjhãnavỉpãka citta ). 

Chư Phạm thiên ở 3 cõi tứ thiền tái tục bằng tâm quả tứ thiền sắc giới ( rũpãvacara 
catutthajjhãnavipãka citta). 

Chư Phạm thiên vô tưởng ( asannã satta brahma ) tái tục bằng bọn sắc mạng chín 
pháp Ụĩvita navaka kalãpa rũpa) 

5) Chư Phạm thiên không vô biên xứ ( ãkãsãnancãyatana brahma) tái tục bằng tâm quả 
không vô biên xứ ( ãkãsãnancãyatana vipãka citta). 

Chư Phạm thiên thức vô biên xứ ( viMãnancãyatana brahma ) tái tục bằng tâm quả 
thức vô biên xứ (vỉmãnancãyatana vỉpãka citta ). 

Chư Phạm thiên vô sở hữu xứ ( ãkincannãyatana brahma ) tái tục bằng tâm quả vô 
sở hữu xứ {ãkincannãyatana vipãka citta). 

Chư phạm phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasannã-nãsaiĩlĩãyatana brahma ) tái tục 
bằng tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ (nevasannã-nãsannãyatana vipãka citta). 

Phương Pháp Đặt Tên Những Cõi sắc 

Lý do của một vài sự bất đồng trong tên gọi những cõi Phạm thiên sắc ( rũpa ) và 
những tâm tái tục là do có hai cách tính thiền sắc ( rũpa jhãna). 

Đối với những bậc tuệ chậm, sau khi đắc sơ thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ), những 
vị ấy phải loại từng chi thiền một khi lên từng bậc thiền cao hơn. Vì vậy, đối với những 
bậc này, có năm thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna). 

Đối với những bậc tuệ nhanh, sau khi đắc sơ thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ), những 
vị ấy loại chi thiền tầm ( vitakka ) và chi thiền tứ iyicãra ) cùng lúc để lên nhị thiền. Vì 
vậy, nhị thiền của những bậc tuệ nhanh này tương đương với tam thiền của những bậc 
tuệ chậm, và tứ thiền của những bậc tuệ nhanh này tương đương với ngũ thiền của 
những bậc tuệ chậm. 

Do đó, chỉ có bốn thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ) đối với những bậc tuệ nhanh. 
Trong tu tập, như được quan sát trong “Pa Auk Meditation Center - Mavvlamyine - 
Myanmar”, hầu như tất cả thiền sinh loại chi thiền tầm ( vỉtakka ) và chi thiền tứ ( vicãra ) 
cùng lúc. Do đó, phương pháp tính thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ) có bốn bậc là cách 
phổ biến hơn, và vì thế những cõi thiền cũng được gọi tên theo phương pháp này. 

Trong Lược đồ cõi ( bhũmỉ ), tâm tái tục đã được mô tả dựa theo phương pháp năm 
thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ), trong khi những cõi sắc được trình bày theo phương 
pháp bốn thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna). 

Hai phương pháp tính thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ), cùng với tên gọi của những 
cõi sắc, được minh họa trong bảng 5.1. 
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Bảng 5. 1 Hai Phương pháp tính thiền sắc giới (rupavacara jhana) 


Chi Thiền 

Phương pháp tính 
theo 

5 bậc thiền 

Phương pháp tính 
theo 

4 bậc thiền 

Tên của 
những Cõi 

tak (tầm), cã (tứ), pi (hỷ), su (lạc), 

Sơ thiền 

Sơ thiền 

Sơ thiền 

ekaggatã (định). 

cã (tứ), pi (hỷ), su (lạc), ekaggatã 

Nhị thiền 



(định). 

pi (hỷ), su (lạc), ekaggatã (định). 

Tam thiền 

Nhị thiền 

Nhị thiền 

su (lạc), ekaggatã (định). 

Tứ thiền 

Tam thiền 

Tam thiền 

up (xả), ekaggatã (định). 

Ngũ thiền 

Tứ thiền 

Tứ thiền 


Tứ sanh 

1) Anậaịa patisandhỉ = noãn sanh - sanh trong trứng. 

2) Jalãbuja patisandhi = thai sanh - sanh trong tử cung. 

3) Samsedaja patisandhỉ = thấp sanh - sanh trong nơi trũng của một hốc cây, trong 1 

trái cây, trong hoa hay trong đầm lầy. 

4) Opapãtika paịisandhi = hóa sanh - tái tục dưới dạng một người hoàn toàn trưởng 

thành khoảng 16 tuối như nhảy ra từ hư không. 

Lưu ý: noãn sanh ( anậaịa paịisandhĩ) và thai sanh Ụalãbuja patỉsandhỉ) đều gọi 
chung là phúc sanh (gabbhaseyaka patisandhi ). 


ứng dụng 

1) Người khổ trong địa ngục chỉ tái tục theo dạng hóa sanh ( opapãtika patisandhỉ ). 

2) Ngạ quỉ (peta ) và atula ( asura ) tái tục theo dạng thai sanh (jalãbuja patisandhi) hay 
hóa sanh ( opapãtika patisandhi ). 

3) Bàng sanh tái tục theo cả bốn dạng sanh. 

4) Người nhân loại ban đầu tái tục theo dạng hóa sanh ( opapãtika patisandhỉ) lúc khởi 
thế, và sau theo dạng thai sanh (jalãbuja patisandhi) hay thấp sanh (samsedaịa 
patisandhi ). 

5) Địa atula hoặc tái tục theo dạng thai sanh (jalãbuja patỉsandhỉ ) hay hóa sanh 
(opapãtika patisandhi ). 

6) Chư thiên dục giới hay chư Phạm thiên chỉ tái tục theo dạng hóa sanh ( opapãtika 
patỉsandhi ). 


Tuổi thọ của chúng sanh 

1. Những người khố trong bốn cõi khố không có tuối thọ cố định. Họ chịu đau khố 
trong cõi khổ tương ứng với nghiệp của họ. Hạn định tuổi thọ khác nhau tùy theo 
những ác nghiệp của họ. Một vài có tuổi thọ ngắn và một vài có tuổi thọ dài. 

Trong thời đức Phật, vị tu sĩ Tissa sau khi mạng chung thành con bọ chét 7 ngày 
trong chiếc y mới, do chị của vị ấy dâng, mà vị ấy bị trói buộc, quyến luyến vào lúc 
lâm chung. 

Lại nữa, hoàng hậu Mallikã của đức vua Kosala phải chịu đau khổ trong cõi địa 
ngục 7 ngày do bất thiện nghiệp, và kế đó bà ấy tái tục trở lại vào cõi dục giới vui do 
thiện nghiệp của bà. Mặt khác, Devadatta đã được định trước là phải chịu khổ một 
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niên kỷ (aeon) trong cõi khổ vì đã phạm vào trọng ác nghiệp tạo nên sự chia rẽ trong 
tăng chúng. 

2. Người nhân loại cũng không có tuối thọ cố định; tuối thọ giới hạn từ khoảng 10 tuối 
cho đến vô số tuổi (a-tăng-kỳ - asankheyyaỹ 2 và rồi giảm xuống trở lại 10 tuổi lần 
nữa. 

Vào thời chuyên tiêp, khi giới hạn tuôi thọ của người nhân loại khoảng từ 10 tuôi 
cho đến vô số tuổi rồi giảm. Từ một trung kiếp ( antara kappa ) được đo lường bằng 
chu kỳ thời gian được tính bằng khoảng thời gian dao động từ chu kỳ 10 tuổi cho 
đến chu kỳ vô số tuối, rồi trở lại chu kỳ 10 tuối. 

Sáu mươi bốn (64) trung ( antara kappa) bằng một asankheyya kappa, đúng là một 
chu kỳ không thể tính. Một asankheyya kappa vượt qua thời gian cần thiết để làm 
cạn một thùng to, đầy những hạt cải, với mỗi cạnh dài một yoịana (khoảng 7 dặm 
Anh), mỗi một trăm năm ném bỏ một hạt một lần. Một asankheyya kappa cũng được 
gọi là một niên kỷ (aeon). 

Bốn asankheyya kappa bằng một đại kiếp ( mahã kappa ), theo nghĩa đen là một 
đại chu kỳ. Một mahã kappa cũng được gọi là một chu kỳ thế giới. 

3. Địa chư thiên và atula bậc thấp, cả hai thuộc về cõi tứ đại thiên vương 
(i catumahãrãjaka ). Họ không có tuổi thọ cố định. 


4. Chư thiên vả chư Phạm thiên ở những cõi trời cổ tuồi thọ cố dịnh. 


Cõi Trời 

“Năm” 

tính theo nhân loại 

“Năm” 

tính theo nhân loại 

Catumahãrãjỉka (Tứ đại thiên vương) 

500 

9. 000. 000 

Tavatimsã (Đạo lợi) 

1. 000 

36. 000. 000 

Yãmã (Da-ma) 

2. 000 

144. 000. 000 

Tusitã (Đẩu suất) 

4. 000 

576. 000. 000 

Nimmãnarati (Hóa lạc) 

8. 000 

2. 314. 000. 000 

Paranimmita vasavatĩ (Tha hóa tự tại) 

16. 000 

9. 216. 000. 000 


Lưu ý: 

(i) Một ngày ở cõi trời Tứ đại thiên vương ( Catumahãrãjika ) bằng 50 năm ở cõi nhân 
loại; một ngày ở cõi trời Đạo lợi ( Tavatimsã ) bằng 100 năm ở cõi nhân loại; một 
ngày ở cõi trời Da-ma ( Yãmã ) bằng 200 năm ở cõi nhân loại; và v.v... Ba mươi 
ngày thành một tháng và 12 tháng thành một năm. 

(ii) Khi chúng ta đi lên từ cõi thấp đến cõi cao, tuổi thọ được nhân đôi và độ dài của 
một ngày cũng được nhân đôi. Do đó, tính theo thời gian “năm” ở cõi nhân loại 
phải tăng bốn lần. Đây là mấu chốt đế nhớ những tuối thọ ở những cõi trời khác 
nhau - nhân đôi số năm ở cõi trời và nhân số năm ở cõi nhân loại cho 4 như đi lên 
bậc thang. 

(iii) Đức Phật thuyết Abhidhamma ở cõi trời Đạo lợi ( Tãvatỉmsã ) suốt 3 tháng không 
ngưng nghỉ. Không có người nhân loại nào có thể nghe thuyết suốt thời gian dài 
như thể mà không ngưng nghỉ. Nhưng một khoảng thời gian 90 ngày ở cõi nhân 


32 Một con số "1" và 140 con số "0" = (a-tăng-kỳ - asahkheyya) 
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loại thì chỉ là 3, 6 phút ở cõi Đạo lợi ( Tavatimsa ). Do đó, chư thiên không gặp trở 
ngại trong việc lắng nghe đức Phật thuyết. 

Sự Tiêu Hoại của Thế Giới 

Theo Phật pháp, có vô sô thê giới và không có thê giới nào là thường tôn, vĩnh cửu. 
Quả địa cầu của chúng ta sẽ đi đến ngày hoại diệt. Đây có phần tương quan đến sự quan 
sát qua kính viễn vọng về những hành tinh già đang bị đốt cháy và những hành tinh mới 
đang được hình thành. 


Thế giới sẽ bị hoại diệt do lửa, nước hay gió. Khi nó bị hoại do lửa, tất cả thế giới lên 
đến 3 cõi sơ thiền sẽ bị thiêu đốt. Sau khi bị hoại diệt bảy lần liên tiếp do lửa, vào lần thứ 
tám tất cả thế giới cho đến 3 cõi nhị thiền sẽ bị hoại diệt do nước. _ 


Cõi 

Phạm 

thiên 

Tên cõi 

Tuổi thọ 

3 cõi 

sơ 

thiền 

Brahma parisajjã (phạm chúng) 

Brahma purohitã (phạm phụ) 

Mahã brahma (đại phạm) 

1/3 Asaủkheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 

Vi Asankheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 

1 Asankheyya kappa (a-tăng-kỳ kiếp) 

3 cõi 

nhị 

thiền 

Parittãbhã (thiếu quang) 

Appamãnãbhã (vô lượng quang) 

Abhassarã (biến quang) 

00. 002 a-tăng-kỳ kiếp 

00. 004 a-tăng-kỳ kiếp 

00. 008 a-tăng-kỳ kiếp 

3 cõi 

tam 

thiền 

Paritta subhã (thiếu tịnh) 

Appamãn a subhã (vô lượng tịnh) 

Subha kinhã (biến tịnh) 

0. 0016 a-tăng-kỳ kiếp 

0. 0032 a-tăng-kỳ kiếp 

0. 0064 a-tăng-kỳ kiếp 

3 cõi tứ 
thiền 

Vehapphala (quảng quả) 

Asannã satta (vô tưởng) 

Avihã (vô phiền) 

Ãtappã (vô nhiệt) 

Sudassã (thiện kiến) 

Sudassĩ (thiện hiện) 

Akanittha (sắc cứu cánh) 

0. 0500 a-tăng-kỳ kiếp 

0. 0500 a-tăng-kỳ kiếp 

01. 000 a-tăng-kỳ kiếp 

02. 000 a-tăng-kỳ kiếp 

04. 000 a-tăng-kỳ kiếp 

08.000 a-tăng-kỳ kiếp 

16.000 a-tăng-kỳ kiếp 

4 cõi 
vô sắc 

Ãkãsãnancãyatana (không vô biên xứ) 
Vinnãnancãyatana (thức vô biên xứ) 
Akincannãyatana (vô sở hữu xứ) 
N’evasaMã nãsannãyatana (PTPPT xứ) 

20. 000 a-tăng-kỳ kiếp 

40. 000 a-tăng-kỳ kiếp 

60. 000 a-tăng-kỳ kiếp 

84. 000 a-tăng-kỳ kiếp 


Sau khi bị hoại trong chu kỳ bình thường 7 lần do lửa và một lần do nước, tất cả thế 
giới lên đến ba cõi tam thiền sẽ bị hoại do gió vào lần thứ 64. 


Thông thường, chư thiên hộ trì thế giới (lokapãla deva ) báo trước cho người nhân loại 
về sự hoại của thế giới sắp đến, đặng người nhân loại không sợ hãi, thực hành theo thiện 
nghiệp và hành pháp chỉ ( samatha ) đạt đến thiền cao hơn để sanh về cõi trời cao hơn hầu 
thoát khỏi tai ương. 

3. Bốn Loai Nghiêp (Kamma catuka) 

Kamma, Sanskrit Karma, theo nghĩa đen nghĩa là hành động hay nghiệp. Là một định 
luật về nghiệp những thiện nghiệp mang lại những quả vui và những bất thiện nghiệp 
mang lại những quả khổ. 












114 


Abhidhammatthasarìgaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 


Hành động hiện tại có thể được thực hiện bằng thân, ( kãya ), bằng khẩu iyacĩ), hay 
bằng ý ( mano ). Nhưng thân và khấu không thế tự hành; chúng phải hành theo tâm ( cỉtta ) 
qua những bọn sắc tâm (cittaịa rũpa). 

Và nữa, tâm ( citta ) chỉ là trạng thái biết cảnh. Nó không ra lệnh hay chỉ đạo thực hiện 
một hành động theo cách riêng của nó, mà là do ‘tư’ ( cetanã ), là pháp dẫn dắt, chỉ đạo 
tâm ( citta ) và những pháp câu sanh với nó thực hiện hành động. Do đó, ‘tư’ ( cetanã ) 
chính là pháp chịu trách nhiệm về việc thực hiện một hành động hay tạo ra nghiệp. 

Do đó, nói một cách nghiêm túc, kamma nghĩa là tất cả ‘tư’ ( cetanã ) thiện và bất 
thiện. ‘Tư’ ( cetanã ) có căn hay nhân là si (moha) hay vô minh, tham hay luyến ái 
(, lobha ) hoặc sân ( dosa ) là ác, là ‘tư’ bất thiện. Còn tư ( cetanã ) mà câu hành với vô tham 
ialobha), vô sân iadosa) và trí ipannã), là ‘tư’ thiện. 

Nói cách khác, ‘tư’ ( cetanã ) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala cỉtta ) là bất 
thiện ‘nghiệp’ ( kamma ); trong khi ‘tư’ ( cetanã ) hiện diện trong 8 tâm thiện (kusala 
citta ), 5 tâm thiện sắc giới (rũpãvacara kusala cỉtta ) và 4 tâm thiện vô sắc giới 
(arũpãvacara kusala citta) là thiện ‘nghiệp’ ( kamma ). 

Nay ‘tư’ (< cetanã ) và pháp câu sanh [tức là tâm (citta) và sở hữu tâm ( cetasika ) ngoại 
trừ ‘tư’ (cetanã) I diệt sau khi thực hiện những mục đích tương ứng của chúng. Nhưng 
trước khi chúng diệt, chúng để lại tính chất hay đặc tính (property) của nghiệp ( kamma) 
trong dòng tâm thức. Đặc tính nghiệp này là một nghiệp ( kamma ) tiềm tàng, là pháp sẽ 
sản sanh quả (phần ảnh hưởng hay quả tiềm tàng) khi đủ duyên hay điều kiện, pháp quả 
sẽ tác động vào ngay chính pháp tạo ra nó. 

Nó có phần tương tợ với định luật chuyến động thứ ba trong vật lý của Newton. Định 
luật có nêu: “Trong mỗi hành động, có một đồng lực tương tác và đối lập” 33 . Vì vậy, một 
người thực hiện một nghiệp thiện hay bất thiện, nên tin chắc rằng một lực đối lập có 
cùng độ lớn phản ứng ngược lại (nghiệp quả) hoặc trong kiếp này hay trong một vài kiếp 
ở vị lai. 

Thêm nữa, phản ứng ngược ấy có thể đến nhiều lần như là nghiệp ( kamma ) được nhân 
lên hơn một tỷ lần do tính chất của tâm ( citta ). Làm thế nào? Như đã đề cập ở trước đây, 
tâm ( citta ) có thế sanh khởi với tỷ lệ hơn một ngàn tỷ lần trên một cái nháy mắt. Nhiều 
tỷ tâm câu hành với ‘tư’ ( cetanã ) trong việc giết một con muỗi sẽ sanh trong lúc đập con 
muỗi. Nhiều tỷ tâm này cùng với ‘tư’ ( cetanã ) trong việc sát sanh ấy sẽ ký thác nhiều tỷ 
nghiệp ( kamma ) nhân trong dòng tâm thức. 

Như một hạt cải làm phát sanh một cây mới cùng loại mà cây cùng loại ấy đã tạo ra 
hạt, cũng thế, một nghiệp nhân sẽ trợ cho một chúng sanh mới sanh trong một cõi tương 
ứng với nghiệp ban đầu. Một nghiệp bất thiện sẽ trợ cho tái tục về cõi khố, trong khi một 
nghiệp thiện sẽ trợ cho tái tục vào cõi vui. 

Cũng như nhiều tỷ nghiệp ( kamma ) bất thiện được sản sinh trong một hành động như 
sát hại một con muỗi, do đó trong việc thực hiện một việc thiện như là xả thí, nhiều tỷ 
nghiệp ( kamma ) thiện được sản sinh. 

Vì thế, số nghiệp ( kamma ) thiện cũng như bất thiện đã tích góp trong kiếp này cũng 
như trong vô lượng kiếp quá khứ là vô số mà máy siêu vi tính cũng không thế kham nối. 
Chưa hết, tất cả những nghiệp này thì trong dòng tâm thức của mỗi chúng sanh, đeo bám 
dù chúng sanh ấy có tái tục vào bất cứ nơi đâu trong kiếp sống mới. 


33 Định luật 3 Nevvton: Trong mọi trường hỢp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác 
dụng lại vật A một lực. Ha! lực này có cùng giá trị, cùng độ lớn, nhưng ngược chiêu. 
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Cũng như mỗi vật đều đồng hành với bóng của nó, cũng thế, mỗi nghiệp ( kamma ) đều 
đồng hành với phần ảnh hưởng (quả tiềm tàng) của nó. Nghiệp ( kamma ) là hành động và 
quả ( vipãka ) là phản ứng của nó. Nó là nhân và quả. Giống như một nhân là nghiệp 
(kamma ), giống như một cây là quả ( vipãka ). Như chúng ta gieo, chúng ta gặt hoặc trong 
kiếp này hay trong một kiếp vị lai. Những gì chúng ta gặt hái hôm nay là những gì chúng 
ta từng gieo hoặc trong hiện tại hay trong quá khứ. 

Nghiệp là một định luật trong chính nó, và nó hoạt động trong phạm vi của chính nó 
mà không bị bất cứ sự can thiệp của một ngoại lực chi phối. Nghiệp vốn có một tiềm 
năng sản sinh phần ảnh hưởng (quả tiềm tàng). Kamma là nhân, vỉpãka là quả. Nhân sản 
sinh ra quả, quả giải về nhân. Định luật nhân và quả thống trị mọi noi. 

Mặc dù chúng ta không thế biết nghiệp riêng của mỗi chúng sanh, nhưng chúng ta có 
thể sắp xếp nghiệp thành vài loại như đức Phật đã mô tả và tiên đoán khi nào, ở đâu và 
như thế nào mỗi loại sẽ tạo ra quả của nó. 


(a) Bốn phận sự của nghiệp (kiccakamma catukka) 

về khía cạnh phận sự, nghiệp có bốn loại: 

1. Janaka kamma = nghiệp sản sanh (sanh nghiệp), là nghiệp trợ cho danh 

uẩn và sắc uẩn sanh vào sát-na tái tục cũng như suốt kiếp 
sống của một chúng sanh; 

2. Upatthambhaka kamma = nghiệp hộ trì (trì nghiệp) là nghiệp ủng hộ cho nghiệp 

sản sanh Ụanaka kamma ) cũng như quả của nghiệp sản 
sanh (Janaka kcimmci ) suốt kiếp sống của một chúng sanh; 

3. Upapĩlaka kamma = nghiệp ngăn trở (chướng nghiệp) là nghiệp làm yếu, phá 

vỡ hay làm chậm quả của nghiệp sản sanh (janaka 
kamma)', 

4. Upaghãtaka kamma = nghiệp phá hủy (đoạn nghiệp) là nghiệp không chỉ cắt 

đứt quả của nghiệp sản sanh (ịanaka kamma ) và tạo ra quả 
của chính nó. Nói cách khác, một chúng sanh đột tử và tái 
tục phù hợp với nghiệp phá hủy (upaghãtaka kamma ). 

Như một thí dụ về hoạt động của bốn loại nghiệp trên, trường hợp của Devadatta có 
thể được trích dẫn. Nghiệp sảnh sanh ( ịanakakamma ) thiện tạo điều kiện cho ông ta 
được sanh trong gia đình hoàng tộc. Sự sung túc và thịnh vượng liên tục của ông là do 
hoạt động của nghiệp sản sanh (Janaka kammci ) cũng như nghiệp hộ trì (upatthambhaka 
kamma ). Nghiệp ngăn trở (upapĩlaka kamma ) nhập cuộc khi ông ta bị khai trừ ra khỏi 
tăng đoàn ( sangha ) và chịu nhiều sự nhục nhã. Ke tiếp ‘trọng nghiệp bất thiện’ gây ra 
một sự chia rẽ trong tăng chúng (sanghà) tác động như là nghiệp phá hủy (upaghãtaka 
kamma ) đưa ông ta xuống địa ngục a-tỳ (avici). 


(b) Bốn mãnh lực của nghiệp (pãkadãnapariỵãỵakamma catukka) 

Nghiệp nói về mãnh lực tạo ra quả, có bốn loại: 

1 . Garuka kamma = trọng nghiệp là nghiệp rất mạnh mà không có nghiệp nào khác có 

thể ngăn phận sự của nó trong kiếp kế tiếp. Nói cách khác, nó nhất 
định mang lại quả của nó trong kiếp kế tiếp. 

Trọng nghiệp bất thiện là pancãnantariya kamma (năm nghiệp 
vô gián) - đó là: (i) tạo ra sự chia rẽ trong tăng chúng; (ii) làm tổn 
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2. Asanna kamma 

3. Ẫcinna kamma 


4. Katatta kamma 


thương một đức Phật; (iii) giết A-la-hán; (iv) giết mẹ; (v) giết cha. 
Thường kiến cũng được gọi là một trong những trọng nghiệp. 

Mặt khác, 5 nghiệp thiện sắc giới ( rũpãvacara kusala kamma ) 
và 4 nghiệp thiện vô sắc giới ( arũpãvacara kusala kamma) là 
trọng nghiệp thiện. Đạo siêu thế ( lokuttara magga ) cũng là một 
trọng lực để nó đóng những cửa của 4 cõi khổ vĩnh viễn. 

= cận tử nghiệp là nghiệp được thực hiện hay nhớ ngay trước khi 
tử; 

= thường nghiệp là nghiệp được thực hiện thường xuyên hay nó có 
thể là một nghiệp được thực hiện một lần mà được gợi lại và luôn 
nhớ. 

= bất định nghiệp là nghiệp làm một lần và sớm quên. 


Nay nếu chúng ta có bất cứ trọng nghiệp (garuka kamma ) nào, nó sẽ mang lại quả của 
nó khi chúng ta tử và trợ cho kiếp sống kế tiếp của chúng ta. 

Neu chúng ta không có bất cứ trọng nghiệp ( garuka kamma ) nào, là trường hợp thông 
thường, chúng ta phải nương vào cận tử nghiệp (< ãsanna kamma) trợ cho kiếp sống kế 
tiếp của chúng ta. Đe có được cận tử nghiệp ( ãsanna kamma ) thiện, con trai, con gái hay 
quyến thuộc và bạn bè phải sắp đặt những thiện nghiệp như là dâng y đến chư tăng hay 
thính pháp cho đến thuyết pháp đến người sắp tử trên giường. Người đang tử cũng nên 
được nhắc về những thiện nghiệp trong quá khứ của họ. 

Có một ví dụ hay là cha của Reverend Sona trong Ceylon. Người cha từng làm nghề 
thợ săn đế mưu sinh. Khi ông ta quá già cho việc đi săn, ông ta xuất gia thành tu sĩ trong 
tu viện của con ông ta. Không lâu sau ông ta lâm bịnh và trông thấy bầy chó săn đang 
lên đồi để cắn ông. Ông ta khiếp sợ, và vì thế ông yêu cầu con trai của ông đuổi bầy chó 
đi xa. 

Con trai của ông là một bậc A-la-hán, biết rằng cha mình đang có một gati-nimitta 
(cảnh điềm sanh) sẽ bị sa vào niraya (địa ngục). Vị ấy đã yêu cầu các môn đồ nhanh 
chóng mang lại những hoa và rải chúng khắp bảo tháp trong tu viện. Ke đến, họ mang 
người cha với cả chiếc giường của ông đến bảo tháp. Đại đức Sona nhắc người cha tỏ 
lòng tôn kính đến bảo tháp và hoan hỷ trong việc dâng hoa nhân danh của cha. 

Vị sư già đã bình tĩnh, tỏ lòng tôn kính đến bảo tháp và hài lòng trong việc thấy hoa 
được dâng cúng bảo tháp nhân danh của ông. Ngay khi ấy, gati-nimitta (cảnh điềm sanh) 
của ông thay đổi. Ông ta nói với người con rằng, “những người mẹ kế của con từ cõi trời 
đến mức ta đi”. Người con hài lòng với kết quả do nỗ lực của mình. 

Đây là cách rất tốt cho sự báo ân mà chúng ta nợ cha mẹ chúng ta. 

Đe chắc chắn được cận tử nghiệp ( ãsanna kamma) thiện, dù sao, chúng ta nên phát 
triển một thường nghiệp ( ãcinna kamma ) trong khi chúng ta còn sống. Thường nghiệp 
tốt nhất là thiền chỉ hay thiền quán là pháp có thể luôn được thực hiện. Khi trở thành 
thuần thục, nó sẽ được nhớ lại và áp dụng khi cận tử. 

Vua Dutthãgãni của xứ Ceylon đã từng có nết quen đặt bát dâng cúng vật thực đến 
chư tăng trước khi ông ấy dùng bữa. Một lần anh trai của đức vua nổi dậy chống đối đức 
vua và đức vua phải lánh vào rừng. Trong lúc trốn trong rừng, đức vua hỏi người cận sự 
rằng họ có bất cứ loại vật thực gì để ăn không. Người cận sự của đức vua đáp lời rằng 
ông ta có mang theo một tô vật thực hoàng gia. 
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Đức vua đã chia tô vật thực ấy thành bốn phần nhỏ - một phần nhỏ dành cho đức vua, 
một phần nhỏ dành cho người cận sự, một phần nhỏ dành cho con ngựa và một phần nhỏ 
còn lại dành để dâng cúng. Ke tiếp, đức vua yêu cầu người cận sự thỉnh mời vị tăng sĩ 
hay ẩn sĩ đến và nhận phần nhỏ vật thực của đức vua dâng cúng. 

Dĩ nhiên họ có thế thấy không có ai xung quanh. Nhưng đức vua nhất định, người cận 
sự mời to. Nghe đây! Một vị tăng sĩ đáng kính đã phi thân 34 đến. Vị Tăng sĩ ấy là một 
bậc A-la-hán với thần thông. Đức vua rất hài lòng và ông đã dâng không chỉ phần nhỏ 
vật thực còn lại mà còn luôn cả phần nhỏ của đức vua. Người cận sự cũng bắt chước và 
dâng phần nhỏ của ông. về phần con ngựa, nó gật đầu ra hiệu cho biết rằng nó cũng 
muốn dâng phần nhỏ của nó. 

Đức vua vô cùng hạnh phúc được một khoảng thời gian và kế đó lại cảm giác đói nữa. 
Biết rằng vị A-la-hán có thể nghe ông ta bằng nhĩ thông ( dibba sota ), ông ta cầu mong vị 
ấy gửi cho ông phần vật thực thừa còn lại. Vị A-la-hán đã gửi cho ông nguyên cái bát 
khất thực bay đến trong hư không. Đức vua nhận cái bát và nhận thấy đầy vật thực. Vật 
thực có thể được nhân lên bằng thần thông ( iddhividha abhinnã ). Đức vua, người cận sự, 
và con ngựa có thể ăn đến khi no nê. 

Sau đó, đức vua khôi phục quyền lực và xả thí một lượng lớn châu báu của ông cho 
Phật giáo (Buddhasãsana) để xây dựng đại bảo tháp ( thũpa ) gọi là đại tháp 
(mahãcetiya ), nhiều tu viện và những tòa nhà của những tôn giáo khác. Đức vua cho ghi 
chú lưu lại tất cả những thiện nghiệp của ông. Khi đức vua trên giường bệnh lúc cận tử, 
ông nghe đọc lại những thành tích đã được lưu. Khi nghe đến mục dâng vật thực đến vị 
A-la-hán trong rừng, đức vua yêu cầu người đọc ngưng đọc. Đức vua trong niềm đại 
hoan hỷ, và nhớ đến nghiệp ấy rồi đức vua băng hà. Nghiệp thiện này trợ cho đức vua tái 
tục về cõi trời Đâu suất ( Tusitã ). 

Cunda, vị đồ tế mưu sinh bằng nghề mo heo hon năm mưoi năm. Khi mãn kiếp, lửa từ 
địa ngục ịnirayà) vượt lên và đốt cháy ông làm ông thét lên như một con heo trong bảy 
ngày, ông bị sa xuống địa ngục ngay sau khi tử. Do đó, thường nghiệp (ãcinna kamma) 
trở thành cận tử nghiệp (ãsanna kamma ) và sản sanh ra quả của nó. 

Sư So Sánh Của Môt Chuồng Bò 

Giả sử nhiều con bò bị nhốt qua đêm trong một cái chuồng to. Vào buổi sáng, cửa 
chuồng được mở để cho bò đi ra ngoài đồng cỏ. Bây giờ con bò nào sẽ ra trước? 

Tất cả những con bò đều muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Neu có một con bò to, 
khỏe nổi bật, con này sẽ đi ra một cách oai vệ đến cửa và đi ra trước. Con này tợ như 
trọng nghiệp ( garaka kamma) là nghiệp không cải được và cho quả ngay trong kiếp sống 

kế. 

Bây giờ, nếu không có con bò nào to khỏe nổi bật, con nào gần cửa nhất có thể đi ra 
trước nhất. Đây tợ như cận tử nghiệp (ãsanna kamma ) cho quả trong kiếp sống kế. 

Đôi khi có con thường cảnh giác chú ý thời gian khi cửa chuồng được mở, có thể đi 
đến cửa ngay trước khi cửa được mở và đi ra trước. Đây được ví như thường nghiệp 
(|ãcinna kamma) sản sinh ra quả của nó trong kiếp sống kế. 


34 bay. 
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Đôi khi có con bò yếu thình lình bị những con bò khỏe đấy ra, nó có thế được đi ra 
trước. Đây tợ như trường hợp khi một bất định nghiệp (katattã kamma ) thình lình có co 
hội trợ cho kiếp sống kể. 

Hoàng hậu Mallika từng dẫn đầu cuộc sống giới hạnh, nhưng lúc cận tử bà ấy nhớ lại 
quá khứ từng một lần nói dối với đức vua Kosala, do đó, bất định nghiệp (katattã 
kammci ) bất thiện ném bà sa xuống cõi khổ bảy ngày. 

(c) Nghiệp Chia Theo Thời Gian Có Bốn (Pãkakãla kamma) 

về khía cạnh cho quả theo thời gian, nghiệp (kamma) có bốn loại: 

1. Hiện báo nghiệp (Ditthadhammavedaniya kamma) là nghiệp cho quả trong kiếp hiện 
tại. 

2. Sanh báo nghiệp (Upapajjavedaniya kamma ) là nghiệp cho quả trong kiếp sống kế 
(kiếp thứ hai). 

3. Hậu báo nghiệp (Aparãparìyavedanỉya kamma ) là nghiệp cho quả từ kiếp thứ ba cho 
đến kiếp sống cuối cùng khi người ấy nhận ra Níp-bàn (Nibbãna). 

4. Vô hiệu nghiệp (Ahosỉ kamma ) là nghiệp không tồn tại tức không còn cho quả. 
Trong nghiên cứu tiến trình lộ (vĩthi), chúng tôi nhận ra rằng tâm đại thiện 

(. mahãkusalacitta ) hay tâm bất thiện ( akusalacitta ) làm việc đổng lực (javana) bảy lần 
trong trường hợp bình thường. Sở hữu tư ( cetanã ) phối hợp với đổng lực (javana) thứ 
nhất được gọi là hiện báo nghiệp ( ditthadhammavedaniyakamma ) là nghiệp sẽ sản sanh 
ra quả của nó trong kiếp hiện tại. Neu nó không cho quả trong kiếp hiện tại thì nó trở nên 
vô hiệu hay không tồn tại. 

Devadatta và Cunda bị lửa địa ngục thiêu đốt ngay trong kiếp hiện tại của họ. Cặp vợ 
chồng nghèo Kãlavaliya sau khi dâng com đến đại đức Sãriputta trở nên rất giàu có trong 
bảy ngày. 

Trong bảy đổng lực ( ịavana ), đổng lực thứ nhất là yếu nhất, đổng lực yếu kế tiếp là 
đổng lực thứ bảy. Tư ( cetanã) phối họp với đổng lực thứ bảy này được gọi là sanh báo 
nghiệp (upapajjavedanỉya kamma ). Nó sản sanh ra quả trong kiếp kế (kiếp thứ hai). Neu 
nó không cho quả trong kiếp thứ hai thì nó cũng trở nên vô hiệu hay không tồn tại. 

Năm đổng lực ( javana ) giữa thì mạnh, và tư ( cetanã ) phối họp với năm đổng lực giữa 
này được gọi là hậu báo nghiệp (aparãpariyavedaniya kammà). Hàng triệu lộ (vĩthí) phát 
sanh trong một hành vi thiện hay bất thiện, đó làm phát sanh nhiều triệu loại nghiệp này 
trong một hành động. Do đó, nghiệp này sẽ cho quả bất định từ kiếp thứ ba cho đến kiếp 
cuối khi chúng sanh ấy Níp-bàn. Không có ai, dù là đức Phật và những bậc A-la-hán 
( Arahat ) được thoát khỏi những nghiệp này. 

Vì thế, mỗi hành động chúng ta thực hiện, chúng ta phải tin chắc rằng quả không chỉ 
trố trong kiếp này mà cả trong những kiếp bất định ở vị lai lang thang trong dòng luân 
hồi ( samsãra ). Do đó - hãy cẩn thận ! 

(d) Nghiệp Chia Theo cõi Có Bốn (Pãtthãna kamma ) 
về khía cạnh noi nghiệp cho quả, nghiệp ( kamma ) được chia thành bốn: 

1. Nghiệp bất thiện ( akusalakamma ) là hành động bất thiện mang lại quả của nó trong 
bốn cõi khố. 

2. Nghiệp thiện dục giới (kãmãvacarakusala kammà) hành động thiện trong cõi dục sản 
sinh ra quả của nó trong bảy cõi vui dục giới ( kãmaloka ). 
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3. Nghiệp thiện sắc giới (rũpãvacarakusala kamma) hành động thiện trong cõi sắc giới 
sản sinh ra quả của nó trong mười sáu cõi sắc ( rũpaloka ). 

4. Nghiệp thiện vô sắc giới (arũpãvacarakusala kamma ) hành động thiện trong cõi vô 
sắc giới sản sinh ra quả của nó trong bốn cõi vô sắc ( arũpaloka ). 

Lưu ý: 

(i) về căn bản, nó nên được lưu ý rằng: 

Nghiệp bất thiện (akusala kamma ) = 12 tư ( cetanã ) phối hợp với 12 tâm bất thiện 
(akusalacitta). 

Nghiệp thiện dục giới (kãmãvacarakusala kamma) = 8 tư ( cetanã ) phối hợp với 8 
tâm đại thiện ( mahãkusalacitta ). 

Nghiệp thiện sắc giới (rũpãvacarakusala kamma ) = 5 tư ( cetanã ) phối hợp với 5 
tâm thiện sắc giới (rũpãvacarakusalacitta). 

Nghiệp thiện vô sắc giới (arũpãvacarakusala kamma ) = 4 tư ( cetanã ) phối hợp với 
4 tâm thiện vô sắc giới ( arũpãvacarakusalacitta ). 

(ii) Ảnh hưởng hay quả của nghiệp có hai loại - danh uẩn quả ( vipãkanãmakkhandha ) 
và sắc bị trợ tạo (katattã rũpà). 

Sắc bị trợ tạo (katattã rũpà) = sắc nghiệp (kammaja rũpa) và sắc quí tiết (utuja 
rũpa). 

Sắc nghiệp (kammạịa rũpa ) là sắc sanh do nghiệp trợ. 

Sắc quí tiết (utuja rĩipa ) là sắc sanh do nhiệt độ nóng lạnh trợ. 

Và nữa, quả của nghiệp phát sanh vào thời tái tục (patisandhikãla) (tức là vào sát- 
na sanh của tâm tái tục) cũng như vào thời bình nhật (pavattikãla ) (tức là từ sát-na trụ 
của tâm tái tục cho đến tử). 

Nghiệp Môn (kamma dvãra) Và Ba Loại Nghiệp (kamma) 

Nơi nghiệp trổ sanh hay nghiệp phát sanh được gọi là nghiệp môn ( kammadvãra ), Có 
ba nghiệp môn. 

1. Thân môn ( kãyadvãra ) là cử chỉ hành động đặc biệt gọi là thân biểu tri 

(kãyavinnatti) nơi biểu hiện thân nghiệp (kãyakamma). 

2. Khẩu môn ( vacĩdvãra ) là cách nói năng tạo ra chuyển động của miệng gọi là 

khấu biếu tri (yacivinnatti) nơi biếu hiện khấu nghiệp 
(yacĩkamma). 

3. Ý môn ( manodvãra ) tất cả tâm là nơi ý nghiệp ( manokamma ) sanh khởi. 

Tương ứng với ba nghiệp môn ( kammadvãra ), có ba loại nghiệp ( kamma ). 

1. Thân nghiệp ( kãyakamma ) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của thân 

gọi là thân biểu tri (kãyaviỉinatti). 

2. Khẩu nghiệp ( vacĩkamma ) thường thực hiện những chuyển động đặc biệt của 

miệng gọi là khẩu biểu tri ( yacivinnatti ). 

3. Ý nghiệp ( manokamma ) thực hiện do ý qua suy nghĩ, thiền, v.v... 

Mười Bất Thiện Nghiệp Đạo (Akusala kamma patha) 

Nghiệp đạo (kamma patha ) còn có nghĩa là ‘tiến trình của nghiệp’. Đó là tên gọi cho 
một nhóm mười loại nghiệp bất thiện hay thiện. Nghiệp bất thiện có thế được chia thành 
ba nhóm phù hợp với ba loại nghiệp. 
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1. Thân nghiệp bất thiên (akusala kãya kamma ), có 3: 

1) Pãnãtipãtã : sát sanh hay giết hại vật có sự sống. 

2) Adinnãdãnã : trộm cắp hay lấy tài sản của người khác một cách phi pháp. 

3) Kamesu mỉcchãcãrã : tà dâm như là quan hệ tình dục một cách bất chánh. 

2. Khấu nghiêp bất thiên (akusala vacĩkamma ), có 4: 

4) Musãvãdã : nói dối. 

5) Pisunavãcã : nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời phỉ báng, vu cáo. 

6) Pharusavãcã: nói lời độc ác, nói lời khiếm nhã hay nói lời ác nghiệt. 

7) Samphappalãpcư. nói ỷ ngữ, tạp uế ngữ, nói lời nhảm nhí, nói lời vô ích. 

3. Ỹ nghiệp bất thiên ( akusala mano kcimma ), có 3: 

8) Abhijjhã : tham dục, tham muốn, tham lam. 

9) Byãpãda : sân, oán hận, ác cảm. 

10) Micchãditthỉ : tà kiến. 

Mười bất thiên nghiệp còn đươc soi là thâp ác hanh (ducarita). 

Trong mười pháp ấy, sát sanh, nói lời độc ác, sân hận được phối hợp với tâm căn tham 
0 lobhamũla citta). 

Trộm cắp, nói dối, nói hai lưỡi, nói ỷ ngữ có thể được phối họp với tâm căn tham 
(,ỉobhamũla cỉtta ) hay tâm căn sân (dosamũla citta). 

Mười Thiện Nghiệp Đạo (Kusala kamma patha) 

Có mười thiện nghiệp ( sucarita ), nghĩa là ‘mười loại thiện hạnh’. Chúng cũng được 
chia thành ba nhóm phù hợp với ba loại nghiệp. 

1. Thân nghiệp thiên (kusala kãya kamma) có 3: 

1) Pãnãtipãtã virati : tránh xa sát sanh hay giết hại vật có sự sống. 

2) Adinnãdãnã vỉrati : tránh xa trộm cắp hay tránh xa lấy tài sản của người khác 
một cách phi pháp. 

3) Kamesu micchãcãrã viratỉ: tránh xa tà dâm như là tránh xa quan hệ tình dục một 
cách bất chánh. 

2. Khâu nghiệp thiên (kusala vacĩkamma ) có 4: 

4) Musãvãdã virati : tránh xa nói dối. 

5) Pisunavãcã vỉratỉ : tránh xa nói hai lưỡi, nói lời đâm thọc, nói lời phỉ báng, vu 
cáo. 

6) Pharusavãcã virati : tránh xa nói lời độc ác, nói lời khiếm nhã hay nói lời ác 
nghiệt. 

7) Samphappalãpaviratv. tránh xa nói ỷ ngữ, lời tạp uế, nói lời nhảm nhí, nói lời vô 
ích. 

Nói cách khác, chúng sanh nên tận dụng nói thật, nói lời hòa giải, nói lời ôn hòa, và 
nói khôn ngoan, sáng suốt. 

3. Ỹ nghiệp thiên (kusala mano kamma ) có 3: 

8) Anabhỉjjhã : không tham dục, không tham muốn, không tham lam. 

9) Abyãpãda : không sân, không oán hận, không ác cảm. 

10) Sammãditthi : chánh kiến. 
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Mười Phúc Hành Tông (Punna kiriya vatthu) hay nền tảng hạnh phúc. 

Neu muốn tích lũy thiện nghiệp ( kamma ) trong kiếp sống này, có mười nền tảng hạnh 
phúc là pháp sản sinh ra quả thiện và là pháp nên được hoàn thành bằng mọi cách. 


1. Dana 

2. Sĩla 

3. Bhãvanã 

4. Apacãyana 

5. Veỵyãvacca 

6. Pattidãna 

7. Pattãnumodana 

8. Dhammasavana 

9. Dhammadesanã 

10. Ditthụukamma 


xả thí. 

trì giới, thọ trì năm giới, tám giới, mười giới v.v... 
tu tiến, cả hai pháp chỉ tịnh và pháp quán minh sát. 
cung kính, kính trọng bậc tôn sư, trưởng thượng, người già. 
phục vụ trong thiện nghiệp, 
hồi hướng. 

tùy hỷ, vui theo thành tựu hay thiện pháp của người khác, 
thính pháp, nghe chánh tạng hay giảng giải lời Phật dạy. 
thuyết pháp, trình bày, giải thích Phật pháp, 
kiến thị, cải chánh tri kiến. 


Mười pháp hạnh phúc trên có thể được sắp xếp thành ba nhóm: 

1. Nhóm xả thí : gồm có xả thí, hồi hướng, tùy hỷ. 

2. Nhóm trì giới : gồm có trì giới, cung kính, phục vụ. 

3. Nhóm tu tiến : gồm có tu tiến, thính pháp, thuyết pháp, kiến thị. 

Kiến thị ( ditthijukamma ) cũng có thể được bao gồm trong tất cả ba nhóm, bởi vì 
chúng sanh sẽ thực hành xả thí ( dãna ), trì giới (sĩỉa), và tu tiến ( bhãvanã ) nếu chỉ khi 
chúng sanh có tri kiến đúng về nghiệp ( kamma ) và quả của nghiệp. 

Nhóm xả thí ( dãna ) tượng trưng cho vô tham ( alobha ), và đối nghịch với tật đố (issã) 
và lận sắt ( maccharỉya ). Nó được ví như chân. 

Nhóm trì giới (sĩla) tượng trưng cho vô sân ( adosa ) và đối nghịch với tham ( lobha ) và 
sân ( dosa ). Nó được ví như thân. 

Nhóm tu tiến ( bhãvanã ) tượng trưng cho vô si ( amoha ) hay trí tuệ và đối nghịch với si 
0 moha ). Nó được ví như đầu. 

Đe có đầy đủ một bộ chân, thân và đầu, chúng sanh phải hành tất cả ba nhóm của thập 
phúc hành tông (punna kiriya vatthu). 

Thập phúc hành tông (punna kiriya vatthu ) được thực hiện với tám tâm đại thiện 
(i mahãkusala citta ) trừ bậc đắc thiền hay đạo, do đó, họ thường làm cho nghiệp thiện dục 
giới (kãmãvacara kusala kamma) phát sanh. 

Nghiệp thiện sắc giới (rũpãvacara kusala kamma ) và nghiệp thiện vô sắc giới 
(<arũpãvacara kusala kamma ) hoàn toàn là ý nghiệp và nó thuộc về nhóm tu tiến 
(bhãvanã). 


Nghiệp Thiện Nhị Nhân Và Tam Nhân 

Neu chúng sanh hành một nghiệp thiện với hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, tức 
là nghiệp về trí ( kammassakatanãna ), rồi tâm đại thiện tương ưng trí (nãnasampayutta 
mahãkusala cỉtta) sanh khởi. Tư ( cetanã ) phối hợp với những tâm này là đi cùng ba căn 
- đó là vô tham ( aỉobha ), vô sân (( adosa ), và vô si (( amoha ). Do đó, có được nghiệp thiện 
tam nhân (tihetuka kusala kamma). 

Hơn nữa, nếu trong lúc thực hiện những thiện nghiệp, chúng sanh có thế phát triến tuệ 
quán ( vipassanãnãna ) bằng cách lập luận (reasoning) tất cả pháp là vô thường, khổ và 
vô ngã. Nghiệp thiện (kusala kamma ) đạt được lần nữa được phối hợp với ba căn thiện. 
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Mặt khác, nếu chúng sanh thực hiện thiện nghiệp mà không hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp hay không có tuệ quán ( vipassanãnãna ), vị ấy làm với tâm đại thiện bất 
tương ưng trí (nãnavippayutta mahãkusala citta ). Do đó, tư ( cetanã ) của vị ấy sẽ phối 
hợp với hai căn thiện - đó là vô tham ( alobha ), vô sân ( adosa ). Cho nên, vị ấy chỉ đạt 
được nghiệp thiện nhị nhân (dvỉhetuka kusala kamma ). 

Nghiệp Thiện (kusala kamma) Tối thượng (ukkattha) và Hạ liệt (omaka) 

Ukkattha nghĩa là tốt nhất, to lớn, tối thượng trong khi omaka nghĩa là nhỏ nhoi, thấp 
kém hay hạ liệt. 

Neu chúng sanh có thể phát triển tâm thiện (kusala cỉtta ) trước và sau một hành động 
thiện, kế đó tư ( cetanã ) thiện, tức là nghiệp đạt được trong khi hành động, sẽ được vây 
quanh bởi tư thiện và cho nên tiềm lực của nó sẽ được nâng cao. Cho nên loại nghiệp 
này được gọi là nghiệp tối thượng (ukkattha kamma ). 

Đe đạt được loại nghiệp này, chúng sanh nên nghĩ về thiện hạnh trước khi hành động 
thiện và hoan hỷ vì có cơ hội thực hiện nó. Và nữa, sau khi thực hiện hành động thiện, vị 
ấy nên hoàn toàn hoan hỷ nghĩ về khía cạnh tốt của hành động. 

Mặt khác, nếu chúng sanh cảm thấy vấn vơ, hay miễn cường, hay ganh tị trước một 
hành động thiện như là xả thí, và rồi hối tiếc sau khi hành động thiện, thì tư ( cetanã ) 
thiện sẽ được vây quanh bởi tư bất thiện (akusala cetanã) và cho nên tiềm lực của nó 
trong trường họp này được gọi là nghiệp hạ hệt (omaka kammci ). 

Nghiệp Trơ Cho Quả Ra Sao 

Người đọc nên tham khảo Lược đồ số 7. Bốn loại nghiệp được đề cập trong cột thứ 
nhất. Chỉ tâm quả (vipãka citta) được mô tả trong Lược đồ là quả trực tiếp của những 
nghiệp này. Nó nên được hiểu rằng những tâm quả này sẽ được phối hợp bởi những sở 
hữu tâm tương ứng sanh cùng với tâm. 
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Lược đồ số 7: BHUMI (CỒI) - Nghiệp (kamma) Cho Quà Ra Sao. 


4 loại nghiệp 

Citta (tâm) 

và Cetasika (sở hữu tâm) 

Sát-na tái tục 

Sát-na sanh 

Bhumi 

(Cõi) 

Thâm tân quả b. thiện 

6 quả bất thiện 

Thâm tân quả thiện xả 

7 quả thiện vô nhân 

4 đại quả bất tương ưng 

4 đại quả tương ưng 

Quả sắc 
giới 

Quả 

vô 

sắc 

giới 

Tông cộng quả 

Tên 

của 

tái 

tục 


‘Tư’ bất thiện trừ ‘điệu cử’ 

11 

II 


Khổ 

4 

II 






1 

Khổ 




12 



Dục 

11 

II 





7 

khồ 

-C 'te 

z 

‘ lư’ bât thiện 


II 

Sắc 

(trừ V. tưởng) 

15 

4- 

ghãdi 





4 

VÔ 

nhân 





II 


Nhân, Tứ thiên 

2 


II 




1 

vui 

dục 


INỈ 1 Ị nnan bạc tnap. 

Tư đai thiên bất tương ưng trí 

4 


II 

Dục 

11 


II 



8 

Vô 






Sắc 

15 


ghãti 



5 

nhân 


Nhi nhân bâc 



II 


Vui dục 

7 



II 


4 

vui 

dục 

o 

3- 

Tư đại thiện bất tương ưng trí 




Vui dục 

7 


1 


II 


12 


c 

Tam nhân bậc thấp. 

Tư đại thiện tương ưng trí 

4 


II 

Khổ 

4 






8 

Nhị 

nhân 

ig 

Dh 

4 



Sắc 

15 


trừ 

ghãti 



5 

W) 




II 


Vui dục 

7 



II 


4 

vui dục 


Tam nhân bậc . 

Tư đai thiên tương ưng trí 




Dục 

7 


II 

II 


16 

dục tam 




4 


II 

Khổ 

4 


1 




8 

Tổng 







Sắc 

15 


trừ 

ghãti 



5 

tục dục 
lo’ 


Nghiệp thiện sơ 
thiền sắc 

Hạ 

II 

II 

Phạm chúng 






quả sơ 
thiền 





1’rung 

II 

II 

Phạm phụ 







1 

ữ 

3 



Thượng 

II 

II 

Đại phạm 









1/3 

'Sh 

u 

Nghiệp thiện nhị, 
tam thiền sắc 

Hạ 

II 

II 

Thiêu quang 






quả nhị, 
tam thiền 



+ 

Ch 

Trung 

II 

II 

Vô lượng quang 







2 

3 

-C 

CL 

«L>- 

Thượng 

II 

II 

Biến quang 








c 

03 

-a 

ỒJ) 

Nghiệp thiện tứ 
thiền sắc 

Hạ 

II 

II 

Thiếu tịnh 






quả tứ 
thiền 



ỊO 

Trung 

II 

II 

Vô lượng tịnh 







1 

1/3 


Thượng 

II 

II 

Biến tịnh 








o 


Nghiệp thiện ngũ 
thiền sắc 

phàm phu 

II 

II 

Quảng quả 






ngũ thiền 


1 



dục tưởng 

II 

II 

Vô tưởng 






mạng q' 9 


+ 

'O 


bất lai 

II 

II 

5 tịnh cư 






ngũ thiền 


Sắc 


<o 

Không vô biên xứ 

1 

II 

II 

Không vô biên 








1 

<o 

Thức vô biên xứ 

1 

II 

II 

Thức vô biên 








1 

> 

o _ 


Vô sở hữu xứ 

1 

II 

II 

Vô sở hữu 








1 

3. 0 

1/3 

1 - 

Phi tưởng PPT xứ 

1 

II 

II 

Phi tưởng PPT 








1 



cung cấp danh uẩn quả (vipãka nãmakkhandha ), tức là bốn nhóm quả danh. Nghiệp 
0 kamma ) cũng sản sinh sắc nghiệp liên tiếp ở mỗi sát-na tiểu, và dựa trên sắc nghiệp 
(kammạịarũpa), sắc quí tiết (uliiịa rũpa ) cũng sanh khởi. 
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Bốn danh uẩn ( nãmakkhandha ) và sắc uẩn (rũpakkhandha ) cùng tạo nên năm uẩn 
hình thành một chúng sanh. 

1/. Tác đỏng của nghiệp bất thiên ( akusalakamma ) 

11 tư bất thiện ( akusala cetanã ), trừ tư ( cetanã ) yếu ớt phối họp với tâm tương ưng 
điệu cử ( uddhaccasampayutta citta ), vào thời tái tục (patỉsandhikãla ) sản sanh tâm 
thẩm tấn câu hành xả quả bất thiện trợ cho tái tục khổ thú trong bốn cõi khổ. 

Tất cả 12 tư bất thiện (akusala cetanã ) vào thời bình nhật (pavattikãla) sản sanh 7 
tâm quả bất thiện ( akasalavipãkacitta ) trong 11 cõi dục. Chúng tạo nên 4 tâm quả bất 
thiện ngoại trừ tỷ thức ( ghãnavinnãna ), thiệt thức Ụivhãvinnãna ) và thân thức 
( kãyavinnãna ) trong 15 cõi sắc ngoại trừ chúng sanh cõi vô tưởng (asannã satta ). 

2/. Tác đông của nghiệp thiên duc giới ( kãmãvacarakusalakamma) 

Có hai loại nghiệp dục giới đầu tiên là nhị nhân ( dvihetuka ) và tam nhân ( tihetuka ). 
Nghiệp nhị nhân lần nữa được chia thành hai nhóm nhỏ là cao thượng ( ukkattha ) và hạ 
liệt (thấp kém) ( omaka ). Tương tợ, nghiệp tam nhân được chia thành hai nhóm nhỏ là 
cao thượng và hạ liệt (thấp kém). Cho nên, gom tất cả chứng ta cổ bốn nhổm nhỏ: _ 




ukkattha 

(4) 


Dvihetuka (4)^ 


Kamavacara 


omaka 

(4) 

kusala kamma (8) ^ 


ukkattha 

(4) 


Tihetuka (4)^ 




omaka 

(4) 


Bây giờ, 4 tâm đại thiện bất tương ưng trí ( nãnavippayutta mahãkusala citta ) trợ cho 
4 nghiệp đại thiện nhị nhân ( dvihetuka mahãkusala kamma ) trong khi 4 tâm đại thiện 
tương ưng trí (nãnasampayutta mahãkusala cỉtta) trợ cho 4 nghiệp đại thiện tam nhân 
(tihetuka mahãkusala kamma). 

4 nghiệp đại thiện nhị nhân ( dvihetuka mahãkusala kamma ) có thể là cao thượng 
0 ukkattha ) hoặc hạ liệt ( omaka ), chúng ta có 

(i) 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc hạ (dvihetuka omaka mahãkusala kamma ), và 

(ii) 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc thượng ( dvihetuka ukkattha mahãkusala kamma ), 

Tương tợ, từ 4 nghiệp đại thiện tam nhân ( tỉhetuka mahãkusala kamma ), chúng 
ta có: 

(iii) 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc hạ ( tihetuka omaka mahãkusala kamma). 

(iv) 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc thượng ( tihetuka ukkattha mahãkusala kamma ). 

Trong bốn nhóm nhỏ ấy, (ỉ) là tệ nhất, (ii) và (iii) hơi có phần trung bình và (iv) là tốt 
nhất. Những quả mà chúng sản sinh như sau: 

(i) 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc hạ ( dvihetuka omaka mahãkusala kamma ) vào thời 

tái tục, tạo ra tâm thẩm tấn xả thọ quả thiện ( kusalavipãka upekkhãsantĩrana citta) 
trợ cho tái tục dục giới vui vô nhân ( kãmasugati ahetuka patỉsandhỉ ) trong cõi nhân 
loại và cõi tứ thiện vương thấp. 

Vào thời bình nhật, chúng tạo ra 8 tâm quả thiện vô nhân ( ahetuka kusala vipãka 
citta) trong 11 cõi dục; trong 15 cõi sắc trừ cõi vô tưởng ( asannã satta ), chúng tạo 
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ra 5 tâm quả thiện vô nhân ( ahetuka kusala vipãka citta ) trừ tỷ thức 
(ghãnavinnãna), thiệt thức Ụivhãvinnãna) và thân thức ( kãyavinnãna ). 

(ii) và (iii) 4 nghiệp đại thiện nhị nhân bậc thượng ( dvihetuka ukkattha mahãkusala 
kamma ) và 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc hạ ( tihetuka omaka mahãkusala 
kamma ), vào thời tái tục, tạo ra 4 tâm đại quả bất tương ưng trí (nãnavippayutta 
mahãvipãka cỉtta ) trợ cho tái tục dục giới vui nhị nhân ( kãmasugatỉ dvihetuka 
patỉsandhi) trong 7 cõi vui dục giới. 

Vào thời bình nhật, chúng tạo ra: 

8 tâm quả thiện vô nhân ( ahetuka kusala vipãka cỉtta ) và 4 tâm đại quả bất tương 
ưng trí ( nãnavỉppayutta mahãvỉpãka cỉtta ) trong 7 cõi vui dục giới. 

8 tâm quả thiện vô nhân trong 4 cõi khô và 

5 tâm quả thiện vô nhân [trừ tỷ thức (ghãnavinnãna ), thiệt thức Ụivhãvinnãna ) 
và thân thức ( kãyavinnãna )] trong 15 cõi sắc [trừ cõi vô tưởng (asannã satta )]. 

(iv) 4 nghiệp đại thiện tam nhân bậc thượng ( tỉhetuka ukkattha mahãkusala kamma ), 
vào thời tái tục, tạo ra 4 tâm đại quả tương ưng trí ( ũãnasampayutta mahãvipãka 
città) trợ cho tái tục dục giới vui tam nhân ( kãmasugati tihetuka patisandhi ) trong 7 
cõi vui dục. 

Chúng tạo ra: 

8 tâm quả thiện vô nhân ( ahetuka kusala vipãka citta ) trong 4 cõi khổ; và 

5 tâm quả thiện vô nhân (trừ tỷ thức, thiệt thức, thân thức) trong 15 cõi sắc (trừ cõi vô 
tưởng). 

3/. Tác đông của nghiệp thiên sắc giói (rũpãvacam kusala kamma ) 

Giữa dục ( chanda ), tâm ( citta ), cần ( viriỵa ) và trí (pannã ) phối hợp với tâm thiền 
( jhãna citta) chúng sanh thường trở nên vượt trội ( adhipati - trưởng). Dựa trên đặc tính 
của chi trưởng này, thiền (ịhãna ) có thể được phân biệt là bậc hạ (paritta), bậc trung 
(i maịịhìma ) hay bậc thượng ( panĩta ). 

(1) Nghiệp sơ thiền thiện bậc hạ tái tục về cõi Phạm chúng thiên ( Brahmaparisã ) với 
tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục. 

Nghiệp sơ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Phạm phụ thiên c Brahmapurohỉtã ) với 
tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục. 

Nghiệp sơ thiền thiện bậc thượng tái tục về cõi Đại Phạm thiên ( Mahãbrahma ) với 
tâm quả sơ thiền làm tâm tái tục. 

(2) Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc hạ tái tục về cõi Thiếu quang thiên 
(Parittãbhã ) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục theo thứ tự. 

Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng quang thiên 
(Appamãnãbhã ) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục theo thứ tự. 

Nghiệp nhị thiền và tam thiền thiện bậc thượng tái tục về cõi Biến quang thiên (Quang 
âm thiên) (Ẫbhassarã) với tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền làm tâm tái tục theo 
thứ tự. 

(3) Nghiệp tứ thiền thiện bậc hạ tái tục về cõi Thiểu tịnh thiên ( Parittasubhã ) với tâm 
quả tứ thiền làm tâm tái tục. 

Nghiệp tứ thiền thiện bậc trung tái tục về cõi Vô lượng tịnh thiên (Appamãnasubhã) 
với tâm quả tứ thiền làm tâm tái tục. 
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Nghiệp tứ thiền thiện bậc thượng tái tục về cõi Biến tịnh thiên ( Subhakinha ) với tâm 
quả tứ thiền làm tâm tái tục. 

(4) Nghiệp ngũ thiền thiện tái tục về cõi Quảng quả thiên ( Vehapphalã ) với tâm quả 
ngũ thiền làm tâm tái tục. 

Sau khi đắc ngũ thiền, nếu vị ấy tu tiến lìa tưởng (thiền phát triển không có sự mong 
mỏi về pháp chế định và tâm) đến rốt ráo thì nghiệp này sẽ trợ tái tục về cõi Vô tưởng 
thiên ( Asannãsattã ) bằng sắc tái tục. 

Nghiệp ngũ thiền thiện của bậc a-na-hàm ( anãgãmi ) tái tục về cõi Tịnh cư 
(Suddhãvãsa) với tâm quả ngũ thiền làm tâm tái tục. 

Lại nữa, tùy vào năng lực của pháp quyền trưởng mà sự tái tục xảy ra trong 5 cõi Tịnh 
cư ( Suddhãvãsa ) như sau : 


Năng lực của tín 
Năng lực của cần 
Năng lực của niệm 
Năng lực của định 
Năng lực của trí 


(saddhã) 

( viriỵa ) 
(sati) 

0 samãdhi ) 
( panriã ) 


.. cõi vô phiền 
.. cõi vô nhiệt 
.. cõi thiện kiến 
.. cõi thiện hiện 
.. cõi sắc cứu cánh 


(avihã). 

(| atappã ). 
(sudassã). 
{suddassĩ). 
(akanittha). 


4/. Tác đông của nghiệp thiên vô sắc giới (arũpãvacara kusala kamma) 

Nghiệp thiện không vô biên xứ (ãkãsãnancãyatana kusala kamma ) tái tục trong cõi 
không vô biên xứ với tâm quả không vô biên xứ làm tâm tái tục. 

Nghiệp thiện thức vô biên xứ (vinnãnancãyatana kusala kamma ) tái tục trong cõi thức 
vô biên xứ với tâm quả thức vô biên xứ làm tâm tái tục. 

Nghiệp thiện vô sở hữu xứ (ãkincannãyatana kusala kamma ) tái tục trong cõi vô sở 
hữu xứ với tâm quả vô sở hữu xứ làm tâm tái tục. 

Nghiệp thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ ( nevasannã-nãsannãyatana kusala kamma ) 
tái tục trong cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ với tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
tâm tái tục. 


4. Bốn Nhân Đưa Đến Tử (Maranupatti catuka) 

Bốn yếu tố đưa đến tử có thể được so sánh với 4 cách dập tắt một ngọn đèn dầu. 

Ngọn lửa của đèn dầu có thể bị tắt khi: (1) tim đèn bị cháy hết. (2) dầu bị cháy hết. (3) 
cả hai tim đèn và dầu đều bị cháy hết, hay (4) đột nhiên gió thổi tắt hoặc ngọn lửa bị tắt 
một cách chủ ý dù tim đèn và dầu đều còn. 

Cũng thế, một người có thể tử theo một trong những cách sau: 

1) Ẫyukkhaya marana - tử do hết tuối thọ. 

2) Kammakkhaya marana - tử do hết sản sinh nghiệp lực. 

3) Ubhayakkhaya marana - tử do hết cả hai tuổi thọ và nghiệp. 

4) Upacchedaka marana - hoạnh tử là tử do sự can thiệp của một sự phá hủy 

nghiệp. Đó là đột tử như thình lình gặp tai nạn xe hay tự 
sat. 


Sự Xuất Hiện Của Những Cảnh Liên Quan Đến Nghiệp 

Đối với những người sắp tử, với mãnh lực của nghiệp làm pháp trợ cho kiếp kế tiếp, 
một trong ba cảnh (điềm) luôn tự hiện diện qua một trong sáu môn: 
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1) Cảnh nghiệp ( kammci ) nghiệp mà trợ cho tái tục trong kiếp vào ý môn. 

2) Điềm nghiệp (kamma nimitta ) là hình ảnh, âm thanh, mùi, v.v... là cảnh từng quan 
sát trong khi tạo nghiệp và nghiệp ấy sẽ cho quả. 

3) Điềm sanh (gati nimitta ) là cảnh người hay vật liên quan với nơi mà vị ấy sắp tái tục 
đến phù hợp với nghiệp quả. 

Khi cảnh nghiệp ( kamma ) dưới dạng tư ( cetanã ) quá khứ, nó tự xuất hiện qua ý môn. 
Neu điềm nghiệp (kamma nỉmỉtta ) thuộc về nghiệp quá khứ, nó cũng tự xuất hiện qua 
ý môn. Neu nó thuộc về nghiệp hiện tại, nó có thế xuất hiện ở bất cứ môn nào trong sáu 
môn tùy theo dạng nào. Neu nó là cảnh sắc, nó sẽ xuất hiện qua nhãn môn; nếu nó là 
cảnh thinh, nó sẽ xuất hiện qua nhĩ môn; và v.v... 

Điềm sanh (gati nimitta ) thuộc về hiện tại. Cho nên, tùy theo dạng của nó, nó có thế 
tự xuất hiện qua bất cứ môn nào trong 6 môn. 

[Yêu cầu độc giả ôn lại cảnh cận tử (Maranãsanna nỉmitta) đã trình bày ở chương Lộ 
trình tâm (Vĩthi)]. 

Lộ Cận Tử (Maranãsanna vĩthi) 

Khi cảnh cận tử xuất hiện qua một trong 6 môn, tâm khai ý môn (ãvajjana citta ) sẽ 
bắt cảnh ý và một dòng tâm thức, gọi là lộ cận tử, tuôn chảy. Hợp với nghiệp sẽ trợ cho 
kiếp sống kể. Một tâm thiện hay bất thiện bình thường sanh năm lần làm việc đống lực 
trong những lộ này. Những đổng lực này được gọi là đổng lực cận tử 
( Maranãsannajavana ). 

(a) Lô cân tử nhãn môn cành rất lởn 

ịAtỉmahantãrammana cakkhudvãra maranãsanna vĩthi) 

Hai loại lộ cận tử cho cảnh sắc rất lớn dội vào nhãn môn: 

(i) 

Ký tự theo PaỊi 

.. .Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

... V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N-H-Ử-S”-H... 

(ii) 

Ký tự theo PãỊi 

.. .Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

... V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-N-N-Ử-S”-H... 

Giải: 

Điềm nghiệp (kamma nimitta ) hiện tại hay điềm sanh (gaíi nimitta ) dội vào nhãn 
môn vào sát-na sanh của tâm hữu phần vừa qua thứ nhất (atĩta bhavanga ) với cường 
độ rất lớn, nó trở nên rõ rệt vào sát-na sanh của tâm hữu phần rúng động (bhavanga 
calana). Tâm hữu phần rúng động này sanh liên tục làm việc rúng động hai sát-na tâm 
(Na-Da) rồi dứt. Ke tiếp, quan sát cảnh, tâm khai ngũ môn ( pancadvãrãvajjana ), nhãn 
thức (| cakkhuvinnãna ), tiếp thâu ( sampaịicchana ), thấm tấn ( santĩrana ), đoán định 
( votthapana ), 5 đống lực (javana ), 2 na cảnh ( tadãlambana ) và 1 hữu phần 
(, bhavanga ) sanh trong lộ ( yĩthi ). Ke đó, tâm tử ịcuti) sanh khi người ấy tử. Trong lộ 
thứ nhì, tâm tử trực tiếp theo sau tâm na cảnh mà không có bất cứ sự can thiệp nào 
của một tâm hữu phần. 
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Ngay sau tâm tử ịcuti) diệt, tâm tái tục ( patisandhi citta ) sanh trong kiếp sống kế 
tiếp không có bất cứ khoảng ngưng hay khoảng thời gian nào trong dòng tâm thức. 
Kiếp sống kế có thế xuất hiện ở một nơi rất xa như một cõi Phạm thiên ( brahma ), 
song không có khoảng trống. 

Như thế, dòng tâm thức tiếp tục tuôn chảy, không có chướng ngại về thời gian và 
không gian. Ý nghĩa về thời gian và không gian được hình dung ở đây, cũng là ý nói 
về linh hồn lang thang loanh quanh trước khi nó vào một kiếp sống kế là sai trái. 
Không có linh hồn hay người trong Vô tỷ pháp ( Abhidhamma ) - chỉ có dòng chảy 
không ngừng của danh pháp ( nãma ) và sắc pháp ( rũpa ) hợp với lý liên quan tương 
sinh {paticcasamuppãda ), sẽ được giải thích trong Chương VIII. 

(b) Lô cân tử nhãn môn cảnh lởn 
ịmahantãrammaụa cakkhudvãra maranãsanna vĩthi) 

Ký tự theo PãỊi 

.. .Ti-Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

... V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-H-Ử-S”-H... 

Ký tự theo PãỊi 

.. .Ti-Ti-Ti-Na-Da-“Pa-Ca-Sam-Na-Vo-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

... V-V-V-R-D-“K-Nhãn-T-Th-P-C-C-C-C-C-Ử-S”-H... 

(c) Lô cân tử ý môn cảnh rất rõ 
(Ảtivibhũtãrammana manodvãra maranãsanna vĩthi) 

Ký tự theo PãỊi 

.. .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

.. ,R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-H-Ử-S”-H... 

Ký tự theo PãỊi 

.. .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Dã-Dã-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

.. .R-D-“K-C-C-C-C-C-N-N-Ử-S”-H... 

Giải: 

Khi cảnh nghiệp trợ cho tái tục hay điềm nghiệp ( kamma nimitta ) hoặc điềm sanh 
(gati nimitta ) liên quan đến nghiệp xuất hiện nơi ý môn, tâm hữu phần rúng động 2 
lần rồi dứt (R-D). Ke đó, tâm khai ý môn ( mano dvãrãvajjana) hướng dòng tâm thức 
đến cảnh, quan sát cảnh và quyết định trên cảnh. Ke tiếp 5 đổng lực Ụavana) có 2 na 
cảnh theo sau ( tadãlambana ) và 1 hoặc không có tâm hữu phần ( bhavanga ). Ke tiếp 
là tâm tử (cuti) sanh khởi khi người ấy chết. Ngay liền sau tâm tử, tâm tái tục 
(patisandhi ) sanh khởi trong một kiếp sống không có sự cách quãng nào trong dòng 
tâm thức. Sau đó, tâm hữu phần tiếp tục tuôn chảy trong kiếp sống kế. 

(d) Lộ cận tử ý môn cảnh rõ 
(Vibhũtãrammana manodvãra maranãsanna vĩthi) 

Ký tự theo PãỊi 

.. .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Bha-Cuti-Pati”-Bha... 
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Ký tự theo Việt 

.. .R-D-“K-C-C-C-C-C-H-Ử-S”-H... 

Ký tự theo PãỊi 

.. .Na-Da-“Ma-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Cuti-Pati”-Bha... 

Ký tự theo Việt 

.. ,R-D-“K-C-C-C-C-C-Ử-S”-H... 

Tâm Tái Tục (Patisandhi citta) 

Tâm tái tục sanh khởi trong kiếp sống mới là quả của nghiệp có cơ hội trợ cho kiếp 
sống mới. Tâm tái tục nối kết sự sống mới với sự sống cũ, do đó nó được gọi là tâm tái 
tục ipatisandhi citta). 

Tâm tái tục câu hành (đi cùng) với những sở hữu tâm ( cetasỉka ) hợp với nó. Nó là 
những hạt nhân cũng là pháp đi trước dẫn dắt những sở hữu tâm hợp với nó. Nó sẽ có 
một sắc ý vật ( hadaya vatthu), được trợ sanh bởi cùng nghiệp, nếu sự sống mới xảy ra 
trong cõi ngũ uẩn ịpanca vokãra). Còn nếu sự sống mới xảy ra trong cõi tứ uẩn ( catu 
vokãra) tức cõi vô sắc thì sẽ không có sắc ý vật. 

Tâm tái tục bắt cảnh ý mà đổng lực cận tử ( maranãsannajavana ) từng quan sát. Neu 
đổng lực quan sát cảnh điềm nghiệp thì tâm tái tục cũng quan sát cảnh điềm nghiệp. Vả 
lại, tất cả tâm hữu phần trong kiếp sống mới cũng quan sát cùng cảnh ý đó. 

Cảnh của tái tục sắc (rũpa patisandhi ) là cảnh điềm nghiệp có thể là cảnh điềm sanh 
(patibhãga nỉmỉtta ) thường xuất hiện ở ý môn vào thời tử. 

Cảnh của tái tục vô sắc ( arũpa patiscindhi ) cũng là cảnh điềm nghiệp hoặc là cảnh chế 
định như là không vô biên xứ hay tâm đáo đại. 


Cõi Tái Tục Sau Khi Tử 

Tử là sự kết thúc tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Bởi vì tử nghĩa là sự tắt của 
sắc mạng quyền (jĩvitindriyà), hỏa giới ( usmã, tejodhãtu ) và thức ( vinnãna ) của mỗi 
chúng sanh trong mỗi một sự hiện hữu. Nhưng tử không là sự hoàn toàn tiêu diệt của 
một chúng sanh. Tử ở một nơi nghĩa là tái tục ở một nơi khác một khi nhân trợ cho kiếp 
sau chưa bị đoạn tuyệt. 

Bây giờ, những cõi là nơi mà tái tục có thể xảy ra sau khi tử trong mỗi cõi được tính 
như sau: 

1. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi vô sắc tử, vị ấy có thế tái tục ở cùng cõi hay một 
cõi cao hơn mà không ở một cõi vô sắc thấp hơn. Lại nữa, vị ấy có thể tái tục ở cõi 
dục với 3 căn dù là một vị trời ( deva ) hay một chúng sanh nhân loại. Cho nên: 

(i) Sau khi tử ở cõi không vô biên xứ ( ãkãsãnancãyatana ), có thể 4 tái tục vô sắc 
(. arũpa ) và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(ii) Sau khi tử ở cõi thức vô biên xứ ( vinnãnancãyatana ), có thể tái tục ở 3 vô sắc 
(arũpa) (trừ tái tục không vô biên xứ) và có thể là 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(iii) Sau khi tử ở cõi vô sở hữu xứ (ãkincannãyatana), có thể tái tục ở vô sở hữu xứ, 
phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

(iv) Sau khi tử ở cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ ( nevasannã nãsannã yatana ), có thể 
tái tục ở phi tưởng phi phi tưởng xứ và 4 tái tục dục giới tam nhân. 

2. Khi một vị Phạm thiên trong một cõi sắc (ngoại trừ cõi vô tưởng và tịnh cư) tử, vị ấy 
có thể tái tục trong bất cứ cõi nào ngoại trừ 4 cõi khổ tùy vào nghiệp của vị ấy. Vị ấy 
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cũng sẽ được tái tục hoặc là một người nhân loại hạng thấp hay là một a-tu-la hạng 
thấp. Nói cách khác, là có thể 4 tái tục dục giới nhị nhân, 4 tái tục dục giới tam nhân, 
6 tái tục sắc giới, và 4 tái tục vô sắc giới, có thể trừ 2 tái tục vô nhân. 

Khi Phạm thiên vô tưởng tử, ông ấy sẽ được tái tục trong cõi dục dù là người nhân 
loại hay vị trời. Cho nên có thể là 4 tái tục dục giới nhị nhân, và 4 tái tục dục giới tam 
nhân. 

3. Khi một chúng sanh nhân loại hay vị trời dục giới tử, vị ấy có thể tái tục trong bất cứ 
cõi nào nếu vị ấy là một người tam nhân ( tihetuka ), vì vị ấy có thể phát triển thiền 
Ụhãna ) để tái tục thành một vị Phạm thiên hay vị ấy có thể phạm vào những ác nghiệp 
rồi bị sa vào những cõi khổ. 

Khi một người nhân loại hay vị trời mà nhị nhân tử, vị ấy có thế tái tục bằng bất cứ 
tái tục nào trong 10 tái tục dục giới. 

4. Khi người vô nhân trong cõi nhân loại cũng như trong cõi tứ đại thiện vương thấp tử, 
cả 10 tái tục dục giới đều có thể. 

Khi người khổ từ 4 cõi khổ tử, lần nữa, cả 10 tái tục dục giới đều có thể xảy ra. 



CHƯƠNG VI: RỮPA - (SẮC PHÁP) 
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Mở Đầu 

Bốn pháp siêu lý ( paramattha ), tâm ( citta ), sở hữu tâm ( cetasika ), sắc pháp ( rũpa ), 
níp-bàn ( nibbãna ) đu'ỢC trình bày truớc tiên trong năm chương đầu của quyển sách này. 
Chúng ta đã học qua 89 hay 121 thứ tâm, 52 sở hữu tâm, những sở hữu này phối hợp với 
tâm, nương vào tâm, cảnh ( arammana ) cũng như sắc vật ( vatthu ), sự phát sanh của lộ 
tâm nhận biết cảnh, 31 cõi hiện hữu và những hạng người trú ở những cõi ấy, sự khác 
biệt giữa những loại nghiệp và những hoạt động của chúng xuyên qua những quả thành 
tựu như là tâm tái tục, tâm hữu phần và tâm tử, và cuối cùng tử và tái tục. 

Nay trong chương này, chúng ta bàn về hai pháp siêu lý còn lại đó là sắc pháp (rĩipa) 
và Níp-bàn (. Nibbãna ). 

Sắc Pháp Là Chi? 

í Rũpà’ được dịch như là tố chất, hữu hình, thân, tinh thể, v.v... nhưng không có từ 
nào chính xác. Xem xét từ những diện mạo, trạng thái khác nhau của ‘ rũpa\ ‘sắc’ hay 
sắc pháp là từ tương đương gần nhất. Nhưng ‘‘rũpá’ bao gồm những trạng thái của sắc 
cũng như hoạt động của chúng. 

‘RũpcC có thể thay đổi trạng thái, hình dạng và màu sắc do quí tiết nóng và lạnh cũng 
như những sắc vật chất. Mặc dù hình thế, hình dạng và khối lượng hiến lộ khi nhiều 
‘ rũpa ’ được tích lũy, với ý nghĩa tột cùng sắc pháp ( rũpa ) không có hình dáng rõ rệt, 
không có hình dạng xác định và không có khối lượng mà chỉ là những năng lượng. 
Những khoa học gia thời nay biết rằng sắc vật chất và năng lượng không thể chuyển đổi 
qua lại và y hệt nhau với ý nghĩa cùng tột. 

Nhưng không như định luật bảo tồn về khối lượng và năng lượng, có nêu rằng sắc vật 
chất và năng lượng không thể bị tạo hay phá hủy, chúng tôi thấy trong Vô Tỷ Pháp 
( Abhidhamma ) rằng sắc pháp ( rũpa ) sanh và diệt liên tục không dứt ở mỗi sát na tiểu 
( khana ). sắc pháp liên tục sanh không ngừng do bốn nguyên nhân trợ - đó là: nghiệp 
(kamma), tâm ( citta ), quí tiết ( utu ) và vật thực ( ãhãra ). Và sắc pháp thì tồn tại rất ngắn - 
chúng chỉ tồn tại 17 sát-na tâm. Chúng vừa được hình thành thì hầu như tức khắc diệt 
mất. Hầu như tỷ lệ sanh và tỷ lệ diệt của sắc pháp đồng nhau làm cho định luật bảo tồn 
của sắc và năng lượng giữ thành những ‘khối’ hay ‘uẩn’. 

Bên cạnh sắc pháp ( rũpa ) và danh pháp ( nãma ) phụ thuộc lẫn nhau, chúng ta nên hiểu 
sắc pháp hơn nữa bằng cách nghiên cứu những khía cạnh khác nhau của sắc pháp được 
trình bày dưới đây. 

Bảng Liệt Kê sắc Pháp (Rũpa samuddesa) 

Thứ nhất, sắc pháp gồm có 2 - đó là sắc minh hay sắc hiển ( bhũtarũpa ) và sắc y sinh 
( upãdãyarũpa ). sắc minh hay sắc hiển nổi bật hơn sắc y sinh. Khối lượng lớn như quả 
địa cầu và mặt trời được hình thành khi nhiều sắc minh được tích lũy. Cuối cùng sắc 
chủng cũng được gọi là đại hiển ( mahãbhũta ). 
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Bốn Sắc Đại Hiển ( Mahãbỉiũta ) 35 

1. Sắc đất (pathavĩ ) hay ‘địa đại’ là thực tính dãn nở với những trạng thái cứng và 

mềm. Dãn nở nghĩa là chiếm không gian. Sự dãn nở 3 chiều khiến 
cho phát sanh khái niệm của một thân rắn chắc. Như không có hai 
thân có thế chiếm hữu cùng không gian trong cùng một thời gian. 
Phật giáo tìm thấy khái niệm cứng từ sắc đất. Hai trạng thái của 
cứng và mềm, hàm ý tính tương đối. Thí dụ, một hòn đá có thế nói 
là ‘cứng’ nếu so sánh với đất sét, nhung là ‘mềm’ nếu so sánh với 
sắt. Sắc đất làm nơi nương tựa hay nòng cốt cho những sắc câu 
sanh khác. 

2. Sắc nước (ãpo) hay ‘thủy đại’ là thực tính kết dính với những trạng thái quến lại 

và chảy ra. Nó là thực tính nước (ãpo) làm cho những hạt nguyên 
tử sắc khác kết lại với nhau. Nó cũng như lực hấp dẫn giữa điện 
cực âm và dương. Khi chúng ta cộng một ít nước vào bột, những 
nguyên tử bột kết dính thành cục. Neu chúng ta cộng thêm nước, 
hỗn hợp trở thành lỏng và chảy ra. 

3. Sắc lửa (tejo) hay ‘hỏa đại’ là thực tính nhiệt hay năng lượng nhiệt với trạng thái 

nóng và lạnh. Tính sôi nối, tính chín, nóng và lạnh là do nhiệt. Cả 
hai nóng và lạnh là trạng thái của năng lượng nhiệt ( tejo ). Khi 
nhiệt thôi vào thân chúng ta, chúng ta cảm giác nóng; khi nhiệt 
thoát ra khỏi thân chúng ta ra ngoài, chúng ta cảm giác lạnh. 

4. Sắc gió (vãyo) hay ‘phong đại’ là thực tính chuyển động, lay động hay động năng 

với những trạng thái nâng đỡ và chịu. Khi chúng ta thổi khí vào 
một bong bóng, khí sẽ đẩy thành của bong bóng ra ngoài, và nếu 
không quân bình lực đẩy vào thành của bong bóng, bong bóng sẽ 
bể. Nhớ rằng có tác động và phản ứng ở mỗi điểm. Sự lay động, 
rung động, dao động, xoay và áp suất đều do sắc gió iyãyo). 

Lưu ý: Bốn sắc đại hiển cũng được gọi là bốn sắc đại giới. 

Dhãtu theo Pãịi nghĩa là tự trì trạng thái hay thực tính. ‘Giới’ là từ tương đồng gần 
nhất với ‘ dhãtu 

Pathavĩdhãtu theo nghĩa đen là ‘địa giới’, ãpo dhãtu là ‘thủy giới’, tejo dhãtu là ‘hỏa 
giới’, và vãyo dhãtu là ‘phong giới’. Nhưng pathavĩ không phải là đất, cũng như ãpo 
không phải là nước hay vãyo không phải là gió. 

Sắc tứ đại hiển là nền tảng của những sắc thực tính đồng hiện hữu và bất ly. Mồi thứ 
sắc, dù đất, nước, lửa hay gió từ phân tử nhỏ nhất cho đến vật lớn nhất được tạo bởi bốn 
giới ( dhãtu ) này đều sở hữu mỗi trạng thái riêng như được trình bày ở trên. 

Từ đây, độc giả có thể thấy rằng Phật giáo không bàn về nước Thales, gió 
Anaximenes, lửa Heracleitus hay sắc Peripatetic của triết học Hy Lạp. 

Đất (pathavĩ ), nước (ãpo), lửa (tejo) và gió ( vãyo ) không có hình dáng rõ rệt, và 
không có khối lượng trong ý nghĩa siêu lý. Trong thiền quán minh sát ( vipassanã ), 


35 chủ yếu, căn bản. 
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chúng ta chỉ quán những trạng thái của chúng trong thân, tức là cứng và mềm, quến lại 

9 > 

và chảy ra, nóng và lạnh, đây và cân băng. 


24 Sắc Y Sinh (upãdãrũpa) 

Có 24 sắc y sinh hay sắc thực tính thứ yếu nương bốn sắc đại hiến. Như đất là chánh; 
như cây thì nương sinh nảy nở từ đất. 

Bốn sắc đại hiển cùng với 24 sắc y sinh tạo nên 28 thứ sắc pháp ( rũpa ) với những 
trạng thái khác nhau. 

Chúng có thể được tính là 11 thứ sắc như sau: 

1. Sắc đại hiển - đất, nước, lửa, gió. 

2. Sắc thanh triệt - nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 

3. Sắc cảnh - sắc, thinh, khí, vị. 

4. Sắc tính - nữ, nam. 

5. Sắc ý vật. 

6. Sắc mạng quyền. 

7. Sắc vật thực. 

8. Sắc giao giới. 

9. Sắc biểu tri - thân biểu tri, khẩu biểu tri. 

10. Sắc kỳ dị - nhẹ, mềm, thích sự. 

11. Sắc tứ tướng - tích trữ, thừa kế, lão mại, vô thường. 


(a) Năm sắc thanh triêt ịpasãda rũpa) 

Chúng là những phần sắc trong ngần của các giác quan - mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 
Chúng hay làm trong sáng các sắc đồng sanh. Chúng tiếp nhận những dấu ấn của cảnh. 

1. Sắc nhãn thanh triệt ( cakkhupasãda ) lan tỏa trong lớp thứ 7 của con ngươi nơi 

ảnh (cảnh sắc) hiện bày. 

2. Sắc nhĩ thanh triệt ( sotapasãda ) lan tỏa ở nơi có hình dáng như một vòng 

tròn bên trong lồ tai. 

3. Sắc tỷ thanh triệt (ghãnapasãda) lan tỏa ở nơi có hình dáng như móng chân 


cừu bên trong lô mũi. 

4. Sắc thiệt thanh triệt Ụivhãpasãda) lan tỏa ở giữa mặt trên của lưỡi 

5. Sắc thân thanh triệt ( kãyapasãda ) lan tỏa khắp thân thể trừ tóc, lông, móng 

và da khô. 


(b) Bảy sắc cảnh (gocara rũpa) 

Chúng là năm cảnh thường nhận bởi năm thức (panca vỉnnãna). 

(rũpã rammana ) là các màu ( vanna ). 

(saddã rammana) là âm thanh ( sadda ). 

(gandhã rammana ) là các mùi ( gandha ). 

0 rasã rammana ) là các vị ( rasa ). 

iphassã rammana) là sự xúc chạm (đất - pathavĩ, lửa - teịo, gió - 

vãyo). 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 


Sắc cảnh sắc 
Sắc cảnh thỉnh 
Sắc cảnh khí 
Sắc cảnh vị 
Sắc cảnh xúc 


Lưu ý: 

(i) Những tên gọi trong ngoặc là những sắc thực tính cơ bản của năm cảnh. Lưu ý là có 
7 thực tính tất cả. 

(ii) Do vì sự tinh tế của những sắc ấy, nước hay thủy đại (ãpo) không thể được cảm nhận 
bởi xúc chạm. Ví dụ, khi chúng ta đặt bàn tay vào nước, cảm nhận ‘sự lạnh’ là ‘ teịơ ’, 
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‘sự mềm’ là ‘ pathavi và ‘áp suất’ là ‘vayo Do đó, chỉ có ba thực tính cơ bản này 
được xem là sự xúc chạm. 

(c) Hai sắc tính (bhãva rũpa) 

1. Sắc tính nữ (ỉtthỉ bhãva ) là sắc có biếu hiện nhu mì và lan tỏa khắp thân thế 

người nữ. 

2. Sắc tính nam ( purisa bhãva) là sắc có biểu hiện cứng cõi và lan tỏa khắp thân thể 

người nam. 

Lưu ý: chính hai sắc này phân biệt giữa nam và nữ. 

(d) Sắc ý vât (hadayavatthu rũpa) 

Hadaya vatthu - sắc tim hay sắc ý vật là sắc lan tỏa trong máu bên trong trái tim. 
Nó là nơi nương của tâm, ý hay thức ( mano vihhãna). sắc ý vật không chỉ có một, 
mà có hàng tỷ sắc ý vật lan tỏa trong máu bên trong trái tim. 

(e) Sắc mạng Ợĩvita rũpa) 

Sắc mạng Ợĩvita rũpa) hay sắc mạng quyền Ụĩvitindriya rũpa) là loại sắc nghiệp 
lan tỏa khắp thân thể. 

Nó nên được lưu ý rằng cả hai trong danh, sắc đều có mạng. Mạng quyền của 
danh là Ụĩvừindriya), là một trong bảy sở hữu biến hành ( sabba citta sãdhãrana 
cetasika ). Còn mạng quyền của sắc là (ịĩvita rũpa ). 

Danh mạng quyền (jĩvitindriya) có thể được xem là sự sống của danh pháp và sắc 
mạng quyền (ịĩvita rũpa ) là sự sống của sắc pháp. 

(f) Sắc vât thưc ịãhãra rũpa /ojã) 

Vật thực thô là thứ được dùng từng miếng, gọi là kabalikãrãhãra. Ở đây, ãhãra 
rũpa nghĩa là những chất dinh dưỡng, bổ dường (ojã) duy trì thân thể. 

(g) Sắc giao giới (pariccheda rũpa) hay hư khôn 2 giới (ãkãsa dhãtu) 

Sắc giao giới là khoảng không (nguyên tử) giữa các thứ sắc hay giữa những bọn 
sắc hay nhóm sắc (rũpa kalãpa). Như có khoảng không giữa những quả trứng trong 
rổ trứng, do đó có không gian giữa những bọn sắc (những hạt nguyên tử rất nhỏ), 
những sắc này sanh do bốn nhân đó là nghiệp ( kamma ), tâm (cỉtta), quí tiết ( utu ) và 
vật thực (ãhãra). Cho nên, sắc giao giới {pariccheda rũpa) cũng được thừa nhận là 
sanh ra cũng do bốn nhân. 

Sắc giao giới (pariccheda rũpa ) cũng còn gọi là hư không giới ( ãkãsa dhãtu). 
Ẫkãsa là khoảng trống, là sắc mà bên trong nó rỗng không. Ẫkãsa là một giới ( dhãtu ) 
với ý nghĩa là không thực thế ( nijjĩva ), không là một thực tính hiện hữu như thực 
tính tứ đại hiển. Là một trong 28 thứ sắc, ‘hư không giới’ nghĩa không phải là hư 
không bên ngoài mà là khoảng không (nguyên tử) giữa các thứ sắc hay giữa những 
bọn sắc hoặc nhóm sắc (rũpa kalãpa). 

(h) Hai săc biêu tri ịvihhatti rũpa) 

Sắc biểu tri ( vihhatti rũpa ) là những hành vi của thân và khẩu mà chúng sanh 
dùng để thông tri, mục đích để cho người khác hiểu biết ý nghĩa. 

1. Thân biểu tri ( kãya vihhatti) là hành động bằng tay, đầu, mắt, chân, v.v... để làm 

cho người khác hiếu mục đích của mình. 

2. Khẩu biểu tri (vacĩ vihhatti) là sự chuyển động của miệng để tạo ra lời nói đặng 

cho người khác hiêu mục đích của mình. 
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Sắc thân biểu tri và sắc khẩu biểu tri bị tạo bởi “phong giới (yayo dhatu) do tâm 
trợ tạo”, và chúng chỉ tồn tại một sát-na tâm. 

(i) Năm sắc kỳ di (vỉkãra rũpa) 

Ledi Sayadaw đã giải thích ‘vikãra rũpa ’ là trạng thái đặc biệt kỳ dị. Đại đức 
Narada gọi đó là sắc thay đổi. Do đó, chúng ta có thể xem ‘ vikãra rũpcứ là sắc trạng 
thái đặc biệt hay sắc kỳ dị. 

1. Sắc nhẹ ( rũpassalahutã ) là cách nhẹ nhàng của sắc hay nổi. 

2. Sắc mềm ( rũpassa mudutã) là sự mềm dẻo của sắc thân, bài trừ sự 

cứng suợng của sắc thân và có thể so sánh 
với miếng da được dần mềm kỹ lưỡng. 

3. Sắc thích sự ( rũpassa kammannatã) là sắc đối lập với cách cứng sượng của sắc 

thân và nó có thể được so sánh với vàng 
được khéo giập. 

Ba sắc này cùng với hai sắc biếu tri làm nên năm sắc kỳ dị. 

(j) Bon sắc trang thái (lakkhana rũpa) 

Có ba trạng thái phổ thông của sắc ( rũpa ) và danh ( nãma ) - tức là sanh ( uppãda ), 
trụ {thiti) và diệt ( bhahga ). sắc mà bao hàm cả những trạng thái này trong sắc thực 
tính được gọi là sắc trạng thái. Lakkhana theo nghĩa đen là tướng, dấu hiệu hay ký 
hiệu hay trạng thái. 

1 . Sắc tích trữ ( upacãya rũpa) sự sanh của sắc vào sát-na tái tục, và tiếp tục 

sanh của sắc cho đến những sắc cần thiết trong 
kiếp sống được hoàn toàn hình thành. 

2. Sắc thừa kế (santati rũpa ) tiếp theo sự sanh của sắc suốt kiếp sống. 

3. Sắc lão mại {jaratã rũpa) sắc có biểu hiện tăng trưởng và suy tàn vào sát- 

na trụ của tâm thứ 15. 

4. Sắc vô thường ( aniccãtã rũpa) sắc mà có biểu hiện hư hao, phân rã vào sát-na 

diệt của sắc thực tính. 

Lưu ý: 

(i) Tích trữ ( upacãya ) và thừa kế ( santati ) đôi khi được xem như sắc sinh. Cho nên 
tổng số sắc pháp là 27 thay vì là 28. 

(ii) Ngoại trừ năm sắc - đó là hai sắc biểu tri, sắc sinh, sắc lão, sắc vô thường, tất cả 
những sắc còn lại tồn tại 17 sát-na tâm. 

(hi) Đúng ra chỉ có ba sắc trạng thái đó là sanh (Jãtí), lão Ợaratã), vô thường ( aniccãtã ). 
Sắc sanh (jãti) ám chỉ cho sắc vào sát-na (tiểu) sanh, sắc lão Ụaratã ) ám chỉ cho sắc 
vào sát-na (tiểu) trụ, và sắc vô thường ( aniccãtã ) ám chỉ cho sắc vào sát-na (tiểu) 
diệt. 


18 sắc thành tựu (nipphanna rũpa) 

Mười tám thứ sắc ( rũpa ) bao gồm 4 sắc đại hiển, 5 sắc thanh triệt ipasãda), 7 sắc 
cảnh (gocara) (được tính 4, trừ sắc cảnh xúc), 2 sắc tính (bhãva), sắc ý vật 
(hadayavatthu), sắc mạng quyền Ụĩvita ) và sắc vật thực ( ãhãra ) bị tạo do nghiệp 
c kamma ), tâm ( cỉtta ), quí tiết ( utu ) và vật thực ( ãhãra ) trợ. Do đó, chúng được gọi là sắc 
thành tựu ( nipphanna rũpa). 
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Mồi sắc trong 18 thứ sắc này có trạng thái thực tính tự nhiên của nó như là cứng của 
đất (pathavĩ) và nóng của lửa (teịo). Cho nên, chúng cũng được gọi là sắc chon tướng 
hay sắc thực tính ( sabhãva rũpa ). 

Mồi sắc trong 18 thứ sắc này cũng có ba trạng thái hữu vi ( sankhãta lakkhana ) - đó là 
sanh Ợ ã ti), lão (jarã ) và vô thường ( aniccãtã ). Cho nên, chúng cũng được gọi là sắc hữu 
trạng thái (salakkhana rũpa). 

Bởi vì, chúng có thể thay đổi hình dạng, màu sắc v.v... do quí tiết nóng lạnh v.v..., 
chúng được gọi là sắc ( rũpa ). 

Bởi vì, những sắc này được dùng để quán như vô thường ( aniccã ), khổ (diikkhã) và vô 
ngã ( anattã ), nên những sắc này được gọi là sắc rõ hay sắc rõ hay sắc phổ thông 
(sammasana rũpa). 

10 sắc phi thành tun (anipphanna rupa) 

Mười thứ sắc ( rũpa ) bao gồm sắc giao giới {pariccheda rũpa ), 2 sắc biểu tri 
(yinnattirũpa ), 3 sắc kỳ dị ( vikãra rũpa ) và 4 sắc trạng thái ( lakkhana rũpa ) không bị trợ 
tạo bởi do nghiệp ( kamma ), tâm (cừta), quí tiết (utu) và vật thực ịãhãra). Cho nên chúng 
được gọi là sắc phi thành tựu (anipphanna rũpa). 

Mười sắc này cũng được gọi là sắc phi thực tính ( asabhãva rũpa ) vì chúng không có 
thực tính của tự nó. Gọi là sắc phi hữu trạng thái (asalakkhana rũpà) vì chúng không có 
trạng thái bị tạo (sankhata lakkhana). Gọi là phi sắc (i arũpa ) vì chúng không thể thay đổi 
do quí tiết nóng và lạnh, v.v... và gọi là sắc không rõ (asammasana rũpà) vì chúng 
không được thấy rõ trong pháp quán minh sát. 


Phân chia sắc pháp (rũpa vibhãga) 

Tất cả sắc pháp phân thành một loại theo những khía cạnh sau: 

là không là nhân. 

là đều có nhân trợ tạo, tức liên quan đến những nhân 
[nghiệp ( kamma ), tâm ( citta ), quí tiết (utu) và vật thực 
(ãhãra )]. 

là làm cảnh cho pháp lậu hay phiền não. 
là được trợ tạo bởi bốn nhân, 
là đều liên quan trong đời ngũ thủ uẩn. 
là sắc thuộc phạm vi cảnh dục. 
là không biết đặng cảnh. 

là chẳng phải sát trừ như phiền não, hay không bị đoạn 
trừ bởi đạo (magga). 

Dù sao, khi sắc được phân chia như nội hay ngoại, và v.v... sắc pháp trở thành đa 


1. Phi nhân 

(ahetuka) 

2. Hữu duyên 

(sappaccaya) 

3. Cảnh lậu 

(sãsava) 

4. Hữu vi 

(sankhata) 

5. Hiệp thế 

(lokiya) 

6. Dục giới 

(kãmãvacara) 

7. Vô cảnh 

(anãrammana) 

8. Phi trừ 

(appahãtabba) 


dạng. 

1. Sắc nội (ajjhattika rũpa) là năm sắc thanh triệt được gọi là bên trong hay nội 
(ajjhattika). 23 sắc còn lại được gọi là sắc bên ngoài hay ngoại (bãhira). Vì năm giác 
quan (sắc thanh triệt) là pháp thực tính cơ bản cho sự thấy nghe, ngửi, v.v... chúng 
sanh đánh giá cao những sắc này. Không có chúng, họ như những khúc gỗ vô giác. 


2. Sắc vật ( vatthu rũpa ) hay sắc hữu vật là năm sắc thanh triệt ( pasãda rũpa) cùng với 
sắc ý vật (hadaya vatthu) được gọi là sắc vật. Những sắc còn lại được gọi là sắc vô vật 
(avatthu rũpa ). Chúng đóng vai trò là nơi nương của tâm. 
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3. Sắc môn ( dvãra rũpa ) là 5 sắc thanh triệt (pasãda rũpa) cùng với 2 sắc biểu tri 
(yỉnnatti rũpa ). Năm sắc thanh triệt dùng làm môn tạo điều kiện cho lộ ngũ môn sanh 
khởi, nhưng ngược lại 2 sắc biếu tri là noi và cách thức đế thực hiện những thân 
nghiệp (kãya kamma ) và khẩu nghiệp (vacĩkamma ). 

4. Sắc quyền ( indrỉỵa rũpa ) là năm sắc thanh triệt ipasãda rũpa ) cùng với 2 sắc tính 
(bhãvarũpa) và một sắc mạng (ịĩvila rũpa) gom thành 8 sắc quyền, trong khi 20 thứ 
sắc còn lại được gọi là sắc phi quyền ( anindriya rũpa). 

5. Sắc thô (pỊãrìka rũpa) năm sắc thanh triệt (pasãda rũpà) cùng với 7 sắc cảnh ( gocara 
rũpa ) gom thành 12 sắc thô, trong khi 16 thứ sắc còn lại được gọi là sắc tế ( sukhuma 
rũpa). 

‘ OỊãrika ’ nghĩa là ‘thô hay không mịn’; ‘sukhumà’ nghĩa là ‘tế hay mịn’. Bởi vì 
tính thô và tính không mịn của chúng, những sắc thanh triệt và năm cảnh có thế dễ 
dàng được thấy và hiểu. Và vì chúng dễ hiểu, chúng được liên hệ gần gũi với trí. Do 
đó, sắc thô cũng còn gọi là sắc cận ( santike rũpa ), trong khi sắc tế được gọi là sắc viễn 
(dũre rũpa). 

Hon nữa, những sắc thanh triệt và cảnh xúc chạm nhau - như cảnh sắc xúc chạm 
nhãn môn, âm thanh xúc chạm nhĩ môn và v.v... Do đó, 12 sắc thô cũng được gọi là 
sắc hữu đối chiếu (sappaỊigha rũpa) trong khi 16 sắc tế được gọi là sắc vô đối chiếu 
(appatigha rũpa ). ‘ Sappatigha’ theo nghĩa đen là ‘xúc chạm’ trong khi ‘ appatigha ’ 
nghĩa là ‘khỏi xúc chạm’ 

6. Sắc thủ ( upãdinna ) là 18 thứ sắc sanh do nghiệp (kammạịa rũpa) được gọi là sắc thủ 
(í upãdinna ); những sắc còn lại được gọi là sắc phi thủ ( anupãdinna ). 18 thứ sắc sanh 
do nghiệp bị níu lấy bởi nghiệp, và là quả của ái ( taỵihã ) hợp với tà kiến ( ditthi ). 

7. Sắc hữu kiến (samdassana rũpa ) là sắc cảnh sắc 0 rũpãrammana ), vì nó có thể thấy 
bằng mắt. Những sắc còn lại được gọi là sắc vô kiến ( anidassana rũpa ) vì là những 
sắc không thế bị thấy bằng mắt. 

8. Sắc thâu cảnh ( gocaraggãhika rũpa ) là năm thứ sắc thanh triệt (pasãda rũpa ) có thể 
bắt cảnh bên ngoài làm chồ dạo, cho nên được gọi là sắc thâu cảnh. Trong khi những 
sắc còn lại được gọi là sắc bất thâu cảnh ( agocaraggãhika rũpa). 

Trong năm sắc thanh triệt, nhãn và nhĩ nhận cảnh xa, khỏi chạm trực tiếp. Chúng ta 
có thể thấy một cái hoa mà hoa ấy khỏi phải đến xúc chạm với mắt. Chúng ta có thể 
nghe những gì người đàn ông nói mà người ấy không cần đến tiếp xúc với tai. 

Mặt khác, cảnh khí hay những mùi phải đến tiếp xúc với lỗ mũi, cảnh vị phải chạm 
trực tiếp lưỡi, và vật chất phải thật sự xúc chạm vào thân để nhận ra những cảm giác 
này. 

Do đó, nhãn thanh triệt và nhĩ thanh triệt được gọi là sắc khỏi chạm ( asampatta 
gãhaka ) trong khi 3 sắc thanh triệt còn lại gọi là sắc chạm cảnh ( sampatta gãhaka). 

9. Sắc bất ly ( avinỉbbhoga rũpa ) là tám thứ sắc gồm đất ipathavĩ), nước (ãpo), lửa 
(tejo), gió (vãyo), sắc ( vanna ), khí (gandha), vị (rasã), và vật thực nội (ọ/ã ) cùng liên 
kết và không thể chia rời nhau. Cho nên, chúng được gọi là sắc bất ly, trong khi 
những sắc còn lại gọi là sắc hữu ly ( vinỉbbhoga rũpa ). 
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Định nghĩa của sắc hữu ly (vinibbhoga rũpa ) nghe như định nghĩa ban đầu của 
nguyên tử (atom). Nhưng những nguyên tử sau này được tìm thấy chia thành những điện 
tử (electrons), protons, neutrons. 

Theo Vô tỷ pháp (Abhỉdhamma), những hạt nguyên tử (atom) này có thể được xem là 
những sắc bất ly. Bốn sắc đại hiến và 4 sắc y sinh cùng sanh trong những bọn hay nhóm 
sắc thực tính là những sắc cơ bản của sắc pháp. 

Những bọn ( kalãpa ) sắc này có kích thước gần như nhau. Cho nên, dù cho một hạt có 
thế nhỏ cỡ nào, nó luôn tạo thành những sắc bất ly là những sắc không thế phân chia và 
tách rời. 


Hỏa Đại Trong Thủy Đại và Thủy Đại trong Hỏa Đại 

Một hạt bụi hay toàn quả địa cầu được tạo thành từ những sắc bất ly (avinibbhogci 
rũpa ). Cho nên quả địa cầu phải chứa tất cả 8 sắc - tức là địa đại ipathavĩ), thủy đại 
(| ãpo ), hỏa đại ( tejo ), phong đại (vãyo), sắc 0 vanna ), khí ( gcmdhci ), vị (rasã), vật thực nội 
(ojã); trong những thứ sắc này thì địa đại (pathavĩ) vượt trội. 

Tương tợ, thủy đại ( ãpo ) cũng phải chứa tất cả 8 sắc bất ly, nhưng ở đây thì thủy đại 
vượt trội. Như thủy đại (ãpo) chứa hỏa đại (tejo), chúng ta có thể nói có hỏa đại ( tejo) 
trong thủy đại (ãpo). 

Cùng cách ấy, hỏa đại ( tejo ) phải chứa tất cả 8 sắc bất ly, hỏa đại vượt trội. Như hỏa 
đại ( tejo ) chứa thủy đại (ãpo). Chúng ta có thể nói có thủy đại (ãpo) trong hỏa đại (teịo). 

Vô tỷ pháp ( Abhidhamma ) trình bày thủy đại (ãpo) chứa hỏa đại (tejo) và hỏa đại 
( tejo ) chứa thủy đại (ãpo) thì đồng quan điểm với khoa học. Chúng ta biết rằng thủy đại 
(| ãpo ) chứa hỏa đại ( tejo ) cũng giống như chất lửa. Cũng như việc đốt gỗ hay giấy, hỏa 
đại ( tejo ) phát ra do hồn hợp carbon với oxygen tạo thành Carbon dioxide và cũng do 
hồn hợp giữa hydrogen và oxygen tạo thành nước. Lượng hỏa đại ( tejo ) lớn xuất hiện 
như một ngọn lửa thật sự chứa hơi nước. 

Nhân Sanh sắc Pháp (rũpa samutthãna) 

Có 4 nhân sanh sắc pháp. Những nhân ấy là nghiệp ( kamma ), tâm ( cỉtta ), quí tiết 
( utu ), và vật thực ( ãhãra ). 

(1) Sắc sanh do nghiệp trợ (kammạịa rũpa ) có 25 loại nghiệp trợ cho sắc nội phần sanh 
liên tục trong thân của chúng sanh. 25 loại nghiệp gồm 12 tư bất thiện (akusala 
cetanã), 8 tư thiện dục giới (kammãvacara kusala cetanã ) và 5 tư thiện sắc giới 
(rũpãvacara kusala cetanã ). Những nghiệp thiện và bất thiện này trợ cho sắc pháp 
sanh trong cõi dục và cõi sắc ở mỗi sát-na (tiểu) sanh kể từ sa-na sanh của tâm tái tục 
cho đến tử. Sắc do nghiệp trợ sanh được gọi là sắc nghiệp (kammaịa rũpa). Nhớ 
rằng, nghiệp vô sắc giới (arũpãvacara kammci ) không trợ cho sắc pháp sanh. 

(2) Sắc sanh do tâm trợ (cittạịa rũpa) có 75 tâm trợ cho sắc sanh [10 trừ ngũ song thức 
(dvi paríca vỉnnãna citta) và 4 tâm quả vô sắc giới (arũpãvacara vipãka citta)]. Tất 
cả tâm tái tục (patisandhi citta) và tâm tử (cutỉ citta ) của bậc A-la-hán không trợ cho 
sắc pháp sanh. 

Bắt đầu từ tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhất của kiếp sống cho đến tử, 75 tâm đã 
nêu trên trợ cho sắc tâm sanh ở mỗi sát-na (tiểu) sanh của tâm tương ứng. sắc sanh 
do tâm trợ được gọi là sắc tâm (cittaịa rũpa). 
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Trong 75 tâm, 26 tâm đổng lực kiên cố (< appanã javana citta) không chỉ trợ cho 
sắc tâm ( cittạịa rũpa ) sanh, mà còn trợ cho tứ oai nghi về thân - tức là đi, đứng, 
ngồi, nằm. 

32 tâm gồm khai ý môn ( manodvãrãvajjana ), 29 đổng lực dục giới 
( kãm ã va ca raja va n a ) và 2 tâm thông (abhinnã) trợ cho sắc tâm sanh, trợ cho thân oai 
nghi và cũng trợ cho sắc biểu tri (yinnatti rũpa ) để thân và khẩu hành động. 

Trong 32 tâm vừa nêu trên, 13 đổng lực hỷ thọ ( somanassa ịavana ) cũng trợ cho 
cười mỉm, cười lớn tiếng sanh, trong khi 2 đổng lực ưu thọ ( domanassajavana ), tức 
là 2 tâm căn sân ( dosamũla citta) trợ cho than, khóc sanh. 

Tiếu sinh ( hasituppãda) và 4 tâm đại tố hỷ thọ (somanassa mahãkỉrỉya cỉtta ) trợ 
cho cười mỉm sanh với chư Phật và chư A-la-hán. 

2 tâm căn tham hỷ thọ bất tương ưng kiến ( lobhamũla ditthigata vippayutta 
somanassa cỉtta ) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ (somanassa mahã kusala cỉtta ) trợ cho 
cười mỉm và cười lớn tiếng sanh với chư thánh hữu học - tức là chư thánh thất lai 
(, sotãpanna ), nhất lai (sakadãgãmĩ) và bất lai ( anãgãmĩ ). 

4 tâm căn tham hỷ thọ ( lobhamũla somanassa cỉtta ) và 4 tâm đại thiện hỷ thọ 
(somanassa mahãkusala cỉtta ) trợ cho cười mỉm và cười lớn tiếng sanh với phàm 
phu. 

Ba ý giới ( mano dhãtu ), 11 na cảnh ( tadãlambana ) và 5 tâm quả sắc giới 
(rũpãvacara vipãka cỉtta ), (tất cả là 19) chỉ trợ cho sắc tâm thông thường sanh. 

(3) Sắc sanh do quí tiết trự (utụịa rũpa) hỏa đại (tejo) là gồm cả hai nóng và lạnh, và 
nó hiện diện trong tất cả nhóm sắc hay bọn sắc (i kalãpa rũpa ), để đạt đến mức bình 
ổn, sắc quí tiết sanh và tiếp tục trợ cho những sắc quí tiết sanh ở mỗi sát-na tiểu của 
cả hai nội phần và ngoại phần. 

(4) Sắc sanh do vật thực trự (ãhãraja rũpa ) những dường chất {oiã) hiện diện trong tất 
cả bọn sắc (kalãpa rũpa ) cả hai trong thân (nội phần) và ngoài thân (ngoại phần). 
Vật thực ngoại mà chúng ta ăn được tiêu hóa trong bao tử và phân tán qua máu đến 
tất cả bộ phận của cơ thể. Cho nên, vật thực nội (dưỡng chất - ojã) và vật thực ngoại 
gặp nhau ở khắp bộ phận thân thể, lúc chúng gặp nhau được gọi là sát na sanh 
(í uppãda ). Sau sát na này, là đến sát na trụ (j thiti ). Từ sát-na trụ này, kết hợp vật thực 
nội và ngoại bắt đầu tạo ra những sắc vật thực và tiếp tục sản sanh chúng ở mỗi sát- 
na tiểu cho đến khi sự kết hợp kết thúc. 


Sắc một nhân 
Sắc hai nhân 
Sắc ba nhân 
Sắc bốn nhân 
Sắc nhiều nhân 


Các Loại Sắc Pháp 

(i ekạịa rũpa ) là sắc sanh do một nhân trợ. 
ịdviịa rũpa) là sắc sanh do hai nhân trợ. 

(tiịa rũpa) là sắc sanh do ba nhân trợ. 

(catuja rũpa ) là sắc sanh do bốn nhân trợ. 

(anekaịa rũpa ) là sắc sanh do nhiều hơn một nhân hay do nhiều nhân 


trợ. 


1. Năm săc thanh triệt (pasãda rũpa ), hai săc tính ( bhãva rũpa ), săc ý vật ( hadaya 
vatthu), và sắc mạng Ụĩvita rũpa ) (tổng cộng 9) bị sanh chỉ do nghiệp trợ. 

Hai sắc biếu tri sanh chỉ do tâm trợ. Do đó, tống số sắc một nhân là 11. 
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2. Chỉ có sắc cảnh thinh ( saddã ) là sắc hai nhân do tâm (cừta) và quí tiết ( utu ) trợ tạo. 
Âm giọng như là tiếng phát biểu, tiếng cười, tiếng rên, tiếng khóc, tiếng hát, và tiếng 
huýt sáo sanh do tâm trợ. Âm thanh không từ âm giọng như là tiếng sấm, tiếng nhạc 
cụ, tiếng nói từ radio, bài hát từ máy ghi âm, tiếng ồn từ xe hơi, tàu hỏa, v.v... sanh do 
quí tiết trợ. 

3. Sắc ba nhân có 3 đó là sắc nhẹ ( rũpassa lahutã ), sắc mềm ( rũpassamudutã ) và sắc 
thích sự (rũpassa kammannatã). Những sắc này sanh do tâm ( citta ), quí tiết (utu) và 
vật thực ( ãhãra ) trợ. Những sắc này chịu trách nhiệm cho lạc thọ mà chúng ta kinh 
nghiệm khi tâm của chúng ta trống rồng hay khi thời tiết dễ chịu hay sau chúng ta có 
một bữa ăn nhẹ vừa ý. 

4. Sắc bốn nhân có 9 thứ là sắc được trợ do cả bốn nhân. Những sắc ấy là 8 sắc bất ly 
(| avinibbhoga rũpa ) và sắc giao giới hay hư không giới 0 ãkãsa dhãtu) sanh khi những 
nhóm hay bọn sắc (kalãpa) bất ly được hình thành. 

5. Sắc do nghiệp trợ (kammạịarũpa) (18) = 9 sắc nghiệp một nhân ( kammạịa ekaja rũpa ) 
+ 9 sắc nghiệp nhiều nhân (kammaja anekaịa rũpa). 

6. Sắc do tâm trợ ( cittajarũpa ) (15) = 2 sắc tâm một nhân ( ekaịa ) + 13 sắc tâm nhiều 
nhân ( anekaja ). [13 sắc tâm nhiều nhân: 9 sắc bốn nhân + thinh (sadda) + 3 sắc ba 
nhân]. 

7. Sắc do quí tiết trợ (utụịarũpa) (13) = 13 sắc quí tiết nhiều nhân ( utuja aneka rũpa) 
cũng giống như 13 sắc tâm nhiều nhân (cittaịa anekaja rũpa ). 

8. Sắc do vật thực trợ (ãhãrajarũpa) (12) = 12 sắc vật thực nhiều nhân ( ãhãraja anekaja 
rũpa) là 8 sắc bất ly ( avinibbhoga ) + 3 sắc kỳ dị (tija). 

Lưu ý: 

(1) Ba sắc kỳ dị đó là nhẹ ( lahutã ), mềm ( mudutã ), và thích sự ( kammannatã ) cũng 
được gọi là lahutãdi rũpa. 

(2) Bốn sắc trạng thái (lakkhana rũpa ) không do nhân nào trợ. Chúng chỉ biểu hiện sự 
sanh, lão, tử tự nhiên của sắc thực tính. 

Các Nhóm Hay Bọn sắc (Rũpa kalãpa) 

28 thứ sắc pháp không tìm thấy riêng lẻ trong thiên nhiên. Chúng bị sanh do bốn nhân 
trợ dưới dạng những bọn sắc rất nhỏ gọi là kalãpa. Những bọn sắc ( kalãpa ) ấy có bốn 
đặc tính sau: 

1. Tất cả sắc trong bọn cùng sanh, tức là chúng cùng khởi đầu. 

2. Chúng cũng đồng không còn hay cùng diệt, tức là chúng cùng chấm dứt. 

3. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào bốn sắc đại hiển hiện diện trong bọn ( kalãpa ) để 
sanh, tức là chúng cùng nương. 

4. Chúng cũng hoàn toàn bị trộn lẫn không thế phân biệt, tức là chúng cùng tồn tại. 

Nó nên được lưu ý rằng nhóm hay bọn ( kalãpa ) thì rất nhỏ không thể bị nhận ra dù 
dưới kính hiên vi. Kích thước của kalãpa trong cõi nhân loại thì chỉ một 10' 5 th của một 
paramãnu, là nhỏ hơn một nguyên tử (atom). Cho nên, về kích thước, nhóm hay bọn 
(kalãpa) sắc được so sánh với một điện tử (electron), proton, và neutron. 

Có 21 nhóm hay bọn (kalãpa) sắc, đó là: 9 bọn sắc nghiệp ( kammaja kalãpa ), 6 bọn 
sắc tâm ( cittaja kalãpa ) + 4 bọn sắc quí tiết ( utuja kalãpa ) + 2 bọn sắc vật thực (< ãhãrạịa 
kalãpa ). 
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9 bọn sắc nghiệp (kammaịa kalãpa ) 

Chín bọn sắc nghiệp này hình thành từ 18 thứ sắc do nghiệp trợ tạo (kammaịa rũpa ). 
Trong cả 9 bọn ( kalãpa ) ấy, 8 sắc bất ly ( avinibbhoga rũpa) hợp thành hạt nhân. Tất cả 
sắc do nghiệp trợ tạo gồm sắc mạng Ụĩvita rũpa ). Cho nên, một bọn 8 sắc bất ly và mạng 
quyền hợp thành bọn đơn giản nhất của sắc do nghiệp trợ tạo. Nó được gọi là bọn sắc 
mạng cửu pháp (ịĩviia navaka kalãpa ) nghĩa là nhóm 9 sắc gồm mạng quyền. Nó có thể 
được rút ngắn thành jĩvita nonad. 

Bằng cách cộng 8 sắc nghiệp một nhân còn lại từng cái một với bọn sắc mạng cửu 
pháp (jĩvừa navaka kalãpa ), chúng ta được 8 bọn sắc nghiệp còn lại. 


1. Bọn nhãn mười pháp 

2. Bọn nhĩ mười pháp 

3. Bọn tỷ mười pháp 

4. Bọn thiệt mười pháp 


(cakkhu dasaka ) = 8 sắc bất ly ( avinibbhoga rũpa ) + sắc 

mạng Ụĩvita rũpa) + nhãn thanh triệt 
(i cakkhupasãda ). 

= 8 sắc bất ly + sắc mạng + nhĩ thanh triệt 
(sota pasãda ). 

= 8 sắc bất ly + sắc mạng + tỷ thanh triệt 


(sota dasaka) 

(ghãna dasaka ) 
(sota dasaka) 


(ghãna pasãda). 

= 8 sắc bất ly + sắc mạng + thiệt thanh 
triệt (sola pasãda ). 

5. Bọn thân mười pháp ( kãyadasaka ) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + thân thanh 

triệt (kãya pasãda ). 

6. Bọn nữ tính mười pháp ( itthibhãva dasaka ) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nữ tính 

{ỉtthibhãva rũpa). 

7. Bọn nam tính mười pháp (pumbhãva dasaka) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + nam tính 

(purisabhãva rũpa). 

8. Bọn ý vật mười pháp ( hadaya dasaka ) = 8 sắc bất ly + sắc mạng + ý vật ( hadaya 

vatthu). 

9. Bọn mạng chín pháp (ịĩvita dasaka ) = 8 sắc bất ly + sắc mạng. 


6 bọn sắc tâm (cỉttaìa kalãpa ) 

Chúng được tạo thành do 14 sắc tâm (cittạịa rũpa ) (trừ sắc giao giới). 

1. Bọn sắc tâm thuần tám pháp (cìttaịa suddhatthaka) = 8 sắc bất ly (avinibbhiga rũpa ) 
sanh do tâm trợ 

2. Bọn thân biểu tri chín pháp (kãyavinnatti navaka) = 8 sắc bất ly + thân biểu tri ( kãya- 
vùĩnatti). 

3. Bọn thinh khẩu biểu tri mười pháp (vacỉvinnatti sadda dasaka ) = 8 sắc bất ly + khẩu 
biếu ( vacĩvỉnnattỉ ) + thinh ( sadda ). 

4. Bọn kỳ dị mười một pháp (lahutãdi ekãdasaka ) = 8 sắc bất ly + nhẹ (ỉahutã ) + mềm 
(mudutã) + thích sự ( kammannatã ). 

5. Bọn thân kỳ dị mười hai pháp (kãyavinnatti lahutãdi dvãdasaka ) = 8 sắc bất ly + thân 
biểu + 3 kỳ dị ( lahutãdi ). 

6. Bọn khẩu thinh kỳ dị mười ba pháp (vacĩvinnatti sadda lahutãdi terasaka ) = 8 sắc bất 
ly + khẩu biểu + thinh + 3 kỳ dị. 
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4 bọn sắc quí tiết (utuia kalãpa ) 

Chúng được hình thành theo nhóm từ 12 sắc quí tiết ( utụịa rũpa ) (trừ sắc giao giới - 
pariccheda rũpa). 

1. Bọn quí tiết thuần tám pháp ( utụịa suddhatthaka) = 8 sắc bất ly ( avinibbhoga rũpa ) 
sanh do quí tiết trợ. 

2. Bọn quí tiết thinh chín pháp ( sadda navaka) = 8 sắc bất ly + thinh ( sadda ). 

3. Bọn quí tiết kỳ dị mười một pháp ( lahutãdi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + 3 sắc kỳ dị 
0 ỉahutãdi rũpà) 

4. Bọn quí tiết thinh kỳ dị mười hai pháp ( sadda lahutãdi dvãdasaka) = 8 sắc bất ly + 
thinh + 3 sắc kỳ dị 

2 bon sắc vât thưc (ãhãraìa kalãpa ) 

Chúng được hình thành theo nhóm từ 8 sắc bất ly (avinibbhoga rũpa) và 3 sắc kỳ dị 
(ỉahutãdi rũpa ) sanh do vật thực trợ. 

1. Bọn vật thực thuần tám pháp (ãhãrcỹa suddhatthaka ) = 8 sắc bất ly ( avinibbhoga 
rũpa ) sanh do vật thực trợ. 

2. Bọn vật thực kỳ dị mười một pháp ( lahutãdi ekãdasaka) = 8 sắc bất ly + 3 kỳ dị 
(lahutãdi). 


Những Bọn sắc Nội Phần Và Ngoại Phần 

Tất cả 21 bọn sắc ( rũpa kalãpa) đã nêu trên xảy ra bên trong (nội phần) chúng sanh. 
Bọn nữ tính mười pháp (itthibhãva dasaka ) không xảy ra với người nam. Tương tợ bọn 
nam tính mười pháp (pumbhãva dasaka ) không xảy ra với người nữ. Đối với người sanh 
đui hay điếc, bọn nhãn mười pháp hay bọn nhĩ mười pháp phải được trừ. 

(Lưu ý rằng 28 thứ sắc pháp, sắc nữ tính ( itthibhãva rũpa ) không có với người nam 
và sắc nam tính ( pusisabhãva rũpa ) không có với người nữ. Do đó, chỉ có 27 thứ sắc sẽ 
được hiện diện trong mỗi loài. 

í AjjhatịcC chỉ cho pháp nội phần hay bên trong mỗi chúng sanh. 

‘Bahiddha ’ chỉ cho pháp ngoại phần hay bên ngoài mỗi chúng sanh. 

Trong thế giới pháp ngoại phần ( bahiddha ), chỉ tìm thấy những bọn sắc do quí tiết trợ 
tạo. Tất cả những vật vô tri giác như là cây, đá, quả địa cầu, không khí, nước, lửa, tử thi, 
v.v... được tạo do những bọn sắc quí tiết bát thuần (utuịa suddhatthaka kalãpa). Âm 
thanh sanh do gõ hai cái dùi vào nhau hay quất những nhánh cây trong gió hay những 
nhạc cụ như là violin, piano, radio, cassettes, v.v... đều là những bọn sắc quí tiết bát 
thuần (utuịa suddhatthaka kalãpa ). 


Tiến Trình Của sắc Pháp Sanh Khỏi Trong Mỗi Chúng Sanh (Rũpa pavattikkama) 

Trước khi đọc phần này, độc giả nên ôn lại “Bốn Dạng Tái Tục’ ở Chương Vĩthimut / 
Bhũmi (Ngoại Lộ / Cõi). 

Tất cả 28 thứ sắc sanh không giảm, nếu trường họp cho phép, trong một chúng sanh 
trong một kiếp sống ở cõi dục. 

Nhưng vào thời tái tục (patisandhi kãla ), với những loài thấp sanh ( samsedạịa ) và hóa 
sanh ( opapãtika ), nhiều nhất là bảy bọn sắc do nghiệp trợ tạo gồm những bọn như nhãn, 
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nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc tính, và ý vật thập pháp dễ quán thấy. Dù sao, nhãn, nhĩ, tỷ, và sắc 
tính thập pháp đôi khi không dễ quán thấy. 

Với loài thai sanh (gabbhaseyyaka), chỉ có ba bọn sắc sanh do nghiệp trợ gồm bọn 
thân, sắc tính và ý vật thập pháp được quán thấy dễ dàng vào sát-na tái tục ( patisandhi 
kãla). Lần nữa, ở đây bọn sắc tính thập pháp có thể không dễ quán thấy, đặc biệt đối với 
vài chúng sanh. Sau khi tái tục, vào thời bình nhật (pavatti kãla), bọn nhãn mười pháp và 
những bọn còn lại được quán thấy theo tuần tự. 

về số lượng những nhóm hay bọn sắc do bốn nhân trợ tạo (kammạịa rũpa ), sắc do 
nghiệp trợ tạo bắt đầu hình thành vào sát-na tái tục và tiếp tục hình thành liên tục vào 
mỗi sát-na tiểu. 

Sắc do tâm trợ tạo (cittqịa rũpa ) bắt đầu hình thành từ sát-na thứ hai của tâm, tức là từ 
sát-na sanh của tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhất ngay sau tâm tái tục. sắc do tâm trợ 
tạo (cittạịa rũpa ) tiếp tục được hình thành và mỗi sát-na sanh của tâm theo sau trong 
suốt kiếp sống. 

Sắc do quí tiết trợ tạo (utụịa rũpa) bắt đầu hình thành từ sát-na trụ của tâm tái tục. Vì 
do hỏa giới (tejo dhãtu ) hiện diện trong những bọn sắc do nghiệp trợ tạo (kammạịa 
kalãpa ) mới đến giai đoạn ổn định (thitĩ) vào sát-na ấy. Từ lúc ấy trở đi, hỏa giới (teịo 
dhãtu ) sản sanh ra sắc quí tiết vào mỗi sát na tiểu. Từ khi hỏa giới ( tejo dhãtu ) hiện diện 
trong mỗi bọn, mỗi bọn ( kalãpa ), kể từ khi đạt đến mức ổn định, sản sanh những bọn quí 
tiết mới vào mỗi sát-na tiểu. Và những bọn sắc mới do quí tiết trợ tạo (utuja rũpa ), từ khi 
chúng đạt đến mức ổn định, sản sanh nhiều bọn sắc quí tiết mới nữa vào mỗi sát na tiểu. 
Do đó, lộ trình này sẽ tiếp diễn mãi. 

Mồi bọn sắc đều có dinh dường căn bản hay sắc vật thực nội (ợ/ã). Nhưng sắc do vật 
thực trợ tạo (ãhãraja rũpa) bắt đầu hình thành khi sắc vật thực nội (ọ/ã) gặp sắc vật thực 
ngoại (ojã) vào lúc khuếch tán những dưỡng chất và hợp chất vật thực nội và vật thực 
ngoại đạt đến mức ổn định. Từ sát-na ấy, sắc do vật thực trợ tạo (<ãhãraja rũpa ) cũng 
được hình thành vào mỗi sát-na tiểu. 

Những bọn sắc mới liên tục được sản sinh, những bọn sắc cũ diệt và mất đi khi tuổi 
thọ 17 sát-na của chúng kết thúc. Do đó, tiến trình của sắc không gián đoạn trong cõi dục 
cho đến cuối kiếp sống ví như ngọn lửa của đèn dầu, hay dòng chảy của một con sông. 


Lộ Trình của sắc Pháp Khi Tử 

Khi tử, cuộc sống tâm linh và cuộc sống vật chất phải cùng kết thúc. Đây có nghĩa là 
tất cả sắc do nghiệp trợ tạo ( kammaja rũpa) gồm cuộc sống vật chất phải kết thúc ngay 
khi tử. 

Do đó, vào sát-na sanh của tâm thứ 17 th tính trở ngược lại từ tâm tử ( cuti citta), sắc do 
nghiệp tạo (kammaịa rũpa) sanh cuối cùng, sắc nghiệp (kammaịa rũpa ) cuối cùng này 
sẽ diệt vào sát-na diệt của tâm tử ( cutỉ citta ). 

Sắc do tâm trợ tạo ( cittaja rũpa ) sanh cho đến sát-na sanh của tâm tử ( cuti cỉtta). sắc 
tâm cuối cùng này sẽ tồn tại một sát-na tâm đến sát-na diệt của tâm tử, và vì vậy sẽ diệt 
trong 16 sát-na tâm nữa, mà 16 sát-na tâm xảy ra hầu như tức thì. 

Sắc do vật thực trợ tạo (ãhãraịa rũpa) sanh cho đến sát-na diệt của tâm tử ( cutỉ citta ), 
bởi vì sự ủng hộ đòi hỏi sự sanh của sắc vật thực ( ãhãraja rũpa) có thể được trang bị 
bằng tâm cho đến khi ấy. Cho nên khi tử, sự sanh lần cuối của sắc vật thực ấy chỉ tồn tại 
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một sát-na tiểu. Dù sao, trong 50 sát-na tiểu nữa (tuổi thọ của sắc pháp = 51 sát-na tiểu 
hay 17 sát-na tâm), sắc vật thực ấy cũng diệt. 

Do đó, vào khi tử, sắc nghiệp (kammaịa rũpa ), sắc tâm (cittaịa rũpa ), và sắc vật thực 
(ãhãrạịa rũpà) diệt hầu như tức thì. Nhưng sắc quí tiết tiếp tục sanh và diệt cho đến khi 
tử thi chuyến thành bụi. Một tử thi chỉ gồm sắc do quí tiết trợ tạo. 

Do đó khi một chúng sanh tử và tái tục vào kiếp sống khác, sắc tưong tự sanh bắt đầu 
từ sát-na thụ thai và tiếp tục sanh cho đến khi tử. 

Lộ Trình Của sắc Pháp Sanh Ở Cõi sắc Giới 

Trong cõi sắc, bọn sắc tỷ, thiệt, thân, sắc tính mười pháp và bọn sắc vật thực (ãhãra 
kalãpa) không sanh. Vào lúc hóa sanh ( opapãtika ) có bốn bọn sắc do nghiệp trợ 
(kammaịa kalãpa ) sanh tức là bọn nhãn, nhĩ, ý vật mười pháp và mạng quyền chín pháp. 
Trong thời bình nhật, dù sao những bọn sắc do tâm trợ tạo (cừtạịa kalãpa) và sắc do quí 
tiết trợ tạo (utuịa kalãpa ) cũng sanh. 

Trong cõi Phạm thiên vô tưởng (asanĩĩã satta brahma ) những bọn sắc nhãn mười 
pháp, ý vật mười pháp và bọn thinh chín pháp không sanh. Những bọn sắc tâm cũng 
không sanh. Cho nên, vào lúc hóa sanh, chỉ có bọn sắc mạng quyền Ụĩvỉtanavaka) sanh. 
Trong thời bình nhật, những bọn sắc vật thực (utụịa kalãpa ) sanh thêm, trừ bọn thinh 
chín pháp. 

Cho nên, trong cõi dục (kãma loka ) và cõi sắc (rũpa loka ), lộ trình của sắc pháp sanh 
nên được hiểu theo hai cách, đó là (1) thời tái tục và (2) thời bình nhật. 

Tóm Lược Phần sắc Pháp 

Trong phần tóm lược, sắc pháp nên được lưu ý rằng: 

(1) Tất cả 28 thứ sắc pháp sanh trong cõi dục (kãma loka). 

(2) Trong 15 cõi sắc, trừ cõi vô tưởng (asannã satta ), có 23 thứ sắc sanh [(trừ tỷ thanh 
triệt {ghãna pasada ), thiệt thanh triệt (ịĩvhã pasada ), thân thanh triệt (kãya pasada ), 
nữ tính ( itthibhãva ) và nam tính ipurisa bhãva )]. 

(3) Chỉ có 17 thứ sắc sanh trong cõi vô tưởng; đó là 8 sắc bất ly ( avinibbhoga ), sắc 
mạng Ợĩvita), giao giới ( parỉccheda ), 3 sắc kỳ dị ( lahutãdi ), 4 sắc trạng thái 
{lakkhana rũpa ) 

(4) Không có sắc pháp sanh trong cõi vô sắc (arũpa loka). 

(5) Tám sắc gồm thinh ( sadda ), 5 sắc kỳ dị iyikãra), sắc lão Ụaratã), sắc vô thường 
(aniccãtã), không sanh vào sát-na sanh (thời tái tục - patisandhi kãla ), trong khi thời 
bình nhật không có sắc không sanh. 

Những Quan Điểm Thiết Thực 

Tất cả sắc pháp đã trình bày trong chưong này có thể được quán sát và thẩm tra bởi 
một người quan tâm (interested) tinh cần tu tiến pháp chỉ và pháp quán. 

Dù cho những bọn sắc không thế thấy dưới kính hiến vi, những bậc tu tiến có thế quán 
sát bằng định nhãn là sự thấy của tâm phối hợp với cận định hay thiền định. 

Bậc tu tiến nên quán sát bằng định nhãn là có sáu bọn ( kalãpa ) trong nhãn - đó là bọn 
nhãn mười pháp, bọn thân mười pháp, bọn sắc tính mười pháp và ba bọn thuần tám pháp 
do tâm, quí tiết và vật thực trợ sanh, theo thứ tự. Cũng thế, bậc tu tiến nên quán sát sáu 
bọn trong mỗi nhĩ, tỷ, thiệt - chỉ tuần tự thay bọn nhãn mười pháp bằng bọn nhĩ mười 
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pháp, bọn tỷ mười pháp, bọn thiệt mười pháp khi liệt kê những bọn sắc này. Lưu ý rằng, 
sắc thân thanh triệt, sắc tính, sắc tâm, sắc quí tiết, và sắc vật thực lan tỏa khắp thân thể, 
và do đó chúng sẽ hiện diện trong mắt, tai, mũi, lưỡi và trong mỗi phần thân thể. Quán 
sát những bọn sắc không có nghĩa là vị ấy thấy sắc thực tính siêu lý. Neu những sắc 
được quán sát dưới dạng hạt nguyên tử, dù cho nhỏ cỡ nào, những sắc được quán sát 
chưa phải là sắc thực tính siêu lý. sắc siêu lý thì không có hình dạng không có khối 
lượng. Do đó, bậc tu tiến phải phân tích mỗi loại bọn sắc để quán sát những thành phần 
của nó cũng như người phân tích định tính của một mẩu đồng, thau để biết những thành 
phần của nó. 

Ngài Ledi Sayadaw có viết bằng Miến ngữ trong một quyển sách với tựa đề 
“Kammathan Kyan Gyi” ở trang 240 như sau: 

“Khi một người nhìn xuyên qua một kính hiến vi hay một kính viên vọng, vị ẩy thay dê 
dàng không gặp những trở ngại không thê thấy ban đầu, vi tế và những cảnh xa xăm. 
Cũng thế, nếu bậc tu tiến phát triển thiền (jhãna), lấy pháp chỉ ịsamãdhi) làm nền tảng 
cho pháp quán ịvỉpassanã), bậc tu tiến có thê dê dàng thay không trở ngại những tướng 
phô thông của vô thường, khô và vô ngã, là pháp rất sâu sắc, vi tế, rất xa và rất khó 
thấy. Ket quả là đạo tuệ ịmagga nãna) và quả tuệ (phala-nãna) sanh là pháp có thê 
hoàn toàn đoạn tận bổn lậu hoặc (ãsava). 

Pháp tứ đế và Níp-bcm là pháp rất sâu, vi tế, rất xa và rất khó thấy cũng được quán 
sát. 

Vừa qua, chúng tôi có phỏng vấn nhiều thiền sinh trong Pa Auk Meditation Center 
gần Mawlamyine ở nam Myanmar, là noi dạy pháp chỉ và pháp quán y theo Thanh Tịnh 
Đạo ( Visuddhimagga ) và chánh tạng ( Pỉtaka ). Tôi thấy rằng những thiền sinh này có thể 
quán sát những bọn sắc và phân tích chúng đến tột cùng. Dĩ nhiên, vị ấy có thể thấy 
những pháp thực tính siêu lý nếu vị ấy được hướng dẫn bởi một vị thầy có khả năng. 

NÍP-BÀN (NIBBÃNA) 

1. Níp-bàn (nibbãna) là pháp siêu thế ( lokuttara ), đó là, vượt ngoài 31 cõi, vượt ngoài 

lĩnh vực thân và tâm (tức năm uẩn). 

2. Níp-bàn được nhận ra qua những trí thuộc về 4 đạo và 4 quả. Nó được quán sát hay 

chứng bởi đạo tuệ ( maggahãna ) và quả tuệ (phalanãna ). 

3. Níp-bàn là cảnh của 4 đạo và 4 quả. 

Theo Samskrit, Níp-bàn được gọi là ‘ Nirvãna ’ là kết hợp giữa ‘m’ và ‘vãna\ ‘M’ ngụ 
ý là ‘thoát khỏi’, và ‘vũ/7ứ’ nghĩa là ‘dệt hay ái’. Ái này làm như dây liên kết chuồi 
những kiếp sống của một chúng sanh lang thang trong vòng luân hồi ( samsãra) - ngoài 
vòng sanh tử. 

Khi nào còn vướng vào ‘ái’, chúng sanh tích lũy những nghiệp mới làm cho sanh mới 
và tử lặp lại. Khi tất cả dạng ái được đoạn tận do bốn đạo, nghiệp lực ngưng hoạt động 
và vị ấy thoát khỏi vòng sanh tử. Vị ấy nói đạt Níp-bàn. Phật giáo khái niệm về ‘giải 
thoát, giải phóng’ là thoát khỏi sự tái diễn của vòng sanh tử và tất cả khổ phối hợp với 
chúng. 
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Do trạng thái thực tính là vắng lặng ( santi ). Như vậy, Níp-bàn là duy nhất, cho nên 
Níp-bàn chỉ có một là trạng thái vắng lặng (, santilakkhana ). Níp-bàn được xem là hai tùy 
theo cách được kinh nghiệm trước và sau khi tử của một bậc A-la-hán. 

(1) Níp-bàn Hữu dư (Sa upãdisesa Nỉbbãna) 

‘Sa’ = với; ‘ upãdi ’ = năm uẩn làm cảnh cho thủ do ái và tà kiến; ‘ sesa ’ = vẫn còn. 

Đối với chư Phật và chư A-la-hán dù đã đoạn tận tất cả phiền não ( kilesa ), những 
tâm quả và pháp câu sanh [được gọi chung là uẩn quả danh ( vipãka namakkhandha )] và 
sắc do nghiệp trợ tạo ( kammaja rũpa) vẫn còn. Tuy vậy, chư Phật và chư A-la-hán vẫn 
hoàn toàn có thế trải nghiệm Níp-bàn. Níp-bàn được nhận ra bởi chư Phật và chư A-la- 
hán trước khi tử cùng với uẩn quả danh ( vipãka namakkhandha ) và sắc do nghiệp trợ tạo 
(kammaja rũpa) đang còn được gọi là hữu dư Níp-bàn giới (sa upãdỉsesa Nibbãna 
dhãtu) 

(2) Níp-bàn Vô dư (Aupãdisesa Nibbãna) 

Đây là Níp-bàn trải nghiệm do chư Phật và chư A-la-hán sau khi tử. Níp-bàn được 
nhận ra mà không còn uẩn quả danh (vỉpãka namakkhandha ) và sắc do nghiệp trợ tạo 
(kammaja rũpa ) nên được gọi là vô dư Níp-bàn giới ( anupãdisesa Nibbãna dhãtu). 

Hữu dư Níp-bàn (sa upãdisesa Nibbãna ) = phiền não Níp-bàn ( kiỉesa Nibbãna ), tức 
là đạt đến cảnh Níp-bàn do diệt tắt những phiền não. 

Vô dư Níp-bàn (anupãdisesa Nibbãna) = uẩn Níp-bàn, tức là đạt đến cảnh Níp-bàn 
do diệt tắt năm uấn. 

Ba Loại Níp-Bàn 

1. Tiêu diệt 36 Níp-bàn ( suMata Nibbãna ) - 

Níp-bàn là vắng lặng và không có tham, sân, si; Níp-bàn cũng không có danh, sắc 
uẩn. Cho nên được gọi là ‘tiêu diệt Níp-bàn’. 

‘Suỉỉna’ = trống hay không; Ở đây nó có nghĩa là tham, sân, si, sắc pháp và danh 
pháp đều không; nhưng Níp-bàn không có nghĩa là ‘không có gì’. 

2. Vô chứng 37 hay vô tướng Níp-bàn ( animitta Nibbãna) - 

Sắc uẩn là gồm những bọn sắc ( rũpa kalãpa) có những hình dáng và hình dạng 
khác nhau. 

Danh uẩn gồm tâm và những pháp câu sanh với tâm có thể cho rằng có vài dạng để 
họ có thể thấy bởi người đã phát triển thần thông (abhinnã). 

Dù sao, Níp-bàn hoàn toàn không có hình dáng hay hình dạng. Do đó, nó được gọi 
là ‘vô chứng Níp-bàn’. 

3. Phi nội hay vô nguyện Níp-bàn ( appanihita Nibbãna ) 

Níp-bàn không có danh ( nãma ) và sắc (rũpa) hay bất cứ hình dáng, hình dạng nào 
để ham muốn bởi ái ( tanhã ). Cũng không có bất cứ tham hay ái trong Níp-bàn. Níp- 
bàn tuyệt đối thoát khỏi tham cũng như sự ham muốn, nhiễm đắm, khao khát của ái. 
Do đó, Níp-bàn được gọi là ‘phi nội Níp-bàn ( appanihita NibbãnaỴ. 


36 'Tiêu' đây có nghĩa là 'mất hẳn'; 'Diệt' đây có nghĩa là 'dứt'. 

37 'chứng' đây có nghĩa là dấu hiệu, ấn chứng, bằng chứng, tướng dạng, ấn tướng... 
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Thêm Vài Định Nghĩa về Níp-Bàn 

Níp-bàn cũng có thể được mô tả bằng những ân đức sau: 

(1) Bất diệt ( accutam ) = Níp-bàn vượt khỏi tử, và do đó không có tử trong Níp-bàn. 

(2) Tuyệt nhất (i accantam ) Níp-bàn vượt qua điểm cùng tận gọi là tử, nên Níp-bàn là vô 
tận. 

(3) Vô vi (asankhatam) Níp-bàn không do bốn nhân trợ tạo - tức là nghiệp, tâm, quí tiết 
hay vật thực. Do đó, Níp-bàn là pháp bất diệt và không là pháp nhân và cũng chẳng 
phải là pháp quả. 

(4) Vô thượng ( anuttaram ) = Níp-bàn là pháp cao thượng và yên tịnh hơn bất cứ pháp 
nào. 

(5) Riêng biệt (padam) = Níp-bàn là pháp thực tính (vatthu dhcimmci ) và có thể được 
nhận ra bởi chư thánh ( ariyã ). 
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CHƯƠNG VII - SAMUCCAYA (TƯƠNG TẬP) 


Giói thiệu 


Bảy mươi hai loại pháp thực tính gọi là vatthu dhamma vì những pháp này có những 
trạng thái riêng như đã trình bày. Những pháp thực tính ấy là tâm (città), 52 sở hữu tâm 
(| cetasika ), 18 sắc thành tựu (nipphanna rũpa ), và Níp-bàn ( Nỉbbãna ). 

Tâm (citta) tất cả 89 hay 121 thứ tâm được tính là một, vì tất cả tâm đều sở 

hữu một trạng thái là biết. Thật ra 89 hay 121 thứ tâm hợp với những sở 
hữu tâm ( cetasika ) khác nhau. 

( cetasika ) tất cả 52 thứ sở hữu tâm được quán sát riêng, vì chúng đều sở 
hữu những trạng thái khác nhau. 

(,nỉpphanna rũpa) tất cả 18 thứ sắc bị trợ tạo do nghiệp ( kcimma ), tâm 
( citta ), quí tiết (mím) và vật thực ( ãhãra ) được quán sát riêng, vì chúng 
đều sở hữu những trạng thái khác nhau. 

Níp-bàn ( Nibbãna ) là pháp có trạng thái là vắng lặng (santi lakkhana) 


Sở hữu tâm 


Sắc thành tựu 


Cho nên tống số pháp thực tính (vatthu dhamma ) làl+52 + 18 + l= 72. 

Tất cả 72 pháp thực tính này là pháp chủ quan và khách quan. Những pháp nào liên 
quan sẽ được gom vào cùng loại trong chương này. 

Tương Tâp Nhiếp 

Tương tập nhiếp ở đây sẽ được nghiên cứu bốn phần: 

1. Bất thiện tương tập nhiếp. 

2. Hồn tạp tương tập nhiếp. 

3. Đẳng giác tương tập nhiếp. 

4. Hàm tận tương tập nhiếp. 


I). Bất Thiên Tương Tâp Nhiếp . 

Có 9 loại bất thiện tương tập - đó là lậu ( ãsava ), bộc (ogha), phối ( yoga ), phược 
(, gantha ), thủ ( upãdãna ), cái ( nĩvãrana ), tiềm thùy ( anusaya ), triền (samyoịana) và phiền 
não ( kỉlesa ). 

1. Bốn Lậu ( ãsava ) 

Ẫsava nghĩa là làm say, làm ô uế, sự đồi trụy, làm mờ, làm thối nát, v.v... Chúng ta 
biết rằng, rượu lên men ủ trong hũ trong thời gian dài có thể làm cho người uống say, 
nhiễm độc rất mạnh. Tương tợ như lậu ( ãsava ) là pháp đã và đang bị ủ trong dòng uẩn 
( khandha ) của chúng sanh từ vô thủy, tức là, một vòng luân hồi ( samsãra ), làm cho 
chúng sanh say và hoàn toàn quên sự giải thoát của họ. Có bốn loại lậu ( ãsava ). 

(i) Dục lậu ( kãmãsava ) quyến luyến nhục dục trong cõi dục; đó là tham ( lobha ) 

phối hợp với 8 tâm căn tham (lobha mũla cỉtta). 

(ii) Hữu lậu ( bhavãsava ) quyến luyến thiền sắc và thiền vô sắc cũng như sự hiện 

hữu ở cõi sắc và cõi vô sắc; đó là tham ( lobha ) phối hợp với 4 tâm căn 
tham bất tương ưng kiến (lobha mũỉa ditthigata vỉppayutta citta ). 
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(iii) Tàkiến lậu ( dỉtthãsava ) 62 loại tà kiến; nó là tà kiến hiện diện trong 4 tâm căn 

tham tương ưng kiến (lobhamũla dỉtthigata sampayutta citta ). 

(iv) Vô minh lậu ( avijjãsava ) là sự không biết về bốn thánh đế, đời quá khứ, đời vị lai, 

cả hai đời quá khứ và đời vị lai, và pháp liên quan tương sinh. Nó là si 
0 moha ) phối hợp với 12 tâm bất thiện (akusala citta). 

Lưu ý: pháp thực tính của tứ lậu chỉ có 3, đó là tham, tà kiến, si. Ba pháp này làm cho 
chúng sanh say sưa một cách mạnh mẽ và làm cho chúng sanh lang thang trong vòng 
luân hồi ( sarnsãra ). 

2. Bốn Bộc ( ogha ) 

‘ Ogha ’ nghĩa là bộc, là lũ lụt, tuôn ra, chảy tràn ra, tràn ngập, dòng chảy xiết, vòng 
xoáy, chôn vùi, hay làm ngạt. 

Như trận lũ lớn quét sạch người và súc sanh vào biển, làm chôn vùi, làm ngạt và làm 
đắm chìm chúng, cũng thế, bốn pháp bộc (ogha) quét sạch chúng sanh, chôn vùi, làm 
ngạt, và nhấn chìm họ trong đại dương luân hồi ( samsãra ). Như bốn vòng xoáy lớn trong 
đại dương mênh mông, chúng có thể kéo xuống bất cứ chúng sanh nào vượt qua chúng, 
và do đó rất khó vượt qua chúng. Bốn Pháp bộc {ogha ) thì tợ như bốn pháp lậu ( ãsava ), 
pháp thực tính của chúng là giống nhau. 

(i) Dục bộc ( kãmogha ) là tuôn tràn của ham muốn nhục dục. 

(ii) Hữu bộc ( bhavogha ) là tuôn tràn của khao khát về thiền và sự sống ở cõi sắc 

( rũpa ) và vô sắc ( arũpa ). 

(hi) Tà kiến bộc ( ditthogha ) là sự chảy tràn của thấy sai 

(iv) Vô minh bộc ( avijjogha ) là sự tuôn tràn của ngu dốt, không biết pháp đáng biết. 

3. Bốn Phối (yoga ) 

í Yogà' nghĩa là sự phối hợp, hòa hợp, ghép vào, gắn bó, ràng buộc, kết dính, hay mối 
ràng buộc. 

Con bò bị buộc vào chiếc xe không thế thoát khỏi chiếc xe, tương tợ như chúng sanh 
bị buộc vào cỗ máy của những kiếp sống và gắn bó vững chắc vào bánh xe luân hồi qua 
ý nghĩa của bốn pháp phối ịyogà), không thể thoát khỏi cồ máy của những sự sống và 
vòng luân hồi ( samsãra ). 

Bốn pháp phối lần nữa tợ như bốn pháp lậu ( ãsava ), những pháp thực tính cũng giống 
như thế. 

(i) Dục phối ( kãmayoga ) dính mắc, quyến luyến vào nhục dục 

(ii) Hữu phối ( bhavayoga ) quyến luyến vào thiền và sự hiện hữu ở cõi sắc và cõi 

vô sắc. 

(iii) Tà kiến phối ( ditthiyoga ) dính mắc vào sự thấy sai 

(iv) Vô minh phối (avijjãyoga) dính mắc vào sự mê mò', vào sự không biết. 

4. Bốn Phược igantha ) 

'Gantha’ nghĩa là phược, là dây buộc hay mối ràng buộc. Bốn phược ( gantha ) là trạng 
thái gắn chặt buộc những nhóm sắc pháp và danh pháp của kiếp sống này qua những 
kiếp sống ở vị lai. Trong những pháp phược ( gantha ) sau đây, thân ịkãya ) được dùng với 
ý nghĩa nhóm hay khối, đống, hàm ý cả hai danh pháp và sắc pháp. 
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(i) Tham ái thân phược 


(ii) Sân độc thân phược 

(iii) Giới thủ thân phược 


(iv) Ngã kiến thân phược 


0 abhỉjjhã kãyagantha ) tất cả những dạng ái ( tanhã ); đó là 
tham lobha ) hiện diện trong 8 tâm căn tham ( lobhamũla 
citta ). 

(vyãpãda kãyagantha ) tất cả dạng sân hay xấu ác. Đó là sân 
{dosa) hiện diện trong 2 tâm căn sân ( dosamũla cỉtta ). 
{silabbataparãmãsa kãyagantha) bám chặt vào cái thấy sai 
rằng chúng sanh trở nên trong sạch và được giải thoát bằng 
cách hành theo hạnh bò và chó; Nó cũng gồm cả sự bám 
chặt vào những lễ nghi và nghi thức; đó là tà kiến (< dỉtthi ) 
hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến ( lobhamũla 
ditthisampayuttacitta). 

{idamsaccãbhinivesa kãyagantha ) tin vào những giáo điều 
mà chỉ là quan điểm riêng là thật và tất cả những gì ngoài ra 
đều vô ích, phù phiếm hay “chỉ có điều này là đúng”. Đó 
cũng là tà kiến ( ditthi) hiện diện trong 4 tâm tham tương 
ưng kiến {lobhamũla ditthisampayuttacitta). 


5. Bốn Thủ ( upãdãna ) 

Thủ ( upãdãna ) nghĩa là sự gắn bó mạnh mẽ hay bám dai dẳng, giữ chặt, nắm chặt; nó 
như con rắn vồ lấy một con ếch không đế cho nó thoát. Thủ ( upãdãna ) mạnh hơn ái 
{tanhã). Ái {tanhã) ví như tên trộm dò dẫm trong bóng tối để trộm đồ vật, trong khi thủ 
(upãdãna ) thì như thật sự trộm cắp. 

(i) Dục thủ ( kãmupãdãna ) là ham muốn nhục dục hay bám dai dẳng vào năm 

cảnh dục; đó là tham ( lobha ) hiện diện trong 8 tâm căn tham 

{lobhamũla citta ). 

(ii) Tà kiến thủ ( ditthupãdãna ) là bám dai dẳng vào tất cả nhận định sai ngoại trừ 

hai quan điểm đã được đề cập trong (3) và (4); đó là tà kiến (ditthi) 

hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến ( lobhamũla 
dỉtthỉsampayuttacỉtta ). 

(iii) Giới cấm thủ ( silabbatupãdãna ) bám dai dẳng vào cái thấy sai rằng chúng sanh 

trở nên trong sạch và được giải thoát bằng cách hành theo hạnh bò 
và chó; bám dai dẳng vào những nghi lễ và nghi thức; đó là tà kiến 
(ditthi) hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến {lobhamũla 
ditthisampayuttacỉtta). 

(iv) Ngã chấp thủ ( attavãdupãdãna ) là bám dai dẳng vào học thuyết như là có sự tồn 

tại của linh hồn, có tôi, bạn, ông ấy, bà ấy, người, v.v... tồn tại; nó 
đồng nghĩa với thân kiến {sakkãyaditthi)\ đó cũng là tà kiến ( dỉtthỉ ) 
hiện diện trong 4 tâm tham tương ưng kiến ( lobhamũla 
ditthisampayuttacitta ). 

Lưu ý: Ba pháp thủ sau đại diện cho một mình sở hữu tà kiến {ditthi cetasika ). Ba 
pháp thủ này khác nhau vì cách bám dai dẳng và cảnh bám dai dẳng khác nhau. 


6. Sáu Cái ( nĩvãrana ) 

Pháp cái ( nĩvãrana ) nghĩa là ‘ngăn che, cản trở, trở ngại, ngăn cản, ngăn chặn, ngăn 
ngại hay chướng ngại’. Cái ( nĩvãrana ) ngăn trở và ngăn cản sự sanh khởi của những ý 
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thiện và nghiệp thiện như thiền (jhãna) và đạo ( magga ). Cho nên chúng ngăn che con 
đường đến thiên giới và hạnh phúc níp-bàn. 

Đặc biệt năm pháp cái ( nĩvãrana ) đầu tiên làm mù quáng cái thấy của ý và ngăn che 
những thiện hạnh. Chúng ta phải vật lộn với chúng bất cứ khi nào chúng ta muốn thực 
hiện vài thiện nghiệp dù đó là tụng kinh hay tu thiền. Sự hiện diện của chúng làm cho 
chúng ta không thể vươn tới cận định (upacãra samãdhỉ ) và an chỉ định (appanã 
samãdhỉ ) và không thể phân biệt rõ pháp thực tính hay siêu lý. 

(i) Dục dục cái ( kãmacchanda ) là sự khao khát cảnh dục; đó là tham (lobha) hiện 

diện trong 8 tâm căn tham (lobhamũla citta). 

(ii) Sân độc cái ( vyãpãda ) là sân hận, ác độc hay xấu ác. Đó là sân ( dosa ) hiện diện 

trong 2 tâm căn sân (dosamũla citta). 

(iii) Hôn-thùy cái ( thĩna-middha ) là trạng thái lười biếng và lờ đờ; chúng là sở hữu 

hôn trầm (thĩna) và thùy miên ( mỉddha ). 

(iv) Điệu-hối cái ( uddhacca-kukkucca ) là điệu cử 38 và hối hận hay lo lắng; chúng là 

sở hữu điệu cử ( uddhacca ) và sở hữu hối hận ( kukkucca ). 

(v) Hoài nghi cái ( vicikicchã) là hoài nghi, nghi ngờ hay sự bối rối; đó là sở hữu hoài 

nghi ( vicikicchã ). 

(vi) Vô minh cái (avịịịã) là không sáng suốt, mê mờ; nó là si (moha) hiện diện trong 

12 tâm bất thiện (akusala citta ). 


Lưu ý: 

(1) Cả hai hôn trầm và thùy miên, điệu cử và hối hận được nhóm lại với nhau vì phận 
sự ( kicca ), nhân (hetu) và pháp đối lập của chúng thì như nhau. 

Phận sự của hôn trầm và thùy miên là băn khoăn, lo lắng, không vững vàng. Nhân của 
chúng là lười biếng. Và pháp đối lập của chúng là yên tịnh. 

(2) Sự ví von thú vị được đức Phật nêu trong Tăng Chi Bộ Kinh (Ahguttara Nikãya ), 
dục dục cái được so sánh với nước hòa trộn với nhiều màu, sân độc cái ví như nước sôi, 
hôn-thùy cái ví như nước bị rêu phủ kín, điệu-hối cái ví như mặt nước bị gió thối làm 
gợn sống, hoài nghi cái ví như nước đục và bùn lầy. Cũng như trong nước ấy chúng sanh 
không thế nhận thấy bóng của chính mình, do đó cũng với sự hiện diện của năm danh 
pháp cái, chúng sanh không thể thấy rõ lợi ích của tự thân, hay của người khác, hoặc của 
cả hai. 


7. Bảy Tiềm thùy (anusaya) 

‘Anusaya ’ nghĩa là ‘nằm ngủ im lìm không hoạt động’ hay ‘vẫn ngấm ngầm, tiềm 
tàng, ngủ ngầm’. Bảy pháp tiềm thùy ( anusaya ) là những hạt nhân hay tiềm năng của 
những pháp phiền não (kilesa) mà chúng nằm ngủ im trong dòng chảy của uẩn 
(khandha) của chúng sanh kiếp này sang kiếp khác xuyên suốt trong vòng luân hồi 
(samsãra) dài. Chúng được ví như tiềm lực của một cây đơm hoa kết trái; tiềm lực 
không thế tìm thấy bất cứ nơi nào trong cây, nhưng chúng ta biết rằng tiềm lực có hiện 
hữu do thấy quả được mang lại khi đến lúc chín muồi. 

Tiềm thùy (anussaya) không tìm thấy ở đâu. Chúng không có diện mạo riêng, và 
chúng không được định rõ qua những trạng thái như là sanh-trụ-diệt. Nhưng chúng vẫn 


38 Uddhacca: điệu cử, trạo cử, phóng dật. 
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sẵn sàng trồi lên bề mặt như những phiền não thực thụ vào sát-na thích hợp khi chúng 
được tiếp xúc với cảnh tương ứng hay cảnh thích hợp. 

(kãmarãgãnusaya ) dính mắc vào cảnh dục; nó là tham 
(,lobha ) hiện diện trong 8 tâm căn tham ( lobhamũla citta). 

0 bhavarãgãnusaya ) dính mắc vào thiền sắc ( rũpa jhãna ), 
thiền vô sắc ( arũpa jhãna) và sự hiện hữu ở cõi sắc và cõi 
vô sắc; nó là tham iỊobha) hiện diện trong 4 tâm căn tham 
bất tương ưng kiến ( lobhamũla ditthivippayutta citta). 

( patighãnusaya ) là sân hận, ác độc hay xấu ác. Đó là sân 
{dosa) hiện diện trong 2 tâm căn sân {dosamũla citta). 
{mãnãnusaya) là sự kiêu hãnh, sự hãnh diện; Nó là sở hữu 
ngã mạn {mãna cetasỉka) hiện diện trong 4 tâm căn tham 
bất tương ưng kiến {lobhamũla ditthivippayutta citta). 

0 ditthãnusaya ) là những quan niệm sai, thấy sai; nó là sở 
hữu tà kiến {ditthi cetasika ) hiện diện trong 4 tâm căn tham 
tương ưng kiến ( lobhamũla dỉtthisampayutta citta). 

(■ vỉcỉkỉcchãnusaya ) nó là hoài nghi ( vicikicchãcetasika ) hiện 
diện trong tâm căn si tương ưng hoài nghi {mohamũla 
vicikicchãsampayutta citta). 

(< avijjãnusaya ) là sự mê mờ, không biết pháp đáng biết; nó 
là si (i moha ) hiện diện trong 12 tâm bất thiện {akusala citta). 


(i) Dục ái tiềm thùy 

(ii) Hữu ái tiềm thùy 

(hi) Khuể phẩn tiềm thùy 

(iv) Ngã mạn tiềm thùy 

(v) Tà kiến tiềm thùy 

(vi) Hoài nghi tiềm thùy 

(vii) Vô minh tiềm thùy 


8. Mười Triền ( samyojana ) 

Triền ( samyojana ) nghĩa là trói, buộc, kết chúng sanh vào bánh xe luân hồi và vòng 
đau khổ. Có mười pháp triền trói mỗi chúng sanh vào vòng luân hồi. 

(a) Mười pháp triền theo tạng Kinh (Sutta Pitaka) 

( kãmarãgasamyojana ) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào cảnh dục. 

( rũparãgasamyoịana ) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào thiền sắc và cõi sắc. 

ịarũparãgasamyqịana ) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào thiền vô sắc và cõi vô sắc. 

( patighãsamyoịana ) là bị trói buộc vào sự sân hận, ác độc 
hay xấu ác. 

{mãnasamyoịana) là bị trói buộc vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện. 

(| ditthisamyojana ) là bị trói buộc vào những quan niệm sai, 
thấy sai về pháp bản thế thực tính. 

Giới cấm thủ triền {sũabbataparãmãsasamyoịana) là bị trói buộc, bám chặt 
vào quan niệm sai, bám chặt vào cái thấy sai rằng chúng 
sanh trở nên trong sạch và được giải thoát bằng cách hành 


(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 
(V) 

(vi) 

(vii) 


Dục ái triền 
Sắc ái triền 
Vô sắc ái triền 
Khuể phẩn triền 
Ngã mạn triền 
Tà kiên triền 


theo hạnh bò và chó, hay sự bám chặt vào những lê nghi 
và nghi thức. 

(viii) Hoài nghi triền {vicikicchãsamyojana) 

(ix) Điệu cử triền {uddhaccasamyoịana) 
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(x) VÔ minh triền ( avijjãsamyojana) 

Những pháp thực tính của mười pháp triền ( sarnyoịana ) trên là tham (lobha) (cho 
1, 2, 3), sân ( dosa ), ngã mạn ( mãna ), tà kiến ( dỉtthỉ ) (cho 6, 7), hoài nghi 
( vỉcỉkicchã ), điệu cử ( uddhacca ) và si ( moha ) - tức tất cả là 7 sở hữu ( cetasika ). 

(b) Mười pháp triền theo tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma Pitaka) 


(i) 

Dục ái triên 

(kãmarãgasamyojana) là sự ham muôn, dính măc, bị trói 
buộc vào cảnh dục. 

(ii) 

Hữu ái triền 

(bhavarãgasamyojana) là sự ham muốn, dính mắc, bị trói 
buộc vào thiền sắc, vô sắc và cõi sắc và cõi vô sắc. 

(iii) 

Khuể phẩn triền 

(patighãsamyoịana ) là bị trói buộc vào sự sân hận, ác độc 
hay xấu ác. 

(iv) 

Ngã mạn triền 

(mãnasamyoịana ) là bị trói buộc vào sự kiêu hãnh, sự 
hãnh diện. 

(V) 

Tà kiên triên 

(ditthisamyojana) là bị trói buộc vào những quan niệm sai, 
thấy sai về pháp bản thế thực tính. 

(vi) 

Giới cấm thủ triền 

(sĩlabbaíaparãmãsasamyoịana) -như trên- 

(vii) 

Hoài nghi triền 

(vicikicchãsamyojana) 

(viii) 

Tật đố triền 

(issãsamyojanà) 

(ix) 

Lận sắt triền 

(macchariyasamyojana) 

(X) 

Vô minh triền 

(avijjãsamyoịana ). 


Những pháp thực tính của mười pháp triền ( sarnyoịana ) trên theo Vô Tỷ Pháp 
( Abhidhamma ) là tham ( lobha ) (cho 1, 2), sân ( dosa ), ngã mạn ( mãna ), tà kiến ( ditthi) 
(cho 5, 6), hoài nghi ( vicikicchã ), tật đố (issã), lận sắt ( maccharìya ), và si ( moha ) - 
tức tất cả là 8 sở hữu ( cetasika ). 

Những pháp thực tính cho cả hai, những pháp triền theo Kinh ( Suttci ) và theo Vô Tỷ 
Pháp ( Abhidhamma ), là 9 sở hữu ( cetasika) - 7 pháp triền theo Kinh + tật đố và lận 
sắt. 


9. Mười Phiền não (i kỉlesa ) 

‘KũesoC nghĩa là phiền não hay đau khổ. Phiền não ‘ kilesa ’, thiêu đốt và làm ưu phiền 
tâm. Có mười loại phiền não í kilesá’\ 


(i) Tham 
(ri) Sân 

(iii) Si 

(iv) Ngã mạn 

(v) Tà kiến 


(ỉobha) 
(dosa) 
(moha) 
0 mãna ) 
( ditthi ) 


(vi) Hoài nghi (vicỉkỉcchã) 

(vii) Hôn trầm ( thĩna ) 

(vii) Điệu cử ( udhacca ) 

(ix) Vô tàm ( ahỉrỉka ) 

(x) Vô úy ( anottappa ) 


1500 Phiền Não (kilesa) 

Một tâm ( cỉtta ), 52 sở hữu tâm ( cetasika ), 18 sắc thành tựu ( nipphanna rũpa ) và 4 sắc 
trạng thái ( lakkhana rũpa ), cộng tất cả thành 75 pháp thực tính. 75 danh ( nãma ) và sắc 
(rũpa ) pháp thực tính này hiện hữu cả bên trong (nội phần) và bên ngoài (ngoại phần). 
Cho nên, nếu chúng ta nhân 75 với 2 cho pháp nội phần ( aịịhattika ) và pháp ngoại phần 
(i bahiddha ), chúng ta được 150. 150 pháp thực tính này là cảnh cho sự sôi nổi của mỗi 
phiền não. Chúng ta nhân 150 với 10 phiền não thì chúng ta được 1500 phiền não 
(kiỉesa). 
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108 Loại Ái (taọhã) 

‘ Tanhã ’ là ái. Nó là gốc chánh của khổ và vòng luân hồi bất tận. Trước tiên, ái ( tanhã ) 
có ba loại: 

1. Dục ái ( kãmatanhã ) là ái cảnh dục 

2. Hữu ái ( bhavatanhã ) là ái thiền sắc, vô sắc và cõi sắc, vô sắc. 

3. Phi hữu ái ( vibhavatanhã ) là ái sự đoạn tận, mất hết, tiêu hết. 


Tương ứng với sáu loại cảnh, có sáu loại ái: 

1. Sắc ái ( rũpatanhã ) là ái cảnh sắc. 

2. Thinh ái ( saddatanhã ) là ái cảnh thinh. 

3. Khí ái ( gandhatanhã ) là ái cảnh khí. 

4. Vị ái ( rasatanhã ) là ái cảnh vị. 

5. Xúc ái (photthabbatanhã) là ái thân xúc hay cảnh xúc. 

6. Pháp ái ( dhammatanhã ) là ái ý xúc hay cảnh pháp. 


Neu chúng ta nhân nhóm thứ nhất của 3 loại ái với nhóm thứ hai của 6, chúng ta được 
18 loại ái. Lần nữa, nhân cái này cho 2 vì chúng có thể được gồm pháp nội phần và pháp 
ngoại phần, chúng ta được 36 loại ái. 

Bây giờ 36 loại ái này có thể sanh trong quá khứ, trong hiện tại và trong vị lai. Cho 
nên tổng cộng có 108 loại ái ( tanhã ). 


Hướng dẫn đọc Lược đồ 7. 1 

(a) Đọc Theo Chiều Ngang 

1. Tham (lobha sanh khởi trong tất cả 9 loại như lậu ( ãsava ), bộc ( ogha ), phối 
( yoga ), phược ( gantha ), thủ ( upãdãna ), cái ( nĩvarana ), tiềm thùy ( anusaya ), triền 
(, samyojana ) và phiền não (ki le sa). 

2. Tà kiến (ditthi) sanh khởi trong 8 loại như lậu (ãsava), bộc ( ogha ), v.v... như liệt 
kê trong Lược đồ. 

3. Còn lại có thể đọc theo cách tương tợ. 

(b) Đọc Theo Chiều Dọc 

4. Bốn lậu (ãsava) có ba pháp thực tính - tham ( lobha ), tà kiến ( dỉtthi ), và si ( moha ). 
Điều này cũng đúng cho bộc ( ogha ), phối ( yoga ). 

5. Bốn phược ( gantha ) cũng có 3 pháp thực tính - tham (, lobha ), tà kiến ( ditthi ) và 
sân (dosa). 

6. Còn lại có thể đọc theo cách tương tợ. 
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14 Sở Hữu Bất Thiện 
(Akusala Cetasika) 

Số loại 

4 lậu ( asava ) 

4 bộc ( ogha ) 

4 phối iyoga) 

4 phược igantha) 

4 thủ ( upadana ) 

6 cái ( mvarana ) 

7 tiềm thùy {anusaya) 

10 triền ( samyojana ) 

10 phiền não 0 kilesa ) 

1. Tham ( lobha ) 

9 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4- 


2. Tà kiến ( ditthi ) 

8 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 


+ 

+ 

+ 

3. Si ( moha ) 

7 

+ 

+ 

+ 



+ 

+ 

+ 

+ 

4. Sân ( dosa ) 

5 




+ 


+ 

+ 

+ 

+■ 

5. Hoài nghi ( vicikicchã ) 

4 






+ 

+ 

+ 

+ 

6. Ngã mạn ( mãna ) 

3 







+ 

+ 

+ 

7. Điệu cử ( uddhacca ) 

3 






+ 


+ 

+ 

8. Hôn trầm ( thĩna) 

2 






+ 



+ 

9. Thùy miên ( mỉddha ) 

1 






+ 




10. Hối hận ( kukkucca ) 

1 






+ 




11. Tật đố ( issã ) 

1 








+ 


12. Lận sắt ( macchariya ) 

1 








+ 


13. Vô tàm ( ahirika ) 

1 









+ 

14. Vô úy ( anottapa ) 

1 









+ 


II). Hỗn Tap Tương Tâp Nhiếp (missaka saiigaha) 

Hồn tạp tương tập nhiếp có 7 - tức là nhân (hetu), chi thiền Ụhãnaúga), chi đạo 
(magganga), quyền ( indriya ), lực ( bala ), trưởng ( adhipati ) và vật thực ( ãhãra ). 

1. Sáu Nhân (hetu) 

Nhân (hetu) nghĩa là gốc, rễ, nguyên nhân, duyên trợ, duyên nhân. Như những rễ cây 
làm cho một cây vững vàng, thuận lợi và thích nghi, cũng thế, sáu nhân ( hetu ) làm cho 
tâm (citta) và sở hữu tâm ( cetasỉka ) phối hợp với chúng vững vàng, thuận lợi và thích 
nghi trước cảnh. 

Có 3 nhân thiện và 3 nhân bất thiện. 

Ba nhân bất thiện (akusala hetu ) là: 

1. Tham ( lobha ) là tham hay dính mắc 

2. Sân {dosa) là sân hận, ác độc 

3. Si (moha) là sự mê mờ, không biết pháp đáng biết. 

Ba nhân thiện {kusala hetu) là: 

1. Vô tham ( alobha ) là không tham hay không dính mắc 

2. Vô sân ( adosa ) là không sân hận, không ác độc, lòng từ. 

3. Vô si ( amoha ) là trí, sự sáng suốt, biết rõ. 





























156 


Abhidhammatthasaiigaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 


Nhân thiện cũng kết hợp với những tâm quả và tâm tố tịnh hảo (sobhana kiriya citta 
vã vipãka citta). Do đó, chúng cũng được gọi là nhân vô ký (abyãkata hetu ) vì tâm tố 
0 kiriyacitta) và tâm quả (yipãka citta) được gọi là vô ký ( abyãkata ) 39 

2. Bảy Chi thiền (jhãnaiiga) 

‘dhãnangà’ nghĩa là chi thiền hay những chi phần trợ cho trạng thái đình trụ miệt mài 
trên cảnh. Những chi thiền trợ cho tâm và những sở hữu phối hợp quan sát cảnh, dù tốt 
hay xấu, sắc sảo, chặt chẽ và bất động. 

1. Tầm ( vitakka ) là tìm kiếm hay đưa tâm đến cảnh. 

2. Tứ ( vicãra ) là chăm nom, gìn giữ cảnh. 

3. Hỷ (pĩti) là mừng, vui. 

4. Định ( ekaggatã ) là chăm chú vào một cảnh. 

5. Lạc thọ ( somanassci-vedanã ) là hưởng cảnh xúc thích họp hay cảnh an, vui. 

6. Khổ thọ ( domanassa-vedanã ) là hứng chịu cảnh xúc không tốt hay cảnh buồn, khổ. 

7. Xả thọ ( upekkhã-vecỉanã) là hưởng cảnh trung bình hay cảnh phi ưu phi hỷ. 


3. Mười Hai Chi đạo (magganga) 

‘ Magga ’ nghĩa là ‘đạo, con đường’ và ‘ magganga ’ nghĩa là ‘chi của đạo’. Những chi 
bất thiện kết hợp tạo nên một con đường dẫn đến khố cảnh, trong khi những chi thiện kết 
hợp tạo nên một con đường dẫn đến cõi an vui, cho đến Níp-bàn (. Nibbãna ). 

1. Chánh kiến (sammã ditthỉ ) là quan niệm đúng, thấy đúng, chánh kiến là trí hay trí 

ipannã) hiện diện trong 4 tâm đại thiện (mahã kusala cỉtta ), 4 tâm 
đại tố (mahã kiriya citta) và 26 đống lực kiên cố (appanã javana ) 

2. Chánh tư duy (sammã sankappa ) là suy xét, lo lắng những điều thiện; nó là tầm 

( vỉtakka ) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 

Chánh ngữ (,sammã vãcã ) là lời nói chon chánh; nó là sở hữu chánh ngữ (sammã 

vãcã cetasỉka) hiện diện trong 8 tâm đại thiện {mahã kusala citta ), và 
8 tâm siêu thế (lokuttara cittta ). 

Chánh nghiệp (sammã kammanta ) là hành động thiện, nó là sở hữu chánh nghiệp 
{sammã kammanta cetasỉka ) hiện diện trong 8 tâm đại thiện (mahã 
kusala citta ), và 8 tâm siêu thế (lokuttara cittta ). 

Chánh mạng (sammã ặịĩva) là nghề nghiệp nuôi mạng chon chánh, nó là sở hữu 
chánh mạng (sammã ãjĩva cetasỉka ) hiện diện trong 8 tâm đại thiện 
0 mahã kusala citta ), và 8 tâm siêu thế (lokuttara cittta). 

(,sammã vãyãma ) là siêng năng với việc thiện; nó là cần ( viriya ) hiện 
diện trong 8 tâm đại thiện (mahã kusala cỉtta), 8 tâm đại tố (mahã 
kiriya citta ) và 26 đống lực kiên cố (appanã javana). 

7. Chánh niệm (sammã sati ) là nhớ ngay, biết ngay, biết theo; nó là sở hữu niệm 

c saticetasika ) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 

8. Chánh định (sammã samãdhi ) là đình trụ, chú tâm (trên một cảnh); nó là sở hữu 

nhất hành ( ekaggatã ) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 


3. 


4. 


5. 


6. Chánh cần 


39 Ký có nghĩa là muốn, mong mỏi, hy vọng, gửi. Vô ký có nghĩa là không muốn, không mong mỏi, không có hy vọng, 
không ký gửi, không để lại. Pháp vô ký là pháp không là tốt hay xấu, thiện hay bất thiện là chỉ đến những pháp nào 
không có tính chất thiện cũng chẳng bất thiện chẳng phải là nhân thành tựu quả khổ hay quả vui. 
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9. Tà kiến 


10. Tà tư duy 

11. Tà cần 

12. Tà định 


(i micchã ditthi ) là sự nhận thấy sai; nó là sở hữu tà kiến ( dỉtthỉ) hiện 
diện trong 4 tâm căn tham tương ưng kiến ( lobhamũla 
ditthisampayutta cỉtta ) 

(micchã sankappa ) là suy xét, lo lắng những điều sai quấy, bất thiện; 
nó là tầm ( vitakka ) hiện diện trong 12 tâm bất thiện. 

(micchã vãyãma ) là siêng năng với sự ác xấu; nó là cần ( vỉriya ) hiện 
diện trong 12 tâm bất thiện. 

(micchã samãdhi ) là chú tâm sai quấy bằng tâm bất thiện; nó là nhất 
hành ( ekaggatã ) hiện diện trong 12 tâm bất thiện. 


1 . 

2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

8 . 


LL1 piiap. 

Nhãn quyền 
Nhĩ quyền 
Tỷ quyền 
Thiệt quyền 
Thân quyền 
Nữ quyền 
Nam quyền 
Mạng quyền 


4. Hai Mưoi Hai Quyền (indriya) 

‘ Indriya ’ nghĩa là ‘quyền’ hay ‘quyền hành cai quản’ như những bộ trưởng cai quản 
riêng từng bộ của họ, quyền ( indriya ) cai quản những pháp tương ưng với nó 
(sampayuĩta dhamma ) theo từng lĩnh vực. 22 quyền ( indriya ) gồm cả phần sắc và phần 
danh pháp. 

(cakkhundriya) là nhãn thanh triệt (cakkhu pasãda ). 

( sotindriya ) là nhĩ thanh triệt (sola pasãda ). 

(ghanindriya) là tỷ thanh triệt (ghãna pasãda ). 

(ịivhmdriya) là thiệt thanh triệt (ịivhãpasãda ). 

(kãyindriya) là thân thanh triệt (kãya pasãda ). 

(ỉtthỉndrỉya) là sắc tính nữ (itthibhãva rũpa). 

( purisindriya ) là sắc tính nam (purisabhãva rũpa ). 

(jĩvỉtindrỉya) là sắc mạng Ợĩvita rũpà) và sở hữu mạng quyền 
Ụĩvitindriya cetasika ). 

( manindriya ) là 89 hay 121 tâm ( cỉtta ). 

(sukhỉndrỉya) là thân lạc thọ (sukha vedanã). 

(i dukkhindriya ) là thân khô (dukkhã vedanã). 

(somanassindrỉya) là hỷ thọ (somanassa vedanã). 

(| domasassindrỉya ) là ưu thọ (domanassa vedanã). 

(upekkhindriya) là xả thọ (upekkhã vedanã). 

(saddhỉndrỉya) là tín (saddhã). 

( yiriyindriya ) là cần ( viriya ). 

(satindriya) là niệm (sati). 

(samãdhindrỉya) là nhất hành ( ekaggatã ). 

(pannindriya ) là trí (pannã). 

20. Tri vị tri quyền (anannãtannassãmĩtìndnya) là tuệ họp với sơ đạo (đạo nhập lưu - 

sotãpattỉ). 

21. Tri dĩ tri quyền (Annindriya) là tuệ hợp với 3 đạo cao và 3 quả thấp. 

22. Tri cụ tri quyền (annãtãvỉndrỉya) là tuệ họp với A-la-hán quả. 

Lưu ý: 

(1) Xin lưu ý rằng sắc nhãn thanh triệt cai quản sự thấy, sắc nhĩ thanh triệt cai quản 
sự nghe, và v.v... Hai sắc tính cai quản trạng thái nữ và nam tính. Mạng quyền cai quản 


9. Ý quyền 

10. Lạc quyền 

11. Khổ quyền 

12. Hỷ quyền 

13. Ưu quyền 

14. Xả quyền 

15. Tín quyền 

16. Cần quyền 

17. Niệm quyền 

18. Định quyền 

19. Trí quyền 40 


40 hay còn gọi là trí quyền. 
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tuổi thọ của những pháp câu sanh. Tâm cai quản những sở hữu cùng sanh trong cùng sự 
cố gắng bắt cảnh và biết cảnh. 

(2) Trong những quyền trên, những quyền số 1-7 là sắc, 8 là cả hai sắc và danh, và 
còn lại là danh. 

(3) Trong những quyền trên, những quyền số 1-5 và 9 tượng trưng cho 6 căn. 

Những quyền số 6, 7 là hai sắc tính. 

Những quyền số 10-14 tượng trưng cho năm thọ. 

Những quyền số 15-19 tượng trưng năm danh quyền. 

Ba số cuối là thánh quyền. 

(4) Số quyền hiện diện trong nam và nữ tính là 18, trừ sắc tính đối lập và ba thánh 
quyền cuối. 


5. Chín Lực (bala) 

‘BaỉcC nghĩa là Tực’. Chín lực là sức mạnh, vững chắc và không thể bị lay động do 
những lực đối lập. Bên cạnh chúng làm cho những pháp đồng sanh hay những sở hữu 
tâm vững mạnh. 

1. Tín lực c saddhãbala ) là sức mạnh của niềm tin; nó là tín ( saddhã ) hiện diện trong 

những tâm tịnh hảo (sobhana cỉtta ). 

2. Cần lực ( viriyabala ) là sức mạnh của tinh tấn; nó là cần ịviriya) hiện diện trong 73 

tâm phối hợp với cần. 

3. Niệm lực ( satỉbala ) là sức mạnh của nhớ ngay, biết theo, không lơ đễnh; nó là niệm 

(sati) hiện diện trong những tâm tịnh hảo (sobhana citta ). 

4. Định lực ( samãdhibala ) là sức mạnh của sự chăm chú, đình trụ một cảnh; nó là nhất 

hành ( ekaggata ) hiện diện trong 72 tâm, ngoại trừ 16 tâm không phối hợp 
với cần ( viriya ) và tâm tương ưng hoài nghi (vỉcỉkicchãsampayutta citta). 

5. Tuệ lực (pannãbala) hay trí lực là sức mạnh của sự sáng suốt, hiểu thấu hay khôn 

khéo; nó là trí (pannã) hiện diện trong 47 tâm tam nhân (tỉhetuka citta). 

6. Tàm lực Ợiirỉbala) là sức mạnh của sự hổ thẹn (đối với việc tội lỗi); nó là sở hữu 

tàm (hiri cetasika ) hiện diện trong tâm tịnh hảo (sobhana citta ). 

7. Úy lực ( ottappabala ) là sức mạnh của sự ghê tởm, ghê sợ (đối với việc tội lỗi); nó 

là sở hữu úy (ottappa cetasika) hiện diện trong tâm tịnh hảo (sobhana 
cỉtta ). 

8. Vô tàm lực (< ahỉribala ) là sức mạnh của sự không hổ thẹn, không mắc cỡ (đối với việc 

tội lồi); nó là vô tàm (ahỉri) hiện diện trong 12 tâm bất thiện (akusala 
citta). 

9. Vô úy lực ( anottappabala ) là sức mạnh của sự không ghê tởm, không ghê sợ (đối 


với việc tội lôi); nó là sở hữu vô úy ( anottappa cetasika ) hiện diện trong 
12 tâm bất thiện (akusala citta ). 

Trong 9 lực ( bala ), bảy pháp đầu có thể được xem là thiện, trong khi 2 pháp cuối là 
bất thiện. Vô tàm ( ahirika ) và vô úy ( anottappa ) dễ nhận thấy ở những người ác xấu. 

Theo định nghĩa, lực (bala) là pháp bất động trước pháp đối lập, như (1) sức mạnh 
của niềm tin bất động đối với bất tín, (2) cần đối với lười biếng, (3) niệm đối với thất 
niệm, hay quên, (4) định hay chăm chú đối với xao lãng, (5) trí đối với vô minh. 

Tàm (hirika) và úy ( nottappa ) ủng hộ những việc thiện một cách mạnh mẽ, trong khi 
vô tàm ( ahỉrỉka ) và vô úy ( ottappa ) dẫn đến con đường bất thiện nghiệp. 
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6. Bốn Trưởng (adhipati) 

‘AdhipatV nghĩa là tối cao, quốc vương, chúa tể, vua, trưởng, v.v... ‘ Adhipatư ở đây 
nghĩa là trưởng giữa những pháp phối hợp với nó và nó không có pháp nào bằng. Như có 
một ông vua trong một quốc gia, cho nên chỉ có một pháp trưởng (< adhipati ) trong một 
nhóm danh pháp của tâm ( citta ) và những pháp câu sanh với tâm. 

Pháp trưởng ( adhipatỉ ) phải khác với quyền ( ỉndriya ). Pháp trưởng ( adhipati ) có thể 
được so sánh với một vị vua, người được thừa nhận đứng đầu của một vương quốc, 
khống chế tất cả các bộ trưởng và dân chúng. Quyền ( indriya ) thì như những bộ trưởng, 
người chỉ cai quản riêng từng bộ của họ ngoài sự chi phối của những bộ khác. Quyền 
(ỉndriya ) có những điểm đồng và chúng phải làm theo trưởng ( adhipati ). 

‘Adhipati’ có thể được xem như pháp trưởng trong một nhóm danh pháp. 

1. Dục trưởng ( chandãdhipati ) là sự mong mỏi lớn trội hơn pháp câu sanh; nó là sở 

hữu dục ( chanda cetasỉka) hiện diện trong 18 đổng lực nhị nhân 
(dvihetuka javana ) và 34 đống lực tam nhân ( tihetuka javana). 

2. Cần trưởng (yiriyãdhipati ) là sự tinh tấn lớn trội hơn pháp câu sanh; nó là sở hữu 

cần ( viriya cetasika) hiện diện trong 18 đổng lực nhị nhân ( dvihetuka 
ịavana) và 34 đống lực tam nhân ( tihetuka javana). 

3. Tâm trưởng ( cittãdhipati ) là sự biết cảnh vượt trội hơn pháp câu sanh; nó là 18 

đổng lực nhị nhân (dvihetuka javana ) và 34 đổng lực tam nhân 
(tihetuka javana). 

4. Thẩm trưởng ( vimamsãdhỉpatỉ ) là sự vượt trội trong sự hiểu rõ thấu hơn pháp câu 

sanh; nó là tuệ hay trí ipannã) hiện diện trong 34 đổng lực tam nhân 
(,tihetuka javana ). Thẩm ( vĩmamsã ) là trí có thể thẩm xét và suy xét. 


Lưu ý: 

(1) 18 đống lực nhị nhân ( dvihetuka javana ) = 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân, 4 tâm 
đại thiện bất tương ưng trí ( Mnavippayutta mahãkusala cỉtta) và 4 tâm đại tố bất tương 
ưng trí ( nãnavippayutta mahãkiriya citta). 

34 đổng lực tam nhân ( tihetuka ịavcma) = 4 tâm đại thiện tương ưng trí 
0 nãnasampayutta mahãkusala cỉtta ) và 4 tâm đại tố tương ưng trí ( nãnasampayutta 
mahãkiriya citta). 9 tâm thiện đáo đại ( mahaggata kusala citta), 9 tâm tố đáo đại 
(mahaggata kiriya citta ), 4 đạo ( magga ), 4 quả iphala). 

(2) Khi một trong những pháp trưởng thật mạnh, tất cả pháp câu sanh với pháp 
trưởng ấy cùng ủng hộ, và chúng sẽ cùng đạt được mục tiêu đề ra. 


7. Bốn Vật thực (ãhãra) 

‘Ẫhãra ’ nghĩa là chất dinh dưỡng, nguyên nhân, chất bổ, thức ăn. Pháp nào có thể sản 
sinh và duy trì quả của nó, như là thân của chúng ta được duy trì do thức ăn, pháp ấy gọi 
là vật thực ( ãhãra ). Có bốn loại vật thực: 

1. Đoàn thực ( kabalikãrãhãra ) là tất cả đồ có thể ăn, uống được; nó là sắc vật thực (oịã 

rũpa ). Nó sản sinh và duy trì bọn sắc vật thực bát thuần ( ãhãraja 
suddhatthaka) - tám thứ sắc có sắc vật thực là sắc chủ yếu. 

2. Xúc thực ( phassãhãra ) là sự xúc chạm hay cách thức xúc chạm; nó là sở hữu xúc 

iphassa cetasika ) hiện diện trong tất cả tâm. Nó sản sinh và duy trì 5 loại 
thọ iyedanã). 
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3. Tư thực ( manosancetanãhãra ) là sự cố quyết; nó là tư ( cetanã ) tự biểu lộ như 29 

loại nghiệp (kamma). Nó sản sinh và duy trì tâm tái tục. 

4. Thức thực ( vỉnnãnãhãra ) là tâm; nó hiện diện trong 89 hay 121 thứ tâm ( citta ). Nó 

sản sinh và duy trì những sở hữu ( cetasika ) câu sanh và sắc tâm (cittaịa 
rũpa). 


III). Đẳng Giác Tương Tâp Nhiếp 

‘ BodhV nghĩa là giác hay giác ngộ hay đạo tuệ 0 maggahãna ). ‘ Bodhipakkhiya ’ nghĩa 
là những chi phần hay nhân tố của giác ngộ. Có 37 chi phần như vậy. Neu bậc tu tiến có 
thể hoàn toàn phát triển chúng, vị ấy sẽ được giác ngộ. 37 chi phần được xem là tinh hoa 
của tam tạng (, tipỉtaka ). 

37 chi phần trợ cho giác ngộ là bốn niệm xứ ( satipatthãna ), bốn chánh cần 
(, sammappadhãna ), bốn như ý túc ( iddhipãda ), năm quyền ( ỉndrỉya ), năm lực ibala), bảy 
giác chi ( bojjhanga ), tám chánh đạo (, magganga ). 

1. Bốn Niệm Xứ ( satipatthãna ) 

‘SatV nghĩa là niệm hay biết ngay, biết theo. 

‘ Patthãna ’ nghĩa là thiết lập, áp vào, vị trí, nơi, xứ hay nền tảng. 

Cho nên, bốn niệm xứ ( satỉpatthãna ) là bốn nền tảng của niệm. Với pháp này, bậc tu 
tiến ngăn ngừa tâm khỏi lay động trước cảnh, giữ tâm chăm chú cố định và vững chắc 
trên một đề mục thiền. 

Nhà chú giải Ceylon định nghĩa ‘ satỉpatthãna ’ có thể nói là niệm được thiết lập, an trú 
vững chắc trên đề mục bằng sự thâm nhập, thấu suốt vào nó. 

Bốn niệm xứ không thể miễn trừ để phát triển pháp chỉ và pháp quán. Trong hai bài 
kinh Satỉpatthãna sutta, những từ nhấn mạnh được nêu ở phần mở đầu và cả phần kết: 

Này chư Phíc-khú, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu ưu, 
diệt hết khô đau, bước vào chánh đạo, và chúng ngộ Níp-bàn là con đườtĩg gồm ‘Bon 
Niệm xứ 

(i) Thân quán niệm xứ (, kãyãnupassanã satipaịịhãna ) là niệm về sắc uẩn 
( rũpakkhandha ). 

(ii) Thọ quán niệm xứ (■ vedanãnupassanã satipatthãna) là niệm về thọ uẩn 

( vedanãkkhandha ). 

(iii) Tâm quán niệm xứ ( cittãnupassanã satipaịịhãna ) là niệm về thức uẩn 
( vihhãnakkhandha ). 

(iv) Pháp quán niệm xứ ( dhammãnupassanã satipaịịhãna ) là niệm về tưởng uẩn 
(, sahhãkkhandha ) và hành uân ( sahkhãrakkhandha ). 

Lưu ý: 

(1) Pháp thực tính của bốn niệm xứ ( satipatthãna ) là sở hữu niệm (sa ti cetasỉka ) hiện 
diện trong 8 tâm đại thiện ( mahã kusala citta ), 8 tâm đại tố ( mahã kirỉya citta ), 26 
đổng lực kiên cố ( appanã javana) cũng như niệm (satĩ) hiện diện trong 8 tâm siêu 
thế ( lokuttara citta ). 

(2) Lý do tại sao niệm (sati) được trình bày là bốn niệm xứ ( satipatthãna ) : 

(2. 1) Những đề mục quán khác nhau là thân (/kãya), thọ ( vedanã ), tâm (citta) và 
pháp ( dhamma ) 

(2. 2) Cách quán bốn đề mục khác nhau là vô thường ( aniccã ), khổ ( dukkhã ), vô ngã 
(| anattã ) và bất tịnh ( asubha ). 
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(2. 3) Mục đích quán bốn đề mục khác nhau là đoạn tận tà kiến, thấy sai cho rằng 
pháp là thuờng ( nicca ), lạc ( sukkha ), ngã (aĩta) và thanh tịnh ( subha ). 


2. Bốn Chánh cần ( sammappadhãna ) 

Chánh cần ‘sammappadhãna ’ không có nghĩa là sự cố gắng bình thuờng, mà là sự cố 
gắng tập trung không lay chuyển của bậc tu tiến nguyện rằng: 

“Dù cho tôi chỉ còn da và xương; máu thịt của tôi dù có khô héo; mạng sổng của tôi 
dù có kết thúc; nhưng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi tôi thành tựu 

Chánh cần ‘ sammappadhãna ’ tuợng trung cho cần (vĩriya) hiện diện trong 8 tâm đại 
thiện ( mahã kusala cỉtta), 9 tâm thiện đáo đại ( mahaggatã kusala citta ) và 4 tâm thiện 
siêu thế (tổng cộng là 21 tâm thiện). 

Bốn chánh cần là: 

(i) Tinh cần bài trừ những pháp xấu ác, tội lồi, bất thiện đã phát sanh. 

(ii) Tinh cần ngăn ngừa những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện chua phát sanh. 

(iii) Tinh cần làm cho những pháp thiện chua sanh đặng sanh. 

(iv) Tinh cần làm cho những pháp thiện sanh thêm nữa. 

Theo những pháp cần trên, bậc tu tiến cố gắng thử bài trừ tham, sân, tật đố, v.v... 
ngay khi chúng sanh khởi trong tâm. Bậc tu tiến phải phát triển pháp xả thí ( dãna ), giữ 
giới (sĩla) và tu tiến ( bhãvanã ) càng nhiều càng tốt khi có thể. Và cuối cùng làm cho 
sanh những pháp thiện chua sanh mà những pháp ấy chua từng sanh trong vòng luân hồi 
0 samsãra ), vị ấy phải từng buớc thanh tịnh tâm của mình bằng pháp chỉ và pháp quán 
cho đến khi buớc vào đạo nhập luu ( sotãpanna ) và những đạo iinagga) cao hon. 

Lưu ý: 

Lý do tại sao ‘cần {yĩriyaỴ đuợc trình bày là bốn chánh cần vì phận sự của ‘cần’ đuợc 
phân thành bốn loại - tức là: (1) tinh cần bài trừ những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện đã 
phát sanh. (2) tinh cần ngăn ngừa những pháp xấu ác, tội lỗi, bất thiện chua phát sanh. 
(3) tinh cần làm cho những pháp thiện chua sanh đặng sanh. (4) tinh cần làm cho những 
pháp thiện sanh thêm nữa. 


3. Bốn Như Ý Túc ( iddhipãda ) 

‘ Iddhi’ nghĩa là ‘như ý’ trong khi ‘ pãda ’ có nghĩa là ‘nền tảng’. Như ý ở đây nói đến 
sự sanh khởi của thiền Ụhãna), đạo ( magga ), quả iphala). Và nền tảng để đạt những mục 
tiêu là dục ( chanda ), cần ( viriỵa ), tâm (citta) và thẩm ( vĩmamsã ) - giống như bốn trưởng 
(adhipati). 

(i) Dục như ý túc ( chandiddhipãda ) là muốn; nó là dục ( chanda ) hiện diện trong 21 

tâm thiện (kusala citta). 

(ii) Cần nhu ý túc ( viriyiddhipãda ) là cần hay tinh tấn; nó là cần ( viriya ) hiện diện 

trong 21 tâm thiện. 

(iii) Tâm như ý túc ( cittiddhipãda ) là tâm hay thức; nó là 21 tâm thiện (kusala citta) 

gồm 8 tâm đại thiện (mahã kusala citta ), 9 tâm thiện đáo đại 
(mahaggatã kusala citta ) và 4 tâm thiện siêu thế. 

(iv) Thẩm như ý túc (vĩmamsiddhipãda ) là trí, nó là trí hiện diện trong 21 tâm thiện 

( kusalacitta ). 


4. Năm Quyền ( ỉndrỉya ) 
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Trong hai mươi hai quyền đã đề cập phía trước, năm danh quyền được nêu ở đây là 
những yếu tố của giác ngộ. 

(i) Tín quyền ( saddhindriya ) là tín hay tin tưởng; nó là tín ( saddhã) hiện hiện trong 

8 tâm đại thiện (mahã kusala citta ), 8 tâm đại tố (mahã kirỉỵa cỉtta ), 
26 đống lực kiên cố 0 appanã javana). 

(ii) Cần quyền ( viriyindriya ) là cần hay tinh tấn; nó là cần ( viriỵa ) hiện diện trong 

42 thứ tâm trên. 

(iii) Niệm quyền ( satỉndriya ) là niệm; nó là niệm ( sati ) hiện diện trong 42 thứ tâm 

trên. 

(iv) Định quyền ( samãdhindriya ) là định; nó là nhất hành ( ekaggatã ) hiện diện trong 

42 thứ tâm trên. 

(iv) Tuệ quyền ( paũnindriya ) là trí; nó là trí (pannã) hiện diện trong 42 thứ tâm trên. 


5. Năm Lực (i bala ) 

Những yếu tố cơ bản của năm Tực’ thì giống như năm quyền. Nó nên được hiểu rằng 
mỗi chi trong năm chi này có hai đặc tính riêng: (1) khả năng điều khiến tâm và (2) khả 
năng vững chắc và không lay động do lực đối lập. 

(i) Tín lực (saddhã bala) 

(ii) Cần lực ( viriya bala ) 

(iii) Niệm lực ( sati bala) 

(iv) Định lực ( samãdhi baỉà) 

(v) Tuệ lực (pannã bala ) 

Trong tu tiến, tín ( saddhã ) và trí (pannã) phải quân bình lẫn nhau, vì khi tín vượt trội 
dẫn đến tin vô lý và khi trí vượt trội dẫn đến không tập trung. 

Tương tợ, cần iyiriya) và định ( samãdhi ) phải quân bình lẫn nhau, vì khi cần vượt trội 
có thể dẫn đến điệu cử ( uddhacca ) và khi định vượt trội có thể dẫn đến hôn trầm 
(mỉddha). 

Niệm (sati) không cần quân bình với bất cứ chi nào; ‘niệm’ càng nhiều bao nhiêu thì 
càng tốt bấy nhiêu. 


6. Bảy Giác Chi ( bojjhanga ) 

‘ Bojịhanga' í được bắt nguồn từ giác chi ( bodhỉ anga), trong đó ‘ bodhư nghĩa là giác 
ngộ và ‘anga’ nghĩa là chi phần. Do đó, ‘ bojjhanga ’ nghĩa là giác chi. 

Trong ‘ sambojjhanga ‘sam ’ nghĩa là cao thượng. 

(i) Niệm giác chi (satỉ sambojjhanga ) 

(ii) Trạch pháp giác chi ( dhammavicaya sambojjhanga ) là tuệ quán xét về pháp siêu 


lý (đê) 

(■viriya sambojjhanga ) 
ipĩti sambojjhanga ) 

(passaddhi samboịịhanga) là an tịnh danh pháp gồm tâm, sở 
hữu. 

(,samãdhi sambojjhanga) 

(i upekkhã sambojjhanga ) là trung bình. 

Những pháp thực tính trong bảy giác chi (boịịhanga) theo thứ tự là: (1) niệm - satỉ, 
(2) trí - pannã , (3) cần - viriya, (4) hỷ - pĩti, (5) tịnh thân - kãyapassaddhi và tịnh tâm - 


(iii) Cần giác chi 

(iv) Hỷ giác chi 

(v) An tịnh giác chi 

(vi) Định giác chi 

(vii) Xả giác chi 
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cỉttapassaddhi, (6) nhất hành - ekaggatã, (7) trung bình - tatramajjhattatã. Tất cả những 
chi này hiện diện trong 42 tâm (cỉtta ) gồm 8 tâm đại thiện (mahã kusala citta ), 8 tâm đại 
tố (mahã kirỉya cỉtta) và 26 tâm đống lực kiên cố (appanã javana cỉtta ). 

Trạch pháp ( dhammavicaya ), cần (viriya), vàhỷ (pĩtỉ) đối lập với hôn-thùy ( thĩna- 
midđha ); 

An tịnh ( passaddhi ), định ( samãdhi ) và xả ( upekkhã ) đối lâp với điệu cử 

(uddhacca). 

7. Tám Chi Đạo ( maggaúga ) 

Chúng gồm 8 chi đạo đầu tiên trong 12 chi đã đề cập trong Hỗn Tạp Tương Tập 
Nhiếp (Missaka sangaha ). Pháp thực tính của những chi này cũng giống như thế. 

Trí chi đạo (pannã magganga) 

(i) Chánh kiến (sammã diịthi ) 

(ii) Chánh tư duy (sammã sahkappa) 

Giới chi đạo (sĩla maggahga) 

(iii) Chánh ngữ (sammã vãcã) 

(iv) Chánh nghiệp (sammã kammantci ) 

(v) Chánh mạng (sammã ặịĩva) 

Định chỉ đạo ịsamãdhi maggahga) 

(vi) Chánh cần (sammã vãyãmo ) 

(vii) Chánh niệm (sammã satỉ ) 

(viii) Chánh định (sammã samãdhỉ ) 

Trong việc phát triển những chi đạo chơn chánh, bậc tu tiến nên bắt đầu với chánh 
ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng - ba giói chi đạo (sĩla maggahga ) tạo nên phần giới 
học (sĩla sikkhã). 

Dựa trên nền tảng giới, bậc tu tiến có thế phát triển chánh tinh tấn, chánh niệm và 
chánh định - ba định chi đạo (samãdhi magganga) làm nên phần định học (samãdhi 
sikkhã). 

Khi bậc tu tiến đạt đến cận định (upacãra samãdhỉ) hay cao hơn là thiền định 41 (jhãna 
samãdhi ), bậc tu tiến có thể nhìn thấu những pháp thực tính và quán sát bản thể thật của 
danh pháp và sắc pháp. Ở đây, chánh tư duy (sammã sahkappa ) dựa trên pháp quán đúng 
đắn đế tiến hành. 

Pháp quán đúng và phân tích khám phá sự thật làm cho phát sinh chánh kiến (sammã 
dỉtthỉ ). Chánh kiến là chi quan trọng nhất của giác ngộ. Nó thiết lập một nền tảng của 
đạo thật sự an toàn và vững chắc. Bắt đầu từ mầm mong nhỏ nhất của tín và trí, nó từng 
bước phát triển thâm nhập vào tuệ quán ( vipassanãnãna ) và tiến xa hơn vào trí của Tứ 
Thánh Đe khi đạt đến đạo tuệ (maggahãna) hay giác ngộ. 

Chánh tư duy (sammã sahkappa ) và chánh kiến (sammã ditthi) cùng làm nên tuệ học 
(pannã sikkhã). 

Tất cả 8 chi cùng sanh làm nên thánh đạo hay trung đạo dẫn đến Níp-bàn ( Nibbãna ). 

Ôn tập phần Đẳng Giác 


41 Thiền định còn gọi là an chỉ định. 
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Mặc dù có 37 chi giác ngộ, tổng số pháp thực tính chỉ là 14 - đó là niệm (sati), cần 
(virìỵa), dục ( chanda ), tâm ( citta ), trí hay trí ipannã), tín ( saddhã ), nhất hành 
0 ekaggatã ), hỷ (pĩtỉ), tịnh (passaddhỉ ) (cả hai thân và tâm), trung bình ( tatramajjhattatã ), 
tầm ( vitakka ), chánh ngữ (sammã vãcã), chánh nghiệp (sammã kammanta) và chánh 
mạng (sammã ặịiva). 

Trong 14 pháp thực tính này, hỷ (pĩtĩ), tịnh ( passaddhi ) (cả hai thân và tâm), trung 
bình ( tatramajjhattatã ), tầm ( vitakka ), chánh ngữ (sammã vãcã), chánh nghiệp (sammã 
kammanta ) và chánh mạng (sammã ặịiva), dục (chanda), và tâm (cừta) chỉ sanh mỗi chi 
riêng lẻ. 

Cần ( viriỵa ) sanh 9 lần, tức là 9 chi, niệm (satỉ) là 8 chi; nhất hành ( ekaggatã ) là 4 
chi; trí (pannã) là 5 chi; và tín ( saddhã ) là 2 chi. Xin xem Lược đồ 7. 2 


Lược đồ 7. 2 Đẳng Giác Tương Tập Nhiếp 


14 pháp thực tính 
trong 

37 chi giác ngộ 

Số lần 

4 niệm xứ 
(satipaự/ỉãna) 

4 chánh cần 
(sammappadhãna) 

4 như ý túc 

(iddhipãda) 

5 quyền 

(indriya ) 

5 lực 

(bala) 

7 giác chi 

(bojjhanga) 

8 chi đạo 

(magganga) 

1. Cần ( viriya ) 

9 


+ 

(4) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2. Niệm (sati) 

8 

+ 

(4) 



+ 

+ 

+ 

+ 

3. Trí hay trí ( pannã ) 

5 



+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4. Nhất hành ( ekaggatã) (samãdhi) 

4 




+ 

+ 

+ 

+ 

5. Tín ( saddhã ) 

2 




+ 

+ 



6. Hỷ (pĩti) 

1 






+ 


7. Tịnh (passaddhi) 

1 






+ 


8. Trung bình ( tatramajjhattatã ) 

1 






+ 


9. Dục ( chanda ) 

1 



+ 





10. Tâm ( cỉtta) 

1 



+ 





11. Chánh ngữ (sammã vãcã) 

1 







+ 

12. Chánh nghiệp (sammã kammanta ) 

1 







+ 

13. Chánh mạng (sammã ãjiva ) 

1 







+ 

14. Tầm ( vitakka ) 

1 







+ 
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IV). Hàm Tân Tương Tâp Nhiếp . 

Năm loại sẽ được bàn ở đây. Những loại ấy là uẩn ( khandha ), uẩn thủ 
(í upãdãnakkhandha ), xứ ( ãyatana ), giới ( dhãtu ) và thánh đế ( arỉyasacca ). 


1. Năm Uẩn ( khandha ) 

‘ Khandhci ’ nghĩa là nhóm hay uấn. Đức Phật gom tất cả thực tính sắc và thực tính 
danh thành năm nhóm hay uân. 

(i) Sắc uẩn (; rũpakkhandha ) là nhóm sắc pháp gồm có 28 thứ sắc ( rũpa ). 

(ii) Thọ uẩn ( vedanãkkhandha ) là nhóm thọ gồm lạc thọ (sukha vedanã), khổ thọ 

(dukkhã vedanã), hỷ thọ {somanassa vedanã), ưu thọ ( domanassa 
vedanã), xả thọ ( upekkhã vedanã). 

(hi) Tưởng uẩn ( sannãkkhandha ) là nhóm tưởng gồm có tưởng sắc, thinh, khí, vị, 
(thân) xúc và (ý xúc) pháp. 

(iv) Hành uẩn ( sankhãrakkhandha ) là nhóm hành gồm 50 sở hữu ( cetasỉka ) ngoài ra 

thọ ( vedanã ) và tưởng ( sannã ). 

(v) Thức uẩn ( vinnãnakkhandha ) là nhóm tâm gồm 89 hay 121 tâm (citta) 


Những pháp trong nhóm của mỗi uẩn, mười một khía cạnh phải được lưu ý. Những 
khía cạnh này là quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần ( ajjhattika ), ngoại phần ( bahỉddha ), 
hạ hệt Ọiĩna), cao thượng ( panĩta ), viễn ( dũre ), cận ( santike ), thô ( oịãrika ) và tế 
(, sukhuma ). 

Mục đích phân tích một chúng sanh thành năm uấn là bài trừ những khái niệm và 
nhận định sai lầm về sự tồn tại của bản ngã, tự ngã, tính cách hay ta (atta). Sự bài trừ 
này sẽ dẫn đến đạo nhập lưu. 


2. Năm Uẩn Thủ ( upãdãnakkhandha ) hay ‘năm uẩn’ làm cảnh cho ‘thủ’ 

Trong việc chỉ rõ năm uẩn ( khandha ), đức Phật đã lưu ý đến sắc và danh pháp. Nhưng 
trong pháp quán ( vipassanã ), bậc tu tiến không quán xét tâm siêu thế (lokuttara citta ) và 
những sở hữu ( cetasika ) đồng sanh. 

81 tâm siêu thế (lokuttara citta ), sở hữu hợp ( cetasika ) và sắc uẩn làm thành cảnh cho 
pháp thủ bởi tham ( lobha ) và tà kiến ( ditthi ). Sự phân chia những cảnh thủ này thành 
năm uân làm nên năm uân thủ. 

(i) Sắc uẩn thủ ( rũpupãdãnakkhandha ) là nhóm sắc pháp gồm có 28 sắc pháp 

0 rũpa ). 

(ii) Thọ uẩn thủ ( vedanupãdãnakkhandha ) là nhóm thọ gồm thọ ( vedanã ) phối hợp 

với 81 tâm hiệp thế (lokiya citta). 

(iii) Tưởng uẩn thủ ( sannupãdãnakkhandha ) là nhóm tưởng gồm tưởng ( sannã ) phối 

hợp với 81 tâm hiệp thế (lokiya citta). 

(. sankhãrupãdãnakkhandha ) là nhóm hành gồm 50 sở hữu hiệp thế 


(iv) Hành uấn thủ 

(v) Thức uẩn thủ 


(.lokiỵa cetasika ) ngoài ra thọ ( vedana ) và tưởng (saiìna). 

(vỉnnãnupãdãnakkhandha ) là nhóm tâm gồm 81 tâm hiệp thế 


0 lokiya citta). 

Lý Do Phân Thành Hai Loai Uân 

1. Đe chỉ ra rằng chỉ có năm uẩn và không có bản ngã, tự ngã, tính cách hay ta (atta). 
Đức Phật đã phân tất cả sắc và danh pháp, dù hiệp thế ( lokiya ) hay siêu thế 
(lokuttara ), thành năm uẩn. Đây là bài thuyết về uẩn ( khandha desanã) thứ nhất. 
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2. Trong pháp quán ( vipassanã ), tâm siêu thế (lokuttara citta ) và những sở hữu 
(< cetasika ) đồng sanh không được quán xét, vì chúng không thuộc nhóm khổ đế 
(clukkhã sacca ). Chỉ có tâm hiệp thế (ỉokiya citta ) và sở hữu hợp cũng như sắc uẩn 
được quán xét trong pháp quán ( yỉpassanã ), vì chúng bị chấp thủ ( upãdãna ) bởi tham 
ịlobha) và tà kiến (ditthỉ ) và chúng liên quan trong luân hồi khổ. Thêm nữa, chúng sở 
hữu những trạng thái như vô thường ( aniccã ), khổ ( dukkhã ) và vô ngã (i anattã ). 

Cho nên, đức Phật lần nữa phân sắc và danh bị chấp thủ ( upãdãna ) thành năm 
nhóm. Đây là bài thuyết về uẩn thủ (upãdãnakkhandha desanã ) thứ hai. 

Níp-bàn (Nibbãna) Là Ngoại uẩn 

Trong việc phân loại năm uẩn, Níp-bàn ( Nibbãna ) không được tính vào. Lý do là chỉ 
có một Níp-bàn và nó thuộc loại riêng biệt. Nó luôn hiện hữu, nó không thể bị phân biệt 
là quá khứ, hiện tại và vị lai. Níp-bàn không thể bị phân biệt là pháp nội phần hay ngoại 
phần - nó thuộc về pháp ngoại phần ( bahiddha ). Nó không thể bị phân biệt là pháp ti hạ 
hay tinh lương - nó thuộc về pháp tinh lương (panĩta). Nó không thể bị phân biệt là pháp 
viễn (dũre) hay cận ( santỉke) - nó chỉ là pháp viễn (dũre) là pháp vượt khỏi tầm hiểu biết 
thông thường. Nó không thể bị phân biệt là pháp thô hay tế - nó là pháp tế ( sukhuma ). 

Ngoại phần ( bahỉddha ), tế ( sukhuma ), tinh lương ipanĩta) và viễn ( dũre ) không ngụ ý 
những Níp-bàn khác - chúng là những thuộc ngữ khác của cùng Níp-bàn. 

Cho nên, Níp-bàn không có hai trạng thái khác nhau. Cho nên Níp-bàn không cần 
được phân loại như uẩn ( khandha ). 


3. Mười Hai Xứ ( ãyatana ) 

í Ẫyatana , nghĩa là căn cứ, cơ sở, nơi, xứ, nguồn, nguồn gốc, phạm vi. Ở đây, mười 
hai xứ ( ãyatana ) nghĩa là 12 xứ hay là nơi mà tâm và sở hữu hợp sanh khởi. 

Mười hai xứ được chia đều thành hai nhóm: (a) nội hay bên trong ( ajjhattika ) và (b) 
ngoại hay bên ngoài ( bãhira ) 

(a) Sáu xứ nôi (aịị halỉ ikãya la na) 

Nhãn xứ ( cakkhãyatana ) là nhãn thanh triệt ( cakkhupasãda ) 

Nhĩ xứ ( sotãyatana ) là nhĩ thanh triệt ( sotapasãda ) 

Tỷ xứ ( ghãnãyatana ) là tỷ thanh triệt {ghãnapasãda) 

Thiệt xứ (jivhãyatana) là thiệt thanh triệt Ụivhãpasãda) 

Thân xứ ( kãyãyatana ) là thân thanh triệt ( kãyapasãda ) 

Ý xứ ( mãnãyatana ) là 89 hay 121 thứ tâm (citta) 


(i) 

(ii) 
(hi) 
(iv) 

(V) 

(vi) 


(b) Sáu xứ ngoai ( bahirayatana ) 


{rũpãyatana) là cảnh sắc tức các màu iyanna). 

(,saddãyatana ) là cảnh thinh tức âm thinh ( sadda ). 

(gandhãyatana ) là cảnh khí tức các mùi ( gandha ). 

(rasãyatana) là cảnh vị tức các vị (rasà). 

(photthãbbhãyatana ) là cảnh xúc tức đất (pathavĩ ), lửa (tejo), gió 
(vãyo). 

(xii) Pháp xứ ( dhammãyatana ) là cảnh ý gồm có 52 sở hữu tâm ( cetasika ), 16 sắc tế 
{sukhuma rũpa) và Níp-bàn ( Nibbãna ). 


(vii) Săc xứ 
(viii) Thinh xứ 

(ix) Khí xứ 

(x) Vị xứ 

(xi) Xúc xứ 


Lưu ý: 

(1) Sáu xứ nội gồm có năm sắc thanh triệt và tâm. Ý xứ là một thuật ngữ cho tất cả tâm. 
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(2) Sáu xứ ngoại gồm có sáu cảnh. Pháp xứ (dhammãyatana ) là gom gọn của cảnh pháp 
(dhammãrammana) nó không gồm tâm ( citta ), sắc thanh triệt {pasãda rũpa ) và pháp 
chế định. Tâm ( citta ), sắc thanh triệt (pasãda rũpa) luôn được trình bày là sáu xứ 
nội, trong khi pháp chế định không thuộc về pháp thực tính, cho nên chúng không 
được gồm trong pháp xứ ( dhammãyatana ). 

(3) Tất cả tâm (citta) sở hữu tâm ( cetasỉka ), sắc pháp ( rũpa ) và Níp-bàn (. Nibbãna ) được 
gồm trong 12 xứ ( ãyatana ). 

(4) Lộ tâm sanh khởi từ sự xúc giữa những xứ nội và ngoại. Khi cảnh sắc dội vào nhãn 
xứ, lộ nhãn môn (cakkhu dvãra vĩthi ) sanh khởi. Khi cảnh thinh (âm thanh) dội vào 
nhĩ xứ, lộ nhĩ môn (sotadvãra vĩthi ) sanh khởi, và v.v... 

(5) Ai gặp khó khăn trong vấn đề hiểu về năm uẩn thủ ( upãdãnakkhandha ), có thể hiểu 
mười hai xứ (i ãyatana ) và như vậy thấy không có một cái tôi tồn tại gọi là “atta” hay 
‘tự ngã’. Sự hiểu biết này có thể dẫn đến sự giải thoát của họ. 

(6) Một lý do khác tại sao xứ ( ãyatana ) cũng được gọi là nhân gây ra chuồi dài của sự 
khổ. 


4. Mười Tám Giới (dhãtu) 

Giới ( dhãtu ) hay bản chất là pháp mang những trạng thái riêng. Nó tồn tại trong tự 
nhiên và thực hiện mục đích giới hạn riêng của nó, nhưng nó không là một chúng sanh. 

Đức Phật chia tất cả pháp thực tính thành 18 giới ( dhãtu ) vì lợi ích của những ai 
không thể hiểu về uẩn thủ ( upãdãnakkhandha ) và xứ ( ãyatana ) để chỉ rõ rằng không có 
bản ngã (atta) hay chúng sanh. Mười tám giới ( dhãtu ) được chia đều thành ba nhóm: (a) 
sáu môn giới, (b) sáu cảnh giới và (c) sáu thức giới. 

(a) Sáu Môn 

Nhãn giới ( cakkhudhãtu ) là nhãn thanh triệt = nhãn môn 

Nhĩ giới (sotadhãtu) là nhĩ thanh triệt = nhĩ môn 
Tỷ giới ( ghãnadhãtu ) là tỷ thanh triệt = tỷ môn 

Thiệt giới Ụivhãdhãtu) là thiệt thanh triệt = thiệt môn 

Thân giới ( kãyadhãtu ) là thân thanh triệt = thân môn 

Ý giới ( manodhãtu ) là tâm khai ngũ môn ipaíĩca dvãrãvajjana) và 2 tâm 

tiếp thâu ( sampatỉcchana ) 

(b) Sáu Cảnh 

Sắc giới ( rũpadhãtu ) là các màu (vanna). 

Thinh giới ( saddadhãtu ) là các tiếng, âm thanh ( sadda ). 

Khí giới ( gandhadhãtu ) là các mùi ( gandha ). 

Vị giới ( rasadhãtu ) là các vị ( rasa ). 

Xúc giới ( photthabbadhãtu ) là cảnh xúc [đất ipathavĩ), lửa (tejo), gió 

(vãyoỴị. 

(| dhammadhãtu ) là 52 sở hữu tâm ( cetasika ), 16 sắc tế (sukhuma 
rũpa ) và Níp-bàn ( Nibbãna ) (giống như pháp xứ) 

(c) Sáu Thức 

Nhãn thức giới ( cakkhuvinnãnadhãtu ) là 2 tâm nhãn thức (cakkhuvinnãna 
citta). 

(xiv) Nhĩ thức giới (sotavirìnãnadhãtu) là 2 tâm nhĩ thức (sotavinnãna citta). 

(xv) Tỷ thức giới ( ghãnavỉnnãnadhãtu ) là 2 tâm tỷ thức {ghãnavinnãna citta ). 


(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(V) 

(vi) 


(vii) 

(vin) 

(ix) 

(X) 

(xi) 


(xii) Pháp giới 


(xiii) 
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(xvi) Thiệt thức giới Ụivhãvinnãnadhãtu ) là 2 tâm thiệt thức Ụivhãvinnãna citta). 
(xvii) Thân thức giới ( kãyavihhãnadhãtu ) là 2 tâm thân thức (kãyavinnãna cỉtta ). 
(xviii) Ý thức giới (manovihhãnadhãtu) là 76 tâm trừ 10 tâm ngũ song thức 

(dvipancavinnãna cỉtta ) và 3 tâm ý giới (manodhãtu citta). 

Lưu ý: 

(1) Nương vào sáu môn và sáu cảnh, sáu loại thức sanh. Vì vậy, có 18 giới ( dhãtu ). 

(2) 18 giới ( dhãtu ) gồm tất cả sắc ( rũpa ), tất cả tâm ( cỉtta ), tất cả sở hữu tâm ( cetasỉka ) 
và Níp-bàn (. Nibbãna ) cũng như 12 xứ ( ãyatana ). 

(3) 4 sắc đại hiển - tức là địa giới ịpathavĩ dhãtu ), thủy giới (ãpo dhãtu ), hỏa giới (tejo 
dhãtu), và phong giới (vãyo dhãtu ) không được tính trong 18 giới ( dhãtu ), dĩ nhiên 
gồm 4 đại giới. 

5. Tứ Thánh Đe ( ariyasacca ) 

‘Sacccd nghĩa là đế, sự thật, điều có thực, chân lý. Sự thật mà chỉ có chư thánh (ariyã) 
có thể hiểu hoàn toàn, trọn vẹn được gọi là thánh đế ( arỉyasacca ). 

Có bốn thánh đế được tổng hợp vắn tắt toàn bộ lời dạy của Đức Phật. Nó bao gồm 
mọi pháp và chứa đựng tất cả những pháp ấy của ba tạng ( Tipitika ). 

Chúng là những định luật chung của những hình thái cao nhất cho những ai thấy 
chúng rõ thành chu thánh ( arỉyã ). 

Những tên gọi Abhidhamma, những tên phố thông và ý nghĩa của bốn thánh đế được 
mô tả trong Lược đồ 7. 3. 

Lược dồ 7. 3 - Bốn Thánh Đe 


Tên Gọi 

Abhidhamma 

Tên Gọi 

Phổ Thông 

Nghĩa 

1. Dukkhã ariyasacca 

Dukkhãsacca 

Khố thánh đế 

2. Dukkhã samudaya arìyasacca 

Samudaya sacca 

Khổ tập thánh đế 

3. Dukkhã nirodha ariyasacca 

Nirodha sacca 

Dứt khổ thảnh đế (diệt đế) 

4 Dukkhã nỉrodha gãminĩpatipadã arỉyasacca 

Magga sacca 

Đạo thánh đế đưa đến sự dứt 
khổ 


Những Chi Cơ Bản Của Mỗi Thánh Đế 
Và Những Gì Thánh Đe Dạy 

(i) Tám mươi mốt tâm hiệp thế (lokiya citta ), 51 sở hữu tâm hiệp thế (lokiya cetasika) 
[trừ tham (lobha)] và 28 loại sắc (rũpa) là những pháp cốt yếu của khổ thánh đế. 
Chúng kéo dài vòng luân hồi khổ trong 3 cõi - đó là cõi dục (<kãma loka ), cõi sắc 
(rũpa loka), và cõi vô sắc (arũpa loka ). 

Đe (sacca) hay sự thật thứ nhất dạy chúng ta rằng, dù dưới dạng chúng sanh nào 
thì đều bất toại nguyện vì họ phải chịu khổ ( dukkhã ). 

(ii) Cốt yếu thật sự của khổ tập thánh đế là ái ( tanhã ), tức tham ( ỉobha ) hiện diện trong 
8 tâm bất thiện (akusala citta). Ái (tanhã) dẫn đến hay gây ra sự tái tục và khổ 
trong chuồi dài vô tận của sự sống liên tục không ngừng. 
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Đe (sacca) hay sự thật thứ hai dạy chúng ta về tất cả khổ và sanh, được sản sanh 
do ái ( tanhã ). 

(iii) Cốt yếu thật sự của dứt khổ thánh đế hay diệt đế là Níp-bàn ( Nibbãna ) phát sanh là 
quả của sự dứt ái {tanhã). 

Đe ( sacca ) hay sự thật thứ ba dạy chúng ta sự dập tắt ái ( tanhã ) tất yếu phải cho 
quả diệt ( nỉrodha ) sự tái tục và khổ. Quả của việc diệt ( nirodha) sự tái tục và khổ là 
an vui, tức Níp-bàn ( Nỉbbãna ). 

(iv) Tám chi đạo hiện diện trong đạo tuệ 0 maggahãna ) là những chi cốt yếu của đạo 
thánh đế đưa đến sự dứt khổ 

Bốn Thánh đế dạy chúng ta rằng tám chi đạo ( maggahga ) là thật có thể được làm 
cho xảy ra, vì những chi ấy dập tắt sự tái tục và khổ. 

(v) Khổ thánh đế và khổ tập thánh đế được gọi là đế hiệp thế ( lokiyasacca ); đế sau là 
nhân và đế trước là quả. 

Dứt khổ thánh đế hay diệt đế và đạo đế dẫn đến sự dứt khổ được gọi là đế siêu 
thế {lokuttara sacca ); và nữa, đế sau là nhân và đế trước là quả. 

(vi) Có chung một niềm tin ở Myanmar là cuộc sống của chúng sanh không đáng sống 
nếu không biết về uẩn (i khandha ), xứ ( ãyatana ), giới ( dhãtu ), đế (sacca). Do đó, 
nay chúng ta may mắn được học những pháp ấy, và chúng ta nên dùng chánh tinh 
tấn để biết chúng bằng cách tu tuệ quán {bhãvanãmaya nãna). 
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CHƯƠNG VIII: PACCAYA - DUYÊN 


Lòi giới thiệu 

‘Paccaya ’ nghĩa là ‘nguyên nhân’ hay ‘duyên trợ’. Pháp nào nuơng vào pháp khác 
(đặng sanh), pháp ấy gọi là pháp sở duyên (paccayuppanna ), tức là pháp tùy thuộc, lệ 
thuộc hay phụ thuộc, và ngoài pháp khác ấy thì pháp sau không thể hiện bày. 

‘Paccaya ’ là năng duyên, nguyên nhân hay duyên trợ của pháp sở duyên. 

‘Paccayuppanna ’ là sở duyên, ảnh huởng hay quả của năng duyên. 

Trong duyên trợ, pháp sở duyên (paccayuppanna ), pháp năng duyên (paccaya ) hoạt 
động hồ trợ theo hai định luật: 

(1) Nó trợ cho quả chua sanh đặng sanh, và 

(2) Nó củng cố, làm cho quả đã sanh đặng vững vàng. 

Có hai định luật trợ: 

(1) Định luật liên quan tuơng sinh (paticcasamuppãda). 

(2) Định luật Vị trí (patthãna) - tuơng quan nhân quả. 

Định luật thứ nhất trình bày nguyên nhân và quả mà không đề cập nhân trợ cho quả 
sanh nhu thế nào. Tuy nhiên, định luật liên quan tuơng sinh (paticcasamuppãda ) là một 
pháp rất quan trọng là nó mô tả mười một vị trí ( patthãna ) hay tương quan nhân quả giải 
thích về năng duyên và sở duyên, tính thay đổi liên tục của sắc pháp và danh pháp. Nói 
cách khác, nó giải thích thế nào mỗi chúng sanh liên quan trong bánh xe luân hồi chịu 
trải qua vòng luân hồi khổ dài vô tận ( samsãra ). 

Định luật thứ hai, vị trí ( paịịhãna ) - tương quan nhân quả không chỉ mô tả nhân và 
quả, mà cũng giải thích thế nào nhân trợ cho quả sanh. Thật tuyệt vời học về 24 cách trợ 
tương quan tất cả sắc pháp và danh pháp do nhân và quả với minh họa cụ thể xảy ra 
trong đời sống thực. 


(1) Định luật liên quan tương sinh ịpaticcasamuppada). 

Định luật ‘ paticcasamuppãda ’ liên quan với nhân và quả được gọi chung là Định luật 

liên quan tương sinh. Trình bày toát yếu định luật này như sau: 

1. Vô minh duyên hành ( avijjãpaccayã sankhãra) là do (hay tùy thuộc vào) vô minh, 
trợ cho tư ( cetanã ) hay nghiệp sanh. 

2. Hành duyên thức ( sankhãra paccayã vỉnnãnam) là do nghiệp hành (trong đời quá 
khứ), trợ cho thức hay tâm tái tục (trong đời hiện tại) sanh. 

3. Thức duyên danh-sắc ( viũũãna paccayã nãma-rũpam) là do thức tái tục sanh, trợ 
cho danh sắc sanh. 

4. Danh sắc duyên sáu xứ ( nãma-rũpa paccayã saỊãyatanam ) là do danh-sắc sanh, trợ 
cho sáu xứ sanh. 

5. Sáu xứ duyên xúc ( saịãyatana paccayãphasso) là do sáu xứ sanh, trợ cho xúc (giữa 
xứ, cảnh và thức) sanh. 

6. Xúc duyên thọ ịphassa paccayã vedanã ) là do xúc, trợ cho thọ sanh. 

7. Thọ duyên ái iyedanã paccayã tanhã ) là do thọ, trợ cho ái sanh. 
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8. Ái duyên thủ 0 tanhãpaccayã upãdãnam) là do ái, trợ cho thủ sanh. 

9. Thủ duyên hữu ( upãdãna paccayã bhavo ) là do thủ, trợ cho nghiệp hữu ( kamma 
bhava ) và sanh hữu ( upapatti bhava ) sanh. 

10. Hữu duyên sanh ( bhavapaccayã ịãtĩ) là do nghiệp hữu trong kiếp hiện tại, trợ cho 
sanh hay tái tục (trong kiếp vị lai) sanh. 

11. Sanh duyên lão-tử-sầu-khóc-khổ-ưu-ai hiện diện (jãtỉ paccayãịarã-maranam-soka- 
parỉdeva-dukkhã-domanassa-upãyãsãsambhavantỉ ) là do sanh (tái tục), trợ cho lão, 
tử, sầu, khóc, khổ, ưu, ai sanh. 

Vì thế sanh cả khối khố nữa ở vị lai. 

Giải theo Patthãna, pháp tương quan nhân quả 

1. Vô minh duyên hành (avịịịũpaccayã sankhãra ) 

Vô minh ( avijjã ) duyên cho hành (sabkhãra)sanh hay nói cách khác, hành ( sankhãra) 
sanh là quả của vô minh (avijjã). 

“ Avijjã” là vô minh, ảo tưởng, mê mờ, không biết pháp đáng biết, về cơ bản nó là si 
( moha ) hiện diện trong 12 tâm bất thiện ( akusala citta ). Vô minh là che phủ cái thấy của 
tâm của chúng sanh, ngăn không cho thấy bản thể thực tính của các pháp. Như ảo tưởng 
lừa chúng sanh bằng cách làm cho thấy đời có vẻ là thường, lạc, ngã ( atta ), tịnh (siibha) 
trong khi các pháp thật sự là vô thường, chịu khổ, vô ngã và bất tịnh. 

Có tám chi quan trọng bị vô minh (aviịịã) ngăn che, cho nên chúng sanh không đặng 
biết bản thể thức tính của chư pháp. Đó là 1) khổ đế ( dukkhã sacca ); 2) tập đế 
(samudaya sacca ); 3) diệt đế ( nirodha sacca ); 4) đạo đế ( magga sacca ); 5) uấn 
(khandha) quá khứ và những nhóm xứ (ãyaíaiui): 6) uẩn vị lai và những nhóm xứ; 7) 
điếm đầu và điếm cuối của uấn và những nhóm xứ hiện tại; 8) Pháp liên quan tương sinh 
(paticcasamuppãda ) là gồm nghiệp ( kamma ) và quả của nghiệp. 

Hành (, sankhãra ) nghĩa là tư ( cetanã ) hay nghiệp ( kamma ). Nó ám chỉ đến phúc hành 
(punnãbhỉsankhãta ), phi phúc hành ( apunnãbhỉsankhãta ), bất động hành 
(a n enịã b h isa nkhãta). 

(1) Phúc hành ( punnãbhisankhãta ) đại diện cho 13 tư ( cetanã ) hiện diện trong 8 tâm đại 
thiện ( mahãkusala citta ) và 5 tâm thiện sắc giới ( rũpãvacarakusala citta). Gọi là 
‘phúc hành’ vì nó trợ cho danh uẩn quả thiện ( vipãka nãmakkhandha ) và sắc bị tạo 
(kaịaílã rũpa) sanh trong cõi dục ( kãma ỉoka ) và cõi sắc (rũpa loka). 

(2) Phi phúc hành ( apunnãbhisankhãta ) đại diện cho 12 tư ( cetanã ) hiện diện trong 12 
tâm bất thiện ( akusala cỉtta). Gọi là ‘phi phúc hành’ vì nó trợ cho danh uấn quả bất 
thiện ( vỉpãka nãmakkhandha) và sắc bị tạo ( katattã rũpa) sanh trong 4 cõi khổ 
(apãya ỉoka ). 

(3) Bất động hành (aneiyãbhisankhãta) đại diện cho 4 tư icetanã) hiện diện trong 4 tâm 
thiện vô sắc giới ( arũpãvacara kusala cỉtta ). Gọi là bất động hành vì nó trợ cho sự 
sống bất động vô sắc ( arũpa ). 

Tóm lại, hành (sankhãra) đại diện cho 29 loại nghiệp ( kamma ) phối hợp với 17 tâm 
thiện hiệp thế ( lokiya kusala città) và 12 tâm bất thiện ( akusala cittta ). 
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VÔ minh ( avijjã ) duyên hành ( sahkhãra ) ra sao? 

Vì không biết về nghiệp và quả của nghiệp, chúng sanh phạm vào những hành động 
bất thiện vì lợi ích bản thân nhất thời. Do những suy nghĩ ảo tưởng về khoái lạc và nhập 
thiền là những dạng hạnh phúc thật sự, chúng sanh thực hiện xả thí ( dãna ), giữ giới 
(sĩỉa), và tu tiến ( bhãvana ) để đạt đến những hạnh phúc ấy dù trong kiếp hiện tại hay 
những kiếp vị lai. Dù cho chúng sanh tích lũy cả hai thiện và bất thiện nghiệp-^amma 
(sahkhãra) đều là quả của sự không biết hay ảo tưởng, tức vô minh ( avijjã ). 

2. Hành duyên thức (sankhãra paccayã viũnãụam) 

Hành ( sahkhãra ) duyên cho thức (vinnãnam) sanh hay nói cách khác ‘thức’ sanh là 
quả của ‘hành’. 

Ở đây, hành ( sarikhãra ) nghĩa là 29 t ư-cetanã ( kamma ) đã đề cập ở trên. Thức 
(vihhãnam) ở đây nghĩa là tâm tái tục, là quả đầu tiên của nghiệp hành. Nhưng hành 
c sahkhãra ) tiếp tục tạo tâm quả ( vipãka citta) xuyên suốt cả kiếp sống mới. Do đó, tất cả 
32 tâm quả hiệp thế ( lokiya vipãka cỉtta) tượng trưng cho thức là quả trực tiếp của hành 
(, sahkhãra ). 

Do đó, pháp tương quan nhân quả thứ hai nên được hiểu như sau 

Vào thời tái tục ( patisandhi kãla ), 11 tư bất thiện [akusaka cetanã (trừ tư điệu cử - 
uddhacca cetanã )] và 17 tư thiện hiệp thế [lokiya kusala cetcmã (ngoài 2 tư thần thông - 
abhihhã cetanã )] trợ cho 19 tâm tái tục sanh. 

Vào thời bình nhật (pavattikãla) tất cả 12 tư bất thiện ( akusala cetanã ) và 17 tư thiện 
hiệp thế [ỉokiya kusala cetanã (ngoài 2 tư thần thông - abhihhã cetanã)] tiếp tục trợ cho 
32 tâm quả hiệp thế ( lokiya vỉpãka cỉtta ) sanh. Điều này có thể được chia ra như sau: 

(1) Phi phúc hành ( apuhhãbhisahkhãta) tức 12 tư bất thiện ( akusala cetanã ) trợ cho 7 
tâm quả bất thiện (< akusaỉa vipãka cỉtta ) sanh. 

(2) Phúc hành ( puhhãbhỉsahkhãta ) tức 8 tư đại thiện ( mahã kusala cetanã ) và 5 tư 
thiện sắc giới ( rũpãvacara kusala cetanã) trợ cho 8 tâm quả thiện vô nhân ( kusala 
ahetuka vipãka citta ), 8 tâm đại quả ( mahãvipãka citta ), và 5 tâm quả sắc giới 
0 rũpãvacara vipãka cỉtta ) sanh. 

(3) Bất động hành ( anenjãbhisahkhãta ) tức 4 tư vô sắc giới ( arũpãvacara cetanã ) trợ 
cho 4 tâm quả vô sắc {arũpãvacara vipãka cỉtta ) sanh. 

Do đó, nó nên được hiếu rằng từ sát-na đầu tiên khi thụ thai trong bào thai người mẹ, 
tâm nghiệp quả của phôi thai đang hoạt động, và nó tiếp tục hoạt động như tâm hữu phần 
và tâm nhãn thức, nhĩ thức, v.v... xuyên suốt cả kiếp sống mới. Dĩ nhiên, cuối cùng nó 
kết thúc bằng tâm tử. 


3. Thức duyên danh-sắc (vinnãna paccayã nãma-rũpam ) 

Thức ( vihhãnam ) duyên danh-sắc ( nãma-rũpam ) sanh, hay nói cách khác, danh-sắc 
sanh là quả của thức. 

Thức ( vihhãnam ) ở đây tượng trưng cho hai thức quả iyipãka vỉhhãna) và nghiệp thức 
{kamma vỉhhãna). 

Quả thức (vipãka vihhãna ) nghĩa là 32 tâm quả hiệp thế ( lokiya vipãka citta) đã đề cập 
trong pháp tương quan nhân quả thứ hai. 

Nghiệp thức ( kamma vihhãna) nghĩa là tâm (cìtta) phối hợp với nghiệp tư ( cetanã 
kamma ), và nó nhắc lại 29 nghiệp thiện và bất thiện đã được chúng tôi trình bày là hành 
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(sahkhãra). Việc yêu cầu tham khảo ngược vì chỉ có nghiệp thiện ( kuscilakamma ) và 
nghiệp bất thiện (i akusalakamma ), nhưng không có tâm quả ( vipãkacitta ), có thể trợ cho 
18 loại sắc nghiệp (kammaja rũpa ) sanh. 

Trong danh-sắc ( nãma-rũpa ), danh ( nãma ) chỉ cho 35 sở hữu tâm ( cetasika ) được 
phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế (lokiya vỉpãka cỉtta ). về uẩn ( khandha ), 35 sở hữu tâm 
đại diện cho ba danh uẩn - đó là thọ uẩn ( vedanãkkhandha ), tưởng uẩn (sannãkkhandha) 
và hành uẩn (sankhãrakkhandha). Phần thứ hai, sắc ( rũparh ), nghĩa là 18 thứ sắc pháp do 
nghiệp trợ tạo (kammaja rũpa). 

Tóm lại, 32 thức quả hiệp thế (lokỉya vipãka vinnãna) trợ cho 35 sở hữu tâm 
(. cetasỉka ) hay 3 danh uẩn ( nãmakkhandha ), trong khi 29 nghiệp thức ( kammavinnãna ) 
trợ cho 18 thứ sắc nghiệp (kammaịa rũpa) sanh. Hiện tượng này là pháp tưong quan 
nhân quả thứ ba. 

Chúng ta nên nhớ rằng nghiệp ( kamma ) bắt đầu trợ cho sắc nghiệp sanh vào sát-na 
đầu tiên khi thụ thai trong bào thai của người mẹ, và nó tiếp tục trợ như thế không ngừng 
vào mỗi sát-na tiểu cho đến khi tử. Chúng ta từng học trong Chuông VI liên quan đến 
“tiến trình của sắc pháp sanh khởi trong mỗi chúng sanh (rũpa pavattikkamaỴ. Trong 
những sắc nghiệp (kamaịa rũpa ) này, bọn sắc mạng chín pháp Ợĩvita navaka kalãpa ) 
làm phận sự như sắc tái tục (patisandhi rũpa ) ở cõi Phạm thiên vô tưởng (asarìrìã satta 
brahma ). 

Đen đây, tức là cho đến pháp tưong quan nhân quả thứ ba, chúng ta thấy vô minh 
0 avijjã ) trợ cho những nghiệp khác nhau sanh, nó lần lượt trợ cho 32 tâm quả hiệp thế 
(lokỉya vipãka citta ), 18 thứ sắc nghiệp (kammạịa rũpa). 32 tâm quả hiệp thế (lokiya 
vipãka cỉtta ), đến lượt, trợ cho 35 sở hữu tâm, tức là ba danh uẩn. 

Từ khi tâm quả (vipãka cỉtta) tượng trưng cho thức uẩn ( vinnãnakkhandha ), và sắc 
nghiệp (kammạịa rũpà) tượng trưng cho sắc uẩn 0 rũpakkhandha ), nay chúng ta có tất cả 
năm uân cho phôi thai mới tự biêu lộ là một chúng sanh hữu tưởng. 

Nó nên được lưu ý, dù sao, đó chỉ có bốn danh uẩn sanh trong cõi vô sắc (arũpa loka ), 
chỉ có sắc uẩn trong cõi vô tưởng (<asannã loka ), và tất cả năm uẩn trong cõi dục (kãmã 
loka ) và cõi sắc (rũpa loka ). 

4. Danh sắc duyên sáu xứ ( nãma-rũpa paccayã saịãyatanam ) 

Danh sắc ( nãma-rũpam ) làm duyên cho sáu xứ ( saịãyatanam ) sanh, hay nói cách 
khác, sáu xứ sanh là quả của danh-sắc. 

Danh săc ( nãma-rũpam ) ở đây có nghĩa là 35 sở hữu tâm ( cetasỉka ) [là ba danh uấn 
(nãmakkhandha)] phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế (lokiya vipãka citta ) và 18 thứ sắc 
nghiệp (kammaja rũpa ) như đã nêu trong pháp tưong quan nhân quả thứ ba. 

Sáu xứ ( saỊãyatanam ) ám chỉ cho sáu xứ nội ( ajjhattikãyãtana ) - tức là, nhãn xứ 
0 cakkhãyatana ), nhĩ xứ ( sotãyatana ), tỷ xứ ( ghãnãyatana ), thiệt xứ Ụivhãyatana ), thân 
xứ ( kãyãyatana ), và ý xứ ( manãyatana ). Năm ‘xứ’ đầu đại diện cho năm sắc thanh triệt 
ipasãda rũpa ) là sắc hiện diện trong 18 sắc nghiệp ( kammaja rũpa). Ý xứ 0 manãyatana ) 
ở đây chỉ đại diện cho 32 tâm quả hiệp thế là pháp tưong quan nhân quả mà chúng tôi 
đang trình bày. 

Chúng ta từng thấy trong pháp tưong quan nhân quả thứ ba rằng 35 sở hữu tâm 
(. cetasika ) sanh là quả của 32 tâm quả hiệp thế. Nay chúng ta thấy rằng 35 sở hữu tâm trợ 
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lại cho 32 tâm quả hiệp thế sanh. Điều này minh họa hỗ tương duyên 
0 annamannapaccaya ) là cách trợ qua lại giữa tâm {cừta) và sở hữu tâm ( cetasika ). 

5. Sáu xứ duyên xúc (saỊãyatana paccayãphasso ) 

Sáu xứ (saịãyatanam) trợ cho xúc iphassa ) sanh, hay nói cách khác, ‘xúc’ sanh là quả 
của ‘sáu xứ’. 

Sáu xứ ( saịãyatana ) nghĩa là sáu xứ nội ( ajjhattikãyatana ) như trên. 

Xúc (phassa ) ở đây chỉ cho sở hữu xúc ( phassa cetasika) hiện diện trong 32 tâm quả 
hiệp thế ( lokiya vipãka citta ). 

Trình bày từng sự tương quan, nhãn xứ ( cakkhãyatana ) trợ cho nhãn xúc ( cakkhu 
samphassa ) sanh, nhĩ xứ ( sotãyatana ) trợ cho nhĩ xúc ( sotãsamphassa ) sanh, tỷ xứ 
{ghãnãyatana) trợ cho tỷ xúc {ghãna samphassa) sanh, thiệt xứ Ụivhãyatana ) trợ cho 
thiệt xúc Ụivhãsamphassa ) sanh, thân xứ ( kãyãyatana ) trợ cho thân xúc ( kãya 
samphassa ) sanh, ý xứ ( manãyatana ) trợ cho ý xúc ( manosamphassa ) sanh. 
“ Samphassa ” đồng nghĩa với “ phassa ” - tức xúc chạm. 

Nhãn xứ ( cakkhãyatana ) là nhãn thanh triệt ( cakkhu pasãda ), nhãn môn, là nơi cảnh 
dội vào trợ cho nhãn thức ( cakkhuvinnãna ). Ke đó, xúc iphassa) phối hợp với nhãn thức 
nói rằng được trợ do nhãn xứ. Năm xúc còn lại được trình bày tương tợ. 

Ngoài năm xứ (hay giác quan) thì không thể có xúc; và ngoài xúc thứ sáu, hay tâm, thì 
không thể có ý xúc. 

6. Xúc duyên thọ (phassa paccayã vedanã) 

Xúc iphassa) trợ cho thọ ( vedanã ) sanh, hay nói cách khác, ‘thọ’ sanh là quả của 
‘xúc’. 

‘Xúc’ ở đây là sở hữu xúc (phassa cetasỉka ) phối hợp với 32 tâm quả hiệp thế ( lokiya 
vipãka cỉtta ). 

‘Xúc’ và ‘thọ’ đồng sanh trong cùng một tâm. Tuy nhiên, ‘xúc’ được xem là nhân, và 
‘thọ’ là quả. Phù hợp với sáu loại ‘xúc’ được hệt kê trong pháp tương quan nhân quả 
trước, có sáu loại thọ. 

Vì nhãn xúc ( cakkhusamphassa ) trợ cho thọ nhãn xúc ( cakkhusamphassajã vedanã ) 
sanh. Vì nhĩ xúc ( sotasamphassa ) trợ cho thọ nhĩ xúc {sotasamphassajã vedanã ) sanh. 
Vì tỷ xúc ighãnasamphassa ) trợ cho thọ tỷ xúc (ghãnasamphassajã vedanã ) sanh. Vì 
thiệt xúc (ịivhãsamphassa) trợ cho thọ thiệt xúc {jivhãsamphassajã vedanã ) sanh. Vì 
thân xúc ( kãyasamphassa ) trợ cho thọ thân xúc (kãyasamphassạịã vedanã) sanh. Vì ý 
xúc ( manosamphassa ) trợ cho thọ ý xúc ( manosamphassajã vedanã ) sanh. 

Thọ nhãn xúc (cakkhusamphassajã vedanã) nghĩa là thọ iyedanã) trong nhãn thức 
(cakkhu vinnãna) sanh ra do nhãn xúc ( cakkhusamphassa ), là xúc trong nhãn thức. 
Những thọ còn lại nên được hiếu tương tợ. 

7. Thọ duyên ái (vedanã paccayã taọhã) 

Thọ iyedanã) trợ cho ái {tanhã) sanh, hay ‘ái’ sanh là quả của ‘thọ’. 

Thọ ( vedanã ) ở đây nghĩa là 6 thọ đã liệt kê ở trcn như thọ nhãn xúc 
{cakkhusamphassajã vedanã), thọ nhĩ xúc ( sotasamphassajã vedanã), và v.v... Trong 
pháp tương quan nhân quả giải thích làm sao mỗi chúng sanh luân hồi trong những kiếp 
sống, nhân trợ cho quả sanh, và quả trở thành nhân trợ cho quả mới lần nữa. Vài tác giả, 
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dù sao thích lấy tất cả thọ ( vedanã ) phối họp với 81 tâm hiệp thế ( lokiya cỉtta) làm 
duyên, khi thọ ( vedanã ) đóng vai trò làm nhân ở đây. 

Nay ái ịtanhã) sanh khởi là quả của thọ ( vedanã ) cũng là một trong sáu loại - tức là, 
ái sắc ( rũpa taỵihã ) tức ái cảnh sắc, ái thinh ( sadda tanhã) tức ái cảnh thinh, ái khí 
(gandha tanhã ) tức ái cảnh khí, ái vị (rasa tanhã ) tức ái cảnh vị, ái xúc (photthabba 
tanhã) tức ái cảnh xúc, ái pháp ( dhamma tarihã ) tức ái cảnh ý. 

Sáu loại ái này tồn tại nội phần là bên trong ta và ngoại phần là bên trong người khác. 
Cho nên thành ra 12 loại ái. Chúng trở thành 36 khi xét theo quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Khi chúng được nhân cho 3 loại ái đã liệt kê là tập đế ( samudaya sacca), chúng thành 
108 loại ái ( tanhã ). 

Ba loại ái đã liệt kê là tập đế ( samudaya sacca ) như: 

(1) Dục ái ( kãma tanh ã) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc. 

(2) Hữu ái ( bhava tarihã) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối họp với thường 
kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ rằng chúng tồn tại lâu dài, bất diệt, bất 
tử. 

(3) Phi hữu ái ( vibhava tanhã) ái, ưa thích cảnh dục, những khoái lạc phối hợp với đoạn 
kiến, v.v... hưởng những khoái lạc và nghĩ rằng tất cả đều tiêu diệt không còn sau 
khi tử. 

về cơ bản, tất cả những cách khác nhau của ái (tanhã) đại diện cho tham, là pháp phối 
hợp với 8 tâm tham căn (lobhamũla cỉtta). 

8. Ái duyên thủ (taọhã paccayã upãdãnam) 

Ái ( tanhã ) trợ cho thủ (; upãdãnam ) sanh, hay thủ sanh là quả của ái. 

Ái (tanhã) ở đây chỉ cho 6 loại ái cho 6 cảnh - đó là, ái sắc (rũpa tanhã ), ái thinh 
(sadda tanhã ), ái khí (gandha tanhã ), ái vị (rasa tanhã ), ái xúc ( phoịịhabba tanhã ), ái 
pháp (dhamma tanhã) hay nó có thể được thực hiện như 108 cách ái như đã mô tả trong 
pháp tương quan nhân quả thứ bảy. 

Thủ ( upãdãna ) tượng trưng cho bốn loại thủ - tức là dục thủ ( kãmupãdãna ), tà kiến 
thủ (| ditthupãdãna ), giới cấm thủ ( sĩlabbatupãdãna ) và ngã chấp thủ ( attavãdupãdãna ) 
đã được trình bày trong Chương VII. 

Trước tiên, chúng ta xem xét sự sanh của dục thủ ( kãmupãdãna ), là quả của ái 
(tanhã). Dục thủ (kãmupãdãna) là sự khao khát hay bám dai dẳng vào năm cảnh, và về 
cơ bản nó là tham ( lobha ) hiện diện trong tám tâm căn tham ( lobha mũla citta ). 

Do đó, chúng ta thấy rằng cả hai nhân (là ái-tanhã) và quả (là dục thủ-kãmupãdãna ) 
lần lượt tượng trưng cho tham ( lobha ). Tham có thế thành nhân cũng như quả ra sao? 
Phần giải thích có 4: 

(1) Ái (tanhã) thì yếu hơn dục thủ (kãmupãdãnà) về cường độ. Khi chúng ta thấy một 
cảnh đẹp, một sự dính mắc yếu ớt đầu tiên dưới dạng ái (tanhã) sanh. Khi chúng ta 
nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần về cảnh đẹp khác thường như thế nào, sự dính mắc càng 
lớn mạnh cho đến khi nó trở thành ái mạnh hay pháp thủ ( upãdãna ) vững chắc, đó là 
dục thủ (kãmupãdãna). 

(2) Những nhà chú giải khác có nhận định rằng sự khao khát đạt một cảnh là ái (tanhã) 
và sự dính mắc mạnh mẽ hay pháp thủ (upãdãna) phát triển vững chắc sau khi bắt 
cảnh, đó là dục thủ (kãmupãdãna). 
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(3) Hơn nữa, ái ( tanhã ) là pháp đối lập với thiểu dục, thanh đạm ( appicchatã ) tức sự 
giản dị, không cầu kỳ, trong khi dục thủ ( kãmupãdãna ) thì đối lập với sự vừa lòng, 
tri túc, mãn nguyện ( santutthitã ). 

(4) Ái ( tanhã ) là nhân của khổ gặp khi đạt được sự giàu có, trong khi dục thủ 
(kãmupãdãna) là nhân của khổ gặp khi bảo vệ sự giàu có. 

Do đó, nói một cách thích hợp rằng dục thủ (kãmupãdãna) sanh là quả của ái {tanhã). 

Chúng ta phải giải thích thêm làm thế nào ba thủ còn lại sanh là quả của ái {tanhã). 
Những pháp thủ này là tà kiến thủ ( diưhuupãdãna ) là bám chặt vào nhận định sai, giới 
cấm thủ (, sĩlabbatupãdãna ) là bám chặt vào tà giới hành theo hạnh bò và chó, và ngã 
chấp thủ (i attavãdupãdãna ) là bám chặt vào thuyết bản ngã {atta) hay linh hồn. 

Bám chặt vào thuyết bản ngã (atta) hay tôi hiện hữu là đồng nghĩa thân kiến 
(. sakkãyaditthi ) tức sự bám chặt về bản thân, cho năm uẩn là một ‘chúng sanh’ hay là 
‘ta’. Niềm tin này rõ ràng là hậu quả của ái ( tanhã) về tự ngã. Với những ai hành theo 
hạnh bò và chó hay những cách thực hành vô ích khác như là ngủ trên gai, thực hành 
như vậy để cải thiện tự ngã của họ ra khỏi sự dính mắc vào tự thân. 

Do đó, pháp tương quan nhân quả ái ( tanhã ) trợ cho thủ ( upãdãnam ) sanh được chứng 
minh. 

9. Thủ duyên hữu (upãdãna paccayã bhavo) 

Thủ ( upãdãna ) trợ cho hữu ( bhavo ) sanh, hay hữu sanh là quả của thủ. 

Thủ ( upãdãna ) ở đây có nghĩa là bốn thủ - đó là dục thủ, tà kiến thủ, giới cấm thủ và 
ngã chấp thủ - như đã trình bày trong pháp tương quan nhân quả thứ 8. 

Hữu ( bhava ) theo nghĩa của từ là vừa, hợp, thích hợp, xứng, trở thành, trở nên hay sự 
hiện hữu. Nhưng ở đây nó nghĩa là nghiệp hữu (kamma bhava ) cũng như sanh hữu 
{upapattỉ bhava). 

Nghiệp hữu (kamma bhava ) nghĩa là tái tục sản sinh nghiệp {kamma). Nó gồm tất cả 
thiện và bất thiện nghiệp đã tạo trong đời này. Cụ thể hơn, nó gồm 29 tư {cetanã) phối 
hợp với 17 tâm thiện hiệp thế (lokiya kusala citta) và 12 tâm bất thiện (akusala citta ). 
Nó giống như hành {sahkhãra) đã được giải thích trong pháp tương quan nhân quả thứ 
nhất. Chỉ khác giữa ‘hành’ và ‘nghiệp hữu’ là ‘hành’ thuộc về quá khứ và ‘nghiệp hữu’ 
thuộc về hiện tại. 

Nghiệp hữu (kamma bhava ) là tiến trình của nghiệp chủ động trở thành, trong khi 
sanh hữu {upapatti bhava ) là tiến trình bị động của nghiệp quả, cái gọi là sanh hữu 
{upapatti bhava ). về cơ bản, sanh hữu tượng trưng cho 32 tâm quả hiệp thế {lokiya 
vipãka citta ), 35 sở hữu hợp ( cetasika ) và 18 thứ sắc nghiệp (kammaja rũpa ). Lưu ý 
rằng, những chi pháp thực tính này giống như chi pháp của thức (vihnãna) và danh sắc 
{nãma-rũpa) trong pháp tương quan nhân quả thứ nhì và thứ ba. 

Như hành (, sankhãra ) trợ cho thức ( vinnãna ) và danh sắc ( nãma-rũpa ) sanh trong quá 
khứ, do đó nghiệp hữu (kamma bhava ) sẽ trợ cho sanh hữu {upapatti bhava ) sanh ở vị 
lai. 

Thủ ( upãdãna ) không thể trực tiếp trợ cho sanh hữu. Nó chỉ có thể trợ cho những 
nghiệp hữu mới trở thành. Khi chúng sanh luyến ái mạnh về pháp nào, vị ấy sẽ hành 
động bằng cách này hay cách khác để giải quyết vấn đề, và do vậy, nghiệp hữu mới được 
hình thành. 
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Neu chúng sanh thực hiện những thiện nghiệp, những nghiệp ấy sẽ trợ cho sanh hữu 
trong cõi an vui. Neu vị ấy thực hiện bất thiện nghiệp, những nghiệp ấy sẽ trợ cho sanh 
hữu trong bốn cõi khố. 

10. Hữu duyên sanh ( bhava paccayãịãtĩ) 

Hữu (, bhava ) trợ cho sanh (jãtỉ) sanh, hay sanh (jãti) sanh ra là quả của hữu. 

Hữu ( bhava ) ở đây nghĩa là nghiệp hữu ( kamma bhava), tức chỉ cho 29 loại thiện và 
bất thiện nghiệp nhu đã trình bày trong pháp tuơng quan nhân quả thứ chín. 

Sanh (jãti) chỉ cho sự sanh hay trở thành của sanh hữu ( upapatti bhava). Ngay tại sát- 
na đầu tiên của thời tái tục ( patisandhi kãla ), có 32 tâm quả hiện thế ( lokiya vipãka 
citta ), 35 sở hữu tâm ( cetasika ) phối hợp với tâm quả hiệp thế và 18 sắc nghiệp 
(kammaịa rũpa ) làm nên sanh hữu ( upapattỉ bhava). 32 tâm quả hiệp thế và 18 sắc 
nghiệp bao gồm tất cả 20 dạng sanh hữu. 

Do đó, xuyên qua thiện và bất thiện nghiệp hữu ( kamma bhava ) trợ cho sanh hữu 
(upapattỉ bhava). Pháp tuơng quan nhân quả thứ muời kết hợp với pháp thứ hai và thứ 
ba; thực ra chúng dạy cùng pháp, đó là nghiệp ( kamma ) là nhân của sanh. 

11. Sanh duyên lão-tử-sầu-khóc-khổ-ưu-ai hiện diện (jãti paccayã jarã-maranam- 
soka-parideva-dukkhã-domanassa-upãyãsã sambhavanti). 

Sanh (jãtĩ) trợ cho lão-tử Ụarã-marana ) sanh hay lão tử sanh là quả của sanh 

Nay sanh (jãti) ám chỉ cho sự sanh của sanh hữu ( upapatti bhava) cũng giống nhu sự 
sanh của 32 tâm quả hiệp thế ( lokiya vipãka citta ), 35 sở hữu tâm ( cetasika ) và 18 sắc 
nghiệp ( kammaja rũpa). 

Nay, mỗi pháp siêu lý đều có trạng thái của sanh ( uppãda ), trụ (, thiti ) và diệt ( bhanga ) 
hay tan rã. Do đó, sau sanh thì trụ và diệt phải chắc chắn theo sau. Trạng thái sanh 
(: uppãda ) được gọi là sanh (jãti); trụ (thỉtĩ) được gọi là lão ( jarã); và diệt hay tan rã 
c bhanga ) được gọi là tử (ma ra na). Do đó, lão-tử Ụarã-marana) phải sanh như một quả 
của sanh (jãtí). 

Như sanh, trụ và diệt của sanh hữu ( upapatti bhava) đuợc mệnh danh là sanh (jãtí), 
lão (jarã) và tử (marana) riêng từng pháp, chúng ta nên lưu ý rằng chúng sanh đang đối 
diện với sanh, lão và tử vào mỗi sát-na theo Vô Tỷ Pháp (Abhidhamma). 

Thông thuờng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ sanh một lần, rồi già theo năm tháng, 
và kế đó tử chỉ một lần trong đời. Hiện tượng tử xảy ra là quả của sanh vào mỗi sát-na 
tâm đuợc gọi là sát-na tử ( khanika marana). 

Là những quả của sanh Ịịãti), sầu-khóc-khố-uu-ai (soka-parideva-dukkhã-domanassa- 
upãyãsã ) cũng có thể sanh. Năm quả này không là trọng yếu hay quen thuộc; chúng là 
pháp phụ (thứ yếu) có thể hay không có thể sanh tùy vào những duyên. Những pháp này 
không có mặt trong cõi Phạm thiên ( brahma loka) và cũng có thế không biết đối với một 
phôi thai tử trong bào thai hay trong trứng. 

Do đó, chúng ta nên phân biệt giữa quả trọng yếu và thứ yếu của sanh (jãti). 

Lão (jarấ) và tử (marana) là quả trọng yếu và bắt buộc của sanh (jãtĩ)\ 

sầu-khóc-khố-ưu-ai ( soka-pandeva-dukkhã-domanassa-upãyãsã ) là quả thứ yếu và 
không bắt buộc của sanh ịịãti). 

Sầu (soka) là thọ ưu (domanassa vedanã) hiện diện trong 2 tâm căn sân (dosa 

mũla cỉtta ). 
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Khóc (parideva ) là nghĩa là sắc thinh kỳ dị do tâm tạo (cittaịa vipaỉlãsa 42 sadda 

rũpa). 

Khổ ( dukkhã ) là sở hữu thọ (vedanã catasika) phối hợp với tâm thân thức câu 

hành khô ( dukkhãsahagata kãyavinnãna citta ). 
ưu ( domanassa ) là sở hữu thọ ( vedanã catasika ) phối hợp với 2 tâm căn sân 

(|dosamũla cỉtta). 

Ai oán ( upãyãsã ) là sự oán giận phát sanh do khổ tâm quá mức. Đó là sân ( dosa ) 

hiện diện trong hai tâm căn sân ( dosamũla cỉtta). 

So sánh những trạng thái giữa ‘uu, khóc’ và ‘ai oán’ thì trạng thái của ‘uu’ nhu dầu 
sôi trong bình; ‘khóc’ (tức sự uu biểu hiện ra bên ngoài) thì nhu sự tràn (do sôi quá mức) 
khỏi bình khi nấu đến mức do lửa lớn dữ dội; ‘ai oán’ thì nhu cố nén trong bình những gì 
còn lại sau khi sôi tràn cho đến khi cạn. 

Vài Khía Cạnh Đáng Chú Ý về Định Luật. 

Trong định luật Liên quan tuơng sinh, 12 chi (anga), 3 thời (kãla), 20 thể 43 (ãkãra), 4 
tóm tắt 44 (sankhepa), 3 mối nối ( sandhi ), 3 luân ( vatta ) và 2 căn hay gốc (; mũla ) nên 
đuợc suy xét. 

1. Mười hai chi (aiĩga) 

Vô minh (aviịịã), hành (sankhãrà), thức ( vinnãna ), danh sắc 0 nãma-rũpa ), sáu xứ 
(saịãyatana), xúc (phassa), thọ ( vedanã ), ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ), hữu ( bhava ), sanh 
(jãti) lão tử Ụarã-maranam ). 

2. Ba thời ( kãla ) 

(i) Quá khứ = vô minh ( avijjã ), hành (sankhãra). 

(ii) Hiện tại = thức ( vinnãna ), danh sắc (nãma-rũpa), sáu xứ ( saịãyatana ), xúc 

( phassa ), thọ ( vedanã ), ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ), hữu (bhava). 

(iii) Vị lai = sanh (jãti) lão tử (jarã-maranam ). 

Trong quá khứ, vì tâm chúng sanh bị vô minh ngăn che, vị ấy không hiếu sụ khố của 
vòng luân hồi (samsãra). Cho nên vị ấy thực hiện cả hai thiện và bất thiện nghiệp 
(sankhãra). Cho nên vô minh ( avijjã ) và hành (sankhãra) thuộc về quá khứ. 

Nghiệp (kamma) quá khứ sản sanh ra sanh (jãtĩ) trong kiếp hiện tại. Do đó, bắt đầu từ 
sát-na đầu tiên khi tái tục cho đến tử, thức (vinnãna), danh sắc (, nãma-rũpa ), sáu xứ 
(saỊãyatana), xúc (phassa ), thọ ( vedanã ), ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ), nghiệp hữu ( kamma 
bhava) sanh. Cho nên, 8 chi này thuộc về hiện tại. 

Nghiệp hữu (kamma bhava) thực hiện trong kiếp này tạo ra sanh duới dạng sanh hữu 
(upapatti bhava) trong đời sau. Sự sanh, trụ và diệt của sanh hữu ( upapattỉ bhava) đuợc 
gọi là sanh (jãti), lão (jarã) và tử (i marana ) theo tuơng ứng. Do đó, sanh (jãti), lão (jarã) 
và tử (marana) thuộc về vị lai. 

[Luu ý rằng, hữu (bhava) đuợc chia thành nghiệp hữu ( kamma bhava ) và sanh hữu 
(upapatti bhava); nghiệp hữu ( kamma bhava ) thuộc về hiện tại và sanh hữu ( upapatti 
bhava) thuộc về vị lai]. 


A2 Vipallãsa hay vikãra có nghĩa là thay đổi..., dị đây có nghĩa là khác. 

43 thể hay cách. 

44 tóm tắt hay giản yếu. 
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3. Hai mươi thể (ãkãra) 

(i) Nhân quá khứ (i atĩta hetu ) = vô minh (avijjã), hành ( sankhãra ), ái ( tanhã ), 

thủ ( upãdãna ), nghiệp hữu (kamma bhava). 

(ii) Quả hiện tại (vattcimãna phala ) = thức ( vinnãna ), danh sắc ( nãma-rũpa ), sáu xứ 

c saịãyatana ), xúc ( phassa ), thọ ( vedanã ). 

(hi) Nhân hiện tại (vattamãna hetu) = ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ), nghiệp hữu (kamma 

bhava), vô minh (avijjã), hành ( sankhãra ). 

(iv) Quả vị lai (anãgata phala) = thức (vinnãna), danh sắc ( nãma-rũpa ), sáu xứ 

(sciỊãyatana), xúc iphassa), thọ ( vedanã ). 

Khi chúng ta nhìn vào thời quá khứ, chúng ta chỉ thấy vô minh (avịịịã) và hành 
(. sankhãra ) được tính là nhân quá khứ. Nhưng vô minh là pháp phiền não luân (kilesa 
vatta dhamma ); ái ( tanhã ) và thủ ( upãdãna ) thì cũng thế. Khi những pháp luân này phát 
sanh trong cùng một tâm, ái ( tanhã ) và thủ ( upãdãna ) cũng phải được gồm trong nhân 
quá khứ. 

Và nữa, hành ( sankhãra ) là pháp nghiệp luân (kamma vatta dhamma ), và cũng là 
nghiệp hữu (kamma bhava). Cho nên khi hành ( sankhãra ) được tính vào, nghiệp hữu 
(kamma bhava ) cũng được tính. Do đó, chúng ta có năm pháp - đó là vô minh ( avijjã ), 
hành ( sankhãra ), ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ), nghiệp hữu (kamma bhava) - đều là nhân 
quá khứ. 

Thức ( vinnãna ), danh sắc ( nãma-rũpa ), sáu xứ ( sciỊãyatana ), xúc {phassa ), và thọ 
( vedanã ) trong thời hiện tại là quả hiện tại của nhân quá khứ. 

Lại nữa, trong thời hiện tại ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ) và nghiệp hữu (kamma bhava ) 
có thế đóng vai trò là nhân hiện tại cho sanh ở vị lai. Như lý trên, khi ái ( tanhã ) và thủ 
( upãdãna ) được tính vào, vô minh ( avijjã ) cũng được tính vào. Hơn nữa, hành 
(sankhãra) cũng phải được gom cùng với nghiệp hữu (kamma bhava). Cho nên, chúng ta 
được ái ( taụhã ), thủ ( upãdãna ), nghiệp hữu (kamma bhava), vô minh ( avijjã ) và hành 
(sankhãra) là nhân hiện tại sẽ trợ cho sanh hữu (upapatti bhava ) ở kiếp sau. 

Vào thời vị lai, chỉ có sanh (ịãti) và lão-tử (jarã-marana) hiện diện. Chúng tuần tự đại 
diện cho lão và tử. Câu hỏi phát sanh ở đây là ‘những thực thể nào thành sanh, lão và 
tử’. Câu trả lời là: ‘thức ( vinnãna ), danh sắc ( nãma-rũpa ), sáu xứ 0 saịãyatana ), xúc 
( phassa ) và thọ ( vedanã ) thành sanh, lão và tử’. Hiện tượng sanh, trụ và diệt của những 
thực thể này tương ứng với sanh (jãti), lão ( jarã ) và tử ( marana ) theo thứ tự. Do đó, 
chúng ta được thức (vinnãna), danh sắc ( nãma-rũpa ), sáu xứ ( sciỊãyatana ), xúc (phassa) 
và thọ ( vedanã ) là quả vị lai. 

Do đó, nó được nêu trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) rằng: 

Năm nhân có trong quá khứ; 

Năm quả chúng ta tìm trong kiếp hiện tại; 

Năm nhân nay chúng ta tạo tác; 

Năm quả chúng ta gặt hái trong đời vị lai. 

Chúng ta nên lưu ý rằng, mặc dù những trạng thái Liên quan tương sinh 
( Paticcasamuppãda) nhân trợ cho quả, và quả trở thành nhân trợ cho quả khác, thật ra 
nhiều nhân tham gia cùng lúc trợ cho nhiều quả sanh trong đời sống. 

20 cách đã thảo luận trên có thế được minh họa như trong Lược đồ 8. 1 trình bày mối 
tùy thuộc liên quan giữa ba đời liên tiếp. 

Lược đồ 8. 1 Mối Tùy Thuộc Liên Quan Giữa Ba Đời Liên Tiếp. 
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Quá 

khứ 

1. Vô minh ( avijjã) 

2. Hành ( sankhãra ) ( kamma) 

Nghiệp hữu (kamma bhava ) 

5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10. 

Hiện 

tại 

3. Thức ( vinnãna ) 

4. Danh sắc ( nãma-rũpa ) 

5. Sáu xứ ( saỊãyatana ) 

6. Xúc ( phassa ) 

7. Thọ ( vedanã ) 

Sanh hữu (upapatti bhava) 

5 quả: 3, 4, 5, 6, 7. 

8. Ái (tanh ã ) 

9. Thủ ( upãdãna ) 

10. Nghiệp hữu (kamma bhava) 

Nghiệp hữu (kamma bhava ) 

5 nhân: 1, 2, 8, 9, 10. 

Vị lai 

11. Sanh (ịãti) 

12. lão và tử Ụãti-marana ) 

Sanh hữu (upapatti bhava) 

5 quả: 3, 4, 5, 6, 7. 


4. Bốn tóm tắt (sankhepa) 

Năm nhân quá khứ tạo thành một giản yếu. 

Năm quả hiện tại tạo thành một giản yếu. 

Năm nhân hiện tại tạo thành một giản yếu. 

Năm quả vị lai tạo thành một giản yếu. 

5. Ba mối nối ( sandhi ) 

Trong Lược đồ 8. 1 nó sẽ được thấy rằng mối liến kết giữa hành ( sankhãra ) ( kamma) 
và thức ( vinnãna ) tạo thành mối nối giữa nhân quá khứ và quả vị lai; mối liên kết giữa 
thọ ( vedanã ) và ái ( tanhã ) tạo thành mối nối giữa quả hiện tại và nhân vị lai; và mối liên 
kết giữa nghiệp hữu (kamma bhava) và sanh (jãti) tượng trưng cho mối nối giữa nhân 
hiện tại và quả vị lai. 

Hiện tại chúng ta quan tâm đến mắc xích giữa, đó là mối nối giữa thọ (vedanã) và ái 
( tanhã ). Neu chúng ta chánh niệm tại 6 môn, ghi nhận thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, 
và v.v... và không để thọ ( vedanã ) phát triển thành và ái ( tanhã ), lúc đó chúng ta đang 
tái tạo mắc xích trí thọ (vedanã pannã) thay vì ái thọ (vedanã tanhã). Đây nghĩa là 
chúng ta đang dừng bánh xe Liên quan tương sinh ( Paticcasamuppãda ) ngay lúc ấy và 
cố gắng cắt mắc xích bằng niệm (sati). 

6. Ba luân iyatta) 

Luân iyattà) có nghĩa là quanh quanh như sự xoay vòng của một bánh xe. Bánh xe 
Liên quan tương sinh ( Paticcasamuppãda ) có thể được chia thành 3 đoạn, gọi là 3 luân 
(vaịịa). 

Phiền não luân (kỉlesa vattà) là vô minh (avijjã), ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ). 

Nghiệp luân (kamma vatta) là nghiệp hữu (kamma bhava), hành (, sankhãra ). 

Quả luân ịỵipãka vaịta ) là sanh hữu (upapatti bhava), thức ( vinnãna ), danh sắc 

0 nãma-rũpa ), sáu xứ ( saịãyatana ), xúc iphassa ), thọ 

(■ vedanã ), sanh (jãtĩ), lão-tử (ịarã-mamnam). 

Giải thích: 

Vô minh ( avijjã ), ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ) là những pháp phiền não. Do đó, chúng 
được gom vào phiền não luân (ki le sa vatta). 









CHƯƠNG VIII: PACCAYA - (DUYÊN) 


181 


Nghiệp hữu (kamma bhava) và hành (sankhãra) là những nghiệp hành. Do đó, chúng 
được gom vào nghiệp luân (kamma vatta). 

Sanh hữu (upapatti bhava), thức ( vinnãna ), danh sắc (nãma-rũpa), sáu xứ 
(saỊãyatana), xúc (phassa), thọ ( vedanã ), sanh (jãtí) lão-tử Ụarã-maraụam) là quả 
( vipãka ) của nghiệp hành. Do đó, chúng được gom vào quả luân (vipãka vatta). 

Trong quá khứ, vì vô minh ( avijjã ) mà chúng ta có nhận định sai (tà kiến) và ái 
( tanhã ) các cảnh. Khi ái và tà kiến tăng trưởng thành ái mạnh hay thủ ( upãdãna ), chúng 
ta thực hiện những thiện hay bất thiện nghiệp [tức nghiệp hữu (kamma bhava ) và hành 
(, sankhãra )]. Phần minh họa này giải thích phiền não luân (kỉlesa vatta ) trợ cho nghiệp 
luân (kamma vatta ) sanh trong quá khứ. 

Nay vì nghiệp hành [tức nghiệp hữu ( kamma bhava ) và ( sankhãra )] trong quá khứ, 
quả luân ( vipãka vatta) - tức là sanh hữu ( upapatti bhava ), thức (vinnãna), danh sắc 
(nãma-rũpa), sáu xứ ( saỊãyatana ), xúc (phassa ), thọ ( vedanã ), sanh (jãti) lão-tử (ịarã- 
maranam) sanh trong kiếp hiện tại. Cùng lúc vô minh ( avijjã ), ái (tanhã), thủ ( upãdãna ) 
đi với thức ( vihhãna ) và phiền não ngủ ngầm ( anusaya kilesa) khi sáu xứ (saỊãyatana) 
tiếp xúc với cảnh và xúc (phassa) và thọ ( vedanã ) sanh, những phiền não ngủ ngầm ấy 
sanh thành những phiền não chính thức. Do đó, lần nữa chúng ta có phiền não luân 
(kilesa vatta). 

Là quả của phiền não luân (kilesa vatta), nghiệp luân (kamma vatta ) sanh. Là quả của 
nghiệp luân (kamma vatta), phiền não luân (kỉlesa vatta ) sanh. Và là quả của quả luân 
(vipãka vatta), phiền não luân (kilesa vatta ) sanh lần nữa. Cho nên vòng luân chuyển 
( vatta ) sẽ tiếp tục xoay và cũng thế, bánh xe Liên quan tưong sinh (Paticcasamuppãda) 
xoay mãi. 

7. Hai căn hay gốc (i mũla ) 

Bánh xe Liên quan tưong sinh ( Paticcasamuppãda ) (xem Lược đồ 8. 2) có thể được 
chia thành hai phần. Phần thứ nhất bắt đầu từ ‘Nhân quá khứ’ và kết thúc ở ‘Quả hiện 
tại’ gồm có vô minh ( avỉjjã ), hành ( sankhãra ), thức ( vinnãna ), danh sắc ( nãma-rũpa ), 
sáu xứ ( saịãyatana ), xúc iphassa ) vàthọ iyedanã). Trong phần này, vô minh ( avijjã ) là 
căn hay gốc ( mũla ). 

Phần thứ hai từ ‘Nhân hiện tại’ và kết thúc ở ‘Quả vị lai’ bao gồm ái ( tanhã ), thủ 
( upãdãna ), hữu ( bhava ), sanh (jãti) và lão tử (ịarã-maranam ). Trong phần này, ái 
(tanhã) là căn hay gốc ( mũla ). 

Do đó, hai gốc của pháp ‘Liên quan tưong sinh Tà vô minh ( avijjã ) và ái ( tanhã ). Neu 
chúng ta cắt đứt hai gốc này, bánh xe ‘Liên quan tưong sinh’ sẽ bị phá hủy vĩnh viễn đối 
với chúng ta, cũng như một cây sẽ chết khi rễ chánh bị cắt đứt. 

Chúng ta có thể cắt đút hai gốc chánh của ‘Liên quan tưong sinh’ bằng pháp chỉ và 
pháp quán. Khi chúng ta thấy tất cả thực tính của danh pháp và sắc pháp và mở ra tám 
nhánh bị ngăn che bởi vô minh ( avijjã ), kế đến ái ( tanhã ) không có nơi để bám víu. Do 
đó, cả hai vô minh (avijjã) và ái ( tanhã ) sẽ bị cắt đứt và chúng ta được giải thoát khỏi 
vòng luân hồi ( samsãra ). 

Lược đồ 8. 2 Bánh xe Liên quan tương sinh (Paticcasamuppãda) 
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QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN THEO PHÁP MOGOK 



8. Nhân của Vô Minh (Avijjã) 

Trong phần giải pháp Liên quan tương sinh ( Paticcasamuppãda ), đức Phật bắt đầu 
với vô minh ( avijjã ) và tiếp tục giải thích rằng do vô minh ( avijjã ), hành ( sankhãra ) 
sanh; do hành (sanhhãra), thức ( vinnãna ) sanh; và v.v... Do đó, bậc tu tiến nên quán xét 
rằng vô minh ( avijjã ) là nhân đầu tiên hay có pháp nào khác trợ cho vô minh ( avijjã ). 

Câu trả lời được xác định: vô minh ( avijjã) không phải là nhân đầu tiên, mà bốn lậu 
(| ãsava ) (là pháp thối nát hay pháp làm say) là nhân của vô minh. 

Bốn pháp lâu (ãsava) gồm : 

Dục lậu ( kãmãsava ) là dính mắc trong cảnh dục. 

Hữu lậu ( bhavãsava ) là dính mắc vào thiền và đời sống Phạm thiên. 

Tà kiến lậu ( ditthãsava ) là quan niệm hay nhận định sai với pháp thực tính. 

Vô minh lậu (aviịịãsava) là mê mờ, không biết pháp đáng biết. 

Khi một sự mất mát lớn về tài sản hay thân quyến xảy ra, thì sự sầu ( soka ), khóc 
( parideva ), ưu ( domanassa ), ai ( upãyãsã ) sanh trong ý chúng ta. Đây chỉ cho thấy sự 
dính mắc vào tài sản và quyến thuộc, tức dục lậu ( kãmãsava ) của chúng ta trợ cho sầu, 
khóc, ưu, ai sanh khởi ra sao. 

Cũng thế, khi chư Phạm thiên sống trong cõi thiền Ụhãna ) đi đến gần sự tử, họ cảm 
thấy sợ hãi và buồn rầu. Vì thế, sầu, ưu, ai cũng sanh với họ và sự sanh khởi này là quả 
của hữu lậu ( bhãvãsava ). 

Với những ai bám giữ vào tà kiến như là thân kiến ( sakkãyadựthi ) cho thân hay tâm là 
‘tôi’, cảm thọ buồn hay giận dữ khi có điều bất trắc với thân hay tâm. Do đó, tà kiến lậu 
(ditỉhãsava) cũng trợ cho sầu lo ( soka ), khóc ( parideva ), ưu ( domanassa ) và ai 
( upãyãsã ) sanh. 

Cũng do vô minh ( avijjã ) hay do không biết về bản thể thực tính của danh pháp và sắc 
pháp, nên sầu ( soka ), khóc ( parideva ), ưu ( domanassa ) và ai ( upãyãsã ) sanh. Do đó, vô 
minh lậu ( avijjãsava ) cũng là một trong những nhân trợ cho sầu, khóc, ưu, ai v.v... sanh. 

Nay khi sầu, khóc, ưu và ai sanh, những tâm bất thiện cũng sanh. Khi si ( moha ) phối 
hợp với tất cả tâm bất thiện (akusala cỉtta ), vô minh ( avijjã ) cũng sanh. 
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Cho nên, vì bốn pháp lậu ( ãsava ), sầu ( soka ), khóc ( parideva ), ưu ( domanassa ) và ai 
(; upãyãsã ) sanh; và khi sầu, khóc, ưu và ai sanh, vô minh (avịịịã) cũng sanh. Do đó, bốn 
pháp lậu ( ãsava ) là nhân của vô minh (avịjjã). 

9. Không có sự bắt đầu trong vòng luân hồi (samsãra) 

‘Samsãra ’ theo nghĩa đen là đi lang thang không ngừng. Đó là tên được đặt cho quá 
trình chúng sanh từng sanh, lớn lên, già, đau khổ và chết liên tục không biết bao nhiêu 
lần. Dịch chính xác hơn, ‘samsãra ’ là chuỗi phối hợp của năm uấn không gián đoạn, mà 
chúng luôn luôn thay đổi từ sát-na này sang sát-na khác và liên tục theo sau hết cái này 
đến cái khác suốt quãng thời gian không thể tưởng. 

Không ai có thế truy nguyên giới hạn về không gian, cũng không ai có thế truy ngược 
lại khởi điểm của vòng luân hồi ( samsãra ) và không ai có thể nghĩ khi nào nó sẽ kết 
thúc. So sánh với tiến trình của vòng luân hồi, một kiếp sống chỉ là một phần nhỏ bé tí 
và thoáng qua. 

Vòng sanh tử trong 31 cõi theo pháp tương quan nhân quả đã được giải thích bằng 
pháp Liên quan tương sinh (paticcasamuppãda). Định luật này có thể thẩm tra một cách 
thỏa đáng bằng pháp quán ( yipassanã ) và tôi từng thấy điều này được thực hiện trong 
Trung Tâm Thiền Pa Auk gần Mawlamyine ở miền Nam Miến Điện. 

Khi chúng ta vẽ một vòng tròn, chúng ta phải bắt đầu từ một điểm nào đó, và khi 
chúng ta hoàn thành vòng tròn, không thế thấy điếm khởi đầu hay điếm kết thúc. Tương 
tợ, khi định luật liên quan tương sinh (paticcasamuppãda ) được giải thích, sự giải thích 
phải bắt đều từ một điểm nào đó, và vô minh ( avijjã ) là một điểm thích hợp. Khi sự giải 
thích đã hoàn mãn, chúng ta thấy rằng không có sự bắt đầu hay sự kết thúc. Bánh xe 
Liên quan tương sinh (paticcasamuppãda ) sẽ vẫn quay với mỗi chúng sanh cho đến khi 
và ít nhất vị ấy có thể cắt đứt hai gốc chánh, đó là vô minh (< avijjã ) và ái ( tanhã ). 

Trong Trường Bộ Kinh (Dĩghãnikãya) — bài kinh thứ 15, Đức Phật thuyết rằng: 
“...thật thâm thúy, Ẫnandã, đó là pháp liên quan tương sinh này, và thật sâu sắc, nó 
không hiếu thau, không thâm nhập pháp này, thế gian này giong như một cuộn chỉ roi, 
một tô chim, một bụi lau sậy, và chúng sanh không thoát khỏi những cõi thấp, thoát khỏi 
những tai ương và trầm luân khô, thoát khỏi vòng luân hồi.... 

(2) Định luật VỊ trí ịpatthãna) - Tương quan nhân quả. 

Hai mươi bốn duyên (paccaya ) được liệt kê theo PãỊĩ như sau: 

1. Hetupaccayo, 2. ãrammanapaccayo, 3. Adhipatipaccayo, 4. Anantarapaccayo, 5. 
Samanantarapaccayo, 6. Sa lĩ aịãlapa ccayo, 7. Annamannapaccayo, 8. Nỉssayapaccayo, 
9. Upanissayapaccayo, 10. Purejãtapaccayo, 11. Pacchãjãtapaccayo, 12. 
Ãsevanapaccayo, 13. Kammapaccayo, 14. Vipãkapaccayo, 15. Ẫhãrapaccayo, 16. 
Indriyapaccayo, 17. Jhãnapaccayo, 18. Maggapaccayo, 19. Sampayuttapaccayo, 20. 
Vỉppayuttapaccayo, 21. Atthipaccayo, 22. Natthipaccayo, 23. Vigatapaccayo, 24. 
Avigatapaccayo. 

24 Cách Của Duyên 

1. Hetupaccayo Nhân duyên 

2. Ãrammanapaccayo Cảnh duyên 
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3. Adhipatipaccayo 

4. Anantarapaccayo 

5. Samanantarapaccayo 

6. Sahajãtapaccayo 

7. Ahhamahhapaccayo 

8. Nissayapaccayo 

9. Upanỉssayapaccayo 

10. Purejãtapaccayo 

11. Pacchãjãtapaccayo 

12. Ẫsevanapaccayo 

13. Kammapaccayo 

14. Vỉpãkapaccayo 

15. Ẫhãrapaccayo 

16. Indrìyapaccayo 

17. Jhãnapaccayo 

18. Maggapaccayo 

19. Sampayuttapaccayo 

20. Vippayuttapaccayo 

21. Atthipaccayo 

22. Natthipaccayo 

23. Vigatapaccayo 

24. Avigatapaccayo 


Trưởng duyên 
Vô gián duyên 
Đẳng vô gián duyên 
Câu sanh duyên 
Hồ tương duyên 
Y chỉ duyên 
Cận y duyên 
Tiền sanh duyên 
Hậu sanh duyên 
Trùng dụng duyên 
Nghiệp duyên 
Dị thục quả duyên 
Vật thực duyên 
Quyền duyên 
Thiền na duyên 
Đạo duyên 
Tương ưng duyên 
Bất tương ưng duyên 
Hiện hữu duyên 
Vô hữu duyên 
Ly khư duyên duyên 
Bất ly duyên duyên 


Tính Chất Của Mỗi Duyên 

1. Nhân duyên (Hetupaccayo) 

‘Hem’ tợ như rễ chánh của một cây. Là rễ chánh ủng hộ cho cây đặng vững chắc, sinh 
tồn và tươi tốt. Cho nên sáu nhân [tham ịlobha), sân (dosa), si ịmoha), vô tham 
(alobha), vô sân (adosa) và vô si (amoha)] trợ cho tâm ( cỉtta ) và sở hữu ( cetasika ) phối 
hợp với tâm ( cetasika ) cùng những sắc tâm ( cittaja rũpa ) và sắc nghiệp tái tục 
(patisandhỉ kammaịa rũpa) đặng vững chắc, mạnh mẽ và thuận lợi. 

2. Cảnh duyên (Ẵrammanapaccayo) 

Một người tàn tật có thể đứng dậy bằng cách kéo một sợi dây và có thể đứng với sự 
trợ giúp của một cây gậy. Cũng như sợi dây và cây gậy ủng hộ một người tàn tật, cũng 
thế, sáu cảnh ủng hộ làm cho tâm (citta) và sở hữu tâm (cetasika ) có thể sanh. 

3. Trưởng duyên (Adhipatipaccayo) 

‘Adhipati ’ nghĩa là lớn trội hơn, lớn nhất, cao nhất, chúa tể, thủ lĩnh, vua, v.v... vua 
của một quốc gia, bằng cách dùng quyền lực trên tất cả dân chúng của ông, có thể góp 
phần vào hòa bình và thịnh vượng của quốc gia của ông trong một phạm vi rộng lớn. 
Đây có nghĩa ông ta có thế trợ cho quốc gia của ông bằng trạng thái lớn trội hơn (chiếm 
ưu thế) trên tất cả những người khác. 
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Trong những hiện tượng tự nhiên, có hai loại trưởng - đó là cảnh trưởng 
0 ãrammanãdhipati ) và câu sanh trưởng ( sahajãtãdhipati ). Cảnh trưởng 
(ãrammanãdhỉpati) là một cảnh nổi bật mà cảnh ấy có thể cuốn hút sự chú ý của chúng 
ta đến nó. Chúng ta không thể không quan sát hay lắng nghe nó. Câu sanh trưởng 
(sahạịãtãdhipati) nghĩa là một pháp lớn trội hơn hẳn mà pháp ấy sanh cùng với những 
pháp phối hợp với nó. Pháp này chỉ cho bốn trưởng- đó là dục ( chanda ), cần ( vỉriya ), 
tâm ( citta ), thâm ịyĩmamsã). 

Trong một và cùng trạng thái tâm, chỉ có một trong bốn trưởng ( adhipati ) có thể là 
trưởng. Pháp trưởng này trợ cho những pháp câu sanh với nó (tức là tâm (citta) và sở 
hữu tâm ( cetasika ) để đạt đến mục tiêu mà nó đặt ra. 

4. Vô gián duyên (Anantarapaccayo ) 

Vô gián (anantara ) nghĩa là gần gũi, không có bất cứ sự ngăn cách nào về thời gian 
và không gian. Khi một vị vua băng hà, hoàng tử lớn nhất trở thành vua mà không có bất 
cứ sự gián đoạn nào trong dòng tộc của nền quân chủ. Do đó, chúng ta có thể nói rằng 
đức vua giúp hoàng tử lớn nhất trở thành vua bằng vô gián duyên. 

Trong cùng cách ấy, khi một tâm cùng với những sở hữu hợp với nó diệt hay tàn lụi, 
tâm khác cùng cùng với những sở hữu hợp với nó sanh mà không có bất cứ sự gián đoạn 
nào. Hiện tượng này sanh vì tâm trước và sở hữu hợp trợ cho tâm kế tiếp và sở hữu hợp 
sanh không gián đoạn do ý nghĩa của Vô gián duyên ( anantarapaccaya ). 

5. Đẳng vô gián duyên (Samanantarapaccayo) 

‘Đẳng vô gián’ nghĩa giống như ‘vô gián’. Vô gián duyên ( Anantarapaccaya ) và 
Đẳng vô gián duyên ( Samanantarapaccaya ) thì y hệt nhau; ‘ sama ’ ở đây có nghĩa là 
đúng. Chúng nói đến bất cứ trạng thái nào của tâm và những danh pháp câu sanh, trợ cho 
tâm sanh ngay sau trong lộ trình tâm. 

6. Câu sanh duyên ( Sahạịãtapaccayo ) 

‘ Sahajãtapaccaya' í nghĩa là trợ bằng cách sanh cùng lúc. Câu sanh nghĩa là cùng sanh. 
Khi một đèn dầu được thắp sáng, ánh sáng đồng thời tỏa sáng. Do đó, chúng ta có thể 
nói rằng đèn trợ cho ánh sáng lan tỏa ngay khi đèn được thắp sáng. Đây là một ví dụ của 
câu sanh duyên. 

Nói chung, bất cứ hiện tượng nào mà trong hiện tượng ấy ‘nhân’ trợ cho ‘quả’ sanh 
đồng thời với ‘nhân’, được gọi là Câu sanh duyên ( sahajãtapaccaya ). 

7. Ho tương duyên (. Aũnamaũnapaccayo ) 

Khi ba cây gậy được dựng lên theo dạng kim tự tháp, chúng thăng bằng lẫn nhau. Neu 
một cây gậy bị dời đi, hai gậy còn lại sẽ ngã. Sự ủng hộ qua lại hay lẫn nhau này giữa 
những cây gậy minh họa cho Hồ tương duyên (sahaịãlapaccaya ). 

Trong vật chất và hiện tượng vật chất, nhân và quả trợ qua lại đặng cùng sanh, cho 
nên chúng ta nói rằng nhân và quả ủng hộ qua lại do ý nghĩa của hồ tương duyên. 

8. Y chỉ duyên ( Nỉssayapaccayo ) 

í Nissayapaccaya , là một duyên trợ do ý nghĩa nơi nương nhờ, ủng hộ hay tùy thuộc. 
Thí dụ, một người đàn ông băng ngang một dòng sông bằng cách chèo một chiếc xuồng. 
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Khi ấy chúng ta nói rằng chiếc xuồng làm nơi nương cho người đàn ông băng ngang 
sông bởi ý nghĩa của Y chỉ duyên, và ngược lại người đàn ông giúp cho chiếc xuồng qua 
đến bờ kia của dòng sông bởi ý nghĩa của Y chỉ duyên ( nissayapaccaya ). 

9. Cận y duyên ( Upanỉssayapaccayo) 

Cận y ( upanissaya ) nghĩa là một nhân mạnh mẽ trợ giúp bởi ý nghĩa y chỉ duyên. Ví 
dụ, mưa là nhân mạnh mẽ ủng hộ cho sự sinh trưởng của cây cỏ và động vật. Tương tợ, 
cha mẹ là người thân cận ủng hộ, làm nơi nương cho những đứa con của họ. 

Trong bất cứ hiện tượng, nhân là một sự ủng hộ mạnh mẽ cho quả của nó, khi ấy 
chúng ta nói rằng nhân giúp cho quả sanh do ý nghĩa của Cận y duyên ( upanissaya- 
paccaya ). 

10. Tiền sanh duyên (Purẹịãtapaccayo) 

Tiền sanh duyên chỉ đến pháp sanh trước, là pháp làm nhân cho pháp sanh sau. Thí 
dụ, mặt trời và mặt trăng hình thành từ khi sự hình thành của hệ mặt trời này. Chúng tỏa 
sáng đến con người đang sống trên trái đất. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, mặt trời và 
mặt trăng giúp con người bởi ý nghĩa của Tiền sanh duyên (purejãtapaccaya ). 

11. Hậu sanh duyên (Pacchặịãtapaccayo) 

Đây chỉ cho pháp tương quan nhân quả, trong ấy pháp nhân tức là pháp năng duyên 
sanh sau và pháp quả hay pháp được trợ tức sở duyên sanh trước. Điều này có thể được 
minh họa bằng con đẻ của một con chim kền kền. Nay con kền kền con sau khi thoát 
khỏi vỏ trứng, cảm thấy đói. Nó mong rằng mẹ của nó sẽ mang thức ăn đến cho nó ăn. 
Nhưng chim kền kền mẹ, theo thói quen, không bao giờ mang thức ăn cho chim con. 

Do đó, con chim con không có gì để ăn. Nhưng nhu cầu tự nhiên đến giúp. Sự cố 
quyết [hay tư (cetanã)\ ăn vật thực của con chim con làm nhân cho cơ thể của nó phát 
triển. Ở đây, cơ thể của chim con là sở duyên hay pháp bị trợ (paccayuppanna ) được 
sanh trước, và sự cố quyết muốn ăn hay tư ( cetanã ) là pháp năng duyên ipaccaya) sanh 
sau. Do đó, tư ( cetanã ) giúp cơ thể chim con phát triển do ý nghĩa của Hậu sanh duyên 
( pacchãjãta-paccaya ). 


12. Trùng dụng duyên (Ẵsevanapaccayo) 

Khi chúng ta đọc một đoạn văn khó, lúc đầu chúng ta không thế hiếu. Như nếu chúng 
ta tiếp tục đọc đi đọc lại, thường thì chúng ta hiểu hơn. Cũng giống trong sự học bằng 
tâm qua sự liên tiếp lặp lại, sau này sự đọc trong lòng dần dần trở nên dễ dàng và đơn 
giản. Do đó, chúng ta có thể nói rằng sự học trước giúp cho sự học sau bởi ý nghĩa của 
Trùng dụng duyên ( ãsevanapaccaya ). 

Tương tợ trong việc thoa dầu gỗ đàn hương hay mỹ phấm vào mặt, vị ấy không nên 
thoa một lớp dầy một lần. Vị ấy nên thoa một lớp mỏng trước, quạt cho khô, và kế đó 
thoa một lóp nữa ... và lớp nữa. Lớp thoa trước sẽ giúp cho lóp thoa sau, bằng trùng 
dụng duyên, đặng vững chắc hơn, mịn hơn và mùi cũng thơm hơn. 

Trong lộ trình tâm, chúng ta thường thấy tâm đổng lực (javana citta) sanh 7 lần. Ở 
đây, tất cả những đổng lực (javana) có trước trợ cho những đổng lực có sau bằng cách 
trùng dụng và thường xuyên. 
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13. Nghiệp duyên (Kammapaccayo) 

Một ‘hạt giống’ được bảo quản tốt, khi gieo vào trong một mảnh đất tươi tốt, làm cho 
nẩy ‘mầm’. Tương tợ nhú' thế, nghiệp ( kammci ) thiện hay bất thiện, với sự trợ giúp của 
vô minh (< avijjã ) và ái ( tanhã ), làm cho một quả mới sanh dưới dạng năm uẩn. 

Trong hai phần đã nêu trên, hạt giống hay nghiệp ( kcimma ) là pháp nhân hay năng 
duyên (paccaya) và ‘mầm’ hay ‘năm uẩn’ là quả hay pháp sở duyên (paccayuppana ). 
Nhân được gọi là trợ cho quả sanh bằng cách Nghiệp duyên ( kammapaccaya ). 

14. DỊ thục quả duyên (Vipãkapaccayo) 

Tâm quả và những sở hữu hợp với tâm quả ấy là nghiệp quả của nghiệp quá khứ. 
Chúng làm cho phát sanh do mãnh lực của nghiệp quá khứ, chúng hoàn toàn không có 
sự lo lắng cho sự sanh khởi của chúng. Khi đến lúc sanh, chúng có thể sanh một cách 
thanh thản và ung dung không có bất cứ sự gắng sức nào. 

Nay, một làn gió mát làm cho một người trong bóng mát cảm thấy mát hơn. Tương tợ 
như thế, tâm quả ( vipãka citta ) và những sở hữu hợp ( cetasỉka ) với tâm ấy sanh một cách 
thanh thản, giúp qua lại lẫn nhau bằng nghiệp quả trợ cho sanh một cách thanh thản và 
ung dung hơn. 


15. Vật thực duyên (Ẵhãrapaccayo) 

Cha mẹ sanh ra con, ủng hộ chúng và trông nom dõi theo chúng đế chúng lớn lên 
trong hạnh phúc. Một cây cột chống đỡ một ngôi nhà cổ nghiêng, làm cho ngôi nhà vững 
vàng và lâu bền. 

Cũng thế, bốn vật thực - đó là đoàn thực (ọ/ã), xúc thực ( phassa ), tư thực ( cetanã ) và 
thức thực ( vihhãna ) giúp cho quả của chúng hay pháp sở duyên sanh, và tiếp tục ủng hộ 
chúng đặng chúng vững vàng và lâu bền. Tiến trình của loại trợ này gọi là Vật thực 
duyên ( ãhãrapaccaya ) 

16. Quyền duyên ( Indriyapaccayo ) 

‘ lndrìycC ví như bộ trưởng, quản lý những ban, bộ hay những khoa thuộc về họ, và 
với ưu điểm này họ góp phần tiến triển và thành công của toàn hệ thống. Sự góp phần 
này được diễn ra bởi ý nghĩa của quyền lực duyên. 

Trong 22 quyền ( indriya ) chúng ta đã học qua trong chương VII, hai sắc tính không 
tham gia làm Quyền duyên. Năm sắc thanh triệt là quyền trong khả năng của nó, tạo 
thành một duyên chỉ cho danh pháp như là sự sanh của nhãn thức, v.v... sắc mạng 
quyền (ịĩviia rũpa ) và tất cả những quyền còn lại tạo thành một duyên cho sự sanh của 
những danh, sắc pháp đồng sanh. 

17. Thiền na duyên (Jhãnapaccayo) 

Thiền na duyên đại diện cho bảy chi thiền gọi là í jhãnahga\ Những chi thiền này trợ 
cho những pháp câu sanh như tâm ( citta ), sở hữu tâm ( cetasika ) và sắc tâm ( cittaja rũpa) 
để chăm chú trcn một cảnh hay đề mục một cách liên tục và cố định. Lối trợ này được 
cho là xảy ra bằng cách của Thiền na duyên Qhãnapaccaya ). 



188 


Abhidhammatthasangaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 


18. Đồ đạo duyên ( Maggapaccayo) 

Đồ đạo duyên chỉ cho 12 chi đạo, gọi là í maggahgà’ (xem chương VII). Những chi 
đạo thiện tạo thành một con đường trợ cho những pháp câu sanh với chúng như tâm 
(. citta ), sở hữu tâm ( cetasika ) và sắc tâm (cittaịa rũpa) mang lại những quả trong cõi an 
vui. Tương tợ, những chi đạo bất thiện tạo thành một con đường trợ cho những pháp câu 
sanh với chúng như tâm ( citta ), sở hữu tâm ( cetasika ) và sắc tâm ( cittaja rũpa) mang lại 
những quả trong cõi khổ. Cách trợ này được gọi là xảy ra bằng cách của Đạo duyên 
( maggapaccayo ). 

19. Tương ưng duyên (Sampayuttapaccayo) 

Nước cốt trà, sửa, đường và nước được hòa trộn rất kỹ lưỡng trong một cái ly trà mà 
người khác không thể phân biệt và nó cho một vị ngon tổng hợp. 

Tương tợ, tâm và sở hữu tâm cùng tạo thành bốn danh uẩn, được hòa trộn rất kỹ lưỡng 
mà không thể bị phân biệt. Bên cạnh chúng đồng sanh, đồng diệt, có cùng một sắc vật và 
cùng một cảnh, và chúng giúp qua lại lẫn nhau bằng cách cùng phối hợp. Chúng được 
gọi là giúp lẫn nhau bằng lối của Tương ưng duyên ( sampayuttapaccaya ). 

20. Bất tương ưng duyên (Vippayuttapaccayo) 

Sáu vị - tức là chát, đắng, ngọt, chua, mặn, cay - không hòa trộn với nhau; vậy mà 
chúng ủng hộ lẫn nhau cho một vị ngon trong món cà-ri (curry). 

Lại nữa, trong một vương miện hay vòng đeo cổ, vàng và đá quí không hòa trộn; 
chúng có thể được phân biệt một cách dễ dàng qua sự quan sát. Dù thế, vàng làm cho đá 
quí đẹp hơn, và đá quí làm cho vàng hấp dẫn hơn. 

Tương tợ, sắc uấn và danh uấn không hoàn trộn, thậm chí chúng không sanh cùng hay 
diệt cùng nhau. Song sắc uẩn giúp cho danh uẩn, và danh uẩn giúp cho sắc uẩn theo 
nhiều cách. Chúng được gọi là giúp qua lại lẫn nhau bằng lối của Bất tương ưng duyên 
(yippayuttapaccaya). 

21. Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 

Đất có thể ủng hộ cho cây cỏ mọc hay phát triển trên nó, vì đất hiện diện. Cha mẹ có 
thế ủng hộ và dõi theo, trông nom những đứa con của họ trong khi chúng còn đang hiện 
diện và còn sống. 

Thí dụ một pháp - dù là sanh trước hay sanh sau - mà sự hiện diện của pháp ấy là một 
duyên cho những pháp khác sanh được gọi là Hiện hữu duyên ( atthỉpaccaya ). 

22. Vô hữu duyên (Natthipaccayo) 

Sự vắng mặt của mặt trời góp phần cho sự xuất hiện của mặt trăng, sự vắng mặt của 
ánh sáng góp phần cho sự xuất hiện của bóng tối; Sự băng hà của đức vua góp phần cho 
sự lên ngôi của đại hoàng tử; cho nên một pháp có thể góp phần cho một pháp bằng cách 
vắng mặt. 

Trong danh pháp, một tâm và những sở hữu phối hợp với tâm vừa diệt hình thành một 
duyên cần thiết gọi là Vô hữu duyên ( natthỉpaccaya ) trợ cho sự sanh khởi tức thì của 
tâm và những sở hữu tâm tiếp ngay sau. 
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23. Ly khứ duyên (Vigatapaccayo) 

Khi một pháp mất đi hay diệt mất, pháp ấy không còn tồn tại hay vắng mặt. Do đó, Ly 
khứ duyên ( vỉgatapaccaya) là đồng nghĩa với Vô hữu duyên ( natthipaccaya ). 

Ly khứ duyên ( vigatapaccaya ) như Vô hữu duyên ( natthipaccaya ), chỉ áp dụng cho 
danh pháp, trong danh pháp ấy tâm và những sở hữu phối hợp với tâm chỉ có thể sanh 
khi tâm và những sở hữu phối hợp với tâm có trước ấy diệt dứt và mất đi. 

24. Bất ly duyên (Avigatapaccayo) 

Neu một số pháp không mất đi, những pháp ấy đang có mặt. Cho nên Bất ly duyên 
(| avigatapaccayo ) giống như Hiện hữu duyên ( atthipaccaya ). 

Vì đại dưong không mất đi góp phần cho sự hạnh phúc của cá và rùa biển sống trong 
đại dưong ấy. 

Một pháp - dù sinh trước hay cùng sinh -sự không rời pháp ấy là một duyên cho pháp 
khác sanh khởi được gọi là Bất ly duyên ( avigatapaccayo ). 

ứng Dụng Của 24 Duyên 

Hoạt động của 24 duyên ( paccayo ) trong danh, sắc pháp được minh họa, giải thích 
trong phần Vị trí Xiển minh Pãli (patthãna-Nidesa Pãli). Phần Pãli này thường được 
trùng tụng độc lập hay theo nhóm nhằm tán duong, cúng dường bậc Toàn tri. 

Nhiều người mong hiếu được nghĩa lý phần Pãli này. Dù sao, ngoài nền tảng Vô Tỷ 
Pháp ( Abhidhamma ) thì sẽ rất khó đế hiếu về phần Pãli này. Nhưng với kiến thức đạt 
được cho đến thời điếm hiện tại từ quyến sách này, nó không còn khó đế hiếu về phần 
Pãli ấy. Một sự chuyển ngữ trực tiếp của phần Vị trí Xiển minh Pãli ( patthãna-Nidesa 
Pãli) sẽ được trình bày ở đây để làm cho người đọc có thể hiểu nghĩa lý trong phần Pãli 
tán dưong cúng dường. 

1. Nhân duyên (Hetupaccayo) 

Sáu nhân [tham ( lobha ), sân ( dosa ), si ( moha ), vô tham ( alobha ), vô sân ( adosa ), vô 
si ( amoha )] trợ cho (liên quan) tâm (citta) và sở hữu ( cetasika ) phối hợp với những nhân 
và cùng sắc tâm do Nhân duyên ( Hetupaccayo ). 

2. Cảnh duyên (Ẵrammaụapaccayo) 

(i) Cảnh sắc trợ cho (liên quan) nhãn thức và sở hữu hợp bằng Cảnh duyên. 

(ii) Cảnh thinh trợ cho (liên quan) nhĩ thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(iii) Cảnh khí trợ cho (liên quan) tỷ thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(iv) Cảnh vị trợ cho (liên quan) thiệt thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(v) Cảnh xúc trợ cho (liên quan) thân thức và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(vi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, và xúc trợ cho (liên quan) ý giới [đôi tiếp thâu 
(sampaticchanadvi) và khai ngũ ipancadvãrãvajjana )] và sở hữu hợp do Cảnh 
duyên. 

(vii) Tất cả sáu cảnh trợ cho (liên quan) ý thức giới và sở hữu hợp do Cảnh duyên. 

(viii) Nắm chặt, giữ chặt (thủ) bất cứ pháp nào làm cảnh, những pháp này, tức là tâm và 

sở hữu hợp, sanh; pháp trước trợ cho (liên quan) pháp sau do Cảnh duyên. 



190 


Abhidhammatthasarìgaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 


3. Trưởng duyên (Adhipatipaccayo) 

(i) Dục trưởng hay dục ( chanda ) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với dục cùng 
với sắc tâm bằng Trưởng duyên. 

(ii) Cần trưởng hay cần ( viriya ) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với cần cùng 
với sắc tâm do Trưởng duyên. 

(iii) Tâm trưởng hay tâm (cừta) trợ cho (liên quan) sở hữu hợp với tâm cùng với sắc 
tâm do Trưởng duyên. 

(iv) Thẩm trưởng ( vĩmamsã ) trợ cho (liên quan) tâm và sở hữu hợp với nó cùng với 
sắc tâm do Trưởng duyên. 

4. Vô gián duyên (Anantarapaccayo) 

(Độc giả nên tham khảo lộ trình tâm để hiểu về sự tương quan nhân quả này). 

(i) Nhãn thức và những sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiếp thâu (sampatỉcchana) và 
những sở hữu hợp bằng Vô gián duyên; tiếp thâu ( sampaticchana ) và những sở 
hữu hợp trợ cho (liên quan) tâm thẩm tấn (santĩrana) và những sở hữu hợp bằng 
Vô gián duyên. 

(ii) Nhĩ thức và sở hữu hợp trợ cho (liên quan) tiếp thâu ( sampaticchana ) và những sở 
hữu hợp bằng Vô gián duyên; tiếp thâu ( sampaticchana ) và những sở hữu hợp trợ 
cho (liên quan) tâm thẩm tấn ( santĩrana ) và những sở hữu hợp bằng Vô gián 
duyên. 

(iii) Tỷ thức và sở hữu họp .. ,_nt_... 

(iv) Thiệt thức và sở hữu họp .. ._nt_... 

(v) Thân thức và sở hữu họp .. ,_nt_... 

(vi) Tâm đổng lực thiện (javana kusala cỉtta) và sở hữu họp sanh trước trợ cho (liên 
quan) tâm đổng lực thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 

(vii) Tâm thiện (i kusala citta) và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (hên quan) tâm 
vô ký [na cảnh ( tadãlambana ) hay hữu phần ( bhavanga )] và những sở hữu hợp 
bằng Vô gián duyên. 

(viii) Tâm đổng lực bất thiện (javana akusala cỉtta ) và sở hữu họp sanh trước trợ cho 
(liên quan) tâm đổng lực bất thiện và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián 
duyên. 

(ix) Tâm bất thiện (akusala citta) và những sở hữu họp sanh trước trợ cho (liên quan) 
tâm vô ký [na cảnh ( tadãlambana ) hay hữu phần ( bhavanga )] và những sở hữu 
hợp bằng Vô gián duyên. 

(x) Những tâm vô ký (< abyãkatã ) [tố ( kiriya ) và quả (phala) I và những sở hữu hợp 
sanh trước trợ cho (liên quan) tâm vô ký (abyãkatã) và những sở hữu hợp sanh 
sau bằng Vô gián duyên. 

(xi) Tâm vô ký (< abyãkatã ) [đoán định ( votthapana ) hay khai ý môn (i mano- 
dvãrãvajjana )] và những sở hữu họp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm thiện 
(i kusala citta) và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 

(xii) Tâm vô ký ( abyãkatã ) [đoán định ( votthapana ) hay khai ý môn ( mano- 
dvãrãvajjana )] và những sở hữu hợp sanh trước trợ cho (liên quan) tâm bất thiện 
(akusala citta ) và những sở hữu hợp sanh sau bằng Vô gián duyên. 
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5. Đẳng vô gián duyên (Samanantarapaccayo) 

Lý Tương quan nhân quả giống như trong Vô gián duyên. 

6. Câu sanh duyên (Sahạịãtapaccayo) 

(i) Bốn uẩn vô sắc (danh uẩn) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh duyên. 

(ii) Bốn sắc đại hiển ( mahãbhũta ) trợ (liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh 
duyên. 

(iii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (patisandhi citta) và sắc nghiệp (kammaja rũpa) trợ 
(liên quan) qua lại lẫn nhau bằng Câu sanh duyên. 

(iv) Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm (cittaja rũpa) bằng Câu sanh duyên. 

(v) Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh (upãdã rũpa) bằng Câu sanh duyên. 

(vi) Sắc pháp đôi khi trợ cho danh pháp cũng có, đôi khi không trợ cho danh pháp 
cũng có. 


7. Hỗ tương duyên (Aũũamannapaccayo) 

(i) Bốn uẩn vô sắc (danh uẩn) trợ lẫn nhau bằng Hồ tương duyên. 

(ii) Sắc tứ đại hiển trợ lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 

(iii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (patisandhi cỉtta) và sắc nghiệp (kammaịa rũpa ) trợ 
lẫn nhau bằng Hỗ tương duyên. 

8. Y chỉ duyên (Nỉssayapaccayo) 

(i) Bốn uấn vô sắc (danh uấn) trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(ii) Bốn sắc đại hiến trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(iii) Vào sát-na tái tục, tâm tái tục (patisandhi cỉtta) và sắc nghiệp (kammaịa rũpa ) trợ 
qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(iv) Tâm và sở hữu hợp trợ qua lại lẫn nhau bằng Y chỉ duyên. 

(v) Bốn sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh ( upãdã rũpa ) bằng Y chỉ duyên. 

(vi) Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(vii) Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(viii) Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu họp bằng Y chỉ duyên. 

(ix) Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(x) Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Y chỉ duyên. 

(xi) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới ( mano dhãtu và mano 

vinhãna dhãtu ) sanh khởi, sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu hợp bằng Y 

chỉ duyên. 

9. Cận y duyên (Upanissayapaccayo) 

(i) Chư pháp thiện [tâm thiện (kusala citta), tín ịsaddhã), vô tham ịalobha), V. V... 7 
sanh trước liên quan chư pháp thiện sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(ii) Chư pháp thiện sanh trước liên quan chư pháp bất thiện [tâm bất thiện (akusala 
citta), tham (lobha), sân (dosa), v.v...[ sanh sau bằng Thường cận y duyên cũng 
có. 

(iii) Chư pháp thiện sanh trước liên quan chư pháp vô ký [pháp vô ký ( abyãkatã ) = 
quả (phala ) và tố (kiriya)] sanh sau bằng Thường cận y duyên. 
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(iv) Chư pháp bất thiện [tâm bất thiện (akusala citta), tham ịlobha), sân ịdosa), V.V...7 
sanh trước liên quan chư pháp bất thiện sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(v) Chư pháp bất thiện sanh trước liên quan chư pháp thiện [tâm thiện (kusala citta), 
tín (saddhã), vô tham (alobha), v.v...[ sanh sau bằng Thường cận y duyên cũng 
có. 

(vi) Chư pháp bất thiện sanh trước liên quan chư pháp vô ký [pháp vô ký ( abyãkatã ) = 
quả ( phala ) và tố (kiriỵa)] sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(vii) Chư pháp vô ký [tâm quả (vipãka citta) và tâm to ịkiriya citta) và sở hữu hợp] 
sanh trước liên quan chư pháp vô ký sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(viii) Chư pháp vô ký sanh trước liên quan chư pháp thiện (tâm thiện và sở hữu hợp) 
sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(ix) Chư pháp vô ký sanh trước liên quan chư pháp bất thiện (tâm bất thiện và sở hữu 
hợp) sanh sau bằng Thường cận y duyên. 

(x) Quí tiết, vật thực, người, nơi cư ngụ liên quan chúng sanh bằng Thường cận y 
duyên cũng có. 

10. Tiền sanh duyên (Purẹịãtapaccayo) 

(i) Nhãn xứ liên quan nhãn thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(ii) Nhĩ xứ liên quan nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(iii) Tỷ xứ hên quan tỷ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(iv) Thiệt xứ liên quan thiệt thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(v) Thân xứ liên quan thân thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(vi) Cảnh sắc liên quan nhãn thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(vii) Cảnh thinh liên quan nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(viii) Cảnh khí liên quan tỷ thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(ix) Cảnh vị liên quan thiệt thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(x) Cảnh xúc liên quan thân thức và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(xi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc liên quan ý giới [khai ngũ môn (pancadvãrãvajjana) 
và đôi tiếp thâu (sampaticchana)] và sở hữu hợp bằng Tiền sanh duyên. 

(xii) Nương vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới ( mano dhãtu và mano 

vinnãna dhãtu ) sanh khởi; sắc ấy trợ cho ý thức giới và sở hữu hợp bằng Tiền 

sanh duyên cũng có, không trợ bằng Tiền sanh duyên cũng có. 

11. Hậu sanh duyên (Pacchậịãtapaccayo) 

Tâm và sở hữu sanh sau trợ cho sắc (tức là sắc ý vật, nhãn xứ, nhĩ xứ, v.v...) sanh 

trước bằng Hậu sanh duyên. 

12. Trùng dụng duyên (Ãsevanapaccayo) 

(i) Tâm đổng lực thiện (ỹavana kusala citta) và sở hữu họp sanh trước trợ cho tâm 
đổng lực thiện và sở hữu hợp sanh sau bằng Trùng dụng duyên. 

(ii) Tâm đổng lực bất thiện (ỹavana akusala citta) và sở hữu họp sanh trước trợ cho tâm 
đổng lực bất thiện và sở hữu hợp sanh sau bằng Trùng dụng duyên. 

(iii) Pháp vô ký sanh trước trợ cho pháp vô ký sanh sau bằng Trùng dụng duyên. 
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13. Nghiệp duyên (Kammapaccayo) 

(i) Nghiệp thiện và bất thiện ( kusala và akusala kcimmci ) trợ cho danh uẩn quả và sắc 
nghiệp bằng nghiệp duyên. 

(ii) Tư ( cetanã ) trợ cho pháp tương ưng (tức là tâm và sở hữu hợp cùng) và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. 

14. Dị thục quả duyên (Vipãkapaccayo) 

Bốn danh uẩn phi sắc trợ qua lại lẫn nhau bằng nghiệp duyên. 

15. Vật thực duyên (Ãhãrapaccayo) 

(i) Đoàn thực trợ cho thân này bằng Vật thực duyên. 

(ii) Danh vật thực [xúc (phassa), thức (vinnãna) và tư (cetanã)] trợ cho pháp câu sanh 
[tâm (citta) và sở hữu hợp (cetasika)] và sắc tâm bằng Vật thực duyên. 

16. Quyền duyên (ỉndriyapaccayo) 

(i) Nhãn quyền ( cakkhu pasãda) trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 

(ii) Nhĩ quyền (so ta pasãda ) trợ cho nhĩ thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 

(iii) Tỷ quyền (ghãna pasãda ) trợ cho tỷ thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 

(iv) Thiệt quyền (ịivhãpasãda) trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 

(v) Thân quyền ( kãya pasãda) trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Quyền duyên. 

(vi) Sắc mạng quyền Ụĩvita rũpa ) trợ cho sắc nghiệp bằng quyền duyên. 

(vii) Danh mạng quyền trợ cho pháp câu sanh [tức là tâm (citta) và sở hữu hợp 
(cetasika)] và sắc tâm bằng Quyền duyên. 

17. Thiền na duyên ựhãnapaccayo) 

Những chi thiền trợ cho pháp câu sanh [tức là tâm (citta) và sở hữu hợp (cetasika)] và 
sắc tâm bằng Thiền na duyên. 

18. Đồ đạo duyên (Maggapaccayo) 

Những chi đạo trợ cho pháp câu sanh [tức là tâm (citta) và sở hữu hợp (cetasika)] và 
sắc tâm bằng Đạo duyên. 

19. Tương ưng duyên (Sampayuttapaccayo) 

Bốn danh uấn phi sắc trợ qua lại lẫn nhau bằng Tương ưng duyên. 

20. Bất tương ưng duyên (Vippayuttapaccayo) 

(i) Chư pháp sắc trợ cho chư pháp danh bằng Bất tương ưng duyên. 

(ii) Chư pháp danh trợ cho chư pháp sắc bằng Bất tương ưng duyên. 

21. Hiện hữu duyên (Atthipaccayo) 

(i) Bốn danh uẩn vô sắc trợ qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 

(ii) Bốn sắc đại hiến trợ qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 

(iii) Vào sát na tái tục, tâm tái tục ( patisandhi citta ) và sắc nghiệp ( kammaja rũpa ) trợ 
qua lại lẫn nhau bằng Hiện hữu duyên. 

(iv) Tâm và sở hữu hợp trợ cho sắc tâm ( cittaja rũpa) bằng Hiện hữu duyên. 
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(v) Sắc đại hiển trợ cho sắc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

(vi) Nhãn xứ trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(vii) Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức và sở hữu họp bằng Hiện hữu duyên. 

(viii) Tỷ xứ trợ cho tỷ thức và sở hữu họp bằng Hiện hữu duyên. 

(ix) Thiệt xứ trợ cho thiệt thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(x) Thân xứ trợ cho thân thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(xi) Cảnh sắc trợ cho nhãn thức và sở hữu hợp bằng Hiện hữu duyên. 

(xii) Cảnh thinh trợ cho nhĩ thức v.v... 

(xiii) Cảnh khí trợ cho tỷ thức v.v... 

(xiv) Cảnh vị trợ cho thiệt thức v.v... 

(xv) Cảnh xúc trợ cho thân thức v.v... 

(xvi) Cảnh sắc, thinh, khí, vị và xúc trợ cho ý giới [khai ngũ môn (pahcadvãrãvajjana) 
và đôi tiếp thâu ịsampaticchana)] và pháp câu sanh bằng Hiện hữu duyên. 

(xvii) Nuơng vào sắc này (tức là sắc ý vật), ý giới và ý thức giới ( mano dhãtu và mano 
vinhãna dhãtu ) sanh khởi; sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới và sở hữu hợp bằng 
Hiện hữu duyên. 

22. Vô hữu duyên (Natthipaccayo) 

Tâm và sở hữu hợp vừa diệt trong sát-na liền kề trợ cho tâm và sở hữu họp đang hiện 
diện, bắt cảnh tuơng tợ, bằng Vô hữu duyên. 

23. Ly khứ duyên (Vigatapaccayo) 

Tâm và những sở hữu câu sanh vừa diệt trong sát-na liền kề trợ cho tâm và những sở 
hữu câu sanh đang hiện bày, sanh trong cùng một cảnh, bằng Ly khứ duyên. 

24. Bất ly duyên (Avigatapaccayo) 

Pháp tuơng quan nhân quả giống trong Hiện hữu duyên. Bất ly và Hiện hữu ám chỉ 
duyên tuơng tợ. 


Tóm Lược Pháp Tương Quan Nhân Quả 

1. Danh trợ cho danh theo sáu cách - Tức là Vô gián (anantara ), Đẳng vô gián 
(, samanantara ), Trùng dụng ( ãsevana ), Tương ưng ( sampayutta ), Vô hữu ( natthỉ ) và 
Ly khứ ( vigata ) [Danh ở đây chỉ cho tâm (citta) và sở hữu tâm (cetasỉka )]. 

Danh trợ cho danh theo sáu cách ra sao? 

Tâm (citta) và sở hữu tâm ( cetasỉka ) vừa diệt trợ cho tâm và sở hữu tâm hiện tại theo 
cách Vô gián ( anantara ), Đẳng vô gián (samanantara), Vô hữu ( natthi ) và Ly khứ 
(vigata) duyên. 

Đổng lực (javana) sanh trước trợ cho đổng lực ( ịavana ) sanh sau theo cách Trùng dụng 
0 ãsevana ) duyên. 

Tâm (citta) và những sở hữu tâm ( cetasika ) câu sanh trợ qua lại theo cách Tương ưng 
(, sampayutta) duyên. 

2. Danh trự cho danh, sắc theo năm cách - 

Tức là nhân (hetu), thiền (Jhãna ), đạo ( magga ), nghiệp ( kamma ), quả iyỉpãka). 
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Danh trợ cho danh, sắc theo năm cách ra sao? 

Nhân ( hetu ), chi thiền Ụhãnahga) trợ cho danh, sắc câu sanh theo cách nhân Ợĩetu), 
thiền Ụhãna) và đạo ịmagga) duyên. 

Tư ( cetanã ) câu sanh (tức nghiệp câu sanh - sahajatã kamma) trợ cho danh, sắc câu 
sanh bằng nghiệp duyên. Cũng thế dị thời nghiệp (nãnakkhanỉka kammci ) trợ cho danh, 
sắc nghiệp theo cách nghiệp duyên. 

Bốn danh uẩn quả (vipãka nãmakkahandha) trợ qua lại lẫn nhau và sắc câu sanh theo 
cách Quả duyên (nghiệp quả). 

3. Danh trự cho sắc chỉ theo một cách - đó là Hậu sanh (pacchặịãta ). 

Tâm (citta) và sở hữu ( cetasika ) sinh sau trợ cho những bọn sắc (sắc ý vật và năm vật) 
sanh trước trước theo cách Hậu sanh duyên. 

4. Sắc trợ cho danh chỉ theo một cách - đó là Tiền sanh ịpurejãta). 

Sáu vật ( vatthu ) trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (vihnãna dhãtu ) (tức là tất 
cả tâm) theo cách Tiền sanh duyên. Cũng thế, năm sắc cảnh trợ cho lộ ngũ thức (yỉnnãna 
vithi ) theo cách Tiền sanh duyên. 

5. Chế định, danh, sắc trợ cho danh theo hai cách - 

Đó là cảnh ( ãrammana ) và thường cận ( upanissaya ). 

Cảnh duyên ( ãrammanapaccayo ) gồm có sáu cảnh, tức là chế định, danh, sắc pháp. 
Những cảnh này trợ cho tâm ịcitta) và sở hữu ( cetasika ) bằng Cảnh duyên. 

Thường cận y duyên ( upanỉssayapaccayo ) gồm có ba, đó là cảnh cận y, vô gián cận y 
và thường cận y. 

Một trong những cảnh ấy khi nôi trội hay vượt trội và cuốn hút sự chú ý, làm cảnh cận 
y. Tâm ( citta ) và sở hữu ( cetasỉka ) vừa diệt làm vô gián cận y. 

Có vài loại thường cận y: - pháp bất thiện (akusala dhamma ) như là tham luyến 
( rãga ), sân (dosa) v.v..., pháp thiện như là tín (. saddhã ), niệm (sati), v.v..., thân thọ lạc, 
thân thọ khổ, người, vật thực, quí tiết, mùa, chỗ ở, v.v... Những pháp này trợ theo cách 
thường cận thiện, bất thiện quả ( vipãka ) và tố ( kirỉya ) rồi sanh hoặc nội phần ( aịịhattìka ) 
hay ngoại phần ( bahỉddha ). Mãnh lực nghiệp ( kamma ) cũng tương tợ trợ cho quả của nó. 

6. Danh, sắc trợ cho danh, sắc theo chín cách - 

Đó là trưởng ( adhỉpatỉ ), câu sanh (; sahajãta ), hỗ tương ( ahhamahha ), y chỉ ( nissaya ), 
vật thực 0 ãhãra ), quyền ( ỉndriya ), bất tương ưng ( vippayutta ), hiện hữu ( atthi ), bất ly 
(| avigata ). 

(1) Sự trợ của Trưởng ( adhipati ) có hai trường hợp: 

(i) Cảnh rất nổi bật cuốn hút sự chú ý của một chúng sanh trợ cho tâm (citta) và sở 
hữu ( cetasika ) theo cách Cảnh trưởng (ãrammanãdhipati) duyên. 

(ii) Bốn pháp câu sanh trưởng [dục (chanda), cần (viriya), tâm (cỉtta), thâm 
ịvĩmamsã)] trợ cho tâm ( citta ), sở hữu ( cetasika ) và sắc pháp câu sanh theo lối 
Câu sanh trưởng (sahaịãtãdhịpati) duyên. 

(2) Sự trợ của Câu sanh (sahạịãta) có ba trường hợp: 

(i) Tâm (citta) và những sở hữu ( cetasika ) câu sanh trợ lẫn nhau và cùng sắc pháp 
câu sanh theo lối Câu sanh duyên. 
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(ii) Bốn sắc đại hiển ( mahãbhũta ) trợ lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc y sinh 
0 upãdã rũpa ) theo lối Câu sanh duyên. 

(iii) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật ( hadayavatthu ) trợ cho tâm tái tục cùng những sở 
hữu hợp theo lối Câu sanh duyên. 

(3) Sự trợ của Hỗ tuơng ( annamanna ) có ba truờng hợp: 

(i) Tâm (citta) và những sở hữu ( cetasika ) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau theo lối 
Hồ tuơng duyên. 

(ii) Bốn sắc đại hiển trợ qua lại lẫn nhau theo lối Hỗ tuơng duyên. 

(iii) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật ( hadayavatthu ) trợ cho tâm tái tục cùng những sở 
hữu hợp theo lối Hồ tuơng duyên. 

(4) Sự trợ của Y chỉ ( nissaya ) có ba truờng hợp: 

(i) Tâm (citta) và những sở hữu ( cetasỉka ) câu sanh trợ qua lại lẫn nhau và cũng 
trợ cho sắc pháp câu sanh theo lối Y chỉ duyên. 

(ii) Bốn sắc đại hiến trợ qua lại lẫn nhau và cũng trợ cho những sắc câu sanh theo 
lối Y chỉ duyên. 

(iii) Sáu vật ( vatthu) trợ cho bảy thức giới (vihhãna dhãtu ) theo lối Y chỉ duyên. 

(5) Sự trợ của Vật thực ( ãhãra ) có hai truờng hợp: 

(i) Đoàn thực trợ cho những bọn sắc theo lối vật thực duyên 

(ii) Ba danh vật thực [xúc ịphassa), tư (cetanã), thức (vihhãna)] trợ cho những 
danh, sắc pháp câu sanh theo lối Vật thục duyên. 

(6) Sự trợ của Quyền ( indriya ) hay quyền điều khiển có ba truờng hợp: 

(i) Năm sắc thanh triệt ipasãda rũpa) trợ cho năm thức (nhãn thức, nhĩ thức, 
v.v...) theo lối Quyền duyên. 

(ii) Sắc mạng quyền Ụĩvita rũpa ) trợ cho sắc nghiệp (kammạịa rũpa ) theo lối 
Quyền duyên. 

(iii) Danh mạng quyền trợ cho danh, sắc pháp câu sanh theo lối Quyền duyên. 

(7) Sự trợ của Bất tuơng ung ( vippayutta ) có ba truờng hợp: 

(i) Vào sát-na tái tục, sắc ý vật trợ cho tâm tái tục và sở hữu hợp theo lối Câu sanh 
bất tuơng ung (sahaịãta vỉppayutta ) duyên. Tuơng tợ, tâm (citta) và những sở 
hữu ( cetasika ) cũng trợ cho những sắc câu sanh. 

(ii) Tâm (citta) và những sở hữu ( cetasika ) sanh sau trợ cho những bọn sắc sanh 
truớc (những sắc vật) theo lối Hậu sanh bất tuơng ung (pacchặịãta vippayutta) 
duyên. 

(iii) Sáu vật trong thời bình nhật trợ cho bảy thức giới (yinnãna dhãtù) (tức là tất cả 
tâm -cỉtta) theo lối Tiền sanh bất tuơng ung (purejãta vỉppayutta ) duyên. 

(8) Sự trợ của Hiện hữu ( atthi ) và Bất ly ( avigata ) mỗi thứ có năm truờng hợp: 

Sự trợ của câu sanh ( sahạịãta ), tiền sanh ( purejãta ), hậu sanh (pacchãjãta), vật 

thực (< ãhãra ) và sắc mạng quyền ( rũpa-jĩvitindriya ) cũng nhu sự trợ của hiện hữu 

(atthi) và bất ly ( avigata ), hiện hữu và bất ly hầu nhu giống nhau. 

Tóm Lược Khái Quát 

Tất cả 24 cách trợ đuợc rút gọn thành bốn: (1) cảnh ( ãrammana ), (2) thuờng cận 

(. upanissaya ), (3) nghiệp ( kamma ), (4) hiện hữu ( atthỉ ). 
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Phân Chia Danh, sắc 

Sắc uẩn ( rũpakkhandha ) gồm có 28 thứ sắc ( rũpa ) được gọi là sắc ( rũpa ). 

Bốn danh uẩn ( nãmakkhandha ) gồm có tất cả tâm ( citta ) và tất cả sở hữu tâm 
(| cetasỉka ), và Níp-bàn ( Nibbãna ) là năm loại phi sắc gọi là danh ( nãma ). Điều quan 
trọng là Níp-bàn ( Nibbãna ) được phân dưới dạng danh pháp ( nãma); Vì Níp-bàn làm 
như cảnh, là nhân cho tâm siêu thế (lokuttara cỉtta) và những sở hữu họp hướng đến nó. 

Pháp Chế Định (paũũatti) 

Ngoài danh pháp ( nãma ) và sắc pháp ( rũpa ), có pháp chế định ( pannatti ). Pháp chế 
định có 2: 

(1) Nghĩa chế định (attha pannatti) là tên gọi của vật nào đó dưới hình dáng, hình 
thức, khối lượng, diện mạo, v.v... chỉ cho biết về pháp nào đó trong giao tiếp. 

Pháp mà chúng ta nói đến có thể là một người nam, một con chó, một ngôi nhà hay 
một ngọn núi đều không phải là những pháp siêu lý. Những hình dáng, hình thức, khối 
lượng, diện mạo, v.v... là những pháp không có thật. Chúng chỉ là những ý niệm, khái 
niệm xuất hiện trong ý. Hơn nữa, tên gọi không là một pháp thật khi những tên gọi khác 
nhau có thể được chọn ám chỉ cho một pháp riêng. 

(2) Danh thinh chế định (sadda pannattỉ) = khi ‘ sadda ’ có nghĩa là ‘âm thanh’, 
‘sadda pannatti ’ ám chỉ những lời nói trong những ngôn ngữ khác nhau. Khi chúng ta đề 
cập những tên gọi của những pháp khác nhau trong giao tiếp, chúng ta làm cho những 
pháp được phân biệt với những pháp khác. 

Do đó, với nghĩa chế định (attha pannatti ) một pháp nào đó được làm cho phân biệt 
bằng cách đặt cho pháp ấy một tên gọi thích hợp, và với danh thinh chế định (sadda 
pannatti) chúng ta làm cho một pháp nào đó được phân biệt với những pháp khác bằng 
cách nói ra. 

Đe giải thích hay minh họa, âm từ ‘người nam’ đế người khác phân biệt rằngchúng ta 
ám chỉ cho hình dáng, hình thức, khối lượng, diện mạo về một ‘người nam’. Đó là danh 
thinh chế định (sadda pannattỉ). Nay hình dáng, hình thức, khối lượng, diện mạo của 
một người nam được làm cho phân biệt bằng từ ‘người nam’ nên được xem là nghĩa chế 
định (attha panũatti). 

Những Dạng Khác Nhau của Nghĩa Chế Định 

Trong phần trình bày những dạng khác nhau của nghĩa chế định (attha pannatti ), bọn 
bát thuần ngoại phần (suddhatthaka kalãpa ) sẽ được tham khảo là đại hiển 45 
0 mahãbhũta ). 

1. Hình thức chế định ( santãna paũũatti ) 

Những từ như ‘đất’, ‘núi non’, ‘đồi’, ‘cánh đồng’ và như thế, được chỉ rõ do cách 

liên kết và lan rộng của đại hiển ( mahãbhũta ). Chúng được gọi là ‘hình thức chế 

định’. 

2. Hiệp thành chế định (samũha paũũatti ) 

Những từ như ‘nhà’, ‘trường học’, ‘xe ngựa’, ‘xe bò’ và được gọi như thế vì cách 

phối hợp của những vật chất. Chúng được gọi là ‘hiệp thành chế định’. 

3. Loại hình chế định ( sandhãna paũũattì ) 


45 Hiển - hiện có, đang có, sự có thật. 
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Những từ như ‘dĩa’, ‘tô’, ‘dĩa lót dưới chén, tách’, ‘muỗng’, ‘tách trà’ và được gọi 
như thế vì hình dáng hay hình dạng của vật chất (trong trường hợp này là đồ sứ). 
Chúng được gọi là ‘loại hình chế định’. 

4. Chúng sanh chế định (satta paũũatti ) 

Những từ như ‘đàn ông’, ‘đàn bà’, ‘trẻ em’, ‘người’, ‘chó’ và được gọi như thế vì 
năm uấn. Chúng được gọi là ‘chúng sanh chế định’. 

5. Phưong hướng chế định (disũpaũũatti) 

Những từ như ‘đông’, ‘tây’, ‘nam’, ‘bắc’, ‘phưcmg hướng’ và được gọi như thế vì 
sự xoay vòng của mặt trời, mặt trăng, v.v... Chúng được gọi là ‘phưcmg hướng chế 
định’. 

6. Thời gian chế định (kũla paũũatti ) 

Những từ như ‘sáng’, ‘trưa’, ‘chiều’, ‘tối’, ‘thời gian’ và được gọi như thế vì thời 
gian. Chúng được gọi là ‘thời gian chế định’. 

7. Hư không chế định (ãkãsa paũũattì ) 

Những từ như ‘giếng’, ‘hố’, ‘hầm’ và được gọi như thế vì khoảng trống không 
(, ãkãsa ). Do đó, chúng được gọi là ‘hư không chế định’ 

8. Biến xứ chế định ( kasỉụapaũnattĩ) 

Những từ như biến xứ đất (pathavĩ kasina ), biến xứ nước (ãpo kasina ), biến xứ lửa 
(tejo kasina), biến xứ gió (vãyo kasỉna ) và được gọi như thế vì yếu tố vượt trội của 
Đại hiển. Chúng được gọi là ‘biến xứ chế định’. 

9. Hình tướng chế định (nỉmỉtta paũũatti ) 

Những từ như chuấn bị tướng (parikamma nimitta ), học tướng (uggaha nimitta ), tợ 
tướng (patibhãga nimitta ) được gọi như thế vì độ chú tâm trong thiền. Chúng được 
gọi là ‘tiêu biểu chế định’. 

Lưu ý: 

Những dạng khác nhau của nghĩa chế định (attha pannatti) không tồn tại trong pháp 
siêu lý. Chúng chỉ cho những vật được tạo thành từ những vật cụ thể, nhưng xuất hiện 
trong ý là ảnh. 

Do đó, chúng không tồn tại dưới dạng pháp siêu lý. Chúng trở thành cảnh của ý dưới 
dạng bóng hay dấu vết của những pháp siêu lý. Chúng được dùng trong đàm thoại để 
diễn tả quan điếm của một chúng sanh và đế cho chúng sanh biết ý muốn của mình. 

Sáu Tên Gọi của Danh Thinh Chế Định (sadda pahhatti) 

Những từ được nói trong những ngôn ngữ khác nhau đều là danh thinh chế định 
(sadda pannatti ). Mồi pháp danh thinh chế định có sáu tên như sau: 

1. Danh ( nãma ) - nó là tên của pháp nào đó và nó luôn hướng đến ý nghĩa nó có thể diễn 
đạt. 

Ví dụ, từ ‘cõi’ ( bhũmỉ ) có thể diễn đạt ý nghĩa của ‘vùng đất’ và do đó nó luôn hướng 
đến ý nghĩa. Hon nữa, vì nó có thế diễn đạt như thế, nó luôn làm cho ý nghĩa ‘vùng 
đất’ hướng đến nó là ý nghĩa của riêng nó. 

2. Danh nghiệp (nãma kamma ) - Một vài bậc thiện trí đặt tên cõi ( bhũmỉ ) cho nó trong 
quá khứ. Do đó, nó cũng được gọi là nghiệp danh (nãma kamma). 
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3. Danh ấn định ( nãma dheyya ) - danh từ ‘cõi’ ( bhũmi ) đã được những nhà nghiên cứu 
định đặt từ lâu. Do đó, nó cũng được gọi là danh ấn định. 

4. Danh ngôn ( nãma nirutti ) - Tên cõi ( bhũmi ) nằm ẩn trước khi nó được nói ra, và nó 
cần được phơi bày qua diễn đạt bằng ngôn ngữ. Do đó nó được gọi là ‘danh ngôn’. 

5. Danh nghĩa (nãmabyaíyana) - Vì tên gọi cõi ( bhũmi ) có thể chỉ bày ý nghĩa của nó rất 
rõ, nó được gọi là ‘danh nghĩa’. 

6. Danh diễn nghĩa (nãmãbhilãpa) -Từ cõi (bhũmi) nên được nói với ý định truyền đạt ý 
nghĩa của nó. Do đó nó được gọi là nãmãbhilãpa. 

Sáu Loại Danh Thỉnh Chế Định 

1. Danh chon chế định (vỉjjamãna paũũatti ) 

Khi tên được đặt cho một pháp nào đó tồn tại trong thực tế, tên ấy được gọi là danh 
chon chế định ( vijjamãna pannatti). Tất cả tên của những pháp siêu lý (paramattha) 
thuộc loại này. 

Thí dụ: sắc pháp ( rũpa ), tâm ( cỉtta ), sở hữu tâm ( cetasika ), thọ ( vedanã ), tưởng 
(sahhã ), tầm ( vitakka ) v.v... 

2. Phi danh chon chế định (avijjamãna paũũatti ) 

Khi tên gọi diễn đạt cho một pháp nào đó không tồn tại trong thực tế thì tên gọi đó 
được gọi là phi danh chon chế định (avịịịamãna pannattỉ ). Tất cả những tên gọi của 
những pháp không phải là pháp siêu lý thuộc loại này. 

Thí dụ: đàn ông, chó, nhà, trường học, đồi, hang v.v... 

3. Danh chon phi danh chon chế định (vijjamãnaavijjamãna paũũattì ) 

Nó là một danh thinh chế định (sadda panũatti) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một danh chon với một phi danh chon chế định. 

Thí dụ: lục thông ( chaỊabhinnã) = một người có sáu thông. 

Trong tên ghép này, sáu thông ( abhinnã ) là một danh chon trong khi ‘người’ là một 
phi danh chon. Từ đó, nó là một tên được đặt cho năm uấn. 

Thí dụ: tam minh ( tevijja) = một người có ba trí minh ( vỉjjafiãna) 

4. Phi danh chon - danh chon chế định (avijjamãnavijjamãna paũũatti) 

Nó là một danh thinh chế định ( sadda pannattỉ ) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một phi danh chon và một danh chon. 

Thí dụ: itthi sadda = giọng nói người nữ. 

‘Giọng nói’ tồn tại dưới dạng âm thanh, cho nên nó là một danh chon. Nhưng 
‘người nữ’ là một phi danh chon vì nó là một tên được đặt cho năm uấn. 

Thí dụ: itthi rũpam = sắc nữ; purỉsa sadda - giọng nói của người đàn ông. 

5. Danh chon - danh chon chế định (vijjamãnavijjamãna paũũattỉ ) 

Nó là một danh thinh chế định ( sadda pannatti ) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một danh chon và một danh chon. 

Thí dụ: cakkhuvihhãna (nhãn thức); sotapasãda (nhĩ thanh triệt); ghãnasamphassa 
(tỷ xúc); rũpa tanh ã (sắc ái). 

6. Phi danh chon - phi danh chon chế định (avịịịam ãnaavịịịam ãna paũũatti) 
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NÓ là một danh thinh chế định (sadda pannatti) làm cho biết một tên ghép phối hợp 
giữa một phi danh chơn và một phi danh chơn. 

Thí dụ: rãja putta (con trai của đức vua), nữ diễn viên điện ảnh, giám đốc công ty, 
thầy hiệu trưởng. 
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CHƯƠNG IX: KAMMA TTHẴNA - NGHIỆP xứ 


CHƯƠNG IX: KAMMATTHÃNA -NGHIỆP xứ 
(NHỮNG ĐÈ MỤC CỦA THIỀN) 


Giới thiệu 

Trong í kammatthãna\ ‘ kamma ’ nghĩa là nghiệp, việc làm của thiền và ‘ịhãna’ nghĩa 
là trạm, điềm, vị trí hay nơi, ngụ ý là đề mục hay tập luyện. 

Do đó, ‘ kammaịịhãna ’ nghĩa là ‘nghiệp xứ, nơi làm việc’ (cho thiền) hay ‘đề mục của 
thiền’. 

‘Nghiệp xứ, nơi làm việc’ hay ‘đề mục của thiền’ này sẽ dùng làm vị trí rèn luyện hay 
dụng cụ rèn luyện trau dồi danh pháp. Có hai khía cạnh của trau dồi danh pháp - một 
khía cạnh liên quan với ‘tĩnh lặng’ và khía cạnh khác liên quan với ‘quán minh sát’. Cả 
hai khía cạnh sẽ đu'ỢC nghiên cứu trong chương này. 

Phương pháp rèn luyện danh pháp, tức là thiền, là pháp chỉ có đức Phật giảng dạy có 
thể làm ngưng những lo lắng, làm dịu sự căng thẳng, đoạn trừ những buồn phiền, mang 
đến sự yên tịnh tức thì của ý, và đưa đến chỉ tịnh hay định ( samãdhi ), gây nên sự chăm 
chú miệt mài trong thiền ( ịhãna ), tuệ quán ( vipassanãnãna ), và 4 đạo và 4 quả ( magga 
và phala) là đạt được những pháp cao nhất và quí nhất trong cuộc sống. 

Chương này sẽ trình bày vắn tắt nhưng xác thực và miêu tả chi tiết pháp tu tiến chỉ 
tịnh (samatha bhãvanã) và tu tiến quán minh sát (vipassanã bhãvanã). 

TƯ TIẾN ( Bhãvanã ) 

‘ Bhãvanã ’ nói chung được dịch đúng phần nào là ‘thiền’. Nó nên được gọi là ‘phát 
triển hay tu tiến danh pháp’. Nó là một quá trình trau dồi danh pháp, mà danh pháp ấy 
sản sanh nhiều thiện quả, do được phát triển lặp đi lặp lại trong tâm của người tu tiến. 

Có hai loại tu tiến: 

(1) Samatha bhãvanã = tu tiến pháp chỉ tịnh. 

(2) Vipassanã bhãvanã = tu tiến pháp quán minh sát. 

- Tu Tiến Pháp Chỉ Tịnh ( Samatha-bhãvanã ) 

‘Samatha’ nghĩa là ‘an’, là trạng thái chăm chú, không lay động, không bị ô uế và 
thanh tịnh của tâm. Nó được gọi là ‘tĩnh lặng’ vì nó lắng dịu năm pháp cái ( nĩvarana ) 
gồm cả sự say mê. 

về cơ bản, í samathoC tượng trưng cho sở hữu nhất hành ( ekaggatã cetasika) hay định 
(samãdhí) hiện diện trong những tâm thiện hiệp thế ( lokiya kusala citta) và tâm tố hiệp 
thế ( lokiỵa kirỉya citta ). Nó ám chỉ cho định (samãdhi) là pháp có thể làm cho lắng dịu 
năm pháp cái ( nỉvãna ) và cũng đến thiền định ( jhãna-samãdhi ) cao hơn, là pháp có thể 
làm yên lắng những chi thiền thấp - đó là tầm ( vỉtakka ), tứ ( vicãra ), hỷ ịpĩti), và lạc 
(sukha). 

- Tu Tiến Pháp Quán Minh Sát ( Vipassanã-bhãvanã) 

‘ Vipassanã , nghĩa là ‘quán hay minh sát’, tức là quán sát, nhìn thấu bằng trực giác của 
trí (hãna) để nhận ra vô thường ( aniccã ), khổ (diikkhã) và vô ngã ( anattã ), tính chất của 
danh, sắc pháp. 
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về Cơ bản, ‘ vỉpassanã ’ đại diện cho sở hữu trí 46 (panna cetasika) hiện diện trong tâm 
đại thiện (mahã kusala citta) và tâm đại tố (mahã kiriya cỉtta ). 


NGHIỆP XỨ (Kammatthãna) 

‘ Kammatthãnà’ ở đây có nghĩa là nghiệp xứ, cảnh, đề mục của thiền. Như tâm không 
thế sinh khởi mà không có cảnh. Chúng ta cần những cảnh phù hợp cho sự tu tập, rèn 
luyện tâm. 


Chỉ Nghiệp Xứ (S amatha kammattãna ) 

Đức Phật đã cho 40 đề mục tu tiến pháp chỉ tịnh. Chúng được gọi là chỉ nghiệp xứ 
(samatha kammaịtãnà). Chỉ tịnh nghiệp xứ gồm 7 loại sau: 


(1) Kasỉna 

(2) Asubha 

(3) Anussatỉ 

(4) Brahmavihãra 

(5) Ẫruppa 

(6) Ẫhãre patỉkũla sannã 

(7) Catu dhãtu vavatThãna 


10 đê mục hoàn tịnh. 

10 bất mỹ. 

10 tùy niệm. 

4 vô lượng tâm. 

4 đề mục vô sắc. 

1 đề mục vật thực bất tịnh tưởng. 
1 đề mục phân tích 4 giới. 


Đe mục thiền cho tu tiến quán minh sát ( vipassanã-bhãvanã ) là ba tướng hay trạng 
thái ‘tilakkhancC, tức là ba hiện tượng gồm có vô thường ( aniccã ), khổ ( dukkhã ) và vô 
ngã ( anattã) của tất cả sắc và danh pháp hiện hữu. 


1. Pathavi kasiụa 

2. Ẩpo kasina 

3. Tejo kasina 


4. Vãyo kasỉna 

5. Nĩlakasina 

6. Pĩta kasina 

7. Lohita kasina 

8. Odãta kasina 

9. Ẫloka kasina 


10 đề mục hoàn tịnh (Kasina) 

= kasina đất hình tròn, tức là đất thuần khiết hay đất sét có màu 
mặt trời mọc được bôi lên miếng vải với kích thước thích hợp. 

= kasina nước, tức là nước chứa trong một chậu hay lọ phù hợp. 

= kasina lửa, nó có thể được chuẩn bị bằng cách đốt than củi cháy 
đều trong một cái mâm hay khay cũ, hay bậc tu tiến có thể nhìn 
vào phần giữa của một đống lửa lớn xuyên qua một lồ của một 
cái mâm hay khay cũ. 

= kasina gió, để tu tập đề mục này, bậc tu tiến chăm chú vào gió 
thổi đỉnh đầu ngọn cỏ hay gió chạm vào gò má. 

= kasina màu xanh dương; đặt một miếng giấy hay vải tròn màu 
xanh dương trên một nền màu trắng. 

= kasina màu vàng hay vàng kim; chuẩn bị như trcn. 

= kasina màu đỏ; chuẩn bị như trên. 

= kasina màu trắng; đặt một miếng giấy hay vải tròn màu trắng trên 
một nền màu đen. 

= kasina ánh sáng; nó có thể được tu tập bằng cách chăm chú vào 
mặt trời hay mặt trăng vào buổi sáng hay tối, hoặc trên vòng tròn 
ánh sáng chiếu trên nền nhà, vách tường do ánh sáng chiếu 
xuyên qua lỗ trên tường. 


46 trí hay tuệ 
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10. Ẫkãsa kasina = kasina hư không, có thể được tu tập bằng cách nhìn xuyên qua 

một lồ trên tường ra không gian bên ngoài có hậu cảnh là không 
gian trống. 

Một ví dụ về thiền kasina sẽ được giải thích, minh họa sau. Bậc tu tiến có thể phát 
triến cả năm thiền sắc giới (rũpãvacara jhãna ) bằng cách chăm chú trên một kasina. Ke 
đến, vị ấy có thể tiếp tục phát triển bốn thiền vô sắc giới (arũpãvacara jhãna ) và năm 
thông hiệp thế dựa trên nền tảng của mười kasina. 


Mười Bất Mỹ (Asubha) 47 

Chúng ám chỉ mười loại tử thi đã được tìm trong nghĩa địa Ãn Độ cố xưa, là nơi 
những tử thi không được thiêu đốt hay chôn cất và là nơi thường có những thú ăn thịt 
như là chó, chó sói và kên kên. 

Thời nay, bất cứ loại tử thi nào phơi bày sự bất tịnh của thân là một đề mục thích hợp 
cho thiền. 

Theo thói quen, chúng ta rất dính mắc, quyến luyến vào thân của chúng ta cũng như 
thân người khác do ái ( rãga ) hay tham luyến. Cách tốt nhất để ngăn chặn ái ( rãga ) và 
phương pháp khắc phục tốt nhất để chữa bệnh tham ái ( rãga ) là bất mỹ nghiệp xứ 
(asubha kammaịịhãna ). Nó làm tiêu chuẩn hay nghiệp xứ ( kammatthãna ) cần thiết phải 
có trong thời đức Phật, chủ yếu là cho những vị sư trẻ. 

Ngay cả thời nay nó được gồm trong bốn nghiệp xứ ( kammatthãna ) dùng làm bảo hộ 
hay bảo vệ. Chúng được gọi là bốn nghiệp xứ bảo vệ ( caturãrakkha kammatthãna ). Bậc 
tu tiến nên tinh thông bốn nghiệp xứ ( kammatthãna ) này trước khi vị ấy bắt đầu vào 
thiền quán. 

Mười loại tử thi được liệt kê như sau: 


1. Uddhumãtaka = 

2. Vinĩlaka = 

3. Vipubbaka = 

4. Vỉcchiddaka = 

5. Vikkhãyitaka = 

6. Vikkhittaka = 

7. Hatavikkhittaka = 

8. Lohỉtaka = 

9. Puluvaka = 

10. Atthika = 


tử thi sình, thối rữa. 

tử thi biến sắc tức trở nên nâu đen. 

tử thi da nứt nẻ và rỉ ra mủ (chảy nước vàng). 

tử thi bể thành 2 hay 3 miếng. 

tử thi bị linh cấu và kền kền gặm nhắm và biến dạng. 

tử thi bị linh cấu và kền kền cắn xé và rải rác thành từng 

miếng... 

tử thi bị dao, rìu cắt xẻo v.v... và quăng ra xa như những 
mảnh vụn. 

tử thi đầy máu đọng nhẩm. 

tử thi bị dòi tửa 

tử thi trơ xương rải rác. 


Thiền trên bất cứ loại tử thi nào ở trên sẽ chỉ dẫn đến sơ thiền (hay thiền thứ nhất). Vì 
đề mục rất ghê tởm, nên không thể cố định tâm trên đề mục mà không có tầm ( vitakka ). 
Do đó, tầm ( vitakka ) không thế bị loại trừ đế đạt đến nhị thiền (hay thiền thứ hai). 


47 bất tịnh. 
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Mười Tùy Niệm (Anussati) 

‘ẢnusscitV nghĩa là suy ngẫm lặp đi lặp lại hay liên tục niệm. Nó ám chỉ cho sở hữu 

niệm ( saticetasỉka ). 

1. Buddhãnussati = niệm ân đức Phật. Bậc tu tiến có thể tuần tự suy ngẫm về 9 ân đức, 
thí dụ, “thực ra đó là bậc Vô thượng - đáng cúng dường, bậc toàn giác, đầy đủ trí và 
hạnh, là người hiểu biết những thế giới, một người huấn luyện ngựa vô song, thầy của 
chư thiên và nhân loại, bậc toàn tri, và bậc tôn quí”. 

Hay bậc tu tiến chọn ân đức mà mình thích nhất và ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ lặp đi 
lặp lại, ví dụ, ‘ araharh, araharh’. Trong lúc ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’, vị ấy nên hình 
dung ân đức như: “Đức Phật là bậc vô thượng, Ngài đã hoàn toàn đoạn trừ tất cả phiền 
não, và do đó ngài xứng đáng được chư thiên và nhân loại tôn kính. ” 

Phương pháp thứ hai thì hiệu quả hơn để phát triển định. 

2. Dhammãnussati = ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ ân đức pháp ( dhamma ), ví dụ, “pháp được 
bậc Vô thượng giải rõ, mà ngài tự đắc chứng (nhận ra), cho quả tức thời (hay trực 
tiếp), đến thẩm tra, đưa đến Níp-bàn (. Nibbãna ) mà mỗi một bậc đại trí (uyên thâm) tự 
thấu hiểu từng pháp một. 

Lần nữa, ở đây bậc tu tiến có thể chọn ân đức mà vị ấy thích nhất và ‘phản chiếu’ 
hay ‘niệm’ lặp đi lặp lại. 

3. Sanghãnussati = ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ ân đức tăng ( sangha ) - phẩm hạnh của 
dòng thánh. Bậc tu tiến có thế ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ chín ân đức sau: 

“Những hành vi hay nghiệp thiện là phẩm hạnh của những môn đồ của bậc Vô 
thượng; những hành vi hay nghiệp chánh trực là phấm hạnh của những môn đồ của 
bậc Vô thượng; những hành vi sáng suốt (hay nghiệp trí) là phẩm hạnh của những 
môn đồ của bậc Vô thượng; những hành vi cung kỉnh là phẩm hạnh của những môn 
đồ của bậc Vô thượng; Những người thuộc bốn đôi tạo thành tám người. Những môn 
đồ hành theo phạm hạnh của bậc Vô thượng là những người đáng cúng, đáng mến, 
đáng tặng, đáng tôn kính và đảnh lễ, là một ruộng phước vô song cho thế gian”. 

Ở đây, vị ấy cũng có thể chọn ân đức mà vị ấy thích nhất và ‘phản chiếu’ hay 
‘niệm’ lặp đi lặp lại. 

4. Sĩlãnussatỉ = ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ về sự hoàn thiện của giới (, sĩla ) của mình. 

5. Cãgãnussati = ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ về sự xả thí ( dãna ) của mình. 

6. Devatãnussatỉ = ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ về ân đức của mình với sự suy xét, cân nhắc 
về chư thiên là những nhân chứng. 

7. Upasamãnussati = ‘phản chiếu’ hay ‘niệm’ về ân đức của Níp-bàn ( Nibbãna ). 

8. Maranãnussatỉ = niệm sự chết là xem lại trạng thái chết tự nhiên của tự thân, ví dụ, 
“sự chết của tôi là chắc chắn, mạng sống của tôi là không chắc chắn. 

9. Kãyagatasati = niệm thể trược là xem lại 32 phần thể trược như là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
dạ dày, phẩn, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, huyết tương, nước mắt, mỡ, nước 
miếng, nước mũi, nước khớp và nước tiếu. 

Vào thời đức Phật, nhiều tăng sĩ đắc vào dòng thánh bằng cách niệm những phần 
thể trược này. Niệm thể trược ( kãyagatasati ) phát triển bất tịnh tưởng về thân cũng 
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như tu tiến bất tịnh (asubha bhãvanã). Thân bất tịnh này đưa đến sự lãnh đạm, v.v.. 
ngăn chặn tham ái hay luyến ái ( rãga ). 

10. Ẵnãpãnassati = nhập tức xuất tức niệm là chánh niệm trên hơi thở vào và hơi thở ra 
của tự thân. 


Một Nhận Xét vắn Tắt về Tùy Niệm (Anussati) 

Trong mười tùy niệm (anussati), niệm thể trược ( kayagatasati ) có thể đưa đến sơ 
thiền; nhập tức xuất tức niệm ( anapanassati ) đưa đến tất cả năm thiền sắc giới 
(, rũpãvacara jhãna ); và những nghiệp xứ còn lại đưa đến cận định ( upacãra samãdhi ). 

Niệm Phật ( bucldha anussati ), niệm sự chết ( marana anussati ) được gồm trong bốn 
nghiệp xứ bảo hộ. Bằng cách niệm hay xem lại ân đức Phật lặp đi lặp lại trong một thời 
gian dài, thân vị ấy trở nên thiêng liêng như một ngôi tháp và do đó không thế bị thú dữ, 
phi nhân, hay những ác nhân làm tôn hại. 

Cũng thế, người có ý niệm sống cùng với Phật ( Buddha ), và do đó vị ấy phát triển đức 
tin đức Phật, tàm và úy đến mức độ cao quí hơn. 

Niệm tử hay xem lại sự chết lặp đi lặp lại làm cho bậc tu tiến có thế lĩnh hội tính phù 
du, tạm bợ của cuộc sống. Khi vị ấy có ý niệm sự chết có thể đến với ta bất cứ lúc nào, 
vị ấy buông bỏ tất cả tính ngã mạn, sân hận, ái luyến, v.v..., và vị ấy nỗ lực tận dụng 
cuộc đời của mình để tạo thiện pháp bằng cách làm cho tự phát triển thay vì hoàn toàn 
thỏa mãn với những nhục dục. 

Nhập tức xuất tức niệm ( ãnãpãnassati ) là một trong những nghiệp xứ tốt nhất 
( kammatíhana ) cho sự phát triển định cũng như quán minh sát. Nó là nghiệp xứ cơ bản, 
cốt yếu được tất cả chư Phật dùng để tu tập. Nghiệp xứ này dễ tu và có thể tu tập bất cứ 
nơi đâu, bất cứ khi nào trong lúc đang ngồi, đang đứng, đang đi hay đang nằm. Hơi thở 
hiện hữu mọi lúc và chỉ yêu cầu niệm ( sati ) ngay, biết theo. 

Niệm (satĩ) nên được đặt tại chót mũi, nơi mà hơi thở chạm và tự đẩy vào và ra. Từ 
điếm quan sát đó, bậc tu tiến phải tỉnh giác trên hơi thở đang vào và hơi thở đang ra. 
Điều này được ví như đang ngồi tại cái cổng ra - vào và kiểm tra người ra và người vào. 

Trong Kinh, phương pháp niệm hơi thở này được giải thích như sau: 

1. “Chăm chú vị ấy thở vào, chăm chú vị ấy thở ra. 

2. Khi thở một hơi thở vô dài, vị ấy biết: ‘Tôi thở một hơi thở vô dài’; khi thở một hơi 
thở vô ngắn, vị ấy biết: ‘Tôi thở một hơi thở vô ngắn’; khi thở một hơi thở ra dài, vị 
ấy biết: ‘Tôi thở một hơi thở ra dài’; khi thở một hơi thở ra ngắn, vị ấy biết: ‘Tôi thở 
một hơi thở ra ngắn’. 

3. “Quan sát rõ toàn thân (hơi thở) tôi sẽ thở vào, vị ấy tự tu tập; “quan sát rõ toàn thân 
(hơi thở) tôi sẽ thở ra”, vị ấy tự tu tập (nó có nghĩa là bậc tu tiến phải niệm ngay và 
biết mỗi phần của hơi thở; v.v... toàn hơi thở). 

4. “An tịnh quá trình hơi thở này tôi sẽ thở vô”, vị ấy tự tu tập; “an tịnh quá trình hơi thở 
này tôi sẽ thở ra”, vị ấy tự tu tập. 

Khi hơi thở xảy ra nhịp nhàng nó có thế kéo sự chú ý của vị ấy hướng về nó và tích 
lũy định ( samãdhỉ ) rất nhanh. Neu tâm lang thang đến những cảnh bên ngoài như phòng 
trà, quán ăn tự phục vụ ( caýeteria ), rạp chiếu phim, v.v..., nhớ ngay hay biết ngay nó ở 
đó và tập trung, chăm chú trở lại trên hơi thở. Khi năm pháp cái ( nĩvarana ) hoàn toàn bị 
khống chế, hỷ ipĩtĩ), tịnh tâm ipassaddhĩ), lạc thọ ( sukha vedanã ) và định ( samãdhi ) sẽ 
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trở nên rõ ràng, và vị ấy chứng nghiệm pháp hỷ mà vị ấy chưa từng chứng nghiệm trước 
đó. Vị ấy cảm giác rất nhẹ về thân và tâm và rất yên tịnh. Thậm chí có vài vị cảm giác 
như họ đang lơ lững trong khoảng không. 

Lúc này, một ấn chứng hay tướng ánh sáng ( nỉmỉtta ) dưới dạng tia ống hay một ánh 
chiếu kim cương hay một ruby sáng chói hay tương tợ thường xuất hiện. Năm chi thiền 
cũng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ, và vị ấy có thể quả quyết rằng vị ấy đã đạt cận định. 
Neu vị ấy tiếp tục tu tập niệm (sati) nghiêm túc và mãnh liệt, vị ấy có thể đạt sơ thiền và 
những bậc thiền cao hơn rất sớm. 

Dựa trên thiền định, vị ấy có thể tiếp tục thiền quán bằng cách quán sát danh pháp và 
sắc pháp trong tâm và thân một cách chi tiết. Ke đến, bằng cách suy ngẫm về tam tướng 
( tilakkhana ) - v.v... của vô thường, khổ và vô ngã - vị ấy phát triển tuệ quán 
( vipassanãnãna ) sẽ dần dần đưa đến đạo và quả của đạo. 

Bốn Vô Lượng hay Phạm Trú (brahmavihãra) 

‘BrahmcC nghĩa là cao thượng và ‘ vỉhãra ’ nghĩa là cõi, nơi trú hay đời sống. Do đó, 
‘ brahmavỉhãra ’ ám chỉ ‘nơi trú cao thượng hay đời sống cao thượng’. Đời sống cao 
thượng này tợ như đời sống đức hạnh của chư Phạm thiên. Do đó, nó được gọi là 
‘ brahmavihãra ’. 

Bốn Phạm trú ‘ brahmavihãra ’ cũng được gọi là bốn vô lượng (appamannă) nghĩa là 
bốn ‘trạng thái vô lượng’. Chúng được gọi như thế vì người tu tập những pháp này tỏa ra 
lòng từ hay lòng thương hay đồng cảm với niềm vui của tất cả chúng sanh mà không hạn 
chế hay trở ngại. 

1. Từ ( mettã ) = lòng nhân từ, rộng lượng, sự sẵn lòng. Nó được định nghĩa như thế vì là 
pháp làm mềm lòng chúng sanh. Nó là sự mong muốn điều thiện, điều lành, sự an 
bình và hạnh phúc đến tất cả chúng sanh. Thái độ nhân từ là trạng thái vượt trội của 
nó. 

Pháp này không phải là sự tham luyến ( rãga ) hay tham, yêu thương ipema ) cá 
nhân. Pháp đối lập trực tiếp với pháp từ ( mettã ) là lòng hận thù hay sân hận ( dosa ) 
hay sự nóng giận ( kodha ). Pháp đối lập gián tiếp với pháp từ ( mettã ) là tham, yêu 
thương ipema). Từ ( mettã ) có khả năng dập tắt sân hận (dosa). 

Tột đỉnh của từ ( mettã ) là tự hòa nừnh với tất cả chúng sanh, v.v... vị ấy không còn 
phân biệt giữa ta và người khác ưu tiên theo trình tự. 

Từ ( mettã ) đại diện cho sở hữu vô sân (adosa cetasika). 

2. Bi (karunã) = lòng trắc ấn. 

‘Bi’ được định nghĩa là pháp làm cho rúng động tâm của chư hiền nhân khi chúng 
sanh khác phải chịu những khố hay ‘bi’ là pháp xua tan những khố của chúng sanh. 
Mong muốn nhổ những khổ của chúng sanh là trạng thái chánh của pháp bi ( karunã ). 

Pháp đối lập trực tiếp với ‘bi’ là sự hung ác hay tính độc ác (himsa) và pháp đối lập 
gián tiếp với ‘bi’ là hay ưu sầu ( domanassa ). ‘Bi’ bày trừ tính hung ác hay ác độc. 

Bi ( karunã ) bao trùm chúng sanh bị phiền muộn bằng sự mong muốn mãnh liệt cho 
họ thoát khỏi tất cả khổ. 

Bi ( karunã ) đại diện cho sở hữu bi (karunã cetasika ) 
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3. Tùy hỷ ( mudỉtã ) = sự vui theo, đồng cảm vì vui, khen ngợi vì vui. ‘Tùy hỷ’ là thái độ 
khen ngợi bản thân. Trạng thái chánh của ‘tùy hỷ’ là vui và tràn đầy niềm vui trước sự 
phát đạt và thành công của người khác. 

Pháp đối lập trực tiếp với ‘tùy hỷ’ là sự ganh tị, và pháp đối lập gián tiếp với tùy hỷ 
là sự hồ hởi ( pahãsa ). ‘tùy hỷ’ bày trừ sự bất mãn ( aratỉ ). 

Tùy hỷ ( muditã ) bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự thuận lợi với sự mong 
muốn mãnh liệt rằng sự thành công của họ sẽ tồn tại lâu dài. ‘Tùy hỷ’ đại diện cho sở 
hữu tùy hỷ (muditã cetasỉka ). 

4. Xả ( upekkhã) theo nghĩa đen có nghĩa là cái nhìn không thiên vị. ‘Xả’ không phải sự 
quyến luyến hay ghét hoặc ác cảm. Thái độ không thiên vị là trạng thái chánh của xả. 

‘Xả’ không phải là sự dửng dưng hưởng lạc hay xả thọ (upekkhã vedanã). ‘Xả’ đại 
diện cho sở hữu trung bình (tatramajjhattata cetasika) và nghĩa xả hoàn hảo hay ổn 
định tâm. ‘Xả’ nằm giữa bi ( karunã ) và tùy hỷ ( muditã ). ‘Xả’ giữ tâm quân bình và 
kiên định vững chắc, không dao động giữa sự thăng trầm của cuộc sống như lời khen, 
tiếng chê, đau khổ và hạnh phúc, được và mất, danh tiếng và tai tiếng. 

Pháp đối lập trực tiếp với ‘xả’ là tham luyến ( rãga ), và pháp đối lập gián tiếp với 
‘xả’ là sự nhẫn tâm. ‘Xả’ bài trừ sự bám dai dẳng và sự nóng giận. 

Sống Trong Phạm Trú (Nơi Trú Cao Thượng) 

Đối với bậc tu tiến nào đang tu tập bốn Phạm trú ( Brahmavihãra ) được gọi là đang 
sống trong noi trú cao thượng. 

Tu tập pháp từ ( mettã ), bậc tu tiến rải 48 lòng ‘từ’ của vị ấy đến tất cả chúng sanh, chân 
thành mong muốn cho họ đặng an vui và thoát khỏi những nguy khốn, thoát khỏi những 
đau về thân và khổ về tâm. 

Tu tập pháp bi (i karunã ), bậc tu tiến bao trùm tất cả chúng sanh bị phiền muộn, chân 
thành mong muốn cho họ thoát khỏi những điều bất hạnh. 

Tu tập pháp tùy hỷ 0 muditã ), bậc tu tiến bao trùm tất cả chúng sanh đạt được sự thuận 
lợi, chân thành mong muốn cho họ rằng tất cả những thành tựu và thuận lợi tồn tại với 
họ lâu dài. 

Tu tập pháp xả ( upekkhã ), bậc tu tiến bao trùm thiện và bất thiện, thưong và không 
thưong, bị sự phiền muộn hay thành công thuận lợi, với xả suy ngẫm rằng “Tất cả chúng 
sanh đều do nghiệp của họ trợ tạo”. 

Tu tập thiền với ba Phạm trú ( Brahmavihãra ) đầu có thể đưa đến bốn thiền sắc giới 
(rũpãvacara jhãna ), trong khi tu tập pháp ‘xả’ đưa đến thiền thứ năm. Nhớ rằng, chỉ có 
thiền thứ năm phối hợp với ‘xả’ và thọ xả (upekkhã vedanã). 

Đe phát triển định cho đến thiền của mình, vị ấy nên chọn một người phù hợp và 
chăm chú đến người đó, tỏa khắp người đó với từ ( mettã ), bi (karunã), tùy hỷ ( muditã ). 
Dù cho sau đó thường mất một thời gian dài phát triển thiền ( ịhãna ). 

Cách nhanh hon đế phát triển thiền (jhãna ), có thế chuyến đến thiền thứ năm, bằng 
cách chăm chú niệm hoi thở ( ãnãpãnassati ) hoặc nghiệp xứ ( kammatthãna ) khác trong 
những đề mục thiền đã được định rõ. Tiếp đến, bậc tu tiến dùng định phối hợp với thiền 
thứ năm làm nền tảng, vị ấy tu tập pháp từ ( mettã ). Với cách này, vị ấy có thể phát triển 


48 Phóng tâm đi đến. 
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bốn thiền mettã rất nhanh chóng. Phương pháp này đang được tu tập thành công trong 
Trung Tâm Thiền Pa Auk Tawya ở phía Nam Myanmar. 

Chỉ khi bậc tu tiến có thể tỏa khắp tất cả chúng sanh với thiền từ (jhãna mettã ), thiền 
bi (ịhãna karunã ), thiền tùy hỷ {jhãna muditã) và thiền xả (jhãna upekkhã). Bậc tu tiến 
thật sự đang sống trong trạng thái cao thượng. 

Văn bản về sự phát triển bốn trạng thái cao thượng của cuộc sống được đề cập trong 
Kinh ( sutta ) như sau: 

“Này, chư Phíc-khú, Vị Phíc-khú với từ ịmettã) tỏa khắp hướng thứ nhất, rồi hướiĩg 
thứ hai, rồi hướng thứ ba, rồi hướng thứ tư, cũng thế với hướng trên, dưới và tất cả xung 
quanh, và vị ấy tự hòa mình mọi nơi với tất cả, vị ấy lan tỏa khắp thế giới với tâm tất cả 
‘từ’, với tâm rộng mở, mở mang, vô tận, vượt thoát khỏi căm thù và sân hận”. 

Cũng thế đối với ‘bi’, ‘tùy hỷ’, và ‘xả’. 

Vật Thực Bất Tịnh Tưởng ịãhãrepatikula saĩiũã) 

Nó là sự suy tư lặp đi lặp lại để phát triển tưởng bất tịnh về thức ăn, đồ uống mà 
chúng ta ăn và nuốt. 

Làm thế nào để phát triển bất tịnh tưởng về vật thực mà chúng ta đang ăn? 

Khi những dĩa vật thực khác nhau được sắp xếp một cách hấp dẫn, chúng lôi cuốn sự 
tham ăn của chúng ta. Lưu ý rằng khi chúng được trộn lên, sự hấp dẫn của chúng bị giảm 
đi. Khi nhai vật thực trong miệng, ghi nhận nó phiền hà làm sao khi hàm liên tục hạ 
xuống và nâng lên nghiền vật thực ví như nghiền ớt chili trong một cối giã bằng cái chài. 

Cũng lưu ý rằng, trong lúc nhai, nước tươm, mật, đàm và những dịch tiêu hóa khác 
được sản sinh ngay phía dưới lưỡi, và cái lưỡi trộn những dịch tiêu hóa ấy với vật thực 
làm cho trở nên bầy nhầy và bất tịnh. Lúc đang nuốt vật thực, nó đến tận bao tử, nơi mà 
nó phải được tiêu hóa thêm nữa. Những vật thực không được tiêu hóa tập hợp trong ruột 
và nó phải bị thải ra theo thời gian trong nhà xí. Phân thì rất ghê tởm, chúng sanh phải 
ngượng hay xấu hổ che giấu trong nhà xí để thảy nó ra. 

Nay ái cảnh vị ( rasa tanhã) là một dạng tham ( lobha ) mạnh, là pháp trở ngại cho sự 
phát triển định. Do đó, đức Phật khuyên những môn đồ của ngài đoạn trừ ái với ý nghĩa 
vật thực bất tịnh tưởng ( ãhãre patỉkula sanna). 

Phân Tích Bốn Giới (Catu dhãtu vavatthãna) 

‘Catu dhãtu , nghĩa là bốn giới hay bốn sắc đại hiển - đó là đất (pathavĩ), nước ( ãpo ), 
lửa (tejo), và gió (vãyo). 

‘ Vavatthãna ’ nghĩa là trí phân tích về trạng thái của những giới ( dhãtu ). 

Như Bốn sắc đại hiển làm nền tảng cho tất cả sắc pháp. Những trạng thái của chúng 
phải được quán sát và chứng nghiệm. 

Trong Chương VI chúng ta đã được học rằng, thân của chúng được tạo từ 21 bọn hay 
nhóm sắc ( rũpa kalãpa), và mỗi bọn ( kalãpa ) gồm ít nhất bốn sắc đại hiển và bốn sắc 
của nó - tức là sắc cảnh sắc ( vanna ), sắc cảnh khí ( gandha ), sắc cảnh vị (rasa) và sắc vật 
thực (oỳã). 

Do đó, bốn sắc đại hiến thì hiện diện trong mỗi phần và mảnh nhỏ của thân chúng ta. 
Đất ịpathavĩ) phải được mô tả là một yếu tố dãn nở với trạng thái cứng hay mềm. Nước 
(ãpo) phải được biết là yếu tố kết dính với trạng thái quen lại và chảy ra. Lửa ( tejo ) là 
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yếu tố nhiệt với trạng thái nóng và lạnh. Gió (vãyo) là yếu tố lay động với trạng thái đẩy 
và nâng đỡ. 

Chúng ta phải chứng nghiệm (khám phá) trong thân rằng những trạng thái cứng và 
mềm, quen lại và chảy ra, nóng và lạnh, đẩy và nâng đỡ hiện diện trong mỗi phần và 
mảnh nhỏ của thân. Chúng ta phải cảm thấy những trạng thái này và biết rõ chúng bằng 
tâm để chắc chắn về sự hiện hữu của chúng. Khi chúng trở nên rõ ràng trong tâm, bậc tu 
tiến tiếp tục chăm chú vào chúng và niệm ngay chúng để phát triển định ( samãdhi ) của 
vị ấy. Định ( samãdhi ) cao nhất có thể đạt được ở đây là cận định là đề mục của thiền thì 
quá sâu sắc và rộng lớn. 

Theo những kết quả đã khám phá ở Trung Tâm Thiền Pa-Auk Tawya, phân tích bốn 
giới (Catu dhãtu vavatThãna ) là một nghiệp xứ ( kammatthãna ) rất hiệu quả để phát triển 
định rất nhanh. Khi bậc tu tiến đạt được cận định, vị ấy có thể thấy xuyên thân thể để 
quán sát thịt, gân, xương, tim, gan, v.v... như vị ấy từng thấy trong thiền niệm thể trược 
(kãyagatãsati). 

Ke tiếp, bậc tu tiến có thể dùng bộ xương mà vị ấy thâm nhập thấy trong thân của 
người khác làm đề mục của nghiệp xứ bất tịnh ( asubha kammaịthãna) và niệm nó cho 
đến phát sanh định của tầng thiền thứ nhất. 

Hơn nữa, màu trắng của xương, tốt nhất là xương sọ, có thể dùng làm đề mục kasina 
trắng ( odãta kasina ). Bậc tu tiến niệm đề mục ấy cho đến phát sanh định thêm nữa đến 
tầng thiền thứ năm. 

Những phương pháp bậc thang đế phát triển định này được mô tả trong Thanh Tịnh 
Đạo ( Visuddhi Magga) và được áp dụng tu tập thành công trong Trung Tâm Thiền Pa- 
Auk Tawya. 

Bốn Cõi Vô sắc (Ãrũppa) 

Bốn cõi vô sắc như Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ và Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ được dùng làm những đề mục của thiền để tuần tự phát triển bốn thiền 
vô sắc ( arũpãvacara jhãna ). 

Trong tu tập, bậc tu tiến phải phát triển năm thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ) trước 
bằng một trong những kasina, và kế đó, dùng thiền thứ năm làm nền tảng, vị ấy đi xa 
hơn với bốn đề mục vô sắc ( ãruppa ) để phát triển bốn thiền vô sắc giới {arũpãvacara 
jhãna). 


Sáu Loại Tánh Nết 

1. Tánh nhiều ái dục (rãga carita) = là người nuông chiều, tự cho phép trong những 
nhục dục mà không biết xấu hổ. 

2. Tánh nhiều sân hận (dosa carita) = là người giận dữ một cách dễ dàng dù cho những 
điều không đáng. 

3. Tánh nhiều si mê (moha carỉta) = là ngu dại và chậm hiếu. 

4. Tánh nhiều đức tin ( saddhã ) = là người tôn kính tam bảo một cách đức hạnh, xứng 
đáng. 

5. Tánh nhiều trí tuệ hay giác (buddhi carita) = là người dựa vào lý trí, suy luận và 
không tin một cách dễ dàng. 

6. Tánh tầm hay nhiều suy nghĩ (vitakka carỉta ) = là người cân nhắc cái này và cái kia 
mà không đạt đến nhiều. 
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Nghiệp Xứ (Kammatthãna) và Tánh Nết (Carỉta) 

Bốn mươi nghiệp xứ (kammatthãna) được kết hợp với sáu tánh nết ( carỉta ) phù hợp 

cho những quả lợi ích. 

1. Người nhiều tánh tham dục nên tu tập mười bất mỹ ( asubha ) và niệm thể trược 
(, kãyagatãsati ), những nghiệp xứ ( kammatthãna ) này có thể ngăn chặn tham ái một 
cách hiệu quả. 

2. Người tánh nhiều sân nên tu tập bốn vô lượng hay bốn phạm trú ( brahmavihãra ) và 
bốn màu kasina, đó là xanh (nĩla), vàng (pĩta), đỏ (lohita), trắng ( odãta ) kasina. 
Những nghiệp xứ ( kammatthãna ) này thì thanh khiết, trầm lặng và có thể làm cho 
người tu tập đề mục này vui thích. 

3. Người tánh nhiều si mê tức ngu dại và chậm hiếu cũng như người tánh nhiều tầm nên 
tu tập niệm hơi thở hay nhập tức xuất tức niệm ( ãnãpãnassati ). Tâm của những của 
những vị này hiếu động, không yên và lơ đãng, không tập trung do điệu cử 
(, uddhacca ), hoài nghi ( vicikicchã ) và tầm (vitakkà). Trong nhập tức xuất tức niệm 
(ãnãpãnassati), hơi thở vào và hơi thở ra phải được niệm, niệm ngay hay nhớ ngay 
một cách nhịp nhàng. Do đó, nhập tức xuất tức niệm ( ãnãpãnassati ) có thể điều khiển 
và làm dịu sự hiếu động, không yên của tâm. 

4. Người tánh nhiều đức tin nên tu tập pháp tùy niệm 49 Phật ( Buddhãnussati ), pháp 
0 dhammãnussati ), tăng ( sahghãnussati ), giới ( sĩỉãnussati 0, thí ( cãgãnussati ), và thiên 
(devatãnussatỉ). Tín (sacìdhã) đã mạnh với người này và nó sẽ mạnh thêm nữa đến lợi 
ích lớn bằng cách tu tập những tùy niệm nghiệp xứ (anussati kammatthãna) này. 

5. Người tánh nhiều trí tuệ hay tánh giác nên tu tập pháp tử tùy niệm ( maranãnussatỉ ), 
thanh tịnh của Níp-bàn tùy niệm ( upasamãnussati ), vật thực bất tịnh tưởng (ãhãre 
patikũỉasahhã), phân tích bốn giới (catu dhãtu vavatthãna). Những đề mục của 
nghiệp xứ ( kammatthãna ) này thì thâm sâu và vi tế, và do đó chúng có thể khơi dậy và 
củng cố trí của người tánh nhiều trí hay tánh giác. 

6. Nghiệp xứ mà thích hợp với tất cả loại người là đất kasina ( pathavĩkasina ), nước (apo 
kasina ), lửa (teịtì kasina), gió (vãyo kasina ), ánh sáng (aloka kasiụa), hư không 
(ãkãsa kasỉna ) và bốn vô sắc ( ãruppa ). 

Ba Giai Đoạn Của Tu Tiến (Bhãvanã) 

Tu tiến ( bhãvanã ) có thể được chia thành ba loại phù hợp với ba mức độ định hay để 

trau dồi danh pháp. 

1. Chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã) 

Cảnh, đề mục hay nghiệp xứ ( kammathãna ) như là những kasina được gọi là chuẩn 
bị tướng (parikamma nimitta ). Bằng cách quan sát một vòng tròn đất, bậc tu tiến có 
thể niệm: “ pathavĩ ; pathavĩ ’ lặp đi lặp lại thì thầm chậm hay bằng cách ghi nhớ trong 
tâm. Giai đoạn tu tiến ban đầu này có thế phát triến chuấn bị định (parikamma 
samãdhi ), được gọi là chuẩn bị tu tiến (parikammabhãvanã). Nó chuẩn bị con đường 
để phát sanh những phần tu tiến cao hơn sau này. 


49 Anussati - dịch là tùy niệm, niệm niệm, ghi nhớ luôn, chú tâm vào. 
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Chuẩn bị định ịparikamma samãdhi ) ban đầu vẫn chưa phát triển định của tâm. Tất 
cả những giai đoạn của định đều bắt đầu từ giai đoạn ban đầu này cho đến giai đoạn 
chỉ dưới cận định được gọi là chuẩn bị định ịparikamma samãdhỉ ). 

2. Cận tu tiến ( upacãra bhãvanã). 

í Upacãm , nghĩa là gần, cận kề hay sát-na đến gần. Cận tu tiến (upacãra bhãvanã ) 
là định mà đã đến gần kề thiền (jhãna), đạo ( magga ) hay quả ( phala ). Nó cũng có thể 
được xem là định mà sắp vào kiên cố tu tiến (appanã bhãvanã). 

Chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã) tự nó phát triển thành cận tu tiến (upacãra 
bhãvanã). Cảnh của cận tu tiến thì không lâu dài hon chuẩn bị tướng (parikamma 
nimitta); nó là tợ tướng (patibhãga nimitta ) hay đối lập tướng. 

Định phối hợp với cận tu tiến (upacãra bhãvanã ) được gọi là cận định (upacãra 
samãdhi ). Nó ám chỉ cho định ngay trước khi bước vào bất cứ thiền (jhãna ) nào. 

3. Kiên cố tu tiến ( appanã bhãvanã). 

Kiên cố tu tiến là giai đoạn kiên cố của định. Định mà đã được phát triến đến thiền 
Ụhãna), đạo (maggà), quả (phala), được gọi là kiên cố tu tiến (appanã bhãvanã). 
Thiền ( ịhãna ), đạo ( magga .), quả iphala) tiếp tục chăm chú cố định trong từng cảnh, 
đề mục. 

Cảnh của thiền (ịhãna) là tợ tướng (patibhãga nỉmỉtta ) trong khi cảnh của đạo 
(. magga ), quả ( phala ) là Níp-bàn (. Nibbãna ). Định phối hợp với kiên cố tu tiến 
0 appanã bhãvanã) gọi là định kiên cố (appanã samãdhỉ ). 

Tu Tiến (Bhãvanã) và Nghiệp Xứ (Kammatthãna) 

1. Chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã ) có thể đạt được trong tất cả bốn mưoi nghiệp 
xứ. 

2. Chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã ) và cận tu tiến xảy ra trong tám tùy niệm 
c anussatỉ ) đầu và cũng trong vật thực bất tịnh tưởng (ãhãre patikũla sanỉiã ) và phân 
tích bốn giới (catu dhãtu vavatThãna). Tổng cộng mười nghiệp xứ ( kammatthãna ). 

3. Tất cả ba loại tu tiến ( bhãvanã ) xảy ra trong ba mưoi nghiệp xứ ( kammatthãna ) còn 
lại - tức là 10 kasina, 10 bất tịnh ( asubha ), 4 vô lượng hay phạm trú ( brahmavihãra ), 
4 vô sắc ( ãruppa ), niệm thể trược ( kãyagatãsati ) và nhập tức xuất tức niệm 
(< ãnãpãnassati ). 


Thiền ựhãna) và Nghiệp Xứ (Kammatthãna) 

Lược đồ 9. 1 Sự khác biệt giữa những nghiệp xứ ( kammaịịhãna ) qua ý nghĩa của thiền 
Ụhãna). _ 


STT 

Nghiệp xứ (kammat//i««a) 

Tổng 

cộng 

Đắc Thiền 

1 . 

10 kasina, ãnãpãnassati 

il 

5 thiền sắc giới (rũpãvacara) 

2. 

10 asubha, kãyagatãsati 

11 

Sơ thiền sắc giới (rũpãvacara) 

3. 

Mettã, karunã, muditã 

3 

Sơ, nhị, tam, tứ thiền sắc giới 

4. 

upekkhã 

1 

Ngũ thiền sắc giới 

5. 

Ãruppa 

4 

4 thiền vô sắc giới (arũpãvacara) 


Lưu ý: 

(1) Có 25 nghiệp xứ có thể đưa đến sơ thiền sắc giới (cộng 1+2+3 trong bản đồ trên). 
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(2) Mười bốn nghiệp xứ có thể đắc đến nhị, tam, tứ thiền (cộng 1+3). 

(3) Mười hai nghiệp xứ có thể đắc đến ngũ thiền sắc giới (cộng 1+4). 

(4) Bốn vô sắc giới có thể đắc bốn thiền vô sắc giới. 

(5) Mười nghiệp xứ bao gồm 8 tùy niệm ( anussatỉ ) đầu, vật thực bất tịnh tưởng (ãhãre 
patikũla sannã) và phân tách 4 giới (catu dhãtu vavatThãna ) không thể làm cho đắc 
bất cứ thiền nào. Dù sao chúng có thể giúp đạt đến cận định. 

Tướng Hay Ân Chúng Của Tu Tiến (Bhãvanã nỉmitta) 

‘ Nimỉtta ’ nghĩa là dấu hiệu, ký hiệu, ảnh, mục tiêu, cảnh, tướng, ấn chứng, v.v... Ở 
đây, nó ám chỉ cho tướng hay ấn chứng nơi tâm đạt được trong tu tiến. Ba loại ấn chứng 
hay tướng được nhận thấy. 

1. Chuẩn bị tướng ịparỉkamma nỉmỉtta) = nó là cảnh hay đề mục của chuẩn bị tu tiến 
(parikamma bhãvanã). Nó là cảnh nhận thấy vào giai đoạn ban đầu của thiền. 

2. Học hay đạt tướng ( uggaha nimitta ) = khi định tiến bộ đi lên, bậc tu tiến thấy rằng vị 
ấy có thế thấy cảnh, chang hạn như kasỉna, không nhìn nó một cách trực diện. Vị ấy 
đạt được tợ tướng trong tâm của vị ấy, và vị ấy có thể thấy với đôi mắt nhắm lại. 

Học hay đạt tướng thì vẫn chập chờn, không chắc chắn và không rõ ràng; nó phát 
sanh khi tâm đã đạt đến một mức độ tập trung yếu hay định yếu. 

3. Tợ tướng ịpatibhãga nimitta ) = khi thiền hay định tiến bộ thêm, tại thời điếm khi 
định đạt đến cận định (upacãra samãdhi ), tợ hay đạt tướng đột ngột thay đổi thành 
tướng sáng chói, rõ ràng và vững vàng. Nó tợ như tướng ban đầu, nhưng nó sáng hơn, 
rõ hơn nhiều lần so với học hay đạt tướng (uggaha nimitta ). Nó hoàn toàn không có 
những khiếm khuyết như là gồ ghề, không nhẵn, không đều, sần sùi, v.v... mà nó có 
thế xuất hiện trong đề mục ban đầu. Nó bất động như thế nó vẫn cố định trong mắt. 

Ngay khi tướng hay ấn chứng này phát sanh, đã đạt đến giai đoạn cận tu tiến (upacãra 
bhãvanã ) và cận định. 


Ản chứng (Nỉmỉtta) và Nghiệp Xứ (Kammatthãna) 
Lược đồ 9. 2 Sự khác biệt của những nghiệp xứ qua những ấn chứng. 


stt 

Nghiệp xứ 
( Kammatthãna ) 

Tổng 

cộng 

Ấn chứng có thể đạt 

1. 

Tất cả nghiệp xứ ( kammatthãna ). 

40 

Chuân bị tướng ( parikamma nimitta ) và 

Học hay đạt tướng ( uggaha nimitta ) 

(không thê phân biệt trong một vài nghiệp 
xứ). 

2. 

10 Hoàn tịnh ( kasỉna ) 

10 Bất mỹ ( asubha ) 

Niệm thể trược ( kãyagatãsati ) 

Nhập tức xuất tức niệm ( ãnãpãnassati) 

22 

Chuân bị tướng (parikamma nimitta ) 

Học hay đạt tướng (uggalm nimitta ) 

Tợ tướng (patibhãga nỉmittà) 
có thể xuất hiện tất cả. 

3. 

8 tùy niệm ( anussatỉ ) đầu tiên 

4 vô lượng hay phạm trú ( brahmavihãra ), 

4 đề mục vô sắc ( ãruppa ), 

vật thực bất tịnh tưởng (ãhãre patỉkũla 

sahiĩã), 

Phân tích 4 giới ( catudhãtuvavatthãna ) 

18 

Chỉ có Chuấn bị tướng (parikamma nimỉtta) 
và Học hay đạt tướng (uggaha nimitta ). 

Tợ tướng (patỉbhãga nỉmittà) 
không hình thành. 
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Sự Kết Nối Thiết Thực Của Tu Tiến (Bhavanã) với Ân Chứng (Nimitta) 

Chuấn bị tu tiến iparikamma bhãvanã) lấy chuấn bị tướng iparikamma nimitta ) và 
học hay đạt tướng ( uggaha nỉmỉtta) làm cảnh. Cận tu tiến ( upacãra bhãvanã ) và kiên cố 
tu tiến ( appanã bhãvanã) lấy tợ tướng (patibhãga nimitta) làm cảnh. Sự kết nối của tu 
tiến ( bhãvanã ) và ấn chứng hay tướng ( nimitta ) sẽ được giải thích qua thiền đề mục đất 
ipathavĩ kasina ). 

Đe mục đất {pathavĩ kasina ) được chuẩn bị bằng cách phủ lên một cái khay hay một 
miếng vải có đường kính khoảng một gang và bốn ngón tay (tức khoảng 12 inches) bằng 
đất sét có màu mặt trời rạng đông. Neu không có đủ đất sét màu mặt trời rạng đông thì 
có thể dùng đất sét có màu khác bên dưới. Be mặt của đất sét nên được làm càng mượt 
càng tốt. Đĩa đề mục tròn này được gọi là đĩa kasỉna. 

Nay, đĩa đất tròn này được đặt ở một độ cao thích hợp cách khoảng 2,5 cubit (tức 
khoảng 45 inches) tính từ chồ ngồi của vị ấy. Bậc tu tiến nên ngồi thoải mái và giữ phần 
thân trên thẳng đứng. 

1. Chuẩn bị tướng (parikamma nimitta) và chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã). 

Bậc tu tiến nhìn chăm chú vào đĩa đất tròn, niệm thầm trong tâm không ra tiếng: 
“pathavĩ, pathavĩ” hay “đất, đất”. Bây giờ, từ lúc này trở đi, đĩa đất tròn mà vị ấy đang 
nhìn chăm chú vào được gọi là chuẩn bị tướng (parikamma nỉmỉtta ) và thiền mà vị ấy 
đang tu tập được gọi là chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã). 

2. Học hay đạt tướng ịuggaha nỉmỉtta) và chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã). 

Sau khi tu tập một thời gian khoảng vài tuần hay vài tháng, vị ấy có thế nhắm mắt 
và thấy cảnh đề mục. Đây có nghĩa là vị ấy có thể thấy đĩa đất tròn sống động trong 
tâm của vị ấy như vị ấy thấy khi mắt mở, mặc dù mắt của vị ấy đã nhắm. Cảnh mường 
tượng hay ảnh đạt được này được gọi là học hay đạt tướng ( uggaha nimitta). 

Dù cho ảnh có thay đổi, tu tiến ( bhãvanã ) của vị ấy vẫn chưa thay đổi. Ở giai đoạn 
này, vị ấy đang niệm trên học hay đạt tướng ( uggaha nimitta ) bằng chuẩn bị tu tiến 
iparikamma bhãvanã). 

3. Tợ tướng (patibhãga nimitta) và cận tu tiến (upacãra bhãvanã). 

Từ khi học hay đạt tướng ( uggaha nimitta ) xuất hiện, bậc tu tiến không còn cần 
thiết nhìn vào đĩa đất tròn ban đầu nữa, trừ phi sự tập trung của vị ấy bị phân tán. 
Bằng cách chăm chú vào học hay đạt tướng, bậc tu tiến tiếp tục niệm “pathavĩ, 
pathavĩ” hay “đất, đất”. 

Khi định của vị ấy đạt đến mức cận định ( upacãra samãdhi), học hay đạt tướng 
thay đổi thành tợ tướng (patibhãga nimỉtta). Sự thay đổi này rất rõ ràng và dễ nhận ra 
là tợ tướng (patibhãga nimitta) rất khác với học hay đạt tướng ( uggaha nỉmitta ). Sự 
thay đối này rõ ràng như lấy kiếng soi ra khỏi bao da hay như một đàn chim diệc bay 
ra khỏi những đám mây. 

Chuẩn bị tướng ( parikamma nimitta ) giờ được nâng lên đến mức cận tu tiến 
(■upacãra bhãvanã ). Định lúc này ở giai đoạn tợ tướng ( patibhãga nimitta ) và cận tu 
tiến ( upacãra bhãvanã). 

Ở giai đoạn này, tất cả pháp cái ( nĩvarana ) bị ngăn chặn, và năm chi thiền trở nên 
mạnh và làm nhiệm vụ của nó một cách hiệu quả. Vì vậy, tâm cố định trên tợ tướng 
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(patibhaga nimỉtta ). Do đó, cận tu tiến ( upacara bhavana ) cũng được gọi là cận thiền 
0 upacãra jhãna). 

4. Tợ tướng (patibhãga nimitta) và kiên cố tu tiến (appanã bhãvanã). 

Chăm chú trên tợ tướng ( patibhãga nimỉtta ), bậc tu tiến tiếp tục thiền, niệm 
“ pathavl ; pathavr như trước. Khi tợ tướng ipatỉbhãga nimitta ) đặng vững chắc và 
kiên cố, nó được làm cho lan rộng dần dần bằng sức mạnh của sự mong muốn cho đến 
khi nó bao trùm cả không gian theo mọi hướng. Chăm chú trên ảnh trừu tượng mới 
này, vị ấy tiếp tục niệm “pathavĩ, pathavĩ”. Neu vị ấy là một bậc tuệ nhanh, không lâu 
sau vị ấy đạt đến kiên cố tu tiến ( appanã bhãvanã ) khi sơ thiền phát sanh. Neu vị ấy là 
một bậc tuệ chậm, vị ấy phải cố gắng để duy trì tợ tướng (patibhãga nimitta ) bằng sự 
chăm sóc đặc biệt, và nếu vị ấy tiếp tục thiền, sớm hay muộn thì vị ấy cũng đạt đến sơ 
thiền. 

Bây giờ vị ấy ở giai đoạn tợ tướng ( patibhãga nỉmỉtta ) và kiên cố tu tiến ( appanã 
bhãvanã). Đây có nghĩa là cảnh của kiên cố tu tiến của đĩa đất tròn. 


1. Avajjana vasitã 

2. Samãpaịịana vasitã 

3. Adhiưhãna vasỉtã 

4. Vutthãna vasitã 


Hướng Đến Thiền Thứ Hai Và Cao Hơn 

Thiền sinh (yogĩ ), mà đạt đến sơ thiền, nên phát triển năm pháp thuần thục đối với 
thiền ấy. Những pháp thuần thục này được gọi là í vasỉtấ > theo nghĩa đen là thói quen. 

= thuần thục trong việc nhớ lại chi thiền nhanh chóng. 

= thuần thục trong việc nhập thiền nhanh chóng. 

= thuần thục trong việc trú trong thiền theo ý nguyện. 

= thuần thục trong việc xuất khỏi thiền vào thời gian đã định 
trước. 

5. Paccavekkhaụa vasitã = thuần thục trong việc phản khán hay xem lại những chi 

thiền nhanh chóng bằng cách hạn chế số lượng tâm hữu 
phần (b ha va ti ga cỉtta ) giữa các lộ ( vĩthi ). 

Bây giờ, loại trừ tầm ( vitakka ) đế đi lên nhị thiền, thiền sinh (yogĩ) nhìn vào tính thô 
thiển của tầm ( vitakka ) trong khi nó có thể hướng tâm đến cảnh ra sao và do đó làm hư 
hại thiền Ụhãna). Vị ấy cũng nhìn vào tính vi tế của nhị thiền, là thiền vượt khỏi tầm 
(vitakka). 

Khi chăm chú trên tợ tướng {patibhãga nỉmỉtta ) của đề mục đất ịpathavĩ kasina ), vị ấy 
cố gắng phát triển ba giai đoạn tu tiến theo thứ lớp của chuẩn bị ( parikamma ), cận 
( upacãra ) và kiên cố ( appanã ), mà không để tầm ( vitakka ) phối hợp với tâm ( citta ). 
Chuồi hữu phần ( bhavahga ) này không mong tầm ( vitakka ) được gọi là tu tiến ly tầm 
iyitakka virãga bhãvanã). Tột điểm của tu tiến này là đạt đến nhị thiền. 

Thiền thứ nhì hay nhị thiền chỉ có bốn chi thiền - đó là tứ ( vicãra ), hỷ ipĩtĩ), lạc 
(, sukha ), định ( ekaggatã ) là những chi thiền vi tế hơn khi chúng hiện diện trong sơ thiền. 

Thiền sinh kế đến cố gắng phát triển năm pháp thuần thục, hay gọi là thói quen 
(vasitã) đối với nhị thiền. Ke đến vị ấy loại trừ chi tứ ( vicãra ) theo cách tương tợ để đạt 
đến tam thiền. Đạt đến tứ thiền và ngũ thiền bằng cách tuần tự loại trừ chi hỷ ipĩti), chi 
lạc ( sukha ) theo cách tương tợ. 
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Hướng Đen Thiền Vô sắc ịArũpa Jhãna) 

Ngũ thiền sắc giới (rũpãvacara jhãna ) được dùng làm nền tảng để tu lên thiền vô sắc 
(| arũpãvacara jhãna ). Trước nhất, năm pháp thuần thục gọi là ‘ vasitã ’ đối với ngũ thiền 
phải được phát triển. Ke đến, thiền sinh (yogĩ) nhìn chăm chú vào những khuyết điểm 
của sắc pháp ( rũpa ) để ngăn chặn sự dính mắc vào sắc. Vị ấy có thể suy luận như vầy: 

“Thân này là đối tượng của nóng và lạnh, đói và khát, và tất cả bệnh tật. Vì nó mà 
chúng sanh này tranh chấp với chúng sanh khác. Che đậy nó, cho nó ăn, và cho nó ở, 
chúng sanh phải trải qua nhiều sự đau khổ. ” 

Thiền sinh (ỵogĩ) cũng nên nhìn vào sự vi tế và tĩnh lặng của thiền vô sắc giới 
(< arũpãvacara jhãna ) ra sao để củng cố lòng khao khát đạt đến nó của vị ấy. 

Ke đến, vị ấy phát triển năm thiền sắc giới ( rũpãvacara jhãna ) từng đề mục trong chín 
đề mục kasỉna , ngoại trừ hư không kasina. Vị ấy xuất khỏi ngũ thiền và không chú ý đến 
tợ tướng (patibhãga nimitta ). Vị ấy chăm chú vào không gian phía sau tợ tướng ấy và 
niệm lặp đi lặp lại: “Hư không là vô biên! Hư không là vô biên!” Đây là chuẩn bị tu tiến 
(parikamma bhãvanã) - điều tiên quyết để sanh thiền cao hon. 

Tợ tướng {patibhãga nimitta) sẽ tồn tại phía trước của vị ấy khi vị ấy vẫn có một sự 
mong muốn (nikanti) vi tế về nó. 

Khi sự mong muốn ấy không còn, tợ tướng ịpatibhãga nỉmitta ) cũng không còn và 
mở ra một không gian vô tận. Chăm chú vào không gian này, vị ấy niệm “Hư không vô 
biên! Hư không vô biên!”. 

Khi sự mong muốn (nikanti ) của vị ấy về ngũ thiền sắc giới không còn, gọi vị ấy là đã 
đạt cận tu tiến (upacãra bhãvanã). Neu vị ấy tiếp tục thiền một cách nghiêm túc và tích 
cực, không lâu sau vị ấy có thể đạt đến kiên cố tu tiến (appanã bhãvanã ) và đạt thiền vô 
sắc giới ( arũpãvacara jhãna ) thứ nhất gọi là tâm thiện không vô biên xứ 
(|ãkãsãnancãyatana kusalacỉtta). 

Ke đến, vị ấy phát triển năm pháp thuần thục đối với thiền vô sắc giới (arũpãvacara 
jhãna ) thứ nhất cho chúng sanh cận thiền sắc giới (rũpãvacara jhãnà) và chúng sanh 
tính thô so với thiền vô sắc giới (arũpãvacara jhãna ) thứ nhì. Rồi chăm chú trên tâm 
thiện không vô biên xứ (ãkãsãnancãyatana kusalacitta ) là tâm niệm hư không không 
cùng tận, vị ấy niệm: “Thức là vô biên, thức là vô biên”. Đây là chuẩn bị tu tiến 
(parikamma bhãvanã) mới. Khi dục (nikanti) vi tế về thiền vô sắc thứ nhất không còn, vị 
ấy đi đến cận tu tiến (;upacãra bhãvanã). Khi vị ấy đạt đến thiền vô sắc giới 
(| arũpãvacara jhãna) thứ hai gọi là tâm thiện thức vô biên xứ ( vinnãnancãyatana kusala 
citta ), vị ấy vưon tới kiên cố tu tiến (appanã bhãvanã). 

Tưong tợ, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã ) trên vô sở hữu xứ 
của tâm thiện vô sở hữu xứ ( ãkãsãnancãyatana kusala cỉtta ), thầm niệm: “Không có chi 
cả!”, thiền vô sắc giới (arũpãvacara jhãna ) thứ ba, gọi là đạt được tâm thiện vô sở hữu 
xứ ( ãkihcannãyatana kusala citta ). 

Và nữa, bằng cách tu tập chuẩn bị tu tiến (parikamma bhãvanã ) tâm thiện vô sở hữu 
xứ ( ãkincannãyatana kusala cỉtta ), thầm niệm: “Tâm này được yên! Nó thật tuyệt!”, đạt 
được thiền vô sắc giới (arũpãvacara jhãna ) thứ tư gọi là tâm thiện phi tưởng phi phi 
tưởng (neva sannã nãsannãyatana kusala citta ). 
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Tiến Cao Hơn Đen Thông hay thắng Trí (Abhinnã) 

‘Abhinnã ’ là ‘lực cao hơn’, ‘thông’ hay ‘thắng trí’. Với những bậc đã đắc năm thiền 
sắc giới ( rũpãvacara jhãna ) và bốn thiền vô sắc ( arũpãvacara jhãna ) có thế phát triến 
thêm nữa năm thắng trí hay diệu trí hiệp thế ( lokỉya ) bằng cách tu tập những thiền này 
theo những cách khác nhau dựa trên 10 kasỉna. 

1 . Iddhỉvỉdha abhỉnnã = thần thông năng lực tạo ra những vật, bay qua không gian, 

đi trên nước, độn thổ, v.v... 

2. Dỉbba so ta abhinũã = thiên nhĩ thông hay khả năng nghe âm thanh mà người 

khác không nghe được, khả năng nghe những âm thanh 
thô hay tế, xa hay gần. 

= tha tâm thông hay năng lực thấu suốt tâm người khác và 
thấy rõ những ý nghĩ của họ. 

= túc mạng thông, hay năng lực nhớ đặng những kiếp trước 
và những thế giới trước. 

= thiên nhãn thông hay khả năng nhìn thấy suốt những vật 
khuất tầm mắt hay là bậc có khả năng thấy những vật thô 
hay tế, xa hay gần và cả những cõi chư thiên và cõi khổ. 
Thần thông cuối này, tức là thiên nhãn thông ( dibba 
cakkhu), có thể được mở rộng đến hai thần thông nữa: 

6. Yathãkammãpaganãna = tùy nghiệp thông hay tùy nghiệp trí là khả năng thấy 

chúng sanh trong 31 cõi và biết những nghiệp tưong ứng 


3. Paracitta vịịanana 


4. Pubbenivãsãnussati 


5. Dibba cakkhu 


7. Anagatamsanana 


của họ tức nghiệp làm cho họ tái tục. 

= khả năng biết những kiếp vị lai và thế giới vị lai. 


Do đó, chúng ta có thể nói rằng có bảy thông hiệp thế ( lokiya abhihnã). Nhưng khi 
chúng ta tính năm thông hiệp thế, (6) và (7) được bao gồm trong thiên nhãn thông 
(dibba cakkhu ). Cũng thế, sanh tử thông hay sanh tử trí ( cutũpãpatanãna ) là trí biết về 
tử và tái tục của chúng sanh, được bao gồm trong thiên nhãn thông ( dibba cakkhu). 

Trong cách tính sáu thần thông ( abhinnã ), một thông siêu thế ( lokuttara abhinnã ) 
được cộng vào năm thông hiệp thế ( lokiya abhinhã). Thông siêu thế này được gọi là 
lậu tận trí ( ãsavakkhayanãna ). 


8. Ẫsavakkhayaũãụa = lậu tận thông hay lậu tận trí là tuệ của A-la-hán đạo 

(Arahatta magga nãna), tức là tuệ phối hợp với A-la-hán 
đạo có thể đoạn tuyệt tất cả lậu hoặc ( ãsava ). 

Lục thông ( chalãbhinnã ) là thông của một A-la-hán là bậc sở hữu sáu thông đã đề cập 
ở trên. Nó nên được lưu ý rằng năm thông hiệp thế thì có thể đạt được qua định 
(samãdhỉ) của danh pháp vô cùng hoàn hảo và chúng là tột đỉnh của chỉ tịnh tu tiến 
(samatha bhãvanã). Thông siêu thế ( lokuttara abhinnã ), tức là lậu tận trí có thể đạt được 
qua sự thấu suốt tuệ quán ( vipassanã ) và nó là tột định của tuệ quán tu tiến ( vipassanã 
bhãvanã). 
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Minh Sát Hay Tuệ Quán Nghiệp Xứ (vipassanã kammatthãna) 

Trong thực hành tuệ quán tu tiến nên biết như sau: 

1. Thất thanh tịnh ( visuddhi ) là bảy giai đoạn thanh tịnh. 

2. Tam tướng ( tỉlakkhana ) là ba dấu hiệu trạng thái. 

3. Tam năng quán ( anupassanã ) là ba pháp quán. 

4. Thập tuệ quán ( vipassanãnãna ) là mười tuệ quán. 

5. Tam giải thoát ( vimokkha ) là ba cách giải thoát. 

6. Tam giải thoát môn ( vimokkha mukha ) là ba cửa giải thoát. 


1. Bảy thanh tịnh (visuddhi) hay bảy giai đoạn thanh tịnh. 

‘VỉsuddhV nghĩa là ‘thanh tịnh’ hay ‘tinh khiết’. Có bảy giai đoạn đế thanh lọc tâm 
bằng pháp trí minh sát hay tuệ quán. 


1) Sĩỉa visuddhi 

2) Cittavỉsuddhi 

3) Ditthi visuddhi 

4) Kankhã 50 vitarana 51 visuddhi 

5) Maggãmagga nãnadassana visudđhi 

6) Patỉpadã 52 iĩãnadassana visuddhi 

7) Nãnadassana 53 visuddhi 


= Tịnh giới. 

= Tịnh tâm. 

= Tịnh kiến. 

= Tịnh nghi. 

= Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ. 

= Tịnh mãn tuệ hay ‘hành tri kiến thanh 
tịnh’. 

= Tịnh kiến tuệ. 


Trong Trung Bộ Kinh (Majjhỉma nỉkãya ) - Bài Kinh số 24 “Trạm Xe” được đề cập so 
sánh bảy thanh tịnh ( visuddhỉ ) với bảy trạm xe. Người cưỡi trên xe ngựa thứ nhất và du 
hành đến trạm xe thứ hai. Ke đến, vị ấy cưỡi từ trạm xe thứ hai và di chuyến đến trạm xe 
thứ ba, và v.v... 

Cũng y như cách ấy, bậc tu tiến làm cho giới của vị ấy đặng thanh tịnh hay ‘tịnh giới’ 
để đi đến điểm khởi đầu của ‘tịnh tâm’. Ke tiếp, vị ấy ‘tịnh tâm’ để đạt đến điểm khởi 
của ‘tịnh kiến’. Vị ấy ‘tịnh kiến’ đế đạt đến điếm khởi của thanh tịnh bằng cách vượt qua 
sự do dự hay ‘tịnh nghi’. Bậc tu tiến đi theo cách này cho đến khi đạt được bốn đạo 
(magga) và quả (phala ). 

Trong Trung Bộ Kinh (Majjhỉma nỉkãya ), đức Phật có thuyết rằng mục tiêu thật sự và 
tột cùng không ở chồ ‘Tịnh giới’, hay ‘tịnh tâm’, hoặc ‘tịnh kiến’, v.v... mà là hoàn toàn 
giải thoát khỏi và dập tắt những phiền não. 


2. Ba tướng hay ba dấu hiệu hay trạng thái (tilakkhana) 

Ba dấu hiệu trạng thái hay ba tướng ( tilakkhana ) của danh pháp và sắc pháp, tức là 
năm uẩn. Những trạng thái này làm thành cảnh cho pháp quán hay minh sát. 

1) Aniccã lakkhana = là trạng thái vô thường hay vô thường tướng. 

2) Dukkhã lakkhana = là trạng thái khổ hay khổ tướng. 

3) Anattã lakkhana = là trạng thái vô ngã hay vô ngã tướng. 


50 Do dự. 

51 Vượt qua. 

52 Sự thực hành, đạo lộ. 

53 Kiến tuệ. 
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“Dù đức Phật có xuất hiện trong thế gian hay không xuất hiện trong thế gian, nó vân 
tồn tại một trạng thái chắc chắn, một sự thật không thay đôi và định luật cổ nhiên hay 
luật co định, rằng tất cả pháp hữu vi (pháp bị tạo) là vô thường, rằng tất cả pháp hữu vi 
(pháp bị tạo) là đổi tượng của khô, rằng tất cả đều không có ngã.” - Tăng Chi Bộ Kinh 
(Anguttara Nikãya, quyến IV, bài kinh 134). 

3. Ba pháp năng quán (anupassanã) 

Chủ đề này mô tả ba pháp quán hay minh sát về danh, sắc hữu vi, tức là năm uẩn hiện 
hữu. 

1) Aniccãnupassanã = quán vô thường là quán lặp đi lặp lại về tính vô thường của 
danh, sắc pháp trong năm uấn. 

2) Dukhãnupassanã = quán khổ não là quán lặp đi lặp lại về tính bất toại nguyện của 
danh, sắc pháp trong năm uẩn. 

3) Anattãnupassanã = quán vô ngã là quán lặp đi lặp lại về tính không có cái gì là ta 
hay không có linh hồn của danh, sắc pháp trong năm uẩn. 

Lưu ý: 

Nghĩa là ba pháp tùy 54 quán (anupassãna) được mô tả ở đây như chúng được đề cập 
trong hầu như những sách phố thông. Thật ra, những ý nghĩa này có thế bị sai lệch. 

‘Suy ngẫm’ ngụ ý biết rõ, sâu sắc hay trạng thái tư lự. Trong pháp quán hay minh sát 
(vipassanã) không có chồ cho suy nghĩ, nghĩ ngợi hay cho tư lự. Với sự trợ giúp của 
định ( samãdhi ), bậc tu tiến thâm nhập vào pháp siêu lý và thấy, bằng tâm của chính vị 
ấy, về bản thể thật của những pháp thực tính này - đó là ba trạng thái hay ba tướng của 
danh ( nãma ) và sắc pháp (rũpa). 

Bằng cách quán sự sanh và diệt liên tục không ngừng của danh, sắc siêu lý, bậc tu tiến 
hiểu tính vô thường cũng như tính bất toại nguyện của danh, sắc ‘hành’ (hữu vi). Là đối 
tượng tự diệt liên tục nghĩa là khố. Khi thân và tâm làm nên năm uấn và tất cả những uấn 
này sanh - diệt liên miên, không đế lại một pháp nào thường hằng, vị ấy nhận ra rằng 
không có ta và linh hồn. 

Do đó, trong quán hay minh sát tu tiến (vipassanã bhãvanã ), bậc tu tiến thậm chí thấy 
những pháp siêu lý và biết tính chất của nó. Pháp siêu lý này không thể chỉ được biết 
bằng suy nghĩ. 

Trong vô thường tùy quán ( aniccãnupassanã ), bậc tu tiến chăm chú trên tính vô 
thường của danh, sắc siêu lý, và thầm niệm “ aniccã, aniccã, aniccã, ...” một mạch mười 
đến ba mưoi phút. Ke tiếp, vị ấy bắt đầu với khổ não tùy quán ( dukkhãnupassanã ). 

Trong khổ não tùy quán (dukkhãnupassanã), vị ấy chăm chú trên tính bất toại 
nguyện của danh, sắc siêu lý và thầm niệm “ dukkhã, dukkhã, dukkhã, ...” một mạch 
mười đến ba mươi phút. Ke đến vị ấy tiếp tục vô ngã tùy quán (anattãnupassanã). 

Trong vô ngã tùy quán ( anattãmipassanã ), bậc tu tiến chăm chú vào tính không có tự 
ngã, không có linh hồn của danh, sắc siêu lý, và thầm niệm “ anattã, anattã, anattã, ...” 
một mạch mười đến ba mươi phút. Ke đến, vị ấy tiếp tục vô ngã tùy quán 
(anattãnupassanã). Rồi vị ấy trở lại với vô thường tùy quán (aniccãnupassanã). 


5454 tùy la theo. Tùy quán là quán theo. 
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Khi bậc tu tiến tu tập pháp quán ( ỵỉpassanã ) theo cách này, mười tuệ quán ( vỉpassanã 
nãnẩ) sẽ phát sanh đúng theo trình tự. Không lâu sau khi trí cuối phát sanh, đạo tuệ 
(magganãna ) và quả tuệ iphalanãna) cũng sanh. 

4. Mười tuệ 55 quán ( vỉpassanã-nãụa ). 

1) Sammasana-nãna = ‘phổ thông tuệ’ (hay quyết định tuệ) là tuệ có thể quán 56 ba 
trạng thái phổ thông (vô thường, khổ não, vô ngã) của danh, sắc pháp trong năm uẩn. 

2) Udayabbaya-iỉãna = ‘tiến thối tuệ’ là tuệ có thể quán sự sanh và diệt của danh, sắc 
siêu lý trong năm uấn. 

3) Bhanga-iiãna = ‘diệt một 57 tuệ’ là tuệ tỏ ngộ sự đang diệt liên tục của danh, sắc 
pháp siêu lý. 

4) Bhaya-ũãna = ‘họa hoạn tuệ’ là tuệ nhận ra, thấy rõ danh sắc ( nãma-rũpa ) và năm 
uẩn là đáng sợ, kinh khủng vì chúng đang diệt không ngưng nghỉ. 

5) Ãdĩnava-ũãụa = ‘tội quá tuệ’ là tuệ nhận ra hay thấy rõ lỗi, khuyết điểm và bất toại 
nguyện trong danh sắc ( nãma-rũpa ) vì chúng đáng sợ. 

6) Nibbỉdã-itãna = ‘phiền yểm tuệ’ là tuệ chán nản hay ghê tởm danh sắc ( nãma-rũpa ) 
vì chúng luôn diệt và được biết đến là bất toại nguyện. 

7) Muncitukamyatã-nãna = ‘dục thoát tuệ’ là tuệ muốn thoát khỏi sự vướng víu của 
danh sắc ( nãma-rũpa ) (vì thấy rõ lỗi và chán nản về danh sắc luôn diệt tắt). 

8) Patisankhã-nãụa = ‘quyết ly tuệ’ là tuệ quán lại danh sắc ( nãma-rũpa ) và năm uẩn 
cốt để thoát từ đó. 

9) Sankhãrupekkhã-nãna = ‘hành xả tuệ’ là tuệ dửng dưng về danh sắc ( nãma-rũpa ) 
và pháp hành bị trợ tạo. 

10) Anuloma-nãna = ‘thuận lưu tuệ’ là tuệ thuận vào đạo ( magga ). 

5. Ba giải thoát (vimokkha) 

‘ Vimokkha ’ nghĩa là ‘giải phóng, phóng thích hay giải thoát’. Nó ám chỉ cho sự thoát 
khỏi sự vướng víu của danh, sắc ( nãma-rũpa ), tức là thoát khỏi vòng tái tục hay luân hồi 
(,sarìisãra ) khô. 

Ở đây, giải thoát ( vimokkha ) đại diện cho đạo-quả ( magga-phala ) là pháp giải thoát 
khỏi những phiền não ( kỉlesa ). 

1) Sunnata-vimokkha = không tánh giải thoát là giải thoát xuyên qua những khái 
niệm trống không bằng quán vô ngã ( anattãnupassanã ). 

‘ Sunnata = không tánh hay rỗng không, ở đây nghĩa là sự vắng mặt của ngã, ta (atta) 
hay bất cứ thực thể trường cửu nào trong danh-sắc (nãma-rũpa) và năm uẩn. Thiền sinh 
(ỵogĩ), người tu quán vô ngã ( anattãnupassanã ) nhận ra khái niệm rỗng không này, và 
nếu vị ấy đạt đến giải thoát trong khi tu quán vô ngã (< anattãnupassanã ), đạo-quả 
(i magga-phala ) hay giải thoát của vị ấy được gọi là ‘không tánh giải thoát’. 

2) Animittata-vimokkha = ‘vô tướng hay vô ấn chứng giải thoát’ là giải thoát xuyên 
qua khái niệm vô tướng bằng quán vô thường ( aniccãnupassanã ). 


55 Pháp bản thể của tuệ (nãna) là trí (pannã), nhưng khi so sánh sự sáng suốt giữa pháp dục giới và pháp kiên cố thì sự 
sáng suốt trong pháp kiên cố mạnh mẽ hơn. Cho nên sự sáng suốt trong pháp kiên cố thường dùng là nãna - theo Việt 
ngữ được dịch là tuệ. 

56 Investigate = thẩm tra. 

57 'Một' có nghĩa là 'dứt'. 
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‘ Animitta ’ nghĩa là dấu hiệu, ký hiệu, hình ảnh, cảnh, tướng, ấn tướng, v.v... Do đó, 
‘anỉmitta' nghĩa là vô tướng, vô ấn chứng, phi cảnh, v.v...Trong khi tu quán vô thường 
(. aniccãnupassanã ), suốt thời gian thiền sinh (yogĩ) quán liên tục sự diệt của danh-sắc 
(, nãma-rũpa ) trong năm uẩn. Trong năm uẩn siêu lý, không có pháp nào khác ngoài 
danh, sắc uấn, không có hình tướng, hình dáng, hay bất cứ ký hiệu hay hình ảnh nào. 
Cho nên, trong khi thiền sinh ( yogĩ ) quán liên tục sự diệt của danh, sắc (nãma và rũpa ), 
vị ấy quán thấy hoàn toàn không có hình dạng hay dấu hiệu; Vị ấy có khái niệm về vô 
tướng hay vô ấn chứng. Neu vị ấy giải thoát khỏi những phiền não xuyên qua quán vô 
thường ( aniccãnupassanã ), đạo-quả ( magga-phala ) hay giải thoát của vị ấy được gọi là 
‘vô tướng hay vô ấn chứng giải thoát’. 

3) Appanihita vimokkha = ‘ Vô nguyện hay phi nội giải thoát’ là giải thoát khái niệm 
về vô nguyện bằng quán khổ não ( dukkhãnupassanã ). 

Thiền sinh ịỵogĩ) trong suốt thời gian tu quán khổ não ( dukkhãnupassanã ) là quán 
tính bất toại nguyện hay khổ não của danh-sắc ( nãma-rũpa ) trong năm uẩn. Do đó, vị ấy 
không có sự ham muốn hay luyến ái dính mắc vào danh-sắc ( nãma-rũpa ). Nói cách 
khác, vị ấy có khái niệm về vô nguyện, vô cầu (appanihita). Và nếu vị ấy giải thoát khỏi 
những phiền não xuyên qua quán khổ não ( dukkhãnupassanã ), đạo-quả ( magga-phala ) 
hay giải thoát của vị ấy được gọi là ‘Vô nguyện giải thoát’. 

6. Ba giải thoát môn (vimokkha mukha) 

‘ Mukha ’ nghĩa là ‘cửa, cổng hay môn’. Ba cửa giải thoát khỏi sự vướng víu của phiền 
não ám chỉ đến ba pháp quán. 

1) Quán vô ngã (anattãnupassanã) là không tánh giải thoát môn ( sunnata-vimokkha- 
mukha ) 

Quán vô ngã nhận ra danh-sắc ( nãma-rũpa ) hữu vi bị tạo không là ta (atta) hay bản 
ngã. ‘Sunnata’ chỉ cho ‘vô ngã’. 

2) Quán vô thường ( aniccãnupassanã ) là vô tướng giải thoát môn (animitta 
vimokkhamukha). 

Quán vô thường hiểu về danh-sắc ( nãma-rũpa ) hữu vi bị tạo là không hình dáng, 
không ký hiệu hay không hình tướng. Vô tướng ( animitta ) ám chỉ đến không ký hiệu, 
dấu hiệu hay tướng của danh-sắc ( nãma-rũpa ). 

3) Quán khổ não ( dukkhãnupassanã ) là vô nguyện giải thoát môn 
(appan ihita vimokkha-mukha ) 

Quán khổ não hiểu về danh-sắc ( nãma-rũpa ) hữu vi bị tạo là chỉ có khổ não hay khổ 
sở. Do đó, nó không phát triển ái ( tanhã ) về danh-sắc 0 nãma-rũpa ) hữu vi bị tạo. Vô 
nguyện ( appanihita ) ám chỉ đến trạng thái của vô nguyện. 


Bảy Giai Đoạn Của Con Đường Thanh Tịnh 58 

Nó được nêu rõ trong Kinh Đại Niệm Xứ c Mahã-satipatthãna Sutta ) rằng con đường 
độc nhất đưa đến thanh tịnh tuyệt đối và dập tắt tất cả khổ là ‘bát thánh đạo 
0 atthangikamagga ). 


58 
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Tám chi đạo có thể được chia thành ba nhóm gọi là điều học (sikkhã ) (học và hành): 

1. Sĩla-sikkhã = giới học. 

Giới học gồm có ba chi đạo ( magganga ) 

(1) Sammã vãcã = chánh ngữ. 

(2) Sammã kammanta = chánh nghiệp 

(3) Sammã ãjĩva = chánh mạng. 

2. Samãdhi-sikkhã = định học. 

Đây cũng gồm ba chi đạo: 

(1) Sammã vãyãma = chánh tinh tấn. 

(2) Sammã sati = chánh niệm. 

(3) Sammã samãdhi = chánh định. 

3. Pannã-sikkhã = tuệ học. 

Điều học này gồm có hai chi đạo. 

(ì) Sammã ditthi = chánh kiến. 

(2) Sammã sankappa = chánh tư duy. 

Dù chánh kiến (trí) dẫn dắt suốt lộ trình thanh tịnh, bậc tu tiến phải bắt đầu bằng giới 
học {sĩla sikkhã) để thiết lập nền tảng cho lộ trình. Dựa trên nền tảng của giới (sĩla), vị 
ấy nên phát triển định học (,samãdhi sikkhã), và dựa trên định, vị ấy nên tu tập pháp quán 
(vipassanã) để phát triển trí {paỉinã). 

Do đó, trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga ), tịnh giới {sĩla visuddhi ) đi trước, và 
tịnh tâm ( citta visuddhi ) (là phần ám chỉ đến định học - samãdhi sikkhã ) theo sau. Năm 
thanh tịnh ( visuddhi ) còn lại tương ứng với tuệ học {pannã sikkhã). 

Sự tiến triển dọc theo con đường sẽ được đánh dấu bằng thất tịnh, thanh tịnh 
(■visuddhi ) cuối cùng là kết thúc lộ trình. Mồi thanh tịnh là đặc điểm phù hợp với tuệ 
quán ( vipassanã-nãna ) cố định nào đó. Những hiện tượng này cùng với những khía cạnh 
thiết thực của pháp chỉ (samatha) và pháp quán ( vipassanã ) nay được trình bày. 

1. Tịnh giói (Sĩla visuddhi) 

Một cư sĩ có thể đạt đến ‘tịnh giới’ bằng cách hoàn thiện ba chi đạo giới ( sĩla- 
magganga ): 

(1) Chánh ngữ = là kiêng khem, tránh xa sự nói dối, nói vu khống, nói lời độc ác 

và nói lời nhảm nhí, vô ích. 

(2) Chánh nghiệp = tránh xa sự sát sanh, trộm cắp và tà dâm. 

(3) Chánh mạng = tránh xa sự nuôi mạng liên quan đến tà ngữ hay tà hạnh. 

Một người có thế hoàn thiện phần giới trên bằng cách thọ trì ngũ giới. Tốt hơn nếu vị 
ấy thọ trì tám giới, chín hay mười giới. Hầu hết những trung tâm thiền ở Miến Điện 
(Myanmar) yêu cầu thiền sinh của họ thọ trì tám hoặc chín giới. Lý do chánh là cứu vãn 
những trở ngại và tiền để chuẩn bị và phục vụ vật thực vào buổi trưa. Lý do khác là 
những thiền sinh sẽ có thêm thời gian thiền và sẽ thiền tốt hơn khi không dung nạp vật 
thực vào buổi chiều và tối. Nước ép trái cây tươi và một vài nước uống nhẹ nào đó 
không có sữa, lúa mạch hay bất cứ nước nấu với rau củ thì được phép. 

Đối với tu sĩ, ‘tịnh giới’ gồm có bốn loại giới (sĩla) : 
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(1) Biệt biệt giải thoát giới (pãtimokkha sarhvara-sĩla ) là giới qui định cho chư Phíc- 
khú. 

(2) Thu thúc môn quyền giới (indriya sariivara-sĩla ) là chánh niệm để ngăn ngừa 
những phiền não phát sanh qua năm môn (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, và thân). 

(3) Nuôi mạng thanh tịnh giới ( ãịĩvapãrisuddhị sĩla) là giới liên quan đến nuôi mạng 
thanh tịnh. 

(4) Quán tưởng giới hay nương theo duyên giới {paccayasannissita sĩla) là giới quán 
xét mục đích sử dụng những thứ cần thiết của cuộc sống hầu để ngăn ngừa sự phát sinh 
phiền não vì sử dụng chúng. 

Những người cư sĩ cũng nên thọ những giới trên đế những giới này phát triển không 
chỉ trau dồi giới mà cũng trau dồi danh pháp - cả hai đều chuẩn bị cho sự phát sanh của 
định. Dĩ nhiên, tám hay chín giới dùng làm giới thu thúc cho cư sĩ. 

2. Tịnh Tâm (Citta visuddhi) 

Đe thanh tịnh tâm, thiền sinh phải phát triến ba chi đạo định (samãdhi maggarìga ) 

(1) Chánh tinh tấn thực hành thiền chỉ tịnh. 

(2) Chánh niệm trên đề mục thiền. 

(3) Chánh định chăm chú tâm trên cảnh đề mục của thiền. 

Khi thiền tiến triển đến giai đoạn cận tu tiến ( upacãra bhãvanã ), đạt được lân cận hay 
cận định. Ở giai đoạn này, tất cả pháp cái ( nĩvarana ) tạm thời được xua tan khỏi tâm. Do 
đó, tâm được thoát khỏi những phiền não ( kilesa ) và nó được thanh khiết. Thiền sinh 
được cho là đạt được tịnh tâm (citta visuddhi ) ở giai đoạn này. 

Dù sao, nếu thiền sinh có thể nâng định của vị ấy lên thiền định (jhãna samãdhĩ) bằng 
cách tiếp tục thiền của vị ấy cho đến khi đạt được kiên cố tu tiến ( appanãbhãvanã ), kế 
đến tâm của vị ấy sẽ thoát khỏi những phiền não trong khoảng thời gian dài. Thiền định 
(jhãna samãdhi) thì ốn định hơn nhiều so với cận định. 

Trong Abhidhamma có nêu rõ rằng để đạt được tịnh tâm (citta visuddhi ), bậc tu tiến 
phải đạt được hoặc cận định ( npacãra samãdhỉ ) hoặc kiên cố định ( appanãsamãdhi ) 59 . 
Kiên cố định nghĩa là định hợp với năm thiền sắc giới 0 rũpãvacara jhãna ) hay bốn thiền 
vô sắc ( arũpãvacara jhãna ). 

Đe đạt được tịnh tâm (citta visuddhi ) bậc tu tiến phải ít nhất phát triển cận định. Ngoài 
định này, vị ấy không thể thâm nhập vào pháp siêu lý trong thiền quán, và do đó vị ấy 
không thành tựu tuệ quán. 

Một nghiên cứu tỉ mỉ đã được thực hiện trong Trung tâm thiền Pa-Auk rằng, thiền 
sinh không thể thâm nhập vào thân để thấy nội tạng, chỉ để thấy sắc siêu lý, những tâm 
(citta) trong lộ trình tâm và những sở hữu tâm ( cetasika ) phối hợp ngoài ra, nếu vị ấy 
không được trang bị bằng định nhãn, tức là tâm nhãn câu hành với cận định hay thiền 
định. Ket quả nghiên cứu cho thấy rằng định càng cao, lực để thâm nhập vào pháp siêu 
lý càng lớn, và vì thế cũng tốt hơn. 

Độc giả cần nhớ sự so sánh của trạm xe. Neu vị ấy trượt một trạm, vị ấy không thế bắt 
kịp những trạm còn lại. 


59 Kiên cố định (appana samadhi) còn gọi là định của những bậc thiền hay thiền định. 
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Neu vị ấy không thể phát triển tịnh giới (sĩla visuddhi), vị ấy chắc chắn trượt tịnh tâm 
ịcitta vỉsuddhỉ). Neu vị ấy không thế phát triển phần ‘tịnh tâm’, vị ấy chắc chắn trượt 
trạm kế tiếp, tức là tịnh kiến (dỉtthi visuddhi ), và v.v... 

3. Tịnh Kiến (ditthi visuddhi) 

Được trang bị bằng định nhãn, trước tiên thiền sinh nhìn vào thân của vị ấy để thấy 
hàng ngàn và hàng ngàn bọn sắc (rũpa kalãpa ) sanh và diệt liên tục không dứt. Vị ấy 
phân tách những bọn để biết sắc siêu lý - đó là sắc đất (pathavĩ ), sắc nước (ãpo), sắc lửa 
(, tejo ), sắc gió (vặyo), sắc cảnh sắc ( vanna ), sắc cảnh khí ( gandha ), sắc cảnh vị (rasà), 
sắc vật thực (ojã), sắc mạng quyền (jĩvừa rũpa ), sắc nhãn thanh triệt (cakkhu pasãda ), 
v.v... kế đến vị ấy mô tả mỗi sắc bằng ý nghĩa của trạng thái ( lakkana ) nổi bật của nó, 
chức năng hay phận sự ( rasa ) của nó, thành tựu của phận sự hay cách hiện bày 
( paccupatthãna ) đến tâm của thiền sinh và nhân cận (padatthãna) để trạng thái đó sanh 
khởi. 

Tiếp đến bậc tu tiếp thẩm tra tâm của vị ấy bằng cách quán sát lộ trình tâm là chúng 
diễn tiến trong sự nối tiếp trong lộ. Vị ấy thẩm tra kỹ lưỡng tất cả tâm sanh trong tất cả 
sáu loại lộ ( vĩthi ). Sau khi phân biệt mỗi tâm, vị ấy thẩm tra sở hữu tâm ( cetasika ) phối 
hợp với tâm ( citta ). 

Bậc tu tiến kế đến mô tả mỗi tâm (citta) và mỗi sở hữu tâm ( cetasika ) bằng trạng thái 
(. ỉakkhana ), phận sự (rasa), thành tựu (paccupatthãna ), nhân cận ( padaịịhãna ) khi vị ấy 
hoàn thành với mỗi sắc ( rũpa ). 

Bằng cách mô tả mỗi loại tâm, mỗi loại sở hữu tâm và mỗi loại sắc pháp trong tâm và 
thân của vị ấy, vị ấy nhận ra rằng chỉ có thọ uẩn ( vedanã ), tưởng uẩn (. sannã ), hành uẩn 
(sankhãra), thức uẩn ( vinnãna ) và sắc uẩn (rĩipa) tồn tại, và không có chi khác tồn tại 
như là ta (atta), của ta hay tôi. 

Vị ấy cũng hiểu rằng chỉ là tập hợp của bánh xe, láp, thân xe, ngựa, v.v... được gọi là 
một xe ngựa, cũng thế tập hợp của năm uẩn ( khandha ) được gọi là ‘tôi, bạn, anh ấy, cô 
ấy hay người, v.v... 

Đen nay, cái thấy biết của vị ấy thoát khỏi khái niệm sai lầm về ‘tôi, bạn, anh ấy, cô 
ấy, ta, của ta hay người’ tồn tại. Vị ấy được gọi là đạt đến Tịnh kiến (dỉtthỉ vỉsuddhi). 

Khả năng mô tả, thấy theo mỗi loại tâm ( citta ), mỗi loại sở hữu tâm ( cetasika ) và mỗi 
loại sắc pháp (rũpa) bằng trạng thái ( lakkhana ), phận sự ( rasa ), thành tựu 
( paccupaịịhãna ), nhân cận (padaịịhãna ) được gọi là chỉ định danh sắc tuệ 0 nãma-rũpa- 
parỉccheda-nãma ) (là tuệ phân biệt danh uẩn và sắc uẩn). Trí này là bước ngoặt của tịnh 
kiến (ditthi visuddhi). 

Lưu ý: 

Mô tả tâm ( citta ), sở hữu tâm ( cetasika ), sắc pháp ( rũpa ) bằng trạng thái ( lakkhana ), 
phận sự ( rasa ), thành tựu (paccupatthãna ), nhân cận (padatthãna ) một cách hệ thống 
được thực hiện ở Trung tâm thiền Pa-Auk Tawya. 

4. Tịnh nghi (kaiikhã vitarana visuddhi) 

‘ Kanhã ’ nghĩa là do dự, nghi; Nó có thể nghi ngờ về trí hay giới, tức là cách nghi, 
nghi ngờ. Chỉ có nghi ngờ giống với í vỉcikicchã\ thì không thể chấp nhận và thuộc về 
nghiệp bất thiện, là pháp cản trở nội tâm phát triển của bậc tu tiến. 
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Mười sáu pháp nghi đã liệt kê trong kinh ( sutta ), như là bài kinh thứ hai trong Trung 
Bộ Kinh ( Majjhima Nikãya) như sau: 

(a) Năm pháp nghi liên quan đến quá khứ: 

(i) Tôi từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(ii) Hay, tôi không từng có mặt ở quá khứ chăng? 

(iii) Tôi từng có mặt ở quá khứ ra sao? 

(iv) Tôi từng có mặt ở quá khứ như thế nào? 

(v) Tôi đã thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở quá khứ? 

(b) Năm pháp nghi liên quan đến vị lai: 

(i) Tôi sẽ có mặt ở vị lai chăng? 

(ii) Hay, tôi sẽ không có mặt ở vị lai chăng? 

(iii) Tôi sẽ có mặt ở vị lai ra sao? 

(iv) Tôi sẽ có mặt ở vị lai như thế nào? 

(v) Tôi sẽ thay đổi từ trạng thái gì sang trạng thái gì ở vị lai? 

(c) Sáu pháp nghi liên quan đến hiện tại: 

(i) Tôi có hiện hữu không? 

(ii) Hay, tôi không có hiện hữu? 

(iii) Tôi có hiện hữu những gì? 

(iv) Tôi có hiện hữu ra sao? 

(v) Tôi đến đây từ đâu? 

(vi) Nó sẽ đi đâu? 

‘Kciủhã vitarana visuddhr nghĩa là ‘tịnh nghi’ tức vượt qua những ngờ vực hay thanh 
tịnh bằng cách khắc phục sự ngờ vực. Cho nên, để đạt đến giai đoạn thanh tịnh, bậc tu 
tiến cần vượt qua hay khắc phục 16 pháp nghi hay ngờ vực đã đề cập trên cũng như 8 
loại nghi mô tả trong Abhidhamma (xem chương II, trang 83-84). 

Do đó, bậc tu tiến cần biết đời quá khứ cũng như đời vị lai của mình và làm thế nào 
quá khứ, hiện tại và vị lai tương quan với nhau bằng pháp Liên Quan Tương Sinh 
(paịiccasam uppãda). 

Nó được nêu rõ trong Thanh Tịnh Đạo ( Visuddhi Magga ) (II, 221 Myanmar) và Chú 
giải Vô Tỷ Pháp ( Abhidhamma atthakathã) (II, 189 Myanmar) rằng không có người, 
thậm chí trong mơ, giác ngộ mà không thấy pháp Liên quan tương sinh bằng chính trí 
nhãn của vị ấy. 

Đe tương liên danh pháp và sắc pháp quá khứ với danh, sắc pháp hiện tại, bậc tu tiến 
phải biết danh, sắc uẩn kiếp quá khứ cũng như kiếp hiện tại. Và nữa, tương liên hiện tại 
với vị lai, bậc tu tiến cũng nên biết danh, sắc uẩn của kiếp vị lai. 

Làm sao bậc tu tiến có thể biết danh, sắc quá khứ, là pháp đã diệt hoàn toàn và pháp vị 
lai là pháp chưa sanh? 

Khả năng của định tâm ( samãdhi ) thì tuyệt diệu, phi thường. Chúng ta đã học về túc 
mạng thông ịpubbenivãsãnussati abhinnã) là pháp có thể nhớ hàng ngàn kiếp quá khứ 
của chúng sanh và vị lai thông (anãgatariisanãna abhinnã ) là pháp có thể biết những 
kiếp vị lai của chúng sanh. 

Trong trường hợp thiền quán hay minh sát ( vipassanã ) chúng ta không cần đi đến giai 
đoạn thần thông 0 abhinnã ) và chúng ta không có thần thông - chúng ta có thể lợi dụng 
năng lực của nó. Nhưng chúng ta cần có định ( samãdhi ) và trí phân tích danh, sắc 
(nãma-rũpa) cả hai nội phần (trong tự thân) và ngoại phần (trong thân của người khác). 
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Tiếp đến chúng ta có thể truy dòng hay chuồi sanh và diệt của danh-sắc ( nãma-rũpa) 
ngược lại đến những kiếp quá khứ. Phương pháp được mô tả trong Tương Ưng Bộ 
0 Samyutta Nikãya (II, 71 Myanmar), trong kinh Khajjanĩya, và nó đang được áp dụng tu 
tập trong Trung tâm thiền Pa-Auk Tawya. 

Danh, sắc uẩn vị lai cũng có thể được quán theo cách tương tợ bằng cách xem xét 
những quả có thế có của năm nhân của kiếp hiện tại. Trong Trung tâm thiền Pa-Auk 
Tawya, thiền sinh thực hiện vài thiện nghiệp tại điện thờ bằng cách dâng đèn và hoa. Vị 
ấy thường lập nguyện và mong trở thành người mà vị ấy muốn vào kiếp kế tiếp ở vị lai 
là quả của thiện nghiệp. Vị ấy phân tích danh pháp và sắc pháp, là pháp sanh trong lúc tu 
tập quán. 

Ke tiếp, bậc tu tiến đi đến thiền đường chung và tu tập thiền cùng những thiền sinh 
khác. Vị ấy phát triển định, nhớ lại thiện nghiệp trước và lần nữa phân tách danh, sắc 
đang sanh ngay lúc ấy. Neu vị ấy quán thấy kết quả cũng như trước, vị ấy cho rằng vị ấy 
có thể phân tích danh pháp và sắc pháp ngoại phần. 

Nay dựa trên năm nhân hiện tại - tức là vô minh ( avijjã ), ái ( tanhã ), thủ ( upãdãna ), 
hành ( sankhãra ) và nghiệp hữu (kamma bhava ) - vị ấy cố gắng hình dung kiếp vị lai sẽ 
được hình thành là một thành quả. Vị ấy có thế thấy cuộc sống giống như vị ấy lập 
nguyện và mong ngay lúc ở điện thờ, hay nó có thể không giống, là trường họp thường 
xảy ra hơn. Dù cho cuộc sống mới có ra sao, thiền sinh lần nữa phân tích danh sắc 
(nãma-riipa) của người mới và tương quan với năm quả vị lai - tức là thức, danh sắc, 
sáu xứ, xúc, và thọ (xem Chương VIII - Paccaya, phần 20 cách ( ãkãra )) với năm nhân 
hiện tại. Neu vị ấy thật sự có thể quán năm quả vị lai đang được trợ tạo là quả của năm 
nhân hiện tại, tiếp đến vị ấy chắc chắn bị thuyết phục rằng pháp hiện tại và pháp vị lai 
tương quan đúng theo pháp Liên quan tương sinh. 

Lý liên quan nhân quả được mô tả bằng Liên quan tương sinh và 24 duyên của Vị Trí 
c Patthãna ) là pháp hên quan nhân quả trọng yếu chi phối sự sanh diệt của danh pháp và 
sắc pháp xảy ra trong tự thân cũng như những người khác. Có những nhân trực tiếp nào 
đó mà thiền sinh quán sát. 

Và nữa, trong mỗi lộ tâm ( vĩthi ), những tâm thiện (kusala citta) sanh làm đổng lực 
(ịavana) nếu có khéo tác ý iyoniso manasikãra ), và tâm những bất thiện (akusala citta) 
(hay bất thiện nghiệp hành) sanh làm đổng lực (Javana ) nếu không khéo tác ý (ayoniso 
manasỉkãra ). Lần nữa, tùy theo những nghiệp hành này mà tâm tái tục cũng như những 
tâm quả khác sanh khởi trong kiếp sống kế. 

Sắc uẩn được sinh do bốn nhân trợ - đó là nghiệp ( kcimma ), tâm ( citta ), quí tiết (utu - 
tejo) và vật thực nội (ãhãra - ojã ). Những nhân này cùng với những quả của nó nên 
được thấy sâu sắc bằng định ( samãdhi ) nhãn. 

Khi những nhân trực tiếp cũng như những nhân trọng yếu cho danh, sắc uấn sinh được 
quán sát hoàn toàn kỹ lưỡng, thiền sinh (ỵogĩ) biết rõ rằng năm uấn tạo thành mỗi chúng 
sanh đang được tạo ra do những nhân thích hợp riêng. Do đó, vị ấy có thể đoạn vô nhân 
kiến (ahetuka ditthi ) là sự hiểu, tin vào sự sanh của chúng sanh không do nhân nào trợ, 
và cũng như bất đồng nhân kiến (visama hetuka ditthi ) là tin chúng sanh được tạo bởi 
một đấng tạo hóa. 

Thêm nữa, từ khi thiền sinh quán sát liên tục chuỗi nhân và quả hên quan xảy ra đúng 
theo pháp liên quan tương sinh (paticcasamuppãda ), vị ấy có thể đoạn vô hành kiến 
(akiriya diịịhi ) là quan niệm không có quả của hành động, vô hữu kiến (natthika ditthi ), 
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thường khiến ( sassata ditthi) là quan niệm về linh hồn và ngã là vô tận, và đoạn kiến 
(. uccheda ditthi) là quan niệm linh hồn và ngã là hữu tận. 

Nhiều thuyết đánh giá và lý luận đã từng tác động và vẫn đang tác động đến nhân loại, 
và những thuyết ấy không phù hợp với lý tưong quan nhân quả, có thể tất cả những 
thuyết ấy bị loại. 

Lúc này, tâm của thiền sinh (yogĩ) thoát khỏi tất cả tà kiến, do đó giai đoạn Tịnh kiến 
(dỉtthỉ visuddhi ) được thêm sức mạnh. Bên cạnh đó, từ khi thiền sinh đã vượt qua tất cả 
16 pháp nghi hay ngờ vực (kíùĩkhã) đã đề cập trên cũng như hoài nghi ( vicikicchã ) mà 
chú ý đến pháp tưong quan nhân quả, vị ấy được gọi là vượt qua tất cả ngờ vực 
(kahkhã ). Do đó, vị ấy cũng đã đạt đến tịnh nghi ( kankhã vitarana visuddhi). 

Giới hạn của giai đoạn thanh tịnh này là tuệ thấy đúng như thật ịỵathã bhũta nãna ) [là 
tuệ có thể thấy rõ pháp siêu lý một cách chính xác] hay hiển duyên danh sắc tuệ 
( paccaya pariggaha hãna) là trí nắm lấy tất cả nhân của danh, sắc pháp. 

Tiểu Thất Lai (Cũla-sotãpanna) 

‘ Sotãpanna ’ là một bậc thánh ( ariya ), là bậc đoạn trừ hoàn toàn tà kiến ịditthi) và hoài 
nghi ( vicikicchã ). Vị ấy sẽ không bao giờ tái tục trong cõi khổ ( apãya ) và vị ấy sẽ 
Nibbãna sau khi tái tục trong cõi dục không quá bảy lần. 

Nay, thiền sinh người đã đạt chỉ định danh sắc tuệ ( nãmarũpaparicchedahãna ) và 
hiển duyên danh sắc tuệ ( paccayaparigghaiĩãiỊa ) tạm thời đoạn trừ tà kiến ( dỉtthỉ ) và 
hoài nghi ( vicikiccha ) như đã trình bày ở trên. Cho nên, vị ấy giống như một bậc nhập 
lưu hay thất lai ( sotãpanna ) nhưng vị ấy chưa phải là một bậc nhập lưu hay tu đà hoàn. 
Vị ấy được gọi là tiểu tu đà hoàn ( cũla-sotãpanna ). Vị ấy không còn bị tái tục vào cõi 
khổ trong những kiếp tiếp theo sau. 

Hai tuệ, tức là chỉ định danh sắc tuệ ( nãmarũpaparicchedanãna ) và hiển duyên danh 
sắc tuệ {paccayaparigghahãna ) rất quan trọng. Chúng là những trí co bản trong pháp 
quán hay thiền minh sát và chúng thiết lập nền tảng để sanh khởi mười tuệ quán 
( vipassanãnãna ) trong những giai đoạn sau. Hai tuệ này không gồm trong những tuệ 
quán ( vipassanãnãna ), vì chúng không tập trung trên ba trạng thái hay ba tướng phổ 
thông (tilakkhana) của pháp hữu vi. Tuy nhiên, chúng để lộ ra thực tính của pháp siêu lý 
liên quan đến danh pháp ( nãma ) và sắc pháp ( rũpa ). 

Hai tuệ này quan trọng vì chúng loại trừ ác và tà kiến ( micchã ditthi) và củng cố 
chánh kiến ( sammã diịthi ). Tà kiến bị loại trừ vì nó là nguồn gốc của mong muốn và 
hành động xấu xa. Nó được nêu trong Tăng Chi Bộ Kinh (quyến I, Kinh 22). 

XVII. Phẩm Chủng Tử 
1-10. Tà Kiến v.v... 

1. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các pháp bất 
thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, 
quảng đại, này chư Phỉc-khú, như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Phỉc-khú, các 
pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh đi đến tăng 
trưởng, quảng đại. 

2. Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, do pháp ấy, các pháp thiện 
chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng đại, 
này các Tỷ-kheo, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này các Tỷ-kheo, các pháp 
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thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh đi đến tăng trưởng, quảng 
đại. 

3. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phỉc-khú, do pháp ấy, các pháp thiện 
chưa sanh không sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư Phíc-khú, 
như tà kiến. Với người có tà kiến, này chư Phỉc-khú, các pháp thiện chưa sanh không 
sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

4. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phỉc-khú, do pháp ẩy, các pháp bất 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt, này chư 
Phíc-khú, như chánh kiến. Với người có chánh kiến, này chư Phíc-khú, các pháp bất 
thiện chưa sanh không sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh bị đoạn diệt. 

5. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, tà kiến chưa 
sanh được sanh khởi, hay tà kiến đã sanh đi đến tăng trưởng, này chư Phỉc-khú, như 
không như lý tác ỷ. Do không như lỷ tác ỷ, này chư Phíc-khú, tà kiến chưa sanh được 
sanh khởi, hay tà kiến đã sanh được tăng trưởng. 

6. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, chánh kiến 
chưa sanh được sanh khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng, này chư Phỉc-khú, 
như như ỉỷ tác ỷ. Do như lý tác ỷ, này chư Phíc-khú, chánh kiến chưa sanh được sanh 
khởi, hay chánh kiến đã sanh được tăng trưởng. 

7. Ta không thấy một pháp nào khác, này chư Phíc-khú, do pháp ấy, các chúng sanh 
sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, này chư 
Phíc-khú, như tà kiến. Các chúng sanh có đầy đủ tà kiến, này chư Phỉc-khú, sau khi thân 
hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

v.v... 

Thêm nữa, trong Tăng Chi Bộ Kinh (quyển I, kinh 23) có nêu rằng: 

9. Đoi với người có tà kiến, này chư Phỉc-khú, phàm mọi thân hành hoàn toàn được 
thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phàm mọi khâu hành v.v... phàm mọi ý hành 
hoàn toàn được thực hiện, được chấp nhận theo tà kiến, phàm có tư tâm sở nào, phàm 
có quyết định nào, phàm có ước nguyện nào, và phàm có các hành nào, tất cả pháp ấy 
đưa đến không khả lạc, không khả hỷ, không khả ý, đưa đến bất hạnh, đau khô. Vì cớ 
sao? Vì tánh ác của tà kiến, này chưPhíc-khú. 

Việt dịch - HT Thích Minh Châu 

5. Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ ( Maggãmagga ĩiãnadassaìia vỉsuddhỉ ) 

Tiêu chuẩn của Tịnh kiến này là Phổ thông tuệ ( sammasana-nãna ) và phần đầu của 
Tiến thoái tuệ ( udayabbaya nãna). Pho thông tuệ ( sammasana-nãna ) là tuệ có thế quán 
sát ba trạng thái hay ba tướng phổ thông ( tilakkhaụa ) của danh-sắc ( nãma-rũpa ) trong 
năm uẩn. Tiến thoái tuệ (udayabbaya nãna) là tuệ có thể quán sát sự sinh và diệt của 
danh, sắc siêu lý. 

Đúng ra nói quán tu tiến hay minh sát tu tiến (vipassanã bhãvanã ) là quán ba trạng 
thái hay ba tướng phổ thông ( tilakkhaụa ) của danh pháp và sắc pháp trong 31 cõi bắt đầu 
ở giai đoạn này. Có bốn phương pháp quán sát ba tướng phổ thông. 

(1) Phương pháp quán theo nhóm (kaỉãpa sammasana) - đây là pháp quán tất cả pháp 
bị trợ tạo (hữu vi hành) hay danh sắc (sankhãra hay nãma-rũpa) trong 31 cõi dưới 
dạng năm nhóm hay uấn mà không phân biệt chúng thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị 
lai. 
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Quán sát hay xem xét tất cả nhóm sắc trong 31 cõi đã từng sanh do nhân, vị ấy 
quán “đây là sắc uẩn có tính tiêu diệt và đổi thay, do đó nó vô thường (aniccã). Nó 
có tính chất đáng sợ vì nó diệt liên tục, do đó nó là bất toại nguyện và khổ ( dỉikkhã ). 
Nó không sở hữu thực tính chắc chắn là trạng thái không diệt. Cho nên nó không là 
ta, không là người, không là tự ngã hoặc ngã iatta). Nó là vô ngã ( anattã ). 

Ke đến, vị ấy lần lượt quán tất cả thọ uẩn, tưởng uẩn, danh hành uẩn và thức uẩn 
và quán cùng cách như trên. 

(2) Phương pháp quán theo dòng thời gian ( addhãna sammasanà) - phương pháp này 
quán pháp bị trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi theo dòng thời gian. Vị ấy chia pháp bị trợ 
tạo (hữu vi) thành nhóm (uấn) quá khứ, nhóm (uấn) hiện tại và nhóm (uấn) vị lai. Vị 
ấy quán như thế này: 

“Nhóm (uấn) sắc trong kiếp quá khứ đã hoàn toàn diệt trong kiếp quá khứ. Nó 
không tiếp tục hay đi tiếp đến hiện tại. Vì tính diệt hay tiêu hoại đổi thay, nó là vô 
thường ( aniccã ). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khổ ( dukkhã ). Vì tính chất nó 
không là ta, không là tự ngã hoặc ngã iatta). Nó là vô ngã 0 anattã ). 

Ke tiếp, vị ấy quán thực tính của tất cả nhóm (uẩn) sắc trong kiếp hiện tại sẽ diệt 
trong kiếp này và sẽ không đi tiếp đến kiếp vị lai, vị ấy thiền trên nhóm (uẩn) sắc 
hiện tại là vô thường ianiccã), khổ {dukkhã ) và vô ngã ( anattã ). 

Vị ấy thiền cùng cách với bốn nhóm (uẩn) danh pháp, quán sát hay xem xét từng 
nhóm (uân) một. 

(3) Phương pháp quán liên tục ( santati sammasana ) - phương pháp này quán pháp bị 
trợ tạo (hữu vi) trong 31 cõi dưới dạng những chuồi liên tục. 

Tu tập phương pháp này, thiền sinh chia những nhóm sắc trong một kiếp như là 
một chuồi sắc ( rũpa ) nóng, một chuồi sắc ( rũpa ) lạnh, V.V...VỊ ấy tiếp tục thiền như 
vầy: 

“Những chuỗi sắc ( rũpa ) nóng đã hoàn toàn diệt. Nó không đi tiếp đến những 
chuồi sắc lạnh. Vì tính chất diệt, nó là vô thường 0 aniccã ). Vì tính chất đáng sợ của 
nó, nó là khổ ( dukkhã ). Vì tính chất không là ngã (atta), nó là vô ngã ( anattã ). 

Tương tợ, quán sát hay xem xét những lộ tâm khác nhau, vị ấy quán tâm lộ nhãn 
môn (cakkhudvãra vĩthỉ citta) diệt ngay sau chúng được hình thành và chúng không 
đi tiếp đến tâm lộ nhĩ môn (sotadvãra vĩthi cỉtta ), tâm lộ nhĩ môn cũng diệt ngay sau 
chúng được hình thành và chúng không đi tiếp đến tâm lộ tỷ môn (ghãna dvãra vĩthi 
citta) và v.v... Cho nên chúng là vô thường ( aniccã ), khổ ( dukkhã ) và vô ngã 
(anattã) vì sự tiêu hoại đổi thay, đáng sợ và tính chất không là ngã của chúng. 

(4) Phương pháp quán theo sát-na ( khana sammasana) - phương pháp này quán sát 
pháp bị tạo (hữu vi) trong 31 cõi theo sát-na. Vị ấy quán như vầy: 

“Nhóm sắc pháp hay sắc uẩn hình thành trong sát-na quá khứ đã hoàn toàn diệt 
trong quá khứ. Nó không đi tiếp đến sát-na hiện tại. Vì tính chất hoại diệt của nó, nó 
là vô thường ( aniccã ). Vì tính chất đáng sợ của nó, nó là khổ. Vì tính chất không 
không là ngã (atta), nó là vô ngã ( anattã ). ” 

“Nhóm danh hay danh uẩn, gồm tâm ( cỉtta ) và sở hữu tâm ( cetasika ), sanh vào sát 
na của tâm hữu phần vừa qua (atĩta bhavanga) đã hoàn toàn diệt tại sát-na ấy. Chúng 
không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần rúng động (calana bhavanga). Vì tính 
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chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường ( aniccã ). Vì tính chất đáng sợ của 
chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (atta), chúng là vô ngã ( anattã ). ” 
“Nhóm danh hay danh uẩn, gồm tâm ( cỉtta ) và sở hữu tâm ( cetasỉka ), sanh vào 
sát-na của tâm hữu phần rúng dộng (calana bhavanga ) đã hoàn toàn diệt tại sát-na 
ấy. Chúng không đi tiếp đến sát-na của tâm hữu phần dứt dòng (upaccheda 
bhavaúga). Vì tính chất hoại diệt của chúng, chúng là vô thường ( aniccã ). Vì tính 
chất đáng sợ của chúng, chúng là khổ. Vì tính chất không là ngã (atta), chúng là vô 
ngã ( anattã ). ” 

Thiền sinh có thế kéo dài phương pháp này cho đến khi trí của vị ấy có thế nắm lấy 
thực tính của danh pháp (nãma ) và sắc pháp ( rũpa ). 

Những thiền sinh ấy, người đã quán sát có hệ thống về năm uẩn trong hiện tại cũng 
như trong những kiếp quá khứ và vị lai, và mô tả mỗi loại sắc pháp ( rũpa ), tâm (cừta) và 
sở hữu tâm ( cetasỉka ) qua ý nghĩa của trạng thái ( lakkhana ), phận sự (rasa), thành tựu 
( paccupatthãna ) và nhân cận ( padatthãna ), và cũng có tương quan những pháp siêu lý 
này y theo pháp liên quan tương sinh, những vị ấy có thể thấy một cách sâu sắc chuồi dài 
của sanh và diệt của danh-sắc (nãma-rũpa) kéo dài từ khởi thủy kiếp quá khứ họ quán 
sát cho đến những kiếp quá khứ tiếp theo, cho đến kiếp hiện tại và kế tiếp đến những 
kiếp vị lai. Từ khi họ có thể thấy sự sanh và diệt của từng danh ( nãma ) và sắc ( rũpa ) 
pháp trong chuồi dài, họ có thể thiền dễ dàng trên ba tướng phổ thông. 

Theo kinh nghiệm của những thiền sinh ở Pa-Auk Tawya, chuỗi dài sanh và diệt của 
danh pháp và sắc pháp thì rất rõ ràng mà họ chỉ nhìn trạng thái sanh và diệt và quán bằng 
lối quán vô thường ( aniccãnupassanã ) 60 khoảng 10-15 phút, rồi bằng lối quán khổ não 
(dukkhãnupassanã) 61 khoảng 10-15 phút nữa, và lần nữa bằng lối quán vô ngã 
(anattãnupassanã) 62 khoảng 10-15 phút. 

Họ liên tục thiền hay quán và tuần tự luân phiên những cách quán, khả năng quán sát 
của họ về ba tướng phổ thông của danh (ỉ nãma ) và sắc (rũpa) pháp trở nên tốt hơn và tốt 
hơn cho đến khi họ có thể thấy sát-na sanh, sát-na trụ và sát-na diệt của mỗi danh (nãma) 
pháp và sắc ( rũpa ) pháp. Đây là tột đỉnh của Phổ thông tuệ ( sammasananãna ). 

Ke tiếp, pháp bị trợ tạo (hữu vi) được quán sát theo lý tương quan nhân quả. Vì nhân 
sanh, quả sanh. Khi nhân diệt, quả cũng diệt. Nhân trợ duyên cho sắc ( rũpa ) sanh là vô 
minh ( avijjã ), ái ( tanhã ), nghiệp ( kamma ) và vật thực (ãhãra). Những nhân trợ duyên 
cho những sở hữu tâm ( cetasika ) sanh là vô minh (avijjã), ái ( tanhã ), nghiệp ( kamma ) và 
xúc (phassa ). Những nhân trợ duyên cho tâm sanh là vô minh ( avijjã ), ái ( tanhã ), nghiệp 
(kamma) và danh-sắc 0 nãma-rũpa ). Những điều này thiền sinh đến và thấy rõ. 

Thiền hay quán theo cách này nhiều ngàn lần, tuệ quán của thiền sinh càng ngày càng 
tiến bộ cho đến khi vị ấy có thể thấy sát-na sanh và sát-na diệt của danh sắc (nãma-rũpa) 
rất rõ. Ớ giai đoạn này, thiền sinh ngưng xem xét tương quan nhân quả, và chăm chú trên 
sát-na sanh và sát-na diệt của danh sắc 0 nãma-rũpa ). Hiện tượng sanh và diệt của danh 
(nãma) và sắc ( rũpa ) uẩn trở nên rất rõ ràng khi Tiến thoái tuệ (udayabbayanãna) là tuệ 
quán những hiện tượng này cũng sanh. 


60 vô thường tùy quán. 

61 khổ não tùy quán. 

62 vô ngã tùy quán. 
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Khi trí này tập hợp sức mạnh, mười tùy phiền não ( upakkilesa ) thường sanh. Những 
tùy phiền não này rất rõ ràng và chúng cũng đại diện một tiêu chuẩn rất tốt để đánh giá 
vị ấy có thật sự đạt được Tiến thoái tuệ ( udayabbayanãna ) hay không. 

Mười Tùy Phiền Não (Upakkilesa) 

1. Hào quang (obhãsa) = những tia sáng phát ra từ thân do tuệ quán. 

2. Hỷ (pĩti) = năm loại hỷ (hỷ mà chưa từng xảy ra). 

3. Yên tịnh ( passaddhi ) = cả hai thân và tâm và tâm thanh tịnh; là sự yên hay yên tịnh. 

4. Tịnh tín ( adhỉmokkha ) = điều khiến khả năng tín mạnh mẽ. 

5. Cần miễn (paggaha ) = sự tinh tấn mãnh liệt hộ trợ cho tâm quán (vipassanã cỉtta ). 

6. Lạc ( sukha) = lạc thọ trong toàn thân do sắc tâm thiện (kusala cittạịarũpa ). 

7. Trí (hãna) = trí nhanh. 

8. Cường niệm ( upatthãna ) = niệm cố định trên nghiệp xứ (kammatthãna). 

9. Xả ( upekkhã ) = trung bình xả (iairamajjhatupekkhã) và khai môn xả 
(avajjanupekkhã). Pháp trước tương ứng với sở hữu trung bình 
(ỉatramaịịattatãcetasika) có thể quán sát những hiện tượng một cách rõ ràng; pháp 
sau nói đến tư ( cetanã ) phối hợp với tâm khai môn là tâm phản khán hay phản chiếu 
những hiện tượng một cách nhanh chóng. 

10. Ái dục ( nikanti) = sự tham luyến, dính mắc nhẹ vào tuệ quán ( vipassanãnãna ) là trí 
câu hành với hỷ (pĩti), yên tịnh (passaddhi ), lạc ( sukha ) và hào quang ( obhãsa ). 

Trong mười tùy phiền não đã đề cập trên, chỉ có tham luyến hay ái dục ( nỉkantỉ ) thuộc 
về những phiền não ( kilesa ). Những tùy phiền não còn lại là những đặc tính thiện. Khi 
những đặc tính này chưa nảy sinh với bậc tu tiến, nhất là hào quang, hỷ, tịnh và hạnh 
phúc do lạc thọ, sự hăng hái do niềm tin vào tôn giáo mạnh mẽ, tuệ quán và khả năng 
quán sự sanh và diệt của những pháp bị trợ tạo (hữu vi) một cách nhanh chóng và dễ 
dàng. Vị ấy có thể phát triển kiến thủ (upãdãna diịthi ) (tà kiến mà xảy ra trong tôi), ngã 
mạn ác xấu ( mãna ) (tự hào là chỉ có tôi sở hữu những phẩm chất phi thường này) và ái 
thủ (upãdãna tanhã ) (tham luyến mạnh như cho rằng những đặc tính là của tôi. Tà kiến 
(diịịhĩ), ngã mạn ( mãna) và ái ( tanhã ) thật ra làm ô uế thiền của vị ấy vì chúng thật sự là 
những phiền não ( kilesa ). 

Một vài thiền sinh (ỵogĩ) với kiến thức khiêm tốn về pháp ( dhamma ) thậm chí nghĩ 
rằng họ đắc đạo ( magga ) và quả ( phala ) khi họ có hào quang, hỷ, yên tịnh và hạnh phúc 
bất thường. 

Tất cả những người này, người mà có tà kiến ( dỉtthỉ ), ngã mạn ( mãna ) và ái thủ 
(tanhã) là đi trên tà đạo; thiền của họ sẽ bị dừng lại và thậm chí suy tàn. 

Những người đó, người mà có đầy đủ kiến thức về pháp, biết rất rõ rằng những hiện 
tượng hào quang, hỷ, hạnh phúc, v.v... bất thường này chỉ là tùy phiền não ( upakkilesa ) 
và chúng chưa biểu trưng cho đạo (magga ) hay quả (phala). Đe đi trên chánh đạo, bậc tu 
tiến phải quán hay thiền trên sự sanh và diệt của những pháp bị trợ tạo (hữu vi). 

Kiến thức này là pháp có thể phân biệt giữa phi đạo và đạo hay tà đạo và chánh đạo 
nên được gọi là Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ (maggãmagga nãnadassana visuddhi). Thiền 
sinh người mà sở hữu trí này được gọi là đạt được Tịnh kiến đạo-phi đạo tuệ hay đạo-phi 
đạo tri kiến thanh tịnh. 
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6. Tịnh mãn tuệ hay ‘hành tri kiến thanh tịnh (Patipadã 63 nãnadassana 
visuddhi) 

Phạm vị Hành tri kiến thanh tịnh trí từ phần sau của tiến thối tuệ ( udayabbayanãna ) 
đến cuối tuệ quán ( vipassanãnãna ), bao gồm chín tuệ quán trong tất cả. Những trí này 
phải được phát triển lần lượt quán nghiêm túc và tích cực trên ba tướng của pháp bị trợ 
tạo (hữu vi hành) (sankhãra - nãma-rũpa ). 

Tiến thối tuệ ( Udayabbayaũãna ) - sau khi đạt được đạo-phi đạo tri kiến thanh tịnh, 
lần nữa thiền sinh tu tập thiền quán một cách nghiêm túc, quán sát trên ba trạng thái hay 
ba tướng của pháp hữu vi với sự đặc biệt chú tâm đến hiện tượng sinh và hiện tượng diệt 
của pháp bị trợ tạo. Dần dần, tiến thối tuệ ( udayabbayanãna ) của thiền sinh trở nên sung 
mãn, thuần tục. 

Diệt một 64 tuệ ịbhangaiiãna) - là tuệ quán của thiền sinh được phát triển dần dần, 
thiền sinh có thể ghi nhận sự sanh và diệt của danh, sắc càng ngày càng nhanh. Từ khi 
danh ( nãma ) và sắc ( rũpa ) đang sinh và đang diệt ở một tỷ lệ kinh khủng của hàng tỷ 
trên một giây, không có thiền sinh nào có thể quán sát tất cả tâm (citta) và sở hữu tâm 
(< cetasika ) khi chúng sanh và diệt. Dù khi vị ấy có thế quán theo chúng khá nhanh, vị ấy 
sẽ không quán sát hiện tượng sanh nữa; vị ấy chỉ quán sát hiện tượng diệt. Dù cho vị ấy 
quán pháp nào đi nữa, vị ấy quán sự diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vi). 

Tuệ quán sự diệt liên tục của danh ( nãma ) và sắc ( rũpa ) pháp siêu lý được gọi là diệt 
một tuệ (bhanga nãna ). Neu thiền sinh có thể quán ngay sát-na tiểu đang diệt của diệt 
một tuệ (bhariga nãna ), quán sát-na tiểu diệt của pháp bị trợ tạo (hữu vi) đó bằng một 
diệt một tuệ (bhanga nãna) tiếp theo, rồi diệt một tuệ (bhanga nãna) của vị ấy được gọi 
đạt đến tột đỉnh của nó. 

Họa hoạn tuệ ( Bhayaíiãna ) - khi bậc tu tiến quán sát liên tục sự diệt không ngừng của 
pháp bị trợ tạo (hữu vi), vị ấy nhận thấy rõ tính chất đáng sợ hay kinh hãi, đáng sợ của 
danh-sắc ( nãma-nlpa ) và năm uẩn hiện hữu. Thiền sinh được gọi là đạt được họa hoạn 
tuệ ( bhayanãna ) tức là tuệ nhận ra tính kinh hãi của danh-sắc ( nãma-rũpa ). 

Tội quá tuệ ( ãdinavaỉiãna ) - khi thiền sinh sở hữu trí thấy rõ tính chất đáng sợ hay 
kinh hãi của danh-sắc ( nãma-rũpa ), vị ấy nhận thấy khuyết điểm và tính chất bất toại 
nguyện của danh-sắc ( nãma-rũpa ). Do đó, vị ấy cũng đạt tội quá tuệ (ãdĩnavanãna) là trí 
thấy rõ khuyết điểm và tính chất bất toại nguyện của danh-sắc ( nãma-rũpa ). 

Phiền yếm tuệ (Nibbidãnãna) - khi thiền sinh thấy rõ khuyết điếm trong danh-sắc 
(nãma-rũpa) và biết rõ tính chất bất toại nguyện của pháp bị trợ tạo (hữu vi) ra sao, vị ấy 
phát triển sự ghê tởm, chán nản những pháp này. Vị ấy không còn hoan hỷ sở hữu 
chúng. Vị ấy được gọi là phát triển phiền yểm tuệ 0 nibbidãnãna ), là tuệ ghê tởm, chán 
nản danh sắc ( nãma-rũpa ). 

Dục thoát tuệ ( muncitukamyatãnãna ) - khi thiền sinh đã chán nản trong danh sắc 
0 nãma-rũpa ), pháp bị trợ tạo (hữu vi), vị ấy muốn thoát khỏi sự vướng mắc của danh sắc 
(i nãma-rũpa ) cũng như cá mắc lưới ngư dân và như con ếch nhỏ muốn thoát khỏi miệng 


63 Sự thực hành, đạo lộ. 

64 Một - ở đây có nghĩa là dứt. 




232 


Abhidhammatthascuìgaha - Biên soạn: Dr. Mehm Tin Mon - Chuyển ngữ: Bhik. Abhikusala 


của con rắn. Do đó, dục thoát tuệ ( muncitukamyatanana ), là trí mong muốn thoát khỏi sự 
vướng mắc của danh sắc ( nãma-rũpa ), sanh trong tâm của thiền sinh. 

Quyết ly tuệ ịpatisankhãnãna ) - thiền sinh, người muốn thoát khỏi lưới danh sắc 
0 nãma-rũpa ), nhận thấy không có lối thoát nào khác ngoài thiền trên tam tướng của pháp 
hiện hữu trong năm uấn cả hai nội và ngoại phần. 

Có một ví dụ hay ở đây. Một ngư dân dùng một cái rổ tre hình cái chuông với phần 
đáy mở rộng để bắt cá (hay còn gọi là cái nôm). Ông ta đặt cái nôm xuống nước trong 
một cái lạch cho đến khi chạm đáy của con lạch, ông ta để tay vào bên trong qua một cái 
miệng hẹp ở phía trên của cái nôm và quậy nước trong nôm bằng tay của ông ta xem có 
chứa vài con cá nào hay không. Neu tay của ông ta chạm phải một con cá, ông ta sẽ bắt 
nó. Bằng không ông ta rút tay ra khỏi cái nôm và đặt nó xuống lần nữa và lần nữa xuống 
dưới nước cách nhau một vài bước. 

Nay tay của ông ta chạm phải vật như một con cá. Ong ta túm lấy nó và kéo ra khỏi 
nước. Khi phần trên của con vật lên khỏi mặt nước, ông ta thấy ba sọc vòng quanh cổ 
của nó và ông ta biết nó là một con rắn mang bành. Bây giờ con rắn có nọc độc có thể 
giết chết ông ta nếu nó có cơ hội cắn ông. 

Ban đầu ông ta nghĩ rằng ông ta đã bắt một con cá lớn, cho nên ông ta vui mừng. Mồi 
phàm phu cảm thấy vui mừng trong một cách tương tợ về sở hữu thân và tâm vì họ chưa 
biết tính chất đáng sợ của danh sắc ( nãma-rũpa ). 

Khi người ngư dân đã thấy ba sọc trên cổ của con rắn, vị ấy biết con rắn là một rắn 
mang bành và rất nguy hiếm. Đây tương tợ với trường hợp khi thiền sinh thấy tam tướng 
và tính chất đáng sợ của pháp bị trợ tạo (hữu vi) ( nãma-rũpa ). Đây là lúc thiền sinh đạt 
được họa hoạn tuệ ( bhayanãna ). 

Khi người ngư dân thấy nguy hiểm, vị ấy gặp phải tình huống bất toại nguyện và con 
rắn làm cho chán nản. Thiền sinh cũng như thế, vị ấy thấy rõ tính chất đáng sợ của pháp 
bị trợ tạo (hữu vi), nhận thấy chúng là bất toại nguyện và bày tỏ sự chán nản về chúng. 
Những điều này tương tợ với lúc thiền sinh tuần tự phát triển tội quá tuệ (< ãdinavanãna ) 
và phiền yểm tuệ ( nibbidãnãna ). 

Bây giờ, người ngư dân không còn vui có con rắn trong tay và ông ta bày tỏ sự mong 
muốn thoát khỏi con rắn một cách mạnh mẽ. Đây tương tợ như trường hợp khi thiền sinh 
đạt được dục thoát tuệ ( muncỉtukamyatãnãna ) và muốn thoát khỏi sự vướng mắc của 
danh-sắc ( nãma-rũpa ). 

Ngư dân, ngườimà muốn thoát khỏi con rắn, có đủ can đảm thả con rắn, vì nó sẽ cắn 
ông ta nếu ông ta thả nó. Do đó, dù ông ta có muốn hay không. Ong ta túm lấy con rắn, 
kéo nó ra khỏi nước, đưa nó lên khỏi đầu và quay nó ba hay bốn vòng, quăng nó ra xa 
hết mức có thế và hối hả lên bãi đất cạn. 

Cùng cách ấy, thiền sinh người muốn thoát khỏi danh ( nãma ) và sắc ( rũpa ), không thể 
xao lãng chúng và quên chúng. Vị ấy phải túm lấy chặt chúng bằng thiền trên tam tướng 
hiện hữu. Đây tương ứng với quyết ly tuệ ipatisankhãnãna). 

Hành xả tuệ (sankhanipekkhũnũna) - ngư dân, người đã quăng con rắn ra xa và hối 
hả lên bãi đất cạn, tức khắc cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Trong cách tương tợ, thiền 
sinh, người thiền nghiêm túc trcn tam tướng của pháp bị trợ tạo (hữu vi), tức khắc phát 
triển sự bình thản đối với danh-sắc ( nãma-rũpa ). Vị ấy không có chán nản hay tham 
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luyến danh-sắc ( nãma-rũpa ). Vị ấy có thể giữ tâm quân bình dù vị ấy quán sát tính chất 
thật của danh ( nãma ) và sắc ( rũpa ). 

Ở đây, lần nữa có một minh họa hay. Một người đàn ông có một người vợ đẹp. Chúng 
ta có thể nghĩ rằng ông ta may mắn. Nhưng vẻ đẹp của vợ ông ta thu hút sự chú ý của 
những người đàn ông khác, vài người trong số đó dùng đủ mọi cách, mọi tiềm lực để 
thắng tình yêu của bà ấy. Neu bà không trung thành hay nếu tâm của bà không vững 
chắc, bà có thể phạm tội ngoại tình. 

Bây giờ, vợ của người đàn ông này không trung thành. Bà ta đi ra ngoài với vài người 
đàn ông. Chồng của bà ta rất khổ sở và ông cầu khẩn lòng trung thành của bà với ông. 
Bà từ chối làm theo. Bà vẫn cứ đi ra ngoài với những người đàn ông khác. Người chồng 
rất khó chịu và không thể chịu đựng cảnh ấy được nữa. Cho nên ông ly hôn với bà tại tòa 
án. 

Sau đó, mặc dù người đàn ông biết rằng bà ta vẫn đi ra ngoài với những người đàn 
ông như thường, ông ta không còn cảm thấy khó chịu về hành vi của bà, không còn là 
điều bận tâm với ông nữa. 

Tương tợ, thiền sinh, người đã phát triển hành xả tuệ ( sankhãrupekkhãnãna ), có thể 
duy trì sự bình thản đối với danh sắc ( nãma-rũpa ) và pháp bị trợ tạo (hữu vi) dù cho vị 
ấy đang quán liên tục sự diệt và tính chất bất toại nguyệncủa chúng. 

Thuận lưu tuệ ( anulomaũãna ) - thiền sinh, người mà có thể duy trì sự bình thản đối 
với danh sắc ( nãma-rũpa ) và pháp bị trợ tạo (hữu vi), tiếp tục thiền của vị ấy trên ba 
tướng của pháp hiện hữu bằng ba tùy quán ( ạnupassanã ). Tuy nhiên, tâm của vị ấy 
không còn muốn quán sát pháp bị trợ tạo (hữu vi). Tâm của vị ấy tìm kiếm Níp-bàn 
( Nibbãna ), và khi nào mà tâm không tìm Níp-bàn, nó vẫn cứ quán sát pháp bị trợ tạo 
(hữu vi). Khi nó tìm Níp-bàn, tuy nhiên, nó rời khỏi pháp bị trợ tạo (hữu vi) và thâm 
nhập vào lĩnh vực Níp-bàn. 

Ở đây, lần nữa chúng ta tìm một sự so sánh hay. Ngày xưa, thủy thủ thường mang 
theo vài con quạ với họ trên cuộc hành trình dài. Sau khi thuyền thả buồm được một số 
ngày nhất định, họ mong được thấy bờ. Neu không có dấu hiệu của đất liền trong tầm 
ngắm, họ thả một con quạ bay theo hướng của con thuyền đang đi. Con quạ sẽ bay xa 
nhất nó có thế, và nếu nó không nhận ra đất liền, nó quay lại chiếc thuyền và đáp trên cột 
buồm. 

Sau khi tiếp tục thả buồm vài ngày, thủy thủ lần nữa thả một con quạ nữa. Con quạ sẽ 
bay xa nhất nó có thế, nếu nó không thấy đất liền, nó sẽ quay lại. Nhưng nếu nó thấy đất 
liền, nó sẽ tiếp tục bay vào đất liền mà không quay lại con thuyền. Ke tiếp, những thủy 
thủ biết rằng đất liền ở gần và thả buồm cho con thuyền theo hướng đất liền. 

Cũng thế, quán sát tâm cứ quay trở lại hành xả tuệ ( sankhãrupekkhãnãna ) khi chưa 
thấy Níp-bàn. Một khi nó thấy Níp-bàn, nó không quay lại; nó tiến lên về phía Níp-bàn 
qua lộ đắc đạo ( magga vĩthi). Lộ đắc đạo ( magga vĩthi ) đã bàn trong Chương IV - phần 
Lộ đắc đạo kiên cố. Nó diễn tiến như sau: 

Theo ký tư Pãli : 

Mandapannã (tuệ chậm) Na-Da-“Ma-Pa-U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha”-Bha... 

Tỉkkhapannã (tuệ nhanh) Na-Da- “Ma -U-Nu-Go-Mag-Pha-Pha-Pha ”-Bha... 

Theo ký tự Việt: 

Mandapanriã (tuệ chậm) R-D-“K-Ẩ-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả”-H-... 

Tikkhapannã (tuệ nhanh) R-D-“K-Ậ-U-B-Ạ-Ả-Ả-Ả”-H-... 
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Trong những lộ trên, tuệ quán phối hợp với Ả-Ậ-U ( Pa-U-Nu ) được gọi là thuận lưu 
tuệ ( anulomanãna ). 

Pa = parikamma = chuẩn bị 

u = upacãra = cận đạo 

Nu = anuỉoma = thuận lưu. Sự thích thú, sự kết nối; làm hài hòa, cân đối, hòa 

hợp những tâm thấp với những tâm cao. 

Go = gotrabhũ = chuyển tộc, là tâm cắt đứt dòng phàm và thành dòng ariya 

(thánh). 

Trong những lộ trên, những tâm chuẩn bị ( parỉkamma ), cận hành ( upacãra ) và thuận 
lưu ( anuloma ) lấy tam tướng ( tỉlakkhana ) làm cảnh và cho nên chúng được bao gồm 
trong những tâm quán hay tâm minh sát. 

Chuyển tộc tuệ ( Gotrabhũũãna ) 

Chuyển tộc (gotrabhũ ), mặt khác lấy Níp-bàn ( Nibbãna ) mà không lấy tam tướng 
(tilakkhana) làm cảnh. Cho nên nó không được gồm trong những tâm quán hay tâm 
minh sát. Tuệ quán hay tuệ minh sát ( vipassanãnãna ) phối hợp với chuyển tộc 
(gotrabhũ ) được gọi là tuệ chuyển tộc ( gotrabhũnãna ). 

Đạo tuệ ( Maggaitãna ) và Quả tuệ (Phalanãna) 

Chuyển tộc (, gotrabhũ ) vạch ra con đường hướng về Níp-bàn ( Nibbãna ). Tâm đạo 
(i magga cỉtta) và tâm quả iphala citta) theo ngay sau lấy Níp-bàn làm cảnh. Trí ipaũnã ) 
phối hợp với đạo ( magga ) và quả (phala) tuần tự được gọi là đạo tuệ ( magganãna ) và 
quả tuệ iphalaũãna). 

Mặc dù đạo tuệ ( magganãna ) chỉ phát sanh một lần, rất mạnh mẽ. Nó cùng lúc thực 
hiện bốn chức năng - đó là, (1) nhận chân khổ đế hay sự thật về khổ, (2) đoạn tận tham 
ái, là nhân của khổ, (3) thấy rõ Níp-bàn và (4) hoàn toàn phát triển tám chi đạo. 

“Như người du hành ban đêm thấy phong cảnh xung quanh vị ấy bằng một tia chớp 
hay sấm và hình ảnh vẫn tồn tại hiện lâu sau đó trước khi hoa mắt, người đi tìm cũng thế, 
với ánh sáng chớp nhoáng của tuệ quán, nhìn thoáng qua Níp-bàn ( Nỉbbãna ) một cách rõ 
ràng mà sau đó hình ảnh không bao giờ phai nhạt trong tâm của vị ấy. 

(Dr. Paul Dahlke) 

Đạo ( magga ) ngay trước hai hay ba quả iphala ), là quả của đạo. Đây là lý do tại sao 
pháp ( dhamma ) được gọi là quả liền kề ( akãlika ). 

Phản khán tuệ (Pacavekkhaọanãọa) 

Sau lộ đắc đạo ( maggavĩthi ) và một vài tâm hữu phần ( bhavanga cỉtta ), năm lộ phản 
khán bpacavekkhananãna vĩthi) thường sanh. Với những lộ này, thiền sinh (1) phản khán 
đạo, (2) phản khán quả, (3) phản khán Níp-bàn mà vị ấy đã thấy, (4) phản khán phiền 
não (kilesa) mà vị ấy đã đoạn trừ và (5) phản khán phiền não (kilesa) mà vị ấy chưa đoạn 
trừ. 

Tuệ phối hợp với tâm đổng lực phản khán (pacavekkhananãna javana cỉtta) được gọi 
là tuệ phản khán (pacavekkhaụaũãụa nãnà). 



235 


CHƯƠNG IX: KAMMA TTHẴNA - NGHIỆP xứ 

Mười Sáu Tuệ Theo Thứ Tự/ 

Cho đến lúc này, thiền sinh đã đạt được 16 tuệ (nãnà) - tức là, chỉ định danh sắc tuệ 
0 nãmarũpaparicchedanãna ), hiến duyên danh sắc tuệ ipaccaya pariggahanãna), mười 
tuệ quán ( vipassanahãna ) [phô thông tuệ (sammasananãna) đến thuận lưu tuệ 
(anulomanãna)], chuyến tộc tuệ (, gotrabhũhãna ), đạo tuệ ( magganãna ), quả tuệ 
iphalanãna ), và phản khán tuệ ipacavekkhananãna hãna). 

7. Tịnh kiến tuệ (i nãnadassana 65 visuddhỉ ) về bốn đạo. 

Tinh tấn từng giai đoạn thanh tịnh tâm bắt đầu với tịnh giới (sĩla vỉsuddhi). Khi đạt 
được tuệ thuận lưu, sáu giai đoạn đầu được hoàn thành. Sự đạt được đạo (magga) và quả 
iphala), giai đoạn cuối của sự thanh tịnh gọi là đạt đến Tịnh kiến tuệ ( nãnadassana 
vỉsuddhỉ). 

Tịnh kiến tuệ ( nãnadassana visuddhi ) bao gồm bốn đạo (magga) là pháp thấu đáo trực 
tiếp về bốn thánh đế và từng giai đoạn thanh tịnh hóa tâm khỏi tất cả pháp phiền não 
ikilesa) được trình bày phía dưới. 

(1) Đạo nhập lưu (sotãpattỉmagga) - là đạo thứ nhất mà thiền sinh có thể đạt được. Nó 
có thể được nói chung chỉ cho giai đoạn đầu của dòng thánh. 

Sota = dòng chảy dẫn đến Níp-bàn ( Nibbãna ). 

Ẵpatti = nhập vào lần đầu. 

Magga = tám thánh đạo. 

Đạo nhập lưu ( sotãpattimagga ) đoạn trừ hai phiền não ikilesa ) - tức là tà kiến 
(ditthi) và hoài nghi iyicikicchã) và ba pháp triền ( sarhyojana) - đó là thân kiến 
(sakkãyaditthi), hoài nghi ( vicikicchã ) và giới cấm thủ ( sĩlabbataparãmãsa ). 

Thân kiến ( sakkãyaditthi ) niềm tin riêng cho rằng sự phối hợp phức tạp của 

danh, sắc uẩn là người, là tự ngã hay là tôi. 

Hoài nghi ( vicikicchã ) hoài nghi về (1) Phật ( Buddha ), (2) Pháp (i dhamma ), (3) 

Tăng ( sangha ), (4) điều học, (5) đời quá khứ, (6) đời vị lai, (7) cả hai 
đời quá khứ và vị lai, (8) pháp liên quan tương sinh. 

Giới cấm thủ ( sĩlabbataparãmãsa ) là bám chặt vào cái thấy hay nhận định sai rằng 
chúng sanh trở nên thanh tịnh và do đó được giải thoát bằng cách 
hành theo hạnh con bò và chó hay nghi thức và nghi lễ. 

(2) Nhất lai đạo ( sakadãgãmi ) - là đạo thứ nhì có thể đạt được và có thể được xem như 
giai đoạn thứ hai của dòng thánh. Nó không đoạn trừ bất cứ phiền não ( kilesa ) và 
triền ( samyojana ) nào còn lại, nhưng nó giảm sức mạnh của những phiền não này. 

(3) Bất lai đạo ( anãgãmỉmagga ) - là đạo ( magga ) thứ ba có thể đạt được và có thể được 
xem như giai đoạn thứ ba của dòng thánh. Đạo này đoạn trừ thêm một phiền não 
0 kilesa ), đó là sân ( dosa ), và hai pháp triền nữa - đó là dục ái triền và sân độc triền. 
Sân ( dosa ) = sân độc (patigha ) = sân. 

Kãmarãga = tham luyến cảnh dục hay tham dục. 

(4) Vô sanh đạo ( Arahattamagga ) - là đạo thứ tư mà thiền sinh có thể đạt được và đạo 
này có thể được xem như giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối của dòng thánh. 
Đạo này đoạn trừ tất cả những phiền não và pháp triền ( samyoịana ) còn lại. 


65 Kiến tuệ. 
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Chư Thánh (Ariya) 

Có tám người thánh ( arỉya) - đó là bốn người thánh đạo ( maggattha ) và bốn người 
thánh quả ( phalaịịha ). Dù sao, chư thánh đạo ( maggapuggala ), mỗi người chỉ tồn tại 
một sát-na tâm, tức là trong khoảng thời gian tâm đạo mà chư thánh đang trải nghiệm. 
Sau khi tâm đạo (magga citta) diệt, những vị ấy trở thành chư thánh quả ( phalattha ). 

Ví dụ, một người được gọi là một người thánh đạo thất lai ( sotãpattimaggapuggala) 
trong khoảng sát-na thời gian tâm đạo thất lai (s oiãpattimaggacitta ) đang sanh với vị ấy. 
Sau khi tâm đạo này diệt, tâm quả thất lai (. sotãpattiphalacỉtta ) sanh với vị ấy và vị ấy 
được gọi là một người thánh quả thất lai ( sotãpattiphalapuggala ) hay người dự lưu 
{sotãpanna) kể từ sát-na này trở đi. 

Neu một người thất lai ( sotãpanna ) tu tiến pháp quán ( vipassanã ) thêm nữa, người ấy 
sẽ đạt thất lai đạo theo đúng trình tự. Trong lúc tâm đạo ( magga ) thứ nhì này đang còn, 
người ấy được gọi là một người thánh đạo nhất lai ( sakadãgãmimaggapuggala ). Sau khi 
tâm đạo này diệt, tâm quả nhất lai ( sakadãgãmiphalacitta ) sanh với người ấy và người 
ấy được gọi là một người thánh quả nhất lai ( sakadãgãmiphalapuggala) hay người nhất 
lai ( sakadãgãmi ) kể từ sát-na này trở đi. 

Một người nhất lai (sakadãgãmi) có thể tu tiến pháp quán ( vipassanã ) thêm nữa. Khi 
người ấy đạt đạo ( magga ) thứ ba, người ấy được gọi là một người thánh đạo bất lai 
(anãgãmimaggapuggala) trong khi tâm đạo (magga cỉtta ) ấy đang còn. Khi tâm đạo ấy 
vừa diệt, tâm quả bất lai ( anãgãmiphalacitta ) sanh với người ấy và người ấy được gọi là 
một người thánh quả bất lai ( anãgãmiphalapuggala ) hay người bất lai ( anagãmi ) kể từ 
sát-na này trở đi. 

Và nữa, người bất lai ( anãgãmi ) có thể tu tiến pháp quán ( vipassanã ) thêm nữa và khi 
người ấy đạt đạo ( magga ) thứ tư, vị ấy trở thành một người thánh đạo vô sanh 
( Arahattamaggapuggala ). Nhưng tâm đạo vô sanh ( Arahattamaggacitta ) vừa diệt, tâm 
quả vô sanh ( A ra ha ttaphaia c ì tta ) sanh và vị ấy trở thành một người thánh quả vô sanh 
( Arahattaphalapuggala ) hay người vô sanh ( Arahat ) kể từ sát-na này trở đi. 

Do đó, bốn người thánh đạo tồn tại một khoảng thời gian rất ngắn, mà khoảng thời 
gian ấy không thể được chỉ vào. Chỉ có bốn người thánh quả có thể được chỉ vào. Trạng 
thái rõ rệt của chúng có thể được lưu ý như sau: 

(1) Người thất lai (sotãpanna hay sotãpan ) là người đã đạt đạo thất lai 
(sotãpattimagga) và quả thất lai ( sotãpattỉphala ). Vị ấy có thể hưởng sự vắng lặng của 
Níp-bàn ( Nibbãna ) bất cứ khi nào vị ấy muốn bằng cách phát triển trú trong thiền tương 
ứng với nhập thiền quả thất lai ( sotãpattiphalasamãpatti ). 

Vị ấy được gọi là một người dự lưu (stream winner) vì vị ấy đã nhập vào dòng chảy 
dẫn đến Níp-bàn. Dòng chảy tượng trưng cho tám thánh đạo. Vị ấy không còn là một 
phàm phu ( puthujjana ), mà là một bậc thánh ( ariya ). 

Một người nhập lưu (sotãpanna) đã đoạn tận hai phiền não nghiêm trọng nhất, đó là tà 
kiến ( ditthi ) và hoài nghi ( vicikicchã ), và ba pháp triền {samyoịanà) căn bản - đó là thân 
kiến ( sakkãyaditthi ), hoài nghi ( vicỉkkicchã ) và giới cấm thủ ( sĩlabbataparamãsa ). Vị ấy 
cũng có đoạn trừ những đặc tính thô của những phiền não ( kilesa ) còn lại - là những đặc 
tínhmà có thế ném một chúng sanh xuống cõi khố. Do đó, đối với bậc nhập lưu hay thất 
lai thì cánh cửa của cõi khổ đã đóng lại vĩnh viễn, hoặc vị ấy sẽ không trở thành một 
người phàm lần nữa. 
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Vị ấy CÓ niềm tin vững chắc với Phật ( Buddha ), pháp ( dhamma ), tăng (sangha). Vị ấy 
cũng sẽ kiên định tuân theo năm giới và sẽ tránh xa khỏi phạm bất cứ một trong mười 
bất thiện nghiệp đạo, tức là mười hành vi bất thiện (ducarita). Bốn tâm căn tham tương 
ưng kiến ( lobhamũla ditthigatasampayutta cỉtta ) và tâm căn si tương ưng hoài nghi 
(mohamũla vicikicchãsampayutta citta ) sẽ không bao giờ sanh với vị ấy. 

Tuy nhiên, vị ấy có thế hưởng cảnh dục như một người thừa hưởng. Nhưng vị ấy sẽ 
không tái tục hơn bảy lần trong cõi dục (kãmaloka). Vị ấy sẽ trở thành một A-la-hán 
(Arahat) đúng theo trình tự và sau kiếp sống cuối, vị ấy sẽ hưởng sự vắng lặng của Níp- 
bàn (Nibbãna) vĩnh viễn. 

Có ba hạng người thất lai (sotãpanna) : 

i. Sattakkhattu parama sotãpanna - là bậc Níp-bàn sau bảy đời. 

ii. Kolankola sotãpanna = là bậc Níp-bàn sau hai đến sáu đời. 

iii. Ekabĩjĩ sotãpanna = là bậc Níp-bàn sau một đời. 

(2) Người nhất lai (sakadãgãmi hay sakadagam ) - Một người nhất lai (sakadãgãmi) 
là người đã đạt nhất lai đạo và quả ( sakadãgãmi magga và phala). Vị ấy có thể hưởng 
trạng thái vắng lặng của Níp-bàn bất cứ lúc nào vị ấy muốn bằng cách nhập thiền tương 
ứng với nhập thiền quả nhất lai (sakadãgãmi phala samãpatti ). 

Người nhất lai (sakadãgãmí) sẽ chỉ tái tục một lần trong cõi dục. Vị ấy sẽ thành một 
A-la-hán (Arahat) và sau kiếp sống cuối đó, vị ấy sẽ Níp-bàn vĩnh viễn. 

Những tâm (citta) mà sanh với người nhất lai ( sakadãgãmi ) thì giống như những tâm 
sanh với người thất lai ( sotãpanna ) chỉ trừ là một người nhất lai (sakadãgãmi) hưởng 
nhập thiền quả nhất lai ( sakadãgãmi phala samãpatti ) thay vì nhập thiền quả thất lai 
(sotãpattỉ phala samãpatti ). 

So sánh với một người thất lai, một người nhất lai có ít lòng tham, tính tham hay tham 
ái (rãga), sân (dosa) và si ( moha ). Cho nên, vị ấy thanh tịnh hơn một người thất lai 
(sotãpanna). 

Có sáu chủng người nhất lai ( sakadãgãmi ), đó là: 

i. Người đắc nhất lai (, sakadãgãmi ) trong cõi nhân loại và đạt Níp-bàn (parinibbãna ) ở 
cõi nhân loại. 

ii. Người đắc nhất lai (sakadãgãmi) trong cõi nhân loại vàđạt Níp-bàn ở cõi trời. 

iii. Người đắc nhất lai (sakadãgãmi) trong cõi trời vàđạt Níp-bàn ở cõi trời. 

iv. Người đắc nhất lai ( sakadãgãmi ) trong cõi trời vàđạt Níp-bàn ở cõi nhân loại. 

V. Người đắc nhất lai (sakadãgãmĩ) trong cõi nhân loại và sau khi tái tục một lần ở một 

cõi trời, đạt Níp-bàn ở cõi nhân loại. 

vi. Người đắc nhất lai (sakadãgãmĩ) trong cõi trời và sau khi tái tục một lần ở một cõi 
nhân loại, đạt Níp-bàn ở cõi trời. 

(3) Người bất lai ( anãgãmỉ hay anãgam ) - một người bất lai (anãgãmi) là người đã 
đắc bất lai đạo và quả ( anãgãmi magga và phala). Vị ấy có thể hưởng trạng thái vắng 
lặng của Níp-bàn bất cứ khi nào vị ấy mong muốn bằng cách nhập thiền quả bất lai. 

‘ Anãgãmư theo nghĩa đen là ‘không trở lại’. Một người bất lai (anãgãmĩ) sẽ không tái 
tục trở lại cõi dục. Neu vị ấy chưa đắc A-la-hán (Arahat) trong kiếp hiện tại, vị ấy sẽ tái 
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tục trong một cõi Phạm thiên hay Tịnh cư ( suddhãvãsa ), là nơi mà vị ấy sẽ đắc A-la-hán 
và Níp-bàn. 

Từ khi người bất lai đạo ( anãgãmimagga ) đoạn trừ phiền não sân ( dosakilesa ) và hai 
pháp triền - đó là tham dục ( kãmarãga ) và sân hay khuể phẩn (patỉgha ), một người bất 
lai sẽ không còn phải trải nghiệm sự tức giận, sự tức tối, sự ghét, sự lo lắng, tuyệt vọng, 
sự sợ hãi, và bất cứ sự khó chịu hay ưu thọ nào, vị ấy cũng sẽ không thích thú dục lạc. 

Tâm của vị ấy sẽ luôn trong sự yên tịnh và vị ấy sẽ thọ hưởng trạng thái vắng lặng của 
Níp-bàn bất cứ lúc nào vị ấy muốn bằng cách triển khai nhập thiền quả bất lai ( anãgãmi 
phala samãpatti ). Neu vị ấy đắc tất cả tám bậc thiền, vị ấy cũng có thể nhập thiền diệt 
(. nirodha samãpatti) trong khi tất cả hoạt động của danh pháp (tâm và sở hữu tâm) tạm 
thời đình chỉ. 

Có năm chủng người bất lai ( anãgãmi ) : 

i. Người đắc vô sanh (. Arahat ) trong nửa đời đầu của kiếp sống ở cõi tịnh cư nơi họ tái 
tục. 

ii. Người đắc vô sanh (. Arahat ) trong nửa đời sau của kiếp sống ở cõi tịnh cư nơi họ tái 
tục. 

iii. Người đạt phiền não Níp-bàn ( kilesaparinibbãna ) tức là A-la-hán (Arahat) mà 
không phải nỗ lực rất nhiều. 

iv. Người đạt phiền não Níp-bàn ( kilesaparinibbãna ) sau khi cố gắng rất nhiều. 

V. Người không đắc A-la-hán (.Arahat ) trong bốn cõi thấp của ngũ tịnh cư, nhưng đắc 
A-la-hán ( Arahat ) trong cõi tịnh cư cao nhất, tức là sắc cứu cánh thiên ( akanittha ). 

(4) Người A-la-hán hay vô sanh (Arahat) 

Một A-la-hán (. Arahat ) là người đã đạt A-la-hán đạo và quả (A rahatta magga và 
phala ). Vị ấy có thể hưởng trạng thái vắng lặng của Níp-bàn bất cứ khi nào vị ấy muốn 
bằng cách triển khai nhập thiền quả A-la-hán ( Arahatta-phala-samãpatti ). Vị ấy có thể 
nhập thiền diệt ( nỉrodha samãpatti ) nếu vị ấy đắc cả 8 bậc thiền. 

Từ khi A-la-hán đạo (. Arahatta magga) đoạn trừ tất cả phiền não ( kilesa ), một A-la- 
hán không có tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến và những danh pháp bất thiện khác. Vị ấy 
không có tham luyến vào bất cứ pháp nào; do đó vị ấy thoát khỏi tất cả vướng víu. Vị ấy 
không xem bất cứ pháp nào là của vị ấy; cho nên vị ấy không có lý do cảm giác buồn vì 
đôi khi vị ấy bị mất cắp vật nào đó. 

Vì vị ấy đã nhổ tất cả sân (giận, ghét, ác tâm) ra khỏi tâm của vị ấy. Vị ấy không bao 
giờ trải nghiệm ưu thọ là pháp phối hợp với tâm căn sân ( dosamũlacitta ). Tất cả mười 
hai tâm bất thiện ( akusala cỉtta) sẽ không bao giờ sanh với vị ấy. 

Tâm của vị ấy luôn thoát khỏi tất cả phiền não, nó ở trạng thái thanh khiết, làm cho vị 
ấy cao thượng nhất. 

Vị ấy thật sự là một bậc thánh xứng đáng được người, trời tôn kính và xứng đáng 
nhận của xả thí cúng dường đến vị ấy với mục đích hưởng phước trong kiếp hiện tại 
cũng như những kiếp vị lai. 

Một A-la-hán ( Arahat ), theo nghĩa đen là một bậc đáng tôn kính, không tạo nghiệp 
mới, và vị ấy không là đối tượng của tái tục vì duyên trợ cho tái tục của vị ấy đã bị đoạn 
trừ. 
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Người thất lai ( sotãpanna ), người nhất lai ( sakadãgãmi ) và người bất lai ( anãgãmi ) 
được gọi là bậc hữu học ( sekha ), vì những vị này chưa trải qua tu tập. A-la-hán ( Arahat ) 
được gọi là bậc vô học vì họ không cần trải qua bất cứ sự tu tập nào nữa. 

A-la-hán (. Arahat ) nhận ra rằng việc được làm đã làm xong. Một gánh nặng của sự 
khổ cuối cùng đã quăng bỏ, và tất cả ái và tất cả bóng vô minh đã bị tiêu hủy. Nay vị ấy 
đứng trên đỉnh cao hơn cả thiên giới, khác xa với những đam mê không thế kiềm chế và 
phiền não của thế gian. 

Có năm chủng A-la-hán ( Arahat ) 

i. A-la-hán trí giải thoát ( pannãvimutta Arahat ) là bậc được giải thoát xuyên qua tuệ. 

ii. A-la-hán giải thoát lưỡng biên ( ubhatobhãgavimutta Arahat ) là bậc được giải thoát 
theo hai cách, đó là cách thiền vô sắc (arũpạịhãna) và cách thánh đạo ( ariyãmagga ) 

iii. A-la-hán tam minh ( tevỉjjã arahat) là bậc có ba minh. 

iv. A-la-hán lục thông (chaỉãbhinnã arahat ) là bậc có sáu thông (abhinnã). 

V. A-la-hán tứ tuệ phân tích ( patisambhidãpatta arahat) là bậc có bốn tuệ, tức là tuệ 
biết về ý nghĩa của mỗi từ ( Pãli ), tuệ biết về căn nguyên của từ, và tuệ xác định cùng 
với sự phân biệt xác đáng của ba tuệ đầu. 

PHẦN KẾT 

Cittena niyate loko 

Tâm (cittci ) thống trị toàn bộ thế gian. Tâm của mỗi chúng sanh điều khiển chúng 
sanh, đưa đến mỗi hành động và định hướng vận mệnh của chúng sanh ấy. 

Tâm của người nhân loại đã làm nên khoa học hiện đại, đã và đang phát triến rất 
nhanh và điều khiến tất cả khoa học kỹ thuật gồm năng lượng nguyên tử và vũ khí 
nguyên tử. 

Nó là tâm của người nhân loại đã định hình những văn hóa khác nhau trên thế giới và 
lần nữa, nó sẽ là tâm của người nhân loại sẽ điều khiển những bàn tay kéo những cò vũ 
khí nguyên tử là loại vũ khí sẽ hủy diệt nền văn minh nhân loại và loài người trên bề mặt 
của quả địa cầu. 

Thật ra, tâm là một tác nhân quyền lực nhất trong tất cả thế giới. Tâm là pháp thao 
túng số mệnh của mỗi cá thể chúng sanh bị sanh trong cõi khổ hay trong cõi nhân loại 
hoặc trong một cõi trời. 

Cho nên, tâm hết sức quan trọng để hiểu về thực tính của tâm và phận sự của mỗi sở 
hữu hợp với tâm. 

Không còn nghi ngờ gì, chỉ có Vô Tỷ Pháp của đức Phật ( Buddha Abhidhamma ) có 
thể phân tích tâm chi tiết và mô tả chính xác những phận sự của tâm (cừta) và những sở 
hữu tâm ( cetasika ) là những thành phần của tâm. 

Hơn nữa, chỉ có Vô Tỷ Pháp của đức Phật ( Buddha Abhidhamma ) là pháp đầy đủ và 
giải thích chính xác sự cùng tương quan giữa những yếu tố khác nhau của tâm và sắc qua 
lý Liên quan tương sinh đồ sộ, là pháp mô tả mạnh mẽ những vòng luân hồi đã trải qua 
của mỗi cá thể. 

Hơn nữa, Vô Tỷ Pháp ( Abhidhamma ) phơi bày rõ ràng lý thuyết cũng như những khía 
cạnh thực hành của tám thánh đạo, cũng còn gọi là ‘trung đạo’, bằng cách ấy, tâm được 
thanh lọc khỏi những phiền não qua bảy giai đoạn bằng cách phát triển pháp định 
(samãdhi) và pháp quán minh sát ( vỉpassanã ). 
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Kinh nghiệm đạt được những hạnh phúc khác nhau vượt qua sự hưởng dục và thấy rõ 
sự vắng lặng duy nhất của Níp-bàn ngay trong kiếp sống này là rất thật, và Vô Tỷ Pháp 
chiếu sáng chánh đạo rực rỡ được mỗi chúng sanh theo đuổi để đạt đến mục tiêu cao 
nhất trong cuộc sống. 

Mỗi người nên học Vô Tỷ Pháp một cách nghiêm túc và dùng kiến thức Vô Tỷ Pháp 
làm ngọn đuốc soi đường trong cuộc sống của vị ấy. 

Cầu mong cho ngọn đuốc Vô Tỷ Pháp soi đường chiếu sáng mãi mãi. 

Cầu mong cho tuệ tối thượng của Vô Tỷ Pháp luôn luôn khai sáng cả thế gian. 
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